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LỜI MỞ ĐẦU 


Nhân cơ duyên tuyệt hảo (Уогакаѕа) Lễ Khánh Chúc Nhị Bách Chu Niên Đại Kinh Đô 
Bangkok (Pearl of Indra — Trân Châu Рё Thích Thiên Vương) được tròn 200 năm vào Phật 
Lịch 2525 (Dương Lịch 1981), Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên 
(Mahãmongkut) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương, đã được sắp đặt việc ấn loát phiên 
bản dịch thuật Tam Tạng cùng với Chú Giải thành Thái ngữ với việc định danh thê theo phương 
thức danh xưng của từng mỗi Tạng, đó là: “Bản Phiên Dịch Luật Tạng và Chú Giải”, “Bản 
Phiên Dịch Kinh Tạng và Chú Giải”, “Bản Phiên Dịch Vô Tỷ Pháp Tạng và Chú Giải”. Sự kiện 
xây ra việc sắp đặt ấn loát kỳ đó có trường hợp đặc biệt hiển lộ phong công vĩ tích của Hoàng 
Gia và đã có sắp đặt lời khai đoan dé bắt đầu cho việc ấn loát. 

Khi Phật Lịch 2546, Đức Ngài Tăng Vương Tôn Giả Đại Trưởng Lão Ñanasañvara 
Suvaddhana Mahā Thera, Ngài là Hội Trưởng Hội Đồng Quản Tri Hội Cơ Kim Từ Thiện 
Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahämongkut) tién hóa cấp 
biệt cửu thập niên linh (90 tuổi thọ), được xem như là một cơ duyên tuyệt hảo kiết tường 
(Vorakäsa) hết sức trọng đại mà đoàn thê chính phủ trong cương vị đại biểu của toàn thể Phật 
Giáo Đồ Thái Lan ở cả phía tu hành giá và phía người tại gia đã liên tác Khánh Chúc trong 
khoảng thời gian bảy ngày vào Tháng Mười Phật Lịch 2546 tại Chùa Pavôn Nivết, đại kinh đô 
Bangkok. 

Tắt cả sự việc này, Đức Quốc 'Vương hoành ân hậu trạch ái hảo trong sự bảo trợ to lớn 
của Đại Vương, đã mang lại sự vui mừng phán khởi đối với toàn thé Phật Giáo Đồ và ai ai cũng 
cung kính ý thức trong việc hoành ân hậu trạch lần này một cách đặc biệt phi thường. 

Nhân cơ duyên tuyệt hảo (Vorakäsa) một cách trọng đại này, Hội Cơ Kim Từ Thiện 
Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkut) trong sự bảo 
trợ to lớn của Đại Vương, đã được bó trí thực hiện kế hoạch việc tu chính Phiên Bản Dịch 
Thuật “Тат Tạng và Chú Giải”- Phiên Bản Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại 
Vương Miên (Mahāmongkut), và được sắp đặt việc ấn loát lần đầu tiên nhân cơ duyên tuyệt 
hảo (Vorakäsa) Lễ Khánh Chúc Nhị Bách Chu Niên Đại Kinh Đô Bangkok (Pearl of Indra — 
Trân Châu Đề Thích Thiên Vương) được tròn 200 năm vào Phật Lịch 2525 (Dương Lịch 1981), 
ngõ hầu có được sự të toàn hoàn thiện, và sắp đặt việc tân ấn loát để kính hiến đến Đức Thiện 
Hảo Cung Hạ Thiên Uy, trình hiến Đức Ngài Tăng Vương Tôn Già Đại Trưởng Lão 
Ñanasañvara Suvaddhana Maha Thera, Ngài là Tăng Trưởng Giáo Phái Chính Thống 
(Dhammayuttikanikãya — một trong hai Giáo Phái của Vương Quốc Thái Lan do Đức Vua 
Nang Klao Rama III (1824 — 1851) đặt tên và đến đời Đức Vua Mongkut Rama IV (1851- 
1868) đã được thành lập; Giáo Phái còn lại là Mahãnikãya — Giáo Phải Đại Chúng Bộ) và 
Ngài là Hội Trưởng Hội Đồng Quản Trị Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đắng Chuyên Khoa Học 
Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkut) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương. 

Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miện 
(Mahāmongkut) tiến hành kế hoạch tu chính “Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” trong 
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lần này được bắt đầu ké từ ngày 23 Tháng Năm Phật Lịch 2544 (Dương Lịch 2000). Số lượng 
ủy viên hội phối hợp với người có trình độ chuyên môn ở cả phía tu hành giả và người tại gia 
tiến hành trong một ủy ban lên đến 14 vị, và ủy ban làm việc với số lượng 15 vị, có Ngài 
BrahmamunI (Cunda Brahmagutto) ở Chùa Pavón Nivết, đại kinh đô Bangkok làm Chủ 
Nhiệm Ủy Ban Chỉ Đạo Kế Hoạch. 

Việc kiểm duyệt tu chính lần này được tiến hành công việc trong các phần chủ yếu là: 

1. Rà soát từ ngữ phiên dịch Thái ngữ của Tam Tạng Pali và Chú Giải cho hoàn chỉnh 
đúng theo bản thảo gốc Pali ngữ qua việc sử dụng Phiên Bản Tam Tạng Pali Xứ Xiêm La làm 
nën tảng. 

2. Ý nghĩa trong bất luận phần nào phải làm cho hiện bày rõ ràng rằng bất phù hợp ý 
nghĩa của từ ngữ Pali hoặc đã bỏ sót; sửa chữa và bó sung cho chuẩn xác và hoàn chỉnh, cùng 
phối hợp với việc thực hiện giải thích thuyết minh sắp xếp để tại chỗ đã được đánh dấu. 

3. Trong phần Chú Giải, phiên bản đầu tiên đã đưa lời phiên dịch Pali từ ngôn ngữ 
Magadha sang Pali ngữ - Thái ngữ làm thành câu cú mà không có lời hướng dẫn của việc 
phiên địch thành Thái ngữ. Trong sự ấn loát lần này đã có sửa chữa và đã có đưa lời phiên dịch 
Thái ngữ làm thành câu cú và đặt lời từ ngữ Pali hướng dẫn ở trong dấu ngoặc đơn. Tắt cả sự 
việc này nhằm để cho ứng hợp với phiên bản dịch thuật thành Thái ngữ, và để làm thành việc 
hỗ trợ hữu ích đối với độc giả mà không có sự hiểu biết ở trong phần từ ngữ Pāli sẽ đọc được 
và phát sinh thuận lợi trong việc liễu giải ý nghĩa. Còn từ ngữ Pali mà không có ý nghĩa ở trong 
lời chú thích Giáo Pháp cũng vẫn có thể rút lấy từ ngữ Pali đặt thành câu cú như trước đây. 

4. Tăng bó tu chính lời phiên dịch Thái ngữ cho đọc thấu hiểu đễ dàng đối với độc giả 
nói chung là không có sự hiểu biết ở trong phần Thái ngữ. 

5. Sắp xếp làm bảng mục lục tra cứu từ ngữ và tra cứu điều mục của từng mỗi quyền 
kinh sách một cách tỉnh tế nhằm để tạo thuận lợi cho việc tu học. 

Trong việc kiểm duyệt tu chính lần này, ủy ban kiểm đuyệt tu chính có sự nhận thức nhu 
yếu rằng nên chuyển đổi danh xưng từ ban đầu gọi là “Bản Phiên Dịch Luật Tạng và Chú Giải”, 
“Bán Phiên Dịch Kinh Tạng và Chú Giải”, “Bản Phiên Dịch Vô Tỷ Pháp Tạng và Chú Giải” 
chuyển đổi thành “Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải — Phiên Bản Cao Đăng Chuyên 
Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahämongkutf)” để cho trùng hợp với phiên 
bản Pali ngữ đã được quy định gọi với nhau là “Phiên Bản Tam Tạng Xứ Xiêm La” cho trở 
thành quen thuộc một cách phố cập. Còn số lượng quyến sách mà phiên bản ban đầu có số 
lượng là 91 quyền, nhận thấy khả thi ứng đương y theo phiên bản ban đầu, vì có khả năng để 
làm cho các độc giả liễu tri một cách phổ cập. 

Khi việc kiểm duyệt tu chính hoàn tất y theo kế hoạch, Tăng Đoàn Giáo Phái Chính 
Thống (Dhammayutfikanikäya) và Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu 
Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkuf) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương, nhận 
thấy hình thành cơ duyên thiện hảo để sẽ báo đáp ân uy của Đức Ngài Tăng Vương Cung Hạ 
Thiên Uy, trình hiến Đức Ngài Tăng Vương Tôn Giả Đại Trưởng Lão Ñãnasañvara 
Suvaddhana Маһа Thera, Ngài là Tăng Trưởng Giáo Phái Chính Thống (Dhammayuttika 
пікауа — một trong hai Giáo Phải của Vương Quốc Thái Lan do Рис Vua Nang Klao Rama 
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HI (1824 — 1851) đặt tên và đến đời Đức Vua Mongkut Rama IV (1851 - 1868) đã được thành 
lập; Giáo Phái còn lại là Mahanikaya — Đại Chúng Bộ Giáo Phái) và Ngài là Hội Trưởng Hội 
Đồng Quản Trị Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại 
Vương Miên (Маһатопркий) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương, mới được sắp đặt việc 
án loát “Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải — Phiên Bản Cao Đẳng Chuyên Khoa Học 
Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkut)” và được đón nhận việc kiểm duyệt tu 
chính trong lần này với số lượng 1,000 bộ, thông qua việc cộng hưởng hiến cúng của Hội Cơ 
Kim Từ Thiện Cao Đắng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miện 
(Mahämongkut) và toàn thể Phật Giáo Đồ cung kính cúng đường thiện công đức và cúng 
đường đến Đức Ngài Tăng Vương Tôn Giả Đại Trưởng Lão Ñãnasaävara Suvaddhana Maha 
Thera, nhằm chủ yếu để khâm tứ phát hành tùng thuận theo các Tu Viện và các Học Viện Giáo 
Dục, vì lợi ích đối với việc giáo dục và việc tu học Phật Giáo, và tiếp tục sự nghiệp truyền bá 
Phật Giáo. Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương 
Miên (Mahãmongkut) tư khảo nhận thấy răng “Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” đã 
được kiểm duyệt tu chính và sắp đặt việc tân ấn loát trong cơ duyên tuyệt hảo (Vorakãsa) như 
đã đề cập, là điều hữu ích đối với việc giáo dục và việc tu học Phật Giáo một cách thù thắng: 
sẽ thích hợp cho việc sắp đặt ấn loát truyền bá một cách tột cùng quảng khoát, vì thế mới sắp 
đặt việc ấn loát thêm một phần nữa đối với việc truyền bá đến khắp cả đân chúng với người có 
lòng quan tâm. 

Phiên bản “Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” này, trong số lượng sắp đặt án loát cung 
kính cúng đường đến Đức Ngài Tăng Vương có số lượng 1,000 bộ, và trong phần Hội Cơ Kim 
Từ Thiện Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miện (Mahãmongkut) 
sắp đặt án loát đối với việc truyền bá đến khắp cả dân chúng có phần khác biệt nhau một đôi 
chút; đề cập là khi quyền kinh nào được sắp đặt ấn loát trong kỳ Lễ Khánh Chúc cửu thập niên 
linh (90 tuổi thọ) thì có điều thất ngộ trong việc ấn loát, chàng hạn như bỏ sót ý nghĩa, số trang 
đã bị hoán vị lẫn nhau v.v. Trong việc sắp đặt ấn loát nhằm аё truyền bá thì lần này mới được 
sửa chữa cho chuẩn xác và sắp đặt việc tân ấn loát quyền kinh sách này đền đáp quyển kinh 
sách kỳ trước đã bị thất ngộ ấy. 

Lại thêm một phần nữa ở việc sắp xếp thực hiện bó sung trong sự sắp đặt ấn loát để 
truyền bá lần này là bó túc đầu đề đối với vài đề mục của phiên bàn ban đầu không có được 
thực hiện, hoặc đầu đề của phiên bàn ban đầu sử dụng phiên âm từ ngữ Pali thì cũng được bó 
túc bằng lời phiên dịch Thái ngữ. | 

Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miện 
(Mahāmongkut) hết sức kỳ vọng rằng “Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” với phiên 
bản kiểm duyệt tu chính mới này sẽ tạo điều kiện hữu ích đối với việc giáo dục và việc tu học 
Phật Giáo, và việc truyền thừa thọ mạng Phật Giáo cho được trường tồn lâu dài. 


Hội Cơ Kim Từ Thiện Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia 
Đại Vương Miên (Mahãmongkuf) Trong Sự Bảo Trợ То Lớn Của Đại Vương 


KỶ NIỆM PHONG CÔNG VĨ TÍCH CỦA HOÀNG GIA 
(КАЈАСОМОРАКАВАМОЅАВАМА) 
(Trong Việc Ấn Loát Lần Đầu Tiên) 


Suốt thời gian lâu dài trong dung mạo lịch sử Phật Giáo (Buddhasãsan8) tùng tân khai 
thủy Кё từ Phật Giáo phát sinh ở trong thế gian, Phật Giáo sẽ phát triển hoặc quang hoạt là 
thường luôn có phần liên kết với Quốc Vương Học Viện. Thời kỳ nào Đức Quốc Vương có 
lòng tôn sùng kính trọng Phật Giáo, có lòng bảo trợ (Ủpathambhaka) Phật Giáo và bảo trợ 
Tín Đồ Phật Giáo (Buddhamamaka), thời kỳ ấy sẽ là thời kỳ vàng son của Phật Giáo. Thế 
nhưng bắt luận thời kỳ nào Đức Quốc Vương không có tắm lòng quan tâm trong Phật Giáo 
hoặc có lòng đối lập với Phật Giáo, thời kỳ ду Phật Giáo sẽ một cách thuận tự suy thoái và táng 
thất đi, dần dần đi đến mát hắn ở quốc độ ấy, thậm chí đó là quốc thô của Phật Địa Giới 
(Buddhabhũmi). Đối với quốc độ Thái Lan coi như là quốc độ kính ngưỡng Phật Giáo có hảo 
vận khí cực điểm trong những quốc độ kính ngưỡng Phật Giáo ở trong thế gian này, bởi vì suốt 
thời gian lâu dài của lịch sử dân tộc Thái Lan йу, Quốc Vương Học Viện với Phật Giáo nhất 
quán thống nhất với nhau, đến nỗi có đôi khi Đức Quốc Vương tự hồ như Ngài đích thực là 
Bậc Khôi Thủ Phật Giáo, có lòng tán trợ bảo hộ Phật Giáo ở mọi phương diện, ở cả phương 
điện Giáo Dục Phật Pháp (Sãsanadhamma), Giáo Dục Nhân Tính (Sãsanapuggala), Giáo 
Dục Sở Tại (Sãsanasathãna), Giáo Dục Lễ Nghi (Säsanavidh). Thời kỳ Phật Giáo gặp phải 
điều nguy hại từ ở bên trong lẫn cả ở bên ngoài thì đích thị cũng chính là cơ sở Quốc Vương 
Học Viện tác pháp khu trừ hóa giải điều nguy hại cho Phật Giáo. Công việc trị lý Phật Giáo, 
Đức Quốc Vương cũng coi như đó là Vương Nghiệp mà sẽ lập ý phụ trách với việc công bố 
một số sắc lệnh, một số điều lệ để cho công việc trị lý Phật Giáo được tiến hành một cách tốt 
đẹp. Khi nào có vấn đề lực bất thắng nhiệm mà Giáo Hội Tăng Đoàn đã xử lý, Quốc Vương sẽ 
lập ý tác pháp khu trừ hóa giải những vấn đề ấy. 

Sau khi сб đô Vương Quốc Thái Ayuddhaya bị táng thất bởi địch nhân, Phật Giáo đã 
được đón nhận tám lòng quan tâm của Quốc Vương một cách hết sức cao quý. Ngay đến việc 
cứu quốc của Đức Quốc Vương Taksin (1767 — 1782) Ngài là con của một người nhập си 
góc Hoa và một phụ nữ Thái Lan. Ngài đã phục vụ trong triều đình của Đức Vua Borommakot 
(1733 — 1758) nhu môt trang sử trong thời thơ ấu của mình. Trong cuộc vây hãm Ayuddhaya, 
Ngài đã được gọi từ tỉnh trấn Tak, nơi mà Ngài giữ chức vụ ТІ hồng Sứ, tham gia trong việc bảo 
vệ thú đô. Ở nơi đó, Ngài đã nản lòng vì sự kém hiệu quả của vị chỉ huy đôn trú. Vì thế Ngài 
đã quyết định phá vỡ vòng vây của địch nhân với một số ít người tùy tùng và đã ẩn паи tại các 
tỉnh miễn đông, nơi mà Ngài đã chiêu mộ binh linh và dà xây dựng một ham đội. Vài tháng sau 
vào Tháng Mười Một năm 1767, Ngài đã thành công trong việc tái chiễm Ayuddhaya bằng 
cách phát động một cuộc phản công bắt ngờ bằng đường thủy. Sau khi đã đánh đuổi địch nhân, 
Ngài đã dời đô về phía vùng hạ lưu đến Thon Buri, ở nơi đó Ngài đã đăng quang]. 

Ngài cũng đã trình bày tắm lòng của mình một mực tín ШАШ đối với Phật Giáo cho hiện 
bày để trong một đoạn văn như sau: 
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“Phụ Vương ta danh xưng Yataka chịu đựng gian nan khốn khó trong công cuộc 
cứu quốc và Phật Giáo, cúng đường lục địa cho thành cúng dường Đức Phật (Buddha 
püja), trình thượng hiến cấp Đức Phật Sa Môn Gotama cho duy trì được bền vững tròn 
đủ năm ngàn năm. ба Môn và Bà La Môn chỉ có thích hợp việc thực hành An Chỉ 
(Ѕатафа) và Minh Sát Tuệ (Уіраѕѕапя), Phụ Vương hý ái cúng dường, và chắp tay quỳ 
lạy (mô bái) Túc Ấn Phật Giáo”. | 


Dáy là việc trình bày cho thấy rằng chí đến công cuộc cứu quốc cũng lập ý thực hiện để 
cho thành cúng duong Đức Phật (Buddhapũjä). lập ý kỳ vọng sẽ cho Thái Quốc thành quốc 
thô của Phật Giáo vĩnh viễn. 

Đức Vua Rama I /(7782 — 1809), còn gọi là Đại Vương Túc Ап Phật - Buddha Yod 
Fa Chulalok. Ngài sáng lập ra Vương Triều Chakri hiện thời, là một người bạn thân thời thơ 
ди và sau này là một vị tướng lãnh đáng tin cậy của Đức Vua Taksin. Ngài lên ngôi sau khi đã 
đẹp loạn ở Thon Buri, và sau đó đã đời đô qua sông đến Bangkok. Tân triều đại cho đến ngày 
nay đã trải qua sáu thé hệ trong hơn 220 năm mà không có một cuộc đảo chánh nào ở nội cung 
điện, trái ngược hắn với thời kỳ Ayuddhaya vón đây rẫy những cuộc đấu tranh giữa các thành 
viên ở trong Hoàng Tộc] đã trình bày cho thấy được tắm lòng của Ngài hăng luôn có với Phật 
Giáo, qua việc lập ý chú trọng trách nhiệm của Đại Vương luôn có với Phật Giáo là điều trọng 
đại cực điểm, theo như phần quyết tâm của Đại Vương rằng: “Quyết tâm sẽ bảo trợ, xúy bổng 
Phật Giáo. Phòng vệ biên giới, bảo hộ dân chúng và các ủy viên hội đồng сб vấn”. 

Với sự quyết tâm của Đại Vương đây, mỗi vị Quốc Vương ở trong Vương Triều Chakri, 
triều đại cai trị đã được Vua Rama 1 Xứ Thái Lan thành lập năm 1782 đều chú trọng đến Phật 
Giáo. Với hàng Phật Giáo Đồ mà nghiêm túc trong Giáo Dục Phật Pháp (Sãsanadhamma), 
Ngài lập ý thành bậc Đệ Nhất Bảo Trợ Tôn Giáo (Ekaaggasäsanũpathambhaka) thực hiện 
trong mọi phương diện nhằm để cho Phật Giáo được tòn tại một cách ón định, cho đạt đến hợp 
nhất cơ sở Học Viện Quốc Gia và Phật Giáo, Quốc Vương đã cho thành một khối thống nhất 
với nhau. Với biểu tượng là cờ tam sắc (Thái Quốc Kỳ có ba màu sắc: dó, trắng và xanh dương), 
đã khiến cho quốc độ Thái Lan thành một quốc độ duy nhất trong thế gian kính ngưỡng Phật 
Giáo, và đã tién hành sử dụng Phật Lịch trong triều đại của Đức Vua Mongkut, Rama IV 
(1851 — 1868). 


Trong lãnh vực Giáo Dục Phật Pháp (Sasanadhamma), đó là Tam Tang (Tipitaka), 
Chú Giải (Atthakathäã), Phụ Chú Giải (Tika), Tiêu Phụ Chú Giải (Anufik8) và kế cả các kinh 
sách đặc biệt khác nữa, đã được tiếp nối bảo trì từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Tất cả đều 
được đón nhận sự bảo trợ một cách đặc biệt từ nơi Quốc Vương Thái Lan trong quá khứ cho 
đến hiện tại. Đối với Tam Tạng ở phần kinh điển cơ bản йу, đã có sự thu tập, tu chính, phiên 
dịch và sắp xếp việc ấn loát, hoàn toàn đưới sự bảo trợ to lớn của Đại Vương. Công việc chủ 
yếu hữu quan với Tam Tạng trong đất nước Thái Lan từ quá khứ cho đến hiện tại, được chia ra 
thành năm thời kỳ chủ yếu, đó là: 

1/. Vào khoảng Phật Lịch 2020 (Dương Lịch 1,476) có việc tu chính và khắc chữ Tam 
Tạng ở trong lá bối (bối điệp kinh), được thực hiện tại thành phố lớn Chiang Mai ở phía Bắc 
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Thái Lan, vào triều đại của Đức Vua Boromtrailokanat (1448 — 1488), /thuóc Vương Т) riễu 
U(hong Suphannaphum (1350 — 1569)]. | 

2/. Phật Lich 2331 (Duong Lịch 1787), tu chính và khắc chữ vào trong lá bối (bói điệp 
kinh) ở tại đại kinh đô Bangkok, được thực hiện ở trong triều đại của Đức Vua Rama I (1782 
— 1809, còn gọi là Đại Vương Тас Ап Phật - Buddha Yod Fa Chulalok) mà là thành quả 
công việc tiếp nói từ việc thu tập Tam Tạng ở trong triều đại Đức Quốc Vương Taksin (1767 
— 1782) bị tuyệt chủng trong thời kỳ kinh đô Ayuddhaya đã bị phá liệt. 

3/. Phật Lịch 2431 — 2436 (Dương Lịch 1887 — 1892) có việc tu chính và ấn loát Tam 
Tạng ra thành hình thể quyến sách, được thực hiện ở tại đại kinh đô Bangkok, dưới sự bảo trợ 
to lớn của Đức Vua Chulalongkorn Rama V (1868 — 1910). Trong thời kỳ à йу đã án loát lên 
_ đến 39 quyến kinh sách. 

| 4/. Phật Lịch 2468 — 2473 (Dương Lịch 1924 — 1929) là vào triều đại Đức Vua 
Prajadhipok Вата УП (1925 — 1935) đã lập ý gia ân sủng tứ cho án loát Tam Tạng một cách 
hoàn hảo lên thành 45 quyền kinh sách, có số lượng 1,500 bộ. Ngài đã khâm tứ ở trong Vương 
Quốc 200 bộ, khâm tứ cho các quốc gia thân hữu 450 bộ, còn 850 bộ thì Ngài đã khâm tứ cho 
VỊ quyên góp ngân tiền xin được đón nhận kinh sách Tam Tang, làm cho Tam Tạng kinh điển 
được phổ biến ra một cách hết sức quảng khoát lên đến cực điểm. 

5/. Khi đến triều đại Đức Vua Bhumibol Adulyadej Mahitaladhibet Rāmādhi 
-_ ChakrInarubodindara Sayämindarädhirãja Boromanatbophit Rama ІХ (1946 — 2016), 
Đức Quốc Vương chấp chính toàn lãnh thô, triều đại thứ chín của Vương Triều Chakri thì 
công việc hữu quan với kinh điển ở mọi trình độ Phật Giáo đã được đón nhận sự gia ân sủng 
tứ, bảo trợ to lớn trong lãnh vực của việc tu chính, việc phiên dịch ra Thái ngữ, và việc án loát 
ra thành hình thể quyên sách thể theo Học Viện hữu quan với Phật Giáo trong các hình thức 
khác nhau một cách hết sức hoàn hảo kể từ khi Phật Giáo đã được triển khai du nhập vào đến 
lãnh thô mà ngày nay là đất nước Thái Lan hơn hai ngàn năm. 

Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Міёр (Mahämongku© trong 
sự bảo trợ to lớn của Đại Vương đã chấp hành nhiệm vụ truyền bá Phật Giáo trong lãnh vực 
việc ấn loát kinh điển và giáo khoa thư đường lối Phật Giáo, đã tuần tự ấn loát Tam Tạng, bộ 
kinh sách Chú Giải và các kinh điển khác. 

Nhân cơ duyên tuyệt hảo (Уогакаѕа) Lễ Khánh Chúc Nhị Bách Chu Niên Đại Kinh Đô 
Bangkok (Pearl of Indra — Trân Châu Đề Thích Thiên Vương) được tròn 200 năm, đã sắp đặt 
“Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” thành Thái ngữ, và đã án loát hội tập trong số lượng 
đồng nhất 91 quyển kinh sách. 

Với sự ý thức trong hoành ân hậu trạch, cả ở phần Đức Quốc Vuong và cả ở phần Học 
Viện Quốc Vương có sự liên kết Phật Giáo, Cao Đắng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại 
Vương Miên (Mahāmongkut) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương, với sự hợp tác của Viện 
Xổ Số Chính Phủ đã được sắp đặt kiến tạo “Вап Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải” có số 
lượng 500 bộ, với Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miện 
(Mahāmongkut) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương kiến tạo 400 bộ, Viện Xổ Số Chính 
Phủ kiến tạo 100 bộ, cung thân kính dâng nhằm để khâm tứ đến Viện Giáo Dục, Tu Viện, và 
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Quốc Gia thân hữu kính ngưỡng Phật Giáo theo nguyện vọng mãn ý của Quốc Vương. Với sự 
trung thành, báo đáp ân đức (Kataññikatavedl) trong Ân Uy của Đức Ngài Tăng Vương và 
lòng tràn đầy hân hoan duyệt ý (PTisomanassa) nơi Quốc Vương khoan ân hậu đức một cách 
bảo quý, tién hóa Vương Thọ hết sức thịnh đạt tròn ngũ giáp chu niên trong ngày Thứ Năm 
Tháng Mười Hai Phật Lịch 2530 (Dương Lịch 1986) thành cơ duyên tuyệt hảo (Vorakãsa) đại 
kiết tường một cách chân chính cho cả ba Học Viện chủ yếu, đó là Học Viện Quốc Gia, Học 
Viện Tôn Giáo Quốc Vương và cho tám lòng thiện cảm của tất cả mỗi lê dân mà không có 
ngoại lệ. 

Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahämongkut) trong 
sự bảo trợ to lớn của Đại Vương, và Viện Xổ Số Chính Phủ mong rằng “Bản Phiên Dịch Tam 
Tạng và Chú Giải” mà cùng nhau kiến tạo cung thân kính dàng trong lần này, sẽ là một sự việc 
hỗ huệ hó lợi lâu dài trong lãnh vực việc truyền thừa tiếp nối thọ mạng Phật Giáo có khả năng 
kiến tạo lợi ích và bang trợ sự an lạc cho người dân ở trên thế gian. Người học giả và thực hành 
theo mục tiêu trong việc đản sinh của Đức Thế Tôn và trong việc thành lập Phật Giáo của Đức 
Phật, tất cả sẽ là việc bó túc Pháp Toàn Thiện Xá Thí (Dãnapärami — Ха Thí Ba La Mật) với 
cả phần Tài Thí (Âmisadäna) và cå phần Pháp Thí (Dhammadäna) của Đức Quốc Vương, 
Bậc Ân Đức Cao Thượng. 

Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahāmongkut) trong 
sự bảo trợ to lớn của Đại Vương và Viện Xổ Số Chính Phủ xin cung thân kính dâng hảo vận 
khí kiết tường (Jayamadgala), xin khám tứ cung thỉnh Uy Lực Tối Thượng của Đức Phật 
(Buddhãnubhäva), Uy Lực Tối Thượng của Pháp Bảo (Dhammãnubhäva), Uy Lực Tối 
Thượng của Tăng Bảo (Saủghãnubhäva) xin bảo hộ người an trú ở trong Pháp Bảo cho được 
khang lạc, cho được tién hóa ở trong Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã giáo truyền. 

Đức Ngài an ngự thuần tịnh bền vững lâu dài trong đại bảo tháp chín lọng trắng của Đại 
Hoàng Cung Chakri, cho được tác thành nền tảng chung điểm khởi sinh sự khang lạc, nhĩ hảo 
có sự hoan hỷ của Đức Vương Hậu. Hoàng Hậu Nhiếp Chính và Hoàng Phái của nước Chư 
Hầu ở Bắc Thái Lan an cư lạc nghiệp, kiến thiết phồn vinh phú cường phì nhiêu, đồng câu hành 
với Pháp Chánh Kiến của Chánh Quyền, viên chức nhà nước, cảnh sát, nhân viên dân sự và hết 
cả thảy dân chúng. 


Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia 
Đại Vương Miên (Mahämongkut) 
Trong Sự Bảo Trợ To Lớn Của Đại Vương - 

Viện Xổ Số Chính Phú 


LỜI NÓI ĐẦU 
(Trong lần án loát đầu tiên) 


Phật Ngôn (Buddhavacana) là Tam Tạng (Тіріќака), tập hợp việc Giáo Dục Phật Pháp 
(Sãsanadhamma) huấn từ của Đức Phật lại, sắp thành chín phần, đó là: 

1. Kinh Tập (Suttanipäta): tức là Nhất Đối Phân Tích (Ubhatovibhanga), Xiến Minh 
(NÑiddesa), Đoạn Văn (Khandhaka), Tập Yếu (Parivära), và các bài kinh khác gồm có Kinh 
Kiết Tường (Magalasutta) v.v. 

2. Thi Tập (Сеууа): là Kinh Tập kết hợp với tắt cả thi thư (Сафа). 

3. Giải Thuyết (Veyyäkarana): là toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapifaka), 
bài kinh mà không có thi thư và Phật Ngôn, vả lại không có sắp vào trong tám phần (còn lại), 
tất cả được gọi là Giải Thuyết. 

4. Thi Thư (Сања): là Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Trưởng Lão Tăng Kệ (Thera 
gatha), Trưởng Lão Ni Kệ (Therigäth8) và toàn bộ các thi thư mà không được gọi là thi thư ở 
trong phần Kinh Tập (Suttanipäta). 

5. Tự Thuyết Kinh (Udãna): là 82 bài kinh mà Đức Phật đã thốt lên với Hoan Hy Trí 
(Ѕотапаѕѕайапа). 

6. Như Thị Ngữ Kinh (Idivuttaka): là 110 bài kinh đã được đưa lên với lời nói rằng 
“điều này đúng như thật với lời mà Đức Thế Tôn đã khải thuyết”. 

7. Bốn Sinh (Јаќака): là việc trình bày tích truyện trong kiếp sống quá khứ của Đức 
Phật, có Bốn Sinh Pháp Tối Thượng (Apanqnakajãtaka # 1, Kinh Bồn Sinh) v.v. Có tất cả 550 
tích truyện. 

8. Vị Tằng Hữu Pháp (Abbhñtadhamma): là bài kinh được kết hợp (Patisamyutta) 
với các Pháp Vị Tăng Hữu Thần Kỳ (Acchariya Abbhiũtadhamma). 

9. Phương Quảng (Vedalla): là quy tắc lời của người vấn hỏi đã có được sự lý giải thấu 
triệt và có sự hoan hỷ rồi lại tiếp tục khởi sinh lên sự vấn hỏi, như bài Kinh Đại Phương Quảng 
(Mahävedallasutta # 43, Trung Bộ Kinh), Kinh Tiểu Phương Quảng (Cñjavedalla sutta # 44, 
Trung Bộ Kinh), Kinh Chính Kiến (Sammäditthisutta # 9, Trung Bộ Kinh) và Đề Thích Sở 
Vấn Kinh (Sakkapañhasutta # 21, Trường Bộ Kinh), v.v. 

Những thể loại Phật Ngôn này, thể theo thực tính của Giáo Pháp là Pháp Chân рё 
(Saccadhamma) đã được khải thuyết; là Pháp thâm khắc, nan tri, cực nan kiến, an tịnh, tinh 
mỹ, bất khả tư nghị, vi tế; là Pháp duy chỉ có Bậc Hiền Trí (Pandita) sẽ liễu tri. Vì thực tính 
của Pháp có trạng thái như đã đề cập, mới cần phải giải thích cho phát sinh sự hiểu biết, са về 
nội dung (Attha) và hình thái (Byañjana), nhằm để cho có khả năng thấy rõ được các Pháp 
theo thực tính trong từng mỗi sự kiện. 

Bởi vì căn gốc tập khí của con người khác biệt nhau trong từng mỗi phương điện, được 
ví tợ như bốn loại hoa sen, Đức Phật mới có ba phương pháp trong việc khải thuyết Giáo Pháp, 
theo từng mỗi tình huống giảng dạy Giáo Pháp của Ngài, đó là: 

8 


1/. Lập ý giảng dạy cho người nghe càng chân tri chước kiến trong sự việc ưng đương 
khả tri khả kiến. 

2/. Lập ý khải thuyết Giáo Pháp có nguyên nhân nhàm để cho người nghe có thể khảo 
lự theo đó kiến tri được sự thật. 

3/. Lập у khải thuyết Giáo Pháp thần kỳ, tức là người thực hành theo đó sẽ được đón 
nhận sự lợi ích thích hợp với khả năng của việc thực hành. 

Vì lẽ ấy, Đức Phật lập ý kết hợp với thần thông lực, thông tuệ ở trong những ngôn từ. 
Vì là Bậc Khôi Thủ Giáo Pháp, trước khi sẽ khải thuyết Giáo Pháp cho bất luận một ai, với trí 
tuệ Ngài đã lập ý kiểm nghiệm bối cảnh xuất thân từng mọi phương điện của những hạng người 
ấy. Kết quả từ việc lắng nghe ở trong trú xứ Đức Phật (Phật Địa Giới) mới không có vấn đề là 
người nghe sẽ không có sự hiểu biết. Và kết quả từ việc lắng nghe Giáo Pháp vào thời kỳ Đức 
Phật mới có sự vi diệu thần kỳ. 

Sau khi Đức Phật đã Viên Tịch Níp Bàn, thiết lập Pháp Luật (Dhammavinaya) trở thành 
Bậc Đạo Sư để thay thế Ngài. Giáo Pháp đã được khái thuyết vẫn như thuở ban đầu, thế nhưng 
trình độ Tài Trí (Sati Paññä), Ba La Mật (Päramn), sự quan chú ở trong Giáo Pháp của соп 
người đã cải biến đi, và làm cho việc giải thích hàm nghĩa về Pháp Luật (Dhammavinaya) 
theo sự hiểu biết của tự bản thân khởi sinh, mới làm cho tốn thất sự tương đẳng trong lãnh vực 
Giới Luật (Sila) và Tri Kiến (Ditthi) hết lần này đến lần nọ. Có vài thời kỳ phát sinh sự phân 
liệt ra thành nhiều tông phái (Nikãya), và có lúc đã lên đến 18 tông phái. 

Bậc Chú Giải Sư liễu tri Đức Phật thuyết giáo, cả về nội dung (Attha) và hình thái 
(Byañjana) của Phật Ngôn. Vì lẽ, việc tu học đòi hỏi cần phải liên tục nối tiếp nhau không 
ngừng nghỉ, phải có tín tâm và cần có sự nó lực tối đa, dàng thủ đắc lời giải thích phần Phật 
ngôn khó liễu giải ở trong Tam Tạng. Để cho phát sinh sự liễu giải một cách dễ dàng đối với 
hàng Học Giả và Hành Giả, tiêu chí ở trong kinh điển Phật Giáo mới lần lượt có sự giảm xuống 
dàn, đó là: 

1. Kinh Tạng (Sutta): Là Phật Ngôn mà gọi là Tam Tạng, cả Luật Tạng, Kinh Tạng và 
Vô Tỷ Pháp Tạng. 

2. Kinh Tạng Phụ Thuộc (Suttãnuloma): Là kinh điển mà Bậc Chú Giải Sư đã lựa lọc 
và ghi chép mà trứ tác ra, giải thích nội dung khó hiểu ở trong Tam Tạng. 

3. Giáo Thọ Kiến Giải (Äcariyaväda): Kiến giải của các Bậc Giáo Thọ Sư, kể từ giai 
đoạn Phụ Chú Giải (Tika), Tiểu Phụ Chú Giải (Anufikä) và các Bậc Giáo Thọ Trưởng Lão 
trong thời hậu đại. 

4. Cá Nhân Kiến Giải (Attanomati — Tư Kiến): Sự kiến giải của vị diễn giảng giả, bậc 
diễn thuyết Giáo Pháp trong Phật Giáo. 

Trong thời hậu lai, có việc thuyết minh Giáo Pháp thuộc điện “Giáo Thọ Kiến Giải”, tức 
là thủ chấp theo vị Giáo Thọ của mình đã giảng day với “Cá Nhân Kiến Giải” (Tư Kiến), rồi 
đa phần lại đi theo ý kiến của mình đã phát sinh. Sẽ có thể xảy ra các sự việc này, là vì kinh 
điển Phật Giáo thuộc nền tång trọng yếu, đó là Tam Tạng và Chú Giải đã không có được phổ 
biến; Chú Giải đa phần có lẽ vẫn còn ở phần từ ngữ Pali, và có ít người tín tâm ở trong Pali 
ngữ. Số lượng từ ngữ Pali đã phiên dịch ra khó được liên tục, làm cho tri thức của người không 
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có được việc tu học trước tiên, vả lại thiếu hảo bằng hữu thuộc Bậc Hiền Trí ở trong Phật Giáo 
V.V. 

Việc thuyết minh Giáo Pháp là thành quả từ sự giác ngộ của Bậc Vô Sinh Chánh Đăng 
Giác rất là nguy hiểm, vì lẽ sẽ dë đàng có được cơ hội ngộ giải, nói năng sai trái, và thực hành 
sai trật. Tam Tạng tự hồ Hiến Pháp, quy luật phố biến sẽ không được mâu thuẫn với Hiến Pháp 
như thế nào, thì việc thuyết minh Giáo Pháp mâu thuẫn với Tam Tạng, hàng Hảo Phật Giáo Đồ 
thường coi như không thé nào làm được, cũng dường như thế ấy. 

Với mục đích để cho Phật Ngôn đã hiện bày ở trong Tam Tạng được phổ biến trong 
hình dạng Thái ngữ và để cho phát sinh việc tri tình đạt lý Phật Giáo đúng theo nền tång đã 
hiện bày ở trong Tam Tạng và trong sự giải thích của Bậc Chú Giải Sư, nhằm để được phát 
sinh Kiến Giải Bình Hằng (Ditthisamaññata), sự bình hăng trong phương diện kiến giải, và 
Giới Luật Bình Hằng (Silasãmaññatã), sự bình hăng trong phương diện giới luật của hàng Tín 
Đồ Phật Giáo ở cả phía tu hành giả và phía người tại gia, Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu 
Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkut) trong sự bảo trợ to lớn của Đại Vương mới sắp 
đặt việc phiên dịch Tam Tạng và Chú Giải tuân thủ theo các nguyên tắc làm việc như tiếp theo 
đây: 

1/. Dẫn lấy bài kinh và chú giải của từng mỗi bài kinh đem đi ấn loát nối tiếp với nhau 
trong cùng một quyên kinh, nhằm giúp cho vị học giả mà không hiểu biết nội dung ở trong bài 
kinh, có khả năng tìm kiếm câu trả lời từ nơi Chú Giải. 

2/. Vì Tạng Luật đặc biệt chỉ chuyên ở trong lãnh vực của Chư Tỳ Khưu và Sa Di nên 
Chú Giải về Tạng Luật đã được phiên dich ra rất nhiều. Tạng Vô Tỷ Pháp cũng đã được phiên 
dịch một cách phổ biến cùng với cả phần Chú Giải. Chỉ có việc cùng nhau tu học vẫn còn ó 
trong vòng hạn chế, việc làm trong lúc khởi phát ban đầu mới sắp xếp Tạng Kinh trước tiên, 
và sắp xếp theo thuận tự bộ kinh (Nikãya). 

3/. Trong việc phiên địch, chỉ định cho tối đa ở phần ý nghĩa của Thái ngữ, đồng thời 
cũng phải trông coi ở phần từ ngữ Pali, nhăm giúp cho người không có học Pali ngữ đọc thấu 
hiểu được, và Bậc Học Già Ран ngữ có cơ sở trong việc thâm tra đối chiếu tỷ giảo. 

4/. Ngài Ủy Viên trong Ban Chấp Hành làm việc tuyển chọn vị có sự thông thạo trong 
phần Thái ngữ, có sự yêu thích công việc, có sự sẵn sàng hy sinh để sẽ hoàn thành công việc 
cúng dường Đức Phật. 

5/. Lập thành tích để sẽ được ấn loát theo thuận tự, hãy nỗ lực tìm kiếm người có tâm 
địa thiện lương trợ lý, sẵn sàng hy sinh với đông đạo nhân trong việc ấn loát từng mỗi quyền 
kinh. Khi việc ấn loát đã viên mãn, sắp xếp việc phát hành với giá cả chỉ hơn giá vốn một chút 
ít, nhằm giúp ích cho người có sự quan chú nói chung có khả năng tìm mua và đọc. 

Những công việc này sẽ tiến hành một cách tuần tự theo thực lực tài chính và năng lực 
đức tin của vị kiến thị hoạch đắc thành hiệu từ nơi công việc này sẽ ban phát cho việc bang trợ. 

Cao Đẳng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahämongkut) hy 
vọng răng công việc phiên dịch Tam Tạng (Tipitaka), Chú Giải (Atthakathä) và Chú Giải Cải 
Biến (Parivarata Atthakathä) trong từng mỗi quyền kinh, có khả năng hỗ huệ hỗ lợi đối với 
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Phật Giáo, Chư Tỳ Khưu và Sa Di, hàng Phật Giáo Đồ có sự quan chú trong nền tảng Giáo 
Pháp và có khả năng cho sự nghiệp hỗ huệ hỗ lợi được trường cửu vĩnh hăng. 

Công việc trong lúc ban đầu cũng có thể sẽ có sự sai trật khiếm khuyết, hy vọng rằng có 
thể được đón nhận sự từ bi chỉ điểm từ các bậc tri thức, nhằm để tu chính cải thiện cho có được 
sự hoàn hảo tốt đẹp trong những cơ hội sau này. | 

Сао Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkut) cần 
phải cho ấn loát quyên kinh sách này để truy niệm nhân cơ duyên tuyệt hảo (Уогакаѕа) Lễ 
Khánh Chúc Nhị Bách Chu Niên Đại Kinh Đô Bangkok (Pearl of Indra — Trân Châu Đề Thích 
Thiên Vương) được tròn 200 năm vào Phật Lịch 2525 (Dương Lịch 1981) của Vương Triều 
Chakri. 

Xin Uy Lực Tôi Thượng của Tam Bảo (Tiratanänubhäva) ban phước lành cho bậc hỗ 
trợ trong việc phiên dịch, chuyển hoán cho công quỹ in ấn và phát hành bộ kinh sách phiên 
địch này, và các quyền kinh sách khác, xin cho thành đạt được sự tiến hóa trong Giáo Pháp mà 
Đức Thế Tôn đã khải thuyết thiện hảo phổ truyền. 


Cao Đắng Chuyên Khoa Học Hiệu Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahãmongkutf) 
Phật Lịch 2527 / Dương Lịch 1984 
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LỜI GIẢI THÍCH 


Kinh sách Chú Giải là bộ kinh sách thu tập lời giải thích hữu quan với Tam Tạng 
mà Bậc Сб Đức đã giải thích xién minh với việc nêu 14у các bài kinh, những đoản ngữ, các 
câu văn ở trong Tam Tạng mà nhận thấy rằng thích hợp cho việc bó sung thuyết minh, hoặc 
nội dung vẫn chưa có được rõ ràng, đem đặt thành đề mục hoặc thiên mục rồi giải thích làm 
cho sáng tỏ thêm, dựa theo sự nhận thấy rằng thích hợp cho việc xién minh; hoặc cho việc bó 
sung thuyết minh tình tiết câu chuyện hữu quan với bài kinh, đoản ngữ hoặc câu văn ду cho 
khởi sinh lên sự minh hiên; nhằm để cho bậc tu học Tam Tạng trong phần ду sẽ được thấu hiểu; 
hoặc sẽ được hiểu biết tình tiết câu chuyện phụ trợ tinh tế quảng khoát, nhằm để cho thành hữu 
ích đối với việc thấu hiểu Giáo Pháp, tình tiết câu chuyện, và sự kiện đã xảy ra hoặc hữu quan 
với Điều Pháp ấy ở trong Tam Tạng cho được sáng tỏ rõ ràng. 

Vì thế, bộ kinh sách Chú Giải, hoặc gọi một cách ngắn gọn là Bộ Chú Giải mới có lợi 
ích rất nhiều đối với việc đọc, hoặc việc tu học Tam Tạng, bởi vì giúp ích giải khai ý nghĩa 
trong phần vấn đề, và giúp bó sung thuyết minh tình tiết câu chuyện với một số ý chính, một 
số tình tiết sự kiện mà có thể sẽ không được ghi chép dë ở trong Tam Tạng, nhằm để cho được 
hoàn hảo. 

Tuy nhiên, đồng thời bộ kinh sách Chú Giải không chỉ có đơn thuần lời giải thích ở các 
bài kinh, những đoán ngữ, hoặc các câu văn ở trong Tam Tạng, mà các Bậc Chú Giải Sư vẫn 
còn trình bày một số ít nhiều quan điềm của mình thé theo đường lối Giáo Pháp và v.v. йё ở 
trong các quyền kinh sách ду. 

Vì thế, bộ kinh sách Chú Giải mới thành cơ sở tri thức chủ yếu của đạo lộ Phật Giáo, ở 
cấp hạng thấp hơn của Tam Tạng, và được dùng làm nền tảng chứng cứ tham khảo một cách 
phổ biến trong việc tu học Phật Giáo. 

Hình thức việc giải thích Tam Tạng hiện bày trong bộ kinh sách Chú Giải áy đã không 
được tiến hành lấy mọi bài kinh hoặc mọi tình tiết câu chuyện ở trong Tam Tạng đem ra giải 
thích, mà chỉ tiến hành lẫy một vài lời bài kinh, một số đoản ngỡ hoặc một vài câu văn ở trong 
bài kinh áy hoặc tình tiết câu chuyện áy đem ra giải thích, dựa theo Bậc Chú Giải Sư nhận thấy 
rằng thích hợp cho việc хіёп minh. Vì thế, một số bài kinh hoặc một vài tình tiết câu chuyện ở 
trong Tam Tạng mới không có lời giải thích trong bộ kinh sách Chú Giải hoặc gọi một cách 
văn tắt là “không có Chú Giải”, bởi vì Bậc Chú Giải Sư nhận thấy rằng nội dung hoặc ngôn từ 
văn ý ở trong bài kinh ấy hoặc tình tiết câu chuyện áy “phù thiển”(nông cạn) tức là dễ dàng, 
hay là hiểu biết dë dàng. 

Bộ kinh sách Chú Giải là toàn bộ lời giải thích Tam Tạng có như thế này: 

І. Luật Tạng (Vinayapifaka) có 8 quyển, và kinh sách Chú Giải có tên gọi là 
Samantapāsādikā. (1) 

II. Kinh Tạng (Suttantapifaka) có 25 quyên, và kinh sách Chú Giải như thế này: 

1/. Trường Bộ Kinh (Dĩghanikãya) có 3 quyền, và kinh sách Chú Giải có tên gọi là 
SumadgalaviläsinT. (2) 
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2/. Trung Bộ Kinh (Majjhimanikäya) có 3 quyền, và kinh sách Chú Giải có tên gọi là 
Papañcasũdam1. (3) 

3/. Tương Ưng Bộ Kinh (Saủyuttanikäya) có 5 quyền, và kinh sách Chú Giải có tên 
gọi là Sāratthapakāsinī. (4) 

4/. Tăng Chi Bộ Kinh (Añguttaranikãya) có 5 quyền, và kinh sách Chú Giải có tên gọi 
là Manorathapñranï (Hoàn Thành Điều Y Nguyện). (5) 

5/. Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikäya) có 9 quyền, và kinh sách Chú Giải như thế này: 

- Tiểu Tụng Kinh (Khuddakapätha) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Paramattha 
јобка (Siêu Lý Quang Minh). (6) 

— Pháp Cú (Dhammapada) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Dhammapadattha Кайа 
(Chú Giải Pháp Cú Kinh). (7) 

— Tự Thuyết Kinh (Udãna) có kinh sách Chú Giải gọi tên là ParamatthadTpamT (Siêu 
Lý Minh Giải). (8) 

— Như Thị Ngữ Kinh (Ifvuttaka) có kinh sách Chú Giải gọi tên là ParamatthadipanT 
(Siêu Lý Minh Опа). (9) 

— Kinh Tập (Suttanipata) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Paramatthajofikã (Siêu Lý 
Quang Minh). (9) | 

— Thiên Cung Sự Kinh (Vimanavatthu) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Paramattha 
dīpanī (Siêu Lý Minh Giải). (10) 

— Nga Quỷ Sự Kinh (Petavatthu) có kinh sách Chú Giải gọi tên là ParamatthadTpanT 
(Siêu Lý Minh Giải). (11) | 

— lrưởng Lão Tăng Kệ (Theragäthä) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Paramattha 
đipanI (Siêu Lý Minh Giải). (12) 

— Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathä) có kinh sách Chú Giải gọi tên là ParamatthadTpanĩ 
(Siêu Lý Minh Giản). (13) 

— Bốn Sinh (Jãtaka) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Jatakatthakathä (Chú Giải Bôn 
Sinh Kinh). (14) 

— Đại Xin Minh (Mahãniddesa) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Saddhammapaj 
jotika (Chánh Pháp Quang Minh). (15) 

— Tiểu Хіёп Minh (Cñlaniddesa) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Saddhammapaj 
јойка (Chánh Pháp Quang Minh). (16) 

— Vô Ngai Giải Đạo (Pafisambhidämagga) có kinh sách Chú Giải gọi tên là 
Saddhammapakäsim. (17) 

— Thí Du Kinh (Apadäna) có kinh sách Chú Giải gọi tên là VisuddhajanaviläsinT. (18) 

— Chủng Tộc Chư Phật (Buddhavamsa) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Madhu 
ratthavilāsinī. (19) 

— Tiểu Nghĩa Kinh (Cariyäpitaka) có kinh sách Chú Giải gọi tên là ParamatthadTpanT 
(Chánh Pháp Minh Giải). (20) 

Ш. Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammapitaka) có 12 quyền, và kinh sách Chú Giải có tên 
gọi như thế này: | 
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- Pháp Tụ (Dhammasaiganmi) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Atthasalint, (21) 

— Phân Tích (Vibhañga) có kinh sách Chú Giải gọi tên là Sammohavinodani. (22) 

— Năm quyền kinh sách còn lại, đó là Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathã), Nhân Chế Định 
(Puggalapaññatti), Ngữ Tông (Kathävatthu), Song Đối (Yamaka) và Phát Thú (Patthana) 
có kinh sách Chú Giải kết tập lại với nhau gọi tên là Paramatthadipanï (Siêu Lý Minh Giải); 
một vài nơi gọi là Paãñcapakaranatthakathä (Chú Giải Ngũ Bộ Kinh). (23) 

Cả 45 quyên kinh Tam Tạng có 23 quyền kinh sách Chú Giải, hoặc kết tập lại với nhau 
có được 23 quyên kinh sách Chú Giải, và có nhiều quyền kinh sách cũng có tên gọi trùng lặp 
với nhau. 

Bản Phiên Dịch Tam Tạng và Chú Giải được sắp đặt ấn loát mới trong lần này, ngoài 
điều giải thích bô sung thuyết minh ra như đã có đề cập ở trong Lời Mở Đầu, nhằm để có thêm 
sự hiểu biết trong việc sử đụng thì lại có thêm một vài điều nữa như thế này: 

1/. Trong phần Chú Giải đã được sắp đặt ấn loát nối tiếp ở phần cuối từng mỗi bài kinh 
hoặc ở từng mỗi Phẩm (Vagga) ấy, ngôn từ hoặc nội dung của Tam Tạng mà đem đặt thành 
câu sẽ được ấn loát với mẫu tự to đậm, nhằm để cho độc giả thấu hiểu răng các đoạn Chú 
Giải ấy đang giải thích ngôn từ nào đó thuộc từ ngữ Pāli hoặc nội dung nào đó ở trong 
Tam Tạng. 

2/. Khi muốn được thấu hiểu rằng tình tiết của các câu chuyện йу, hoặc các ngôn tü áy 
có ở trong các quyền kinh sách ấy hay không thì phuong thức tim kiếm - ở giai đoạn đầu hãy 
cho kiểm tra xem xét ở phần mục lục trong các quyền kinh sách ấy, bởi vì bảng mục lục (table 
of content) sẽ báo một cách ngắn gọn là bài kinh nào đó răng với tình tiết câu chuyện như thể 
này; và giả như cần phải tìm kiếm ngôn từ hoặc tình tiết câu chuyện mà không phát hiện ở 
trong bảng mục lục thì hãy cho kiểm tra xem xét ở phần “sách dẫn phụ hậu” (index - bảng 
hướng dẫn tra cứu ở phía sau) sẽ có đanh sách các ngôn từ chính yếu và danh sách các tình tiết 
câu chuyện chính yếu, được sắp xếp theo thứ tự mẫu tự. 

3/. Trong trường hợp cần phải tìm kiếm các tình tiết câu chuyện, bởi do đã thấu hiểu ở 
trong quyên nào, điều nào của Tam Tạng Рай ngữ trước đó rồi, hãy tìm kiếm ở trong Bản Phiên 
Dịch Tam Tạng và Chú Giải quyền kinh có tên gọi giống như nhau, rồi xem theo số mục sẽ 
tương tự như nhau. 

4/. Tên gọi quyển kinh và số mục ở trong quyền kinh theo như đã đề cập ở đây, ngụ ý 
đến tên gọi quyền kinh và số mục ở trong Phiên Bản Tam Tạng Päli ngữ Xứ Xiêm La. Tất cả 
cũng chỉ vì Phiên Bản Tam Tạng Pali khác có thể có việc sắp xếp số mục sai biệt đi. 

5/. Con số ở trong đấu ngoặc đơn, chàng hạn như 1] thường đặt để ở phía trước nội dung 
của đoạn văn mới. Trong phần Chú Giải thì báo cho biết rằng là nội dung lý giải tình tiết câu 
chuyện ở trong điều [1] của Tam Tạng. Thế nhưng bỏ dấu ngoặc đơn vào nội dung ở chỗ này 
là phần Chú Giải đang giải thích tình tiết câu chuyện ở trong điều [1] của Tam Tạng. Nếu như 
bỏ con số 2 vào, da е rằng độc già sẽ ngộ giải rằng là nội dung ở trong Tam Tạng. 

Con số ở trong dáu ngoặc đơn đây, có thể không có tuần tự nối tiếp với nhau, chắng һап. 
như 1] rồi có thể vượt qua 4], 8] có thể là như thế này, trình bày rằng “nội đung ở trong Tam 
Tạng không có hiện bày các điều ấy, và Chú Giải không có thể đem ra giải thích được”. 
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6/. Việc tra cứu từ ngữ, một số từ ngữ có thê sử dụng ở nhiều thể loại Ngữ Pháp, chăng 
hạn như từ ngữ “Nghiệp Xứ” (có thể là Kammatthana hoặc Kammathäna), “Kiến” (có thé 
là Difthi hoặc Оі), “Tâm Giới Hành” (có thé là Cittasikkhã hoặc Citasikkhä), v.v. Khi tra 
_ cứu, không gặp được từ ngữ này, nên tra cứu xem xét một từ ngữ khác. 

7/. Từ ngữ lân cận, chẳng hạn như Nghiệp Lực (Kamma), Nghiệp Lực tốt, Nghiệp Lực 
xấu, Tâm (Citta), Tâm ác xúc, Tâm tinh khiết, Phước (Puñña), Phước Báu Nghiệp Lực (Риййа 
kamma). Khi tra cứu một từ ngữ mà không gặp, nên tra cứu xem xét từ ngữ khác ở lân cận. 
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ABHIDHAMMAPITAKA 
VÔ TỶ PHÁP TẠNG 


РАТТНАМА — PHÁT THÚ 
ВНАСА I- PHẦN I - QUYÊN I 
(QUYÊN 85 / 91) 


МАМО TASSA ВНАСАУАТО ARAHATO SAMMAÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ОМС CÚNG – CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


GIAI ĐOẠN TOÁT YÊU MẪU BÉ (1) 
(МАТІКАМІККНЕРАУАВА) 


[1] 24 Duyên (Рассауа) 
1. Nhân Duyên (Hetupaccaya) 
Cảnh Duyên (Агаттапарассауа) 
Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya) 
Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya) 
Đăng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya) 
Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа) 
Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya) 
Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya) 
Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya) 
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10. Tiën Sinh Duyên (Purejatapaccaya) 
11. Hậu Sinh Duyên (Pacchajatapaccaya) 
12. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа) 
13. Nghiệp Lực Duyên (Каттарассауа) 
14. DỊ Thục Quả Duyên (Vipaäkapaccaya) 
15. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа) 
16. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya) 
17. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya) 
18. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya) 
19. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya) 
20. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya) 
21. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya) 
22. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya) 
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23. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) 
24. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya) 


[(1) Theo Chánh Tạng Pali (tức là Tam Tạng) thì gọi như thé này, thế nhưng Bộ Chú 
Giải thì gọi là “Giai Đoạn Хіёп Thuật” (Uddesavära) bởi vì từng mỗi quyền kinh sách gọi theo 
tên gọi của từng mỗi chủ đề tình tiết câu chuyện sai biệt nhau, chẳng hạn như Chánh Tạng Pali 
gọi là “Phát Thú” (Patthäna), bộ Chú Giải thì gọi tên là “Đại Kinh Điển Phát Thú” 
(Mahäpat(hänapakarana). Như thế trong quyền kinh sách này mới xin dùng tên gọi theo chủ 
đề của các quyên kinh sách ấy]. 
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PARAMATTHADIPANI 

SIÊU LÝ MINH GIẢI 

ATTHAKATHÄPAÑCAPAKARANA 
CHÚ GIẢI NGŨ ВО KINH ĐIẾN 
АТТНАКАТНАМАНАРАТТНАМАРАКАВАМА (*) 

CHÚ GIẢI ĐẠI KINH BIÉN PHÁT THÚ 

ÄRAMBHAKATHÄ 

LỜI KHAI ĐOAN 


Bậc Chánh Đắng Giác Ngài là bậc Thiên Chủ thù thắng hơn tất cả Chúng Thiên, Ngài 
là Bậc mà Chúng Thiên và Chúng Atula Thiên (Asũra) đã phụng hiến cúng đường, Ngài có sự 
cảnh giới triệt để can tịnh, Ngài có sự cần miễn to lớn, Ngài là Bậc Ân Tu Giả ở hàng thứ bảy 
(#), Ngài đã điệt tắt Danh và Sắc một cách nghiêm mật, và sau khi đã thị hiện Song Đối Thần 
Тас Thông (Yamakapätihäriya) mới thuận tự lập ý khái thuyết bộ kinh thứ bảy có nội dung 
thâm khắc, са ở phần Nghĩa Lý và phần Giáo Pháp, được gọi là Phát Thú (Patthäna) mà Ngài 
đã bài trí thuyết giáo với phần nội dung vô cùng thâm khắc. 

Bây giờ là đến việc thuận tự miêu thuật bộ kinh Phát Thú áy, vì thé Bàn Đạo (Giáo Thọ 
Sư Phật Âm - Buddhaghosäcäriya) sẽ miêu thuật bộ kinh Phát Thú ду, хіп các bậc đạo đức 
cao thượng hãy chuyên tâm lắng nghe việc miêu thuật. 

[Œ): Chánh Tạng Pali ngữ gọi là Phát Thú (Patthãna) 

(#): Đức Phật Ngài được gọi là vị Phật thứ bảy, là tính đếm kể từ Đức Phật Vipasst v.v. 
trở đi (Đức Phật Уіраѕѕт, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vessabhũ, Đức Phật Kakusandha, Đức 
Phật Копаратапа, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama). Bộ kinh Chú Giải dùng từ ngữ 
là Isisattamo (Đệ Thất Ân Tu Giả).] 


GIẢI THÍCH GIAI DOAN ХІЁМ THUẬTT (°) 
[(*) Được phiên dịch từ nơi từ ngữ “Uddesaväravannanã” (Giải Thích Giai Đoạn 
Xin Thuật), Phiên Bản Miến Điện là “Paccayuddesavannanä” (Giải Thích Xién Thuật 
Duyên Hệ), đó chính là lời giải thích từ ngữ Mẫu Dë (Matika)] 


Tiến hành sự việc, rằng ở trong Phần Thuận Tùng Phát Thú (Anulomapatthãna), Bậc 
Chánh Đắng Giác y cứ vào 22 Tam Đề (Tika) và đã lập ý khải thuyết tên gọi Tam Đề Phát Thú 
(Тікараћапа). Y cứ vào 100 Nhị Đề (Duka) và đã lập ý khải thuyết tên gọi Nhị Đề Phát Thú 
(Dukapatthana). Từ nơi đó, kết hợp 22 Tam Đề vào trong 100 Nhị Đề, rồi Ngài đã lập ý khải 
thuyết tên gọi Nhị Đề Tam Đề Phát Thú (Dukatikapafthana). Từ nơi đó, lại kết hợp 100 Nhị 
Đề vào trong 22 Tam Đề, rồi Ngài đã lập ý khải thuyết tên gọi Tam Đề Nhị Đề Phát Thú 
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(Tikadukapatthäna). Hơn nữa, hợp chung Tam Đề vào trong Tam Đề, rồi Ngài đã lập ý khải 
thuyết tên gọi Tam Đề Tam Đề Phát Thú (Tikatikapatthäna). Và hợp chung Nhị Đề vào trong 
Nhị Đề, rồi Ngài đã lập ý khái thuyết tên gọi Nhị Đề Nhị Рё Phát Thú (Dukadukapafthãna). 
Như thế trong Phần Thuận Tùng Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam рё 
Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, Tam 
Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú như thé này. 
Tuy nhiên trong Phần Đối Nghịch Phát Thú (Paccaniyapatthãna), Ngài cũng đã lập ý khải 
thuyết Phát Thú với cả sáu Phần. Tuy nhiên trong thể loại của Phần Đối Nghịch này, y cứ vào 
22 Tam Đề, đã khải thuyết tên gọi Tam Đề Phát Thú; y cứ vào 100 Nhị Đề, đã khải thuyết 
tên gọi Nhị Đề Phát Thú; kết hợp 22 Tam Đề vào trong 100 Nhị Đề, rồi Ngài đã lập ý khải 
thuyết Nhị Đề Tam Đề Phát Thú; kết hợp 100 Nhị Đề vào trong 22 Tam Рё, rồi Ngài đã lập 
ý khái thuyết Tam Đề Nhị Đề Phát Thú; hợp chung Tam Đề vào trong Tam Рё, rồi Ngài đã 
lập ý khải thuyết Tam Đề Tam Đề Phát Thú; hợp chung Nhị Đề vào trong Nhị Рё, rồi Ngài 
đã lập ý khải thuyết Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. Bởi nhân như thế mới có lời nói rằng trong 
Phần Đối Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam Đề Phát Thú vô 
cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, Tam Đề Nhị Đề 
Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú như thế này. Tuy nhiên 
trong Phần Thuận — Nghịch Phát Thú (Anulomapaccaniyapatthäna) nối tiếp từ nơi đó trở йі, 
Ngài đã lập ý khải thuyết cả sáu Phần với lời giải thích cũng tương tự như vầy. Ứng hợp như 
lời đã nói, tức là trong Phần Thuận — Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, 
đó là Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề 
Phát Thú, Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát 
Thú như thế này. Nối tiếp theo đó, trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú (Paccaniyãnuloma 
patthana), Ngài đã lập ý khải thuyết cả sáu Phần với lời giải thích cũng tương tự như vầy. 
Ứng hợp như lời đã nói, tức là trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú có sáu Phần vô cùng 
thâm khắc, đó là Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị 
Đề Tam Đề Phát Thú, Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề 
Nhị Đề Phát Thú như thế này. Quá thực, Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giáo thế này, là trong 
Phần Thuận Tùng có sáu Phát Thú, trong Phần Đối Nghịch có sáu Phát Thú, trong Phần Thuận 
— Nghịch Phát Thú có sáu Phát Thú, trong Phần Nghịch — Thuận có sáu Phát Thú như đã đề 
cập đến, và gọi tên là Bộ Đại Kinh Điền Phát Thú, “là định sở hội tập của 24 Hoàn Bão Phát 
Thú (Samantapatthäna)”. Trong Phát Thú, Đức Thế Tôn đã thuyết răng bộ kinh điển hội tập 
24 Hoàn Bão Phát Thú (Samantapatthãna) đây, gọi là Bộ Đại Kinh Điển Phát Thú với mãnh 
lực của từ định sở hội tập bất luận Phát Thú nào của 24 Hoàn Bão Phát Thú ` 
(Samantapatthaäna). Như vậy, trước hết bậc tu học nên hiểu biết ý nghĩa từ nơi tên gọi của 
những thể loại Phát Thú ấy và của quyền kinh này. 

+ Vấn hỏi ràng: “Gọi tên là Phát Thú do bởi ý nghĩa chỉ ” 2 

Trả lời là: “Do bởi ý nghĩa: “có những thể loại sai biệt tác thành Duyên Hệ”. Quả thực, 
mẫu tự “P” thể hiện ý nghĩa là “nhiều thể loại”. Từ ngữ Thana (Xứ) thê hiện ý nghĩa là “tác 
thành Duyên Hệ”. Quả thực, Duyên Hệ (Paccaya) mà Ngài gọi là Thãna (Xứ) trong tất cả từ 
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ngữ có lời khai đoan rằng “việc thành bậc thông tuệ ở trong Xứ và Phi Xứ”, vì thế trong những 
24 thê loại Phát Thú đây, từng mỗi điều là một thể loại Phát Thú, bởi vì Đức Thế Tôn đã khái 
thuyết với mãnh lực của Duyên Hệ có rất nhiều trường hợp sai biệt, và tất cả bộ kinh này bậc 
tu học nên hiểu biết rằng “Phát Thú” bởi vì “là định sở hội tập của những thể loại Phát Thú 
Ấy”. | 

+ Hơn nữa, vấn hỏi rằng: “Gọi tên là Phát Thú đo bởi ý nghĩa chỉ ” ? 

Trả lời là: “Do bởi ý nghĩa “Phân Tích”. Quả thực, Phát Thú hiện bày bởi theo ý nghĩa 
là phân tích, trong khởi nguyên là “việc quy chương, việc nhậm mệnh, việc công khai, việc 
phân tích, việc thực hiện cho minh hiển” (*). Như thế, trong 24 thê loại Phát Thú này, từng mỗi 
điều là một thê loại Phát Thú, bởi vì Đức Thế Tôn đã lập ý phân tích tất cả Pháp, có Pháp Thiện 
(Kusaladhamma) v.v. với mãnh lực của Duyên Hệ, có Nhân Duyên (Hetupaccaya) v.v., và 
tất cả bộ kinh này bậc tu học nên hiểu biết rằng gọi tên là “Phát Thú” bởi vì “là định sở hội tập 
của những thể loại Phát Thú này”. 

[(*): Trung Bộ Kinh Ngũ Thập Thượng Phần, bài 14/ điều 698 / trang 449)] 

+ Hơn nữa, vấn hỏi rằng: “Gọi tên là Phát Thú do bởi ý nghĩa chỉ ” ? 

Trả lời là: “Do bởi ý nghĩa “Ra Đi” được giải thích với ý nghĩa là “Tiến Hành”. Quả 
thực, trong vị trí (là lời dẫn chứng) chỗ nói rằng “(chúng ta đã từng trườn bò) ở trong chuồng 
bò (nhà tù) ra đấy thôi mà”, như vậy từ ngữ “bò ra đi” (Patthitagaävo) Ngài dùng từ ngữ Phát 
Thú (Patthãna) nào thì nghĩa từ Phát Thú (Patthana) ấy, theo Chú Giải đó là “việc tiến hành”. 
Như thế 24 thể loại Phát Thú này, từng mỗi điều là một thể loại Phát Thú, vì có việc tiến hành 
được tién triển với mãnh lực hữu quan với nhau, vì lẽ đã thụ đắc sự tường tận trong tất cả Pháp, 
có Pháp Thiện (Kusaladhamma) v.v. và được phân tích thành các thể loại của Duyên Hệ có 
Nhân Duyên (Hetupaccaya) v.v. của Bậc Toàn Giác Trí (Sabbaññuta Капа). Việc tiến hành 
bất chướng ngại ở trong tất cả bộ kinh có Bộ Pháp Tụ (Dhammasangam)) v.v. có phần không 
được tường tận lắm, và trọn bộ kinh này thì nên hiểu biết rằng gọi tên là Phát Thú (Patthãna) 
bởi vì “là định sở hội tập của những thê loại Phát Thú này”. 

Tất cả sáu thể loại Phát Thú ấy, đối với Phát Thú thứ nhất trong Phần Thuận Tùng Phát 
Thú, gọi tên là Tam Đề Phát Thú (Tikapatthãna) vì Đức Thế Tôn đã lập ý khái thuyết với 
mãnh lực của Mẫu Đề Tam (Tikamatikã). Nên hiểu biết rằng việc khu phân (phân tích) từ 
ngữ Phát Thú (Patthana) ấy (phân tích) như уйу. Phát Thú của tất cả Tam Đề (Tika) hiện hữu 
ở trong bộ kinh điển đây, vì lẽ ấy bộ kinh điển này gợi tên là Tam Đề Phát Thú (Tikapatthäna) 
(định sở hội tập Tam Đề). Giải thích rằng có rất nhiều hình thái Duyên Hệ sai biệt của tất cả 
Tam Đề (Tika) hiện hữu ở trong phần Thuyết Giáo (Desanã) này. Trong chỉ định (10 tuyến) 
thứ hai, có nghĩa là Phát Thú của chính tất cả Tam Đề ấy gợi tên là Tam Đề Phát Thú 
(Tikapatthäna). Giải thích rằng việc phân tích tất cả Tam Đề với mãnh lực của Duyên Hệ có 
Nhân (Hetu) v.v. Trong chỉ định (lộ tuyến) thứ ba, có nghĩa là Phát Thú (Patthãna) tức là tất 
cả Tam Đề đã có được sự tường tận bởi vì phân tích theo thể loại của Nhân Duyên 
(Hetupaccaya) v.v. Gọi tên Tam Đề Phát Thú tức là Định Sở Địa Giới (Bhũm)) tiến hành 
một cách bát chướng ngại của Bậc Toàn Giác Trí (Sabbaññuta Капа). Tuy nhiên ở trong Nhị 
Đề Phát Thú (Dukapatthãna) v.v. cũng có phần này tương tự. Bậc tu học khi đã hiểu biết cả 

31 


sáu thể loại Phát Thú trong Phần Thuận Tùng này rồi, thì nên hiểu biết ngay ở trong Phần Đối 
Nghịch v.v. theo phương sách như уду. 

Cũng bởi vì những thể loại Phát Thú này ở mỗi Phần có đủ trọn cả sáu, tức là trong Phần 
Thuận Tùng Phát Thú, trong Phần Đối Nghịch Phát Thú, trong Phần Thuận — Nghịch Phát Thú, 
trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú, mới hội tập thành 24, và vì lẽ йу mới gọi là “24 Hoàn 
Bão Phát Thú” (Samantapatthãna). Kinh điển hội tập của “24 Hoàn Bão Phát Thú” mới gọi 
tên là “Đại Kinh Điển Phát Thú” (МаһараһапараКкагара) với mãnh lực “định sở hội tập 
của Hoàn Bão Phát Thú (Samantapafthãna)”, tức là đề cập đến 24 thể loại Phát Thú linh tinh 
này với trường hợp như уйу. 

Cũng tại nơi Phát Thú đây, Đức Thế Tôn đã thuyết giáo chỗ gọi là Tam Đề Phát Thú, 
Nhị Đề Phát Thú, v.v., Tam Đề Tam Đề Phát Thú, Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú, vì Ngài đã lập ý 
khải thuyết do y cứ vào bát luận các thể loại nào của Tam Đề. Ngài lập ý phân tích những thể 
loại Tam Đề mà bất hữu quan với những thể loại Tam Đề khác, nhằm để khải thuyết Duyên tác 
thành Tác Nhân, do vậy mới thuyết giáo định đặt giai đoạn có tên gọi là “Giai Đoạn Toát Yếu 
Mẫu ĐÈ” (Mãtikãnikkhepavara) của Phát Thú vào ở phần đầu tiên. 

Nghĩa từ “Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ” (Paccayavibhadgavära) đó chính là tên 
gọi của Giai Đoạn Toát Yếu Mẫu Рё. Có hai Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ, đó là: “bởi theo 
Xiến Thuật” (Uddesa) và “bởi theo Xiễn Minh” (Niddesa). Giai Đoạn đây, Nhân Duyên 
(Hetupaccayo), v.v. Bát Ly Duyên (Avigatapaccayo), là Phần Xiến Thuật (Uddesa) của Giai 
Đoạn Phân Tích Duyên Hệ. 

Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong những Duyên I Hệ ấy. 

“Với Tác Nhân ấy, vả lại làm Duyên, do vậy mới gọi là Nhân Duyên (Hetupaccaya)”. 
Giải thích rằng “làm Duyên vì là Tác Nhân (Hetu)”, tức là làm Duyên bởi theo ý nghĩa tác 
thành Tác Nhân. Trong Cảnh Duyên (Агаттарарассауа) cũng có Phần này tương tự. Tất cả 
những thê loại Duyên ấy, từ ngữ Tác Nhân (Hetu) ở đây, là tên gọi của Chế Tác (Karapa) và 
Căn Nguyên (Mnla), đó là từ ngữ bó nghĩa. Quả thực, từ ngữ bó nghĩa trong tất cà nghĩa từ có 
tỷ dụ như “һе nguyện làm tác nhân, dân gian gọi với nhau là Tác Nhân (Hetu), còn trong 
đường lối Thuyết Giáo (Desan8) thì Chế Tác (Karana) gọi là Tác Nhân (Hetu)”. Trong tất cả 
nghĩa từ nói rằng “các Pháp có Tác Nhân làm xuất sinh địa” v.v. Căn Nguyên (Mũlaräka) gọi 
là Tác Nhân (Hetu) trong từ ngữ chẳng hạn như là “có ba Nhân Thiện (Kusalahetu), có ba 
Nhân Bắt Thiện (Akusalahetu) ở trong Nhân Duyên (Hetupaccaya)”; từ ngữ Tác Nhân (Hetu) 
ấy có ý nghĩa đến Căn Nguyên (Miñlaräka). 

Cũng trong nghĩa từ Duyên (Paccayo) đây, hàm ý nghĩa của từ ngữ như уду “Hệ Quả 
thường nương nhờ sự hiện hành từ nơi Pháp này, vì lẽ ấy Pháp này mới gọi là Duyên 
(Paccayo)”. Giải thích rằng “hiện hành một cách bất phóng khí”. Quả thực, Pháp nào duy trì 
hiện hữu hoặc khởi sinh bởi do không có phóng khí bát luận Pháp nào, Pháp ấy Ngài nói rằng 
“làm Duyên đối với Pháp ấy”. Tuy nhiên theo trạng thái, Pháp giúp đỡ phù trợ gọi là Duyên 
(Paccayo). Quá thực, Pháp nào giúp đỡ phù trợ đối với việc tồn tại hoặc việc khởi sinh của bất 
luận Pháp nào, Pháp đó Ngài gọi là “làm Duyên đối với Pháp ấy”. Có từ ngữ tỷ dụ chăng hạn 
như “Paccaya hetu karana nidãna sambhava pabhava” rằng khi theo nội dung chủ yếu thì 
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thống nhất với nhau, chỉ có sai biệt về hình thái (Вуайјапа). Rằng khi theo giản yếu 
(Sañkhepa), chỗ gọi là Tác Nhân (Hetu) vì có nghĩa là Căn Nguyên (Milaräka). Gọi là Duyên 
vì có nghĩa là giúp đỡ phù trợ; vì lẽ ấy Pháp giúp đỡ phù trợ mới gọi là Nhân Duyên 
(Hetupaccaya) vì có nghĩa tác thành Căn Nguyên. Quả thực, các Bậc Chú Giải Sư giải thích 
rằng Tác Nhân đó cũng là Pháp tác hành Thiện v.v. cho hoàn thành được Thiện Sự v.v. giống 
như hạt giống gạo Sali v.v. cho hoàn thành gạo Sah v.v. và màu sắc của Ngọc Mami cho hoàn 
thành ánh sắc Ngọc Man v.v. chẳng hạn như thế. Giải thích rằng “tuy nhiên khi đã là như thé, 
sự việc tác thành Nhân Duyên (Hetupaccaya) thường không được hoàn thành ở trong Sắc Pháp 
(Кара) có Tác Nhân (Hetu) ấy làm Xuất Sinh Xứ (Samutthãna), vì lẽ rằng Tác Nhân (Hetu) 
đó không cho các Sắc Pháp ấy hoàn thành được Thiện Sự. Thế nhưng sẽ không gọi là làm 
Duyên thì cũng chắng phải”. Đức Thế Tôn đã thuyết giáo rằng “Tác Nhân (Hetu) làm duyên 
đối với Pháp tương ưng với Tác Nhân (Hetu) ấy, và đối với Sắc Pháp (Rüpa) có Pháp tương 
ưng với Tác Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ bởi theo phương thức Nhân Duyên”. Lại nữa, loại trừ 
Tác Nhân ấy ra, Tâm Vô Nhân (Abetukacitta) đã hoàn thành được Pháp Vô Ку 
(Аруакаѓааһатта). Lại nữa, cho dù là Tâm Hữu Nhân (Sahetukacitta) đã hoàn thành được 
Thiện Sự do bởi Tác Y Khôn Khéo (Ұопіѕотапаѕікага — Như Ly Tác Ý) v.v. cũng bất hữu 
quan với Tác Nhân tương ưng. Giá như các Tác Nhân tương ưng có thể là Thiện v.v. theo chính 
bản thể thực tính thì các Pháp tương ưng với Tác Nhân ấy đặc biệt chỉ phải hữu quan với Tác 
Nhân, và Vô Tham (Alobha) có thể là Thiện hay là Vô Ký cũng được. Thế nhưng vì đã thành 
tựu cả hai trường hợp, do đó Vô Tham mới là Thiện hay là Vô Ký ở trong các Pháp đã phối 
hợp. Với trường hợp như đã đề cập đến đây, mới phải tìm kiếm Thiện Sự v.v. ngay ở trong các 
Tác Nhân khác, cũng có khi không nắm bắt láy nội dung; tức là Căn Nguyên (Mũlaräka) của 
từng mỗi một Tác Nhân với việc cho các Pháp hoàn thành Thiện Sự v.v., chủ tâm với mãnh lực 
của việc cho Pháp tương ưng hoàn thành sự kiên định một cách tốt đẹp, thường không có chi 
sai trật. Quả thực, các Pháp đã là Nhân Duyên thì thường kiên định một cách tốt đẹp, tự hồ cây 
đã mọc rễ. Còn Pháp không có Tác Nhân thì thường bất kiên định, tự hồ hải tảo là thực vật 
sống ở trong nước v.v. Pháp phù trợ bởi theo ý nghĩa là Căn Nguyên (Müalaraka), tức là Pháp 
có sự phù trợ cho hoàn thành sự kiên định một cách tốt đẹp. Bậc tu học nên hiểu biết rằng “là 
Nhân Duyên” (Hetupaccaya) với trường hợp như уйу. Nối tiếp theo đó, nên hiểu biết sự giải 
thích trong các Duyên khác. Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành Cảnh, gọi là Cảnh 
Duyên (Агаттапарассауа). Có sáu thể loại Cảnh với mãnh lực của Cảnh Sắc 
(Rũpärammana). Không có bắt luận một Pháp nào không tác thành Cảnh, bởi vì Đức Phật đã 
khai đoan răng “Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới” v.v. rồi lần lượt xuống đến lời 
nói rằng “bất luận các Pháp nào là Tâm (Citta) và Tâm Sở (Cetasika) khảo lự bất luận các 
Pháp nào và khởi sinh, chính các Pháp ấy làm duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở theo 
phương thức Cảnh Duyên”. Tỷ như một nam nhân sức lực yếu kém năm giữ láy cây gậy, hoặc 
là sợi dây mới đứng dậy được như thế nào, thì các Pháp Tâm và Tâm Sở cũng duong như thế 
ấy, cần phải khảo lự Cảnh Sắc v.v. mới khởi sinh lên và tồn tại được; vì lẽ йу các Pháp tác 
thành Cảnh của chính ngay các Tâm và Tâm Sở, nên hiểu biết đó là Cảnh Duyên 
(Arammanapaccaya). 
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Pháp giúp đỡ phù trợ bởi theo ý nghĩa tác thành trưởng trội, gọi là Trưởng Duyên 
(A dhipatipaccaya). Trưởng Duyên có hai thể loại, đó là: Câu Sinh Trưởng Duyên (Sahajata 
dhipatipaccaya) và Cảnh Trưởng Duyên (Arammanädhipatipaccaya). Trong hai thể loại ấy, 
với bón nhóm Pháp, đó là: Dục (Chanda), Cần (Viriya), Tâm (Citta) và Thắm (Vimamsa), 
bậc tu học nên hiểu biết rằng tác thành Câu Sinh Trưởng Duyên (Sahajatadhipatipaccaya) vì 
Chánh Tạng Pali ngữ có nói rằng: “Trưởng là Dục (Chandãdhipati – Dục Trưởng) làm duyên 
đối với các Pháp hữu tương ưng với Dục, và đối với các Sắc mà có Dục, và đối với Pháp hữu 
tương ưng với Dục ấy làm Xuất Sinh Xứ (Samutthana) theo phương thức Trưởng Duyên”. Và 
cũng chính Trưởng Duyên ấy thường không có sinh chung một lượt với nhau. Quả thực, trong 
bất luận thời gian nào, Tâm cho tác thành Dục Sự Vụ (Dhura), tức là cho làm chủ vi, hiện hành 
trong thời gian ấy thì Dục làm Trưởng (Adhipati). Còn Cần, Tâm, Thâm ngoài ra đây, không 
có làm Trưởng. Ngay cả trong các Trưởng còn lại cũng có Phần này tương tự. 

Còn các Vô Sắc Pháp (Arũpadhamma) (tức là Tâm và Tâm Sở) tác hành bát luận Pháp 
nào cho hiện hành một cách nghiêm trọng, Pháp ду gọi là “tác thành Cảnh Trưởng Duyên” 
(Arammanädhipatipaccaya) đối với những thé loại Vô Sắc Pháp ấy (tức là Tâm và Tâm Sở); 
vì lẽ áy Đức Thế Tôn mới thuyết giáo rằng “bát luận các Pháp nào là Tâm và Tâm Sở tác hành 
bát luận Pháp nào cho thành Cảnh một cách nghiêm trọng và khởi sinh lên, thì Pháp đó làm 
duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở áy theo phương thức Trưởng Duyên 
(Adhipatipaccaya)”. 

Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách không có khoảng cách xen kë, gọi là Vô Gián Duyên 
(Anantarapaccaya). Pháp giúp đỡ phù trợ bởi không có khoảng cách xen kẽ một cách tốt đẹp, 
gọi là Đăng Vô Gián Duyên (Samananfarapaccaya). Cả hai Duyên này theo rất nhiều Bậc 
Chú Giải Sư đã giải thích quá dài dòng đi. Còn nội dung (Sãra) ở trong cả hai Duyên thì chỉ 
có như thế vậy. Quả thực, việc quyết định bất luận Tâm nào là Y Giới (Manodhätu) có ở trong 
thuận tự Nhãn Thức (Cakkhuviññäna), Y Thức Giới (Manoviññãnadhätu) có ở trong thuận 
tự của Ý Giới (Manodhätu) như thế này v.v. thì việc quyết định Tâm ấy thường chỉ được thành 
tựu với mãnh lực của Tâm thường khởi sinh trước đó và không có trường hợp nào khác; vì lẽ 
ấy, Pháp có khả năng làm cho Tâm khởi sinh (Cittuppäda) thích hợp đối với mình và khởi 
sinh ở trong thuận tự của mình, gọi là Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya). Vì lý do ду, Đức 
Thế Tôn mới thuyết giáo rằng “Chó gọi là Vô Gián Duyên (Апапќагарассауа) tức là Nhãn 
Thức Giới (Cakkhuviññänadhätu) và Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Y Giới (Manodhätu) và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương thức Vô 
Gián Duyên” như thế này v.v. 

Pháp nào vừa là Vô Gián Duyên thì đích thị chính Pháp ấy cũng vừa là Đăng Vô Gián 
Duyên. Quả thực, trong hai thể loại Duyên này chỉ có sai biệt với nhau về hình thái (Byañjana). 
Tương tự ở từ ngữ nói rằng “Tích Trữ” (Upacaya) với “Thừa Кё” (Santati), và cũng tương tự 
ở đôi từ ngữ là “Từ Ngữ” (Adhivacana — Lời gọi danh từ) với “Ngôn Ngữ” (Nirutfi — Ngôn 
ngữ lời nói) như thế ấy. Tuy nhiên khi nói theo nội dung thì không có điều chỉ sai biệt với nhau 
cả. Ngay đến ý kiến của các Bậc Chú Giải Sư chỗ gọi là Vô Gián Duyên (Апапќагарассауа) 
là vì không có khoảng cách xen kẽ của thời gian lâu dài; chỗ gọi là Đắng Vô Gián Duyên 
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(Samanantarapaccay2) là vì không có khoảng cách xen kë của thời gian (thông thường), ý 
kiến ấy thường có sự sai trật từ ở nơi Chánh Tạng Pali chẳng hạn như là “Thiện Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ làm duyên theo phương thức Đẳng Vô Gián Duyên đối với việc Nhập Thiền 
Quả (Phalasamäpatfi) của Bậc vừa xuất khỏi Thiền Diệt (Nirodhajhäana)”. Ngay cả lời nói 
nào của các Bậc Chú Giải Sư đã đề cập ở trong cả hai thể loại Duyên ấy ràng “Sự hữu năng ở 
trong những Pháp vẫn chưa cho khởi sinh vẫn chưa hoại điệt, tuy nhiên các Pháp vẫn chưa khởi 
sinh ở trong thuận tự một cách tốt đẹp, vì bị năng lực Tu Tập (Вһауапа) cắm chỉ”. Chính ngay 
lời nói ấy đã chỉ xuất đến sự việc không có khoảng cách xen kẽ của thời gian rồi vậy. Quả thực, 
Bàn Đạo chỉ nói rằng “sự việc không có khoảng cách xen Кё của thời gian ở trong cả hai Duyên 
áy thì thường là không có do bởi năng lực của Tu Tập, do bởi không có khoảng cách xen kẽ 
của thời gian, vì thế mới không thích hợp tác thành Đẳng Vô Gián Duyên”. Quả thực, có học 
thuyết (luận chứng) nói rằng “những thể loại Pháp ấy là Đăng Vô Gián Duyên bởi vì không có 
khoảng cách xen kẽ”, do đó bậc tu học chớ bám giữ chặt lấy, mà nên thấy rằng trong cả hai 
Duyên ấy chỉ có sai biệt với nhau về hình thái (Byañjana), còn về nội dung thì không có điều 
chỉ sai biệt. Là như thế nào ? Là như thế này, không có khoảng cách xen kẽ của những thể loại 
Pháp ấy, vì lẽ ấy những thê loại Pháp ấy mới gọi là Vô Gián Đoạn (Anantara — không có 
khoảng cách xen kẽ). Sự việc không có khoảng cách xen kẽ một cách tốt đẹp bởi vì không có 
sự tồn tại của những thê loại Pháp ấy, vì lẽ ấy những thê loại Pháp ấy mới gọi là Đăng Vô Gián 
Đoạn (Samanantara — không có khoảng cách xen kẽ một cách tốt đẹp bởi vì không có sự tồn 
tại). 


Pháp giúp đỡ phù trợ bàng cách khi khởi sinh còn làm cho các Pháp khác đồng câu sinh 
với nhau, ví tựa như ngọn đèn phù trợ ánh sáng, gọi là Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya). 
Câu Sinh Duyên có sáu thé loại với mãnh lực của Vô Sắc Uån (Arñpakhandha) v.v. Ứng hợp 
với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo răng “Tứ Vô Sắc Јар làm duyên hỗ tương nhau theo phương 
thức Câu Sinh Duyên. Tứ Sắc Đại Hiển (Mahäbhũtarũpa) làm duyên hỗ tương nhau theo 
phương thức Câu Sinh Duyên. Trong sát na Tái Tục (Pafisandhikhana), Danh và Sắc làm 
duyên hỗ tương nhau theo phương thức Câu Sinh Duyên v.v. Các Tâm và Tâm Sở làm duyên 
đối với các Sắc Pháp có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Câu Sinh Duyên v.v. Sắc 
Đại Hiển làm duyên đối với các Sắc Y Sinh (Upādārūpa) theo phương thức Câu Sinh Duyên 
v.v. Có đôi khi các Sắc Pháp tác thành Duyên đối với các Vô Sắc Pháp theo phương thức Câu 
Sinh Duyên. Có đôi khi các Sắc Pháp bất tác thành Duyên đối với các Vô Sắc Pháp theo phương 
thức Câu Sinh Duyên”. Lời nói này Ngài đặc biệt chỉ đề cập đến Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthu 
гйра). Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách bang trợ lẫn nhau cho khởi sinh và phù thực lẫn nhau, 
ví tựa như cây kiềng ba chân giúp đỡ lẫn nhau, gọi là Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya). 
Hỗ Tương Duyên có ba thé loại với mãnh lực của Vô Sắc Ойл v.v. Ứng hợp với Đức Thế Tôn 
đã có thuyết giáo rằng “Tú Vô Sắc Uán làm duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên. Tứ Sắc 
Đại Hiển làm duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên. Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc làm 
duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya)”. | 

Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành vị trí nương tựa, ví tựa như mặt đất và mặt vải 
v.v. tác thành vị trí hỗ trợ và y chi của cây cối và hội họa v.v., gọi là Y СЫ Duyên 
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(Nissayapaccaya). Y Chỉ Duyên nên hiểu biết nghĩa lý theo phần đã đề cập ở trong Câu Sinh 
Duyên, rằng như thế này “Tứ Vô Sắc Uán làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Y Chỉ 
Duyên”. Tuy nhiên trong Y Chỉ Duyên đây, ở phần thứ 6 Ngài đã phân tích như sau “Nhãn Xứ 
(Cakkhäyatana) làm duyên đối với Nhãn Thức Giới (Cakkhuviññänadhätu), Nhĩ Xứ, Tỷ 
Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới, v.v. và đối với Pháp tương ưng với 
Nhĩ Thức Giới v.v. theo phương thức Y Chỉ Duyên. Y Giới và Y Thức Giới у chỉ bát luận Sắc 
nào hiện hành, Sắc ấy làm duyên đối với Ý Giới, Ý Thức Giới và Pháp tương ưng với Ý Giới 
và Ý Thức Giới ấy theo phương thức Y Chỉ Duyên”. | 

Về phần nghĩa từ Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya) đây, có ý nghĩa của từ ngữ như 
tiếp theo đây. 

Chỗ gọi là Y Chỉ (Nissaya) vì có nghĩa là thành quả của mình cứ y chỉ vào, tức là bát 
phủ nhận hệ quả của minh, vì Hệ Quả có việc nương tựa vào Tác Nhân hiện hành. Vị trí nương 
tựa có rất nhiều năng lực, gọi là Cận Y (Upanissaya), ví tựa như sự khổ tâm một cách nghiêm 
trọng gọi là Não Hai (Upayasa) như thể ấy. Từ ngữ này là tên gọi của Tác Nhân hữu năng lực. 
Vì lẽ ấy, bậc tu học nên hiểu biết rằng “Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách làm Tác Nhân hữu 
năng lực, gọi là Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya). Cận Y Duyên có ba thể loại, đó là Cảnh 
Cận Y Duyên (Агаттарапіѕѕауарассауа), Vô Gián Cận Y Duyên (Ananfarũpanissaya 
рассауа) và Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccay). 

Cả ba thể loại Cận Y ấy, Cảnh Cận Y được phân tích bất sai biệt với Cảnh Trưởng, thể 
theo phần dàn chứng có như уду “Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, 
thường tư khảo lại Nghiệp Lực ấy một cách kiên định, thường tư khảo lại Nghiệp Lực đã từng - 
kiến tạo chân chính một cách kiên định. Xuất khỏi Thiền Định rồi thường tư khảo lại Thiền 
Định ау một cách kiên định. Bậc Hữu Нос (Ѕеккћа) thường tư khảo lại Tâm Chuyển Tộc 
(Gotrabhũ) một cách kiên định, thường tư khảo lại Tâm Dü Tịnh (Уодапа) một cách kiên 
định. Bậc Hữu Học xuất khỏi Tâm Đạo (Magga) thường tư khảo lại Tâm Đạo một cách kiên 
định. Các Pháp Thiện có việc xả thí v.v., các Pháp Tâm và Tâm Sở tác thành bất luận Cảnh nào 
cho được kiên định và khởi sinh lên, Cảnh ấy được sắp thành Cảnh hữu năng lực trong những 
Cảnh đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở ấy với việc quy định tất nhiên”. Vì thế bậc tu học nên 
hiểu biết sự sai biệt của Cảnh Trưởng Duyên với Cảnh Cận Y Duyên rằng như thế này “Gọi là 
Cảnh Trưởng Duyên vì có ý nghĩa chỉ thích đáng làm cho các Pháp Tâm và Tâm Sở được 
kiên định; còn gọi là Cảnh Cận Y Duyên vì có ý nghĩa làm Tác Nhân cho các Tâm và Tâm 
Sở hữu năng lực”. 

Ngay cả Vô Gián Cận Y Duyên cũng được phân tích bất sai biệt với Vô Gián Duyên, 
thé theo phần dẫn chứng có như vầy “Các Uàn Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối 
với các Uån Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên”. Tuy nhiên trong phần 
Toát Yếu của Mẫu Đề có việc định đặt cả hai Duyên ấy sai biệt với nhau bởi vì Vô Gián Duyên 
ấy, thể theo phần như уду “Nhãn Thức Giới và Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới ду làm 
duyên đối với Ý Giới và đối với Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương thức Vô Gián 
Duyên và Cận Y Duyên; rồi đi đến phần như sau “Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm 
duyên đối với Pháp Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên”. Ngay Phần Toát 
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Yếu Mẫu Bë, khi nói theo nội dung chủ yếu thì cũng đã đồng nhất với nhau. Cho dù như thế 
áy đi nữa, bậc tu học nên hiểu biết rằng “Gọi là Vô Gián Duyên vì có khả năng làm cho Tâm 
khởi sinh (Cittuppäda) thích hợp đối với mình và khởi sinh ở trong thuận tự của mình; và gọi 
là Vô Gián Cận Y Duyên vì Tâm sinh trước có năng lực làm cho cái Tâm sau khởi sinh”. Ví 
tựa như điều nói rằng “Trong Nhân Duyên v.v. cho dù một số Pháp đã diệt đi, Tâm cũng thường 
khởi sinh lên như thế nào, thì Tâm nối tiếp nhau của mình diệt đi thường không có việc Tâm 
sẽ khởi sinh cũng đường như thế ấy. Vì thế, mới gọi là “tác thành Duyên hữu năng lực”. Nên 
hiểu biết sự sai biệt của cả hai thể loại Vô Gián Duyên với Vô Gián Cận Y Duyên rằng như thế 
này “Gọi là Vô Gián Duyên với mãnh lực của sự việc vẫn làm cho Tâm tương hợp với mình 
được sinh khởi trong thuận tự của mình; gọi là Vô Gián Cận Y Duyên với mãnh lực làm Tác 
Nhân hữu năng lực, với trường hợp như уйу”. 


Còn Thường Cận Y Duyên có lời giải thích như tiếp theo đây. Tính cách (Upanissaya) 
ở người đã thực hiện trước đó, gọi là Thường Cận Y. Chỗ gọi là “Thường” (Pakata) (sự việc 
đã từng thực hiện) tức là các Pháp có Tín (Ѕадаһа) và Giới (Sila) v.v. ở người đã hoàn thành 
trong bản tính của mình, hoặc Quý Tiết (Utu) và Âm Thực (Bhojana) v.v. ở người cứ cảm thọ 
lấy. Hơn nữa, đích thị chính là tính cách thường nhiên, gọi là Thường Cận Y. Giải thích rằng 
“làm duyên bất hỗn hợp với Cảnh Duyên và Vô Gián Duyên”. Quả thực, bậc tu học nên hiểu 
biết phạm trù có phạm vi chẳng phải ít оі của Thường Cận Y ấy, thể theo phần dẫn chứng có 
như уду “Chỗ gọi là Thường Cận Y, tức là người đã nương vào Tín (Saddh8) mới xả thí, tuân 
thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định, Minh Sát, Đạo, Thắng Trí, Nhập 
Định cho khởi sinh lên. Đã nương vào Giới (Sila), Văn (Suta), Thí (Сава), Tuệ (Райћа) mới 
xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định, Minh Sát, Đạo, Thắng 
Trí, Nhập Định cho khởi sinh lên. Tín, Giới, Văn, Thí (và) Tuệ làm duyên theo phương thức 
Cận Y Duyên đối với Tín, Giới, Văn, Thí (và) Tuệ. Pháp có những thể loại như Tín đây mà 
người đã có thực hiện trước rồi, gọi là “tác thành Cận Y” bởi vì có nghĩa là “làm Tác Nhân hữu 
năng lực”; và vì lẽ ду mới gọi là Thường Cận Y, với trường hợp như vầy. 


Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo sự việc khởi sinh lên trước và vẫn đang còn hiện hành, 
gọi là Tiền Sinh Duyên (Ригејаќарассауа). Tiền Sinh Duyên có 11 thể loại với mãnh lực của 
Vật và Cảnh (Vatthu - Arammana) và Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthu) trong Ngũ Môn 
(Pañcadvära). Ví tựa như Đức Thế Tôn đã thuyết giáo rằng “Nhãn Xứ (Саккһауаќапа) làm 
duyên đối với Nhãn Thức Giới (Cakkhuviññanadhätu), và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên; Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ 
(làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới, v.v.) Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ làm đuyên 
(đối với Nhãn Thức Giới v.v.) đối với Thân Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng (với Nhĩ 
Thức Giới v.v.) với Thân Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Thân Thức Giới ấy 
theo phương thức Tiền Sinh Duyên (*). Ý Giới và Ý Thức Giới nương nhờ bất luận Sắc nào 
hiện hành, Sắc ấy làm duyên đối với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo 
phương thức Tiền Sinh Duyên, làm duyên đối với Ý Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng 
với Ý Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. Có đôi khi làm duyên theo phương 
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thức Tiền Sinh Duyên và có đôi khi bất tác thành duyen theo phuong thúc Tièn Sinh Duyên 
(Purejātapaccaya)”. 

[(*) Nội dung tại chỗ này dich theo phần Pali ngữ ở trong Bộ Chú Giải mà Ngài rút nội 
dung cho ngắn lại. Sự quảng khoát nên xem trong phần Pali ngữ điều 11 ở giai đoạn đầu. Trong 
việc dịch thuật đã bó túc nội dung để vào trong dấu ngoặc và dùng điểm chấm nhỏ để hiểu 
ngầm ý nghĩa, nhằm để cho độc giả năm bắt được nội dung]. 

Vô Sắc Pháp tác thành Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo ý nghĩa “phù thực đối với Sắc Pháp 
đã khởi sinh trước”, ví tựa như tư tác ý kỳ vọng vật thực giúp đỡ phù thực chim kên kên con, 
gọi là Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа). Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo 
rằng “Các Pháp Tâm và Tâm Sở về sau làm đuyên đối với sắc thân này đã sinh trước theo 
phương thức Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа)”. 

Pháp giúp đỡ phù trợ để cho các Pháp sinh nối tiếp nhau một cách linh hoạt và có năng 
lực thể theo ý nghĩa “hưởng thụ trùng lặp”. Tự hồ việc phối hợp sự cần miễn, thoạt đầu trong 
sự nghiên cứu học hỏi v.v. gọi là Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа). Trùng Dụng Duyên 
có ba thể loại với mãnh lực của Đồng Lực Thiện (Kusalajavana), Đồng Lực Bất Thiện 
(Akusalajavana) và Đồng Lực Duy Tác (Kiriyäjavana). Ví tựa như Đức Thế Tôn đã thuyết 
giáo răng “Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với Pháp Thiện khởi sinh sau 
sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên 
đối với các Pháp Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên. Các Pháp Bát 
Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên các Pháp Bát Thiện khởi sinh sau sau theo phương 
thức Trùng Dụng Duyên. Các Pháp Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên trước trước làm duyên đối 
với các Pháp Vô Ký Duy Tác khởi sinh sau sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên”. 

Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo sự tác hành, tức là sự cần miễn (Payoga) của Tâm, gọi là 
Nghiệp Lực Duyên (Kammapaccaya). Nghiệp Lực Duyên có hai thể loại, đó là Tư Tâm Sở 
Thiện (Kusalacetanä) và Tư Tâm Sở Bát Thiện (Akusalacetanã) khởi sinh trong sát na sai 
biệt và các Tư Tâm Sở đồng câu sinh. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Thiện 
Nghiệp Lực (Kusalakamma) và Bắt Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) làm duyên đối với 
các Uấn Dị Thục Quả (Vipakakhandh8), và Sắc Tái Tục (Каќаќагӣра) theo phương thức 
Nghiệp Lực Duyên. Pháp Thực Tính (Sabhävadhamma) tức là các Tư Tâm Sở làm duyên đối 
với các Pháp tương ưng với Tư Tâm Sở, và đối với các Sắc mà có Pháp Tư Tâm Sở ấy làm 
Xuất Sinh Xứ (Samutthãna) theo phương thức Nghiệp Lực Duyên (Каттарассауа)”. 

Pháp Dị Thục Quả giúp đỡ phù trợ thể theo “sự bất cần miễn”, bởi do sự bất cần miễn 
nên gọi là Dị Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya). Di Thục Quả Duyên thường làm duyên đối 
với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ trong Thời Kỳ Chuyên Khởi (Pavattikäla), đối 
với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục (Patisandhikäla), và đối với Pháp tương ưng với Tâm 
Dị Thục Quả ấy trong tất cả mọi thời kỳ. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng 
“Một Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với ba Uån, và đối với Sắc Pháp mà có 
Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Dị Thục Quả Duyên, v.v., một Uàán ở phần Vô Ký 
Di Thục Quả trong sát na Tái Tục làm duyên đối với ba Uán theo phương thức Dị Thục Quả 
Duyên, v.v., ba Uân làm duyên đối với một Uån theo phương thức DỊ Thục Quả Duyên, у.у., | 
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hai Јар làm duyên đối với hai Uẫn, và đối với Sắc Tái Tục theo phương thức DỊ Thục Quả 
Duyên. Các Uán làm duyên đối với Sắc Vật (Vatthurũpa) theo phương thức DỊ Thục Quả 
Duyên (Уіракарассауа)”. (*) 

[(*) Bộ Phát Thú — Tạng Vô Tỷ Pháp, quyên 40 / trang 525 / điều 166]. 

Tứ Vật Thực (Аһага) giúp đỡ phù trợ thê theo ý nghĩa là “giúp đỡ phù thực đối với Sắc 
Pháp và Danh Pháp”, gọi là Vật Thực Duyên (Аһагарассауа). Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã 
có thuyết giáo răng “Đoàn Thực (Kavaliñkarahara) làm duyên đối với sắc thân này theo 
phương thức Vật Thực Duyên. Vật Thực ở phần Vô Sắc làm duyên đối với các Pháp tương ung 
với Danh Vật Thực (NãmaAhära), và đối với các Sắc Pháp mà có Danh Vật Thực ấy làm Xuất 
Sinh Xứ theo phương thức Vật Thực Duyên”. Còn trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhävara) Đức 
Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Vật Thực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với các 
Uàn tương ưng, và đối với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục theo phương thức Vật Thực ` 
Duyên (Аһагарассауа)”. 

20 Quyền Lực (IndrTya) - trừ ra Nữ Quyền Lực (ItthindrTiya) và Nam Quyền Lực 
(Purisindriya) — giúp đỡ phù trợ thé theo ý nghĩa “tác thành cực kỳ chủ yếu”, gọi là Quyền 
Lực Duyên (IndrTyapaccaya). Tất cả những ё loại Quyền Lực ấy, Ngũ Quyền Lực có Nhãn 
Quyền Lực (CakkhundrTya) v.v. đặc biệt chỉ làm duyên đối với Vô Sắc Pháp, chỗ còn lại thì 
làm duyên đối với cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo 
rằng “Nhãn Quyền Lực làm duyên đối với Nhãn Thức Giới v.v., Nhĩ Quyền Lực, Tỷ Quyền 
Lực, Thiệt Quyền Lực, Thân Quyền Lực làm duyên đối với (Nhĩ Thức Giới, v.v.) Thân Thức 
Giới và đối với các Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới v.v. theo phương thức Quyền Lực 
Duyên (*) v.v. Sắc Quyền Lực làm duyên đối với các Sắc Tái Tục theo phương thức Quyền 
Lực Duyên. Danh Quyền Lực làm duyên đối với các Pháp tương ưng, và đối với các Sắc Pháp 
mà có Pháp tương ưng ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Quyền Lực Duyên.” 

[(*) Dịch theo từ ngữ Pali trong Bộ Chú Giải. Nên xem sự quảng khoát ở trong phần 
Хіёп Minh (Niddesa) điều [17] trang 76]. 

Tuy nhiên trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhavara), Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng 
“Quyền Lực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc 
Tái Tục theo phương thức Quyền Lực Duyên trong sát na Tái Tục”. 

Cả Thất Chi Thiền Na (Aủgajhãna) theo phần Thiện v.v. — trừ ra Lạc Thọ (Sukha 
vedanä) và Khổ Thọ (Dukkhavedanä) hiện hành Lộ Thân Môn - ở trong Ngũ Song Thức giúp 
đỡ phù trợ thé theo ý nghĩa là “cứ chú mục thâm thị vào Cảnh”, gọi là Thiền Na Duyên 
(Jhanapaccaya). 

Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Các Сы Thiền làm duyên đối với 
các Pháp tương ưng với Thiền Na, và đối với Sắc tương ưng với Thiền Na ấy làm Xuất Sinh 
Xứ theo phương thức Thiền Na Duyên”. Còn trong Giai Đoạn Vấn Đề (Райһауага), Đức Thế 
Tôn đã có thuyết giáo rằng “Chi Thiền ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với các Uån 
tương ưng, và đối với Sắc Tái Tục trong sát na Tái Tục theo phương thức Thiền Na Duyên”. 

Mười hai Сы Đồ Đạo (Añgamagga) theo phần Thiện v.v. giúp đỡ phù trợ theo ý nghĩa 
là làm Tác Nhân dẫn đạo trong bất luận một đạo lộ nào, gọi là Đồ Đạo Duyên (Magga 
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paccaya). Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Các Chỉ Dó Đạo làm duyên đối 
với các Pháp tương ưng với Đồ Đạo, và đối với các Sắc mà có Đồ Đạo và đối với các Sắc mà 
có Pháp tương ưng với Đồ Đạo ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Đồ Đạo Duyên. Còn 
trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhavara), Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo răng “Chi Đồ Đạo ở 
phân Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với các Uân tương ưng, và đối với Sắc Tái Tục trong 
sát na Tái Tục theo phương thức Đồ Đạo Duyên”. Tuy nhiên cả hai Thiền Na Duyên và Dó 
Đạo Duyên đây, nên hiểu biết rằng “thường không có ở trong Ngũ Song Thức và Tâm Vô 
Nhân”, theo chỗ đã đề cập (có ý nghĩa đến Ngũ Song Thức bát tác thành Thiền Na Duyên, Tâm 
Vô Nhân bát tác thành Dó Đạo Duyên). Vô Sắc Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo sự tác thành thực 
tính “cùng phối hợp với nhau”, tức là có cùng một trú căn (Ekavatthuka — Đồng Trú Căn), 
có cùng một Cảnh (Екагаттара — Đồng Cảnh), khởi sinh trong cùng một sát na (Ekuppada 
- Đồng Sinh) và cùng diệt tắt (Ekanirodha — Đồng Diệt), gọi là Tương Ưng Duyên 
(Sampayuttapaccaya). Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Tứ Vô Sắc Ойп 
làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Tương Ung Duyên”. Sắc Pháp giúp đỡ phù trợ 
bằng cách bất hợp thực tính có cùng một trú căn v.v. tác thành Bất Tương Ưng Duyên 
(Vippayuttapaccaya) đối với Vô Sắc Pháp. Ngay cả Vô Sắc Pháp cũng tác thành Bất Tương 
Ưng Duyên đối với Sắc Pháp. Bất Tương Ưng Duyên có ba thể loại, đó là Câu Sinh Bát Tương 
Ưng Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya), Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Pacchäjãta 
уірраушќарассауа) và Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên (Purejãtavippayuttapaccaya). 
Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Các Чап Thiện câu sinh với nhau làm duyên 
đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên. Các Uån 
Thiện sinh sau sau làm duyên đối với sắc thân này đã sinh trước theo phương thức Bát Tương 
Ưng Duyên”. Còn trong Phần Phân Tích Câu Sinh (Sahajätavibhanga) của Câu Vô Ký 
(Abyäkatapada), Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo ràng “Trong sát na Tái Tục, các Uàán ở phần 
Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với Sắc Tái Tục theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên. 
Các UÀn làm duyên đối với Sắc Vật (Vatthuripa) theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên. 
Sắc UÀn làm duyên đối với các Uẫn theo phương thức Bắt Tương Ưng Duyên”. Còn Tiền Sinh, 
nên hiểu biết theo Vật (Vatthu) có Nhãn Quyền Lực v.v. Tự hồ Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo 
rằng “Nhãn Xứ sinh trước làm duyên đối với Nhãn Thức theo phương thức Bất Tương Ưng 
Duyên v.v., Thân Xứ sinh trước làm duyên đối với Thân Thức theo phương thức Bất Tương 
Ung Duyên. Vật làm duyên đối với các Uẫn ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả, các Uàán ở phần Vô 
Ký Duy Tác. Vật làm duyên đối với các Uán Thiện, Vật làm duyên đối với các Ойр Bát Thiện 
theo phương thức Bất Tương Ưng Duyên” như thế này. Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo ý nghĩa 
là giúp đỡ phù thực đối với Pháp cùng một chủng loại thé theo thực tính “vẫn đang còn hiện 
hữu”, và “có việc sinh khởi hiện hữu trước mắt” làm trạng thái, gọi là Hiện Hữu Duyên 
(Atthipaecaya). Đối với Hiện Hữu Duyên, Đức Thế Tôn đã lập ý định đặt bảy thể loại Mẫu 
Đề (Машка), đó là: 1/. Các Vô Sắc Uán (Arũpakhandhä), 2/. Sắc Đại Hiển (Mahäbhita 
rũpa), 3/. Danh Sắc (Namarñpa), 4/. Tâm Tâm Sở (CittaCetasika), 5/. Sắc Đại Hiên 
(Mahäbhitaripa), 6/. Xứ (Ayatana), và 7/. Vật (Vatthu). Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có 
thuyết giáo rằng “Tứ Vô Sắc Јар làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 
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Tứ Sắc Đại Hiển làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Hiện Hữu Duyên. Danh Sắc làm 
duyên hó tương nhau, các Pháp Tâm và Tâm Sở làm duyên đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ; Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh; Nhãn Xứ v.v., Thân Xứ làm duyên đối 
với Nhãn Thức Giới, v.v., Thân Thức Giới và Pháp tương ưng ấy theo phương thức Hiện Hữu 
Duyên. Sắc Xứ v.v., Xúc Xứ làm đuyên đối với Ý Giới và Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo 
phương thức Hiện Hữu Duyên. Ý Giới và Ý Thức Giới nương nhờ Sắc nào hiện hành, Sắc Pháp 
ấy làm duyên đối với Ý Giới, đối với Ý Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới 
và Ý Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên”. 

Còn trong Giai Đoạn Vấn Đề (Райһауага), Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng 
“Sahajätam Ригејаќат Рассһајаќат Аһагат Indriyam” (Câu Sinh Duyên - Tiền Sinh 
Duyên — Hậu Sinh Duyên – Vật Thực Duyên — Quyền Lực Duyên) rồi lập ý giải thích trong 
Câu Sinh Duyên trước, thể theo Phần có như vầy “một Uån làm duyên đối với ba Uẫn và đối 
với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Hiện Hữu Duyên”. Trong Tiền 
Sinh Duyên, lập ý giải thích với mãnh lực của Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) v.v. sinh 
trước. Trong Hậu Sinh Duyên, lập ý giải thích với mãnh lực của các Tâm và Tâm Sở sinh về 
sau làm đuyên đối với sắc thân này đã sinh trước. Còn trong Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên, lập ý giải thích như thế này “Đoàn Thực làm duyên đối với sắc thân này theo phương 
thức Hiện Hữu Duyên. Sắc Mạng Quyền Lực làm duyên đối với Sắc Tái Tục theo phương thức 
Hiện Hữu Duyên”. 

Vô Sắc Pháp đã điệt mất một cách không có khoảng cách xen Кё, tác thành phù trợ với 
việc tạo cho cơ hội đối với Sắc Pháp sẽ sinh trong thuận tự của mình hiện hành, gọi là Vô Hữu 
Duyên (Natthipaccaya). Tự hồ Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Các Tâm và Tâm Sở đã 
điệt mắt rồi theo thuận tự một cách tốt đẹp làm duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở khởi 
sinh lên hiện hữu theo phương thức Vô Hữu Duyên”. 

Đích thị Pháp làm Vô Hữu Duyên được gọi là Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) vì giúp 
đỡ phù trợ thê theo thực tính “đã lìa khỏi rồi”. Tự hồ Đức Thế Tôn đã có thuyết giáo rằng “Các 
Pháp Tâm và Tâm Sở đã lìa khỏi rồi theo thuận tự một cách tốt đẹp làm duyên đối với các Pháp 
Tâm và Tâm Sở khởi sinh lên hiện hữu theo phương thức Ly Khứ Duyên”. 

Đích thị Pháp làm Hiện Hữu Duyên, bậc tu học nên hiểu biết được gọi là Bất Ly Duyên 
(Avigatapaccaya) vì giúp đỡ phù trợ theo thực tính “vẫn chưa có xa lìa”. Tuy nhiên Đức Thế 
Tôn thuyết giáo đôi Duyên này, là với mãnh lực của Hữu Tình Khả Huấn Luyện 
(Veneyyasatta) chắc hắn là sẽ được giới thiệu thể loại ấy theo phương thức Thuyết Giáo Hoàn 
Hảo (Desanävilãäsa) (việc thuyết giáo một cách quảng bác), tự hồ đã thuyết giáo “Nhị Đề Hữu 
Nhân” (Sahetukaduka) và rồi cũng vẫn thuyết giáo “Nhị Đề Hữu Nhân Tương Ưng” 
(Sahetukasampayuttaduka) v.v. một lần nữa. 
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KẾT LUẬN GIAI ĐOẠN XIẾN THUẬT 


Dë không có sự mê muội trong 24 thể loại Duyên này, bậc tu học nên hiểu biết thẩm 
định (Vinicchaya) theo Pháp (Dhamma), theo Thời Gian (Kala), theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt và theo Sở Duyên (Paccayuppanna) (*) 

[(*): Bởi theo Sở Duyên (chẳng phải Paraftayupanna – Hiện Tại) phiên dịch của từ 
ngữ Paccayuppannafo là từ ngữ mà Ngài đặc biệt chỉ dùng ở trong Bộ Chú Giải này, ý nghĩa 
của từ ngữ Ngài đã giải thích trong trang 30 của quyền kinh điển này và xin dùng chữ phụ âm 
Paccayuppanmna suốt cả quyền kinh này]. 


Tất cả những nghĩa từ ấy, lời nói rằng “Theo Pháp” (Dhamma) là tất cả 24 Duyên này, 
thuận tự Nhân Duyên (Hetupaccaya) đó là một phần của Danh Pháp (Nãmadhamma) trong 
các Danh Pháp và Sắc Pháp. 

Cảnh Duyên (Агаттарарассауа) đó là hết cả thảy Danh Pháp và Sắc Pháp, cùng với 
Chế Định và không có Chế Định. 

Trong Trưởng Duyên (A dhipatipaccaya), Câu Sinh Trưởng Duyên (Sahajatadhipati 
рассауа) đó là một phần của Danh Pháp. 

Nghiệp Lực Duyên (Каттарассауа), Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya) và Đồ Dao 
Duyën (Maggapaccaya) cüng tuong tu. 

Cảnh Trưởng Duyên (Arammanadhipatipaccaya) đó là các Pháp tác thành Cảnh thích 
đáng làm cho nghiêm trọng với các Pháp Tâm và Tâm Sở. 

Vô Gián Duyên (Апапќагарассауа), Đăng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya), 
Hậu Sinh Duyên (Pacchãjãtapaccaya), Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа), Dị Thục Quả 
Duyên (Vipäkapaccaya), Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), Vô Hữu Duyên 
(Natthipaccaya), Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) đặc biệt chỉ có là Danh Pháp. Tuy nhiên sẽ 
nói răng “là một phần của Danh Pháp” cũng được, bởi vì không có được liệt kê Níp Bàn 
(Nibbana) vào. 

Tiền Sinh Duyên (Purejãtapaccaya) là một phần của Sắc Pháp. 

Số Duyên còn lại sẽ không có được cả Danh Pháp và Sắc Pháp với mãnh lực của Pháp. 

Bậc tu học nên thâm định (Vinicchaya) “Theo Pháp” (Dhamma) trong cứ liệu này 
như đã miêu thuật chỉ có ngần này. 


Lời nói rằng “Theo Thời Gian” (Kala) có nghĩa là: 
Tất cả những thể loại Duyên này: 
Có 15 Duyên là ở Thời Kỳ Hiện Tại. 
Có 5 Duyên là ở Thời Kỳ Quá Khứ. 
Có 1 Duyên nương cả hai Thời Kỳ. 
Có 3 Duyên vừa hiện hành trong cả ba Thời Kỳ và vừa thoát ly thời gian. 
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Quả thực, tất cả những thé loại Duyên này, có 15 Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, chỉ có duy nhất Pháp Hiện 
Tại. 

Có năm thể loại Duyên này, đó là: Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên, chỉ có đuy nhất Pháp Quá Khứ. 

Còn một Duyên, đó là Nghiệp Lực Duyên nương cả hai Thời Kỳ, là Hiện Tại và Quá 
Кїї. 

Ba thé loại Duyên còn lại đây, đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên hiện 
hành trong cả ba Thời Kỳ cũng được, và cả Ngoại Thời (Kãlavimutfi) (ở ngoài thời gian) cũng 
được, bởi vì liệt kê Níp Bàn với Chế Định vào. 

Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định (Vinicchaya) “Theo Thời Gian” trong những ё 
loại Duyên này, như đã có được miêu thuật. 

Còn lời nói răng “Theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt và theo Sở 
Duyên” (Paccayuppanna) sẽ có nội dung minh hiển ở trong Giai Đoạn Хіёп Minh (Niddesa 
уйга). 


Kết Thúc Giai Đoạn Хїёп Thuật 
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GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 
(PACCAYAVIBHANGAVARA) 


L NHÂN DUYÊN 
(HETUPACCAYA) 


[2] Nhân Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách làm thành Tác Nhân), tức là 
Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng với Nhân, và đối với Sắc Pháp mà có Nhân và 
Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Nhân Duyên”. 


GIẢI THÍCH ХІЁМ MINH NHÂN DUYÊN 
(ADHIPPAYAHETUPACCAYANIDDESA) (*) 
[(Œ) Chánh Tạng Pali gọi là “Paccayavibhaigavara” (Giai Đoạn Phân Tích Duyên 
Hệ), Bộ Chú Giải gọi là “Paccayaniddesa” (Xién Minh Duyên Hệ), có tên gọi Duyên Hệ 
(Paccaya) ở phía trước trong quyền kinh này, gọi tên chủ đề theo Bộ Chú Giải]. 


Bấy giờ dé sẽ trình bày xiên minh toàn bộ những thể loại Duyên ấy, theo thuận tự Duyên 
Hệ đã liệt cử, Đức Thế Tôn mới khải thuyết có lời chẳng hạn như là “Nhân Duyên” 
(Hetupaccaya) tức là “Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng với Nhân, và đối với Sắc 
Pháp mà có Nhân và Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức 
Nhân Duyên”. Tắt са 24 thể loại Duyên áy, Đức Thế Tôn đã liệt cử Nhân Duyên này lên trình 
bày trước hết tất cả Duyên, rồi cũng lập ý phân tích theo thuận tự đã được định vị. Tuy nhiên 
trong các Duyên còn lại, bậc tu học nên hiểu biết răng Đức Thế Tôn đã lập ý liệt cử Câu Lọc 
đáng phân tích lên trước và lập ý thực hiện việc giải đáp (Уіѕѕајјапа — Đáp Vấn) theo phần 
này tương tự. Còn việc lập lại lời nói ở trong cứ liệu này có như thế này: “Duyên nào mà Đức 
Thế Tôn đã lập ý liệt kê ở trong phần Хіёп Thuật (Uddesa) của Duyên Hệ là Nhân Duyên 
(Hetupaccaya) thì Duyên ấy bậc tu học nên hiểu biết theo phần Xin Minh (Niddesa) như sau 
đây: “Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng với Nhân, và đối với Sắc Pháp mà có Nhân ấy 
làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Nhân Duyên”. Bậc tu học nên hiểu biết việc lập lại lời nói 
với việc giải đáp ở lời nói thích đáng phân tích với các Duyên thể theo phương sách này. 

Bấy giờ có lời vẫn hỏi rằng “trong lời nói “Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng 
với Nhân” (Hetũ hetusampayuttakänam) đây, Đức Thế Tôn không có thuyết giáo rằng 
Pháp tương ưng với Nhân” (Hetusampayuttakänam) mà thuyết giáo là: “Nhân làm duyên 
đối với Pháp tương ưng với Nhân” (Ней hetusampayuttakãnam) như thế này, vì lý do nào 
9” Trả lời là: “vì việc quy định Năng Duyên (Рассауа) và Sở Duyên (Paccayuppanna) (Duyên 
khởi sinh trước mắt)”. Quả thực, khi Đức Thế Tôn thuyết giáo rằng “tương ưng với Nhân” 
(Hetusampayuttakãnam) việc quy định Năng Duyên là “Pháp có tên gọi áy” (là Nhân) làm 
duyên đối với các Pháp tương ưng với Nhân theo phương thức Nhân Duyên như thế này thì ai 
ai cũng không hiểu biết được. Hơn nữa, vì không chủ tâm với nội dung nói rằng “các Pháp 
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tương ưng với Nhân, gọi là Pháp tương ưng với Nhân (Hetu sampayuttakãnam) nội dung 
chính lẽ ra nên có là “Nhân làm duyên đối với bất luận một thé loại Pháp nào cùng tương ưng 
với nhau theo phương thức Nhân Duyên”. Khi đã là như thế, cho dù Tâm Nhãn Thức v.v. không 
phối hợp với Nhân, cũng gọi là “cùng phối hợp với nhau” (Sampayuttakã), tự hồ Pháp Thiện 
v.v. phối hợp với Nhân cũng gọi là “Sampayuttakã” (cùng tương ưng với nhau). Tất cả những 
thê loại Sở Duyên ấy, khi Đức Thế Tôn thuyết giáo rằng “Nhân này làm duyên đối với Pháp 
có tên gọi ấy cùng tương ưng với nhau” việc quy định Pháp tác thành Sở Duyên, ai ai cũng 
không hiểu biết được. Vì lẽ ấy, khi Đức Thế Tôn sẽ lập ý quy định cả Năng Duyên và Sở 
Duyên, mới thuyết giáo là “Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng với Nhân” (Hetũ 
hetusampayuttakänam). 

Điều ấy có lời giải thích rằng “Nhân tương ưng làm duyên đối với các Pháp có Thiện 
v.v. tương ưng với Nhân, với mãnh lực của Nhân Duyên”. Tuy nhiên trong lời nói ấy, Đức Thế 
Tôn cũng không thuyết giáo rằng: “duy nhất một thể loại Duyên (Paccayo)” mới thuyết giáo 
là “Nhân Duyên (Hetupaccayena)” nhằm để phủ nhận sự việc Nhân làm Duyên theo một 
trường hợp khác. Quả thực, Nhân này vừa làm duyên với Nhân Duyên cũng được, vừa với 
mãnh lực của Câu Sinh Duyên v.v. cũng được. Đức Thế Tôn thuyết giáo lời nói rằng “Nhân 
Duyên” (Hetupaccayena) để trong cứ liệu này, cũng nhằm йё phủ nhận sự việc Nhân này làm 
Duyên theo một trường hợp khác, với mãnh lực của Duyên, như có Câu Sinh Duyên v.v. Vấn 
hỏi rằng: “Khi đã là như thế, vì lý do nào Đức Thế Tôn mới không thuyết giáo rằng “đối với 
Pháp tương ưng ấy” (Tamsampayuttakãnam) mà lại thuyết giáo là “đối với Pháp tương 
ưng với Nhân” (Hetusampayuttakãnam) ?” Trả lời là: “Bởi vì Duyên sẽ được giải thích vẫn 
chưa có hiện bày”. 

Quả thực, khi Đức Thế Tôn thuyết giáo rằng “Pháp tương ưng với Nhân ấy (Tam 
sampayuttakanam)”, tất cả những thé loại Pháp ấy sẽ gọi là: “Pháp tương ưng với Nhân 
ấy” (Tamsampayuttakã) với Pháp tác thành bát luận Nhân nào, Pháp tác thành Nhân ấy mà 
Đức Thế Tôn đáng ra phải lập ý thuyết minh rằng Pháp có tên gọi như thế này, vẫn chưa có 
hiện bày. Bởi do điều nói về Pháp ấy vẫn chưa có hiện bày, Bậc Hiền Trí (Pandita) sẽ gọi Pháp 
tương ưng với bát luận Nhân nào ấy là: “Pháp tương ưng với Nhân ấy (Tamsampayuttakã) 
như thế này. Khi sẽ trình bày một cách ngắn gọn cái Nhân ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo là 
“Pháp tương ưng với Nhân” (Hetusampayuttakänam). 

Còn trong lời nói rằng “сб Nhân và Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ” 
(Tamsamufthänänam) đây, Đức Thế Tôn lập ý sử dụng từ ngữ “ấy” (Tam) bởi vì Duyên cần 
được giải thích đã hiện bày rồi”. Quả thực, trong cứ liệu này có nội dung như thế này “với 
những thể loại Nhân ấy và với Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ của những thé 
loại Sắc Pháp ấy”, vì lẽ ấy những thể loại Sắc Pháp ấy mới gọi là “có Nhân và Pháp tương ưng 
với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ”. Đối với những thể loại Sắc Pháp ấy có Nhân và Pháp tương 
ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ giải thích rằng “đối với Sắc Pháp được khởi sinh từ ở nơi 
Nhân và Pháp tương ưng với Nhân”. Lập ý chú tâm đến Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh 
Xú với lời nói này. Vấn hỏi rằng: “cũng chính Sắc Pháp ấy thường khởi sinh cho dù với Pháp 
khác ngoài ra từ nơi Tâm có được hay không ?” Trả lời rằng: “Khởi sinh lên được”. Quả thực, 
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cho dù hết cả thảy các Tâm và Tâm Sở câu sinh với nhau thường làm cho Sắc khởi sinh lên 
được, tuy nhiên Đức Thế Tôn thuyết giáo Pháp Hiệp Thế (Lokiyadhammadesanä) nói rằng: 
“thể loại Sắc Pháp ấy có Tâm làm Xuất Sinh Xứ vì có ý nghĩa Tâm làm trưởng trội”. Chính vì 
lẽ ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo là: “Các Pháp Tâm và Tâm Sở làm duyên đối với Sắc Pháp 
mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа)”. 

Vấn hỏi rằng: “Nếu là như thế, Đức Thế Tôn thuyết giáo để trong cứ liệu này nói rằng: 
có Nhân và Pháp tương ưng với Nhân йу làm Xuất Sinh Xứ” (Tamsamutthananam) 
không thuyết giáo như thế này “có Tâm làm Xuất Sinh Xứ” (Cittasamutthänanam) là vì lý 
đo nào ?” Trả lời là: “Bởi vì liệt kê Sắc Pháp mà không có Tâm làm Xuất Sinh Xứ vào với 
nhau”. Quả thực, trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhävära) Chánh Tạng Pali có dẫn chứng nói 
rằng “Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với các Uán tương ưng với Nhân, và 
đối với Sắc Tái Tục ở trong sát na Tái Tục theo phương thức Nhân Duyên”. Đức Thế Tôn 
không thuyết giáo nói rằng: “có Tâm làm Xuất Sinh Xứ (Cittasamutthananam) mà thuyết 
giáo là: “có Nhân và Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ” (Татѕати апа 
nam) để ở trong cứ liệu này cũng ngõ hầu sẽ liệt kê Sắc Tái Tục ấy vào. 


Có lời giải thích răng “Những thể loại Nhân ấy và Pháp tương ưng với Nhân, cho dù sẽ 
không làm cho Sắc Tâm (Cittaj агӣра) khởi sinh lên được, mà cũng được sắp làm Xuất Sinh 
Xứ của những thể loại Sắc Pháp â ấy với mãnh lực của Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќа paccaya) 
v.v. vì lẽ ấy, những thể loại Sắc Pháp ấy mới gọi là “có Nhân và Pháp tương ưng với Nhân ấy 
làm Xuất Sinh Xứ”. (Nhân làm duyên) đối với những thể loại Sắc Nghiệp (Каттајагӣра) 
mà có Tâm và Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ. Nhân làm duyên đối với Sắc 
Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi (Pavattikãla), và đối với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục 
theo phương thức Nhân Duyên. Cho dù ở nơi khác trong Chánh Tạng Pali có lời nói rằng “có 
Nhân và Pháp tương ưng với Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ” (Tamsamut(hãnanam), bậc tu 
học cũng nên hiểu biết theo phương sách giải thích này. 

Vấn hỏi rằng: “Và vì lý do nào, Nhân này mới làm Nhân Duyên đối với Sắc Tái Tục chỉ 
duy nhất ở trong Thời Kỳ Tái Tục, mà không làm Nhân Duyên ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi 
2” Trả lời là: “Vì Sắc Nghiệp có sự hiện hành hữu quan với Tâm ở trong Thời Kỳ Tái Tục”. 
Quả thực ở trong Thời Kỳ Tái Tục, Sắc Nghiệp có sự hiện hành hữu quan với Tâm, tức là 
thường được khởi sinh lên và tồn tại với Tâm. Bởi vì ở trong sát na ấy, Tâm không có khả năng _ 
sẽ làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Tuy nhiên, loại trừ Tâm ra thì những thê loại Sắc Pháp 
ấy thường không có khả năng sẽ khởi sinh lên được. Tương hợp Đức Thế Tôn mới thuyết giáo 
rằng: “Danh Pháp và Sắc Pháp thường sinh bởi do Thức làm duyên. Khi Thức áy vẫn còn đang 
tồn tại, Danh Pháp và Sắc Pháp mới khởi sinh lên được”.(*) 


[(*): Sampayutta Nikãya — Nidãnavagøa - Tương Ưng Kinh: 16 / 148 / 80] 


Tuy nhiên ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, những thê loại Sắc Nghiệp ấy — dù cho là Tâm 
sẽ vẫn còn hiện hữu — cũng chỉ có sự hiện hành hữu quan với Nghiệp Luc thôi, và bát hữu quan 
với Tâm. Lại nữa, đối với Bậc Nhập Thiền Diệt, cho ай là không có Tâm khởi sinh, Sắc Nghiệp 
cũng vẫn khởi sinh lên được. 
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Vấn hỏi rằng: “Vì lý do nào ở trong Thời Kỳ Tái Tục, Tâm mới không có khả năng làm 
cho Sắc Tâm khởi sinh lên được ?” Trả lời là: “Vi vừa có năng lực yếu kém, lại vừa bi năng 
lực Nghiệp Lực xung kích, và vẫn chưa có nơi nương tựa kiên cố”. Quả thực ở trong Thời Kỳ 
Tái Tục, Tâm ấy bị năng lực Nghiệp Lực xung kích, và gọi là “vẫn chưa có nơi nương tựa-kiên 
cố” vì vẫn chưa có Sắc Vật (Vatthuripa) tác thành Tiền Sinh Duyên (Ригејаќарассауа); vì 
lẽ ấy, mới gọi là “có năng lực yếu kém”. 

Vì lẽ ау, Tâm Tái Tục mới không có khả năng cho Sắc khởi sinh lên được, tự hó nguoi 
vừa rơi xuống vực thắm thì không có khả năng sẽ trinh bày bát luận nghệ thuật nào cả. Chỉ có 
Sắc Nghiệp tòn tại ở trong trú xứ của Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ tương phối người ấy. 
Và Tâm ấy cũng tòn tại ở trong trú xứ chỉ tác thành chủng tử (Bīja) của Sắc Nghiệp. Còn 
Nghiệp Lực (Kamma) tỷ như đồng ruộng và Phiền Não (Kilesa) tỷ như nước đối với Sắc 
Nghiệp áy; vì lẽ ду trong sát na Tái Tục, sắc thân thường được sinh khởi với quyền lực của 
Tâm, tỷ như khi có đồng ruộng và nước thì cây cối thường được sinh khởi với quyền lực của 
hạt giống thực vật trong lúc khởi sinh lần đầu tiên. Cho dù loại trừ Tâm ra, Sắc Nghiệp cũng 
_ vẫn thường hiện hành bởi do Nghiệp Lực tỷ như cây cối dù cho hạt giống thực vật đã diệt mát 
đi, cây cối cũng vẫn phát triển to lớn, đích thị chính là với quyền lực của mặt đất và nước. Phù 
hợp với sự thực Đức Thế Tôn thuyết giáo rằng “Nghiệp Lực tỷ như đồng ruộng, Thức tỷ như 
chủng tử, và Ái Dục tỷ như cây cao su”. (*) 

[(Œ*): Aäguttara Nikãya — Tikanipäta — Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Ba СЫ Pháp: 20 / 
516 / 287]. 

Và cũng với nội dung này, bậc tu học chỉ nên chủ tâm về mãnh lực của Môn Hộ (Bhümi 
- Địa Giới) thôi. Quả thực, Môn Hộ (Okasa) có ba thể loại, đó là: Môn Hộ Danh Pháp (Nama), 
Môn Hộ Sắc Pháp (Rũpa), và Môn Hộ Danh Pháp và Sắc Pháp. 

Hết cả thày ba Môn Hộ ấy, Vô Sắc Địa Giới (Arũñpabhava) gọi là Môn Hộ Danh Pháp. 
Bởi do gọi là ở trong Vô Sắc Địa Giới thì chỉ có Vô Sắc Pháp thường khởi sinh lên thôi, do đã 
loại trừ Sắc Pháp tác thành duyên, và duy nhất chỉ có Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthuripa). Vô 
Tưởng Địa Giới (Asaññabhava) gọi là Môn Hộ Sắc Pháp, là vì ở trong Vô Tưởng Địa Giới, 
Sắc Pháp thường khởi sinh lên do đã loại trừ Danh Pháp tác thành duyên, và duy nhất chỉ có 
Tâm Tái Tục. Cði Ngũ Uån (Pañcavokärabhava) gọi là Môn Hộ Danh Pháp và Sắc Pháp, là 
vì ở trong Сбї Ngũ Uån ấy và trong Thời Kỳ Tái Tục chỉ có duy nhất loại trừ Sắc Vật thì Vô 
Sắc Pháp thường không khởi sinh lên được, và tương tự khi loại trừ Tâm Tái Tục thì Sắc Pháp 
sinh từ ở nơi Nghiệp Lực thường không khởi sinh lên được. Cả đôi Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp 
thường khởi sinh lên với nhau. Ví tựa như trong nhà nước có nhà chức trách, có người gác 
cổng, khi loại trừ mệnh lệnh của nhà vua thì không có ai sẽ đi vào trước được; tuy nhiên khi 
được đón nhận sự phê chuẩn (Anuññãta), từ đó trở về sau cho dù sẽ loại bỏ mệnh lệnh đi thì 
cũng vẫn cứ được đi vào với quyền lực của mệnh lệnh lúc trước như thế nào, trong Cõi Ngũ 
Uàn, khi loại trừ Thức Tái Tục mà có Câu Sinh Duyên v.v. làm duyên thì sẽ không có Sắc Pháp 
khởi sinh lên lần đầu tiên với mãnh lực của Tái Tục, tuy nhiên trở về sau Thời Kỳ Tái Tục, cho 
dù sẽ loại trừ Thức Tái Tục mà có quyền lực của Câu Sinh Duyên v.v. làm duyên, Sắc Pháp sẽ 
khởi sinh lên với quyền lực Nghiệp Lực trong thời kỳ trước, thường được hiện hành chính do 
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bởi Nghiệp Lực ấy, cũng đường như thế đó. Còn Vô Tưởng Địa Giới thường bất tác thành Môn 
Hộ Vô Sắc Pháp, bởi до đó ở trong Vô Tưởng Địa Giới ấy, loại bỏ Vô Sắc Pháp tác thành 
duyên đi, Sắc Pháp cũng vẫn thường được hiện hành, bởi do tác thành Môn Hộ (Bhümi — Địa 
Giới) của Chúng Hữu Tình Vô Tưởng, cũng tỷ như ở trong nhà trống không có chủ nhân, hoặc 
ở trong nhà của mình, người ta thường cứ di vào như thế ấy. Cho dù Vô Sắc Địa Giới thường 
bất tác thành Môn Hộ Sắc Pháp, bởi do đó ở trong Vô Sắc Địa Giới ду, loại trừ Sắc Pháp tác 
thành duyên, Vô Sắc Pháp cũng vẫn thường được hiện hành, bởi do tác thành Môn Hộ (Bhümi 
— Địa Giới) của Chúng Hữu Tình Hữu Tưởng. Và Cõi Ngũ Uấn (Pañcavokärabhava) tác 
thành Môn Hộ Sắc Pháp và Danh Pháp, vì lẽ ấy trong Thời Kỳ Tái Tục ở trong Cõi Ngũ Оп 
này, loại trừ Danh Pháp tác thành duyên thì thường là Sắc Pháp sẽ không khởi sinh lên được. 
Vì thế, với lý do này mới tác thành duyên đối với Sắc Tái Tục chỉ ở trong Thời Kỳ Tái Tục 
thôi, và không có ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi. Vấn hỏi rằng: “Và khi Đức Thế Tôn đã thuyết 
giáo là: “Nhân làm duyên đối với Pháp câu sinh với Nhân theo phương thức Nhân Duyên” 
chẳng phải coi như đã tóm lẫy hết cả thảy nội dung này sao; khi đã là như thế, vì lý do nào Đức 
Phật Ngài lại tiếp thêm nữa với lời nói như thế này “Nhân làm duyên đối với Pháp tương ưng 
với Nhân, và đối với Sắc Pháp mà có Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ”? Trả lời là: “Vì lập ý phủ 
nhận sự làm duyên đối với Sắc Tái Tục v.v. ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi”. Quả thực khi là 
như thế ấy, Sắc Tái Tục và bất luận Sắc nào có Quý Tiết và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ khởi 
sinh trong cùng một sát na với Nhân trong Thời Kỳ Chuyên Khởi thì Nhân phải làm Nhân 
Duyên đối với những thể loại Sắc ấy, thế nhưng Nhân không làm được Nhân Duyên đối với 
những thể loại Sắc Pháp ау được; vì lẽ йу, bậc tu học nên hiểu biết rằng Đức Thế Tôn lập ý 
tiếp lấy lời nói ấy cũng nhằm để phủ nhận sự việc Nhân làm duyên đối với Sắc Tái Tục ấy v.v. 
(trong Thời Kỳ Chuyên Khởi). 


Bấy giờ, bậc tu học nên hiểu biết thâm định (Уіпіссһауа) trong Nhân Duyên này với 
mãnh lực của những thể loại lời nói này, đó là “theo việc phân tích thành các trường hợp sai 
biệt và (tiếp theo) theo Sở Duyên (Paccayuppanna)”. Lời nói rằng “theo việc phân tích 
thành các trường hợp sai biệt” có lời giải thích “gọi là Nhân đây bởi theo Giống (Jati) thì có 
bốn thể loại, đó là: Giống Thiện (Kusalajãfi), Giống Bát Thiện (Akusalajãfi), Giống Dị Thục 
Quả (Vipäkajäti) và Giống Duy Tác (Kiriyäjãti). Cả bốn thể loại Giống ấy, Nhân Thiện 
(Kusalahetu) rằng khi theo thuận tự của Địa Giới thì có bốn, được phân cấp ở Dục Địa Giới 
(Kãmävacarabhiũmi) v.v. Nhân Bất Thiện (Akusalahetu) chỉ có duy nhất ở Dục Địa Giới. 
Nhân DỊ Thục Quả (Vipäkahetu) có bốn thê loại được phân chia ở Dục Địa Giới, v.v. Nhân 
Duy Tác (Kiriyähetu) có ba thể loại, đó là: Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới. 
Tất cả những thể loại Nhân ấy, rằng khi theo danh xưng thì Nhân Thiện Dục Địa Giới 
(Kãmäãvacarakusalahetu) có ba, với mãnh lực của Nhân Vô Tham (Alobhahetu) v.v. Ngay 
cả trong Nhân Thiện Sắc Địa Giới v.v. cũng có phần này tương tự. Nhân Bát Thiện có ba với 
mãnh lực của Nhân Tham (Lobhahetu) v.v. Còn Nhân DỊ Thục Quả, Nhân Duy Tác, ở từng 
mỗi thé loại thì có ba với mãnh lực của Nhân Vô Tham, v.v. Còn việc phân tích các Nhân áy 
theo các trường hợp sai biệt đích thị chính là thường có với mãnh lực của việc phối hợp với các 
Tâm ấy. Bậc tu học trước hết nên hiểu biết thâm định theo việc phân tích thành các trường hợp 
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sai biệt chỉ có ngần này. Lời nói rằng “theo Sở Duyên” (Paccayuppanna) có nội dung là “bậc 
tu học nên hiểu biết thâm định như уду “những thể loại này khởi sinh lên do bởi Duyên này, 
Duyên này mới gọi là làm duyên đối với những thể loại Danh Pháp này”. Tất cả những thể loại 
Duyên åy nên hiểu biết thâm định trong Nhân Duyên này trước hết. Nhân Thiện Dục Địa Giới 
làm duyên đối với Pháp tương ưng chỉ có ngần ấy, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ trong các Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới. Làm duyên đối với Pháp tương ưng ở trong 
Vô Sắc Địa Giới chỉ có ngần ấy. 

Nhân Thiện Sắc Địa Giới làm Nhân Duyên đối với Pháp tương ưng, và Sắc Pháp mà có 
Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới chỉ có ngần ấy. 

Nhân Thiện Vô Sắc Địa Giới đích thị tương tự với Nhân Thiện Dục Bia GIới. 

Nhân Thiện Siêu Thế (Lokuttarakusalahetu) (Apariyäpannakusalahetu - Nhân 
Thiện Siêu Xuất Tam Giới) (*) và Nhân Bắt Thiện cũng tương tự. 

[(* Арагіуараппа: Pháp Bất Hữu Quan Tam Giới, tức là Tứ Thánh Đạo, Tứ Thánh 
Quả và Vô Vi Giới (Asaikhatadhätu: Nibbäna)]. 

Còn Nhân Dị Thục Quả Dục Địa Giới (Kamavacaravipakahetu) làm Nhân Duyên đối 
với Pháp tương ưng với bản thân đặc biệt chỉ ở trong Dục Địa Giới thôi, làm Nhân Duyên đối 
với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục, và làm đuyên đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ trong Thời Kỳ Chuyên Khởi. 

Nhân Dị Thục Quá Sắc Địa Giới (Rñpävacaravipäkahetu) làm Nhân Duyên đối với 
Pháp có trường hợp như đã đề cập đến ở trong Sắc Địa Giới chỉ có ngần ấy. Nhân Dị Thục Quả 
Vô Sắc Địa Giới (Arñpävacaravipakahetu) làm Nhân Duyên đối với Pháp tương ưng ở trong 
Vô Sắc Địa Giới chỉ có ngần ấy. Nhân Dị Thục Quả Siêu Thế (Lokuttaravipäkahetu) làm 
Nhân Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở 
trong Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới. Làm Nhân Duyên đối với Vô Sắc Pháp ở trong Vô Sắc 
Địa Giới chỉ có ngần ấy. Còn trong Nhân Duy Tác có phần của việc làm duyên tương tự với 
Nhân Thiện ở trong cả ba Địa Giới (Bhñmi). Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ngay cả theo 
Pháp tác thành Sở Duyên ở trong Nhân Duyên này, như đã được miêu thuật như уду. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Nhân Duyên 


П. САМН DUYÊN 
(ARAMMANAPACCAYA) 


[3] Cảnh Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành Cảnh), tức là: 

1. Sắc Xứ (Rñpäyatana) làm duyên đối với Nhãn Thức Giới, và đối với các Pháp 
tương ưng với Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Cảnh Duyên. 

2. Thinh Xứ (Saddayatana) làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới, và đối với các Pháp 
tương ưng với Nhĩ Thức Giới ấy, theo phương thức Cảnh Duyên. 

3. Khí Xứ (Gandhãyatana) làm duyên đối với Tỷ Thức Giới, và đối với các Pháp 
tương ưng với Tỷ Thức Giới ấy, theo phương thức Cảnh Duyên. 
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4. Vị Xứ (Rasäyatana) làm duyên đối với Thiệt Thức Giới, và đối với các Pháp 
tương ưng với Thiệt Thức Giới йу, theo phương thức Cảnh Duyên. 

5. Xúc Xứ (Phot(habbäyatana) làm duyên đối với Thân Thức Giới, và đối với các 
Pháp tương ưng với Thần Thức Giới ấy, theo phương thức Cảnh Duyên. 

6. Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ làm duyên đối với Y Giới và đối với 
các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương thức Cảnh Duyên. 

7. Các Pháp làm duyên đối với Ý Thức Giới và đối với Pháp tương ưng với Ý Thức 
Giới ấy theo phương thức Cảnh Duyên. 

Bắt luận các Pháp Tâm và Tâm Sở nào khảo lự båt luận các Pháp nào và khởi sinh 
lên, các Pháp ấy làm duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở йу theo phương thức Cảnh 
Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH CÁNH DUYÊN 
(ADHIPPÄYAÄRAMMANAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thẩm định xiển minh trong Cảnh Duyên. 

Lời nói rằng “Sắc Xứ” (Rñpäyatanam) tức là “Xứ (Ayatana) được đề cập đến là Sắc”. 
Ngay cả trong lời nói còn lại đích thị cũng có phần này. Lời nói rằng “đối với Nhãn Thức 
Giới” (Cakkhuviññänadhätuy8) tức là “đối với Giới (Dhãtu) là Nhãn Thức”. Ngay cả trong 
lời nói còn lại cũng có phần này tương tự. Lời nói rằng “đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn thức Giới ấy” (Tamsampayuttakãnam) tức là “đối với ba Giới tương ưng với Nhãn 
Thức Giới ấy”. Giải thích rằng “Nhãn Xứ làm duyên đối với Tứ Uẫn nương nhờ Nhãn Thanh 
-_ Triệt (Cakkhupasãäda), ngay са hết cả thảy, theo phương thức Cảnh Duyên”. Trong lời nói từ 
nơi đây trở đi cũng có phần này tương tự. Lời nói rằng “đối với Y Giới” (Manodhätuyä) có 
nghĩa là “Ngũ Xứ có Sắc Xứ v.v. làm duyên đối với cả ba Y Giới cùng với Pháp tương ưng 
theo phương thức Cảnh Duyên, thế nhưng không được hiện hành trong cùng một sát na”. Lời 
nói răng “các Pháp (Sabbe đhammä) có nghĩa là “Ngũ Xứ với những thể loại có Sắc Xứ đây 
v.v., với những Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma) còn lại, làm duyên đối với Ý Thức 
Giới cùng với Pháp tương ưng còn lại, trừ ra sáu thể loại Giới này (Dhãtu), theo phương thức 
Cảnh Duyên”. | 

Lời nói rằng “khảo lu bát luận Pháp nào” (Yam yam dhammam ãrabbha) v.v. đây, 
Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết rằng “Những Pháp nào gọi là thành Cảnh của bảy thể loại Thức 
Giới đây, các Pháp đó làm Cảnh Duyên đối với những thể loại Giới ấy trong sát na cho tác 
thành Cảnh khởi sinh lên”. Và lập ý khải thuyết rằng: “Dù cho là những Pháp ấy có thực sẽ là 
như thế, tuy nhiên cũng không được tác thành Cảnh Duyên trong cùng một thời điểm, bởi vì 
bắt luận các Pháp nào khảo lu bát luận các Pháp nào khởi sinh lên, một cách đặc biệt các Pháp 
đó chỉ làm Cảnh Duyên đối với các Pháp ấy thôi. Lời nói răng “khởi sinh lên” (Uppajjati), 
bậc tu học nên hiểu biết là Đức Thế Tôn thuyết giáo ví tựa như lời nói rằng “nước thường thám 
ri chảy ra, núi thường trú định vững vàng”, Đức Phật Ngài thuyết giáo với mãnh lực của nghĩa 
từ bao hàm đến toàn bộ thời gian. Với nghĩa từ ấy thường thành tựu nội dung chủ yếu là “bất 
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luận các Pháp nào khảo lự bất luận các Pháp nào đã khởi sinh lên rồi, bất luận các Pháp nào 
khảo lự bất luận các Pháp nào sẽ khởi sinh lên, hết cả thảy các Pháp đã khởi sinh lên và sẽ khởi 
sinh lên chỉ có theo phương thức Cảnh Duyên thôi”. Lời nói răng “Các Pháp Tâm và Tâm 
Sở” (Cittacetasikã dhammä) đây, là việc giải thích một cách ngắn gọn về các Pháp mà Đức 
Phật Ngài đã thuyết giáo “bất luận các Pháp nào ...” (Үе ye dhamma). Lời nói rằng “Các 
Pháp йу (Те te dhamm8) là các Pháp ấy tác thành Cảnh. Lời nói rằng “đối với các Pháp Tâm 
và Tâm Sở йу” (Tesam tesam) tức là “Các Pháp Tâm và Tâm Sở Ấy”. Tại đây, là việc giải 
thích trước tiên về các từ ngữ Ран. 

Và gọi là Cảnh đây, răng khi theo các phần thì có sáu thể loại, đó là: Cảnh Sắc, Cảnh 
Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc và Cảnh Pháp. Các thê loại Cảnh ấy, Cảnh còn lại loại 
trừ Chế Định (Paññatti), rằng khi theo Địa Giới (Bhümj) thì có bốn, đó là: Dục Địa Giới, Sắc 
Địa Giới, Vô Sắc Địa Giới và Siêu Thế Địa Giới (Lokuttarabhũmi). Đếm các Cảnh hữu quan 
ở trong các Địa Giới ấy, thì Cảnh ở Dục Địa Giới có năm thẻ loại thể theo sự phân chia ra thành 
Thiện (Thiện), Bất Thiện (Akusala), Dị Thục Quả (Уірӣка), Duy Tác (Кігіуӣ) và Sắc Pháp 
(Вара). Cảnh ở Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới, từng mỗi Địa Giới có ba thể loại thể theo 
Thiện, Dị Thục Quả và Duy Tác. Cảnh thuộc Siêu Thế Địa Giới có ba thể loại với mãnh lực 
tác thành Thiện (Kusala), Di Thục Quả (Уірака) và Níp Bàn (Nibbãna). 

Hơn nữa, hết cả thảy Cảnh này có bảy thể loại thể theo sự phân chia ra thành Thiện, Bất 
Thiện, Di Thục Quả, Duy Tác, Sắc Pháp, Níp Bàn và Chế Định. Tất cả bảy thể loại Cảnh йу, 
rằng khi theo Địa Giới (Bhñmi) thì Cảnh ở phần Thiện có bốn; Cảnh ở phần Bất Thiện chỉ có 
duy nhất ở Dục Địa Giới; Cảnh ở phần Di Thục Quả hiện hành ở trong bốn Địa Giới; Cảnh ở 
phần Duy Tác hiện hành ở trong ba Địa Giới; Sắc Pháp hiện hành trong một Địa Giới duy nhất, 
chỉ đặc biệt ở Dục Địa Giới thôi. Ngay cả Níp Bàn cũng chỉ đặc biệt hiện hành trong một Địa 
Giới duy nhất, đó là Siêu Thé thôi. Và Chế Định ngoài ra Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết 
thâm định thể theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong Cảnh Duyên này, như 
đã được miêu thuật như уду. 

Và ở trong Cảnh này sai biệt với nhau như sau: Cảnh ở phần Thiện Dục Địa Giới làm 
Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Bắt Thiện, 
DỊ Thục Quả Dục Bia Giới, Duy Tác Dục Địa Giới, Duy Tác Sắc Địa Giới. Cảnh ở phần Thiện 
Sắc Giới chỉ có làm Cảnh Duyên đối với năm nhóm Pháp, là loại trừ DỊ Thục Quả Dục Địa 
Giới. Cảnh ở phần Thiện Vô Sắc Địa Giới làm Cánh Duyên đối với tám nhóm Pháp, đó là: 
Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Thiện Vô Sắc Địa Giới, Bất Thiện, Dị Thục Quả Vô 
Sắc Địa Giới, Duy Tác Dục Địa Giới, Duy Tác Sắc Địa Giới và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới. 

Cảnh ở phần Thiện Siêu Thế làm Cảnh Duyên đặc biệt chỉ đối với Thiện và Duy Tác 
thôi, thể theo Thiện và Duy Tác ở Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới. Cảnh ở phần Bắt Thiện làm 
duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Bát Thiện, Dị 
Thục Quả Dục Địa Giới, Duy Tác Dục Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. Cảnh ở phần Dị 
Thục Quả Dục Địa Giới làm Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó là: Thiện Dục Địa Giới, 
Thiện Sắc Địa Giới, Bất Thiện, Dị Thục Quả Dục Địa Giới, Duy Tác Dục Bia Giới, Duy Tác 
Sắc Địa Giới. Cảnh ở phần Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Cảnh Duyên đối với năm nhóm 
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Pháp, đó là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Bất Thiện, Duy Tác Dục Địa Giới và 
Duy Tác Sắc Địa Giới. Ngay cả Cảnh ở phần Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới cũng làm Cảnh 
Duyên đối với năm nhóm Pháp này tương tự. Cảnh ở phần Dị Thục Quả Siêu Thế làm Cảnh 
Duyên đặc biệt chỉ đối với Thiện và Duy Tác thôi, thể theo Thiện và Duy Tác ở Dục Địa Giới 
và Sắc Địa Giới. Cảnh ở phần Duy Tác Dục Địa Giới làm Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, 
đó là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Bát Thiện, Dị Thục Quả Dục Địa Giới, Duy 
Tác Dục Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. Tất cả sáu nhóm Pháp này, Cảnh ở phần Duy Tác 
Sắc Địa Giới làm Cảnh Duyên đối với năm nhóm Pháp, là loại trừ Di Thục Quả Dục Địa Giới. 
Cảnh ở phần Duy Tác Vô Sắc Địa Giới làm Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó là năm 
nhóm Pháp ấy và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới. Cảnh là Sắc Pháp, đề cập đến Sắc Uán 
(Rũpakhandha) có Tứ Xuất Sinh Xứ làm Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó là: Thiện 
Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Bất Thiện, Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, Duy Tác Dục Địa 
Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. Cảnh là Níp Bàn làm Cảnh Duyên đối với sáu nhóm Pháp, đó 
là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Sắc Địa Giới, Thiện Siêu thế, Dị Thục Quả Siêu Thế, Duy Tác 
Dục Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. 

Một vài nhóm Giáo Thọ Sư không lấy Thiện Sắc Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. 
Nghĩa từ ấy bậc tu học nên thấm sát một cách phù hợp và thích đáng. Còn Cảnh ở phần Chế 
Định có nhiều trường hợp sai biệt làm Cảnh Duyên đối với chín nhóm Pháp, đó là: Thiện hiện 
hành ở trong cả ba Địa Giới; Bất Thiện, Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Vô Sắc Địa 
Giới và Duy Tác hiện hành ở trong cả ba Địa Giới. Các thể loại Cảnh ấy, bất luận các Cảnh 
nào làm duyên đối với bất luận các Pháp nào thì các Pháp ấy gọi là làm duyên đối với các Cảnh 
ấy. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Cảnh Duyên 
này, như đã được miêu thuật như vầy. 


Kết Thúc Giái Thích Xiến Minh Cảnh Duyên 


II. TRƯỞNG DUYÊN 
(ADHIPATIPACCAYA) 


[4] Trưởng Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành trưởng trội), tức là: 

1. Trướng là Dục làm duyên đối với các Pháp tương ưng với Dục, và đối với các 
Sắc Pháp mà có Dục và đối với Pháp tương ưng với Dục ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương 
thức Trưởng Duyên. 

2. Trưởng là Cần làm duyên đối với các Pháp tương ưng với Cần, và đối với các 
Sắc Pháp mà có Cần và đối với Pháp tương ưng với Cần ấy làm Xuất Sinh Xứ theo 
phương thức Trưởng Duyên. 

3. Trưởng là Tâm làm duyên đối với các Pháp tương ưng với Tâm, và đối với các 
Sắc Pháp mà có Tâm và đối với Pháp tương ưng với Tâm ấy làm Xuất Sinh Xứ theo 
phương thức Trưởng Duyên. 
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4. Trưởng là Thám làm duyên đối với các Pháp tương ưng với Thám, và đối với 
các Sắc Pháp mà có Thám và đối với Pháp tương ưng với Thám ấy làm Xuất Sinh Xứ 
theo phương thức Trưởng Duyên. | 

5. Bát luận các Pháp Tâm và Tâm Sở nào tác hành bắt luận các Pháp nào cho thành 
Cảnh một cách nghiêm trọng và khởi sinh, các Pháp đó làm duyên đối với các Pháp Tâm 
và Tâm Sö ấy theo phương thức Trưởng Duyên. 

GIẢI THÍCH XIÊN MINH TRƯỞNG DUYÊN 
(ADHIPPAYAADHIPATIPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định хїёп minh trong Trưởng Duyên. 

Lời nói rằng “Trưởng là Dục” (Chandãdhipati — Dục Trưởng) tức là Dục được đề 
cập thành trưởng trội. Lời nói rằng “Dục Trưởng?” là tên gọi của “Tưởng Tác Dục” (Kattu 
kamyatächanda) (Dục là sự việc mà người có nguyện ý để sẽ làm) khởi sinh lên trong lúc 
Tâm Tưởng Tác Dục dẫn đến nghiêm trọng, cho thành trưởng trội. Ngay cả trong nghĩa từ còn 
lại cũng có phần này tương tự. 

Vấn hỏi rằng: “Vì lý до nào trong phần Giải Thích Хіёп Minh Duyên Hệ đây, Đức Thế 
Tôn lại không thuyết giáo là “Trưởng làm duyên đối với Pháp tương ưng với Trưởng” tương 
tự như trong phần xiên minh của Nhân Duyên đã thuyết giáo là “Nhân làm duyên đối với Pháp 
tương ưng với Nhân” (thế mà) lập ý Thuyết Pháp theo phần như sau “Trưởng là Dục làm duyên 
đối với các Pháp tương ưng với Dục ?” Trà lời là: “Vì Trưởng không có trong cùng một lúc”. 
Quả thực, trong phần trước, hai hoặc ba Nhân (Hetu) làm Nhân Duyên trong cùng một sát na 
với nhau được, vì không chỉ có mỗi thực tính phù trợ, và bởi theo ý nghĩa là Căn Nguyên 
(Mũlaräka). Thế nhưng Trưởng làm phù trợ thê theo ý nghĩa là trưởng trội và Pháp tác thành 
cự đại, và gọi là < “tác thành trưởng trội” sẽ không có trong cùng một sát na được, vì lẽ ấy những 
thé loại Pháp ấy cho dü có khởi sinh lên cùng một lúc, sẽ không thê nào làm Trưởng Duyên 
trong cùng một sát na được, vì thực tính của Trưởng Duyên không có trong cùng một sát na. 
Trong phần giải thích xiển minh duyên hệ đây, Đức Thế Tôn mới lập ý Thuyết Pháp như đã 
được đề cập đến. 

Khi Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết Câu Sinh Trưởng (Sahajätädhipati) như уйу ròi, 
bấy giờ để sẽ lập ý ý khải thuyết Cảnh Trưởng (Ärammanadhipati) mới bắt đầu với lời nói rằng 
“tác hành bất luận các Pháp nào cho thành Cảnh một cách nghiêm trọng” (Yam yam 
dhammam garum Каќуӣ) v.v. Tất cả nghĩa từ ấy, lời nói răng “bát luận các Pháp nào” (Yam 
yam dhammam) tức là “bất luận các Pháp nào tác thành Cảnh”. Lời nói rằng “tác hành ...một 
cách nghiêm trọng” (Garum katvā) tức là “làm cho kiên định”, “làm cho nghiêm trọng”, 
“cho tác thành Pháp chủng (Dhammajãti) khả thích đáng, không thể ruồng bỏ được, không 
thé coi thường được, với mãnh lực của sự tôn kính và quý trọng, hoặc với mãnh lực của sự mãn 
ý”. Lời nói rằng “các Pháp ấy” (Te te dhamma) là “các Pháp thích đáng làm cho nghiêm 
trọng”. Lời nói rằng “đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở ấy” (Tesam tesam) là “các Pháp ấy 
làm cho nghiêm trọng”. Lời nói rằng “theo phương thức Trướng Duyên” (Adhipafipacca 
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уа) tức là “làm duyên với mãnh lực Cảnh Trưởng Duyên”. Tại đây, là việc giải thích trước tiên 
về các từ ngữ Pāli. | | 

Và gọi là Trưởng Duyên đây, có hai thể loại, đó là: Câu Sinh Trưởng Duyên 
(Sahajãtadhipafi) và Cảnh Trưởng Duyên (Arammanädhipati). Trong hai thể loại ấy, Câu 
Sinh Trưởng có bốn Pháp, có Dục Trưởng v.v. Trong từng mỗi Pháp của bốn Pháp ấy, rằng khi 
theo Dia Giới (Bhūmi) thì có bốn, đó là: Dục Địa Giới, v.v. Các Pháp Trưởng ở phần Địa Dục 
Giới có ba thể loại, đó là: Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Duy Tác; nhưng khi đến Pháp 
Bắt Thiện thì không có Thám Trưởng. Pháp Trưởng ở phần Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới, 
từng mỗi thể loại có hai, đó là: Pháp Thiện và Pháp Duy Tác. Pháp Trưởng ở phần Siêu Thế có 
hai thể loại, đó là: Pháp Thiện và Pháp Dị Thục Quả. Tuy nhiên, rằng khi theo Giống (Jati) thì 
Cảnh Trưởng Duyên có sáu Pháp, đó là: Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện, Pháp Dị Thục Quả, Pháp 
Duy Tác, Sắc Pháp và Níp Bàn. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt trong quan niệm này, như đã được miêu thuật như vầy. 


Và trong Câu Sinh Trưởng Duyên đây sai biệt với nhau, như đã có miêu thuật rồi, đối 
với Trưởng được nói đến là Thiện Dục Địa Giới và Duy Tác Dục Địa Giới làm Trưởng Duyên 
đối với Pháp tương ưng với mình, và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ trong thời gian 
Pháp Câu Sinh (Sahajãtadhamma) lại làm Trưởng nữa, có Dục v.v. cho thành trưởng trội sinh 
khởi lên trong cái Tâm khởi sinh (Cittuppäda) phối hợp với hai Nhân và ba Nhân. Ngay cả ở 
trong Trưởng được nói đến là Thiện Sắc Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới cũng có phần này 
tương tự. Và trong quan niệm này, đặc biệt chỉ có Trưởng là Thiện Sắc Địa Giới và Duy Tác 
Sắc Địa Giới thôi, bởi vì những thể loại Pháp ấy thường sinh khởi bát phân ly Câu Sinh Trưởng 
Duyên. Còn Trưởng được nói đến là Thiện Vô Sắc Địa Giới và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới tương 
tự với Trưởng ở phần Sắc Địa Giới (Кӣрауасага) thuộc Cõi Ngũ Uàn (Райсауокагађћауа). 
Tuy nhiên, trong Cõi Tứ Пап (Catuvokärabhũmi) thường làm Trưởng Duyên đối với Pháp 
tương ưng chỉ có ngần ấy. Các Trưởng ở phần Dục Địa Giới sinh khởi lên ở trong Cõi Tứ Uån 
(Catuvokārabhūmi) ấy cũng tuong tự. Trưởng ở phần Siêu Thé cả bên Thiện và Di Thục Quả, 
thường làm Trưởng Duyên đối với Pháp tương ưng, và Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ một 
cách duy nhất ở trong Cõi Ngũ Uẫn. Trong Cõi Tứ Uẫn, đặc biệt chỉ có làm duyên đối với Vô 
Sắc Pháp thôi. Pháp Bát Thiện làm Trưởng Duyên đối với Pháp tương ưng một cách nhất định 
ở trong Tâm Tà Thực Tính Cố Nhiên (Micchaftaniyatacitta), và đối với Sắc mà có Tâm làm 
Xuất Sinh Xứ ở trong Dục Địa Giới. 


Pháp Bắt Thiện ở phần Bắt Định Pháp (Aniyatadhamma) [cho hệ quả bất định trong 
thuận tự Tâm Tử (Cuticitta)] chỉ có làm Trưởng Duyên đối với Pháp tương ưng, và chỉ đối với 
Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ thôi, trong thời gian bản thân làm Trưởng và ở trong Dục 
Địa Giới và Sắc Địa Giới. Ở trong Vô Sắc Địa Giới thì đặc biệt chỉ có làm Trưởng Duyên đối 
với Vô Sắc Pháp thôi. Tại đây, là việc giải thích trước tiên ở trong Câu Sinh Trưởng Duyên. 

Tiếp theo đây, là việc giải thích ở trong Cảnh Trưởng Duyên như sau: 

Cảnh Trưởng ở phần Thiện Dục Địa Giới làm Cảnh Trưởng Duyên đối với hai nhóm 
Pháp, đó là: Thiện Dục Bia Giới và Bắt Thiện câu hành (Sahagata) với Tham (Lobha). Trong 
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Cảnh Trưởng Duyên ở phần Thiện, ngay cả ở trong Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới, cũng có 
Phần này tương tự. 

Còn Cảnh Trưởng ở phần Thiện Siêu Thế làm Cảnh Trưởng Duyên đối với Thiện Tương 
Ưng Trí (Ñãnasampayutta) và Duy Tác Tương Ung Trí ở Dục Địa Giới. Và gọi là Cảnh 
Trưởng ở phần Bát Thiện, Đức Thế Tôn thuyết giáo chỗ gọi là “cái Tâm khởi sinh (Cittuppãda) 
câu hành (Sahagata) với Tham (Lobha), cái Tâm khởi sinh (Cittuppada) ấy làm Cảnh Trưởng 
Duyên đặc biệt chỉ đối với Bát Thiện câu hành với Tham thôi. Còn Cảnh Trưởng ở phía Dị 
Thục Quả làm Cảnh Trưởng Duyên ở trong Dục Bia Giới, Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới 
đặc biệt chỉ đối với Bát Thiện câu hành với Tham thôi. Cảnh Trưởng ở phần Dị Thục Quả Siêu 
Thế làm Cảnh Trưởng Duyên chỉ đối với Thiện Tương Ưng Trí và Duy Tác Tương Ưng Trí ở 
phía Dục Địa Giới thôi. 

Rằng khi theo phân loại ở phân Dục Địa Giới v.v., cả ba Cảnh Trưởng ở phần Duy Tác 
chỉ có làm Cảnh Trưởng Duyên đối với Bát Thiện câu hành với Tham thôi. Cảnh Trưởng ở 
phần Sắc Сап, đề cập đến Sắc sinh khởi từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ thì chỉ có làm Cảnh Trưởng 
Duyên đối với Bất Thiện câu hành với Tham thôi. Níp Bàn làm Cảnh Trưởng Duyên đối với 
bốn nhóm Pháp này, đó là: Thiện Tương Ưng Trí, Duy Tác Tương Ưng Trí ở phần Dục Địa 
Giới, Thiện Siêu Thế và Dị Thục Quả Siêu Thé. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định Pháp tác 
thành Sở Duyên (Paccayuppanmna) ở trong Cảnh Trưởng Duyên như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Trưởng Duyên 


IV. VÔ GIÁN DUYÊN 
(ANANTARAPACCAYA) 


[5] Vô Gián Duyên (Pháp Thực Tính giúp đỡ phù trợ bằng cách tiếp nối nhau 
không có khoảng cách xen kế), tức là: 

1. Nhãn Thức Giới và các Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Vô Gián 
Duyên. 

2. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

3. Nhĩ Thức Giới và các Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới ấy làm duyên đối với 
Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Y Giới á Ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

4. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

5. Tỷ Thức Giới và các Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới ấy làm duyên đối với Ý 
Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

6. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 

đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 
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7. Thiệt Thức Giới và các Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới йу làm duyên đối 
với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Vô Gián 
Duyên. 

8. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

9. Thân Thức Giới và các Pháp tương ưng với Thân Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Vô Gián 
Duyên. 

10. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ү Thức Giới, 
và đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Vô Gián Duyên. 

11. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

12. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

13. Các Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bất 
Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

14. Các Pháp Bát Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô 
Ký khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

15. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

16. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyên. 

17. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bắt 
Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Vô Gián Duyën. 

18. Các Pháp Tâm và Tâm Sở khói sinh theo thuận tự của bát luận Pháp nào, tắt 
cả những thể loại Pháp ấy làm duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở ấy theo phương 
thức Vô Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH VÔ GIÁN DUYÊN 
(ADHIPPÄAYAANANTARAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định xiên minh trong Vô Gián Duyên. 

Lời nói rằng “đối với Y Giới” (Manodhatuya), tức là “đối với Y Giới Di Thục Quả” 
(Vipäkadhätu). Lời nói rằng “đối với Y Thức Giới” (Manoviññanadhatuya), tức là “đối với 
Y Thức Giới DỊ Thục Quả Vô Nhân” (Ahetukavipäkamanoviññãnadhätu) thực hiện chức 
năng Thám Tán Sự Vụ (Ѕапіїгаракісса) (thẩm sát Cảnh). Và từ nơi đó nói tiếp đi, Đức Thế 
Tôn đáng lẽ sẽ thuyết giáo đến Ý Thức Giới thực hiện chức năng Đoán Định (Votthabbana), 
Đồng Lực (Javana), Na Cảnh (Tadãrammana) và Hữu Phần (Bhavanga) thế nhưng đã không 
thuyết giáo đến. Đức Phật mới lập ý thuyết giáo giản lược bằng cách trình bày dé ở trong phần 
“bậc tu học nên hiểu biết nghĩa lý theo Phần này”. Tuy nhiên những thể loại Giới (Dhãtu) ấy, 
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Đức Thế Tôn lập ý giản lược vào trong phần thứ 6 có lời chăng hạn như “các Pháp Thiện sinh 
trước trước” (Purimä purimä kusala dhammā) bậc tu học nên hiểu biết là Đức Phật không 
thuyết giáo trong quan niệm này nữa. Tắt cả những nghĩa từ ấy, lời nói rằng “sinh trước trước” 
(Purimā purimã) bậc tu học nên hiểu biết đó là Pháp Đổng Lực Thiện 
(Kusalajavanadhamma) diệt nối tiếp nhau trong са Lục Môn. Lời nói rằng “sinh sau sau” 
(Pacchimaãnam pacchimãnam) đích thị chính là Pháp Đồng Lực Thiện sinh khởi nối tiếp 
nhau. Lời nói rằng “đối với các Pháp Thiện” (Kusalãnam) tức là “một Giếng Thiện duy 
nhất”. Còn lời nói rằng “đối với các Pháp Vô Ký” (Abyäkatänam) đây, Đức Thế Tôn thuyết 
giáo với mãnh lực của Na Cảnh, Hữu Phần và Nhập Thiền Quả (Phalasamäpatti) khởi sinh 
lên nối tiếp từ nơi Thiện. Lời nói rằng “đối với các Pháp Vô Ký” trong Căn Nguyên Bắt Thiện 
(Akusalamnlaka) tức là Vô Ký chỉ ở phần Na Cảnh và Hữu Phần thôi. Lời nói rằng “đối với 
các Pháp Vô Ký” trong Căn Nguyên Vô Ký (Abyäkatamñlaka) tức là Vô Ký ở phần Duy 
Tác và Dị Thục Quả hiện hành với mãnh lực của Khai Môn (Ауајјапа) và Đồng Lực (Javana), 
hoặc với mãnh lực của Hữu Phần. Đích thực phần này thường được thích dụng ngay trong Tâm 
Lộ Trình (Vithicitta) hiện hành ké từ Y Giới Duy Tác (Kiriyamanodhätu) thực hiện chức 
năng Đoán Định (Votthabbana) cho đến Y Thức Giới (Manoviññãnadhãtu). Lời nói rằng 
“đối với các Pháp Thiện” (Kusalanam) tức là Tâm Đống Lực thứ nhất sinh nối tiếp từ Tâm 
Đoán Định (Votthabbanacitta) trong Lộ Ngũ Môn (Pañcadvära) và sinh nối tiếp từ Tâm Khai 
Môn (Ävajjanacitta) trong Lộ Y Môn (Manodvära). Ngay trong lời nói “đối với các Pháp 
Bát Thiện” (Akusalãnam) cũng có phần này tương tự. Lời nói rằng “của bát luận Pháp nào” 
(Yesam yesam) đây, là cơ chuẩn một cách giản lược của các Pháp làm Vô Gián Duyên. Tại 
đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. Và gọi là Vô Gián Duyên đây, bậc tu 
học nên hiểu biết đó là nhóm Vô Sắc Pháp hiện hành trong Tứ Địa Giới (Вһаті), loại trừ Níp 
Bàn. Vô Gián Duyên phân tích với mãnh lực của Giống (Jati) thì có được bốn Giống, đó là: 
Thiện, Bát Thiện, Dị Thục Quả và Duy Tác. Trong bốn Giống ду, Уд Gián Duyên ở phần Thiện 
thì có bốn thể loại, phân loại theo Dục Địa Giới, v.v. Bất Thiện chỉ có duy nhất một thể loại là 
Dục Địa Giới. DỊ Thục Quả hiện hành trong cả Tứ Địa Giới. Còn Vô Gián Duyên ở phần Duy 
Tác hiện hành trong ba Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt trong Vô Gián Duyên này, như đã được miêu thuật như уду. 

Và trong Vô Gián Duyên mà được phân tích như đã trình bày đây, Thiện Dục Địa Giới 
làm Vô Gián Duyên đối với Thiện Dục Địa Giới thì tự thân tương tự với nhau. Còn Thiện Dục 
Địa Giới ở phần Tương Ưng Trí làm Vô Gián Duyên đối với ba nhóm Pháp, đó là: Thiện Sắc 
Địa Giới, Thiện Vô Sắc Địa Giới và Thiện Siêu Thế. 

Thiện Dục Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với bốn nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục 
Quả Dục Địa Giới, Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới và Dị Thục Quả 
Siêu Thế đặc biệt chỉ ở phần Tương Ưng Trí. 

Thiện Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với ba nhóm Pháp này, đó là: Thiện Sắc 
Địa Giới, DỊ Thục Quả Dục Địa Giới ở phần Tương Ưng Trí và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới. 

Thiện Vô Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với bốn nhóm Pháp này một cách bát 
sai biệt với nhau, đó là: Dị Thục Quả Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới. Cả hai thể 
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loại йу, Thiện của tự thân và DỊ Thục Quả của tự thân. Cũng trong quan niệm này, rằng khi 
theo phần đặc thù, Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Duyên đối với Dị Thục 
Quả Siêu Thé, đề cập đến Quả Bắt Lai (Anagamiphala). 

Thiện Siêu Thế làm Vô Gián Duyên đặc biệt chỉ đối với Dị Thục Quả Siêu Thế thôi. Bát 
Thiện làm Vô Gián Duyên đối với Bất Thiện, và đối với Dị Thục Quả Thiện và Dị Thục Quả 
Bát Thiện một cách bất sai biệt với nhau. Và khi nói một cách sai biệt với nhau trong quan 
niệm này, thì Bất Thiện tương ưng với Lạc Thọ (Sukhavedan8) và Ха Thọ (Ореккһауейапаӣ) 
làm Vô Gián Duyên đối với bến nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục Quả Thiện, Dị Thục Quả Bắt 
Thiện và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới. 

DỊ Thục Quả Dục Bia Giới làm Vô Gián Duyên đối với bốn nhóm Pháp này, đó là: DỊ 
Thục Quả Dục Địa Giới, DỊ Thục Quả Tương Ứng Trí hoặc Bắt Tương Ưng Trí làm Vô Gián 
Duyên đối với Tâm Khai Môn Duy Tác Dục Địa Giới (Kamavacarakiriyaavajjanacitta). Lại 
nữa trong Vô Gián Duyên này, Dị Thục Quả Tương Ưng Trí làm Vô Gián Duyên vừa cùng đối 
với DỊ Thục Quả Dục Địa Giới, và vừa cùng đối với Dị Thục Quá Vô Sắc Địa Giới sinh khởi 
lên với mãnh lực của Tái Tục (Pafisandhi). DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên 
đối với bốn nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục Quả Dục Địa Giới Hữu Nhân, Dị Thục Quả Sắc 
Địa Giới, DỊ Thục Quả Vô Sắc Địa Giới và Tâm Khai Môn Duy Tác Dục Địa Giới. Dị Thục 
Quả Vô Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với ba nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục Quả Dục 
Địa Giới Tam Nhân (Tihetukakämävacaravipaka), Di Thục Quả Vô Sắc Địa Giới và Tâm 
Khai Môn Duy Tác Dục Bia Giới. Di Thục Quả Siêu Thế làm Vô Gián Duyên đối với bốn 
nhóm Pháp này, đó là: DỊ Thục Quả Dục Dia Giới Tam Nhân, DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị 
Thục Quả Vô Sắc Địa Giới và Dị Thục Quả Siêu Thé. 

Duy Tác Dục Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với chín nhóm Pháp này, đó là: Thiện 
Dục Địa Giới, Bát Thiện, Tâm Dị Thục Quả cả Tứ Địa Giới và Tâm Duy Tác cả ba Địa Giới. 
Duy Tác Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với ba nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục Quả Dục 
Địa Giới Tam Nhân, Dị Thục Quả Sắc Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới. Duy Tác Vô Sắc 
Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với năm nhóm Pháp này, đó là: Dị Thục Quả Dục Địa Giới 
Tam Nhân, DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Siêu Thế 
và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định Pháp tác thành Sở Duyên ở 
trong Vô Gián Duyên đây, như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Vô Gián Duyên 


V. ĐẰNG VÔ GIÁN DUYÊN 
(SAMANANTARAPACCAYA) 


[6] Đẳng Vô Gián Duyên (Pháp Thực Tính giúp đỡ phù trợ bằng cách tiếp nối nhau 
không có khoảng cách xen kế một cách tốt đẹp), tức là: 
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1. Nhãn Thức Giới và các Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Đẳng Vô Gián 
Duyên. 

2. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Đẳng Уб Gián Duyên. 

3. Nhĩ Thức Giới và các Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới ấy làm duyên đối với 
Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới йу, theo phương thức Đắng Vô Gián 
Duyên. 

4. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

5. Tý Thức Giới và các Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới ấy làm duyên đối với Ý 
Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Đắng Vô Gián 
Duyên. 

6. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Y Thức Giới ấy, theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

7. Thiệt Thức Giới và các Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Ý Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy, theo phương thức Đăng Vô Gián 
Duyên. 

8. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, và 
đối với các Pháp tương ưng với Ý Thức Giới ấy, theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

9. Thân Thức Giới và các Pháp tương ưng với Thân Thức Giới ấy làm duyên đối 
với Y Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Y Giới ấy, theo phương thức Đẳng Vô Gián 
Duyên. 

10. Ý Giới và các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy làm duyên đối với Ý Thức Giới, 
và đối với các Pháp tương ưng với Y Thức Giới ấy, theo phương thức Đắng Vô Gián 
Duyên. 

11. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

12. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khởi sinh sau sau theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

13. Các Pháp Bát Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bắt 
Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Đẳng Vô Gián Duyên. 

14. Các Pháp Bát Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô 
Ký khởi sinh sau sau theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

15. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khói sinh sau sau theo phương thức Đắng Vô Gián Duyên. 

16. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Đẳng Vô Gián Duyên. 

17. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đ đối với các Pháp Bát 
Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Đẳng Vô Gián Duyên. 
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18. Các Pháp Tâm và Tâm Sở khởi sinh theo thuận tự của bắt luận Pháp nào, (Ất 
cả những thể loại Pháp á йу làm duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở á йу theo phương 
thức Đẳng Vô Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÉN MINH ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 
(ADHIPPÄAYASAMANANTARAPACCAYANIDDESA) 


Đích thực ngay trong Phần Xiên Minh Đăng Vô Gián Duyên thì cũng tương tự với Phần 
Хіёп Minh Vô Gián Duyên. Tuy nhiên cà hai Duyên này rất quảng khoát, vì lẽ ấy nên quy định 
việc năm lấy sự quảng nghĩa của cả hai Duyên ấy với việc sinh khởi của các Tâm. 


Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Đắng Vô Gián Duyên 


VI. CÂU SINH DUYÊN 
(SAHAJÄTAPACCAYA) 


[7] Câu Sinh Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách đồng câu sinh với nhau) tức 
là: . - 
1. Tứ Vô Sắc Pháp làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Câu Sinh Duyên. 
2. Tứ Sắc Đại Hiển làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Câu Sinh Duyên. 
3. Trong sát na Tái Tục, Danh Pháp và Sắc Pháp làm duyên hỗ tương nhau theo 
phương thức Câu Sinh Duyên. 

4. Các Pháp Tâm và Tâm Sở làm duyên đối với các Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ theo phương thức Câu Sinh Duyên. ` | 

5. Sắc Đại Hiến làm duyên đối với các Sắc Y Sinh theo phương thức Câu Sinh 
Duyên. 

6. Có đôi khi các Sắc Pháp tác thành kh“ đối với các Vô Sắc Pháp theo phương 
thức Câu Sinh Duyên. 

7. Có đôi khi các Sắc Pháp bát tác thành duyên đối với các Vô Sắc Pháp theo 
phương thức Câu Sinh Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÉN MINH CÂU SINH DUYÊN 
(ADHIPPAYASAHAJÃÄTAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định хіёп minh trong Câu Sinh Duyên. 
Lời nói răng “hỗ tương” (Aññamaññam) dịch nghĩa là “hỗ tương nhau”. Với nghĩa từ 
này, Đức Thế Tôn lập ý khài thuyết rằng “Những thể loại Pháp ấy tác thành Năng Duyên và 
Sở Duyên trong cùng một sát na”. Lời nói rằng “Trong sát na Tái Tục” (Pafisandhikhapa) 
hoặc (Okkantikkhanpe) là “trong sát na Tái Tục ở trong Cõi Ngũ Uẫn (Райсауокагађћауа)”. 
Quả thực, trong sát na ấy Danh Pháp và Sắc Pháp sinh khởi tự hồ bước xuống, là tự hồ chạy 
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đi, tức là tự hồ ra khỏi thế giới khác rồi đi đến vào thế giới này, bởi do đó sát na ấy Đức Thế 
Tôn mới thuyết giáo gọi là “Sát Na Tái Tục” (Okkantikkhana) (sát na bước xuống, là sát na 
Tái Tục). Cũng trong quan niệm này, lời nói rằng “Sắc Pháp” (Вара) Đức Thế Tôn lập ý chú 
tâm chỉ lấy Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthu). Quá thực, Sắc Tâm Cơ ấy thường hỗ huệ hỗ lợi 
nhằm để tác thành Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya) hỗ tương nhau đối với Danh Pháp, và 
Danh Pháp hó huệ hỗ lợi nhằm để tác thành Câu Sinh Duyên hỗ tương nhau đối với Sắc Tâm 
Cơ ấy. Lời nói rằng “các Tâm và Tâm Sở” (Citta Cetasikã) là Tứ Ойр trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi. Trong lời nói rằng “theo phương thức Câu Sinh Duyên” (Ѕаһајаќарассауепа) đây, 
Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ thường bất hỗ huệ hỗ lợi nhằm để tác thành Duyên đối với 
các Tâm và Tâm Sở, vì lẽ ду Đức Thế Tôn mới không thuyết giáo nói rằng “hỗ tương nhau” 
(Aññamaññam). Sắc Y Sinh cũng bắt hỗ huệ hỗ lợi nhằm để tác thành Duyên đối với Sắc Đại 
Hiển tương tự. Lời nói rằng “các Sắc Pháp làm duyên đối với các Vô Sắc Pháp” (Rüpino 
dhammā arũpinam dhammanam) là Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với Tứ Uẫn. Lời nói rằng 
“Có đôi khi” (Kiñcikale) là “trong đôi lúc / thinh thoảng”. Lời nói rằng “theo phương thức 
Câu Sinh Duyên” (Sahajãtapaccayena) đa phần thuyết giáo đến Thời Kỳ Tái Tục 
(Patisandhikäla). Lời nói rằng “bát tác thành duyên ...theo phương thức Câu Sinh Duyên” 
(Na Sahajãtapaccayena) đa phần thuyết giáo đến Thời Kỳ Chuyên Khởi (Pavattikala). 

Và Câu Sinh Duyên đây định đặt với sáu phần như thế này, là Tứ Vô Sắc Uẫn (là Tứ 
Danh Uẫn) làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Câu Sinh Duyên v.v. Trong sáu phần 
ấy, ba phần thuyết giáo với mãnh lực của việc tác thành Câu Sinh Duyên hỗ tương nhau, còn 
ba phần kia không được thuyết giáo với mãnh lực của việc tác thành Câu Sinh Duyên hỗ tương 
nhau. Tắt cả sáu phần Câu Sinh Duyên ấy, trong phần thứ nhất chỉ có Vô Sắc Pháp vừa làm cả 
Năng Duyên vừa làm cả Sở Duyên. Trong phần thứ hai, đặc biệt chỉ có duy nhất Sắc Pháp vừa 
làm cả Năng Duyên vừa làm cả Sở Duyên. Trong phần thứ ba, Danh Pháp và Sắc Pháp làm 
Năng Duyên và Sở Duyên. Trong phần thứ tư, Vô Sắc Pháp làm Năng Duyên và Sắc Pháp làm 
Sở Duyên. Trong phần thứ năm, chỉ có Sắc Pháp làm са Năng Duyên và cả Sở Duyên thôi. 
Trong phần thứ sáu, Sắc Pháp làm Năng Duyên và Vô Sắc Pháp làm Sở Duyên. Tại đây, là 
nghĩa từ giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và Câu Sinh Duyên này phân tích theo Giống (Jati) thì có được năm Giống, đó là: 
Giống Thiện (Kusalajäti), Giống Bát Thiện (Akusalajãti), Giống Dị Thục Quả (Vipäkajäti), 
Giống Duy Tác (Kiriyajati) và Giống Sắc Pháp (Rüpajati). Trong cả năm Giống ấy, Thiện 
sắp xếp theo Địa Giới (Bhümi) thì có được Tứ Địa Giới. Bất Thiện thì duy nhất chỉ có một Địa 
Giới. DỊ Thục Quả có được Tứ Dia Giới. Duy Tác có được ba Bia Giới. Sắc Pháp chỉ có duy 
nhất Dục Địa Giới (Kãmavacarabhũmi). Vì thế, nên hiểu biết thâm định trước tiên trong Câu 
Sinh Duyên đây thê theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt chỉ có ngần này. 

Và trong khi Câu Sinh Duyên đã phân tích thì có như thế này: cho dù là Pháp Thiện hiện 
hành trong Tứ Địa Giới thì chỉ có làm Câu Sinh Duyên đối với Pháp tương ưng với mình thôi, 
và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Pháp Bắt Thiện cũng tương tự như nhau. 
Cũng trong Câu Sinh Duyên này, bất luận Tâm nào sinh ở trong Vô Sắc Địa Giới thì chỉ có 
Tâm ấy làm Câu Sinh Duyên đối với Vô Sắc Pháp thôi. 
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Dị Thục Quả Dục Địa Giới, Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Câu Sinh Duyên vừa đối 
với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ, và vừa đối với Pháp tương ưng. Cũng trong Câu Sinh 
Duyên này, bất luận Tâm nào không làm cho Sắc Pháp sinh khởi lên được thì chỉ có Tâm ấy 
làm Câu Sinh Duyên đối với Pháp tương ưng thôi. Bát luận Tâm nào sinh khởi trong Thời Kỳ 
Tái Tục thì chỉ có Tâm ấy làm Câu Sinh Duyên đối với Sắc Tái Tục (Kammajarũpa – Sắc 
Nghiệp) thôi. Chỉ có Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới làm Câu Sinh Duyên đối với Pháp tương 
ưng thôi. Dị Thục Quả Siêu Thế làm Câu Sinh Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc 
Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ trong Cõi Ngũ Оп. Chỉ có làm duyên đối với Vô Sắc Pháp 
ở trong Cối Tứ Uàn thôi. Duy Tác Dục Địa Giới và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới làm Câu Sinh 
Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ 
Uẩn. Trong Cõi Tứ Uàn đặc biệt chỉ có làm duyên đối với Vô Sắc Pháp thôi. Duy Tác Sắc Địa 
Giới làm Câu Sinh Duyên chỉ có một phần, đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp có 
Tâm làm Xuất Sinh Xứ. 

Đối với Sắc Pháp khởi sinh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ, trong Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực 
làm Xuất Sinh Xứ thì một Sắc Đại Hiển làm duyên theo phương thức Câu Sinh Duyên đối với 
ba Sắc Đại Hiến, ba Sắc Đại Hiển làm duyên theo phương thức Câu Sinh Duyên đối với một 
Sắc Đại Hiển, hai Sắc Đại Hiển làm duyên theo phương thức Câu Sinh Duyên đối với hai Sắc 
Đại Hiển. Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh theo phương thức Câu Sinh Duyên. 
Trong sát na Tái Tục của Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới, Sắc Vật làm duyên đối với Оаа Dị 
Thục Quả theo phương thức Câu Sinh Duyên. Còn trong các Sắc Pháp có Quý Tiết, Tâm và 
Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ, Sắc Đại Hiển làm duyên hỗ tương nhau, và đối với Sắc Y Sinh 
theo phương thức Câu Sinh Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ngay cả Pháp tác thành 
Sở Duyên ở trong Câu Sinh Duyên đây, như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Xién Minh Câu Sinh Duyên 


УП. HỖ TƯƠNG DUYÊN 
(AÑÑAMARÑÑAPACCAYA) 


[8] Hỗ Tương Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách nương nhờ hỗ tương nhau) 
tức là: 

1. Tứ Vô Sắc Ойр làm duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Ніёп làm duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên. 

3. Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc làm duyên theo phương thức Hỗ Tương Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH HỖ TƯƠNG DUYÊN 
(ADHIPPÄAYAAÑÑAMAÑÑAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thẩm định хіёп minh trong Hỗ Tương Duyên. 
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Việc miêu thuật từ ngữ Pali với mãnh lực ba phần đầu tiên của “Хіёп Minh Câu Sinh 
Duyên” tương tự với việc đã đề cập ngay ở trong “Хіёп Minh Câu Sinh Duyên” ấy, vì lẽ ấy, 
Вап Đạo mới không đề cập đến nữa. 

Và Hó Tương Duyên này, rằng theo mãnh lực của Giống (Jati) phân tích ra được năm 
Giống, đó là: Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện, Pháp Dị Thục Quả, Pháp Duy Tác và Sắc Pháp. 
Trong năm Giống ấy, rằng khi theo Địa Giới thì Pháp Thiện có bốn thể loại. Giải thích hết cả 
thảy đều tương tự với Duyên trước. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định theo việc phân tích 
thành các trường hợp sai biệt trong Xiến Minh Hỗ Tương Duyên đây, như đã được miêu thuật 
như vầy. Và trong Hỗ Tương Duyên đây, đã được phân tích như sau: Pháp Thiện hiện hành 
trong cả Tứ Địa Giới làm duyên đối với Pháp tương ưng với mình theo phương thức Hỗ Tương 
Duyên. Pháp Bất Thiện cũng tương tự. Còn trong DỊ Thục Quả, Di Thục Quả Dục Địa Giới và 
Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Hỗ Tương Duyên đối với Sắc Vật trong Thời Kỳ Tái Tục, làm 
Hỗ Tương Duyên đối với Pháp tương ưng trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. Dị Thục Quả Vô Sắc 
Địa Giới và Dị Thục Quả Siêu Thế làm duyên chỉ đối với Pháp tương ưng với mình theo phương 
thức Hỗ Tương Duyên thôi. Ngay cả thảy Tâm Duy Tác cũng chỉ làm duyên một cách đặc biệt 
đối với Pháp tương ưng với mình theo phương thức Hỗ Tương Duyên thôi. Đối với Sắc sinh từ 
cả Tứ Xuất Sinh Xứ, trong Sắc mà sinh từ Nghiệp Lực thì một Sắc Đại Hiển làm duyên đối với 
ba Sắc Đại Hiển theo phương thức Hỗ Tương Duyên, ba Sắc Đại Hiên làm duyên đối với một 
Sắc Đại Hiển theo phương thức Hỗ Tương Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc 
Đại Hiển theo phương thức Hỗ Tương Duyên. Trong sát na Tái Tục của Dục Địa Giới và Sắc 
Địa Giới, Sắc Vật làm duyên đối với Uán Dị Thục Опа theo phương thức Hỗ Tương Duyên. 
Trong các Sắc Pháp có Quý Tiết, Tâm, và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ đặc biệt chỉ có Sắc Đại 
Hiển làm duyên đối với Sắc Đại Hiển theo phương thức Hỗ Tương Duyên thôi. Bậc tu học nên 
hiểu biết thâm định ngay cả Pháp tác thành Sở Duyên ở trong Hỗ Tương Duyên đây, như thế 
này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Hỗ Tương Duyên 


УШ. Y CHÍ DUYÊN 
(NISSAYAPACCAYA) 


[9] Y Chỉ Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành vị trí nương tựa), tức 
là: 

1. Tứ Vô Sắc Ойр làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Hiển làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

3. Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Ү 
Chỉ Duyên. 

4. Các Pháp Tâm và Tâm 56 làm duyên đối với các Sắc Pháp có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

5. Sắc Đại Hiển làm duyên đối với các Sắc Y Sinh theo phương thức Y Chỉ Duyên. 
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6. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

7. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Nhĩ 
Thức Giới ấy theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

8. Tỷ Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới йу theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

9. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới ấy theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

10. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới ấy theo phương thức Y Chỉ Duyên. 

11. Ý Giới và Ý Thức Giới nương nhờ Sắc nào hiện hành, Sắc ấy làm duyên đối với 
Ý Giới, đối với Ý Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới và Ý Thức Giới ấy 
theo phương thức Y Chỉ Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÉN MINH Y CHỈ DUYÊN 
(ADHIPPAYANISSAYAPACCAYANIDDESA) 


Tiép theo đây, bậc tu hoc nên hiểu biết thâm định хіёп minh trong Y Chỉ Duyên. 

Khi Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết về phần của Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissaya 
paccaya) thì với mãnh lực của phần thứ năm đầu tiên của “Xiến Minh Câu Sinh Duyên”, khi 
sẽ lập ý khải thuyết về phần của Tiền Sinh Y Duyên (Ригејаќапіѕѕауарассауа) thì lại với phần 
thứ 6 nữa, mới lập ý bắt đầu lời nói rằng “Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới 
(Cakkhäyatanam Cakkhuviññanadhãtuyä) v.v. Tất cả những nghĩa từ ấy, lời nói rằng 
“nương nhờ bắt luận Sắc Pháp nào” (Yam rũpam піѕѕауа), Đức Thế Tôn thuyết giáo ngụ 
ý đến Sắc Vật. Quả thực, 75 cái Tâm ấy, đó là: 3 Ý Giới, 72 Ý Thức Giới (loại trừ Dị Thục Quả 
Vô Sắc), nương tựa Sắc Tâm Cơ hiện hành. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ 
ngữ Pali. 

Rằng với mãnh lực của Giống thì Y Chỉ Duyên phân tích ra thành năm Giống (Jati) thê 
theo Thiện v.v. Trong năm thể loại йу, rằng theo Địa Giới thì Thiện có Tứ Dia Giới. Bất Thiện 
chỉ có duy nhất một Địa Giới thôi. Dị Thục Quả có Tứ Địa Giới, Duy Tác có ba Địa Giới, Sắc 
Pháp chỉ có một Địa Giới thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt trong Y Chỉ Duyên đây, như đã được miêu thuật như vầy. 

Trong khi Y Chỉ Duyên đã phân tích như thế này rồi, thì Pháp Thiện hiện hành trong Tứ 
Địa Giới làm duyên đối với Uån tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ 
trong Cõi Ngũ Uẫn theo phương thức Y Chỉ Duyên. Pháp Bát Thiện cũng tương tự. Trong Y 
Chỉ Duyên này, bất luận Tâm nào khởi sinh trong Vô Sắc Địa Giới thì chỉ có Tâm ấy làm Y 
Chỉ Duyên đối với Vô Sắc Pháp thôi. Dị Thục Quả Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới 
làm Y Chỉ Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ 
trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, làm Y Chỉ Duyên đối với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục. Dị 
Thục Quả Vô Sắc Địa Giới chỉ làm Y Chỉ Duyên đối với Pháp tương ưng thôi. Dị Thục Quả 
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Siêu Thế làm Y Chỉ Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh 
Xứ trong Cõi Ngũ Сап. Chỉ làm Y Chi Duyên đối với Vô Sắc Pháp trong Сё Tứ Uẫn thôi. 
Duy Tác Dục Địa Giới và Duy Tác Sắc Địa Giới làm Y Chỉ Duyên đối với Pháp tương ưng, và 
đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ trong Cõi Ngũ Сап. Chỉ làm duyên đối với Vô 
Sắc Pháp trong Сӧї Tứ Uån thôi. Duy Tác Sắc Địa Giới làm Y Chỉ Duyên chỉ có một phần đối 
với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ trong Cõi Ngũ Uån. 
Đối với Sắc sinh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ, trong Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ, 
một Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Duyên đối với ba Sắc Đại Hiển, ba Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ 
Duyên đối với một Sắc Đại Hiên, hai Sắc Đại Hiên làm Y СЫ Duyên đối với hai Sắc Đại Hiển. 
Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Duyên đối với Sắc Y Sinh trong Cõi Ngũ Сап. Sắc Vật làm Y Chỉ 
Duyên đối với bốn nhóm Pháp này, đó là: đối với Thiện trong cả Tứ Địa Giới, đối với Bất 
Thiện, đối với Dị Thục Quả trong ba Địa Giới còn lại (loại trừ Dị Thục Quả Vô Sắc Địa (161), 
và Tâm Ngũ Song Thức và đối với Duy Tác trong ba Địa Giới. Ngũ Xứ có Nhãn Xứ v.v. làm 
Y Chỉ Duyên đối với Ngũ Thức có Nhãn Thức Giới v.v. cùng với Pháp tương ưng. Còn trong 
các Sắc Pháp mà có Quý Tiết, Tâm và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ, Sắc Đại Hiển làm duyên 
đối với Sắc Đại Hiển, và làm duyên đối với Sắc Y Sinh theo phương thức Y Chỉ Duyên. Bậc 
tu học nên hiểu biết thẩm định ngay cả Pháp tác thành Sở Duyên ở trong Y Chỉ Duyên đây, 
như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Y Chỉ Duyên 


IX. CẬN Y DUYÊN 
(UPANISSAYAPACCAYA) 


[10] Cận Y Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành vị trí nương tựa có 
rất nhiều năng lực), tức là: 

1. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

2. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bắt Thiện 
khởi sinh sau sau theo một số ít phương thức Cận Y Duyên. 

3. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

4. Các Pháp Bất Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bắt 
Thiện khối sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

5. Các Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo một số ít phương thức Cận Ү Duyên. 

6. Các Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô 
Ký khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

7. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Vô Ký 
khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 
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8. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

9. Các Pháp Vô Ký khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bắt Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Cận Y Duyên. 

10. Ngay cả Quý Tiết và Âm Thực cũng làm duyên theo phương thức Cận Y Duyên. 

11. Ngay cả Người cũng làm duyên theo phương thức Cận Y Duyên. 

12. Ngay cả Trú Xứ cũng làm duyên theo phương thức Cận Y Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH CẬN Y DUYÊN 
(ADHIPPÄYAUPANISSAYAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xién minh trong Cận Y Duyên. 

Lời nói rằng “khởi sinh lên trước trước” (Purimä ригіта) có nghĩa là “thường có 
được Pháp đã diệt theo thuận tự một cách tốt đẹp trong Vô Gián Cận Y Duyên”. Nhiều Pháp 
khởi sinh lên trước trước hơn thì thường có được với mãnh lực của Lộ Trình sai biệt trong Cảnh 
Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. Cả ba nhóm ấy (là tất cả Cận Y) thường có được trong 
Câu Thiện với Câu Thiện. Còn Pháp diệt mất trong thuận tự một cách tốt đẹp thì thường không 
có được trong Câu Bắt Thiện với Câu Thiện. Bởi lý do ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo rằng 
“Pháp Thiện làm đuyên đối với các Pháp Bắt Thiện theo một số ít phương thức Cận Y Duyên”. 
Quả thực, lời nói này Đức Thế Tôn thuyết giáo ngụ ý đến phần này là “Pháp Thiện làm duyên 
đối với Pháp Bắt Thiện theo phương thức Cận Y Duyên”, đó là: Cảnh Cận Y Duyên và Thường 
Cận Y Duyên. Tác thành Cảnh Cận Y Duyên, đó là “người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì 
bát quan trai giới thì thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần đi một cách mãnh liệt; khi đã hỷ duyệt, 
tâm khoáng thần di một cách mãnh liệt rồi, thì sự tham ái thường sinh khởi lên, tà kiến thường 
sinh khởi lên; thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di về sự việc đã từng thực hiện trước đó một 
cách mãnh liệt; khi đã hỷ duyệt, tâm khoáng thần đi một cách mãnh liệt thì sự tham ái thường 
sinh khởi lên, tà kiến thường sinh khởi lên”. Tác thành Thường Cận Y Duyên, đó là “người cứ 
nương tựa vào Tín, dẫn đến Ngã Mạn khởi sinh lên, chấp thủ Tà Kiến; nương tựa vào Giới, 
Văn, Thí, Tuệ dẫn đến Ngã Mạn khởi sinh lên, chấp thủ Tà Kiến. Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ làm 
duyên đối với Tham Ái, Sân Нап, Si Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến và sự dục VỌng theo phương thức 
Cận Y Duyên”. Ba nhóm Pháp thường có được trong Câu Vô Ký với Câu Thiện, trong Câu Bát 
Thiện với Câu Bát Thiện cũng tương tự. 

Tuy nhiên Pháp đã diệt đi không có khoảng cách xen kẽ một cách tốt đẹp thì thường 
không có được trong Câu Thiện với Câu Bắt Thiện. Chính vì lý do ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết 
giáo răng “Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện theo một số ít phương thức Cận Y 
Duyên”. Quả thực, nghĩa từ này Đức Thế Tôn thuyết giáo đặc biệt chỉ có ngụ ý đến Thường 
Cận Y Duyên thôi. Đi đến Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhãvãra) theo phần như уду “Pháp Bắt Thiện 
làm duyên đối với Pháp Thiện theo phương thức Cận Y Duyên” ở phần Thường Cận Y Duyên 
tức là “người đã nương vào tham ái rồi thường xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai 
giới, dẫn đến Thiền Định, thực hành Minh Sát Tuệ, Đạo, Thắng Trí, cho việc Nhập Định khởi 
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sinh. Đã nương vào sân hận, 51 mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vọng rồi thường cho xả thí, v.v., 
thường cho việc Nhập Định khởi sinh. Tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự дис vọng 
làm duyên đối với Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ theo phương thức Cận Y Duyên. Người đã sát mạng 
hữu tình rồi xả thí để kỳ vọng sẽ thanh trừ nghiệp lực ấy. Tuy nhiên Bất Thiện thường bát tác 
thành Cảnh Cận Y Duyên đối với Pháp Thiện. Vấn hỏi rằng “Vì lý do nào ?” Trả lời là “Vì 
Thiện Sự đó sẽ làm cho Bắt Thiện йу có năng lực mãnh liệt” và rồi thường không cho được 
hiện hành (Pháp Thiện sẽ không thực hiện Pháp Bắt Thiện cho thành Cánh Trưởng được). 
Trong quan niệm này bậc tu học nên hiểu biết là “thường bất thành Vô Gián Cận Y Duyên” 
tương tự Cảnh Cận Y Duyên trong bất luận điều nào. Trong Câu Vô Ký với Câu Bát Thiện 
thường không được đặc biệt chỉ có Cảnh Cận Y Duyên thôi. Bởi vì Pháp Vô Ký thường không 
làm cho Bát Thiện tác thành Cảnh một cách kiên định. Cũng bởi vì thường bất tác thành Vô 
Gián Duyên, do đó trong quan niệm này, Đức Thế Tôn mới không thuyết giáo là “một số ít” 
(Kesañci). Tuy nhiên cả ba Cận Y Duyên thường có được trong ba phần, đó là: “trong Câu Vô 
Ký với Câu Vô Ký, Câu Thiện với Câu Vô Ký, và Câu Bát Thiện với Câu Vô Ký”. Nghĩa từ 
này là “ngay cả người, ngay cả trú xứ” (Puggalopi Senäsanampi) Đức Thế Tôn thuyết giáo 
với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. Quả thực, cả hai “người và trú xứ” đây làm duyên 
hữu năng lực đối với sự hiện hành của Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện. Vả lại, sự việc người và 
trú xứ làm duyên trong quan niệm này, bậc tu học nên hiểu biết với mãnh lực của việc tác thành 
duyên một cách gián tiếp. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và gọi là Cận Ү Duyên (Upanissayapaccaya) tức là Pháp hiện hành trong tất cả Tứ 
Địa Giới cùng với một số ít Chế Định. Tuy nhiên rằng khi theo phân tích thì có ba thể loại với 
mãnh lực của Cảnh Cận Y Duyên v.v. Tắt cả ba thể loại Cận Y Duyên ду, Cảnh Cận Ү Duyên 
bát sai biệt với Cảnh Trưởng Duyên, vì lẽ ấy bậc tu học nên chú tâm đến việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt theo phần Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước. Vô Gián Cận Y 
Duyên bắt phân biệt với Vô Gián Duyên. Ngay са Vô Gián Cận Y Duyên ấy, bậc tu học nên 
chú tâm đến việc phân tích thành các trường hợp sai biệt mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian 
trước một cách tương tự. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ngay cả Pháp tác thành Sở Duyên 
của hai Duyên ấy theo phần Bàn Đạo đã đề cập để ở trong Trưởng Duyên và Vô Gián Duyên. 
Rằng khi theo mãnh lực của Giống (Тай) thì Thường Cận Y Duyên có năm thể loại được phân 
chia thành Thiện, Bắt Thiện, Dị Thục Quả, Duy Tác và Sắc Pháp. Уа lại Thường Cận Y Duyên 
khi phân tích theo mãnh lực của Giống có Thiện v.v. rằng khi theo phân loại của Pháp sinh 
trong các Địa Giới (Bhũmj) thì có rất nhiều. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định theo việc phân 
tích thành các trường hợp sai biệt trong Cận Y Duyên đây, như thế này trước. 


Cũng trong Thường Cận Y Duyên này, khi đã được phân tích như Bàn Đạo đã đề cập 
“Thiện hiện hành trong ba Địa Giới tác thành Thường Cận Y Duyên đối với bốn nhóm Pháp 
này, đó là: đối với Thiện ở trong Tứ Địa Giới, Bát Thiện, Dị Thục Quả và Duy Tác. Pháp Siêu 
Thế bát tác thành Thường Cận Y Duyên duy nhất đối với Pháp Bắt Thiện. Tuy nhiên làm đuyên 
đối với Pháp Bát Thiện của người khác được, thể theo phần chàng hạn như “Pháp Siêu Thế mà 
Chú Giải Sư của Bần Đạo cho khởi sinh lên”, hoặc bởi theo như là “Pháp Siêu Thế sẽ khởi sinh 
lên đối với bất luận người nào vì thúc đây sự đố ky cho sinh khởi lên trong việc giải thoát 

67 


(Vimokkha) một cách trác việt của người ấy”, Pháp Bắt Thiện làm Thường Cận Y Duyên đối 

với các Uån hiện hành trong tất cả Tứ Địa Giới. Lại nữa, Dị Thục Quả hiện hành trong ba Địa 
Giới cũng làm Thường Cận Y Duyên tương tự đối với các Uån hiện hành trong Tứ Địa Giới. 
Trong DỊ Thục Quả Siêu Thế, ba Quả bậc thấp bát tác thành Thường Cận Y Duyên chỉ có đối 
với Pháp Bát Thiện thôi. Ngay cả Quả bậc cao (là Quả Vô Sinh) cũng bất tác thành Thường 
Cận Y Duyên đối với Pháp Thiện. Và đích thị thể theo phần trước, Pháp Siêu Thế khởi sinh 
đối với bất luận một người nào thì các DỊ Thục Quả Siêu Thế trong bản tính của người йу tác 
thành Thường Cận Y Duyên đối với các Vô Sắc Uẫn có Thiện v.v. Thường Cận Y йё cập đến 
phần Duy Tác làm duyên đối với các Ойр có Bát Thiện v.v. hiện hành trong Tứ Địa Giới. 
Thường Cận Y là Sắc Pháp cũng tương tự. Tuy nhiên chính tự Sắc Pháp thường bát tác thành 
Cận Y Duyên theo phần đã đề cập đến trong bộ Đại Kinh Điển gọi là Phát Thú (Patthãna) này. 
Sẽ nói rằng “bởi theo hàm nghĩa trong Tạng Kính cũng thích hợp”. Bậc tu học nên hiểu biết 
thâm định thể theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Cận Y Duyên đây, như đã được miêu thuật 
như vây. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Cận Y Duyên 


X. TIỀN SINH DUYÊN 
(РОВЕЈАТАРАССАҮА) 


[11] Tiền Sinh Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo sự việc khởi sinh lên trước), 
tức là: 

1. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

2. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Nhĩ 
Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

3. Ty Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

4. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới Ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

5. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

6. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

7. Thinh Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhĩ Thức Giới Ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

8. Khí Xứ làm duyên đối với T$ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

9, Vị Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới áy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 
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10. Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

11. Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ làm duyên đối với Y Giới và đối với 
các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 

12. Y Giới và Y Thức Giới nương nhờ bát luận Sắc Pháp nào hiện hành, Sắc Pháp 
йу làm duyên đối với Ý Giới và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương 
thức Tiền Sinh Duyên, có đôi khi tác thành duyên đối với Ý Thức Giới và đối với các Pháp 
tương ưng với Ý Thức Giới ấy theo phương thức Tiền Sinh Duyên, có đôi khi bất tác 
thành duyên theo phương thức Tiền Sinh Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH TIÊN SINH DUYÊN 
(ADHIPPÄYAPUREJÄTAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thám định хіёп minh trong Tiền Sinh Duyên. 

Gọi tên là Tiền Sinh (sinh trước) trong lời nói rằng “Tiền Sinh Duyên” (Ригејаќа 
paccayo) đây, làm duyên đối với bất luận Pháp nào thì cần phải sinh trước hơn Pháp ấy, là vượt 
qua sát na Sinh (Uppädakhana) đi đến sát na Trụ (Thitikhana). Lời nói rằng “Nhãn Xứ” 
(Cakkhväyatanam) v.v. Đức Thế Tôn thuyết giáo với mãnh lực của Vật Tiền Sinh Duyên 
(Vatthupurejãtapaccaya). Lời nói rằng “Sắc Xứ” (Rüpayatanam) v.v. Đức Thế Tôn thuyết 
giáo với mãnh lực của Cảnh Tiền Sinh Duyên (Ärammanapurejãtapaccaya). Lời nói rằng 
“сб đôi khi làm duyên... theo phương thức Tiền Sinh Duyên” (Кійсі Kalam 
Purejãtapaccayena), Đức Phật при ý đến Thời Kỳ Chuyển Khởi. Lời nói rằng “сб đôi khi 
bất tác thành Duyên theo phương thức Tiền Sinh Duyên” (Kiñci kãlam na Ригејаќа 
paccayena) thuyết giáo ngụ ý lấy Thời Kỳ Tái Tục. Như thế Tạng Pali đã đến đây với mãnh 
lực của toàn bộ Vật (Vatthu) và Cảnh (Ärammana) trong Lộ Ngũ Môn, chẳng phải với mãnh 
lực của Vật (Vatthu) trong Lộ Y Môn. Tuy nhiên trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhävãra), có 
được Cảnh Tiền Sinh Duyên trong Lộ Ý Môn, vì Tạng Рај đã có trình bày là “Bậc Hữu Học 
hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng về Nhãn tác thành Cảnh khởi sinh lên trước thể 
theo sự việc là Vô Thường, Khổ Dau, Vô Ngã”. Còn trong chỗ này, lập ý trình bày việc thuyết 
giáo với mãnh lực của Pháp ở phần còn lại. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ 
ngữ Pali. 

Và Tiền Sinh Duyên này, chỉ có toàn là Sắc Pháp. Уа lại Sắc Pháp ấy, tức là chỉ có 18 
Sắc Sắc (*) thôi (Sắc bị hủy điệt đo bởi Đối Nghịch Duyên (Virodhipaccaya) có lạnh nóng, 
v.v.) vượt qua sát na Sinh (Uppadakhana) đi đến sát na Trụ (Thitikhana). 

[Œ) Sắc Sắc (Кара Rũpa) ngụ ý đến 18 Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarũpa)] 

Các Sắc Pháp có hai thể loại, đó là: Tiền Sinh Duyên và Cảnh Tiền Sinh Duyên. Trong 
hai thể loại ấy, Sắc Pháp đây, là Nhãn Xứ, v.v., Thân Xứ và Sắc Vật, gọi là Vật Tiền Sinh 
(Vatthupurejãta). Mười hai Sắc Pháp còn lại, ké cả đã có và chưa có trong Phần Pali ngữ, đó 
là: Sắc, Thinh, Khí, Vị, Tứ Giới, Tam Quyền [là Nhị Sắc Вар Tính (Вһауагӣра) và Nhất Sắc 
Mạng Quyền Luc (JTvitarũpa)] Nhất Sắc Vật Thực (Kabaliäikãrähära) gọi là Cảnh Tiền Sinh 
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Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt 
trong Tiền Sinh Duyên đây, như đã được miêu thuật như vầy. 

Và trong Tiền Sinh Duyên được phân tích như Bàn Đạo đã trình bày đến đây, Nhãn Xứ 
làm duyên đối với hai cái Tâm Nhãn Thức theo phương thức Tiền Sinh Duyên, bốn Xứ ngoài 
ra đây cũng tương tự, tức là làm Tiền Sinh Duyên đối với hai cái Tâm Nhĩ Thức v.v. Sắc Vật 
làm Tiền Sinh Duyên đối với Tâm và Tâm Sở, cả ở phần Thiện, Bất Thiện và Vô Ký, và hiện 
hành trong cả Tứ Địa Giới còn lại, loại trừ Tâm Ngũ Song Thức và bón Dị Thục Quả Vô Sắc 
Địa Giới. Và Ngũ Cảnh có Sắc v.v. làm Tiền Sinh Duyên chỉ có một phần vừa đối với Tâm 
Ngũ Song Thức, và vừa đối với ba Ү Giới. Và cả 18 thé loại Sắc Sắc ấy làm Tiền Sinh Duyên 
đối với sáu nhóm Pháp này, đó là: Thiện Dục Địa Giới, Thiện Thắng Trí mà sinh từ Sắc Địa 
Giới, Bất Thiện, Dị Thục Quả Dục Địa Giới sinh khởi tác thành Na Cảnh, Duy Tác Dục Địa. 
Giới và Duy Tác Thắng Trí sinh từ Sắc Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ngay cả ` 
Pháp tác thành Sở Duyên ở trong Tiền Sinh Duyên đây, như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiën Minh Tiền Sinh Duyên 


XI. HẬU SINH DUYÊN 
(PACCHÃJÃTAPACCAYA) . 


[12] Hậu Sinh Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ thë theo sự việc khói sinh về sau), tức 
là: Pháp Tâm và Tâm Sở khởi sinh về sau làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước 
theo phương thức Hậu Sinh Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH HẬU SINH DUYÊN 
(ADHIPPAYAPACCHÃÄJÄTAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xién minh trong Hậu Sinh Duyên. 

Lời nói rằng “khởi sinh về sau” (Pacchãjãtã) có nghĩa là “Pháp sinh về sau sẽ làm 
duyên đối với bất luận sắc thân nào sẽ cần phải khởi sinh lên trong khi sắc thân ấy đã sinh khởi 
rồi hiện hữu”. Lời nói rằng “khởi sinh trước” (Purejätassa) là làm duyên đối với Pháp sinh 
trước hơn, sát na Sinh của các Pháp Năng Duyên ấy, vượt qua sát na Sinh (Uppädakhana) đi 
đến sát na Trụ (Thitikhana). Lời nói rằng đối với sắc thân này” (Imassa Kãyassa) là làm 
duyên đối với sắc thân này, đề cập là Sắc Đại Hiển và Sắc Y Sinh sinh từ Tam và Tứ Xuất Sinh 
Xứ. Cũng trong điều này, lời nói rằng “sắc thân sinh từ Tam Xuất Sinh Xứ” bậc tu học nên 
hiểu biết sắc thân của “Bộc Tòng Phạm Thiên” (Вгаһтарагіѕајја — Phạm Chúng Thiên) v.v. 
vì không có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Tại đây, là việc giải thích từ ngữ Pali trong quan 
niệm này. Và gọi là Hậu Sinh Duyên đây, rằng khi theo giản yếu (Sañkhepa) tức là Vô Sắc 
Uån còn lại trong Tứ Địa Giới, loại trừ Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới. Hậu Sinh Duyên ấy, 
rằng khi theo mãnh lực của Giống (Jati) thì có bốn Giống, được chia là Thiện, Bát Thiện, Dị 
Thục Quả và Duy Tác. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định theo việc phân tích thành các trường 
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hợp sai biệt trong Hậu Sinh Duyên đây, như đã được trình bày. Và trong Hậu Sinh Duyên được 
phân tích như Bân Đạo đã trình bày đên đây, Pháp Thiện sinh khởi trong Tứ Địa Giới và Pháp 
Bát Thiện trong Cõi Ngũ Uán làm Hậu Sinh Duyên đối với sắc thân có Tứ Xuất Sinh Xứ và 
Tam Xuất Sinh Xứ, vượt qua sát na Sinh (Оррадакћара) đi đến sát na Trụ (Thidkhana). 
Ngay cả trong phía Dị Thục Quả còn lại, Dị Thục Quả Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa 
Giới (loại trừ DỊ Thục Quả thực hiện chức năng Tái Tục) đích thị chính là làm Hậu Sinh Duyên 
chỉ có một phân, đối với Sắc mà có Tứ Xuất Sinh Xứ và Tam Xuất Sinh Xứ ấy. Tương tự ngay 
са trong Dị Thục Quả Siêu Thế sinh khởi lên trong Cëi Ngũ Uấn cũng làm Hậu Sinh Duyên 
đối với sắc thân ấy. Tâm Duy Tác hiện hành trong Tam Địa Giới đặc biệt chỉ có sinh khởi trong 
Сё Ngũ Uàn làm Hậu Sinh Duyên đối với sắc thân có trường hợp như đã đề cập. Bậc tu học 
nên hiểu biết thâm định thé theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Hậu Sinh Duyên đây, như đã 
được miêu thuật như vầy. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Hậu Sinh Duyên 


ХП. TRÙNG DỤNG DUYÊN 
(ASEVANAPACCAYA) 


[13] Trùng Dụng Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ thể theo sự việc hưởng thụ trùng 
lặp). tức là: 

1. Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Thiện 
khởi sinh sau sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên. 

2. Các Pháp Bát Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp Bát 
Thiện khởi sinh sau sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên. 

3. Các Pháp Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Pháp 
Vô Ký Duy Tác khởi sinh sau sau theo phương thức Trùng Dụng Duyên. 


GIẢI THÍCH XIËN MINH TRÙNG DỤNG DUYÊN 
(ADHIPPÄAYAPACCHÄJÃTAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xiển minh trong Trùng Dụng Duyên. 

Trong tất cả phần nói rằng “khởi sinh lên trước trước” (Ригіта ригіта) bậc tu học 
nên hiểu biết “tức là Pháp đã diệt theo thuận tự một cách tốt đẹp”. 

Vấn hỏi rằng “Và vì lý do nào - ở trong quan niệm này - Đức Thế Tôn mới không có lập 
ý thực hiện việc хіёп minh cùng với Pháp mà có Giống (Jati) sai biệt với nhau, chẳng hạn theo 
phần như là “Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với Pháp Vô Ký khởi sinh 
sau sau, tương tự như ở trong Vô Gián Duyên ?” Trả lời là “Bỏi vì các Pháp không có khả năng 
cho những Pháp khác tiếp thâu lấy nghĩ suy của mình được”. Quả thực, Pháp mà có Giống 
(Jati) sai biệt với nhau, khi sẽ cho Pháp chủng sai biệt với nhau, thành tựu sự tác thành linh 
hoạt, và có năng lực với ân đức là “Trùng Dụng” (Аѕеуапа) thường không có khả năng cho 
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những Pháp ấy tiếp thâu lấy nghĩ suy của mình, là đề cập đến “sự tác thành Thiện v.v. được”. 
Vì lẽ Ấy, bậc tu học nên hiểu biết là Đức Thế Tôn không có lập ý thực hiện việc хіёп minh với 
Pháp có Giống (Jati) sai biệt với nhau, mà chỉ lập ý thực hiện việc хіёп minh với Pháp có 
Giống (Jati) tương tự với Pháp mà có khả năng cho Pháp khác tiếp thâu nghĩ suy của mình, đề 
cập là “sự tác thành Thiện v.v.” đặc biệt loại bỏ di thực tính có “năng lực nhiều quá”, “linh hoạt 
quá”, bởi vì “Trùng Dụng” (Äsevana) đề cập đến “việc tích lõy thu tập”. 


Vấn hỏi rằng “Khi là như thế, vì lý do nào mới không lập ý chủ tâm về Dị Thục Quả Vô 
Ký ?” Trả lời là “Vì không có “Trùng Dụng” (Аѕеуапа)”. Quả thực, DỊ Thục Quả là thực tính 
thành thục với mãnh lực của Nghiệp Lực, là thực tính bị Nghiệp Lực làm cho biến hóa bắt định, 
thường hiện hành một cách bất cần miễn (trong việc trổ sinh quả) уа lại không có năng lực, Dị 
Thục Quả ấy mới không có khả năng cho Dị Thục Quả khác tiếp thâu lấy, tức là đón nhận thực 
tính của mình, thế rồi sinh khởi lên với ân đức là “Trùng Dụng” được. Cá Dị Thục Quả (mới) 
cũng không tiếp thâu lấy quyền lực (Änubhäva) của Dị Thục Quả cũ mà khởi sinh lên được. 
Tuy nhiên Dị Thục Quả bị năng lực Nghiệp Lực xung kích, thường sinh khởi lên tự hồ như là 
rụng xuống: vì lẽ ấy, trong các Dị Thục Quả mới không có “trùng dụng”. Vì vấn đề Dị Thục 
Quá không có “trùng dụng” như đã đề cập đến, Đức Thế Tôn mới không có lập ý thâu dụng 
(trong quan niệm của Trùng Dụng Duyên này). Và DỊ Thục Quả đây, cho dù sẽ trong thuận tự 
của Thiện, Bất Thiện và Duy Tác cũng thường không được đón nhận ân đức là “trùng dụng”, 
bởi vì có sự hiện hành hữu quan với Nghiệp Lực; vì lẽ ấy, Pháp có Thiện v.v. mới không làm 
Trùng Dụng Duyên đối với Dị Thục Quả. Hơn nữa, những thé loại Thiện này v.v. không làm 
Trùng Dụng Duyên đối với Dị Thục Quả bởi vì cũng có Giống (Jati) sai biệt. Và rằng khi theo 
Địa Giới (Bhũmi) hoặc Cảnh (Ärammana) các Pháp gọi là có Giống sai biệt thì thường không 
có. Vì lẽ ấy, Thiện và Duy Tác Dục Địa Giới mới làm Trùng Dụng Duyên đối với Thiện Đáo 
Đại (Mahaggatakusala) và Duy Tác Бао Đại (Mahaggatakiriyä) và Thiện Thuận Tùng 
(Anulomakusala) mà có Hành (Saäkhãradhamma – Pháp Hữu Vi) làm Cảnh, và đối với 
Thiện Chuyên Tộc (Gotrabhikusala) có được Мр Bàn làm Cảnh. 


Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. Và Trùng Dụng Duyên này, 
chỉ có ba Giống, đó là: Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký Duy Tác. Trong ba Giống 
ây, rằng khi theo Địa Giới thì Pháp Thiện có ba Địa Giới, đó là: Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới và 
Vô Sắc Địa Giới. Pháp Bát Thiện chỉ có Dục Địa Giới thôi. Pháp Vô Ký Duy Tác có ba Địa 
Giới, đó là: Dục Địa Giới, Sắc Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới. Gọi là Trùng Dụng Duyên ở phần 
Siêu Thế thì thường không có. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định thê theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt ở trong Trùng Dụng Duyên đây, như đã được đề cập. Và trong Trùng 
Dụng Duyên được phân tích như đã trình bày đến đây, Thiện Dục Bia Giới làm Trùng Dụng 
Duyên đối với Thiện Dục Địa Giới sinh trong thuận tự của mình. Trong Trùng Dụng Duyên, 
Thiện Dục Địa Giới ở phần Tương Ưng Trí làm Trùng Dụng Duyên đối với những nhóm Pháp 
này, đó là: Pháp Thiện Sắc Địa Giới, Pháp Thiện Vô Sắc Địa Giới, Pháp Thiện Siêu Thế mà có 
Thọ (Vedanä) tương tự với mình. Còn Pháp Thiện Sắc Địa Giới làm Trùng Dụng Duyên đặc 
biệt chỉ đối với Pháp Thiện Sắc Địa Giới thôi. Pháp Thiện Vô Sắc Địa Giới làm Trùng Dụng 
Duyên chỉ đối với Thiện Vô Sắc Địa Giới thôi. Tương tự Pháp Bất Thiện làm Trùng Dụng 
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Duyên chỉ đối với Pháp Bắt Thiện thôi. Phía Pháp Duy Tác, nói đến là Duy Tác Dục Địa Giới 
làm Trùng Dụng Duyên đối với Duy Tác Dục Địa Giới trước tiên. Pháp nói đến là bất luận Duy 
Tác Dục Địa Giới nào là Pháp Tương Ưng Trí làm Trùng Dụng Duyên đối với những nhóm 
Pháp này, đó là: Duy Tác Sắc Địa Giới, Duy Tác Vô Sắc Địa Giới mà có Thọ tương tự với 
mình. Duy Tác Sắc Địa Giới làm Trùng Dụng Duyên chỉ đối với Duy Tác Sắc Địa Giới thôi. 
Duy Tác Vô Sắc Địa Giới làm Trùng Dụng Duyên chỉ đối với Duy Tác Vô Sắc Địa Giới thôi. 
Còn DỊ Thục Quả sẽ làm Trùng Dụng Duyên đối với một Pháp duy nhất, hoặc Pháp chi sẽ làm 
Trùng Dụng Duyên đối với Dị Thục Quả thì thường không có. Bậc tu học nên hiểu biết thâm 
định thể theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Trùng Dụng Duyên đây, như đã được dë cập như 
thê này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Trùng Dụng Duyên 


ХШ. NGHIỆP LỰC DUYÊN 
(KAMMAPACCAYA) 


[14] Nghiệp Lực Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ thé theo sự việc tạo tác nhằm để cho 
các sự việc thành tựu), tức là: | 

1. Thiện Nghiệp Lực và Bắt Thiện Nghiệp Lực làm duyên đối với các Uẫn Dị Thục 
Quá, và đối với các Sắc Tái Tục theo phương thức Nghiệp Lực Duyên. 

2. Pháp Thực Tính là các Tư Tâm Sở làm duyên đối với các Pháp tương ưng với 
Tư Tâm Sở, và đối với các Sắc Pháp mà có các Pháp tương ưng với Tư Tâm Sở йу làm 
Xuất Sinh Xứ theo phương thức Nghiệp Lực Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH NGHIỆP LỰC DUYÊN 
(ADHIPPAYAKAMMAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xiên minh trong Nghiệp Lực Duyên. 

Lời nói rằng “Nghiệp Lực” (Kammam) tức là “Tư Tâm Sở Nghiệp Lực” (Cetanä 
kamma). Lời nói rằng “đối với các Sắc Tái Tục” (Katattä ca гарапат) tức là Sắc Pháp sinh 
khởi lên vì bị Nghiệp Lực tạo tác (Nghiệp Lực kiến tạo). Lời nói rằng “theo phương thức 
Nghiệp Lực Duyên” (Kammapaccayena) có nghĩa là “với DỊ Thời Nghiệp Lực có khả năng 
cho trổ sinh quả báo của mình đến cực điểm của mười triệu Kiếp (Kotikappa) chăng phải là ít 
oi”. Quả thực, Thiện Nghiệp Luc và Bát Thiện Nghiệp Lực thường không cho quả báo trong 
sát na mình hiện hành, nếu sẽ phải cho quả báo (trong sát na ấy) thì người tạo tác Thiện Nghiệp 
Lực thành Tác Nhân cho tương hợp bắt luận một Cõi Thiên Giới nào, và nhất định sẽ biến hóa 
thành vị Thiên Tử ngay trong sát na đó với uy lực tối thượng (Anubhäva) của Nghiệp Lực ấy. 
Và Nghiệp Lực mà người đã có tạo tác ở trong bát luận sát na nào, cho dü sẽ không có hiện 
hữu ở trong sát na khác, thì thường vẫn cho trổ sinh quả báo tất phải tương hợp với người trong 
thời hiện tại, hoặc tiếp nối theo sau một khi có việc kết hợp cùng với Duyên còn lại, bởi do 
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thực tính mà Nghiệp Lực tạo tác đã được thành tựu; tỷ như việc luyện tập nghệ thuật ở lần đầu 
tiên, cho dù đã kết thúc thì cũng vẫn cho khởi sinh việc thực hiện nghệ thuật trong những lần 
về sau vào thời gian khác; vì lẽ Ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo gọi là “Di Thời Nghiệp Lực 
Duyên". 

Lời nói rằng “đối với các Pháp tương ưng với Tư Tâm Sở” (Cetanäsampayutta 
капат dhammānam) có nghĩa là “bất luận một Tư Tâm Sở nào làm duyên đối với Pháp tương 
ưng”. Với lời nói rằng “có các Pháp tương ưng với Tư Tâm Sở ấy làm Xuất Sinh Xứ” 
(Tamsamutthananam) đây, Đức Thế Tôn lập ý chú tâm đến Sắc Tái Tục trong sát na Tái Tục. 
Lời nói rằng “theo phương thức Nghiệp Lực Duyên” (Каттарассауепа) đây, thuyết giáo 
ngụ ý đến Tư Tâm Sở câu sinh với nhau. Quả thực, các Pháp có Pháp Thiện v.v. bất luận một 
Tư Tâm Sở nào giúp đỡ phù trợ đối với Pháp còn lại bằng cách tác thành Duy Tác (Кігіуа), 
nói đến là sự cần miễn của tâm, vì lẽ ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo gọi là “Câu Sinh Nghiệp 
Lực Duyên”. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và Nghiệp Lực Duyên này, theo Chú Giải tức là Tư Tâm Sở hiện hành trong Tứ Địa 
Giới. Tư Tâm Sở ấy, rằng khi theo phân loại của Giống thì Tư Tâm Sở chia ra thành bốn Giống, 
đó là: Thiện, Bất Thiện, Dị Thục Quá và Duy Tác. Trong bốn Giống ấy, rằng theo Địa Giới thì 
Thiện có Tứ Địa Giới với mãnh lực của Dục Dia Giới v.v. Bắt Thiện chỉ có một Địa Giới thôi. 
Dị Thục Quả có bốn Địa Giới, Duy Tác có ba Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể 
theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong Nghiệp Lực Duyên đây, như đã được 
đề cập đến. 

Và trong Nghiệp Lực Duyên được phân tích như đã đề cập đến đây, Tư Tâm Sở Thiện 
Dục Dia Giới câu sinh với nhau làm duyên đối với Pháp tương ưng với mình, và đối với Sắc 
Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Сбі Ngũ Uån, làm duyên một cách duy nhất chỉ có 
đối với các Uẩn tương ưng với mình ở trong Cõi Tứ Uân theo phương thức Câu Sinh Nghiệp 
Lực Duyên thôi. 

Còn Tư Tâm Sở sinh khởi lên rồi diệt mất làm đuyên đối với Uán Dị Thục Quả của mình 
và Sắc Tái Tục theo phương thức Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Vả lại Tư Tâm Sở ấy đặc biệt 
chỉ có làm duyên ở trong Cõi Ngũ Оап, không có ở trong Địa Giới nào khác. 

Tư Tâm Sở Thiện Sắc Địa Giới câu sinh với nhau làm duyên đối với Pháp tương ưng 
với mình, và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Câu Sinh Nghiệp 
Lực Duyên chỉ có một phần. Tuy nhiên Tư Tâm Sở Thiện Sắc Địa Giới sinh khởi lên rồi diệt 
mắt làm duyên đối với Dị Thục Quả của mình, và Sắc Tái Tục theo phương thức Di Thời 
Nghiệp Lực Duyên. 

Tư Tâm Sở Thiện Vô Sắc Địa Giới và Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế câu sinh với nhau 
làm duyên đối với Pháp tương ưng với mình, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh 
Xứ ở trong Cõi Ngũ Uẫn, làm duyên một cách duy nhất chỉ có đối với các Uẫn tương ưng với 
mình ở trong Сӧі Tứ Uán theo phương thức Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên thôi. Và са ba Tư 
Tâm Sở ấy sinh khởi lên rồi diệt mát làm duyên đối với Uàn Dị Thục Quả của mình theo 
-_ phương thức DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên. Tư Tâm Sở Bắt Thiện câu sinh với nhau làm duyên 
đối với Uân tương ưng với mình, và Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Јар, 
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đặc biệt chỉ có tác thành Duyên đối với Vô Sắc Јар ở trong Cõi Tứ Uẫn thôi, tác thành Duyên 
đối với Uàn Dị Thục Quả và Sắc Tái Tục theo phương thức Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. 

Tư Tâm Sở Dị Thục Quả phía Dục Địa Giới và Sắc Địa Giới làm duyên đối với Pháp 
tương ưng với mình, và làm đuyên đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi và Sắc Tái 
Tục trong Thời Kỳ Tái Tục theo phương thức Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên. Tư Tâm Sở Di 
Thục Quá Vô Sắc Địa Giới làm duyên một cách duy nhất đối với Pháp tương ưng với mình 
theo phương thức Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên. Tư Tâm Sở Dị Thục Quả Siêu Thế làm đuyên 
đối với Pháp tương ưng với mình, và Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Uån, 
chỉ có làm duyên đối với Vô Sắc Pháp ở trong Cõi Tứ Uán theo phương thức Câu Sinh Nghiệp 
Lực Duyên thôi. Tư Tâm Sở Duy Tác sinh ở trong cá Tứ Địa Giới làm duyên đối với Pháp 
tương ưng và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Uán theo phương 
thức Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên. Và Tư Tâm Sở Duy Tác sinh ở trong Vô Sắc Địa Giới đây 
đặc biệt chỉ có làm duyên đối với Vô Sắc Pháp theo phương thức Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên 
thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ё theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt 
ở trong Nghiệp Lực Duyên đây, như đã được đề cập đến. 


Kết Thúc Giải Thích Xiễn Minh Nghiệp Lực Duyên 


XIV. DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 
(УТРАКАРАССАҮА) 


[15] Dị Thục Quả Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành dị thục quả, 
là đến sự thành thục và không còn năng lực), tức là Tứ Vô Sắc Uấn ở phần Dị Thục Quả 
làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Dị Thục Quả Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÉN MINH DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 
(ADHIPPÄAYAVIPAKAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xiễn minh trong Dị Thục Quả Duyên. 
Bởi vì Sắc Pháp cho dù sẽ sinh từ nơi Nghiệp Lực cũng không gọi là Dị Thục Quả, vì thế Đức 
Thế Tôn mới thuyết giáo là “ở phần Dị Thục Quả” (Уірака) rồi thuyết giáo “Tứ Vô Sắc 
Uẫn” (Cattaro КҺапаһа) ở trong Tạng Pali là “Tứ Vô Sắc Uấn ở phần Dị Thục Quả” 
(Уірака Cattäro Khandhã). О Tạng Pali với trường hợp như thế này là chỉ có với mãnh lực 
của Dị Thục Quả Duyên ở phần Vô Sắc Pháp thôi. Thế nhưng trong Giai Đoạn Vấn Đề 
(Pañhãvãra) thường được đối với cả Dị Thục Quả Duyên, và đối với cả Sắc Tâm, Sắc Nghiệp, 
bởi vì Tạng Pali đã có nói răng “một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với ba 
Оар và Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Dị Thục Quả Duyên. Một Uån ở 
phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với Ба ар và Sắc Tái Tục trong sát na Tái Tục theo 
phương thức Dị Thục Quả Duyên”. Tuy nhiên trong quan niệm này, Đức Thế Tôn lập ý thực 
hiện việc thuyết giáo với Pháp còn lại. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ 

75 


Pali. Và Dị Thục Quả Duyên này, bởi vì là Pháp DỊ Thục Quả, rằng khi theo Giống thì chỉ một 
Giống duy nhất (là Giống Dị Thục Quả). Rằng phân loại của Địa Giới thì chia ra được bốn Địa 
Giới, với mãnh lực của Dục Địa Giới v.v. Bậc tu học nên hiểu biết thậm định thể theo việc 
phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong DỊ Thục Quả Duyên này, như đã được đề cập 
đến đây. Và trong Dị Thục Quả Duyên được phân tích như đã đề cập đến đây, Dị Thục Quả 
Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Dị Thục Quả Duyên đối với Uân tương ưng 
với mình, và làm Dị Thục Quả Duyên đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, làm Dị 
Thục Quả Duyên đối với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục. Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới 
làm DỊ Thục Quả Duyên đặc biệt chỉ có đối với Pháp tương ưng thôi. DỊ Thục Quả Siêu Thế 
làm đuyên đối với Pháp tương ưng và Sắc Tâm ở trong Cõi Ngũ Uån, làm Dị Thục Quả Duyên 
đặc biệt chỉ có đối với Pháp tương ưng ở trong Cõi Tứ Ойр thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thâm 
định thể theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong DỊ Thục Quả Duyên đây, như 
thê này. 


Kết Thúc Giải Thích Xiễn Minh Dị Thục Quả Duyên 


XV. УАТ THỰC DUYÊN 
(АНАКАРАССАҮА) 


[16] Vật Thực Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành bậc lãnh đạo), 
tức là: 

1. Đoàn Thực làm duyên đối với sắc thân này theo phương thức Vật Thực Duyên. 

2. Vật Thực ở phần Vô Sắc (ở phần Danh Pháp) làm duyên đối với các Pháp tương 
ưng với Danh Vật Thực, và đối với các Sắc Pháp mà có Danh Vật Thực ấy làm Xuất Sinh 
Xứ theo phương thức Vật Thực Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH УАТ THỰC DUYÊN 
(ADHIPPAYAÄHÄRAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định хіёр minh trong Vật Thực Duyên. 

Bồ Phẩm (Оја) trong Sắc Pháp sinh khởi ở trong Tứ “Thừa Кё” (Santati) (*) gọi là Vật 
Thực (Аһага). | 

[(*) Sắc sinh từ Tứ Xuất Sinh Xứ, đó là: Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, Vật Thực]. 

Trong lời nói rằng “Đoàn Thực” (Kabaliñkarahara) (một miếng ăn vật thực) (Kaba 
liñkãro Аһаго - Đoàn Thực Vật Thực). Cũng vì vật thực áy người ta tác thành một miếng ăn 
rồi bỏ nuốt vào mới thực hiện được chức năng của vật thực, và vật thực không thực hiện được 
chức năng từ ở bên ngoài, vì thế Đức Thế Tôn mới không thuyết giáo là “vật thực” (Ahãro) 
mà thuyết giáo rằng “một miếng ăn vật thực” (Kabaliủkäro Ahãro). Hơn nữa, lời nói rằng 
“một miếng ăn” (Кађајіћкаго — Đoàn Thực) đây, chỉ là tên gọi của vật thực, vì là vật chất 
mà người ta cần phải thực hiện cho thành từng miếng ăn rồi bỏ nuốt vào. Vật thực là Xúc 
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(Phassa), Tư Tâm Sở (Сеќѓапа) và Thức (Уїййапа) gọi là “vật thực ở phần Vô Sắc Pháp” 
(Arñpino Аһага). Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ, Đức Thế Tôn lập ý chú tâm 
rồi để ở trong nghĩa từ này “mà có Danh Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ” (Tam 
samu{(hãnanam). Phù hợp với sự thực như đã thuyết giáo để ở trong Giai Đoạn Vấn Đề 
(Райһауага) là “trong sát na Tái Tục, Vật Thực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối 
với các Uån tương ưng và đối với Sắc Tái Tục theo phương thức Vật Thực Duyên. Tại đây, là 
việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và Vật Thực Duyên này, một cách giản lược chỉ có bốn thể loại Pháp, đó là: “Đoàn 
Thực, Xúc Thực, Tư Thực và Thức Thực”. Trong bốn thé loại Vật Thực áy, ba Danh Vật Thực 
(loại trừ Đoàn Thực) rằng khi theo mãnh lực của Giống chia ra được bốn Giống, đó là: Thiện, 
Bát Thiện, Di Thục Quả và Duy Tác. Lại nữa với phân loại của Địa Giới thì những Danh Vật 
Thực này được rất nhiều thê loại như thế này, đó là: Thiện được chia ra bốn Địa Giới, Bát Thiện 
một Dia Giới, DỊ Thục Quả bốn Địa Giới, Duy Tác ba Địa Giới. Còn Đoàn Thực rằng theo 
Giống là Vô Ký, rằng theo Địa Giới thì duy nhất chỉ có Dục Địa Giới. Bậc tu học nên hiểu biết 
thâm định thể theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong Vật Thực Duyên này, 
như đã được đề cập đến đây. Và trong Vật Thực Duyên được phân tích như đã đề cập đến đây, 
cả bốn Địa Giới Vật Thực ở phần Thiện làm duyên đối với Pháp tương ưng với mình, và đối 
với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Uẫn theo phương thức Vật Thực 
Duyên. Vật Thực còn lại (loại trừ Thức Sắc Địa Giới) làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Pháp 
tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới theo phương thức Vật Thực Duyên thôi. Ngay cả trong Vật 
Thực ở phần Bát Thiện cũng có phần này tương tự. Cả bốn Địa Giới Vật Thực ở phần DỊ Thục 
Quả làm Vật Thực Duyên đối với Pháp tương ưng ở trong tất cả mọi nơi. Và trong quan niệm 
này, DỊ Thục Quả Bia Dục Giới уа DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới sinh ở trong Cõi Ngũ Оап làm 
Vật Thực Duyên đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và đối với Sắc Tái Tục trong 
Thời Kỳ Tái Tục. Vật Thực ở phần Dị Thục Quả Siêu Thế làm Vật Thực Duyên duy nhất chỉ 
có đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Vật Thực sinh trong Vô Sắc Địa Giới 
thường không làm duyên đối với Sắc Pháp. Cả ba Địa Giới Vật Thực ở phần Duy Tác làm Vật 
Thực Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở 
trong Cõi Ngũ Uẫn. Vật Thực ở phần Dục Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới làm Vật Thực Duyên 
chỉ có đối với Pháp tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới theo phương thức Vật Thực Duyên 
thôi. Đoàn Thực sinh khởi ở trong Tứ “Thừa Kế” (бапан) Đức Thế Tôn thuyết giáo một cách 
bát sai biệt là “làm đuyên đối với sắc thân này” ай cho có quá thực đi nữa, tuy nhiên, răng khi 
theo đặc tính sai biệt trong quan niệm này thì Đoàn Thực đây vừa là người làm cho Sắc Pháp 
mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ sinh khởi và vừa thuận tùng theo Sắc Pháp mà có Vật Thực 
làm Xuất Sinh Xứ bảo hộ theo phương thức Vật Thực Duyên. Giải thích răng “làm duyên đối 
với Sắc Thừa Kế mà có ba Xuất Sinh Xứ còn lại bởi do Sắc Pháp phù thực theo phương thức 
Vật Thực Duyên”. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thé theo Pháp tác thành Sở Duyên trong 
Vật Thực Duyên đây, như đã được miêu thuật như vây. 


Kết Thúc Giải Thích Xiễn Minh Vật Thực Duyên 
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ХУІ. ООҮЁМ LỰC DUYÊN 
(NDRIYAPACCAYA) 


[17] Quyền Lực Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành chủ yếu), tức 
là: 

1. Nhãn Quyền Lực làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương 
ưng với Nhãn Thức Giới Ấy, theo phương thức Quyền Lực Duyên. 

2. Nhĩ Quyền Lực làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng 
với Nhĩ Thức Giới ấy theo phương thức Quyền Lực Duyên. 

3. Tỷ Quyên Lực làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng 
với Tỷ Thức Giới â йу theo phương thức Quyền Lực Duyên. 

4. Thiệt Quyền Lực làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương 
ưng với Thiệt Thức Giới ấy theo phương thức Quyền Lực Duyên. 

5. Thân Quyền Lực làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương 
ưng với Thân Thức Giới ấy theo phương thức Quyền Lực Duyên. 

6. Sắc Mạng Quyền Lực làm duyên đối với các Sắc Tái Tục theo phương thức 
Quyền Lực Duyên. 

7. Vô Sắc Quyền Lực (Danh Quyền Lực) làm duyên đối với các Pháp tương ưng, 
và đối với các Sắc mà có các Pháp tương ưng ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức 
Quyền Lực Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH QUYÊN LỰC DUYÊN 
(ADHIPPÄYAINDRIYAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định хіёп minh trong Quyền Luc Duyên. 

Lời nói rằng “Nhãn Quyền Lực” (Cakkhundriyam) tức là “Nhãn tác hành Quyền 
Lực”. Lời nói răng “theo phương thức Quyền Lực Duyên” (Indriyapaccayena) có nghĩa là 
“Nhãn Quyền Lực ấy v.v. tự khởi sinh lên trước rồi làm duyên đối với Vô Sắc Pháp, kể từ khởi 
sinh cho đến điệt mắt, theo phương thức Quyền Lực Duyên. Ngay cả trong Nhĩ Quyên Lực v.v. 
cũng có phần này tương tự. Ngay cả Vô Sắc Quyền Lực, Đức Thế Tôn cũng lập ý liệt kê trong 
lời nói như vầy “Vô Sắc Quyền Lực”. Trong lời nói rằng “có các Pháp tương ưng ấy làm 
Xuất Sinh Xứ” (Tamsamutthananam) đây, lập ý liệt kê ngay cả Sắc Tái Tục vào trong phần 
đã có đề cập đến trong thời gian trước. Phù hợp với sự thực Đức Phật thuyết giáo trong Giai 
Đoạn Vấn Đề (Pañhãvära) như vầy “Quyền Lực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối 
với Uån tương ưng và đối với Sắc Tái Tục trong sát na Tái Tục theo phương thức Quyền Lực 
Duyên”. Tại đây, nên hiểu biết lời giải thích trước tiên ở phần Pali chỉ có bấy nhiêu đây. 

Và Quyền Lực Duyên này, tức là 20 Quyền Lực chẵn, loại trừ Nữ Quyền Lực và Nam 
Quyền Lực. Quả thực, Nữ Quyên Lực và Nam Quyền Lực là hạn định của Nữ Tính Biệt và 
Nam Tính Biệt, dù cho có xác thực й nữa, thế nhưng trong thời gian còn là Sắc Chúng Tử 
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(Kalalaripa) v.v. ngay cả những thể loại Nữ Quyền Lực và Nam Quyên Luc ấy sẽ có hiện 
hữu, những cũng vẫn không thành tựu sự tác thành Quyên Lực Duyên đôi với Nữ Tính Biệt và 
Nam Tính Biệt; bởi vì Nữ Tính Biệt và Nam Tính Biệt vẫn chưa có, và luôn cả bất tác thành 
Quyền Lực Duyên đối với các nhóm Pháp khác được. Quả thực, Pháp tác thành Quyền Lực 
Duyên, sẽ gọi là “không thành tựu sự tác thành Quyền Lực Duyên đối với Pháp bất phân liệt? 
trong sát na mà bản thân thường không có hiện hữu, vì lẽ ấy, những thể loại Nữ Quyền Lực và 
Nam Quyền Lực ấy mới bất tác thành Quyền Lực Duyên. 

Và Nữ Quyền Lực và Nam Quyền Lực này, theo sự giải thích ở trong Tạng Kinh, là 
_ Chủng Tử (Blja) của Nữ Tính Biệt và Nam Tính Biệt, Nữ Quyền Lực và Nam Quyền Lực ấy 
được coi như tác thành Thường Cận Y Duyên đối với Nữ Tính Biệt và Nam Tính Biệt. Như 
thế Quyền Lực Duyên, bậc tu học nên hiểu biết đó là 20 Quyền Lực chăn. Rằng khi theo Giống 
thì Quyền Lực Duyên được chia ra thành năm Giống, đó là: Thiện, Bất Thiện, Dị Thục Quả, 
Duy Tác và Sắc Pháp. Trong năm Giống ấy vẫn còn được chia ra nhiều thể loại nữa, tức là: ở 
phần Thiện chia theo Địa Giới thì có được bốn Địa Giới. Bát Thiện chỉ có duy nhất Dục Địa 
Giới. Dị Thục Quá có bốn Địa Giới. Duy Tác có ba Địa Giới. Sắc Pháp chỉ có Dục Địa Giới 
thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thê theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt 
ở trong Quyền Lực Duyên đây, như thế này trước tiên. 

Và trong Quyền Lực Duyên được phân tích như thế này, Duyên là Quyền Lực ở bốn 
Địa Giới Thiện làm duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Uẫn theo phương thức Quyền Lực Duyên. Quyền Lực ở phần Bắt 
Thiện cũng tương tự. Thiện và Bất Thiện còn lại (loại trừ Thiện Sắc Địa Giới) đặc biệt chỉ có 
làm duyên đối với Pháp tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới theo phương thức Quyền Lực 
Duyên. Quyền Lực ở са bốn Địa Giới Dị Thục Quả làm Quyền Lực Duyên đối với Pháp tương 
ưng chỉ có một phần. Và tất cả những thể loại Quyền Lực ở phần Dị Thục Quả đây, Quyền Lực 
ở phần Dị Thục Quả Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, một khi sinh ở trong Cõi Ngũ 
Uån làm duyên đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và làm duyên đối với Sắc Tái 
Tục trong Thời Kỳ Tái Tục theo phương thức Quyền Luc Duyên. Quyền Luc ở phần Dị Thục 
Quả Siêu Thế chỉ có làm duyên duy nhất đối với Sắc Tâm. Dị Thục Quả ở phần DỊ Thục Quả 
Siêu Thế mà sinh khởi ở trong Vô Sắc Địa Giới thì thương không có làm duyên đối với đối với 
Sắc Pháp. 

Quyền Lực ở cả ba Địa Giới Duy Tác tác thành Quyền Lực Duyên đối với Pháp tương 
ưng và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ ở trong Cõi Ngũ Uẫn. Còn Quyền Lực ở 
phần Duy Tác Dục Địa Giới và Duy Tác Vô Sắc Địa Giới thường thành tựu sự tác thành Quyền 
Lực Duyên đặc biệt chỉ có đối với Pháp tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới thôi. 

Trong cả sáu Sắc Quyền Lực có Nhãn Quyền Lực v.v., Nhãn Quyền Lực làm duyên đối 
với hai Tâm Nhãn Thức luôn cả Pháp tương ưng ở trong phía DỊ Thục Quả Thiện và Dị Thục 
Quả Bất Thiện. Nhĩ Quyền Lực v.v. cũng tương tự làm Quyền Lực Duyên đối với Nhĩ Thức 
v.v. như thế ấy. Sắc Mạng Quyền Lực làm đuyên đối với Sắc Pháp câu sinh với mình trong sát 
na Trụ (Thitikhana) theo phương thức Quyền Lực Duyên. Sự tác thành Câu Sinh Duyên 
thường không có đối với Sắc Mạng Quyền Lực ấy. 
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Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Quyền Lực 
Duyên đây, như thế này. 


Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Quyền Lực Duyên 


ХУП. THIỀN МА DUYÊN 
(JHÄNAPACCAYA) 


| [18] Thiền Na Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ theo sự việc làm thành người thắm thị 
Cảnh), tức là các Chi Thiền Na làm duyên đối với các Pháp tương ưng ` với Thiền Na, và 
đối với các Sắc Pháp mà có Thiền Na và Pháp tương ưng với Thiền Na ấy làm Xuất Sinh 
Xứ theo phương thức Thiền Na Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH THIÊN NA DUYÊN 
(ADHIPPÄYAJHÄNAAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định хіёп minh trong Thiền Na Duyên. 

Lời nói rằng “các Chi Thiền Na” (Jhãnaủgãni) tức là Thất Chi Thiền Na, được nói 
đến là Tầm (Vitakka), Tứ (Уісага), Hy (Pīti), Hy Thọ (Somanassa), Ưu Thọ (Domanassa), 
Ха Thọ (Ореккћа) và Nhất Tâm (Cittaekaggatã) mà sinh khởi ở trong Tâm còn lại, loại trừ 
mười Tâm Ngũ Song Thức. Cũng bởi vì nhóm Ngũ Thức chỉ có việc thoái bộ (của Tâm ở trong 
Cảnh). Ха (UpekkhR), Lạc (Sukha) và Khổ (Dukkha) cho dù sẽ hiện hữu ở trong các Tâm ấy, 
Đức Thế Tôn cũng không lập ý đưa lên khải thuyết là Chỉ Thiền Na, vì bát hợp thâm thị Cảnh. 
Và các Chi Thiền Na ấy, ngay са ở trong những Tâm Vô Nhân (Ahetukacitta) còn lại, Đức 
Thế Tôn cũng không lập ý đưa lên khải thuyết (là Chỉ Thiên Na) tương tự, vì đã bị cắt đứt đi 
rồi, tuy nhiên trong việc hội tập Pháp trong quan niệm này, mới lập ý đưa lên khải thuyết. 

Ngay cả trong lời nói rằng “có Thiền Na và Pháp tương ưng với Thiền Na ấy làm 
Xuất Sinh Xứ” (Tamsamutthananam) đây, bậc tu học nên hiểu biết là Đức Thế Tôn lập ý 
liệt kê vào Sắc Tái Tục. Phù hợp với sự thực Đức Phật thuyết giáo trong Giai Đoạn Vấn Đề 
(Pañhāvāra) rằng “Trong sát na Tái Tục, Chỉ Thiền Na ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên 
đối với các Ойп tương ưng và đối với Sắc Tái Tục theo phương thức Thiền Na Duyên” (điều 
953). Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và Thiền Na Duyên này, là Thất Chi Thiền Na phân tích theo thể loại của Giống thì có 
bốn Giống, đó là: Thiện, Bất Thiện, Di Thục Quả và Duy Tác. Lại nữa với mãnh lực của Địa 
Giới thì phân tích được mười hai Địa Giới, đó là: bốn Thiện, một Bắt Thiện, bốn Dị Thục Quả 
và ba Duy Tác. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định thể theo việc phân tích thành các trường 
hợp sai biệt ở trong Thiền Na Duyên này, như đã được đề cập đến đây. 

Trong Thiền Na Duyên phân tích ra như thế này, cả bốn Địa Giới Chỉ Thiền Na ở phần 
Thiện làm duyên đối với Pháp tương ưng và Sắc Tâm ở trong Cõi Ngũ Оап theo phương thức 
Thiền Na Duyên. Chi Thiền Na còn lại, loại trừ ở phần Sắc Địa Giới, chỉ có làm duyên đối với 
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Pháp tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới theo phương thức Thiền Na Duyên thôi. Ngay cả ở 
trong Bất Thiện v.v. cũng có phần này tương tự. Chi Thiền Na ở phần Dị Thục Quả Dục Địa 
Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Thiền Na Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối với 
Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. Làm Thiền Na Duyên đối với Pháp tương ưng, và đối 
với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục. Chi Thiền Na ở phần Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới 
đặc biệt chỉ có làm Thiền Na Duyên đối với Pháp tương ưng thôi (ở trong Vô Sắc Địa Giới) và 
Dị Thục Quả Siêu Thế sinh ở trong Vô Sắc Địa Giới cũng tương tự. Tuy nhiên ở trong Сі Ngũ 
Uån, Chi Thiền Na ở phần Dị Thục Quả Siêu Thế ấy làm duyên đối với đối với Sắc Tâm theo 
phương thức Thiền Na Duyên. Cả ba Địa Giới Chi Thiền Na ở phần Duy Tác làm Thiền Na 
Duyên đối với Pháp tương ưng và Sắc Tâm trong Cõi Ngũ Uån. Chi Thiền Na sinh ở trong Vô 
Sắc Địa Giới đặc biệt chỉ có làm duyên đối với Pháp tương ưng theo phương thức Thiền Na 
Duyên thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định thé theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Thiền 
Na Duyên này, như đã được đề cập đến đây. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Thiền Na Duyên 


ХУШ. ĐÒ ĐẠO DUYÊN 
(MAGGAPACCAYA) 


[19] Đồ Đạo Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành đạo lộ), tức là các 
Chi Đồ Dao làm duyên đối với các Pháp tương ưng với Đồ Đạo, và đối với các Sắc Pháp 
mà có Đồ Đạo và Pháp tương ưng với Đồ Đạo ấy làm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Đồ 
Đạo Duyên. | | 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH DÓ ĐẠO DUYÊN 
(ADHIPPAYAMAGGAAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thấm định xién minh trong Đồ Đạo Duyên. 

Lời nói rằng “các Chi Đồ Đạo” (Maggaigäni) tức là Thập Nhị Chi Đồ Đạo, đó là: Tuệ 
(Pañña), тат (йаа), Chánh Ngữ (Sammaäväcä), Chánh Nghiệp (Sammäkam manta), 
Chánh Mạng (ЅаттаАјїуа), Tấn (Viriya), Niệm (Sati), Định (Samadhi), Tà Kiến 
(Micchaditthi, Tà Tư Duy (Міссһаѕайкарра), Tà Mạng (Міссһауауата), Tà Định 
(Micchãsamädhi) sinh khởi trong Tâm còn lại, loại trừ Tâm khởi sinh Vô Nhân (Ahetuka 
cittuppada). Đức Thế Tôn không lập ý đưa Chỉ Đồ Đạo trong Tâm Vô Nhân (làm Đồ Đạo 
Duyên) bởi vì việc tác thành Đồ Đạo là Pháp khởi sinh về sau của Tác Nhân (Hetu). Lập ý liệt 
kê Sắc Nghiệp vào trong lời nói “сб Dà Đạo và Pháp tương ưng với Đồ Đạo ấy làm Xuất 
Sinh Xứ” (Tamsamutthananam) này. Phù hợp với sự thực Đức Phật thuyết giáo trong Giai 
Đoạn Vẫn Рё (Pañhävãra) rằng “Trong sát na Tái Tục, Chi Đồ Đạo ở phần Vô Ký DỊ Thục 
Quả làm duyên đối với các ар tương ưng và đối với Sắc Tái Tục theo phương thức Đồ Đạo 
Duyên”. (Điều 600) Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 
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Và Đồ Đạo Duyên này, tức là Thập Nhị Chi Đồ Đạo chia theo phân loại của Giống thì 
có bến Giống, đó là: Giống Thiện v.v. Chia theo Địa Giới thì có mười hai Địa Giới, có Dục 
Đĩa Giới v.v. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định thể theo việc phân tích thành các trường hợp 
sai biệt ở trong Vật Thực Duyên này, như đã được đề cập đến đây. Và trong Đồ Đạo Duyên 
khi đã được phân tích như thế này, cả bến Địa Giới Chi Đồ Đạo ở phần Thiện làm duyên абі 
với Pháp tương ưng, và đối với Sắc Tâm ở trong Cõi Ngũ Uân theo phương thức Đồ Đạo 
Duyên. Chi Đồ Đạo còn lại, loại từ ở phần Sắc Địa Giới, làm duyên đối với Pháp tương ưng 
ở trong Vô Sắc Địa Giới theo phương thức Рё Đạo Duyên. Tắt cả lời giải thích Ngài đã cho 
quảng khoát tương tự trong Thiền Na Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể theo Pháp 
tác thành Sở Duyên trong Đồ Đạo Duyên này, như đã được đề cập đến đây. 


Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Đồ Đạo Duyên 


XIX. TƯƠNG ƯNG DUYÊN 
(SAMPAYUTTAPACCAYA) 


[20] Tương Ưng Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành điều phối giả) 
tức là Tứ Vô Sắc Uán làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Tương Ung Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH TƯƠNG ОМС DUYÊN 
(ADHIPPÄYASAMPAYUTTAPACCAYANIDDESA) 


Phần Pali xiên minh trong Tương Ưng Duyên đã có nội dung minh hiển. Và gọi là 
Tương Ưng Duyên đây, rằng một cách giản lược tức là các Uấn Vô Sắc. Thế nhưng khi phân 
loại ra thì được rất nhiều thể loại, đó là: rằng theo Giống thì có Giống Thiện v.v., rằng theo Địa 
Giới thì có Dục Địa Giới v.v. Bậc tu học nên hiểu biết thẩm định thể theo việc phân tích thành 
các trường hợp sai biệt ở trong Tương Ung Duyên này, như đã được đề cập đến đây. 

Và trong Tương Ưng Duyên khi đã được phân tích như thế này, rằng cả bốn Địa Giới 
Uån Thiện có một Uân làm duyên đối với ba Uẫn (theo phương thức Tương Ưng Duyên), ba 
Uån làm duyên đối với một Uàn, hai Uẫn làm duyên đối với hai Uån. Các Оп Thiện làm duyên 
hỗ tương nhau theo phương thức Tương Ung Duyên với trường hợp như thế này. Ngay cả trong 
Uẩn Bát Thiện, Пап Dị Thục Quả và Пап Duy Tác cũng có phần này tương tự. Bậc tu học nên 
hiểu biết thẩm định thể theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Tương Ưng Duyên này, như đã 
được đề cập đến đây. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Tương Ưng Duyên 


ХХ. ВАТ TƯƠNG ОМС DUYÊN 
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(VIPPAYUTTAPACCAYA) 


[21] Bát Tương Ưng Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành bát điều 
phối giả) tức là: 

1. Các Sắc Pháp làm duyên đối với Vô Sắc Pháp (Danh Pháp) theo phương thức 
Bất Tương Ưng Duyên. | 

2. Các Vô Sắc Pháp làm duyên đối với các Sắc Pháp theo phương thức Bắt Tương 
Ưng Duyên. 


GIẢI THÍCH XIỄN MINH ВАТ TƯƠNG ОМС DUYÊN 
(ADHIPPÄYAVIPPAYUTTAPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xiển minh trong Bất Tương Ưng 
Duyên. 

Lời nói này là “сас Sắc Pháp làm duyên đối với các Vô Sắc Pháp (Каріпо dhammäã 
arñpinam) nên hiểu biết với mãnh lực của Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthurũpa) và Nhãn Quyền 
Lực v.v. trước tiên. Quả thực, đích thị trong sáu thể loại Sắc Pháp này làm Bất Tương Ưng 
Duyên đối với Vô Sắc Uân. Mặc dù Pháp ở phần Cảnh có Sắc Xứ v.v. làm bất tương ưng với 
nhau (với Nhãn Xứ v.v.) cũng là xác thực, thế nhưng cũng không sắp thành Bát Tương Ưng 
Duyên. Vấn hỏi rằng “vì lý đo nào ?” Trả lời là “vì không có mối quan hệ trong sự kiện phối 
hợp (Sampayoga)”. Các Vô Sắc Uân sinh khởi tỷ như xuất hiện ra từ ở bên trong của Sắc Pháp 
tác thành vị trí nương tựa, có Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) v.v. Mối quan hệ trong những 
thể loại Nhãn Thanh Triệt v.v. này mới hiện hữu bất thành Vô Sắc Uẫn bát luận sẽ tương ưng 
hoặc bát tương ưng với những thể loại Nhãn Thanh Triệt v.v. ду hay không. Còn Pháp ở phần 
Cảnh thường chỉ có tác thành Cảnh của Tâm mà sinh khởi bởi do nương tựa Sắc Vật thôi; vì lý 
do ấy, mối quan hệ sự kiện phối hợp trong những thể loại Nhãn Thanh Triệt v.v. mới không 
có. Những thể loại Sắc Xứ v.v. không sắp thành Bất Tương Ưng Duyên vì không có mối quan 
hệ trong sự kiện phối hợp với trường hợp như уйу. Bậc tu học nên hiểu biết sự tác thành Bất 
Tương Ưng Duyên này ở trong Sắc Tâm Cơ v.v. Phù hợp với sự thực Đức Phật thuyết giáo 
trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhãvãra) rằng “Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với Uán Thiện và đối 
với Vô Sắc Uån theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên (điều 608). Nhãn Xứ v.v. Thân Xứ 
làm duyên đối với Nhãn Thức v.v. Thân Thức theo phương thức Bất Tương Ưng Duyên (điều 
606). Sắc Vật làm duyên đối với các Оп ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy 
Tác theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên”. Lời nói này là “các Vô Sắc Pháp làm duyên 
đối với các Sắc Pháp” (Arũpino dhammä aripinam) bậc tu học nên hiểu biết với mãnh lực 
của Tứ Оп. Quả thực trong các Vô Sắc Pháp, Tứ Uẫn làm Bát Tương Ưng Duyên đối với Sắc 
Pháp ở phần Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Còn Níp Bàn dù sẽ là Vô Sắc Pháp cũng 
không làm duyên đối với Sắc Pháp theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên. Quả thực, Đức 
Thế Tôn thuyết giáo rằng “phối hợp với Tứ Uẫn, bát phối hợp với Tứ Uàn (là Tương Ưng hoặc 
Bát Tương Ưng thích đụng với Danh Оп)”. (*) 
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[(*) Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) — Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukäthä) 
36 / 1/ 1] 

Bậc tu học nên hiểu biết là “đặc biệt chỉ có Tứ Vô Sắc Uẫn tác thành Bát Tương Ưng 
Duyên với trường hợp như thế này”. Phù hợp với sự thực Đức Phật thuyết giáo trong Giai Đoạn 
Vấn Đề (Райһауага) rằng “ở phần Câu Sinh Duyên tức là các Uån Thiện làm duyên đối với 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ theo phương thức Bát Tương Ưng Duyên. Ó phần Hậu Sinh Duyên tức 
là các Uàn Thiện làm duyên đối với sắc thân này sinh trước theo phương thức Bát Tương Ưng 
Duyên (điều 604). Trong sát na Tái Tục, các Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối 
với Sắc Tái Tục theo phương thức Bất Tương Ưng Duyên. Các Uán làm duyên đối với Sắc 
Tâm Cơ theo phương thức Bất Tương Ưng Duyên” (điều 606). Tại đây, bậc tu học nên hiểu 
biết việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. 

Và gọi là Bất Tương Ưng Duyên đây, một cách giản yếu tức là Sắc Pháp và Vô Sắc 
Pháp đang hiện hành ở trong Сӧі Ngũ Uẫn. Tất cả những thé loại Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp ду, 
Sắc Pháp được phân tích ra sáu thể loại với mãnh lực của Sắc Tâm Cơ và Nhãn Thanh Triệt 
v.v. Vô Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Ngũ Uẫn (theo Giống) được phân tích ra bốn thể loại, đó là: 
Thiện, Bất Thiện, Dị Thục Quả, Duy Tác. Vô Sắc Pháp ấy phân tích theo Địa Giới có được 
mười một Địa Giới, đó là: bốn Thiện, một Bắt Thiện, ba Dị Thục Quả, ba Duy Tác với mãnh 
lực của Dục Dia GIới v.v. Thế nhưng DỊ Thục Quả Vô Sắc bất tác thành Bát Tương Ứng Duyên. 
Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở trong 
Bát Tương Ưng Duyên này, như đã được miêu thuật như vầy. Và trong Bát Tương Ưng Duyên 
khi đã được phân tích như thế này, cả bốn Địa Giới Thiện và Bát Thiện mà sinh ở trong Cõi 
Ngũ Uẫn làm duyên đối với Sắc Tâm sinh khởi câu sinh với mình theo phương thức Câu Sinh 
Bát Tương Ưng Duyên. Làm duyên đối với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ sinh trước, 
vượt qua sát na Sinh (Оррадакћара) di đến sát na Trụ (Thitikhana) theo phương thức Hậu 
Sinh Bất Tương Ưng Duyên. Và lời nói rằng “sắc thân có Tam Xuất Sinh Xứ” trong chỗ này 
bậc tu học nên hiểu biết tức là sắc thân của “Bộc Tòng Phạm Thiên” (Вгаһтарагіѕајја — 
Phạm Chúng Thiên) v.v. vì không có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Tuy nhiên Dị Thục Quả 
Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm duyên đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi, và đối với Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục theo phương thức Câu Sinh Bất Tương 
Ưng Duyên. Dị Thục Quả Siêu Thế đặc biệt chỉ có làm duyên duy nhất đối với Sắc Tâm. Và 
cá Dị Thục Quả Địa Giới này (Dục Giới + Sắc Giới + Siêu Thế) làm đuyên đối với sắc thân mà 
có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ sinh trước theo phương thức Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
Cả ba Duy Tác Địa Giới làm đuyên đối với Sắc Tâm theo phương thức Câu Sinh Bất Tương 
Ưng Duyên. Làm duyên đối với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ sinh trước theo 
phương thức Hậu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 

Còn trong sáu thé loại Sắc Trụ (Thitarũpa — Sắc Tòn Tại) ấy, trong sát na Tái Tục Sắc 
Vật làm duyên đối với Dị Thục Quả Dục Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới theo phương 
thức Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên. Làm duyên đối với Thiện cả Tứ Địa Giới, Bát Thiện 
Nhất Địa Giới, Dị Thục Quả cả Tam Địa Giới, loại trừ 10 Tâm Thức, và đối với Tâm Duy Tác 
cà Tam Địa Giới sinh khởi trong Thời Kỳ Chuyển Khởi theo phương thức Tiền Sinh Bát Tương 

84 


Ưng Duyên. Nhãn Xứ v.v. làm duyên đối với Nhãn Thức v.v. với Tiền Sinh Bất Tương Ưng 
Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thê theo Pháp tác thành Sở Duyên trong Bất Tương 
Ưng Duyên đây, như đã được miêu thuật như vầy. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Bắt Tương Ưng Duyên 


XXI. HIỆN HỮU DUYÊN 
(ATTHIPACCAYA) 


[22] Hiện Hữu Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành người vẫn còn 
hiện hữu) tức là: 

1. Tứ Vô Sắc Ойр làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Hiến làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

3. Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức 
Hiện Hữu Duyên. | 

4. Các Pháp Tâm và Tâm Sở làm duyên đối với các Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

5. Sắc Đại Hiển làm duyên đối với các Sắc Y Sinh theo phương thức Hiện Hữu 
Duyên. 

6. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

7. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Nhĩ 
Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

8. Tỷ Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

9. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới йу theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

10. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới йу theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

11. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

12. Thinh Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhĩ Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

13. Khí Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

14. Vi Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

15. Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới йу theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 
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16. Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ làm duyên đối với Y Giới, và đối 
với các Pháp tương ưng với Ý Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

17. Ý Giới và Ý Thức Giới nương nhờ bất luận Sắc nào hiện hành, Sắc ấy làm 
duyên đối với Ý Giới và Ý Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới và Ý 
Thức Giới ấy theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH HIỆN HỮU DUYÊN 
(ADHIPPAYAATTHIPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xiên minh trong Hiện Hữu Duyên. 

Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết Hiện Hữu Duyên với mãnh lực của Câu Sinh Duyên với 
lời nói rằng “Tứ Vô Sắc Uẫn” (Cattäro khandhā) v.v. Lập ý trình bày Hiện Hữu Duyên với 
mãnh lực của Tiền Sinh Duyên với lời nói rằng “Nhãn Xứ” (Cakkhväyatanam) v.v. Trong 
lời nói rằng “nương nhờ bắt luận Sắc nào” (Yam гӣрат nỉssãya) đây, lập ý khải thuyết 
Hiện Hữu Duyên với mãnh lực của Pháp ở cả phần Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Tạng 
Pali đến đây với mãnh lực của Hiện Hữu Duyên một cách duy nhất của cả Pháp ở phần Câu 
Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên với trường hợp như уду. Thé nhưng trong Giai Đoạn Vấn Đề 
(Райһауяга) hoạch đắc Hiện Hữu Duyên với mãnh lực của Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên cùng với phần Hậu Sinh Duyên, bởi vì Tạng Päli đến đây với mãnh lực của những nhóm 
Pháp này, đó là: Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và 
Quyền Lực Duyên. Tuy nhiên trong chỗ này Đức Thế Tôn lập ý thuyết giáo với mãnh lực của 
Pháp ở phần còn lại. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. Và gọi là Hiện 
Hữu Duyên đây, có hai thể loại đó là: theo phần Hỗ Tương Duyên và chàng phải Hỗ Tương 
Duyên. Trong hai thể loại á йу, Hiện Hữu Duyên ở phần Hỗ Tương Duyên có ba thé loại, đó là: 
Vô Sắc Pháp với Vô Sắc Pháp , Sắc Pháp với Sắc Pháp, Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp với Sắc Pháp 
và Vô Sắc Pháp. Quả thực, trong lời nói này là “Tứ Uån làm Hiện Hữu Duyên đối với Vô Sắc 
Pháp” Đức Thế Tôn thuyết giáo đến Vô Sắc Pháp làm duyên đối với Sắc Uán với mãnh lực 
việc sinh khởi của các Tâm. Trong nghĩa từ này là “Tứ Sắc Đại Hiển” (Cattäro Mahabhüta) 
thuyết giáo đến Sắc Pháp làm duyên đối với Sắc Pháp với mãnh lực việc truyền thừa của các 
Sắc Pháp. Trong nghĩa từ này là “trong sát na Tái Tục, Danh Sắc (Okkantikkhane 
nãmarñpam) thuyết giáo đến Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp với Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp làm 
duyên lẫn nhau với mãnh lực của các UàÀn thực hiện chức năng Tái Tục và Sắc Vật. Hiện Hữu 
Duyên ở phần chẳng phải Hỗ Tương Duyên có ba thể loại, đó là: Vô Sắc Pháp làm Hiện Hữu 
Duyên đối với Sắc Pháp, Sắc Pháp làm Hiện Hữu Duyên đối với Sắc Pháp, Sắc Pháp làm Hiện 
Hữu Duyên đối với Vô Sắc Pháp. Quả thực, trong nghĩa từ này là “các Pháp Tâm và Tâm 
Sở” (Cittacetasikadhamm3) Đức Thế Tôn thuyết giáo đến Vô Sắc Pháp làm duyên đối với 
Sắc Pháp với mãnh lực của Cõi Ngũ Uẩn. Trong nghĩa từ này là “Sắc Đại Hiến làm duyên 
đối với các Sắc Y Sinh” (Mahabhüta Upadarüpanam) thuyết giáo đến Sắc Pháp làm duyên 
đối với Sắc Pháp với mãnh lực việc truyền thừa của các Sắc Pháp. Trong lời chẳng hạn như 
Nhãn Xứ... đối với Nhãn Thức Giới (Cakkhväyatanam Cakkhuviññaãnadhãtu) Đức Thế 
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Tôn thuyết giáo là “Sắc Pháp làm duyên đối Vô Sắc Pháp theo phương thức Hiện Hữu Duyên 
với mãnh lực của Vật và Cảnh”. 

Hơn nữa, gọi là Hiện Hữu Duyên đây, một cách giản yếu sẽ đề cập đến đó là Ngũ Uån 
đang là Sắc Pháp, tức là Danh Pháp và Sắc Pháp đi đến cả ba sát na cũng được. Rằng theo phân 
loại của Giống thì Hiện Hữu Duyên ấy chia ra thành năm Giống, đó là: Thiện, Bát Thiện, Dị 
Thục Оха, Duy Tác và Sắc Pháp. Trong năm Giống ấy, Hiện Hữu Duyên ở phần Thiện có hai, 
đó là làm Câu Sinh Duyên với Hậu Sinh Duyên; Bắt Thiện, Dị Thục Quả và Duy Tác cũng 
tương tự. Các Hiện Hữu Duyên ở phần Thiện v.v. йу, Thiện chia ra thành năm Bia Giới với 
mãnh lực của Dục Địa Giới v.v. Bất Thiện duy nhất chỉ có một Dục Địa Giới. Dị Thục Quả 
được cả Tứ Địa Giới. Duy Tác hiện hành trong ba Địa Giới. Hiện Hữu Duyên là Sắc Pháp thì 
duy nhất chỉ có một Dục Địa Giới. Và Hiện Hữu Duyên là Sắc Pháp ду thì có hai thé loại với 
mãnh lực của Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Trong hai thể loại ấy, năm Vật và năm 
Cảnh làm Tiền Sinh Duyên một cách duy nhất. Sắc Tâm Cơ làm Câu Sinh Duyên cũng được, 
làm Tiền Sinh Duyên cũng được. Còn Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên đi đến ở trong 
Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhãvãra) thường không có việc phân tích theo phần Câu Sinh Duyên. 
v.v. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định thé theo việc phân tích thành các trường hợp sai biệt ở 
trong Hiện Hữu Duyên này với quan niệm này, như đã được miêu thuật như уйу. | 

Và trong Hiện Hữu Duyên khi đã được phân tích như thế này, Thiện ngay са Tứ Địa 
Giới câu sinh với nhau làm Hiện Hữu Duyên. Trong Cõi Ngũ Uẫn làm duyên hỗ tương nhau 
đối với các Оп thể theo phần như уду: “một Uẫn làm duyên đối với ba Uẫn, và làm duyên đối 
với Sắc Tâm (theo phương thức Hiện Hữu Duyên)”. Đối với Câu Sinh Thiện còn lại, loại trừ 
Thiện Sắc Địa Giới, đặc biệt chỉ có làm duyên đối với các ап tương ưng ở trong Vô Sắc Địa 
Giới theo phương thức Hiện Hữu Duyên thôi. Đối với Thiện ở phần Hậu Sinh Duyên cả Tứ 
Địa Giới làm duyên đối với sắc thân có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ ở trong Сӧі Ngũ Uẫn theo 
phương thức Hiện Hữu Duyên. Ngay cả trong Bắt Thiện v.v. cũng có phần này tương tự. Tuy 
vậy, quả thực là Bất Thiện ở phần Câu Sinh Duyên làm duyên đối với các Uån tương ưng và 
đối với Sắc Tái Tục ở trong Cõi Ngũ Uàn, và làm Hậu Sinh Duyên đặc biệt chỉ có đối với các 
Uån tương ưng ở trong Cõi Tứ Uàn theo phương thức Hiện Hữu Duyên thôi. Bất Thiện ở phần 
Hậu Sinh Duyên làm duyên đối với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ ở trong Сӧі Ngũ 
Uẫn theo phương thức Hiện Hữu Duyên. 

Và theo sự tác thành DỊ Thục Quả thì Hiện Hữu Duyên ở phần Dục Địa Giới và DỊ Thục 
Quả Sắc Địa Giới làm duyên một cách nhất định đối với các Uån và đối với Sắc Tái Tục trong 
sát na Tái Tục theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. Tuy nhiên làm duyên đối với đối 
với сас Uân tương ưng và đối với Sắc Tâm trong Thời Kỳ Chuyên Khởi theo phương thức Câu 
Sinh Hiện Hữu Duyên. Làm duyên đối với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ mà đã đi 
đến sát na Trụ (Thifikhana) theo phương thức Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

Thế nhưng DỊ Thục Quả Vô Sắc Địa Giới và Dị Thục Quả Siêu Thế sinh ở trong Vô Sắc 
Địa Giới làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Pháp tương ưng với mình theo phương thức Câu 
Sinh Hiện Hữu Duyên thôi. Dị Thục Опа Siêu Thế ở trong Cõi Ngũ Uån làm duyên đối với các 
Uẫn tương ưng với mình, và đối với Sắc Tâm theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
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Làm duyên đối với sắc thân mà có Tâm và Tứ Xuất Sinh Xứ theo phương thức Hậu Sinh Hiện 
Hữu Duyên. 

Theo sự tác thành Duy Tác, Hiện Hữu Duyên ở phần Duy Tác Sắc Địa Giới làm duyên 
đối với các Uẫn tương ưng và đối với Sắc Tâm theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
Làm duyên đối với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ theo phương thức Hậu Sinh Hiện 
Hữu Duyên. Thế nhưng Duy Tác Dục Địa Giới và Vô Sắc Địa Giới làm duyên đặc biệt chỉ có 
đối với các Uẫn tương ưng ở trong Vô Sắc Địa Giới thôi, và ngay cả làm duyên đối với đối với 
Sắc Tâm ở trong Cõi Ngũ Uån theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. Làm duyên đối 
với sắc thân mà có Tam và Tứ Xuất Sinh Xứ theo phương thức Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

Và Pháp là Sắc làm Hiện Hữu Duyên có được bốn Duyên, đó là: Câu Sinh Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên. Trong bốn Duyên ấy, Hiện Hữu Duyên là 
Sắc Pháp ở phần Câu Sinh Duyên có bốn thể loại với mãnh lực của Xuất Sinh Xứ. Trong Tứ 
Xuất Sinh Xứ ấy, Sắc có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ và làm Câu Sinh Hiện Hữu Duyên như 
thế này, đó là: một Sắc Đại Hiên làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển, ba Sắc Đại Hiển làm 
duyên đối với một Sắc Đại Hiên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiên, Sắc 
Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. Sắc Vật 
trong sát na Tái Tục làm duyên đối với các Uấn Dị Thục Quả Dục Địa Giới và các Uàn Dị 
Thục Quả Sắc Địa Giới theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. Sắc mà có Tam Xuất 
Sinh Xứ còn lại làm duyên theo phương thức Câu Sinh Hiện Hữu Duyên như thế này, đó là: 
một Sắc Đại Hiên làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một 
Sắc Đại Hiên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển, Sắc Đại Hiên làm duyên 
đối với Sắc Y Sinh. Còn Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên đây có hai thể loại, đó là: Vật Tiền Sinh 
Duyên và Cảnh Tiền Sinh Duyên. Cả hai thể loại ấy bậc tu học nên đón lấy lại theo phần Bàn 
Đạo đã đề cập ở trong Tiền Sinh Duyên trong thời gian trước. Ngay cả Vật Thực Hiện Hữu 
Duyên cũng nên phối hợp theo phần đã phối hợp trong Đoàn Thực Duyên trong thời gian trước. 
Và Vật Thực Hiện Hữu Duyên này, Đức Thế Tôn thuyết giáo gọi là Hiện Hữu Duyên trong 
quan niệm này với việc tác thành duyên trong sát na mà mình vẫn chưa diệt mất. Ngay cả Sắc 
Mạng Quyền Lực cũng nên đón lẫy theo phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong việc giải thích Sắc 
Mạng Quyền Lực trong Quyền Lực Duyên ở phần đầu tiên. Và trong chỗ này, Sắc Mạng Quyền 
Lực ấy, Đức Thế Tôn thuyết giáo gọi là Hiện Hữu Duyên với việc tác thành duyên trong sát na 
mà mình vẫn chưa diệt mắt. Và như thế, bậc tu học nên hiểu biết thâm định thể theo Pháp tác 
thành Sở Duyên trong Hiện Hữu Duyên với quan niệm này. | 


Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Hiện Hữu Duyên 


XXII. VÔ HỮU DUYÊN 
(NATTHIPACCAYA) 


[23] Vô Hữu Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành người không có 
hiện hữu) tức là các Pháp Tâm và Tâm Sở đã diệt mát theo thuận tự một cách tốt đẹp làm 
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duyên đối với các Pháp Tâm và Tâm Sở sinh khởi trước mắt theo phương thức Vô Hữu 
Duyên. 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH VÔ HỮU DUYÊN 
(ADHIPPÄYANATTHIPACCAYANIDDESA) 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định xién minh trong Vô Hữu Duyên. 

Lời nói rằng “đã điệt mắt theo thuận tự một cách tốt đẹp” (Samanantaraniruddhä) 
là tác thành Pháp không có khoảng cách xen kẽ với Tâm khởi sinh (Cittuppäda) khác, diệt 
mát theo thuận tự một cách tốt đẹp. Lời nói rằng “sinh khởi trước mắt? (Раќирраппапат) 
tức là sinh khởi trực diện. Với nghĩa từ này, Đức Thế Tôn thường dẫn tới hệ quá sự việc Vô 
Hữu Duyên, là Vô Hữu Duyên bởi do có ý nghĩa “tạo cơ hội đối với Pháp sẽ sinh về sau được 
hiện hành”. Quả thực, khi Pháp sinh trước không cho cơ hội đối với Pháp sinh về sau được hiện 
hành với mãnh lực của tự bản thân diệt đi, và sự việc Pháp sinh về sau sẽ sinh khởi trước mắt 
mới không hiện hữu được. Tại đây, là việc giải thích trước tiên trong phần từ ngữ Pali. Tất cả 
nghĩa từ còn lại, bậc tu học nên hiểu biết theo phần mà Вап Đạo đã có đề cập ở trong Vô Gián 
Duyên. Quả thực, chỉ có trạng thái của Duyên thôi, là sự sai biệt với nhau giữa Vô Gián Duyên 
với Vô Hữu Duyên này. Thế nhưng, không có sự sai biệt với nhau của Năng Duyên và Sở 
Duyên. Lại nữa trong cả hai Duyên ấy, Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết Năng Duyên và Sở 
Duyên một cách khái quát có phần như уйу “Nhãn Thức Giới và Pháp tương ưng với Nhãn 
Thức Giới ấy làm duyên đối với Ү Giới”. Trong chỗ này lập ý khải thuyết các thể loại Pháp ấy 
một cách chung chung với mãnh lực của việc điệt mát và sinh khởi lên, đó là Pháp Tâm và Tâm 
Sở diệt mất theo thuận tự một cách tốt đẹp làm duyên đối với Pháp Tâm và Tâm Sở sinh khởi 
trước mắt. 


Kết Thúc Giải Thích Хїёп Minh Vô Hữu Duyên 


ХХШ. LY KHỨ DUYÊN 
(VIGATAPACCAYA) 


[24] Ly Khứ Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành một hữu giả) tức 
là các Pháp Tâm và Tâm Sở đã xa lìa theo thuận tự một cách tốt đẹp làm duyên đối với 
các Pháp Tâm và Tâm Sở sinh khởi trước mắt theo phương thức Ly Khứ Duyên. 


GIẢI THÍCH XIËN MINH LY KHỨ DUYÊN 
(ADHIPPAYAVIGATAPACCAYANIDDESA) 


89 


Tiếp theo đây, bậc tu học nên hiểu biết thâm định хіёп minh trong Ly Khứ Duyên. Lời 
nói rằng “đã xa lìa theo thuận tự một cách tốt đẹp” (Samanantaravigatä) là “xa lia theo 
thuận tự một cách tốt đẹp”. Với nghĩa từ này Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết răng “Ly Кї 
Duyên làm duyên theo thực tính tự xa На”. Vô Hữu Duyên và Ly Khứ DUYNH đây, chỉ có sai 
biệt về hình thái (Byañjana) thôi, còn nội dung bát sai biệt. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Ly Khứ Duyên 


XXIV. ВАТ LY DUYÊN 
(AVIGATAPACCAYA) 


[25] Bắt Ly Duyên (Pháp giúp đỡ phù trợ bằng cách tác thành người vẫn chưa xa 
Па) tức là: | 

1. Tứ Vô Sắc Ойр làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Bát Ly Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Ніёр làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Bắt Ly Duyên. 

3. Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc làm duyên hỗ tương nhau theo phương thức Bắt 
Ly Duyên. 

4. Các Pháp Tâm và Tâm Sở làm duyên đối với các Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ theo phương thức Bát Ly Duyên. 

5. Sắc Đại Ніёп làm duyên đối với các Sắc Y Sinh theo phương thức Bất Ly Duyên. 

6. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Bất Ly Duyên. 

7. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Nhĩ. 
Thức Giới ấy theo phương thức Bất Ly Duyên. 

8. ту Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp TT ưng với Ту 
Thức Giới ấy theo phương thức Bát Ly Duyên. 

9, Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới ấy theo phương thức Bát Ly Duyên. 

10. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với ˆ 
Thân Thức Giới ấy theo phương thức Bát Ly Duyên. 

11. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhãn Thức Giới ấy theo phương thức Bất Ly Duyên. 

12. Thinh Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Nhĩ Thức Giới ấy theo phương thức Bát Ly Duyên. 

13. Khí Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với Tỷ 
Thức Giới ấy theo phương thức Bát Ly Duyên. 

14. Vị Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thiệt Thức Giới ấy theo phương thức Bắt Ly Duyên. 

15. Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức Giới và đối với các Pháp tương ưng với 
Thân Thức Giới ấy theo phương thức Bắt Ly Duyên. 
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16. Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ làm duyên đối với Y Giới, và đối 
với các Pháp tương ưng với Ý Giới йу theo phương thức Bắt Ly Duyên. 

17. Ý Giới và Ý Thức Giới nương nhờ bất luận Sắc nào hiện hành, Sắc ấy làm 
duyên đối với Ý Giới và Ý Thức Giới, và đối với các Pháp tương ưng với Ý Giới và Ý 
Thức Giới ấy theo phương thức Bất Ly Duyên. 


Kết Thúc Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ 
(Paccayavibhangavaära) 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH BÁT LY DUYÊN 
(ADHIPPÄAYAAVIGATAPACCAYANIDDESA) 


Nghĩa từ như là “Tứ Vô Sắc Uẫn” (Cat(äro khandh8) trong Bát Ly Duyên, bậc tu học 
nên hiểu biết nội dung y theo tất cả trạng thái ở phần mà Bàn Đạo đã có đề cập trong Hiện Hữu 
Duyên. Quả thực, Duyên này với Hiện Hữu Duyên chi có sai biệt về hình thái (Вуайјапа) thôi, 
còn nội dung bát sai biệt. 


Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Bắt Ly Duyên 


GIẢI THÍCH XIÊN MINH GIAI POAN DUYÊN HỆ 
(ADHIPAYAPACCAYANIDDESAVARA) (°) 

[(Œ*): Nghĩa từ này với Phiên Bản Miến Điện sử dụng là “Paccayaniddesapakinnaka 
vinicchayakathã” (Kinh Điển Thâm Định Diễn Nghĩa Xiến Minh Duyên Hệ) tức là “lời bổ 
túc thuyết minh của Bậc Chú Giải Sư điểm xuyết bố trí ngoài ra lời giải thích theo Tạng Pali 
hiện hữu”. Trong chỗ này, xin sử dụng chủ đề theo phần sử dụng ở trong Phiên Bàn Chú Giải 
Thái ngữ.] 


Nhằm để sự minh hiển việc tức tường thành thục của Trí Tuệ (Ñãna) trong 24 Duyên 
này, Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết thể theo cả phần Хїёп Thuật (Uddesa) và Хіёп Minh 
(Niddesa) như đã được miêu thuật. Bây giờ, bậc tu học nên hiểu biết việc “Thám Định Linh 
Tinh” (Pakinnakavinicchaya) với mãnh lực của mười câu này, đó là: 

1. Theo thực tính rất nhiều thể loại Pháp tác thành độc nhất chủng Duyên. 

Theo thực tính độc nhất chủng Pháp tác thành được rất nhiều thể loại Duyên. 

Theo thực tính độc nhất chủng Duyên tác thành được rất nhiều thẻ loại Duyên. 
Theo đồng dạng Duyên với nhau (Sabhäga — Tấu Нор). 

Theo bắt đồng dang Duyên với nhau (Visabhäga — Bất Tấu Hợp). 

Theo thành đối Duyên với nhau. 

Theo phần Xuất Sinh Duyên (J anakapaccaya) và Bất Xuất Sinh Duyên (Ajanaka 
рассауа). 


= = > = > 5 


8. Theo Duyên cùng vào với Pháp được hết tất cả và không được tất cả. 
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9. Theo việc quy định với lời mở đầu (Adi) rằng “Sắc làm duyên đối với Sắc” v.v. 
10. Theo việc phân tích với Địa Giới (Bhava — Hữu). 


Trong mười thẻ loại ấy: 

1. Lời nói rằng “theo thực tính rất nhiều thể loại Pháp tác thành độc nhất chủng 
Đuyên” có nghĩa là “rất nhiều thể loại Pháp làm duyên một cách thống nhất với nhau” trong 
23 Duyên còn lại đây, loại trừ Nghiệp Lực Duyên. Còn duy nhất Nghiệp Lực Duyên thì chỉ tác 
thành Pháp Tư Tâm Sở (Сеќападһатта) thôi. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định theo thực 
tính rất nhiều thể loại Pháp làm độc nhất chủng Duyên trong quan niệm như thế này trước tiên. 

2. Lời nói rằng “theo thực tính độc nhất chúng Pháp làm được rất nhiều thể loại 
Duyên” có nghĩa là “trong Nhân Duyên trước tiên, duy nhất một Pháp đó là Vô Si (Amoha) 
không chỉ có làm Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực Duyên, Thiền Na Duyên 
thôi (mà còn) làm duyên với mãnh lực của 20 Duyên còn lại. 

Vô Tham (Alobha) và Vô Sân (Adosa) cho й không làm Quyền Lực Duyên và Đồ Đạo 
Duyên (thế nhưng) làm đuyên với mãnh lực của mười tám Duyên còn lại. Tham (Lobha), Sĩ 
(Moha) cho dù không làm DỊ Thục Quả Duyên (thế nhưng cũng) làm duyên với mãnh lực của 
mười bảy Duyên còn lại. Cho dù không làm Trưởng Duyên (thế nhưng) cũng làm duyên với 
mãnh lực của mười sáu Duyên còn lạt”. 

Trong Cảnh Duyên, Sắc Xứ làm duyên bốn thé loại, đó là: Cảnh Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên làm duyên đối với Ý Giới và Ý Thức Giới Vô Nhân 
(Ahetukamanoviññanadhätu). Lại nữa, vẫn còn làm duyên luôn cả với Cảnh Trưởng Duyên 
và Cảnh Cận Y Duyên đối với Ý Thức Giới Hữu Nhân (Sahetukamanoviññãnadhätu). Bậc 
tu học nên hiểu biết sự việc các Pháp Cảnh Duyên làm duyên rất nhiều thể loại bởi theo phần 
này. | 

Trong Trưởng Duyên, bậc tu học nên hiểu biết sự việc Cảnh Trưởng làm duyên rất nhiều 
thê loại theo như đã dë cập ở trong Cảnh Duyên. Trong Pháp ở phần Câu Sinh Trưởng, Thâm 
Trưởng (Vimamsädhipati) làm 20 thể loại Duyên tương tự với Nhân Vô Si (Amohahetu). 
Dục (Chanda) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh . 
lực của mười bảy Duyên còn lại. Tâm (Citta) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực 
của mười chín Duyên còn lại. Cần (Viriya) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Vật Thực Duyên và Thiền Na Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười 
chín Duyên còn lại. 

Trong Vô Gián Duyên, tất cả Tứ Uán mà Đức Thế Tôn thuyết giáo theo phần chăng hạn 
như vầy “Nhãn Thức Giới” (Cakkhuviññãnadhatu). 

Thọ Uån (Vedanakhandha) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Vật Thực Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười chín 
Duyên còn lại. Tưởng Uẫn (Saññãkhandha) không làm Quyền Lực Duyên và Thiền Na 
Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười bảy Duyên còn lại. Trong Hành Uån 
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(Ѕайкһагакһапаһа), Nhân làm duyên theo phần đã đề cập ở trong Nhân Duyên. Dục 
(Chanđa) và Cần (Viriya) làm duyên theo phần đã đề cập ở trong Trưởng Duyên. 


Xúc (Phassa) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười 
tám Duyên còn lại. Tư (Cetanä) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười chín Duyên 
còn lại. Tầm (Vitakka) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật 
Thực Duyên và Quyền Lực Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười chín Duyên 
còn lại. Tứ (Уісага) không làm Đồ Đạo Duyên, làm duyên với mãnh lực của mười tám Duyên 
còn lại. Hý (Pīti) làm duyên với mãnh lực của mười tám Duyên tương tự. Nhất Tâm 
(Cittekaggat8) không làm duyên Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Vật 
Thực Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của 20 Duyên còn lại.  - 


Tín (Saddhã) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực 
Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng làm duyên với mãnh lực của mười tám 
Duyên còn lại. Niệm (Sati) làm duyên với mãnh lực của mười chín Duyên, đó là: mười tám 
Duyên ấy và Đồ Đạo Duyên. Mạng Quyển (JivitindrTya) làm duyên với mãnh lực của mười 
tám Duyên như đã đề cập ở trong Tín. Tàm (Hiri) và Quý (Ottappa) làm duyên với mãnh lực 
của mười bảy Duyên còn lại, bởi do cắt bỏ Quyền Lực Duyên ra. 


Các đôi Tâm Sở với nhau có Thân Bình Tịnh (Kãyapassaddhi) v.v. và các “Lánh Ngoại 
Tâm Sở” (Yeväpanakacetasikä — Các Tâm Sở Ngoài Ra) đó là: Thắng Giải (A dhimokkha), 
Tác Y (Мапаѕікага), Trung Gian (Таігатајјһаќќаќа), Ві Mẫn (Karunä) và Tùy Ну 
(Muditã) cũng tương tự, tức là làm duyên với mãnh lực của mười bảy Duyên. Còn Tâm Sở 
Ngăn Trừ Phần (Viraticetasikã) làm duyên với mười tám thể loại, tức là mười bảy Duyên ấy 
và Đồ Đạo Duyên. 


Tà Kiến (Micchädifthi) làm duyên với mười bảy thé loại Duyên ấy, bởi do cắt bỏ Dị 
Thục Quả Duyên ra. Tà Ngữ (Micchavaca), Tà Nghiệp (Міссһакаттапќа) và Tà Mạng 
(МіссһаАјтуа) làm duyên với mười chín thé loại, đó là: mười bảy Duyên ấy và Nghiệp Lực 
Duyên với Vật Thực Duyên. Các Pháp Tâm Sở này, đó là: Vô Tàm (Ahirika), Vô Quý 
(Anottappa), Ngã Мап (Мапа), Hôn Trầm (Thĩna), Thụy Miên (Middha), Trạo Cử 
(Uddhacca) không làm Nhân Duyên, Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thế nhưng 
làm duyên với mãnh lực của mười sáu Duyên còn lại. Hoài Nghi (Vicikiechã), Tật Đồ (Issa), 
Lận Sắc (Macchariya) và Hối Hận (Kukkucca) làm duyên với mười lăm thể loại Duyên ấy, 
bởi đo cắt bỏ Trưởng Duyên ra. 


Nên hiểu biết sự việc Thức Ойр (V iãñãnakhandha) làm nhiều rất nhiều thé loại theo 
phần đã đề cập ở trong Trưởng Duyên. Ngay cả trong Đăng Vô Gián Duyên cũng có phần này 
tương tự. Trong Câu Sinh Duyên, tất cả Tứ Uån trước tiên nên hiểu biết sự việc từng mỗi Pháp 
làm duyên rất nhiều thể loại, đích thị theo phần đã đề cập. Tứ Sắc Đại Hiển làm chín thể loại 
Duyên, đó là: Cảnh Duyên, Cảnh Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
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Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. Sắc Tâm Cơ làm 
mười thể loại Duyên, đó là chín Duyên ấy và Bát Tương Ưng Duyên. 

Trong Hỗ Tương Duyên không có Pháp không từng có trước (tức là không có Pháp mới 
thêm vào). 

Trong Y Chỉ Duyên, Nhãn Xứ v.v. làm duyên chín thể loại, đó hà: Cảnh Duyên, Cảnh 
Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. 

Trong Cận Y Duyên không có Pháp không từng đề cập trước. 

Trong Tiền Sinh Duyên, Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ và Vị Xứ làm duyên sáu thể loại, 
đó là: Cảnh Duyên, Cảnh Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên. Nghĩa từ vẫn không được giải thích chỉ có ngần này. 

Trong Hậu Sinh Duyên v.v. không có Pháp vẫn chưa từng có trước. 

Trong Vật Thực Duyên, Đoàn Thực làm duyên sáu thể loại, đó là: Cảnh Duyên, Cảnh 
Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. 

Trong Quyền Lực Duyên v.v. không có Pháp vẫn chưa từng có. Bậc tu học nên hiểu biết 
thâm định ngay cả “theo thực tính độc nhất một thé loại Pháp làm duyên được rất nhiều thể 
loại” trong quan niệm này, như đã được miêu thuật như vầy. 

3. Lời nói rằng “theo thực tính độc nhất chủng Duyên tác thành được rất nhiều thể 
loại Duyên” có nghĩa là “bất luận Pháp nào làm Năng Duyên của Sở Duyên, bất luận một 
chủng loại nào trong các Nhân Duyên v.v. bởi bắt luận trạng thái nào, bởi bát luận ý nghĩa nào, 
Pháp đó không hề từ bỏ trạng thái ấy, ý nghĩa ấy chút nào cả, lại còn đi đến sự việc tác thành 
rất nhiều thể loại Duyên khác nữa đối với Pháp đó chính ngay trong sát na йу bởi bát luận trạng 
thái nào, bởi bất luận ý nghĩa nào”, bậc tu học nên hiểu biết thâm định Pháp đó theo thực tính 
tác thành được rất nhiều thể loại Duyên bởi đo trạng thái ấy, bởi do ý nghĩa ấy, tức là: Vô Si 
(Amoha) làm Nhân Duyên, Vô Si ấy không hè từ bỏ sự việc tác thành Nhân Duyên chút nào 
cả, lại còn di đến sự việc tác thành rất nhiều thê loại Duyên với mười một trạng thái khác nữa, 
đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên. Vô Tham (Alobha) và Vô Sân (Adosa) đi đến sự việc tác thành rất 
nhiều thé loại Duyên với mãnh lực còn lại từ nơi mười một Duyên а ấy, bởi do cắt bỏ ba Duyên, 
đó là: Trưởng Duyên, Quyền Lực Duyên và Đồ Đạo Duyên ra. Cả hai Vô Tham và Vô Si này 
thường có được vừa ở trong Nhân Duyên và vừa ở trong Dị Thục Quả Duyên. Còn trong Thiện 
và Duy Tác, cắt bỏ Dị Thục Quả Duyên йі. Tham, Sân và Si thường đi đến sự việc tác thành 
rát nhiều thể loại Duyên với mãnh lực của Duyên còn lại, loại trừ bốn Duyên đó là: ba thé loại 
Duyên ấy và Di Thục Quả Duyên. 

Cảnh Duyên không hè từ bỏ sự việc tác thành Cảnh Duyên â áy (*) chút nào cả, thường 
đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với bảy trạng thái khác nữa, đó là: Cảnh 
Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. Tại đây là việc quy định một cách tột đỉnh trong Cảnh Duyên. 
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[Œ): Ngay chỗ này và trong những nghĩa từ về sau, khi có lời nói rằng “không hề từ bỏ 
sự việc tác thành...” phiên dịch theo Phiên Bản Miễn Điện là Arammanapaccayat tam” 
v.v. Phiên Bản Thái mã là “Arammanapaccayattham” v.v. ] 


Và khi Vô Sắc Pháp hoặc Sắc Pháp ở phần Quá Khứ và Vị Lai tác thành Cảnh Duyên 
hiện hữu, thường chỉ có được thêm Duyên với Cảnh Trưởng Duyên và Cảnh Cận Y Duyên 
thôi. Thâm (Vimamsã) trong Trưởng Duyên tương tự với Vô Si. Dục (Chanda) không hề từ 
bỏ sự việc tác thành Trưởng Duyên chút nào cả, thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều nhóm 
Duyên với mãnh lực của tám trạng thái Duyên khác nữa, đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương ` 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. Cần (Viriya) đi đến sự việc tác thành rất nhiều nhóm Duyên với 
mãnh lực của mười trạng thái Duyên khác nữa, đó là tám Duyên áy và Quyền Lực Duyên với 
Đồ Đạo Duyên. Tâm (Citta) đi đến sự việc tác thành rất nhiều nhóm Duyên với mười trạng 
thái ngoài ra từ nơi Trưởng Duyên, với mãnh lực của việc cắt bỏ Đồ Đạo Duyên ra khỏi nơi 
ấy, rồi thêm Vật Thực Duyên vào. Còn Cảnh Trưởng Duyên, bậc tu học nên hiểu biết là tác 
thành rất nhiều thé loại Duyên theo phần đã đề cập ở trong Cảnh Duyên trong thời gian trước. 
Vô Gián Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Vô Gián Duyên và 
Đăng Vô Gián Duyên, lại thường di đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với năm 
trạng thái khác nữa, đó là: Cận Y Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu 
Duyên và Ly Кі Duyên. Tư Tâm Sở (Cetanä) chỉ có trong Thánh Đạo thôi, thường được tác 
thành Nghiệp Lực Duyên trong Vô Gián Duyên này, và Pháp còn lại thì không có được. Câu 
Sinh Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Câu Sinh Duyên chút nào cả, lại thường đi đến 
sự việc tác thành rất nhiều thé loại Duyên với mười bón trạng thái khác nữa, đó là: Nhân Duyên, 
Trưởng Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật 
Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Bát 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. Tại đây là việc quy định một cách tột 
đỉnh, thế nhưng với mãnh lực của Vật Câu Sinh Duyên ( Vật cùng đồng sinh với nhau) v.v. nên 
hiểu biết là không có Nhân Duyên v.v. trong Vật Câu Sinh Duyên này. Ngay cả trong Hỗ Tương 
Duyên cũng có phần này tương tự. Y Chỉ Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Y Chỉ Duyên 
chút nào cả, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên ngay cả với mười bảy 
trạng thái khác nữa, đó là cắt bỏ sự việc tác thành Y Chỉ Duyên của mình ra và cắt bỏ sáu 
Duyên khác nữa, đó là: Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Hậu Sinh Duyên, Trùng Dụng 
Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên từ ở 24 Duyên. Ngay chỗ này cũng là việc quy định 
một cách tột đỉnh, và một khi với mãnh lực của Vật và Pháp nương nhờ v.v. nên hiểu biết là 
không có Nhân Duyên v.v. trong Y Chỉ Duyên này. Trong Cận Y Duyên, Cảnh Cận Y Duyên 
tương tự với Cảnh Trưởng Duyên. Vô Gián Cận Y Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Vô 
Gián Cận Y Duyên chút nào cả, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên 
với sáu trạng thái khác nữa, đó là: Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Nghiệp Lực Duyên, - 
Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. Chỉ có Tư Tâm Sở Thánh Đạo ấy 
thường được sự việc tác thành Nghiệp Lực Duyên trong Vô Gián Cận Y Duyên này, và Pháp 
còn lại thì không có được. Thường Cận Y đích thị cũng chính là Thường Cận Y Duyên. Tiền 

95 


Sinh Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Tiền Sinh Duyên của mình chút nào cả, lại thường 
đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với tám trạng thái khác nữa, đó là: Cảnh 
Duyên, Cảnh Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. Tại đây là việc trình bày Duyên Hệ đến mức tối 
đa. Tuy nhiên trong Cảnh Tiền Sinh Duyên thường không được Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên và Bất Tương Ưng Duyên. Уа lại nên hiểu biết Duyên có được hoặc không được hơn 
cả này nữa, theo như thế này. 

Hậu Sinh Duyên không hè từ bỏ sự việc tác thành Hậu Sinh Duyên của mình, lại thường 
đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với ba trạng thái khác nữa, đó là: Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. 

Trùng Dụng Duyên không hè từ bỏ sự việc tác thành Trùng Dụng Duyên chút nào cả, 
lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thé loại Duyên với năm trạng thái khác nữa, đó là: 
Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 

Nghiệp Lực Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Nghiệp Lực Duyên chút nào cả, tác 
thành Nghiệp Lực Duyên trong cùng một sát na (Ekakhanikakammapaccaya — Đồng Thời 
Nghiệp Lực Duyên là Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên) trước tiên, lại thường di đến sự việc tác 
thành rất nhiều thể loại Duyên với chín trạng thái khác nữa, đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Bắt Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. Tác thành Di Thời Nghiệp Lực Duyên lại 
thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với năm trạng thái khác nữa, đó là: 
Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 

Dị Thục Quả Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Dị Thục Quả Duyên chút nào cả, 
lại thường д1 đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với mười bón trang thái khác nữa, 
đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y СЫ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương 
Ưng Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. 

Trong Vật Thực Duyên, Đoàn Thực không hề từ bỏ sự việc tác thành Vật Thực Duyên, 
lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với hai trạng thái khác nữa, đó là: 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. Ba Vật Thực còn lại không hà từ bỏ sự việc tác thành Vật 
Thực Duyên, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thé loại Duyên với mười một trạng 
thái khác nữa, đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, một cách thích hợp. 

Trong Quyền Lực Duyên, Ngũ Sắc Quyền Lực không hề từ bỏ sự việc tác thành Quyền 
Lực Duyên chút nào cả, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thê loại Duyên với năm 
trạng thái khác nữa, đó là: Y Chi Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên. Tương tự ngay cả Sắc Mạng Quyền Luc cũng không hè từ bỏ sự việc 
tác thành Quyền Lực Duyên, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thê loại Duyên với 
hai trạng thái khác nữa, đó là: Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. Vô Sắc Quyền Luc không 
hề từ bỏ sự việc tác thành Quyền Lực Duyên, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thé 
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loại Duyên với mười ba trạng thái khác nữa, đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Thiền Na 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên, một cách thích hợp. 

Thiền Na Duyên không hè từ bỏ sự việc tác thành Thiền Na Duyên, lại thường đi đến 
sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với mười trạng thái khác nữa, đó là: Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, một cách thích hợp. 

Đồ Đạo Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Đồ Đạo Duyên chút nào cả, lại thường 
đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với mười hai trạng thái khác nữa, đó là mười 
Duyên đã vừa đề cập trong Thiền Na Duyên, và Nhân Duyên với Trưởng Duyên, một cách 
thích hợp. 

| Tương Ưng Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Tương Ưng Duyên chút nào cả, lại 
thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên với mười ba trạng thái khác nữa, đó 
là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ 
Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên, một cách thích hợp. | 

Bát Tương Ưng Duyên không hè từ bỏ sự việc tác thành Bất Tương Ưng Duyên chút 
nào cả, lại thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều thể loại Duyên một cách thích hợp với 
mười bảy trạng thái khác nữa, đó là các Duyên còn lại, bởi do cắt bỏ sáu Duyên ra, đó là: Vô 
Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên. Nên hiểu biết sự phân biệt của Duyên thuộc Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp trong 
Bát Tương Ưng Duyên ấy. 

Hiện Hữu Duyên không hề từ bỏ sự việc tác thành Hiện Hữu Duyên chút nào cả, lại 
thường đi đến sự việc tác thành rất nhiều nhóm Duyên với mười tám trạng thái khác nữa một 
cách thích hợp với mãnh lực của các Duyên còn lại, bởi do cắt bỏ năm Duyên ra, đó là: Vô 
Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 
Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên tương tự với Vô Gián Duyên. Bất Ly Duyên tương tự với 
Hiện Hữu Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết thâm định “theo thực tính độc nhất chủng Duyên 
tác thành được rất nhiều thể loại Duyên trong quan niệm này, như đã được miêu thuật như vầy. 

4. Lời nói rằng “theo đồng dang Duyên với nhau” (Sabhäga — Тап Hợn) có nghĩa là 
“Quả thực trong 24 Duyên này thì Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Vô Gián Cận Y 
Duyên, Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên là đồng dạng với nhau. Vả lại, 
Cảnh Duyên, Cảnh Trưởng Duyên và Cảnh Cận Y Duyên cüng là đồng dang với nhau”. Nên 
hiểu biết thẩm định ngay cả với Duyên ở phần đồng dạng với nhau trong quan niệm này, với 
phương sách này. 

5. Lời nói răng “theo bất đồng dạng Duyên với nhau” (Visabhäga — Bất Тап Нор) 
có nghĩa là “Và các nhóm Duyên này, Tiền Sinh Duyên là bất đồng dạng với Hậu Sinh Duyên, 
Tương Ưng Duyên là båt đồng dạng với Bất Tương Ưng Duyên”. Nên hiểu biết thẩm định ngay 
cả với Duyên ở phần bất đồng dang với nhau trong quan niệm này, và với phương sách này. 
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6. Trong lời nói răng “theo thành đối Duyên với nhau”, bậc tu học nên hiểu biết thâm 
định theo Duyên thành một đôi với nhau trong các nhóm Duyên này, với những nguyên nhân 
như уду, đó là: theo sự việc có nội dung tương tự (Atthayuga — Đồng Nghĩa Lý), có từ vựng 
tương tự (Saddayuga — Đồng Âm Thanh), có thời gian sai biệt với nhau (Kalapati 
pakkhayuga — Bắt Đồng Thời), là tác nhân và là hệ quả với nhau (Hetuphala - Nhân Quả 
Liên Quan), và là đối nghịch lẫn nhau (Aññoññapafipakkhayuga — Bất Đồng Dạng). 

Quả thực, Vô Gián Duyên với Đẳng Vô Gián Duyên sắp thành một đôi với nhau, vì có 
nội dung tương tự. 

Y Chi Duyên với Cận Y Duyên sắp thành một đôi với nhau, vì có từ vựng tương tự. 

Tiền Sinh Duyên với Hậu Sinh Duyên sắp thành một đôi với nhau, vì có thời gian đối 
nghịch nhau. 

Nghiệp Lực Duyên với DỊ Thục Quả Duyên sắp thành một đôi với nhau, vì là tác nhân 
và là hệ quả với nhau. 

Hiện Hữu Duyên với Vô Hữu Duyên sắp thành một đôi với nhau. Ly Khứ Duyên với 
Bát Ly Duyên cũng tương tự. 

Bậc tu học nên hiểu biết thâm định ngay cả với mãnh lực của Duyên thành một đôi với 
nhau trong quan niệm này, như đã vừa đề cập đây. 

7. Lời nói rằng “theo phần Xuất Sinh Duyên (Јапакарассауа) và Bắt Xuất Sinh 
Duyên (Ajanakapaccaya)” có nghĩa là “Và các nhóm Duyên này là: Vô Gián Duyên, Đăng 
Vô Gián Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, Thường Cận Y Duyên, Trùng Dụng Duyên, DỊ Thời 
Nghiệp Lực Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên sắp thành “độc nhất chủng Xuất Sinh 
Duyên” và không là “Bất Xuất Sinh Duyên”. Hậu Sinh Duyên chỉ có bảo hộ (Upathambhaka) 
thôi, không là Xuất Sinh Duyên. Các Duyên còn lại là Xuất Sinh Duyên, Bát Xuất Sinh Duyên 
và Bảo Hộ Duyên. Nên hiểu biết thâm định ngay cả Duyên thể theo phần Xuất Sinh Duyên và 
Bất Xuất Sinh Duyên trong quan niệm này, như đã được miêu thuật như vầy. 

8. Lời nói rằng “theo Duyên cùng vào với Pháp được tất cả và không được tất cả” 
có nghĩa là “Trong các nhóm Duyên này, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên gọi là “cùng vào với Pháp được hết cả ау” giải thích là “làm chỗ nương nhờ, 
làm tác nhân của Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp, làm chỗ kiến tạo tất cả”. Giải thích là “cho dù chỉ 
có độc nhất chủng Pháp mà một khi sinh khởi lên thì thường không có thể loại trừ các nhóm 
Duyên này được”. 

Cảnh Duyên, Cảnh Trưởng Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Vô Gián 
Cận Y Duyên, Thường Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên, Tương Ứng, Vô 
Hữu và Ly Khứ Duyên gọi là “Duyên vào với Pháp không được hết tắt cả” tức là “không 
làm chỗ nương nhờ của các Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp”. Giải thích là “chỉ có làm chỗ nương 
nhờ, làm tác nhân của các Vô Sắc Uẫn thôi”. Quả thực, chỉ có Vô Sắc Pháp thường khởi sinh 
do või các nhóm Duyên này, và Sắc Pháp không có khởi sinh. Ngay cả Tiền Sinh Duyên và 
Hậu Sinh Duyên, gọi là “Duyên vào với Pháp không được tất cà” bởi vì tác thành Duyên 
theo thuận tự đặc biệt chỉ có đối với Vô Sắc Uån và Sắc Uẫn thôi. Ngay cả Duyên còn lại từ 
chó đã đề cập cũng gọi là phối hợp không được mọi nơi mọi chốn, vì một số thể loại làm tác 
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nhân cho việc sinh khởi của Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Nên hiểu biết thâm định ngay cả với 
Duyên vào được mọi nơi mọi chốn và không vào được mọi nơi mọi chến trong quan niệm này 
như đã được miêu thuật như vầy. 

9. Lời nói rằng “theo việc quy định với lời chẳng hạn như “Sắc làm duyên đối với 
Sắc v.v.” có nghĩa là “Cũng trong 24 Duyên này, cho dù một thể loại Duyên ở phần độc nhất 
chủng Sắc Pháp sẽ gọi là làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Sắc Pháp thôi chắc chắn thường là 
không có. Tuy nhiên ở phần độc nhất chủng Sắc Pháp mà làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Vô 
Sắc Pháp thì chắc là có vậy”. Vấn hỏi răng “Và thể loại Duyên ấy là Duyên nào ?” Trả lời là 
“Tiền Sinh Duyên”. Quả thực, Tiền Sinh Duyên một cách nhất định là Sắc Pháp (thế nhưng) 
làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Vô Sắc Pháp thôi. Không có Duyên ở phần độc nhất chủng 
Sắc Pháp gọi là làm duyên đối với Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp, thế nhưng có Duyên ở phần độc 
nhất chủng Sắc Pháp làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Vô Sắc Pháp thôi. Vấn hỏi rằng “Tức 
là Duyên nào vậy ?” Trả lời là “Тас là sáu Duyên, đó là: Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, 
Trùng Dụng Duyên, Tương Ưng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Duyên”. Quả thực, cả sáu Duyên 
йу là độc nhất chủng Vô Sắc Pháp làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Vô Sắc Pháp thôi. 

Có Duyên ở phần độc nhất chủng Vô Sắc Pháp làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Sắc 
Pháp thôi. Vẫn hỏi rằng “Tức là Duyên nào vậy ?” Trả lời là “Tức là Hậu Sinh Duyên”. Quả 
thực, Hậu Sinh Duyên là độc nhất chủng Vô Sắc Pháp làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Sắc 
Pháp thôi. Còn có Duyên ở phần độc nhất chủng Vô Sắc Pháp làm duyên vừa cả Sắc Pháp và 
Vô Sắc Pháp. Vấn hỏi rằng ““Tức là Duyên nào vậy ?” Trả lời là “Tức là năm Duyên, đó là: 
Nhân Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên”. 
Quá thực, tất cả năm Duyên ấy là độc nhất chủng Vô Sắc Pháp làm duyên đối với Sắc Pháp 
cũng được Vô Sắc Pháp cũng được. Thế nhưng Duyên ở cả phần Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp 
một cách nhất định gọi là làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Sắc Pháp thôi thì thường là không 
có; tuy nhiên làm duyên đặc biệt chỉ có đối với Vô Sắc Pháp hắn là có vậy. Vấn hỏi rằng “Tức 
là Duyên nào ?” Trả lời là “Tức là Cảnh Duyên và Cận Y Duyên”. Quả thực một cách nhất 
định cả hai Duyên này là ở cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp (thế nhưng) làm duyên đặc biệt chỉ có 
đối với Vô Sắc Pháp thôi. Lại nữa, một cách nhất định có Duyên ở cả phần Sắc Pháp và Vô 
Sắc Pháp làm duyên đối với cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Vấn hỏi rằng “Тис là Duyên nào vậy 
?” Trả lời là “Tức là Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật 
Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên”. 
Quả thực, các Duyên ấy là ở cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp (và) làm duyên đối với cả Sắc Pháp 
và Vô Sắc Pháp. Nên hiểu biết thẩm định ngay са với việc quy định có lời chẳng hạn như “Sắc 
Pháp làm duyên đối với Sắc Pháp v.v.” trong quan niệm này, như đã vừa đề cập đây. 

10. Lời nói rằng “theo việc phân tích với Địa Giới” có nghĩa là “Và tất cả những 24 
Duyên này, trước tiên trong Cõi Ngũ Uån thường không có những Duyên chi mà gọi là có 
không được. Còn trong Cõi Tứ Uån thường có được 21 Duyên còn lại, do bởi cắt bỏ ba Duyên, 
đó là Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên và Bắt Tương Ưng Duyên ra. Trong Cõi Nhất Uån 
thường có được bảy Duyên, đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chi Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. Còn trong Sắc Pháp mà 
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bất hữu quan với Quyền Lực ở bên ngoài sắc thân thì thường chỉ có được năm Duyên thôi, đó 
là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. | 

Nên hiểu biết thâm định ngay cả theo việc phân tích với Địa Giới trong quan niệm này, 
như đã vừa đề cập đây. 


Kết Thúc Giải Thích Xiến Minh Giai Đoạn Duyên Hệ 


PHÁP THUẬN ТАМ ĐÈ PHÁT THÚ 
(DHAMMÄNULOMATIKAPATTHANA) (*) 

[(): Việc gọi tên đầu đề thì Tạng Pali (tức là Tam Tạng) với Bộ Chú Giải gọi không 
giống nhau, chẳng hạn như từ ngữ “Paficcavärauddesa” (Хіёп Thuật Giai Đoạn Liên Quan) 
(viết theo dạng thức Ран là “Paticcavarauddesa”) đây, Tạng Pali dùng là “Paticcaväaro” 
(không có từ ngữ “Uddesa”) khi Phần mở đầu với đầu đề Ngài dùng là “Pannattivaro” (Giai 
Đoạn Định Danh), như thế đầu đề ở chỗ này sẽ gọi là (Райеса — Liên Quan) “Uddesa vara” 
(Giai Đoạn Xiển Thuật) cũng được, “Pannattivaro” (Giai Đoạn Định Danh) cũng được, 
“Pucchāvāra” (Giai Đoạn Thâm Уп) cũng được. (Bộ Chú Giải này, trang 121) trong quyền 
kinh sách này dùng nghĩa từ thuận theo trong từng mỗi quyền kinh.] 


I. TAM ĐÈ THIỆN (KUSALATIKA) 


GIAI DOAN LIÊN QUAN (РАТІССАУАВА) 
РНАМ NHẤT CĂN NGUYÊN (EKAMŨLAKANAYA) 


CÂU THIỆN (KUSALAPADA) 


[26] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế 
nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên 
được như thế nào ? 

5. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

6. Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện sinh khởi lên do 
bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 
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CÂU BẤT THIỆN (AKUSALAPADA) 


[27] 1. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên 
được như thế nào ? 

2. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khói sinh lên do bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

5. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

6. Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên 
do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 


CÂU VÔ KÝ (АВҮАКАТАРАРА) 


[28] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

2. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế 
nào ? | | 

3. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên 
được như thế nào ? 

5. Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? | 

6. Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 


CÂU THIỆN – VÔ KÝ (KUSALABYAÄAKATAPADA) 


[29] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 
2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? | 
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3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên 
được như thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

5. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên 
do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

6. Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên 
do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký 
khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? | 


CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ (AKUSALABYÄKATAPADA) 


[20] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên 
do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

5. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

6. Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô 
Ký khởi sinh lên đo bởi Nhân Duyê được như thế nào ? 


CÂU THIỆN - ВАТ THIỆN (KUSALÃKUSALAPADA) 


[31] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện khói sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên 
đo bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

5. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 
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6. Pháp Thiện và Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện khởi sinh 
lên до bởi Nhân Duyên được như thế nào 2 

7. Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bát 
Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 


CÂU THIỆN – BÅT THIỆN – VÔ KÝ 
(KUSALÃKUSALÄBYÃKATAPADA) 


[32] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và a hap Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên 
do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

4. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký 
khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

5. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô 
Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

6. Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bất Thiện và Pháp Vô 
Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

7. Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, Pháp Bất Thiện 
và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ? 

[33] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên được như 
thế nào ? Nhân Duyên Ngài đã phân tích một cách quảng nghĩa như thế nào thì ngay cả Cảnh 
Duyên nên phân tích cho quảng nghĩa như thế ấy theo đường lối của việc giáo đạo. 

[34] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên được như 
thế nào v.v. (*) đo bởi Vô Gián Duyên v.v. đo bởi Đăng Vô Gián Duyên v.v. do bởi Câu Sinh 
Duyên v.v. do bởi Hỗ Tương Duyên v.v. do bởi Y Chỉ Duyên v.v. do bởi Cận Y Duyên v.v. do 
bởi Tiền Sinh Duyên v.v. đo bởi Hậu Sinh Duyên v.v. do bởi Trùng Dụng Duyên v.v. do bởi 
Nghiệp Lực Duyên v.v. do bởi DỊ Thục Quả Duyên v.v. do bởi Vật Thực Duyên v.v. do bởi 
` Quyền Lực Duyên v.v. do bởi Thiền Na Duyên v.v. do bởi Đồ Đạo Duyên v.v. do bởi Tương 
Ưng Duyên v.v. do bởi Bất Tương Ưng Duyên v.v. do bởi Hiện Hữu Duyên v.v. do bởi Vô 
Hữu Duyên v.v. do bởi Ly Khứ Duyên được như thế nào ? 

[(*): Từng mỗi nghĩa từ được dé là “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên .. 
được như thế nào ? như thế này ở mọi nơi mọi chốn. ] 

[35] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bát Ly Duyên được 

như thé nào ? 

Nương nhờ Pháp Bắt Thiện. Nương nhờ Pháp Vô Ký. Nương nhờ Pháp Thiện và Pháp 
Vô Ký. Nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký. Nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện. 
Nương nhờ Pháp Thiện — Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký. Pháp Thiện khởi sinh lên. Pháp Bắt 
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Thiện khởi sinh lên. Pháp Vô Ký khởi sinh lên. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên. Pháp 
Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên. Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện khởi sinh lên. Pháp 
Thiện — Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bất Ly Duyên được như thế nào 
? Nhân Duyên - Ngài đã phân tích một cách quảng nghĩa như thế nào thì ngay cả Bất Ly Duyên 
cũng nên phân tích cho quảng nghĩa như thế ấy theo đường lối của việc giáo đạo. 


Kết Thúc Phần Nhất Căn Nguyên 
PHÀN NHỊ CĂN NGUYÊN (DUMŨLAKANAYA) 


[36] 1. Pháp Thiện cần phải nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
đo bởi Cảnh Duyên được như thế nào ? v.v. Pháp Thiện - Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương 
nhờ Pháp Thiện — Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, bởi do 
Cảnh Duyên được như thế nào ? 

[37] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Trưởng 
Duyên được như thế nào ? v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Vô Gián Duyên. Do bởi Nhân 
Duyên, do bởi Đẳng Vô Gián Duyên v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Bất Ly Duyên được như 
thê nào ? 


Kết Thúc Phần Nhị Căn Nguyên 
PHẢN ТАМ CĂN NGUYÊN (TIMŨLAKANAYA) 

[38] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh 
Duyên, do bởi Trưởng Duyên được như thế nào ? Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do 
bởi Vô Gián Duyên v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Bất Ly Duyên được 
như thế nào ? 

Kết Thúc Phần Tam Căn Nguyên 
PHÀN TÚ CĂN NGUYÊN (CATUMŨLAKANAYA) 

[39] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi 
Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên được như thế nào ? v.v. Do bởi 
Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Bát Ly Duyên được như thế 
nào ? 


Kết Thúc Phần Tứ Căn Nguyên 


PHÀN NHÂN CĂN NGUYÊN (HETUMŨLAKANAYA) 
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[40] Giai đoạn có năm Duyên làm căn nguyên v.v. Ngài giản lược láy đặt để Nhất Căn 
Nguyên, Phần Nhị Căn Nguyên, Phần Tam Căn Nguyên, Phần Tứ Căn Nguyên, Phần Ngũ Căn 
Nguyên, Phần Tổng Căn Nguyên (Sabbamnlakam). Bậc hữu trí nên phân tích cho quảng 
nghĩa. 


Kết Thúc Phần Nhân Căn Nguyên 


[41] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ? Do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên v.v. Do bởi Cảnh Duyên, 
do bởi Bất Ly Duyên được như thế nào ? Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do 
bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh 
Duyên, bởi do Hỗ Tương Duyên được như thế nào ? Bởi do Bất Ly Duyên, bởi do Nhân Duyên. 
Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Cảnh Duyên. Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Trưởng Duyên v.v. 
Do bởi Bất Ly Duyên, đo bởi Ly Khứ Duyên được như thế nào ? 

[42] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân 
Duyên, do bởi Cảnh Duyên được như thế nào ? Do bởi Bắt Ly Duyên, đo bởi Nhân Duyên, do 
bởi Trưởng Duyên. Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Vô Gián Duyên v.v Do 
bởi Bắt Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên được như thế nào ? 

[43] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân 
Duyên, do bởi Cảnh Duyên, đo bởi Trưởng Duyên được như thế nào ? Do bởi Bất Ly Duyên, 
do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Vô Gián Duyên ... bởi do Ly Khứ Duyên được 
như thế nào ? 

[44] Phần Nhất Căn Nguyên, Phần Nhị Căn Nguyên, Phần Tam Căn Nguyên, Phần Tứ 
Căn Nguyên, Phần Ngũ Căn Nguyên, Phần Tổng Căn Nguyên (Sabbamnlakam) của từng mỗi 
Câu, bậc hữu trí nên phân tích cho quảng nghĩa. 

Trong Phần Thuận Tùng Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam Đề 
Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, Tam 
Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Dë Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. 


PHẢN ĐỐI NGHỊCH DUYÊN 
(PACCANIYANAYA) 


[45] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên được như 
thế nào ? 

Nhân Duyên — Ngài đã phân tích cho quảng nghĩa ở trong Phần Thuận Tùng như thế 
nào thì Phi Nhân Duyên ngay cả trong Phần Đối Nghịch cũng nên phân tích cho quảng nghĩa 
như thế ấy. 

[46] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên được như 
thế nào ? Do bởi Phi Trưởng Duyên, đo bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián 
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Duyên, do bởi Phi Câu Sinh Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, do bởi Phi Y Chỉ Duyên, do 
bởi Phi Cận Y Duyên, đo bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi 
Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi 
Vật Thực Duyên, đo bởi Phi Quyền Luc Duyên, đo bởi Phi Thiền Na Duyên, đo bởi Phi Đồ 
Đạo Duyên, do bởi Phi Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Hiện 
Hữu Duyên, do bởi Phi Vô Нии Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Bất Ly Duyên 
được như thế nào ? 

[47] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi 
Phi Cảnh Duyên được như thế nào ? 

Trong Phần Thuận Tùng, ở Phần Nhất Căn Nguyên, Nhị Căn Nguyên, Tam Căn Nguyên, 
Tứ Căn Nguyên cho đến Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên (Tevisatimũlakanaya) của từng 
mỗi Câu, Ngài đã phân tích cho quảng nghĩa như thế nào, thì ngay cá ở trong Phần Đối Nghịch 
cũng nên phân tích cho quảng nghĩa như thế ấy. 

Trong Phần Đối Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam Đề 
Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, Tam 
Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. 


PHÀN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 
(ANULOMAPACCANÏYANAYA) 


[48] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi 
Cảnh Duyên được như thế nào ? 

Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi 
Cảnh Duyên được như thế nào ? 

Trong Phần Thuận Tùng, Nhân Duyên Ngài đã phân tích cho quảng nghĩa như thế nào, 
ngay са trong Phần Thuận — Nghịch cũng nên phân tích cho quảng nghĩa như thế ấy. 

[49] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi 
Trưởng Duyên được như thế nào ? Do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Vô Gián Duyên v.v. Do 
bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Bất Ly Duyên được như thế nào ? 

[50] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh 
Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên được như thế nào ? 

Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Phi Vô Gián Duyên v.v. Do bởi Nhân 
Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Phi Bất Ly Duyên. 

Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Phi Vô Gián 
Duyên v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Phi Bát Ly 
Duyên. 

Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, 
do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng 
Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Bắt Ly Duyên. 
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Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, 
do bởi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, đo bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Y Chỉ 
Duyên, do bởi Cận Y Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Hậu Sinh Duyên, do bởi Trùng 
Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Di Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, 
do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Tương Ung 
Duyên, do bởi Bất Tương Ưng Duyên, đo bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, do bởi 
Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Bất Ly Duyên được như thế nào ? 

[51] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trướng 
Duyên, do bởi Vô Gián Duyên v.v. do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên được như 
thế nào ? v.v. do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên v.v. do bởi Bất Ly Duyên, đo bởi 
Phi Ly Khứ Duyên. 

Do bởi Bắt Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên v.v. do bởi Bất Ly 
Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên. 

Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng 
Duyên v.v. Do bởi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Phi Ly Khứ 
Duyên. 

Do bởi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, 
đo bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên v.v. do bởi Phi 
Ly Khứ Duyên được như thế nào ? 

Trong Phần Thuận — Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam 
Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, 
Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. 


РНАМ NGHỊCH – THUẬN DUYÊN 
(PACCANIYÄNULOMANAYVA) 


[52] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi 
Cảnh Duyên được như thế nào ? 

Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Trướng 
Duyên v.v. Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Bát Ly Duyên được như thế nào ? 

[53] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi 
Phi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên v.v. Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, 
do bởi Bất Ly Duyên. Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng 
Duyên... do bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đăng Vô Gián Duyên v.v. do bởi Phi Hiện 
Hữu Duyên, do bởi Phi Vô Hữu Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Bất Ly Duyên được 
như thế nào ? | 

[54] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi 
Nhân Duyên được như thế nào ? | 

[55] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi РЫ Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên v.v. Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Bát Ly Duyên v.v. 
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Do bởi Phi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên. Do bởi Phi Bát Ly Duyên, do bởi Cảnh 
Duyên v.v. Do bởi Phi Bất Ly Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên. 

Do bởi Phi Bắt Ly Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên v.v. Do bởi Phi 
Bất Ly Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Ly Khứ Duyên. 

Do bởi Phi Bát Ly Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi 
Trưởng Duyên v.v. do bởi Phi Hiện Hữu Duyên, do bởi Phi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ 
Duyên được như thế nào ? 

Trong Phần Nghịch - Thuận Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó là Tam 
Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt, Nhị Đề Phát Thú tối thượng, Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, 
Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, Tam Đề Tam Đề Phát Thú và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. 


Kết Thúc Giai Đoạn Định Danh (Pannatfivära)(*) 
[Œ): Là “Paficcavaärauddesa” (Xin Thuật Giai Đoạn Liên Quan)] 


GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN ĐỊNH DANH (#) 
(Là Với Việc Định Danh) 
[(#) Là giải thích Tạng Pali điều 26 — 55 mà Tam Tạng gọi là “Paticcavara” (Giai Đoạn 
Liên Quan) (hoặc “Pannattfivara” (Giai Đoạn Định Danh). Chỗ này Bộ Chú Giải dùng nghĩa 
từ là “Pannattivaravannanä” (Giải Thích Giai Đoạn Định Danh)] 


Lời nói rằng “Tam Đề Phát Thú” (Tikapatthana), “Nhị Đề Phát Thú” (Dukapat 
thăna) v.v. “Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú” (Dukadukapatthãäna) đây, Đức Thế Tôn lập ý đ ở 
trong Bộ Đại Kinh Điển Phát Thú “là định sở hội tập của 24 Hoàn Bão Phát Thú (Samanta 
patthãna)” với mãnh lực của Tam Đề Phát Thú v.v. trong tất са những Phát Thú có Phần Thuận 
Tùng Phát Thú v.v. như đã có đề cập đến; do bởi lập ý dua vào bất luận những Tam рё Phát 
Thú nào để mà giải thích những thể loại Tam Đề Phát Thú v.v.; và lập ý phân tích những thể 
loại Phát Thú ấy có Tam Đề Phát Thú v.v. với mãnh lực của bất luận Duyên nào, một khi lập 
ý trình bày đặc biệt chỉ riêng những thể loại Duyên ấy, thì không liên quan gì đến Tam Đề Phát 
Thú v.v. cả phần Хіёп Thuật (Uddesa) và Хіёп Minh (Ñiddesa) với Giai Đoạn, đề cập là việc 
phân tích Duyên Hệ bởi theo việc định đặt chủ đề này trước tiên rồi Đức Thế Tôn lập ý dựa 
vào bất luận những thể loại Tam Đề Phát Thú nào v.v. mới thuyết giáo lời nói rằng “Tam Đề 
Phát Thú”, “Nhị Đề Phát Thú” v.v. “Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú”. Bấy giờ nhằm để sẽ lập ý trình 
bày những thể loại Tam Đề Phát Thú v.v. cho quảng nghĩa với mãnh lực của những nhóm 
Duyên này, mới lập ý dựa vào từng mỗi một Tam Đề, Nhị Đề trình bày thuyết giáo với bảy 
Giai Đoạn (Vara) lớn. Tên gọi của những bảy Giai Đoạn lớn ấy, đó là: Giai Đoạn Liên Quan 
(Paficcavära), Giai Đoạn Câu Sinh (Sahajãtavära), Giai Đoạn Duyên Sinh (Рассауауаӣга), 
Giai Đoạn Y Chỉ (Nissayavära), Giai Đoạn Hỗn Hòa (Samsatthavära), Giai Đoạn Tương 
Ung (Sampayuttavära) (và) Giai Đoạn Vấn Рё (Райһауага). Tất cả những bảy Giai Đoạn 
ấy, Giai Đoạn mà Đức Thế Tôn thuyết giáo với lời truyền thụ là “nương nhờ” (Paticca — Liên 
Quan) như thé này “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam dhammam paficca 
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kusalo dhammo) gọi là Giai Đoạn Liên Quan (Райссауйга) (điều 26 v.v.). Thuyết giáo với 
mãnh lực của Ngài truyền thụ rằng “cùng sinh với nhau” (Sahajãto — Câu Sinh) như thể này 
“Pháp Thiện câu sinh với Pháp Thiện” (Kusalam dhammam ѕаһајаќо kusalo dhammo) 
gọi là Giai Đoạn Câu Sinh (Sahajãtavara). (điều 236 v.v.) Giai Đoạn Câu Sinh ấy, rằng khi 
theo nội dung thì bát sai biệt với Giai Đoạn Liên Quan đã dë cập trước đó. Tuy nhiên Giai Đoạn 
thứ nhất thuyết giáo với mãnh lực của Hữu Tình Khả Huấn Luyện (Veneyyasatta) sẽ giác ngộ 
với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “nương nhờ” (Райсса — Liên Quan). Giai Đoạn thứ hai 
thuyết giáo với mãnh lực của Hữu Tình Khả Huấn Luyện (Уепеууаѕаќќа) sẽ giác ngộ với mãnh 
lực của Ngài truyền thụ là “cùng sinh với nhau” (Ѕаһајаќо — Câu Sinh). Và trong cả hai Giai 
Đoạn này, bậc tu học nên hiểu biết các Năng Duyên một cách đặc biệt và Pháp Sở Duyên với 
mãnh lực của Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Với lại các Pháp Năng Duyên và Sở Duyên ấy đặc 
biệt câu sinh với nhau, không có việc sinh trước hoặc sinh về sau. Giai Đoạn được thuyết 
giáo với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “nương nhờ” (Paccaya — Duyên Sinh) như thé này 
«Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện (khởi sinh lên) (Kusalam đhammam рассауа kusalo 
dhammo) gọi là Giai Đoạn Duyên Sinh (Paccayavära) (điều 246 v.v.). Ngay cả Giai Đoạn 
Duyên Sinh ấy, bậc tu học nên hiểu biết với mãnh lực của Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp tương tự 
hai Giai Đoạn trước. Lại nữa, ngay cả Tiền Sinh Duyên cũng thường có được trong quan niệm 
này. Đây là sự sai biệt với nhau của Giai Đoạn Duyên Sinh với hai Giai Đoạn (Giai Đoạn Liên 
Quan, Giai Đoạn Câu Sinh) trước. Giai Đoạn nối tiếp theo đó, Đức Thế Tôn thuyết giáo với 
mãnh lực của Ngài truyền thụ là “nương nhờ” (Nissäya - Y СЫ) như thể này “Pháp Thiện 
nương nhờ Pháp Thiện (khởi sinh lên) (Kusalam đhammam піѕѕауа kusalo dhammo) gọi 
là Giai Đoạn Y Chỉ (Nissayavära) (điều 380 v.v.). Giai Đoạn Y СЫ ấy theo nội dung chủ yếu 
thì bất sai biệt với Giai Đoạn Duyên Sinh đã đề cập trước, tuy nhiên Giai Đoạn thứ nhất thuyết 
giáo với mãnh lực của bậc hữu tình sẽ giác ngộ, với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “nương 
nhờ” (Рассауа — Duyên Sinh) Giai Đoạn thứ hai thuyết giáo với mãnh lực của bậc hữu tình 
_ sẽ giác ngộ, với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “nương nhờ” (№іѕѕауа — Y Chỉ). Nối 
tiếp theo đó, thuyết giáo vời mãnh lực của Ngài truyền thụ là “hỗn hòa” (Samsattho — Hỗn 
Hòa) như thể này “Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện (Kusalam dhammam samsaffha 
kusalo dhammo) gọi là Giai Đoạn Hỗn Hòa (Samsafthavära) (điều 390 v.v.) 


Giai Đoạn được thuyết giáo với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “phối hợp với” 
(Sampayutto — Tương Ưng) như thể này “Pháp Thiện phối hợp với Pháp Thiện” (Kusalam 
đhammam sampayutto kusalo dhammo) gọi là Giai Đoạn Tương Ưng (Sampa yuttavära) 
(điều 475 v.v.). Giai Đoạn Tương Ưng ấy theo nội dung chủ yếu thì bát sai biệt với Giai Đoạn 
Hỗn Hòa. (Thế nhưng) Giai Đoạn thứ nhất thuyết giáo với mãnh lực của bậc hữu tình sẽ giác 
ngộ, với mãnh lực của Ngài truyền thụ là “hỗn hòa” (Ѕатѕаһа — Hỗn Hòa) Giai Đoạn thứ 
hai thuyết giáo với Ngài truyền thụ là “phối hợp với” (Sampayutto — Tương Ưng). Và trong 
cả hai Giai Đoạn này, bậc tu học nên hiểu biết Năng Duyên và Sở Duyên với mãnh lực của Vô 
Sắc Pháp thôi. | 

Còn trong Giai Đoạn thứ bảy, Đức Thế Tôn lập ý đưa Vấn Đề lên theo phần chăng hạn 
như là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện theo phương thức Nhân Duyên” (điều 
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484 v.v.) rồi lập ý phân tích tất cả những thể loại Vấn Đề ấy không cho phức tạp không cho mô 
hó nữa theo phần chẳng hạn như là “các Nhân tương ưng làm duyên đối với các Uẫn tương 
ưng theo phương thức Nhân Duyên” (điều 484) vì thế Giai Đoạn này mới gọi là Giai Đoạn 
Vấn Đề (Райһауага) vì đã lập ý phân tích tất cả Vấn Đề một cách tốt đẹp. Và trong quan niệm 
này, nên hiểu biết Năng Duyên và Sở Duyên với mãnh lực của Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. 

Tất cả những Giai Đoạn ấy, Giai Đoạn thứ nhất trước tất cả mọi Giai Đoạn mà gọi là 
Giai Đoạn Liên Quan, Giai Đoạn ау cũng có hai thé loại, đó là theo Хіёр Thuật và Xiến Minh. 
Trong hai thể loại йу, Giai Đoạn Xién Thuật thứ nhất gọi là Giai Đoạn Thám Vẫn 
(Риссһауага) cũng được. 

Ngay cả lời nói răng “Giai Đoạn Định Danh” đích thị cũng chính là tên gọi của Giai 
Đoạn Xiển Thuật. Quả thực, Giai Đoạn ấy gọi là “Giai Đoạn Xiến Thuật” (Uddesavära) vì 
Đức Thế Tôn lập ý dựa vào Thiện v.v. rồi rút láy Thiện ấy v.v. lên khái thuyết với mãnh lực 
của Nhân Duyên v.v. Gọi là “Giai Đoạn Thám Уап” vì lập ý dựa vào Thiện v.v. thuyết giáo 
thấm vấn đến việc sinh khởi của Thiện v.v. với mãnh lực của Nhân Duyên v.v. Ngay cả Giai 
Đoạn ấy sẽ gọi là Giai Đoạn Định Danh cũng được vì Đức Thế Tôn lập ý dựa vào Thiện v.v. 
rồi cho thấu hiểu đến việc sinh khởi của Thiện v.v. với mãnh lực của Nhân Duyên v.v. - 

Trong điều ấy có “Quyết Tâm Thâm Vấn” (Parikappapucchä) (dạng thức thâm vấn 
cho tuyên trạch câu trả lời, là có lời nói rằng “già như, nếu như”) rằng “Pháp Thiện cần phải 
nương nhờ Pháp Thiện mới khói sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ?” (Siya 
kusalam dhammam paficca kusalo đhammo upajjeyya Hetupaccay3). 

Và trong Quyết Tâm Thâm Vấn đây, có nội dung chủ yếu như vầy “Pháp Thiện nào cần 
phải sinh khởi lên do bởi Nhân Duyên, Pháp Thiện áy phải nương nhờ Pháp Thiện hay không 
9” Hơn nữa, trong câu thâm vấn này có nội dung chủ yếu như vây “Pháp Thiện nào phải nương 
nhờ Pháp Thiện mới sinh khởi lên, Pháp Thiện йу cần nên có do bởi Nhân Duyên и ?” Nghĩa 
từ “Рай” trong từ ngữ “Райсса” ấy hiện hành trong ý nghĩa là “gióng nhau” chẳng hạn “người 
giống nhau” gọi là “Đối Đẳng Nhân” (Patipuggala), còn “bằng nhau” gọi là “Đối Ứng” 
(Patibhãaga). Nghĩa từ “1сса” ấy nói đến sự tàm cầu trong việc ra đi. Khi bảo kết hợp cả hai từ 
ngữ vào nhau mới có lý giải lời nói rằng “nương nhờ” (Рабсса — Liên Quan) có nghĩa là 
“hiện hành tịnh giá të khu”, tức là “tiến hành với sự tác pháp đồng đăng với nhau”, đề cập đến 
là “cùng sinh khởi với nhau”, lý giải là “hợp với thực tính câu sinh với Duyên ấy”. Lời nói rằng 
“Pháp Thiện” (Kusalo dhammo) Đức Thế Tôn thuyết giáo thâm ván răng “Pháp Thiện phải 
nương nhờ Pháp Thiện mới sinh khởi lên do bởi Nhân Duyên theo thực tính là việc câu sinh, 
như thé ấy u ?” Hơn nữa, nghĩa từ “nương nhờ” (Paticca — Liên Quan) có nghĩa là “tác thành 
Duyên Hệ”. Và việc tác thành Duyên Hệ ấy, thường được có trong Tiền Sinh Duyên và cả Câu 
Sinh Duyên. Trong chỗ này, ý định lấy Câu Sinh Duyên. Ngay cả trong lời nói rằng “Pháp Bất 
Thiện cần phải nương nhờ Pháp Thiện” (Siya kusalam đhammam paficca akusalo 
đhammo) v.v. cũng có phần này tương tự. Trong lời nói rằng “Pháp Bát Thiện cần phải 
nương nhờ Pháp Thiện” (Siya kusalam dhammam paficca akusalo dhammo) v.v. ду, và 
xác thực là Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên với mãnh lực của Câu Sinh 
Duyên không có, thế nhưng bát luận Duyên nào mà Đức Phật thường có được hoặc không có 
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được lời giải đáp theo nội dung chủ yếu ở trong Giai Đoạn Thám Уап này, thì các Duyên â йу 
Đức Phật lập ý nêu lên với mãnh lực của sự thâm vấn. Còn trong việc giải đáp ở phía trước, bất 
luận Duyên nào không có được lời giải đáp thì lập ý từ bỏ Duyên ấy đi, bất luận Duyên nào có 
lời giải đáp thì lập ý giải đáp đặc biệt chỉ đối với Duyên ấy thôi. Khi bậc tu học thấu hiểu nghĩa 
lý của sự thâm vấn và đường lối của sự thẩm vấn trong quan niệm này như đã vừa đề cập đến, 
bây giờ nên hiểu biết việc quy định thẳm vấn với mãnh lực của việc pháp số tiếp theo đây. 

Và trong lời nói rằng “nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam аһаттат paficca) đây, 
thẩm vấn có ba điều, đó là: có Câu Thiện là câu đầu tiên (lời khởi phát đầu tiên) có Thiện, Bắt 
Thiện và Vô Ký là Câu Hoàn Kết (Ауаѕапарада) (lời kết thúc). Thâm vấn lại có ba điều nữa, 
đó là: đích thị có Câu Thiện là Câu đầu tiên, có việc phân tích theo Nhị Đề với khả năng của 
Thiện và Vô Ký v.v. là Câu Hoàn Kết. Thẩm vån lại có một, đó là: đích thị chính là có Câu 
Thiện là Câu đầu tiên, có Tam Đề là Câu Hoàn Kết. Vì thế, thâm vấn có Câu Thiện là câu đầu 
tiên trong lời nói rằng “Kusalam dhammam paticca” này mới có ba điều thâm vấn. Thâm 
vấn có Câu Bắt Thiện là câu đầu tiên, có Câu Vô Ký là Câu đầu tiên, có Câu Thiện — Vô Ký là 
Câu đầu tiên, có Câu Bát Thiện — Vô Ký là Câu đầu tiên, có Câu Thiện — Bất Thiện là câu đầu 
tiên, có Câu Thiện — Bát Thiện — Vô Ký là Câu đầu tiên, cũng tương tự (tức là mỗi nhóm có 
bảy điều thâm vấn). Như thé, nương nhờ (đặc biệt) Tam Đề Thiện mới có tất cả 49 điều thâm 
vấn trong Nhân Duyên, tức là từng mỗi nhóm của bảy nhóm có bảy điều. 

Trong quan niệm này, nên biết bô sung những thể loại thâm vấn ấy với mãnh lực Căn 
Nguyên (Mũla) và Câu Hoàn Kết (Ауаѕапа) (tức là lời khai đầu và lời cuối cùng) tức là: 

1. Thẩm vấn ở phần Nhất Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết (EkaminlaEkaavasäana) (một 
câu đầu tiên một câu cuối cùng) có chín điều. 

2. Thâm vấn ở phân Nhất Căn Nguyên Nhị Hoàn Kết (EkamilaDukaavasana) (một 
câu đầu tiên hai câu cuối cùng) có chín điều. 


3. Thâm vấn ở phần Nhất Căn Nguyên Tam Hoàn Kết (Ekamnla Tikaavasäna) (một 
câu đầu tiên ba câu cuối cùng) có ba điều. | 

4. Thám vấn ở phần Nhị Căn Nguyên Nhát Hoàn Kết (DukamänlaEkaavasana) (hai câu 
đầu tiên một câu cuối cùng) có chín điều. 

5. Thắm vån ở phần Nhị Căn Nguyên Nhị Hoàn Kết (Оокат арикаауаѕапа) (hai 
câu đầu tiên hai câu cuối cùng) có chín điều. 

6. Thâm vấn ở phần Nhị Căn Nguyên Tam Hoàn Kết (DukamnlaTikaavasäna) (hai 
câu đầu tiên ba câu cuối cùng) có ba điều. 

7. Thâm vấn ở phần Tam Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết (TikamälaEkaavasana) (ba câu 
đầu tiên một câu cuối cùng) có ba điều. 

8. Thám vấn ở phần Tam Căn Nguyên Nhị Hoàn Kết (TikamñnlaDukaavasäna) (ba câu 
đầu tiên hai câu cuối cùng) có ba điều. 

9. Thám уйп ở phần Tam Căn Nguyên Tam Hoàn Kết (Tikamñnla Tikaavasäna) (ba câu 
đầu tiên ba câu cuối cùng) có một điều. 
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Đích thị trong Cảnh Duyên v.v. cũng có 49 điều tương tự trong Nhân Duyên. (Vì thé) 
trong tất cả 24 bốn Duyên mới có các điều thắm vấn hoán vị lẫn nhau, và khi hội tập thì 
được 1,176 điều trong phần Nhất Căn Nguyên (Ekamnlakanaya). 

36 — 37] Ni tiếp theo đó, Đức Thế Tôn lập ý bắt đầu Phần Nhị Căn Nguyên (Duka 
mñlakanaya) (Phần có hai Căn Nguyên) là (Pháp Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khói 
sinh lên) до bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên (Неќирассауа Агаттарарассауӣ) v.v. 
Trong Phần có hai Căn Nguyên ấy, có 23 Nhị Đề (Duka) có Nhân Duyên hiện hữu, đó là “Nhị 
Đề Nhân — Cảnh” (Hetãärammanaduka) v.v. “Nhị Đề Nhân — Bất Ly” (Hetävigataduka). 
Ngay cả trong “Nhị Đề Nhân — Cảnh” cũng có 49 điều tương tự Nhân Duyên. Tắt cả những 
điều thâm vấn ấy lập ý trình bày để trong Tạng Pali chỉ có hai điều thôi. Ngay са trong “Nhị 
Đề Nhân — Trưởng” (Hetädhipatiduka) v.v. cũng có 49 điều tương tự trong “Nhị Đề Nhân — 
Cảnh”. Тё cả những Nhị Đề ấy, khi Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết ba Nhị Đề theo thuận tự, 
đó là: “Nhị Đề Nhân - Trưởng” (Hetadhipatiduka), “Nhị Đề Nhân - Vô Gián” 
(Hetänanfaraduka), “Nhị Đề Nhân — Đăng Vô Gián” (Hetusamanantaraduka) với mãnh lực 
của điều thắm vấn thứ nhất, rồi lập ý khái thuyết “Nhị Đề Nhân — Bát Ly” (Hetävigataduka) 
là nơi cuối cùng, nghĩa từ còn lại lập ý giản lược. Và bậc tu học nên biết tính đếm số lượng 
điều thẩm vấn trong quan niệm này, và như thế này, đó là “trong Phần Nhị Căn Nguyên, và 
trong số lượng 23 Nhị Đề thì có số lượng 1,127 điều thâm vẫn”. Nối tiếp theo đó, Đức Thế 
Tôn lập ý bắt đầu Phần Tam Căn Nguyên (Tikamnlakanaya) là (Pháp Thiện nương nhờ 
Pháp Thiện khởi sinh lên) do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên 
(Hetupaccayä Агаттапарассауа Adhipatipaccayä) v.v. (ở điều 38). Trong Phần Tam Căn 
Nguyên ấy, có 22 Tam Đề (Tika) với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong 
22 Duyên có Trưởng Duyên v.v. vào với Nhị Đề Nhân — Cảnh. Tắt cả những Tam Đề ấy, khi 
Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết Tam Đề thứ nhất và Tam Đề thứ hai với mãnh lực của điều 
thẩm vấn thứ nhất rồi mới lập ý khải thuyết Tam Đề cuối cùng. Nghĩa từ còn lại lập y giản lược 
để trong Nhị Đề như thế nào thì ngay cả trong Tam Đề cũng như thế ấy, lập ý sắp xếp 49 điều 
thâm vấn vào trong từng mỗi một Tam Đề. 


Trong Phần Tam Căn Nguyên, và trong số lượng 22 Tam Đề có số lượng 1,078 điều 
thắm ván. | 

Nối tiếp theo đó, lập ý bắt đầu Phần Tứ Căn Nguyên (Catumilakanaya) là (Pháp 
Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên) do bởi Nhân Duyên, до bởi Cảnh Duyên, 
do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên (Hetupaccayä Arammanapaccayã 
Adhipafipaccayãä Anantarapaccayä) v.v. (điều 39). Trong Phần Tứ Căn Nguyên ấy, có 21 
Bộ Tứ (Catukka) với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong 21 Duyên có Vô 
Gián Duyên v.v. vào với Tam Đề thứ nhất. Tát cả những Bộ Tứ (Catukka) ấy, Đức Thế Tôn 
lập ý khải thuyết hai Bộ Tứ (Catukka) rồi lập ý giản lược các Bộ Tứ (Catukka) còn lại. Vì 
sắp xếp 49 điều thâm vẫn vào trong từng mỗi một Bộ Tứ (Catukka) ngay cả trong quan niệm 
này. Trong Phần Tứ Căn Nguyên, và trong số lượng 21 Bộ Tứ (Catukka) mới có số lượng 
1,029 điều thẩm vấn nữa. Nối tiếp theo đó, Đức Thế Tôn lập ý thuyết giáo bắt đầu từ Phần 
Ngũ Căn Nguyên (Pañcamilakanaya) v.v. cho đến Phần Tổng Căn Nguyên 
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(Sabbamälakam). Ở Phần giản lược đã được thuyết giáo trong thời gian trước rồi, và sẽ cần 
phải thuyết giáo tiếp tục trong thời gian vị lai hết cả Шау điều ấy, lập ý thực hiện cho tác thành 
cùng một dạng thức như nhau rồi trình bày để trong Tạng Päli là “Phần Nhất Căn Nguyên, 
Phần Nhị Căn Nguyên, Phần Tam Căn Nguyên, Phần Tứ Căn Nguyên, Phần Ngũ Căn 
Nguyên, Phần Tổng Căn Nguyên. Bậc Hữu Trí nên phân tích cho quảng nghĩa”. Trong 
Phần Nhất Căn Nguyên ấy, nghĩa từ đáng phải đề cập thì Вап Đạo đã đề cập hết cả rồi. Còn 
trong Phần Ngũ Căn Nguyên, mỗi nhóm Duyên có năm và kết hợp lại thành 20 Bộ Ngũ chẵn 
(Pañcaka) với mãnh lực của việc bô sung từng mỗi một Duyên trong 20 Duyên chàn, có Đẳng 
Vô Gián Duyên v.v. vào với Bộ Tứ (Catukka) thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thẩm vẫn vào trong 
từng mỗi một Bộ Ngũ trong tất cả những Bộ Ngũ ấy. 

Trong Phần Ngũ Căn Nguyên mới có 980 điều thấm vấn nữa. 

Trong Phần Lục Căn Nguyên (Chamñlakanaya), mỗi nhóm Duyên có sáu và kết hợp 
lại thành 19 nhóm với mãnh lực của việc Ъб sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 19 Duyên 
có Câu Sinh Duyên vào với Bộ Ngũ thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn vào trong từng mỗi 
một Bộ Lục trong tất cả những Bộ Lục ấy. 

Trong Phần Lục Căn Nguyên mới có 931 điều thấm vấn nữa. 

Trong Phần Thất Căn Nguyên (Sattamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có bảy và kết hợp 
lại thành 18 nhóm với mãnh lực của việc Ъб sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 18 Duyên 
có Hỗ Tương Duyên v.v. vào với Bộ Lục thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thẩm vấn vào trong từng 
mỗi một Bộ Thất trong tất cả những Bộ Thất йу. 

Trong Phần Thất Сап Nguyên mới có 882 điều thắm vấn nữa. 

Trong Phần Bát Căn Nguyên (Atfhamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có tám và kết hợp 
lại thành 17 nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 17 Duyên 
có Y Chỉ Duyên v.v. vào với Bộ Thất thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thẩm vấn vào trong từng 
mỗi một Bộ Bát trong tất cả những Bộ Bát ấy. 

Trong Phần Bát Căn Nguyên mới có 833 điều thâm vấn nữa. | 

Trong Phần Cửu Căn Nguyên (Navamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có chín và kết hợp 
lại thành 16 nhóm với mãnh lực của việc bô sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 16 Duyên 
có Cận Y Duyên v.v. vào với Bộ Bát thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn vào trong từng mỗi 
một Bộ Cửu trong tất cả những Bộ Cứu ấy. 

Trong Phần Cứu Căn Nguyên mới có 784 điều thắm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Căn Nguyên (Dasamnlakanaya) mỗi nhóm Duyên có 10 và kết hợp 
lại thành 15 nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 15 Duyên 
có Tiền Sinh Duyên v.v. vào với Bộ Cửu thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn vào trong từng 
mỗi một Bộ Thập trong tất са những Bộ Thập ấy. 

Trong Phần Thập Căn Nguyên mới có 735 điều thẩm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Nhất Căn Nguyên (Ekädasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 11 và 
kết hợp lại thành 14 nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên trong tất са 14 
Duyên có Hậu Sinh Duyên v.v. vào với Bộ Thập thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thẩm vấn vào 
trong từng mỗi một Bộ Thập Nhất trong tất cả những Bộ Thập Nhất ấy. 
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Trong Phần Thập Nhất Căn Nguyên mới có số lượng 686 điều thâm vẫn nữa. 

Trong Phần Thập Nhị Căn Nguyên (Dvädasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 12 và 
kết hợp lại thành 13 nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 13 
Duyên có Trùng Dụng Duyên v.v. vào với Bộ Thập Nhất thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm 
vấn vào trong từng mỗi một Bộ Thập Nhị trong tất cả những Bộ Thập Nhị ду. 

Trong Phần Thập Nhị Căn Nguyên mới có số lượng 637 điều thâm vấn nữa. 

Trong Phân Thập Tam Căn Nguyên (Terasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 13 và 
kết hợp lại thành 12 nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 12 
Duyên có Nghiệp Lực Duyên v.v. vào với Bộ Thập Nhị thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vån 
vào trong từng mỗi một Bộ Thập Tam trong tất cả những Bộ Thập Tam ду. 

Trong Phần Thập Tam Căn Nguyên mới có số lượng 588 điều thâm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Tứ Căn Nguyên (Cuddasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 14 và 
kết hợp lại thành 11 nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 11 
Duyên có Dị Thục Quả Duyên v.v. vào với Bộ Thập Tam thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thắm 
vấn vào trong từng mỗi một Bộ Thập Tứ trong tất cả những Bộ Thập Tứ ấy. 

Trong Phần Thập Tứ Căn Nguyên mới có số lượng 539 điều thåm vẫn nữa. 

Trong Phần Thập Ngũ Căn Nguyên (Pannarasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 15 
và kết hợp lại thành 10 nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 
10 Duyên có Vật Thực Duyên v.v. vào với Bộ Thập Tứ thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn 
vào trong từng mỗi một Bộ Thập Ngũ trong tất cả những Bộ Thập Ngũ ấy. 

Trong Phần Thập Ngũ Căn Nguyên mới có số lượng 490 điều thắm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Lục Căn Nguyên (Solasamülakanaya) mỗi nhóm Duyên có 16 và kết 
hợp lại thành chín nhóm với mãn lực việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả chín Duyên 
có Quyền Lực Duyên v.v. vào với Bộ Thập Ngũ thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn vào 
trong từng mỗi một Bộ Thập Lục trong tát cả những Bộ Thập Lục ду. 

Trong Phần Thập Lục Căn Nguyên mới số lượng 441 điều thẳm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Thất Căn Nguyên (Sattarasamilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 17 
và kết hợp lại thành tám nhóm với mãnh lực của việc bó sung mỗi một Duyên trong tất cả tám 
Duyên có Thiền Na Duyên v.v. vào với Bộ Thập Lục thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vẫn 
vào trong mỗi một Bộ Thập Thất trong tất cả những Bộ Thập Thất ấy. 

Trong Phần Thập Thất Căn Nguyên mới có số lượng 392 điều thấm vấn nữa. 

Trong Phần Thập Bát Căn Nguyên (Attharasamülakanaya) mỗi nhóm Duyên có 18 và 
kết hợp lại thành bảy nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 
bảy Duyên có Đồ Đạo Duyên v.v. vào với Bộ Thập Thất thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thâm vấn 
vào trong từng mỗi một Bộ Thập Bát trong tất cả những Bộ Thập Bát ấy. 

Trong Phần Thập Bát Căn Nguyên mới có số lượng 343 điều thẫm ván nữa. 

Trong Phần Thập Cửu Căn Nguyên (Ekũnavisatimilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 19 
và kết hợp lại thành sáu nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên trong tất cả 
sáu Duyên có Tương Ưng Duyên v.v. vào với Bộ Thập Bát thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thấm 
vån vào trong từng mỗi một Bộ Thập Cửu trong tất cả những Bộ Thập Cửu ấy. 

114 


Trong Phần Thập Cửu Căn Nguyên mới có số lượng 294 điều thâm vấn nữa. 

Trong Phần Nhị Thập Căn Nguyên (Visatimülakanaya) mỗi nhóm Duyên có 20 và kết 
hợp lại thành năm nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong tất cả năm 
Duyên có Bất Tương Ưng Duyên v.v. vào với Bộ Thập Cửu thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều thầm ` 
vấn vào trong từng mỗi một Bộ Nhị Thập trong tất cả những Bộ Nhị Thập ấy. 

Trong Phần Nhị Thập Căn Nguyên mới có số lượng 245 điều thấm vấn nữa. 

Trong Phần Nhị Thập Nhất Căn Nguyên (Ekavisatimilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 
21 và kết hợp lại thành bốn nhóm với mãnh lực của việc bó sung từng mỗi một Duyên trong 
tất cả bốn Duyên có Hiện Hữu Duyên v.v. vào với Bộ Nhị Thập thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều 
thâm vấn vào trong từng mỗi một Bộ Nhị Thập Nhất trong tất cả những Bộ Nhị Thập Nhất ấy. 

Trong Phần Nhị Thập Nhất Căn Nguyên, bậc liễu đắc thực tướng mới tính đếm 
được 196 điều thẫm vấn. 

Trong Phần Nhị Thập Nhị Căn Nguyên (Dvävisatimiũlakanaya) mỗi nhóm Duyên có 
22 và kết hợp lại thành ba nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên trong tất 
cả ba Duyên có Vô Hữu Duyên v.v. vào với Bộ Nhị Thập Nhất thứ nhất. Vì sắp xếp 49 điều 
thâm vấn vào trong từng mỗi một Bộ Nhị Thập Nhị trong tất cả những Bộ Nhị Thập Nhi ау. 

Trong Phần Nhị Thập Nhị Căn Nguyên mới có 147 điều thẩm vấn nữa. 

Trong Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên (Tevisatimilakanaya) mỗi nhóm Duyên có 
23 nhóm và kết hợp lại thành hai nhóm với mãnh lực của việc bổ sung từng mỗi một Duyên 
trong са hai Ly Khứ Duyên và Bát Ly Duyên vào với Bộ Nhị Thập Nhị thứ nhất. Vì sắp xếp 
49 điều thẩm vấn vào trong từng mỗi một Bộ Nhị Thập Tam trong tất cả những Bộ Nhị Thập 
Tam ấy. 

Trong Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên là lần thứ 23 đây mới có số lượng đếm 
được 98 điều thẩm vấn. | 

Còn Phần Nhị Thập Tứ Căn Nguyên (Catuvisatimilakanaya) (là Phần có 24 căn 
nguyên), bậc tu học nên hiểu biết với mãnh lực việc hội tập của các Duyên, chính vì lý do ау, 
Đức Thế Tôn mới thuyết giáo là “Phần Tổng Căn Nguyên” (Sabbamnlakam) (có các Duyên 
làm căn nguyên). Trong Phần có 24 Duyên ấy, chỉ có 49 điều thẩm vấn thôi, như thế này: tất 
cả điều thâm vấn йу Đức Phật lập ý đặc biệt chỉ có chú tâm đến lời nói rằng “Nhân Duyên” 
chỉ có ngần ấy phân tích một cách quảng nghĩa cùng tột trong Hội Chúng Thiên với mãnh lực 
của Phần có một Căn Nguyên v.v. kết thúc với Phần có các Duyên làm căn nguyên. Trong quan 
niệm này lập ý trình bày việc thấm vẫn một cách giản lược. 

Tuy nhiên hội tập pháp số tất cả những điều thâm vấn ấy lại thì có như thế này. Quả 
thực, trong Phần Nhất Căn Nguyên (Phần có một căn nguyên) có 1,176 điều thẩm vấn. Tát cả 
những điều thâm vấn trong Phần Nhân Duyên, bậc tu học nên bó trí 49 điều thẩm vấn cùng với 
ngay chính cái Duyên làm căn nguyên rồi mới lưu ý đến chỗ có Nhân Duyên này làm căn 
nguyên. Bậc tu học nên bỏ điều thẩm vấn còn lại trong Phần có Duyên còn lại làm căn nguyên. 
Trong Phần hai căn nguyên có 1,127 điều thẩm vấn. Phần ba căn nguyên có 1,078 điều thâm 
vấn. Phần bốn căn nguyên có 1,029 điều thâm vấn. Phần năm căn nguyên có 980 điều thẩm 
vấn. Phần sáu căn nguyên có 931 điều thâm vấn. Phần bảy căn nguyên có 882 điều thâm vấn. 
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Phần tám căn nguyên có 833 điều thâm vấn. Phần chín căn nguyên có 784 điều thâm vấn. Phần 
10 căn nguyên có 735 điều thâm vấn. Phần 11 căn nguyên có 686 điều thâm vấn. Phần 12 căn 
nguyên có 637 điều thâm vấn. Phần 13 căn nguyên có 588 điều thâm ván. Phần 14 căn nguyên 
có 539 điều thẩm vấn. Phần 15 căn nguyên có 490 điều thâm vấn. Phần 16 căn nguyên có 441 
điều thâm vấn. Phần 17 căn nguyên có 392 điều thâm ván. Phần 18 căn nguyên có 343 điều 
thấm vấn. Phần 19 căn nguyên có 294 điều thâm vấn. Phần 20 căn nguyên có 245 điều thâm 
vấn. Phần 21 căn nguyên có 196 điều thâm vấn. Phần 22 căn nguyên có 147 điều thâm vấn. 
Phần 23 căn nguyên có 98 điều thâm vấn. Phần có các Duyên làm căn nguyên có 49 điều thâm 
vấn. Trong Phần một căn nguyên v.v. phân tích ra bằng cách nêu Câu Nhân lên đầu tiên như 
đã có đề cập đến rồi. 

Đặc biệt chí có mỗi một Câu Nhân thôi — rằng khi theo phân loại của một căn 
nguyên v.v. mới 14,700 điều thấm vấn. Khi Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết phân loại của 
việc thẩm vấn kê từ Phần có một căn nguyên cho đến Phần có các Duyên làm căn nguyên bằng 
cách nêu Nhân Duyên lên đầu tiên như đã vừa đề cập đến. 

Bấy giờ nhằm để sẽ nêu Cảnh Duyên lên khải thuyết v.v. mới thuyết giáo lời nói rằng 
“Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân 
Duyên được như thế nào ?” (Siya kusalam đhammam paficca kusalo dhammo uppajjeyya 
Ататтађарассауа Неѓарассауа) v.v. (điều 41). Tất cả những nghĩa từ ấy, Đức Thế Tôn lập 
ý khải thuyết Phần có một căn nguyên có Cảnh Duyên v.v. có Nhân Duyên là chỗ cuối cùng 
(kết thúc) với nghĩa từ có tiêu chuẩn như vầy “do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân Duyên” 
(Arammanapaccayä Hetupaccay3). Nối tiếp theo đó, lập ý bắt đầu Phần có hai căn nguyên 
là “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trướng . 
Duyên” (Arammanapaccayãä Adhipatipaccay3). 

Trong Phần hai căn nguyên ấy, Đức Thế Tôn lập ý khái thuyết Nhị Đề thứ nhất này, và 
rồi Nhị Đề Cảnh Bát Ly (Arammanävigataduka), lập ý giản lược nghĩa từ còn lại. Nhị Đề 
cuối cùng đây, là “do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân Duyên” (Arammanapaccayã Hetu 
рассауяӣ) như thế này thì không lập ý khải thuyết. Và giả như Nhị Đề cuối cùng ấy hiện bày 
trong đoạn nào, bậc tu học nên năm bắt lẫy đoạn ấy vậy. Nối tiếp theo đó, để sẽ không khải 
thuyết Phần Tam Căn Nguyên v.v. với mãnh lực của Cảnh Duyên, rồi khải thuyết từng mỗi 
Duyên v.v. băng cách nêu Trưởng Duyên lên đầu tiên, mới thuyết giáo nghĩa từ có tiêu chuẩn 
như vầy “do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đắng Vô Gián Duyên, do 
bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hỗ Tương Duyên (Adhipatipaccayä Anantarapaccayä 
Samanantarapaccayä Sahajãtapaccayä Aññamannapaccayä). Nghĩa từ ấy bậc tu học nên 
hiểu biết với mãnh lực ở Phần có một căn nguyên hoặc có các Duyên làm căn nguyên. Nối tiếp 
theo đó, để sẽ lập ý chỉ có khải thuyết đặc biệt Phần Nhị Căn Nguyên thôi, bằng cách nêu Bát 
Ly Duyên lên đầu tiên, mới bắt đầu lời nói rằng “do bởi Bắt Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên” 
(Avigatapaccayā Hetupaccay8) v.v. (ở điều 42). Trong Phần Nhị Căn Nguyên à ấy, khi thuyết 
giáo ba Nhị Đề theo thuận tự, đó là “Nhị Đề Bất Ly — Nhân” (Avigata Hetuduka), “Nhị Đề 
Bát Ly — Cảnh” (Avigatärammanaduka), “Nhị рё Bắt Ly — Trưởng” (Avigatadhipatiduka), 
rồi mới lập ý khải thuyết một Nhị Đề, đó là “Nhị Đề Bắt Ly — Ly Khứ” (Avigatavigataduka) 
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trong chỗ cuối cùng (là kết thúc). Theo thuận tự ấy, để sẽ lập ý khải thuyết Phần có Tam Căn 
Nguyên với mãnh lực của Bắt Ly Duyên, khi thuyết giáo ba Tam Đề theo thuận tự như thế này, 
là “do bởi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên. Do bởi Bát Ly Duyên, 
do bởi Nhân Duyên, do bởi Trưởng Duyên. Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do 
bởi Vô Gián Duyên” (Avigatapaccayä Hetupaccayãä Arammanapaccayäã. Avigatapaccayä 
Hetupaccayä Ađhipatipaccayä. Avigata рассауа Hetupaccayā Anantarapaccayā) (ở điều 
42) rồi mới thuyết giáo Tam Đề cuối cùng là “do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân Đuyên, do 
bởi Ly КЬ Duyên” (Avigatapaccayä Hetupaccayä Vigatapaccayã). Theo thuận tự ấy, để 
sẽ lập ý khái thuyết Phần có Tứ Căn Nguyên với mãnh lực đích thị của Bất Ly Duyên, khi 
thuyết giáo bốn nhóm thành hai nhóm, đó là “đo bởi Bát Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do 
bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên. Do bởi Bất Ly Duyên, do bởi Nhân Duyên, do 
bởi Cảnh Duyên, do bởi Vô Gián Duyên” (Avigatapaccayä Hetupaccayä 
Arammanapaccayã Adhipatipaccayä. Avigata paccayä Hetupaccayä Агаттапарассауя 
Anantarapaccay8) rồi lập ý nêu nghĩa từ “do bởi Ly Khứ Duyên” (V ісаќарассауӣ) đặt để 
lên. Các nghĩa từ còn lại thì lập ý giản lược. Nhằm йё sẽ lập ý khải thuyết với tất cả nghĩa từ 
một cách giản lược, mới thuyết giáo rằng “Phần Nhất Căn Nguyên, Phần Nhị Căn Nguyên, 
Phần Tam Căn Nguyên, Phần Tứ Căn Nguyên, Phần Tổng Căn Nguyên của từng mỗi 
một Câu”, bậc hữu trí nên phân tích cho quảng nghĩa (ở điều 44). Vì lẽ ấy, trong Phần Nhất 
Căn Nguyên có 1,176 điều thâm vấn v.v. trong Phần Tổng Căn Nguyên có 49 điều thâm vấn 
với mãnh lực của nghĩa từ “Nhân” (Hetu) v.v. bằng cách nêu Nhân Duyên lên đầu tiên như 
thể nào thì trong Phần Nhất Căn Nguyên của từng mỗi một Câu cũng có 1,176 điều thâm vấn 
v.v. trong Phần Tổng Căn Nguyên có 49 điều thâm vấn với mãnh lực của nghĩa từ “Cảnh” 
(Ärammana) v.v. bằng cách nêu từng mỗi một Duyên có Cảnh Duyên v.v. lên đầu tiên như 
thể ấy. Trong việc phân tích từng mỗi Phần, trong Phần Nhất Căn Nguyên v.v. từng mỗi một 
Câu mới có 14,700 điều thâm vấn như đã vừa đề cập đến. Pháp số số lượng những thể loại 
thấm vấn ấy trong tất cả 24 Duyên có được như thế này, đó là: “Trong Phần Thuận Tùng, 
lập ý phân tích điều thẩm vấn của Tam Đề Thiện có được 352,800 điều”. Tam Đề Thiện 
như thể nào thì Tam Đề Thọ v.v. cũng như thế ấy. Trong tất cả 22 Tam Đề là “Theo việc phần 
tích thể loại của Tam Đề thì có được 7,761,600 điều”. (Còn) đường lối việc giáo đạo (*) thì 
Đức Thế Tôn lập ý giản lược. 


[(*#): Nghĩa từ này phiên dịch từ nơi từ ngữ “Vãcanämagøa” (Bói Tung Đạo Lộ) theo 
phần phiên dich dé trong Tạng Pati điều 33, 35 và sẽ dùng từ ngữ này suốt. Ý nghĩa sát cận có 
lẽ hàm ý đến việc chỉnh lý từ ngữ mới theo đường lối ý nghĩa đã đề cập іё] 


Trong tất cà Nhị Đề, Tạng Pali nói rằng “Pháp tác thành Tác Nhân cần phải nương 
nhờ Pháp tác thành Tác Nhân mới khởi sinh lên w ?” (Siya hetum đhammam paficca 
hetudhammo uppajjeyya Hetupaccaya) như thế này, thường được chín điều thâm vấn trong 
từng mỗi một Duyên có Nhân Duyên v.v. Trong từng mỗi Nhị Đề thế này, đó là: “Nhân nương 
nhờ Nhân”. “Phi Nhân nương nhờ Nhân”, “Nhân và Phi Nhân nương nhờ Nhân”, “Phi Nhân 
nương nhờ Phi Nhân”, “Nhân nương nhờ Phi Nhân — Nhân và Phi Nhân nương nhờ Phi Nhân 
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“Nhân nương nhờ Nhân và Phi Nhân”, “Phi Nhân nương nhờ Nhân và Phi Nhân”, “Nhân và 
Phi Nhân nương nhờ Nhân và Phi Nhân”. 

Tất cả những thể loại thâm vấn ду, trong Phần Nhất Căn Nguyên nêu Nhân Duyên lên 
đầu tiên có 216 điều thẩm vấn. Tất cả những 216 điều thâm vån ấy duy nhất chỉ có đối với 
Nhân Duyên, bậc tu học nên chủ ý đến chín điều thâm vấn không lẫn lộn với Duyên khác. Còn 
lại Ngài chủ ý đến Giai Đoạn (Vara) lý giải những thể loại thâm vấn ấy. 


Có pháp số số lượng trong 23 Giai Đoạn, bắt đầu từ Phần Nhị Căn Nguyên cho đến Phần 
Tổng Căn Nguyên, bằng cách cắt bỏ Bộ Cửu (М avaka) ra mỗi lần một như thế này. Đối với 
trong Phần Nhị Căn Nguyên tất cả 216 điều thẩm vấn đã trình bày để ở trong Phần Nhất Căn 
Nguyên, lấy chín điều thâm vấn ra, mới có 207 điều thâm ván. Ni tiếp theo đó, trong Phần 
Tam Căn Nguyên, lấy ra chín điều nữa, còn lại 198 điều thâm vấn. Lấy điều thâm vấn ra khỏi 
Căn Nguyên ở phía trước mỗi lần chín điều như đã đề cập rồi, thì trong Phần Tứ căn Nguyên 
mới có 189 điều thắm vấn. Trong Phần Ngũ Căn Nguyên có 180 điều thâm vấn. Trong Phân 
Lục Căn Nguyên có 171 điều thâm vẫn. Trong Phân Thất Căn Nguyên có 162 điều thâm vån. 
Trong Phần Bát Căn Nguyên có 153 điều thâm vấn. Trong Phần Cửu Căn Nguyên có 144 điều 
thâm vấn. Trong Phần Thập Căn Nguyên có 135 điều thẩm vấn. Trong Phần Thập Nhất Căn 
Nguyên có 126 điều thâm ván. Trong Phần Thập Nhị Căn Nguyên có 117 điều thâm vấn. Trong 
Phần Thập Tam Căn Nguyên có 108 điều thâm vån. Trong Phần Thập Tứ Căn Nguyên có 99 
điều thẩm vấn. Trong Phần Thập Ngũ Căn Nguyên có 90 điều thâm vấn. Trong Phần Thập Lục 
Căn Nguyên có 81 điều thẩm vấn. Trong Phần Thập Thất Căn Nguyên có 72 điều thâm vån. 
Trong Phần Thập Bát Căn Nguyễn có 63 điều thâm vấn. Trong Phần Thập Cửu Căn Nguyên 
có 54 điều thâm vấn. Trong Phần Nhị Thập Căn Nguyên có 45 điều thâm vấn. Trong Phần Nhi 
Thập Nhất Căn Nguyên có 36 điều thâm ván. Trong Phần Nhị Thập Nhị Căn Nguyên có 27 
điều thâm vấn. Trong Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên có 18 điều thẩm vấn. Và trong Phần 
Tổng Căn Nguyên có chín điều thẩm vấn. Răng tương tự với thể loại trong Phần Nhất Căn 
Nguyên có 216 điều thâm vån v.v. trong Phần Tổng Căn Nguyên có chín điều thâm vấn đây, 
với mãnh lực của Nhân Duyên như thể nào, thì răng với mãnh lực của Câu có Cảnh v.v. việc 
thực hiện từng mỗi một Duyên có Cảnh Duyên v.v. lên đầu tiên trong Phần Nhất Căn Nguyên 
của từng mỗi một Câu cũng có 216 điều thẩm vấn v.v. trong Phần Tổng Căn Nguyên có chín 
điều cũng tương tự như thế ấy. Vì lẽ ấy, trong việc phân tích từng mỗi một Câu theo Phần Nhất 
Căn Nguyên v.v. mới có 2,700 điều thẩm vấn. Có pháp số số lượng những điều thâm vấn áy 
trong tát cà 24 Duyên nhu thé này. Trong Phần Thuận Nhi Đề Nhân (Hetuduka) có 64,800 
điều thâm vấn. Ngay cả trong Nhị Đề Hữu Nhân (Sahetuduka) v.v. cũng tương tự với Nhị 
Đề Nhân. Ngay cả trong tất cả 100 Nhị Đề, Bậc Tri Thức Ngài đã đề cập trong 100 Nhị рё 
có đến 6,480,000 điều фат vấn. 


Tại đây đều là pháp số số lượng điều thẩm vấn ở trong Tam Đề Phát Thú (Tika 
pafthäna) và Nhị рё Phát Thú (Dukapatthãna) trước tiên. Còn bất luận chỗ nào gọi là “Nhị 
Đề Tam Đề Phát Thú” (Dukatikapatthäna) Đức Thế Tôn lập ý năm láy 22 Tam Đề sát nhập . 
vào trong 100 Nhị Đề, rồi khải thuyết nối tiếp theo đó ngay cả ở trong Nhị Đề Tam Đề Phát 
Thú ấy. Bậc tu học nên hiểu biết phương thức pháp số số lượng điều thẩm vấn cần phải được 
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trình bày phối hợp từng mỗi một Tam Đề trong tất cả 22 Tam Đề vào với 100 Nhị Đề, với mãnh 
lực của tất cả các Phần có một căn nguyên v.v. theo Phần mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo trong 
thời gian trước với thể loại như thế này “Pháp Thiện tác thành Tác Nhân nương nhờ Pháp Thiện 
tác thành Tác Nhân khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ?” Nối tiếp theo đó, 
Đức Thé Tôn lập ý nắm lấy 100 Nhị Đề sát nhập vào trong 22 Tam Đề rồi khải thuyết bất luận 
Phát Thú nào tên gọi là “Tam Đề Nhị Đề Phát Thú” ngay cả trong Tam Dà Nhị Đề Phát Thú 
áy, bậc tu học nên hiểu biết phương thức pháp số số lượng điều thâm vấn cần phải được trình 
bày phối hợp từng mỗi một Nhị Đề trong 100 Nhị Đề vào với 22 Tam Đề với mãnh lực của tất 
cả các Phần có một căn nguyên v.v. theo Phần mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo trong thời gian 
trước với thê loại như thế này “Pháp ở phần Nhân Thiện cần phải nương nhờ Pháp ở phần Nhân 
Thiện khởi sinh lên đo bởi Nhân Duyên được như thế nào ?” Nói tiếp theo đó, lập ý sát nhập 
tát cả Tam Đề vào trong chính Tam Đề ấy, rồi khải thuyết bất luận Phát Thú nào tên gọi là 
“Tam Đề Tam Đề Phát Thú” ngay cả trong Tam Đề Tam Đề Phát Thú ду, bậc tu học nên 
hiểu biết phương thức pháp số số lượng điều thẩm ván cần phải được trình bày phối hợp từng 
mỗi một Tam Đề trong tất cả 22 Tam Đề vào với 21 Tam Đề còn lại, với mãnh lực của tất cả 
các Phần có một căn nguyên v.v. theo Phần mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo trong thời gian 
trước với thê loại như thế này “Pháp Thiện tương ưng với Lạc Thọ cần phải nương nhờ Pháp 
Thiện tương ưng với Lạc Thọ khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ?” Nối tiếp 
theo đó, lập ý sát nhập Nhị Đề vào trong chính Nhị Đề ấy rồi khải thuyết bất luận Phát Thú nào 
tên gọi là “Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú” ngay cả trong Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú ấy, bậc tu học 
nên hiểu biết phương thức pháp số số lượng điều thâm vấn cần phải được trình bày phối hợp 
từng mỗi một Nhị Đề trong 100 Nhị Đề với 99 Nhị Đề còn lại, với mãnh lực của tất cả các 
Phần có một Căn Nguyên v.v. theo Phần mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo trong thời gian trước 
với thê loại như thế này “Pháp tác thành Tác Nhân (và) là Tác Nhân cần phải nương nhờ Pháp 
Hữu Tác Nhân (và) là Tác Nhân khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên được như thế nào ?” 


Quả thực, khi Đức Như Lai lập ý khải thuyết phân loại hết cả thảy, mới lập ý khải thuyết 
Pháp trong Hội Chúng Thiên. Tuy nhiên Đức Pháp Vương (Dhammasenäpatfi) hội tập lại giản 
lược răng “Các Pháp này, Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết trong ngày hôm nay” rồi đề cập đến 
việc giảng đạo băng cách chỉ trình bày Phần ấy thôi. Bậc Trưởng Lão (Thera) trình bày đường 
lỗi việc giáo đạo bằng cách rút ngắn lại. Đường lối việc giáo đạo ду, Đức Pháp Tướng Kiết Tập 
Pháp Tạng (Dhammasaigähakäcäriya) đã nêu lên tại Hội Nghị Kiết Tập Tam Tạng 
($айрауапа) trong Thời Kỳ Kiết Tập (Saàgitikãla) theo Phần mà đích thị Bậc Trưởng Lão đã 
trình bày. Và để sẽ trình bày Phần giản yếu (Sañkhepanaya) đường lối việc giáo đạo ấy, Bàn 
Đạo mới đặt câu kệ này rằng “trong Phần Thuận Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc, đó 
là Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt” (Тікайса Patthãnavaram) v.v. Câu Kệ ấy có nội 
dung chủ yếu là “lời nói rằng “Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt” nghĩa từ “trác tuyệt” là 
“trác việt”. Lời nói rằng “tối thượng” (Dukuttamam - Nhị Đề tối thượng) tức là “Nhị Đề 
Phát Thú tối thượng”, là “trác tuyệt cực độ”. Lời nói rằng “Dukattikañceva” là “Nhị Đề Tam 
Đề Phát Thú”. Lời nói rằng “Tikadukañca” là “Tam Đề Nhị Đề Phát Thú”. Lời nói rằng 
“Tikatikañceva” là “Tam Đề Tam Đề Phát Thú”. Lời nói rằng “Dukaddukañca” là “Nhị Đề 
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Nhị Đề Phát Thú”. Lời nói rằng “trong Phần Thuận Tùng có sáu Phần vô cùng thâm khắc” 
(Cha anulomamhi nayā sugambhirä) có nghĩa là “bậc tu học nên hiểu biết sáu Phần vô cùng 
thâm khắc có Tam Đề Phát Thú v.v. những thé loại này trong Phần Thuận Tùng”. 


Tất cả những Phần ấy, Phần Thuận Tùng có hai, đó là: “Pháp Thuận Tùng” 
(Dhammäãnuloma) và “Duyên Thuận Tùng” (Paccayänuloma). Trong Phần Thuận Tùng có 
hai đây, Phát Thú hiện hành với mãnh lực của việc giáo đạo ở Phần Thuận Tùng đối với Pháp 
mà Ngài đã hội tập, với các Câu Mẫu Đề Vô Ту Pháp (Abhidhammamätikã) như thể này 
Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện” gọi là “Pháp Thuận Tùng” (Dhammänuloma). Phát 
Thú hiện hành với mãnh lực của việc giáo đạo ở Phần Thuận Tùng đối với 24 Duyên như thê 
này “do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên” (Hetupaccayä Ärammanapaccay8) gọi là 
“Duyên Thuận Tùng” (Paccayãnuloma). Tắt cả nghĩa từ ở những Câu Kệ (Саа) ду, rằng 
với Câu Kệ đây “Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt v.v. trong Phần Thuận Tùng Phát 
Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc” (Tikañca paf(hãnavaram v.v. cha anulomamhi пауа 
sugambhīrā) Ngài tiếp tục đề cập để ở trong Bộ Chú Giải là ngụ ý đến “Pháp Thuận Tùng”. 
Thế nhưng trong quan niệm đây thì Câu Kệ này Ngài ngụ ý đề cập đến “Duyên Thuận Tùng” 
ở trong “Pháp Thuận Tùng” ấy. Bởi do đó, lời nói rằng “trong Phần Thuận Tùng Phát Thú 
có sáu Phần vô cùng thâm khắc” (cha anulomamhi nayā sugambhïrä) bậc tu học nên hiểu 
biết nội dung của Câu Kệ trong Bộ Chú Giải thể loại như sau “sáu Phần có Tam Đề Phát Thú 
У.У. trong Pháp Thuận Tùng vô cùng thâm khắc”. Tuy nhiên trong cơ hội này, bậc tu học nên 
hiểu biết nội dung thê loại như vầy “sáu Phần có Tam Đề Phát Thú v.v. đặc biệt trong Pháp 
Thuận Tùng ở trong Duyên Thuận Tùng hiện hành như thế này “đo bởi Nhân Duyên, do bởi 
Cảnh Duyên” (Hetupaccayäã Arammanapaccaya) vô cùng thâm khắc”. Tất cả sáu Phần ấy 
theo phân loại của việc thẩm vấn, Đức Thế Tôn lập у khải thuyết giản lược trong Giai Đoạn 
Định Danh (Pannatfivära) của Giai Đoạn Liên Quan (Райссауага) là chỉ có đối với mãnh lực 
Tam Đề Thiện (Kusalatika) ở trong Tam Đề Phát Thú ở Phần Thuận Tùng thôi. Còn trong 
Tam Đề và Nhị Đề còn lại và trong Phát Thú còn lại, không hề lập ý khải thuyết việc thẩm vẫn 
ngay cả chỉ có mỗi một điều. 


Và trong Giai Đoạn Câu Sinh v.v. nối tiếp theo đó, Đức Thế Tôn không lập ý nêu lên 
việc thẳm vẫn với mãnh lực của Tam Đề Thiện, mà lập ý khải thuyết đặc biệt chỉ có lời giải 
đáp (Уіѕѕајјапа) với mãnh lực của Giai Đoạn hiện hữu thôi. Cũng do lời nói rằng “trong Phần 
Thuận Tùng có sáu Phần thâm khắc” (cha апшШотатћі nayā sugambhir3) bậc tu học nên 
hiểu biết việc nêu lên cả sáu Phần Phát Thú này trình bày ở trong Duyên Thuận Tùng đây, với 
mãnh lực của tất cả điều thẩm vån vì lẽ, đó là trách nhiệm của Bậc Chú Giải Sư giải thích Phát 
Thú. Bấy giờ, để sẽ trình bày Phần Đối Nghịch Phát Thú (Paccaniyapatthäna) Đức Thế Tôn. 
mới lập ý bắt đầu lời nói rằng “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi 
Nhân Duyên được như thế nào ?” (Siya kusalam dhammam paficca kusalo dhammo 
uppej јеууа NaHetupaccay3) (ở trong, điều 45). 1rong Phần Đối Nghịch Phát Thú ấy, có pháp 
số số lượng điều thấm ván bằng với điều thâm vấn ở Phần Thuận. Vì lý do ấy, trong Phần Đối 
Nghịch Phát Thú đây, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo là “bậc tu học nên giải thích Phi Nhân 
Duyên ngay cả ở trong Phần Đối Nghịch Phát Thú tương tự với sự giải thích Nhân Duyên ở 
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trong Phần Thuận Tùng Phát Thú, rồi lại thuyết giáo ở trong chỗ cuối cùng rằng “nên giải thích 
Nhất Căn Nguyên, Nhị Căn Nguyên, Tam Căn Nguyên, Tứ Căn Nguyên, cho đến Nhị Thập 
Tam Căn Nguyên của từng mỗi một Câu trong Phần Đối Nghịch Phát Thú tương tự ở trong 
Phần Thuận Tùng Phát Thú. Rằng cũng lời nói này “Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên” (23 
Căn Nguyên) ở trong quan niệm này chỉ là ngụ ý thuyết giáo đến “Phần Nhị Căn Nguyên Phát 
Thú” thôi, còn Phần Tổng Căn Nguyên trong chỗ cuối cùng, đích thị chính là “Phần Nhị Thập 
Tứ Căn Nguyên” (Catuvisatimilakanaya) (là Phần có 24 Căn Nguyên). Và tất cả các Phần 
ду lập ý giản lược đi. 


Rằng ở Tạng Pali thì “Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt v.v. trong Phần Đối 
Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc v.v.” (Tikañca pa{fhãänavaram v.v. cha 
_ paccaniyamhi naya sugambhirä) (phần cuối điều 47) tức là hai thể loại Phần Đối Nghịch, đó 
là “Pháp Đối Nghịch” (DhammapaccanTya) và “Duyên Đối Nghịch” (PaccayanTya). Trong 
hai thể loại ấy, Phần Đối Nghịch cho hiện hành với mãnh lực việc trình bày Pháp được liệt kê 
với các Câu Mẫu Đề Vô Tỷ Pháp (Abhidhammamaätikã) thể loại như thế này “Các Pháp 
Thiện” (Kusala dhamma), rằng theo việc trình bày Pháp Đối Nghịch là “Pháp chắng phải 
Thiện nương nhờ Pháp chắng phải Thiện” (Nakusalam dhammam райсса nakusalo 
dhammo) gọi là “Pháp Đối Nghịch”. Duyên cho hiện hành với mãnh lực việc trình bày 24 
Duyên với mãnh lực tác thành Duyên thể loại như thế này “do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi 
Phi Cảnh Duyên” (NaHetupaccayä Nãrammanapaccay8) gọi là “Duyên Đối Nghịch”. 
Trong hai thê loại ấy, rằng với Câu Kệ này “trong Phần Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô 
cùng thâm khắc” v.v. tiếp đến trong Bộ Chú Giải, Ngài ngụ ý đề cập đến “Pháp Nghịch”, thế 
nhưng trong quan niệm đây thì Câu Kệ này Ngài ngụ ý chỉ có đề cập đến “Duyên Nghịch” ở 
trong “Pháp Thuận” thôi. Vì lẽ ấy, trong Câu Kệ của Bộ Chú Giải nói rằng “trong Phần Nghịch 
Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc” bậc tu học nên hiểu biết nội đung chủ yếu thé 
loại như thế này “sáu Phần có Tam Đề Phát Thú v.v. trong Pháp Nghịch vô cùng thâm khắc”. 
Tuy nhiên trong Phần Nghịch đã hiện hành thể loại như thế này “do bởi Phi Nhân Duyên, do 
bởi Phi Cảnh Duyên” (NaHetupaccayä Магаттапарасса уй). Trong cơ hội này, bậc tu học 
nên hiểu biết nội dung thể loại như vầy “sáu Phần có Tam Đề Phát Thú v.v. đặc biệt chỉ trong 
Pháp Thuận vô cùng thâm khắc thôi”. 


Tất cả sáu Phần ấy một khi phân loại của việc thâm vấn đây, Đức Thế Tôn lập ý khải 
thuyết giản lược trong Giai Đoạn Định Danh của Giai Đoạn Liên Quan với mãnh lực Pháp chỉ 
có Tam Đề Thiện trong Phần Thuận Tùng Tam Đề Phát Thú thôi. Ngay cá trong Tam Đề và 
Nhị Đề còn lại và trong Phát Thú còn lại cũng không hề lập ý khải thuyết việc thẩm vấn ngay 
cả chỉ có mỗi một điều. Và trong Giai Đoạn Câu Sinh v.v. nối tiếp theo đó, Đức Thế Tôn không 
lập ý nêu lên việc thâm vẫn với mãnh lực của Tam Đề Thiện, mà lập ý khải thuyết đặc biệt chỉ 
có lời giải đáp (Vissajjanã) với mãnh lực của Giai Đoạn hiện hữu thôi. Cũng đo lời nói răng 
“trong Phần Đối Nghịch có sáu Phần thâm khắc” nên nêu lên cả sáu Phần Phát Thú này 
trình bày ở trong Duyên Nghịch đây, với mãnh lực của tất са điều thâm vấn vì lẽ, đó là trách 
nhiệm ở Bậc Chú Giải Sư giải thích Phát Thú. 
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Bấy giờ, để sẽ trình bày Phần Thuận - Nghịch Phát Thú (AnulomapaccanTyapaf{thãna) 
Đức Thế Tôn lập ý khai đầu với lời nói rằng “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên được như thế nào ?” (Siya kusalam 
dhammam paficca kusalo đhammo uppejjeyya Hetupaccayä Närammanapaccayä) (điều 
48). Trong Phân Thuận - Nghịch Phát Thú йу, trong Phần có một Căn Nguyên bắt đầu với Câu 
Nhân (Hetupada) có 23 Phần Thuận - Nghịch Phát Thú với mãnh lực việc bó sung Câu Nhân 
(Hetupada) vào từng mỗi một Duyên trong tất cả 23 Duyên còn lại như уду “do bởi Nhân 
Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, v.v. Do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi Bất Ly Duyên” 
(Hetupaccayãä Nãrammanapaccayä v.v. Hetupaccayãä NaAvigatapaccayã). Trong Phần 
Thuận — Nghịch Phát Thú Éy có 1,127 điều thâm vấn, bởi vì từng mỗi Câu chia ra được 49 
điều. Còn trong Phần Nhị Căn Nguyên, bậc tu học nên hiểu biết phương thức pháp số số lượng 
điều thâm vấn với mãnh lực của Câu còn lại bằng cách giảm bớt từng mỗi một Câu trong Phần 
Nhất Căn Nguyên v.v. xuống hết cả thảy như đã đề cập trong Phần Thuận thể loại như vầy “có ` 
22 Phần Thuận — Nghịch Phát Thú với mãnh lực việc bố sung Câu Nhân — Cảnh 
(Hetärammanapada) vào từng mỗi một Duyên trong tất cả 22 Duyên còn lại. Lại nữa, trong 
Phần Nhất Căn Nguyên v.v. trong quan niệm này điều thâm vấn nào đã nói và điều nào đã 
không nói ở trong Tạng Pati thì tất cả điều thâm vấn ấy, bậc tu học nên hiểu biết theo đường 
lối ở Phần mà Bần Đạo đã đề cập trước đó rồi. 


Và trong lời nói này “trong Phần Thuận — Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng 
thâm khắc v.v.” (Tikañca pafthanavaram v.v. cha anulomapaccaniyamhi nayã sugam 
bhira) (ở phần cuối điều 51). Phần Thuận — Nghịch Phát Thú có hai thể loại, đó là: “Pháp 
Thuận — Nghịch” (DhammänulomapaccanTya) và “Duyên Thuận — Nghịch” (Рассауапи 
loma paccanTya) theo Phần đã đề cập trước rồi. Trong hai thê loại ấy, Phát Thú hiện hành với 
mãnh lực việc trình bày Pháp được liệt kê với các Câu Mẫu Рё Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma 
matika) thể loại như thế này “Pháp Thiện” (Kusalo đhammo), rằng theo Pháp Thuận - 
Nghịch là “Pháp chăng phải Thiện nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam đhammam paficca 
nakusalo đhammo) gọi là “Pháp Thuận - Nghịch Phát Thú”. Phát Thú hiện hành với mãnh 
lực việc trình bày Câu trong 24 Duyên thể loại như thế này “đo bởi Nhân Duyên, do bởi Phi 
Cảnh Duyên” (Hetupaccayä Nãrammanapaccayã) theo Phần Thuận — Nghịch gọi là 
“Duyên Thuận - Nghịch Phát Thú”. Trong hai thể loại ấy, răng với Câu Kệ này “trong Phần 
Thuận - Nghịch Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc” v.v. tiếp đến trong Bộ Chú Giải, 
Ngài chỉ ngụ ý đề cập đến trong quan niệm này. Tuy nhiên Câu Kệ này Ngài ngụ ý chỉ có đề 
cập đến “Duyên Thuận - Nghịch Phát Thú” đích thị ở trong “Pháp Thuận Tùng” thôi. Vì lẽ ау, 
trong Câu Кё của Bộ Chú Giải nói rằng “trong Phần Thuận - Nghịch Phát Thú có sáu Phần 
vô cùng thâm khắc” bậc tu học nên hiểu biết nội dung chủ yếu thể loại như thế này “sáu Phần 
có Tam Đề Phát Thú v.v. trong Pháp Thuận - Nghịch vô cùng thâm khắc”. Còn trong Duyên 
Thuận - Nghịch Phát Thú hiện hành thể loại như thế này “do bởi Nhân Duyên, do bởi Phi 
Cảnh Duyên” (Hetupaccayä Nãrammanapaccay8). Trong cơ hội này, bậc tu học nên hiểu 
biết nội dung thể loại như уйу “sáu Phần có Tam Đề Phát Thú v.v. đặc biệt chỉ trong Pháp 
Thuận Tùng vô cùng thâm khắc thôi”. 
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Таг cả sáu Phần ấy khi phân loại của việc thẩm vấn đây, Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết 
giản lược trong Giai Đoạn Định Danh của Giai Đoạn Liên Quan với mãnh lực Pháp chỉ có Tam 
Đề Thiện trong Phần Thuận Tùng Tam Đề Phát Thú thôi. Còn trong Tam Đề và Nhị Đề còn lại 
và trong Phát Thú còn lại, không hề lập ý khải thuyết việc thẩm vấn ngay cả chỉ có mỗi một 
điều. Và trong Giai Đoạn Câu Sinh v.v. nối tiếp theo đó, không lập ý nêu lên việc thâm vấn với 
mãnh lực của Tam Đề Thiện, lập ý khải thuyết đặc biệt chỉ có lời giải đáp (Vissajjanã) với 
mãnh lực của Giai Đoạn hiện hữu thôi. Cũng do lời nói răng “trong Phần Thuận - Nghịch có 
sáu Phần thâm khắc” nên nêu lên cả sáu Phần Phát Thú này trình bày với mãnh lực của việc 
thâm vån trong Duyên Thuận — Nghịch Phát Thú đây vì lẽ, đó là trách nhiệm của Bậc Chú Giải 
Sư giải thích Phát Thú. 

Вау giờ, để sẽ trình bày Phần Nghịch — Thuận Phát Thú, Đức Thế Tôn mới lập ý khởi 
phát lời chăng hạn như “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân 
Duyên, do bởi Cảnh Duyên được như thế nào ?” (điều 52). Trong Phần Nghịch — Thuận 
Phát Thú ấy, có quy định điều thâm vấn có số lượng bằng với điều thâm vấn ở Phần Thuận — 
Nghịch. Và trong Phần có một Căn Nguyên v.v. trong quan niệm này, điều thâm vấn nào đã 
nói và điều nào đã không nói ở trong Tạng Ран thì tất са điều thâm vấn ấy, bậc tu học nên hiểu 
biết theo đường lối ở Phần mà Вап Đạo đã đề cập trước đó rồi. 


Ngay cả trong lời nói này “trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú có sáu Phần vô 
cùng thâm khắc v.v. là Tam Đề Phát Thú vô cùng trác tuyệt v.v. và Nhị Đề Nhị Đề Phát 
Thú” (Tikañca patthanavaram v.v. cha рассаптуяпшотатћі пауа sugambhTrä) (ở phần 
cuối điều 55). Bậc tu học nên hiểu biết Phần Nghịch — Thuận Phát Thú có hai thể loại, đó là: 
“Pháp Nghịch — Thuận” (DhammapaccanTyänuloma) và “Duyên Nghịch — Thuận” (Рас 
cayyapaccaniyãnuloma) theo Phần mà Bàn Рао đã đề cập trước rồi. Trong hai thể loại Ấy, 
Phát Thú hiện hành với mãnh lực việc trình bày Pháp được liệt kê với các Câu Mẫu Đề Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhammamätikã) thể loại như thế này “Pháp Thiện” (Kusalo đhammo), rằng với 
Phần Nghịch — Thuận là “Pháp Thiện nương nhờ Pháp chẳng phải Thiện” (Nakusalam 
dhammam paficca kusalo dhammo) gọi là “Pháp Nghịch — Thuận Phát Thú”. Phát Thú 
hiện hành với mãnh lực việc trình bày Câu trong 24 Duyên thể loại như thế này “do bởi Phi 
Nhân Duyên, до bởi Cảnh Duyên” (NaHetupaccayä Arammanapaccayä) với Duyên 
Nghịch – Thuận gọi là “Duyên Nghịch — Thuận Phát Thú”. Trong hai thé loại ấy, rằng với 
Câu Kệ này “trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc v.v. 
là Tam Dë Phát Thú vô cùng trác tuyệt v.v. và Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú” trong Bộ Chú 
Giải ở thời gian trước, Ngài ngụ ý đề cập đến Pháp Nghịch — Thuận Phát Thú. Tuy nhiên trong 
quan niệm này, ở Câu Kệ này Ngài ngụ ý đề cập đến “Duyên Nghịch — Thuận Phát Thú” đặc 
biệt chỉ ở trong “Pháp Thuận Tùng” thôi. Vì lẽ ấy, trong Câu Kệ của Bộ Chú Giải nói rằng 
“trong Phần Nghịch — Thuận Phát Thú có sáu Phần vô cùng thâm khắc” (Câu Kệ cần phải 
được dẫn chứng). Bậc tu học nên hiểu biết nội dung chủ yếu thé loại như thế này “sáu Phần có 
Tam Đề Phát Thú v.v. trong Pháp Nghịch - Thuận vô cùng thâm khắc”. Còn trong Duyên 
Nghịch — Thuận Phát Thú hiện hành thể loại như thế này “do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi 
Cảnh Duyên” (NaHetupaccayä Агаттарарассауя). Trong cơ hội này, bậc tu học nên hiểu 
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biết nội dung thé loại như vầy “sáu Phần có Tam рё Phát Thú v.v. đặc biệt chỉ trong Pháp 
Thuận Tùng vô cùng thâm khắc thôi”. Tất са sáu Phần ấy khi phân loại việc thâm vẫn đây, Đức 
Phật Ngài lập ý khải thuyết giản lược trong Giai Đoạn Định Danh của Giai Đoạn Liên Quan 
với mãnh lực Pháp chỉ có Tam Рё Thiện trong Phần Thuận Tùng Tam Đề Phát Thú thôi. Tuy 
nhiên trong Tam Đề và Nhị Đề còn lại và trong Phát Thú còn lại, không hề lập ý khải thuyết 
việc thâm vấn ngay cả chỉ có mỗi một điều. Và trong Giai Đoạn Câu Sinh v.v. nối tiếp theo đó, 
không lập y nêu lên việc thẩm vấn với mãnh lực Tam Đề Thiện, lập ý khải thuyết đặc biệt chỉ 
có lời giải đáp (Уіѕѕајјапа) với mãnh lực của Giai Đoạn hiện hữu thôi. Cũng do Tạng Pali nói 
rằng “trong Phần Nghịch — Thuận có sáu Phần thâm khắc v.v.” bậc tu học nên nêu lên cả 
sáu Phần Phát Thú này trình bày với mãnh lực của việc thâm vấn trong Duyên Nghịch — Thuận 
Phát Thú đây vì lẽ, đó là trách nhiệm của Bậc Chú Giải Sư giải thích Phát Thú. 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Định Danh 


XIÊN MINH GIAI DOAN LIÊN QUAN (PATICCAVÄRANIDDESA) 
РНАМ THUẬN TÙNG (ANULOMANAYA) 


[56] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba 
Uån nương nhờ một Чап ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uàn nương nhờ ba Uân khởi sinh 
lên, hai Uẩn nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

- 2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uân ở phần Thiện khởi sinh lên, một 
Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uàn và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. | 

4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uån khởi 
sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán Bắt Thiện khởi sinh lên. 

6. Pháp Båt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là ba Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uàn ở phần Bát Thiện khởi 
sinh lên, một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Ойп và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba Uấn 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Оп ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký 
Duy Tác khởi sinh lên, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, 

124 


hai Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. Trong sát na Tái Tục, ba 
Пап và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả, một Uån và Sắc Tái Tục 
nương nhờ ba Uân khởi sinh lên, hai Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Sắc 
Tâm Cơ nương nhờ các Uàn khởi sinh lên. Сас Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiên Tương 
nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi 
sinh lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån Thiện và Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán Bắt Thiện và Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. | 

[57] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là ba 
Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán nương nhờ ba Uån khởi sinh 
lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là 
ba Uán nương nhờ một Оп ở phần Båt Thiện khởi sinh lên, một Uẩn nương nhờ Ба Uán khởi 
sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là ba Uán 
nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một 
Uån nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Uẩn nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Trong sát na 
Tái Tục, ba Uån nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên, một Оп nương 
nhờ Ба Оп khói sinh lên, hai Јар nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[58] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là ba 
Пап nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán nương nhờ ba Uán khởi sinh 
lên, hai Uån nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng 
Duyên, tức là ba Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh 
lên, một Јар và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Ойр và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uàn khởi sinh lên. | 

4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Trưởng Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Оп ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uẫn 
khởi sinh lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uàn khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån Bát Thiện khởi sinh lên. 
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6. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi 
Trưởng Duyên, tức là ba Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện 
khởi sinh lên, một Пап và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Uån và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uân khói sinh lên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là ba 
Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uàn ở phần Vô Ký Di Thục Quả và ở phần Vô 
Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh 
lên, hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Un khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển 
nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiên nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trưởng 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uàn Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trưởng 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn Bắt Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. 

[59] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vô Gián Duyên, do bởi 
Đẳng Vô Gián Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên. Vô Gián 
Duyên và Đắng Vô Gián Duyên (trình bày được ba thời kỳ) tương tự với Cảnh Duyên. 

[60] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức là 
ba Uån nương nhờ một Uẫn ở phân Thiện khởi sinh lên, một Uân nương nhờ ba Uàn khởi sinh 
lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uàn Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uân ở phần Thiện khởi sinh 
lên, một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Uẫn và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uàn khởi sinh lên. 

4. Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức 
là ba Ойл nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uán 
khói sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uån khói sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uân Bát Thiện khởi sinh lên. 

6. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Câu 
Sinh Duyên, tức là ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Bát Thiện 
khởi sinh lên, một Uàn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Un khởi sinh lên, hai Оар và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

f. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức là ba 
Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô 
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Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Un và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh 
lên, hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Оп khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, Ба Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên, một Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Ор và 
Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uẫn khởi sinh lên. 
Các Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương 
nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển Ngoại Phần khởi sinh lên, một Sắc Đại 
Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ khởi 
sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Ніёп nương 
nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ khởi 
sinh lên, một Sắc Đại Hiên nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương 
nhờ hai Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiễn nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiên nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương 
nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. | 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Пап Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. 

9, Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Ойр Bát Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. 

[61] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán nương nhờ ba Uâån khởi 
sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, 
tức là ba Uẫn nương nhờ một Ойр ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, một Uân nương nhờ ba Uán 
khói sinh lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khói sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, tức là ba 
Uàn nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, 
một Uẫn nương nhờ ba Uân khởi sinh lên, hai Uân nương nhờ hai UÀn khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uẫn và Sắc Tâm Cơ nương nhờ một Uân ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên, một Јар và Sắc Tâm Cơ nương nhờ ba Uàn khởi sinh lên, hai Uán và 
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Sắc Tâm Cơ nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uấn khởi sinh lên. 
Các Uân nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương 
nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiên khởi sinh 
lên. Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ... 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[62] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Y Chỉ Duyên, tức là 
nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên. Y Chỉ Duyên (trình bày được chín thời kỳ) 
tương tự với Câu Sinh Duyên. | 

[63] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cán Y Duyên, tức là 
nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên. Cận Y Duyên (trình bày được ba thời kỳ) 
tương tự với Cảnh Duyên. 

[64] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức là 
ba Uán nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Оп nương nhờ ba Uân khởi sinh 
lên, hai Uân nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. Các Оп nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên 
do bởi Tiền Sinh Duyên. 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức 
là ba Uẫn nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện, một Un nương nhờ Ба Un khởi sinh lên, 
hai Uẫn nương nhờ hai Un khởi sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do 
bởi Tiền Sinh Duyên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức là ba 
Uån nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Di Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, 
một Uẫn nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Un nương nhờ hai Ойр khởi sinh lên. Các Пап 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

[65] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức 
là ba Uån nương nhờ một Uẩn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uán khởi 
sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, 
tức là ba Ойр nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uån 
khởi sinh lên, hai Uån nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức là 
ba Чап nương nhờ một Оп ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uàn nương nhờ ba Uån 
khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

[66] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là Ба Uån nương nhờ một Uán ở phần Thiện có ba thời kỳ (*) nương nhờ Pháp Bất Thiện có ba 
thời kỳ. 

[Œ): đó là: 1/ Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện, 2/ Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, 
3/ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện. Ngay cả ở chỗ nương nhờ Pháp Bắt 
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Thiện cũng có Phần tương tự với chỗ nương nhờ Pháp Thiện. Nên hiểu biết việc trình bày thời 
kỳ một cách giản lược ở trong chỗ khác cũng theo đường lối này. ] 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức là 
ba Uân nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh 
lên. Trong sát na Tái Tục, ba Оап nương nhờ một Uàán khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, 
Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Оп Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp 
Lực Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán Bát Thiện và các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. 

[67] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Di Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi 
sinh lên, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uân khởi sinh lên, hai Uẩn và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uàn và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên, một Uẫn và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uàn khởi sinh lên, hai Uån và 
Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Јар khởi sinh lên. 
Các Uàn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khói sinh lên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương 
nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh 
lên. 

[68] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên, tức là 
ba Uån nương nhờ một Uân ở phần Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ (*). 

Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên, tức 
là ba Uẫn nương nhờ một Оп ở phần Båt Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ. 

[(®): đó là: 1/ Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện, 2/ Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, 
3/ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện, kết hợp lại thành ba thời kỳ nương nhờ 
Pháp Thiện. Ngay cả chỗ nương nhờ Pháp Bắt Thiện cũng có Phần tương tự với chỗ nương 
nhờ Pháp Thiện. Nên hiểu biết việc trình bày theo thời kỳ một cách giản lược trong chỗ khác 
theo đường lối này.] 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên, tức là 
Pháp Vô Ký nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi 
sinh lên. Trong sát na Tái Tục, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiến khởi sinh 
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lên, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ khởi 
sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên. 

9, Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Vật Thực 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån Bắt Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. 

[69] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Quyển Luc Duyên, tức 
là nương nhờ một Uẩn ở phần Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ (kết hợp cả điều 1). 

Nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ. 

Nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên v.v. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên. 

Quyền Lực Duyên (trình bày được chín thời kỳ) tương tự với Nghiệp Lực Duyên. 

[70] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Thiền Na Duyên v.v. do 
bởi Đồ Đạo Duyên. 

Là Thiền Na Duyên hay Đồ Đạo Duyên đi nữa (trình bày được chín thời kỳ) tương tự 
với Nhân Duyên. 

[71] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Tương Ưng Duyên, tức là 
nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên. Tương Ưng Duyên (trình bày được ba thời 
kỳ) tương tự với Cảnh Duyên. 

[72] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, 
tức là ba Чап nương nhờ một Оап ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Сап 
khởi sinh lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Các ап nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, tức 
là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uấn Thiện khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ các Uån khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương. 
Ưng Duyên, tức là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uàán ở phần Thiện khởi 
sinh lên, một Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uàn khởi sinh lên, hai Uån và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

Các Ойр nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ сас Оп đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng 
Duyên, tức là ba Uân nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán nương nhờ ba 
Uẩn khởi sinh lên, hai Оп nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

Các Одп nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bắt Tương Ưng Duyên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán Bắt Thiện khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 
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6. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, tức là Ба Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Bắt 
Thiện khởi sinh lên, một Оп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai 
Одп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. | 

Сас Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Со khói sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bất Tương Оте Duyên, tức 
là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở 
phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẩn 
khởi sinh lên, hai Ойп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. Các Uẩn 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uàn ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên, một Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uán và 
Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Các uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên 
đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tái Tục nương nhờ các Uẫn khởi sinh lên do bởi Bất Tương 
Ưng Duyên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uàn khởi sinh lên. Các Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Со nương nhờ các Ойр khởi sinh lên do 
bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương 
nhờ ba Sắc Đại Hiên nương nhờ khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Uán khởi 
sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bất Tương 
Ưng Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Ойп Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uân khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng 
Duyên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Оп Bát Thiện và các Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán khởi sinh lên do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên. 

[73] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Hiện Hữu Duyên, tức là ba 
Оап nương nhờ một Uàn ở phần Thiện khởi sinh lên (giản lược). Hiện Hữu Duyên (trình bày 
được chín thời kỳ) tương tự với Câu Sinh Duyên. 

[74] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vô Hữu Duyên... do bởi 
Ly Khứ Duyên. Là Vô Hữu Duyên hay Ly Khứ Duyên đi nữa (trình bày được ba thời kỳ) tương 
tự với Cảnh Duyên. 

[75] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Ly Duyên, tức là ba 
Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên. 

Bắt Ly Duyên (trình bày được chín thời kỳ) tương tự với Câu Sinh Duyên. 
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Cả 23 Duyên này, học già trần thuật nên phân tích cho quảng nghĩa. 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẦN NHÂN CĂN NGUYÊN 


[76] Trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Y Chỉ có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Dị 
Thục Quả có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[77] Do bởi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ.. "yuna Trưởng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[78] Do bởi Nhân Duyên, đo bởi Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ.. .Trong 
Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát 
Ly Duyën có ba thói ky. 

[79] Do bởi Nhân Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián 
Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, do 
bởi Trùng Dụng Duyên trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng 
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Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[80] Do bởi Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v., Trùng Dụng Duyên, Nghiệp Lực Duyên, 
Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, 
Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên, Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên trong Bát Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

[81] Do bởi Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v., Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, do 
bởi Dị Thục Quả Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ... Trong Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[82] Do bởi Nhân Duyên, Cảnh Duyên, у.у., Tiền Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên, Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ 
Duyên trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Trong Phần Nhân Căn Nguyên 


(Trong các Duyên với Duyên chủ vị ở trong Cảnh Duyên làm Căn Nguyên chỉ có ba 
thời kỳ thôi.) 

[83] Do bởi Cánh Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ...trong Trưởng Duyên có ba 
thời kỳ v.v. trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. Do bởi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có 
chín thời kỳ... trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ, v.v., trong Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. Do 
bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đăng Vô Gián Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ, v.v., trong 
Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. Do bởi Câu Sinh Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ v.v. 
Do bởi Hỗ Tương Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ v.v. Do bởi Y Chỉ Duyên trong Nhân 
Duyên có chín thời kỳ v.v. Do bởi Cận Y Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ v.v. Do bởi 
Tiền Sinh Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ v.v. 

[84] Do bởi Trùng Dụng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ...trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bất Tương Ưng có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

Trong Phần Trùng Dụng Căn Nguyên không có Dị Thục Quả Duyên. 

Do bởi Nghiệp Lực Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. 
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[85] Do bởi Dị Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ứng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

Trong Phần Dị Thục Quả Căn Nguyên không có Trùng Dụng Duyên. Do bởi Vật Thực 
Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Do bởi Quyền Lực Duyên trong Nhân Duyên có 
chín thời kỳ. Do bởi Thiền Na Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Do bởi Đồ Đạo Duyên 
trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Do bởi Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có chín thời 
kỳ. Do bởi Bất Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Do bởi Hiện Hữu Duyên 
trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Do bởi Vô Hữu Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ. 
Do bởi Ly Khứ Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ. 

[86] Do bởi Bát Ly Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ...Trong Cảnh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

Nên thực hiện từng mỗi một Duyên cho làm căn nguyên, và ròi tính đếm theo phương 
thức đã được trần thuật như vầy. 


Kết Thúc Phần Thuận Tùng 


GIẢI THÍCH ХІЁМ MINH NỘI DUNG GIAI DOAN LIÊN QUAN (*) 
[(*): Đích thị là từ ngữ phiên dịch dang thức tuân thủ của từ ngữ “Chú Giải Giai Đoạn 
Liên Quan” (Atthakathäpaticcavära)] 


Bấy giờ, nhằm để sẽ loại bỏ các vấn đề không có được lời giải đáp với thé loại như vầy 
“Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên” (không được) bởi 
vì Pháp Thiện với Pháp Bắt Thiện v.v. câu sinh với nhau không được, và đặc biệt chỉ giải đáp 
các vấn đề có được lời giải đáp ở trong tất cả mọi vấn đề, Đức Thế Tôn mới lập ý dựa vào Tam 
Đề Thiện trong Giai Đoạn Định Danh, khi lập ý chỉ có trình bày Phần đã lập ý khải thuyết 
không ước lượng được điều thẩm vấn, bắt đầu kë từ “vấn đề 49 điều” với mãnh lực của Nhân 
Duyên v.v. mới lập ý bắt đầu Phần Xién Thuật của Giai Đoạn Liên Quan chẳng hạn có lời nói 
như уйу “Pháp Thiện nương vào Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên (Kusalam 
dhammam paficca kusalo dhammo _uppajjati Hetupaccayā) (ở phần đầu điều 56). Trong 
điều ấy, đáng lẽ phải có lời vấn hỏi rằng “nếu “vẫn đề 49 điều” mà bắt đầu từ điểm “до bởi 
Nhân Duyên” (Hetupaccayä) đây, nhất thiết không có được lời giải đáp, thế Đức Thế Tôn lập 

134 


ý khải thuyết để làm chi ? Chăng phải Đức Phật Ngài chỉ nên đặc biệt khải thuyết các vấn đề 
có được lời giải đáp thôi w ? Trả lời là “Phải, đáng lẽ nên khái thuyêt như thê đây, nhưng khi 
khải thuyết như thế đấy cũng cần phải khải thuyết không cho giản đoản trong từng mỗi một 
Tam Рё, Nhị Đề, Tam Đề Nhị Рё, Nhị Đề Tam Рё, và Nhị Đề Nhị Đề trong tất cả Phát Thú 
có Tam Рё Nhị Đề Phát Thú v.v. Vì lý do nào ? Vì vấn đề mà có ở trong “Tam Đề Thiện” 
(Kusalatika), lại không hề có trong “Tam Đề Thọ” (Vedanätika). Lại nữa, Phần giải đáp “Таш 
pè Hữu Tầm” (Savitakkatika) và “Tam Đề Câu Hành Ну” (Pitisahagatatika) trong Tam Đề 
Phát Thú với Phần “Pháp Thuận — Nghịch” thì những vấn đề này thường được đón nhận lời 
giải đáp hết cả thảy. Vì thế, theo việc quy định một cách cụ thể thì tất cả các vấn đề hiện hữu 
trong từng mỗi một Tam Đề, thì Đức Phật Ngài đã khải thuyết dë ở trong Tam Đề Thiện. Quả 
thực, khi Đức Phật lập ý khải thuyết vấn đề như thể này là vấn đề đã có được lời giải đáp. Đức 
Phật đã loại bỏ hết vấn đề không có lời giải đáp ở trong Tam Đề Thiện, rồi Ngài mới thuyết 
giáo, và danh môn đệ tử (Kulaputta) sẽ được liễu giải một cách dë dàng. Vì lẽ ấy, nhằm để 
cho các danh môn đệ tử liễu giải được dễ dàng, Đức Phật mới lập ý khải thuyết tất са vấn đề 
ngay cả (kết hợp 49 điều) để ở trong Tam Đề Thiện. Bậc Hiền Trí (Pandita) nên liễu tri rằng 
bất luận vấn đề nào không có lời giải đáp trong Tam Đề Thiện đây, Đức Thế Tôn lập ý loại bỏ 
vấn đề ấy và đặc biệt chỉ giải đáp vấn đề có được lời giải đáp thôi. Nên hiểu biết nội dung trong 
những từ ngữ tiếp theo đây, lời nói rằng “nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam dhammam 
paficca) có nghĩa là “nương nhờ”, là “y kháo, y lại” một Pháp khác với Uán có Thọ Оп 
(Vedanäkhandha) v.v. trong các Pháp Thiện hiện hành trong Tứ Địa Giới, tức là “đi đến đồng 
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hiện hành với nhau” đê cập là “đông câu sinh với nhau”, “tương hợp câu sinh với Pháp ау”. 


Lời nói rằng “Pháp Thiện” (Kusalo đhammo) là một Pháp khác với Tưởng Пап 
(Saññäkhandha) v.v. trong các Pháp đang đồng hiện hành với nhau ở trong Tứ Địa Giới. Lời 
nói răng “khởi sinh lên” (Uppajjati) có nghĩa là “đi đến ở phía trên kể từ sát na Sinh 
(Uppädakhana) đi đến sát na Trụ (Thitikhana) là “thường khói sinh lên”. Giải thích rằng 
“thường tự tác thành hình thể”, là “tương hợp cả ba sát na có sát na Sinh v.v.” Lời nói rằng “do 
bởi Nhân Duyên” (Hetupaccayä) là “do bởi Nhân Thiện làm cho thành tựu sự tác thành Nhân 
Duyên”. Khi Đức Thế Tôn thuyết giáo lời giải đáp rằng “khởi sinh lên” (Dppajjati) trong 
điều thâm ván là “thường khói sinh lên” như đã vừa được miêu thuật; bấy giờ, nhằm để sẽ khái 
thuyết Pháp tác thành “chỗ nương nhờ phù trợ” (Рассауа - Năng Duyên) và Pháp đi vào để 
nương nhờ mà khởi sinh lên (Рассауирраппа — Sở Duyên) với mãnh lực của Uẫn, mới thuyết 
giáo với lời chăng hạn như “một Uán ở phần Thiện” (Kusalam ekam khandham). 


Tất cả những từ ngữ ấy, lời nói rằng “một” (Ekam) là bất luận một Uẫn nào trong cả 
Tứ Оап có Thọ Uấn v.v. Lời nói rằng “ba Uån” (Tayo khandh8) là Ба Uẫn còn lại, trừ Uán 
mà Ngài đã sắp đặt thành Năng Duyên. Lời nói rằng “ba Uån” (Tayo khandhe) là ba Uẩn còn 
lại trong các Uán có Thọ Uẫn v.v., trừ một Uán mà Ngài sắp là năng lực phát sinh (do bởi Nhân 
Duyên). Lời nói rằng “hai Uẫn” (Dve khandhe) có nghĩa là “nương nhờ hai Оп bất luận Uán 
nào trong sáu Nhị Đề có Nhị Đề Thọ và Nhị Đề Tưởng v.v. Lời nói rằng “hai Uẫn” (Dve 
khandh8) có nghĩa là “cả hai Јар còn lại, trừ Uân mà Ngài sắp thành Năng Duyên ra, thường 
khởi sinh lên do bởi Nhân Thiện làm cho thành tựu sự tác thành Nhân Duyên”. Cũng do bởi 

135 


một Uân sẽ không được tác thành Năng Duyên đặc biệt đối với một Јал hay hai Uẫn, hoặc hai 
Uẫn tác thành Năng Duyên đặc biệt đối với một Uån cũng không được tương tự như nhau, vì 
thế Đức Phật Ngài mới không thuyết giáo rằng “một Uàn nương nhờ một Чап, hai Uån nương 
nhờ một Uân, một Uân nương nhờ hai Uân” v.v. Ngay cả trong lời chàng hạn như “Pháp Vô 
Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên” (Kusalam dham mam райсса аруакаќо 
dhammo uppajjati). Bậc Hiền Trí nên liễu tri đích thị chính nội đung theo Phần đã đề cập. 


Lời này thuyết “Sắc Xuất Sinh Xứ” (Cittasamutthananam rũpam) đây, Ngài đề cập 
nhằm để khải thuyết đến Sắc Pháp mà được tác thành Câu Sinh Duyên và Nhân Duyên với 
Pháp Thiện, vì nghĩa lý của lời nói rằng “nương nhờ” (Paticca – Liên Quan) có nghĩa là “câu 
sinh” (Sahajãta) (bởi vì nghĩa từ “nương nhờ phù trợ” có nghĩa là “đồng sinh”). Nối tiếp theo 
đây, ngay cả trong những Phát Thú đồng dạng như уйу thì cũng nên hiểu biết có Phần này 
tương tự. Trong lời này thuyết “ở phần Vô Ký Dị Thục Quả, ở phần Vô Ký Duy Tác” 
(Vipakabyakatam Кігіуаруакаѓат) là sẽ không láy Tâm Vô Nhân để bỏ vào chung được vì 
bất tác thành Nhân Duyên, vả lại không ngụ ý đến Dị Thục Quả Vô Sắc vì bát câu sinh với Sắc 
Pháp. Lời nói rằng “trong sát na Tái Tục” (Pafisandhikkhape) Ngài đề cập nhăm để khải 
thuyết đến Pháp Vô Ký (Abyäkatadhamma) đó là Sắc Tái Tục (Katattarũpa) (Sắc Nghiệp) 
nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên. Lời nói rằng “ở phần Vô Ký Dị Thục Quả” 
(Vipäkäbyäkatam) Ngài đề cập với mãnh lực của Pháp Vô Ký hiện hữu trong sát na áy. Lời 
nói rằng “Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Ода” (Khandhe paficca vatthu) đây, Ngài đề cập 
nhằm để khải thuyết rằng “ngay cả khi Sắc Vật (Sắc Tâm Cơ) mà Ngài chú tâm với nghĩa từ là 
«Sắc Tái Tục” cũng vẫn phải nương nhờ các дп khởi sinh. Lời nói rằng “сас Uán nương 
nhờ Sắc Tâm Cơ” (Vatthu paficca khandhä) Ngài đề cập nhằm đề khải thuyết rằng “các Uấn 
nương nhờ Sắc Vật khởi sinh”. Lời nói rằng “một Sắc Đại Hiến” (Ekam mahābhūtam) v.v. 
Ngài đề cập nhằm để khải thuyết rằng “Pháp Vô Ký là Sắc Pháp nương nhờ Pháp Vô Ký bên 
phía Sắc Pháp khởi sinh”. Và trong nghĩa từ này, Bậc Hiền Trí nên liễu tri việc lý giải ý nghĩa 
theo Phần đã đề cập trong nghĩa từ “một Un” (Ekam khandham) v.v. Trong Pháp Vô Ký 
bên phía Sắc Pháp, khi Đức Thế Tôn thuyết giáo đến Sắc Đại Hiển nương nhờ Sắc Đại Hiển 
khởi sinh như thế này rồi, bấy giờ nhằm để sẽ khải thuyết đến Sắc Y Sinh nương nhờ Sắc Đại 
Hiển khói sinh, mới thuyết giáo với lời nói ràng Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ...nương nhờ Sắc 
Đại Hiến” (Mahäbhite paficca cittasamutthanäanam) v.v. Có lời vấn hỏi “khi là như thế ấy 
thì cũng nên chỉ gọi là Sắc Y Sinh” thế nhưng tại làm sao lại gọi hai cách cho sai biệt với 
nhau 3” Giải đáp là “khi trình bày đến Sắc Pháp nương nhờ Sắc Đại Hiển khởi sinh. Lời nói 
rằng <Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ...nương nhờ Sắc Đại Hiến” đây, Bậc Hiển Trí nên liễu tri 
rằng khi Đức Phật thuyết giáo rằng “bát luận Sắc Pháp nào đã hiện bày trước, đó là Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục thì Sắc Pháp ấy không được nương nhờ duy nhất các Uân để khởi 
sinh lên, néu như không có nương sinh với Sắc Đại Hiển. Cả hai Sắc Pháp ấy, Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ thường chỉ có sinh trong Thời Kỳ Chuyên Khởi thôi, Sắc Tái Tục thường sinh ngay 
sát na Thời Kỳ Tái Tục. Lời nói rằng “ở phần Sắc Y Sinh” (Upadarüpam) đích thị chính là 
lời giải đáp của hai nghĩa từ ấy. 
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Trong lời này thuyết răng “nương nhờ Uẫn Thiện và Sắc Đại Hiển” (Kusale khandhe 
ca mahãbhũte ca paficca) ngụ ý chỉ lấy Sắc Đại Hiên mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ thôi. Còn 
‚ trong lời này nói rằng “Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ” (Cittasamu{tthãnam rũpam) ngụ ý lấy cả 
Sắc Đại Hiển và Sắc Tái Tục. Quả thực, ngay cả Sắc Đại Hiển cũng phải nương nhờ các Пап 
và Sắc Đại Hiến với nhau mới khởi sinh, chắng hạn theo Phần như vầy “ba Sắc Đại Hiển 
nương nhờ một Sắc Đại Ніёп” (Ekam mahabhütam paficca tayo mahabhüta) đến Sắc Y 
Sinh cũng nương nhờ Оп và Sắc Đại Hiển khởi sinh theo Phần mà Ngài đã đề cập là “Sắc Y 
Sinh nương nhờ các Sắc Đại Ніёп” (Mahabhate paficca upädäripanam). Ngay cả trong 
lời giải đáp sự vấn đáp là “Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký” (Akusalañca abyäkatañca) 
cũng có Phân này tương tự. Chín điều thâm vấn trong Nhân Duyên là đã được đón nhận lời giải 
đáp với trường hợp như thế này. Quả thực, chỉ có những thé loại vấn đề này đã được sử dụng 
trong Nhân Duyên đây, và 40 điều thẩm vấn còn lại là “Vô Hiệu Vấn Đề” (Moghapañha), vì 
lý do ấy mới không được đón lời giải đáp. Bậc Hiền Trí nên liễu tri nghĩa lý của điều thẩm vấn 
và lời giải đáp, ngay cả trong Cảnh Duyên v.v. cũng theo Phần này. Tiếp theo đây, Bần Đạo sẽ 
thẩm tra các nghĩa từ đáng được thâm tra trong các Duyên ấy. 


Nên hiểu biết lời giải đáp trong Cảnh Duyên trước. Tất cá chín điều thâm vấn thì Ngài 
chỉ có lời giải đáp về ba điều thôi, до đã loại bỏ lời giải đáp hữu quan với Sắc Pháp, bởi vì Sắc 
Pháp bát khởi sinh với mãnh lực của Cảnh Duyên. Chính vì lý do ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết 
giáo rằng “các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ” không thuyết giáo là “Sắc Tâm Cơ nương nhờ 
các Uẫn” vì lẽ Sắc Vật ấy bất khởi sinh theo phương thức Cảnh Duyên. Trong Trưởng Duyên, 
lời nói rằng “ở phần Vô Ký Dị Thục Quả” (Vipakãabyäkatam) đây, Đức Phật thuyết giáo 
đặc biệt chỉ ngụ ý lây Dị Thục Quả Hiệp Thế thôi, vì lẽ ấy ở trong Duyên này, Ngài mới không 
có lập tâm lẫy “trong sát na Tái Tục” nghĩa từ còn lại cũng tương tự với Nhân Duyên. Ngay cả 
trong Vô Gián Duyên và Đắng Vô Gián Duyên, Sắc Pháp cũng không có được, vì thế mới có 
ba điều thâm vấn tương tự trong Cảnh Duyên. Trong Câu Sinh Duyên, lời nói rằng “trong sát 
na Tái Tục” (Pafisandhikkhane) Đức Phật thuyết giáo với mãnh lực của Tái Tục trong Cõi 
Ngũ Uẫn, còn trong Phần Phân Tích Duyên Hệ ở phần đầu đã nói rằng “trong sát na Tái Tục” 
(Okkantikkhane). Ngay cả nghĩa từ ấy với từ ngữ này, rằng theo nội dung thì đồng nhất, bởi 
vì trong hai từ ngữ này chỉ có sai biệt với nhau về hình thái (Byañjana) thôi. Hơn nữa, lời nói 
rằng “Tái Tục” (Okkanti) đây là tên gọi của Tái Tục Cõi Ngũ Uân, theo Tạng Pali là “bởi vì 
đồng hội tập của ba Chi, hữu tình thường bước vào trong thai bào” (*). [Œ): Trung Bộ Kinh 
Trung Phần Ngũ Thập (Majjhimanikaya Mũlapannäsaka): 12 / 452 / 487]. 

Lời nói rằng “Tái Tục” (Patisandhi) được dùng phổ biến đối với các Сбі Giới. Tuy 
nhiên trong chỗ này chỉ chủ tâm về Tái Tục Cõi Ngũ Uẫn thôi, bởi vì Tạng Pali nói như thế 
này “Sắc Tái Tục” (Ка{айа ca rũpam) v.v. Quả thực, lời nói rằng “Tái Tục” (Pafisandhi) 
đấy, thường chỉ hội tập vào việc tác thành Năng Duyên và Sở Duyên của Sắc Pháp và Vô Sắc 
Pháp với nhau. Vì lẽ ấy, Ngài thường không có chủ tâm với việc giải đáp hoàn bị. Lời nói rằng 
“(nương nhờ) một Sắc Đại Hiển Ngoại Phần (Ваһігат ekam mahäbhũtam)” Ngài ngụ ý 
đề cập 18у Sắc Đại Hiển ở trong tất cá mọi nơi, có thổ địa và lục địa v.v. mà bất hữu quan với 
sắc thân và tâm thức. Quả thực, trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ (Paccaya 
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vibhañgavära), Ngài chủ tâm kết hợp cả ngoại phần lẫn cả nội phần vào với nhau là bốn Sắc 
Đại Hiển, vì đấy là việc khải thuyết một cách giản lược. Thé nhưng, đây là việc khái thuyết 
một cách quảng nghĩa, vì lẽ ду khi Đức Thế Tôn lập ý khải phân tích cho hết cả шау, mới 
thuyết giáo rằng “(nương nhờ) một Sắc Đại Hiên Ngoại Phần v.v.” Lời nói rằng Đối với 
nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng...nương nhờ một Sắc Đại Hiến” (Asañña 
sattānam ekam mahabhütam райсса) Đức Phật thuyết giáo với mãnh lực của Sắc Đại Hiển 
có “Thừa Kế” (Santati) và hai Xuất Sinh Xứ. Còn lời này nói rằng Sắc Tái Tục... nương 
nhờ Sắc Đại Hiến” (Mahabhüate paticca Каќаагарат) Ngài đề cập với mãnh lực của Sắc 
có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. Lời này nói rằng “ở phần Sắc Y Sinh” (Upadarüpam) 
Ngài đề cập với mãnh lực của Sắc có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

Trong Hỗ Tương Duyên, Ngài nói rằng “Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uấn khởi sinh 
lên. Các Ойр nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên” (Khandhe paficca vatthu vatthum 
paficca khandhä) như thế này, và khi khải thuyết rằng “ngay cả Tứ Uån (Danh Pháp) tác thành 
một Phần duy nhất Hỗ Tương Duyên đối với Sắc Vật”. 

Trong Y Chỉ Duyên, nghĩa lý của lời nói rằng Liên Quan” (Рабсса) có nội dung chủ 
yếu tương tự với “Câu Sinh” (Ѕаһајаќа), vì lẽ а ấy sự việc Nhãn Xứ v.v. làm Y Chỉ Duyên mà , 
Ngài đã khải thuyết ở trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ ở phần đầu, Đức Thế Tôn mới 
không có lập ý chủ tâm đến. Quả thực, Nhãn Xứ v.v. làm Tiền Sinh Duyên, thế nhưng trong 
chỗ này đặc biệt làm được Câu Sinh Duyên, chính vì lý do ấy, Ngài mới nói rằng Y Chỉ Duyên 
cũng tương tự với Câu Sinh Duyên. 

Trong Cận Y Duyên thường chỉ có được ba giai đoạn giải đáp thôi, bởi vì sự việc Sắc 
Pháp bát tác thành Cận Y Duyên. Vì lý do à йу, Ngài mới nói rằng “tương tự với Cảnh Duyên”. 
Trong Cận Y Duyên â áy, các Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký thường bất tác thành 
Cảnh Cận Y Duyên, dù cho có quả thực đi nữa, thế nhưng nghĩa từ ấy Bậc Hiền Trí nên liễu tri 
rằng Ngài chỉ đề cập với mãnh lực của Pháp đã biết được (Cảnh Cận Y Duyên) thôi. 

Tiếp theo đây nên hiểu biết thầm định trong Tiền Sinh Duyên. Lời nói rằng “các Uán 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên” (Vatthum purejata 
рассауӣ) có nghĩa là “các Pháp khởi sinh lên do bởi Sắc Tâm Cơ, tức là với Sắc Vật cho thành 
tựu sự tác thành Tiền Sinh Duyên”. Trong lời nói rằng “(nương nhờ) một Uẫn ở phần Vô Ký 
Dị Thục Quả” (Vipakābyākatam ekam khandham) đây, có nghĩa lý là “trong quan Tiệm 
này, bất luận Sắc Vật nào tác thành Câu Sinh Duyên đối với Vô Ký Dị Thục Quả”, Bậc Hiền 
Trí không nên chủ tâm về Sắc Vật ấy trong Tiền Sinh Duyên này. Bởi vì sẽ cần phải phân tích 
theo phương thức Tiền Sinh Duyên. Ngay cả các Pháp có Thiện v.v. bát tác thành Tiền Sinh 
Duyên ở trong Cõi Tứ Пап, cũng không nên chủ tâm trong quan niệm này, bởi vì sẽ cần phải 
phân tích sự tác thành Tiền Sinh Duyên tương tự. Còn Cảnh thường bất tác thành Tiền Sinh 
Duyên một cách nhất định. Bởi vì Sắc Xứ v.v. chỉ cho thành tựu sự tác thành Tiền Sinh Duyên 
đối với Nhãn Thức v.v. thôi. Những Cảnh thuộc Quá Khứ, VỊ Lai thường chỉ có đối với Ý Thức 
Giới thôi, vì lẽ ду Ngài mới không chủ tâm ở trong chỗ này. Bởi vì đây là việc khải thuyết với 
mãnh lực của Uẫn, chàng phải với mãnh lực của Thức Giới. Và lại, với việc thuyết giáo rằng 
“(nương nhờ) một Ойр ở phần Vô Ký Dị Thục Quả” Ngài ngụ ý lây hết các Thức Giới, 
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không ngụ ý chỉ có đặc biệt với Nhãn Thức Giới v.v. như thế này thôi. Pháp khởi sinh lên về 
sau thường bất tác thành Duyên đối với Thiện và Bắt Thiện, chỉ có phù trợ Pháp Vô Ký, bản 
thân không tự sắp bày cho khởi sinh lên được, bởi đo đó ngay cả một thê loại Pháp đáng lẽ sẽ 
nói như thế này “khởi sinh lên do bởi Hậu Sinh Duyên” mới không có được, vì lẽ áy Ngài mới 
không thực hiện việc giải дар với mãnh lực của Hậu Sinh Duyên. 

Tiếp theo đây nên hiểu biết thâm định trong Trùng Dụng Duyên. Xác thực rằng các Tâm 
Duy Tác thường bất tác thành Trùng Dụng Duyên, dù như thế ấy Ngài cũng đã nói rằng “ở 
phần Vô Ký Duy Tác” với mãnh lực của Tâm Duy Tác (Trùng Dụng Duyên) vì lẽ ấy, nên 
hiểu biết rằng Ngài chủ tâm về Tâm Đông Lực Duy Tác trong quan niệm này. 

Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Nghiệp Lực Duyên. Nên hiểu biết rằng 
trong Tâm Thiện, Tâm Bát Thiện có Nghiệp Lực Duyên khởi sinh lên trong cùng sát na, ngay 
cả Vô Ký Duy Tác cũng tương tự. Còn trong Phần Vô Ký phía Dị Thục Quả, nên hiểu biết rằng 
Nghiệp Lực Duyên hiện hành sai biệt sát na. Lại nữa, trong sát na Tái Tục, Di Thời Nghiệp 
Lực Duyên nên hiểu biết rằng có cho với Sắc Đại Hiển. Còn Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ thì đặc biệt có Dị Thời Nghiệp Lực Duyên tương tự. Thế nhưng Sắc Tái Tục (Sắc 
Nghiệp) trong chỗ này, tức là Sắc Mạng Quyền Lực. Ngài gọi Sắc còn lại là “Sắc nương nhờ” 
(Sắc Y Sinh) bởi vì không có được sinh một cách duy nhất từ nơi Nghiệp Lực. Khi đã là như 
thế trong quan niệm này, Ngài đặc biệt chỉ chủ tâm về Sắc Nghiệp thôi. 

Thiện, Bất Thiện và Duy Tác thường không có được trong Dị Thục Quả Duyên, vì lẽ йу 
Ngài mới sắp bày chỉ có lời giải đáp với mãnh lực của Vô Ký thôi. Lời nói rằng “(Sắc) Tâm 
Xuất Sinh Xứ” (Cittasamutthänam) đặc biệt chủ yếu lấy Sắc Pháp mà có Tâm Dị Thục Quả 
làm Xuất Sinh Xứ thôi. Lời nói rằng “Sắc Tái Tục” (Каќайагарат) đó là Sắc Mạng Quyền 
và Sắc Vật một cách thích hợp đối với Địa Giới sẽ đạt được. Lời nói rằng “Sắc Y Sinh” 
(Орадагара) đó là Sắc Y Sinh còn lại ngoài ra đó, hiện hữu trong thời kỳ íy. 

Trong Vât Thyc Duyên, nên hiểu biết việc khởi sinh lên của các Uån, có các Thiên v.v., 
của Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ, của Vô Sắc Pháp, và của Sắc Đại Ніёп trong sát 
na Tái Tục với mãnh lực của Vật Thực ở phần Danh Pháp. 

Lời nói rằng Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ” (Ciftasamutthanam) tức là Sắc Pháp mà có 
Tâm Hữu Phần v.v. làm Xuất Sinh Xứ. Lời nói rằng “(một Sắc Đại Hiến) mà có Vật Thực 
làm Xuất Sinh Xứ” (Аһагазати апат) tức là có Đoàn Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

Lời nói rằng “(là) Sắc Tâm Xuất Sinh Xú” (Cittasamutthänam) (từ ngữ cuối cùng 
trong điều 68) đó là “chỉ có Tâm Thiện và Tâm Bát Thiện làm Xuất Sinh Xứ thôi”. Rằng theo 
thuận tự của Vật Thực trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ, Ngài khải thuyết Đoàn Thực là 
thứ nhất, tuy nhiên trong chỗ này nên hiểu biết rằng Ngài khải thuyết Vật Thực ở phần Danh 
Pháp trước, với mãnh lực của điều thâm vấn rằng “Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện” 
(Kusalam đdhammam) v.v. 

Ngay cả trong Quyền Lực Duyên, theo việc sắp đặt thuận tự Quyền Lực trong Giai Đoạn 
Phân Tích Duyên Hệ, Ngài khải thuyết Nhãn Quyền Lực v.v. trước, còn trong quan niệm này 
Ngài khải thuyết sự việc Vô Sắc Quyền Lực làm duyên trước, hữu quan với lời thâm vấn đến 
Pháp ở phần Thiện v.v. Những Vô Sắc Quyền Lực ấy, nên chủ tâm lấy càng được bao nhiêu. 
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hay bấy nhiêu Vô Sắc Quyền Lực mà sẽ tìm thấy được trong các Pháp ấy, có Thiện v.v. Và 
ngay cả trong các Sắc Đại Hiển đã khởi sinh lên đối với các Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, 
chỉ nên đặc biệt chủ tâm về Sắc Mạng Quyền Lực thôi. 

Trong Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, có lời giải đáp tương tự với Nhân Duyên, vì 
lẽ ấy Ngài mới nói trong quan niệm này là “tương tự với Nhân Duyên”. Lời giải đáp trong 
Tương Ưng Duyên có chuẩn tắc tương tự Cảnh Duyên, do đó trong chỗ này, Ngài mới nói rằng 
“tương tự Cảnh Duyên”. 

Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Bắt Tương Ưng Duyên. Lời nói rằng “các 
Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên” (У atthum 
vippayuttapaccay8) có nghĩa là “các Pháp nương nhờ Vật khởi sinh lên do bởi Bắt Tương 
Ưng Duyên”, là vì Vật làm cho thành tựu sự tác thành Bát Tương Ưng Duyên. Lời nói rằng 
“nương nhờ các Uán khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên” (Khandhe 
vippayuttapaccay8) có nghĩa là “các Pháp nương nhờ các Uẫn khởi sinh lên do bởi Bất Tương 
Ưng Duyên”, là vì các ап làm cho thành tựu sự tác thành Bất Tương Ưng Duyên. Lời nói 
rằng “các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên” 
(Khandhã vatthum vippayuttapaccay8) nghĩa lý là “các Uån nương nhờ Vật khởi sinh lên ` 
do bởi Bất Tương Ưng Duyên”, là vì Vật làm cho thành tựu sự tác thành Bất Tương Ưng 
Duyên. Lời nói răng “Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn khởi sinh lên do bởi Bắt 
Tương Ưng Duyên” (Cittasamu{fhãnam rũpam khandhe vippayuftapaccay3) có nghĩa là 
“Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng 
Duyên”, là vì các Un làm cho thành tựu sự tác thành Bát Tương Ưng Duyên. 

Ngay cả trong lời giải đáp còn lại, Bậc Hiền Trí nên liễu tri nghĩa lý theo Phần mà Ngài 
đề cập trong lời nói rằng “nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng 
Duyên” (Vatthum vippayuftapaccay3) v.v. Và với nghĩa từ “Vật”? (Vatthu) trong Vô Ký Di 
Thục Quả đây, Bậc Hiền Trí nên hội tập láy Nhãn v.v. Lời nói rằng “một Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên” (Ekam mahäbhũtam) là lời mở đầu Ngài đề cập khi khải thuyết rằng “Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với Pháp Vô Ký phía bên Sắc Pháp”. Lời nói rằng «Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
(nương nhờ Sắc Đại Hiến)” (Cittasamufthãnam) có nghĩa là “thường có được Sắc Pháp mà 
có Tâm Vô Ký làm Xuất Sinh Xứ, và Sắc Pháp mà có Tâm Thiện và Tâm Bát Thiện làm Xuất 
Sinh Xứ”. Trong Hiện Hữu Duyên, tát cả lời giải thích tién hành theo Câu Sinh Duyên, vì lẽ â áy 
trong Duyên này Ngài nói răng “tương tự với Câu Sinh Duyên”. Vô Hữu Duyên và Ly Khứ 
Duyên là cùng một đường lối với Cảnh Duyên. Bắt Ly Duyên là cùng một đường lối với Câu 
Sinh Duyên, vì lẽ ấy trong Duyên á йу Ngài mới nói rằng “tương tự với Câu Sinh Duyên”. 

Lời nói rằng “Cá 23 Duyên này” (Ime tevisafipaccay3) Ngài đề cập với mãnh lực của 
Duyên mà Ngài đã khải thuyết giản lược. Lời nói rằng “nên phân tích cho quảng nghĩa” 
(V ithãretabbã) có nghĩa là “bậc tu học nên giải thích cho quảng nghĩa với mãnh lực của điều 
thâm vấn và lời giải đáp. Đây là sự miêu thuật nội dung trong việc giải đáp Tam Đề Thiện của 
Giai Đoạn Liên Quan trong Phần Duyên Thuận Tùng có một căn nguyên được bắt đầu từ Nhân 
Duyên v.v. 
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GIẢI THÍCH PHÀN THUẬN TÙNG DUYÊN 
(ADHIPAYAPACCAYANULOMANAYA) (*) 
[Œ): Gọi theo tên gọi của Bộ Chú Giải. Tạng Päli chỉ gọi “Anuloma — Thuận Tùng”] 


Bấy giờ nhằm để sẽ khải thuyết sự giải đáp về thời kỳ trong từng mỗi một Duyên có 
Nhân Duyên v.v. với mãnh lực của số lượng, Đức Thế Tôn mới bắt đầu truyền thụ rằng “trong 
Nhân Duyên có chín thời kỳ” (điều 76) v.v. Nên hiểu biết lời giải đáp trong nghĩa từ ấy. Lời 
nói rằng “trong Nhân Duyên có chín thời kỳ” (Hetuyä nava) có nghĩa là “trong Nhân Duyên 
có chín thời kỳ của điều thâm vấn và lời giải đáp. Là như thế nào ?” Đó là: “Pháp Thiện với 
Pháp Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Thiện, Pháp Thiện và Pháp Vô Ký với Pháp Thiện, Pháp 
Bát Thiện với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Bát Thiện, Pháp Bất Thiện và Pháp Vô 
Ký với Pháp Bát Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký với Pháp Thiện và Pháp 
Vô Ký, Pháp Vô Ký với Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký”. 

Lời nói rằng “trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ” (Arammape tini) là Pháp Thiện với 
Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký”. Lời nói rằng 
“trong Trưởng Duyên có chín thời kỳ” (Adhipati nava) đích thị tương tự với điều đã nói 
trong Nhân Duyên. Ngài đã nói rằng “quả thực, trong 12 Duyên Ngài phân tích ra ở từng mỗi 
Duyên có chín thời kỳ. Điều thẩm vấn và lời giải đáp trong các Duyên đích thị tương tự với 
Nhân Duyên. Tuy nhiên trong Giai Đoạn Phân Tích thì có sai biệt xa cách nhau. Vì lẽ Sắc Pháp 
cũng vẫn có được trong việc giải đáp Câu Vô Ký trong Hỗ Tương Duyên. Trong Tiền Sinh 
Duyên cũng tương tự. Trong Trùng Dụng Duyên thì không có được Tâm Dị Thục Quả và Tâm 
Lộ Trình. Lời nói rằng “trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (Уіраке ekam) đích thị 
chính là Vô Ký với Vô Ký. Răng khi theo giản lược, trong quan niệm này thì có việc quy định 
thời kỳ chỉ có ba thể loại thôi, đó là 9 - 3 - 1. Theo quảng nghĩa thì như thế này, đó là: Bộ Cửu 
có 12 Duyên, Bộ Tam có 10 Duyên và Bộ Nhất có một Duyên. Trong tất cả 23 Duyên có 139 
thời kỳ, và lại là 139 điều thâm уйп. Dù lời nói rằng “điều thẩm уап và lời giải đáp” có 139 
điều, đích thị cũng chỉ đích danh đến lời nói rằng có 139 thời kỳ. Khi Đức Phật khải thuyết 
pháp số trong Duyên có một căn nguyên, có Nhân Duyên v.v. như thê này, khi sẽ chủ tâm về 
số lượng theo Phần đã thuyết giáo, Đức Thế Tôn lập ý giản lược điều mà đã khải thuyết một 
cách quảng nghĩa. Khi đã khải thuyết xong Phần Duyên có một căn nguyên, nối tiếp theo đây, 
là khải thuyết trong Duyên có hai căn nguyên và khải thuyết số lượng thời kỳ, mới thuyết giáo 
lời nói rằng “do bởi Nhân Duyên, trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ” (Неќирассауяӣ 
Arammape tini) v.v. (điều 77) trong Duyên có hai căn nguyên trước. Trong điều ấy, có phương 
thức quy định như thế này: Duyên có pháp số nhiều (là có nhiều thời kỳ) phối hợp với Duyên 
có pháp số không nhiều, thường thì có số lượng (thời kỳ) tương đương với số lượng không 
nhiều, vì lý do ấy Ngài mới nói rằng “do bởi Nhân Duyên, trong Cảnh Duyên có ba thời 
kỳ” giải thích là “trong Nhị Đề Nhân — Cảnh chỉ có ba thời kỳ giải đáp được nói đến ở trong 
Cảnh thôi”. Còn Duyên có phương thức pháp số tương đương với nhau đem phối hợp với 
Duyên có phương thức pháp số tương đương với nhau, thường thì có số lượng tăng lên và hạ 
xuống, vì lý do ấy Ngài mới nói rằng “do bởi Nhân Duyên, trong Trưởng Duyên có chín 
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thời kỳ” (ở điều 76) giải thích là “trong Nhị рё Nhân — Trưởng có được chín thời kỳ giải đáp. 
Lời nói rằng “trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (УїраКе ekam) có nghĩa là “trong 
Nhị Đề Nhân — Dị Thục Quả thường chỉ có một thời kỳ giải đáp được nói đến trong Dị Thục 
Quả thôi”. Bậc Hiền Trí nên liễu tri việc quy định thời kỳ trong Duyên có hai căn nguyên chỉ 
có bấy nhiêu đây trước, với trường hợp thế này. 

Trong sự giải đáp ở Phần có ba căn nguyên v.v. cũng có phương thức quy định tương tự 
như thế này, vì lý do ấy mới nói rằng “do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ” (Неѓирассауа Ẩrammanapaccayä Adhipati уа tīņi) giải 
thích là “trong Tam Рё Nhân — Cảnh — Trưởng chỉ có lời giải đáp về ba thời kỳ được nói đến 
trong Cảnh thôi. Trong tất cả lời giải đáp về thời kỳ, Bậc Hiền Trí nên làm sáng tỏ thêm ở Phần 
ngoài ra như thế này. 

Còn trong sự giải đáp ở Phần có 12 căn nguyên thường thì không có được Di Thục Quả 
Duyên, vì lý do ấy Ngài mới nói rằng “do bởi Trùng Dụng Duyên, trong Nghiệp Lực có ba 
thời kỳ (Asevanapaccayã Kamme tīņi) rồi nói răng “trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ” 
(Аһаге і) v.v. không hề đề cập đến sự việc đi đến Dị Thục Quả. Ngay cả trong sự giải đáp 
ở Phần có 13 căn nguyên v.v. cũng có Phần tương tự. Thế nhưng trong chỗ này Ngài giản lược 
những Duyên â Ấy, rồi khải thuyết đến Duyên có 23 căn nguyên. Duyên có 23 căn nguyên Ấy, 
Duyên â ấy chia ra làm hai thể loại, một số chỗ có Trùng Dụng Duyên, một số chỗ có Dị Thục 
Quả Duyên. Trong hai thê loại â ду, chỗ có Trùng Dụng Duyên Ngài khải thuyết trước, và chỗ 
Duyên có Trùng Dụng Duyên â ấy thì chỉ có lời giải đáp về ba thời kỳ thôi, vì lẽ ду Ngài mới nói 
rằng “do bởi Trùng Dụng Duyên trong Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ” (Аѕеуапарассауа 
Avigate tini). Còn chỗ Duyên có Dị Thục Quả Duyên (câu sinh với DỊ Thục Quả Duyên) 
thường không có được Trùng Dụng Duyên. Vì lẽ â ấy, nhằm để sẽ loại bỏ Trùng Dụng Duyên 
rồi khải thuyết số lượng với mãnh lực của Dị Thục Quả Duyên, Ngài mới khải thuyết một Phần 
xen kẽ như vầy “do bởi Nhân Duyên v.v. do bởi Dị Thục Quả Duyên trong Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ (Hetupaccayä v.v. Vipäkapaccayä Ahãre ека) rồi sau đó khải thuyết 23 
Căn Nguyên. Và tất cả hai nhóm Duyên có 23 căn nguyên đây, xác thực rằng “không có DỊ 
Thục Quả Duyên trong một nhóm” và “không có DỊ Thục Quả Duyên trong một nhóm, thế 
nhưng Hậu Sinh Duyên thì có được са hai nhóm. Tuy nhiên Bậc Hiền Trí chỉ nên liễu tri 23 
căn nguyên này với nghĩa từ bất khả tư nghị. Trong hai nhóm Duyên ду, trong phía có Trùng 
Dụng Duyên thì có được ba thời kỳ giải đáp với mãnh lực của Trùng Dụng Duyên, và trong 
phía có DỊ Thục Quả Duyên thì có được một thời kỳ giải đáp với mãnh lực của Dị Thục Quả 
Duyên. Đây là việc pháp số trong Duyên có một căn nguyên v.v. bắt đầu từ Nhân Duyên trở 
đi, với trường hợp như thế này. 

Và cũng nghĩa từ này khi di đến Cảnh Duyên, tiếp nối từ Nhân Căn Nguyên sẽ nói đến 
trong Phần Nhị Đề của ba Vấn Đề (Pañhã) (là ba thời kỳ), nghĩa từ ấy Ngài nói đến khi khái 
thuyết trong “Câu Nhị Đề Cảnh” ở cả trong phía Duyên có một căn nguyên và có hai căn 
nguyên v.v. bắt đầu từ Cảnh Duyên đi, và trong việc phối hợp lý giải Duyên còn lại cùng với 
Cảnh, bất luận chỗ nào có chín điều vấn đề thì chỗ ấy chỉ có ba điều vấn đề thôi. Còn trong 
Câu Dị Thục Quả, và trong việc phối hợp Duyên còn lại cùng với Câu Di Thục Quả thì duy 
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nhất chỉ có một điều vẫn đề thôi. Bát luận nghĩa từ nào Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước, 
rằng “Duyên có phương thức pháp số nhiều hội tập với Duyên có phương thức pháp số không 


` 
^ 


nhiều, thường thì có số lượng tương đương với Duyên không nhiều”, như vậy nghĩa từ ấy Bàn 
Đạo đã đề cập chính xác ròi. 


Bấy giờ, nên khải thuyết Duyên có một căn nguyên duy nhất v.v.với mãnh lực của Cảnh 
Duyên làm mở đầu. Trong các nhóm Duyên ду, 161 với Duyên có một căn nguyên, Ngài đã 
không có khải thuyết trong ước độ duy nhất một Duyên là tương tự với Duyên có một căn 
nguyên của đích thị chính Nhân Duyên. Và nhăm để sẽ khải thuyết số lượng trong Duyên có 
hai căn nguyên với mãnh lực của Cảnh Duyên, Ngài mới nói rằng “do bởi Cảnh Duyên trong 
Nhân Duyên có ba thời kỳ, trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ, v.v., trong Bát Ly Duyên 
có ba thời kỳ” (Arammanapaccayä Hetuyä їі A dhipatiyä бі v.v. Avigate (трі). Và trong ` 
quan niệm này khi Ngài đáng lẽ nói rằng “do bởi Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có ba thời 
kỳ, v.v., trong Bát Ly Duyên có ba thời kỳ”, Ngài cũng đã sắp đặt Nhân Duyên ở ngay phía 
trước của Cảnh Duyên lại ở phía sau, rồi nói rằng “do bởi Cảnh Duyên trong Nhân Duyên 
có ba thời kỳ” (Arammanapaccayä Hetuyã tii) nhằm để khải thuyết Duyên có nhiều 
phương thức pháp số, có Nhân Duyên v.v. và tìm kiếm phương thức pháp số trong việc tỷ giảo 
các nhóm Duyên ấy, Duyên có phương thức pháp số ít hơn hoặc tương đương với nhau. Nghĩa 
từ này thường minh hiên với lý giải ấy. Thể theo Nhị Đề và Tam Đề, Cảnh Duyên thường đi 
đến sự sai biệt vì phương thức pháp số nhiều hơn hoặc tương đương với bát luận Duyên nào 
trong các Duyên ấy. Nên hiểu biết răng chỉ có ba điều vẫn đề và lời giải đáp thôi. Còn trong 
việc tỷ giáo với Di Thục Quả Duyên thường thì chỉ có được một điều thâm vấn và lời giải đáp 
thôi. Điều ấy Ngài không có khải thuyết để ở trong quan niệm này, sẽ rõ ràng trong pháp số 
hữu quan với Dị Thục Quả Duyên v.v. và pháp số chính là Ngài khải thuyết để ở trong Duyên 
có hai căn nguyên, vả lại phương thức pháp số trong Duyên có ba Căn Nguyên v.v. vì lẽ ау 
Duyên có ba căn nguyên v.v. Ngài mới không giải thích một cách quảng nghĩa với mãnh lực 
của Cảnh Duyên. 


Bấy giờ, Ngài nói lời này chẳng hạn “do bởi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có 
chín thời kỳ” (Adhipatipaccayä Hetuyä nava) nhằm để sẽ khải thuyết phương thức pháp số 
trong Duyên có hai căn nguyên v.v. với mãnh lực của Trưởng Duyên v.v. Nên hiểu biết xién 
minh của Duyên theo Phần mà đích thị Bàn Đạo đã đề cập trong Nhân Duyên. Cũng vì Trưởng 
Duyên (làm căn nguyên) trong Nhân Duyên có chín điều thẩm vấn và lời giải đáp như thế nào, 
thì trong Duyên còn lại có phương thức pháp số tương đương với Nhân Duyên cũng có chín 
điều như thé ấy. Như vậy đã có được giải thích trong việc tỷ giảo Duyên có phương thức pháp 
số tương đương với Duyên hiện hữu trong thuận tự đầu tiên. Pháp só thường có với mãnh lực 
của Duyên hiện hữu trong thuận tự đầu tiên. Bậc tu học nên hiểu biết “và trong việc tỷ giảo 
Duyên có pháp số ít hơn với Duyên làm chủ vị ấy, pháp số thường có với mãnh lực của Duyên 
có pháp số ít hơn”. Bậc Hiền Trí lý giải Duyên có ba căn nguyên v.v. cho quảng nghĩa với 
mãnh lực của Cảnh Duyên như thế nào, thì sẽ lý giải chẳng hạn với mãnh lực của Trưởng 
Duyên hay là Vô Gián Duyên v.v. hoặc là Duyên nào khác, có được tương tự như thế ấy, vì lẽ 
ду trong các Duyên nên cho thành tựu với mãnh lực của phương thức pháp số mà Ngài đã khải 
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thuyết trong Duyên có hai căn nguyên. Chính vì lý do ấy, Ngài mới nói rằng “Nên thực hiện 
từng mỗi một Dayen cho làm căn nguyên, và rồi tính đếm theo phương thức đã được trần 
thuật như vầy” $ 


Kết Thúc Giải Thích Phần Thuận Tùng Duyên 
PHÀN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANIYANAYA 


[87] 1. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Nhân Duyên, 
tức là Si câu hành Hoài Nghi, câu hành Trạo Cử, nương nhờ các ác Uân câu hành Hoài Nghi, câu 
hành Trạo Cử khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là ba 
Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả, ở phần Vô 
Ký Duy Tác và ở phần Vô Nhân khởi sinh lên, một Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ 
ba Ойр khởi sinh lên, hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Пап khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, ba Оёл và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uẫn ở phần Vô 
Ký DỊ Thục Quả khởi sinh lên, một Uẩn và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, hai 
Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Ойр khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uån khởi 
sinh lên. Các Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở 

| phân Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực. 
Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Ніёп khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương 
nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[S8] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uàn ở phần Thiện khởi sinh lên. 2. Pháp Vô Ký nương 
nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương 
nhờ các Uẫn ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. | 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký Duy Tác 
khởi sinh lên.. 

Trong s sát na Tái Tục, Sắc Tái Tục nương nhờ các Uàán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi 
sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uån khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở 
phân Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực 
Xuất Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ...Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, 
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ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba 
Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc 
Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

4. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ сас Uån ở phần Bát Thiện và các Sắc Đại 
Hiên khởi sinh lên. 

[89] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uàn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uẫn nương nhờ ba (айп khởi 
sinh lên, hai Јар nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng 
Duyên, tức là ba ар và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh 
lên, một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uân khởi sinh lên, hai Uẫn và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Оап khởi sinh lên. 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, 
tức là ba Uån nương nhờ một Uàn ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uấn 
khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức 
là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Јар ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. 

6. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Phi 
Trưởng Duyên, tức là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uân ở phần Bắt Thiện 
khởi sinh lên, một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba ап khởi sinh lên, hai Uẫn và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức là 
ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần 
Vô Ký Duy Tác khói sinh lên, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uán khởi sinh 
lên, hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Оар và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uån ở phàn Vô Ký Di 
Thục Quả khởi sinh lên, một Ойр và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Uán và 
Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uân khởi sinh lên. 
Сас Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiên 
nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc 
Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực Xuất Sinh ` 
Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ... | 
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Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương 
nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi 
Trưởng Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Bất Thiện và các Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên. 

— [90] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Vô Gián Duyên...do 
bởi Phi Đắng Vô Gián Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện 
khởi sinh lên. Là Phi Vô Gián Duyên hay là Phi Đẳng Vô Gián Duyên (trình bày được năm 
thời kỳ) tương tự với Phi Cảnh Duyên. 

[91] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Оп ở phần Thiện khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn ở phần Bất Thiện khởi sinh lên. | 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên до bởi Phi Hỗ Tương Duyên, tức 
là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Чап ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở phần Vô Ký 
Duy Tác khởi sinh lên. Trong sát na Tái Tục, Sắc Tái Tục nương nhờ các Uán ở phần Vô Ký 
Dị Thục Quả khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương 
nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển ở ngoại phần 
khởi sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ khởi 
sinh lên. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ khởi sinh 
lên. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương 
nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

4. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Hỗ 
Tương Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện và các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Hỗ 
Tương Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Оп ở phần Bát Thiện và các Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên. 

[92] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Cận Y Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cận Y Duyên 
(trình bày được năm thời kỳ) tương tự với Phi Cảnh Duyên. 

[93] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uán nương nhờ một Uân ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán 
nương nhờ ba Uàn khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 
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2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uân ở phần Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khới sinh lên đo bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uán nương nhờ một Пап ở phần Bất Thiện khởi sinh lên, một 
Uån nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Оп khởi sinh lên. 

4. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Оп ở phần Bắt Thiện khói sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khới sinh lên do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, tức 
là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uán nương nhờ một Пап ở phần Vô Ký Di Thục Quả và ở phần 
Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uấn nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, hai Оп nương nhờ 
hai Uån khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quá 
và ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên. Trong sát na Tái Tục, ba Uán và Sắc Tái Tục nương 
nhờ một Оап ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên, một Ойр và Sắc Tái Tục nương nhờ 
ba Ойп khởi sinh lên, hai Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ hai UÀn khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ 
nương nhờ các Uân khởi sinh lên. Các Uẩn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Ba Sắc Đại 
Hiển nương nhờ một Sắc Đại Ніёп khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khói sinh lên. Sắc Ngoại 
Phần...Sắc Vật Thực Хий Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ... Đối với nhóm Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại 
Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiên 
khởi sinh lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

6. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Tiền 
Sinh Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uấn ở phần Thiện và các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Tiền 
Sinh Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uân ở phần Bát Thiện và các Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên. 

[94] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Hậu Sinh Duyên, tức 
là ba Uån nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên v.v. 

[95] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, 
tức là ba Uán nương nhờ một Оп ở phần Thiện khởi sinh lên. Là Phi Hậu Sinh Duyên hay là 
Phi Trùng Dụng Duyên (trình bày được chín thời kỳ) tương tự với Phi Trưởng Duyên. ` 

[96] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, 
tức là Tư Tâm Sở Thiện nương nhờ các Uân ở phần Thiện khởi sinh lên. 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện nương nhờ các Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Duy Tác nương nhờ các Uẫn ở phần Pháp Vô Ký khởi sinh lên. 
Ba Sắc Đại Hiên nương nhờ một Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất 
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Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Y Sinh 
nương nhờ các sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[97] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, có ba thời kỳ. 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Dị Thục Quả 
Duyên, có ba thời kỳ. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Di Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uàn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh 
lên, một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uẫn và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên, v.v. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ... Đối 
với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên, v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

8. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi DỊ Thục 
Quả Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện và các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. 

9. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Dị 
Thục Quả Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Bát Thiện và các 
Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. | 

[98] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Vật Thực Duyên, 
tức là Sắc Ngoại Phẩn...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ...Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình 
Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Ніёп khởi sinh lên v.v. Sắc Tái Tục ở phần 
Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[99] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Quyền Lực Duyên, 
tức là Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực 
Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ khởi sinh lên, v.v. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên. Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, Sắc Мир Quyền Lực 
nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 

[100] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Phi Thiền Na Duyên, 
tức là ba Uån nương nhờ một Uån câu hành với Ngũ Thức khởi sinh lên, một Uån nương nhờ 
ba Uân khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật 
Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ...Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương 
nhờ ba Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh 
lên. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[101] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, 
tức là ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và ở 
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phần Vô Ký Duy Tác và ở phần Vô Nhân khởi sinh lên, một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ ba Сап, hai Uân và Sắc Tâm Xuât Sinh Xứ nương nhờ hai ап khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, Ба Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ một Пап ở phần Vô 
Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên, một Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Uån khởi sinh lên, hai 
Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Оёп khởi 
sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiên nương nhờ ba Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc 
Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở 
phần Sắc Y Sinh nương nhờ Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực Xuất 
Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ...Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba 
Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển, v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ 
các Sắc Đại Hiền khởi sinh lên. 

[102] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Tương Ưng Duyên, 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ tất cà Uân ở phần Thiện khởi sinh lên. Duyên này 
trình bày được năm thời kỳ tương tự với Phi Cảnh Duyên. 

[103] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Bất Tương Ưng 
Duyên, tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uân nương nhờ một Uàn ở phần Thiện khởi sinh lên, 
một Uán nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Оп nương nhờ hai Оп khởi sinh lên. 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Bất Tương Ưng 
Duyên, tức là trong Vô Sắc Địa Giới, па Uẫn nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh 
lên, một Uån nương nhờ Ба Uẫn khởi sinh lên, hai Uån nương nhờ hai Uàn khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, 
tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uân nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và ở 
phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Оп nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, hai Uán nương 
nhờ hai Uán khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất 
Sinh Xứ...Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một 
Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. 

[104] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Vô Hữu Duyên... do 
bởi Phi Ly Khứ Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uân ở phần Thiện khởi 
sinh lên. Hai Duyên này trình bày được năm thời kỳ và tương tự với Phi Cảnh Duyên. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN ĐỐI NGHỊCH DUYÊN 


[105] Trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ. 

Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 

Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương có năm thời kỳ. Trong Phi Cận 

Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 

Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 

Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 
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một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[106] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phí Trưởng 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hễ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ứng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[107] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[108] Do bởi Phi Nhân Duyên, Phi Cảnh Duyên, Phi Trưởng Duyên, Phi Уб Gián 
Duyên, Phi Đăng Vô Gián Duyên, Phi Hỗ Tương Duyên, Phi Cận Y Duyên, Phi Tiền Sinh 
Duyên, Phi Hậu Sinh Duyên, Phi Trùng Dụng Duyên, Phi Nghiệp Lực Duyên, Phi Dị Thục 
Quả Duyên, Phi Vật Thực Duyên, Phi Quyền Lực Duyên, Phi Thiền Na Duyên, Phi Đồ Đạo 
Duyên, Phi Tương Ưng Duyên, Phi Bát Tương Ưng Duyên, Phi Vô Hữu Duyên trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phi Nhân Căn Nguyên 


[109] Do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. -Trong Phi Trưởng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Quyền Lực có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[110] Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ...trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ, trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[111] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. | 

[112] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[113] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ)...Trong Phi Bất Tương 
Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. | 

[114] Do bởi Phi Vô Gián Duyên...do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên...do bởi Phi Hỗ 
Tương Duyên...đo bởi Phi Cận Y Duyên...trình bày tương tự với Phi Cảnh Duyên (xem điều 
109 - 110). | 

[115] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
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Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[116] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Ү Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh có hai thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di 
Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
một thời kỳ. | 

[117] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ (trong mỗi 
Duyên có một thời kỳ). Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[118] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên...do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phí Trưởng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quá Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[119] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[120] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ (trong mỗi 
Duyên có một thời kỳ). Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 
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[121] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. . Trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 

Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Dó Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

[122] Do bởi Phi Nghiệp Luc Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ). 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[123] Do bởi Phi Di Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... .Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
zó bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
shín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
cỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
[rong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[124] Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên 
zó một thời ky.. - Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một 
hoi kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một 
hời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. 
[rong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
?hi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Эго Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Jng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
>ó một thời kỳ. 

[125] Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Cảnh Duyên 
rong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ). Trong Phi Vô Hữu 
2uyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[126] Do bởi Phi Vật Thực Duyên...do bởi Phi Quyền Lực Duyên... do bởi Phi Thiền 
Ча Duyên...do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên 
>ó một thời kỳ)... Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
hời kỳ. 
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[127] Do bởi Phi Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Duyên này tương tự với Phi Cảnh Duyên...Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có năm thời kỳ. | 

[128] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[129] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có môt thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyên Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. | 

[130] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh 
Duyên trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ 
(trong mỗi Duyên có một thời kỳ)... Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. _ˆ 

[131] Do bởi Phi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ, Trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Hó Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
| [132] Ро bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 

thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ)... Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
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Kết Thúc Phần Đối Nghịch Duyên 
GIẢI THÍCH РНАМ ĐỐI NGHỊCH DUYÊN - 


Và sự giải đáp trong Phần Đối Nghịch Duyên (Duyên Đối Nghịch) thường không có 
Câu Thiện do đã loại trừ Nhân Duyên, Pháp Thiện không khởi sinh lên được, vì thế Đức Thế 
Tôn mới lập ý bắt đầu với lời nói rằng “(Pháp Bát Thiện) nương nhờ Pháp Bát Thiện” 
(Akusalam dhammam рабсса) là lời mở đầu (ở điều 87). Tất са những nghĩa từ ấy, lời nói 
rằng “do bởi Phi Nhân Duyên” (NaHetupaccay8) là việc phủ định Nhân Duyên. Giải thích 
rằng “loại trừ Nhân Duyên cũng vẫn khởi sinh lên được do bởi Duyên khác”. Quả thực, Nhân 
áy là Si câu hành Hoài Nghi, câu hành Trao Cử, tự tác thành Nhân Duyên đối với Pháp tương 
ưng và đối với Sắc mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Thế nhưng vì không có Nhân khác tương 
ưng mới gọi là “không khởi sinh do bởi Nhân Duyên”, vì lẽ ấy loại trừ Nhân Duyên đi, Tâm 
căn S1 cũng khởi sinh lên được do bởi Duyên còn lại thích hợp với mình. Trong các Pháp tương 
phản, Bậc Hiền Trí nên liễu tri nghĩa lý theo Phần này. Lời này nói rằng “Vô Ký Dị Thục Quả 
ở phần Vô Nhân” (Ahetukam vipakabyakatam) nên hiểu biết với mãnh lực của Tâm vẫn 
làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên, ngay cả ở trong Câu cùng thể loại cũng có Phần này tương tự. 

Trong Trưởng Duyên, ngay са Pháp Trưởng sẽ bất tác thành Trưởng Duyên vì xác thực 
không có Pháp Trưởng thứ hai câu sinh với mình, nhưng Pháp Trưởng sẽ bát tác thành Pháp 
Trưởng tương tự Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trao Cử cũng bát tác thành Vô Nhân. Và 
trong thời gian Pháp Thiện v.v. không thực hiện Dục v.v. cho tác thành Trưởng khởi sinh lên 
thì các Pháp Thiện v.v. bất tác thành Trưởng, vì lẽ ấy với lời thuyết giáo chàng hạn như “ba 
Uån nương nhờ một Uẫn” (Ekam khandham paficca tayo khandha) đây, nên hiểu biết rằng 
Đức Phật lập ý thực hiện với mãnh lực thuyết giáo có việc hội tập các Pháp Trưởng, chàng phải 
nêu lên chỉ để phân cách Pháp Trưởng với nhau tương tự như Si. 

Trong Phi Vô Gián Duyên và Phi Đắng Vô Gián Duyên, chỉ có Sắc Pháp tác thành Sở 
Duyên tương tự trong Phi Cảnh Duyên. Vì lý do ấy, Ngài mới nói rằng “tương tự với Phi 
Cảnh Duyên” (NaÄrammanapaccayasadisam). Câu Sinh Duyên hoàn toàn biến mát đi. Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên cũng hoàn toàn biến mát đi tương tự Câu Sinh 
Duyên. Vì lý do nào ? Bởi vì các nhóm Duyên này không có chi làm sinh ly phân cách với 
nhau. Quả thực, vì việc khước từ Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên, hơn nữa Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp cũng không khởi sinh lên được, vì lẽ ấy, các nhóm 
Duyên ấy mới giám bớt đi. 

Trong việc phân tích của Phi Hó Tương Duyên, nên hiểu biết việc loại trừ Sắc Tâm Cơ 
với lời nói rằng “Trong sát na Tái Tục, Sắc Tái Tục nương nhờ các Uán ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên”. 

Chỉ có Sắc Pháp tác thành Sở Duyên trong việc phân tích của Phi Cận Y Duyên, vì Sắc 
Pháp bát tác thành Cận Y Duyên. Còn xác thực là Vô Sắc Pháp bất tác thành Cảnh Cận Y 
Duyên và Thường Cận Y Duyên, thế nhưng cũng không thoát khỏi Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
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được. Vì lý do ấy Ngài mới nói rằng “tương tự với Phi Cảnh Duyên” (NaÄramma 
парассауаѕайіѕат). 

Trong Phi Tiền Sinh Duyên, lời nói rằng “Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ” (Cittasamutthä 
nam rũpam) Ngài đề cập với mãnh lực của Cõi Ngũ Uån. 

Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên thường đi đến việc tập hợp vào trong lời nói này 
“do bởi Phi Hậu Sinh Duyên” (NaPacchãjãtapaccay8) vì lẽ ду Tạng Pali trong nghĩa từ này 
mới tương tự với Câu Sinh Duyên. Và Tạng Pali ấy cũng đã xiên minh một cách quảng nghĩa 
ở trong Trưởng Duyên, vì thế trong chỗ này mới giản lược lại. Phi Trùng Dụng Duyên, nên 
hiểu biết với khả năng của Đồng Lực thứ nhất (Pathamajavana) bên phía Thiện và Bất Thiện. 
Vô Ký Duy Tác cũng tương tự. Ngay cả trong quan niệm này cũng nên hiểu biết Tạng Рай với 
mãnh lực của nghĩa từ mà Ngài đã làm cho quảng nghĩa trong Phi Trưởng Duyên. Vì thế, Đức 
Thế Tôn mới thuyết giáo răng “Là Phi Hậu Sinh Duyên hay là Phi Trùng Dụng Duyên cũng 
tương tự với Phi Trưởng Duyên” (NaPacchäãjã(apaccayampi NaAsevana paccayampi 
Nãdhipatipaccayasadisam) như thế này (Tạng Pali điều 95). 

Trong Phi Nghiệp Lực Duyên, không chủ tâm về Tư Tâm Sở Dị Thục Quả (Уірака 
cetanä) rằng được Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. 

Trong Phi Vật Thực Duyên đặc biệt chỉ có một số Sắc Pháp tác thành Sở Duyên. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên cũng tương tự. Trong Phi Thiền Na Duyên có Pháp Ngõ Song Thức 
(Dvipañcaviññanadhamma) và một số Sắc Pháp tác thành Sở Duyên. Quả thực, trong Tư 
Tâm Sở Ngũ Song Thức (Pañcaviññãnacetanä) và Nhất Tâm (Cittaekaggatã) thường không 
đi đến trạng thái của việc hòa hợp thẩm thị Cảnh vì có năng lực suy bại, do đó các nhóm Pháp 
ấy, Ngài mới không chủ tâm vào trong Thiền Na Duyên. 

Trong Phi Đồ Đạo Duyên có Dị Thục Quả và Duy Tác Vô Nhân và một số Sắc Pháp tác 
thành Sở Duyên. Chỉ có Sắc Pháp tác thành Sở Duyên trong Phi Tương Ưng Duyên, trong Phi 
Vô Hữu Duyên và trong Phi Ly Khứ Duyên. Vì lý do ду, Ngài mới nói rằng “tương tự với Phi 
Cảnh Duyên” (МаАгаттапарассауаѕайіѕат) (ở cuối điều 102). 

Lời nói rằng “trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ (NaHetuyä dve) là cho tiến hành 
pháp số theo Tạng Pali ở trong pháp số trong Phần Nhất Căn Nguyên. 

Tiếp theo đây nên hiểu biết thâm định trong Phần Nhị Căn Nguyên. Trong lời nói này 
“do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ” (NaHetupaccayã 
Narammane ekam) (Tạng Pali điều 106) giải thích rằng “với mãnh lực của Duyên được tính 
đếm ít hơn trong việc tỷ giảo pháp số được ít hơn với Duyên tính đếm được nhiều, nên có được 
hai Duyên tương tự trong Phi Nhân Duyên một cách xác thực”, ngay khi là như thế ấy thì lời 
nói rằng “một” (Ekam) Ngài ngụ ý đề cập đến Vô Ký Sắc Pháp (Rñpäbyäkata) khởi sinh lên 
bởi do nương nhờ Vô Ký, vì bỏ đi Vô Sắc Pháp với mãnh lực của Phi Cảnh Duyên. Ngay cả 
trong từng mỗi một Duyên cũng có Phần này tương tự. Bậc Hiền Trí nên liễu tri “hai thời kỳ” 
đã hữu quan ở trong chỗ Phi Nhân Duyên mà Ngài đã có đề cập là “hai” (Dve). 

Và trong các Duyên có ba Căn Nguyên v.v. có sự giải đáp về thời kỳ đồng nhất như 
nhau, vì bỏ đi Phi Cảnh Duyên. Đây là việc tính toán trong Duyên có hai Căn Nguyên v.v. bắt 
đầu từ Phi Nhân Duyên trong Phần Đối Nghịch Duyên. 
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Còn Phi Cảnh Duyên lại không có trình bày ở trong chỗ này bởi vì đích thị tương tự 
trong Phần Nhất Căn Nguyên trước đó v.v. 

Lời nói rằng “do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ” 
(Nãrammanapaccayä NaHetuyä ekam) trong Phần Nhị Căn Nguyên, đích thị là Đức Thế 
Tôn đã thuyët giáo đê ở trong “Phân Phi Nhân Nhị Căn Nguyên” (NaHetudukamäñlanaya) 
với khả năng của Phi Cảnh Duyên. Lời nói rằng “trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ” 
(Nädhipatiyä pañca) nên hiểu biết với mãnh lực của việc có được trong Phi Cảnh Duyên. 
Trong việc tỷ giáo các Duyên thì nên hiểu biết số lượng với mãnh lực của Duyên tính đếm 
được ít hơn. Trong Duyên mà có Phi Cảnh Duyên đã tương hợp, chỉ có Sắc Pháp tác thành Sở 
Duyên. Ngay cả khi đã tương hợp vị trí Phi Vô Gián Duyên, Phi Đẳng Vô Gián Duyên, Phi Hỗ 
Tương Duyên, Phi Cận Y Duyên, Phi Vật Thực Duyên, Phi Quyền Lực Duyên, Phi Tương Ung 
Duyên, Phi Vô Hữu Duyên, Phi Ly Khứ Duyên cũng có Phần này tương tự. Những Phi Vật 
Thực Duyên, Phi Quyền Lực Duyên, Phi Thiền Na Duyên, Phi Đồ Đạo Duyên cũng có sự giải 
đáp tương tự. Ngay cả trong quan niệm này, bốn nhóm Duyên có Phi Câu Sinh Duyên v.v. 
cũng bỏ đi tương tự. Đây là trạng thái (phương thức quy định) trong điều này. Cũng với trạng 
thái này, Bậc Hiền Trí quy định các Duyên ấy rằng “trong các Duyên có hai căn nguyên v.v.”, 
“Duyên này là một căn nguyên trong các nhóm Duyên này”, “Duyên này là hai căn nguyên, 
Duyên này là ba căn nguyên, Duyên này là Tổng Căn Nguyên” như thế này, xong rồi nên hiểu 
biết việc tính toán với mãnh lực của Duyên tính đếm được ít hơn, như thể thức này. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Đối Nghịch Duyên 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN (°) 
[(*): Từ ngữ này sử đụng theo chủ đề ở Tạng Pali quyên thứ 40, sử dụng nghĩa từ là 
“Việc Toán Thuật Phần Thuận — Nghịch Duyên” (Anulomapaccaniyagananã). Bộ Chú Giải 
thì sử đụng từ ngữ là “Phần Thuận – Nghịch Duyên”] 


[133] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Di Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[134] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời 
kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
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[135] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[136] Do bởi Nhân Duyên, đo bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián 
Duyên, do bởi Đăng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi 
Y Chỉ Duyên, do bởi Cận Y Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[137] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Trùng Dụng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[138] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Trùng Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Quyền Lực 
Duyên, do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Tương Ứng Duyên, đo bởi Bắt 
Tương Ưng Duyên, do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên, 
do bởi Bất Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Di Thục Quả Duyên 
có ba thời kỳ. 

[139] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, đo bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 

[140] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, do bởi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Quyền Lực 
Duyên, do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Tương Ưng Duyên, do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên, 
do bởi Bát Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có một thời kỳ. 

[141] Do bởi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[142] Do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời 
kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Ba thời kỳ có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên nên làm cho quảng nghĩa tương tự thể loại 
thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[143] Do bởi Trưởng Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
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Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời 
Ку. ` 

[144] Do bởi Trưởng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Tiên 
Sinh Duyên có ba thời kỳ... Irong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Са Vô Gián Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên nên làm cho quảng nghĩa tương tự thể loại 
Cảnh Duyên. 

[145] Do bởi Câu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[146] Do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ...Irong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[147] Do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Năm thời kỳ có Câu Sinh Duyên làm Căn Nguyên tương tự với thời kỳ có Nhân Duyên 
làm Căn Nguyên. 

[148] Do bởi Hỗ Tương Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một 
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thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[149] Do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục 
Quá Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[150] Do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Hỗ Tương Duyên làm Căn Nguyên trình bày tương tự với thời kỳ có Nhân 
Duyên làm Căn Nguyên. 

[151] Do bởi Y Chỉ Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. 

Do bởi Y Chỉ Duyên làm Căn Nguyên trình bày tương tự thể loại thời kỳ có Câu Sinh 
Duyên làm Căn Nguyên. 

Do bởi Cận Y Duyên làm Căn Nguyên trình bày tương tự thê loại thời kỳ có Cảnh Duyên 
làm Căn Nguyên. 

[152] Do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 

[153] Do bởi Tiên Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời 
kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Tiền Sinh Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự 
thể loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[154] Do bởi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trướng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
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Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
- Duyên có ba thời kỳ. 

[155] Do bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Trùng Dụng Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương 
tự với thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[156] Do bởi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Опе Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Bát Tương Ưng có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có năm thời kỳ. 

[157] Do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Dị 
Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có năm thời kỳ. 

[158] Do bởi Nghiệp Luc Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Nghiệp Lực Duyên làm Căn Nguyên trình bày tương tự với thời kỳ có Nhân 
Duyên làm Căn Nguyên. 

[159] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
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Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[160] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[161] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. 

[162] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. 

[163] Do bởi Di Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đăng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, 
do bởi Hỗ Tương Duyên, đo bởi Y Chi Duyên, do bởi Cận Y Duyên, đo bởi Tiền Sinh Duyên, 
do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Thiền 
Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Tương Ưng Duyên, đo bởi Bất Tương Ưng Duyên, 
đo bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, đo bởi Ly Khứ Duyên, do bởi Bát Ly Duyên 
trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 

[164] Do bởi Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Опа Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[165] Do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương có năm thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương 
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Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[166] Do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Vật Thực Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự 
thê loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[167] Do bởi Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Dó Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ có năm thời kỳ. 

[168] Do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[169] Do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Quyền Lực Duyên làm Căn Nguyên nên trình bay cho quảng nghĩa tương tự 
thể loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[170] Do bởi Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
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kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Bắt Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[171] Do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[172] Do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Thiền Na Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự 
thể loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[173] Do bởi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[174] Do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[175] Do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. 
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Thời kỳ có Đồ Đạo Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự thé 
loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. | 

[176] Do bởi Tương Ứng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ung Duyên có 
ba thời kỳ. 

[177] Do bởi Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Tương Ưng Duyên làm Căn Nguyên tương tự với thời kỳ có Nhân Duyên 
làm Căn Nguyên. 

[178] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[179] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Ly Кїї 
Duyên có năm thời kỳ. 

[180] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[181] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, đo bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. 
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[182] Do bởi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, 
до bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Y Chỉ Duyên, do bởi Cận Y Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên 
trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[183] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên, do 
bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Bất Ly 
Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[184] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên, do 
bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Dị Thục Quả Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ 
... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 

[185] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, đo bởi Nhân Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên, đo 
bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Bát Ly 
Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời 
kỳ. 

[186] Do bởi Hiện Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[187] Do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[188] Do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Thời kỳ có Hiện Hữu Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự 
thể loại thời kỳ có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 
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[189] Do bởi Vô Hữu Duyên..v.v...do bởi Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. | 

Thời kỳ có Vô Hữu Duyên làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự thể 
loại thời kỳ có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên. 

[190] Do bởi Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[191] Do bởi Bất Ly Duyên, đo bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ... Irong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Уд Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

Thời kỳ có Bất Ly Duyên làm căn nguyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương tự thê 
loại thời kỳ có Nhân Duyên làm căn nguyên. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Thời Kỳ Trong Phần Thuận — Nghịch Duyên 
GIẢI THÍCH PHẦN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lập ý bắt đầu với lời nói rằng “do bởi Nhân Duyên trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ” (Hetupaccayä Nãrammanepañca) như thế này v.v. (ở phần 
đầu điều 133) nhằm để sẽ khải thuyết pháp số ở trong Phần Thuận - Nghịch. Tiếp theo đây nên 
hiểu biết thâm định trong nghĩa từ ấy. Tám nhóm Duyên này, đó là: bón Duyên có Câu Sinh 
Duyên v.v. đã vào được Nhị Đề và bốn Duyên nữa, đó là: Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, thường bắt hữu quan đến sự việc tác thành “Đối Nghịch” 
trong Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Đồ Đạo Duyên đặt ở vị trí theo sự việc “Thuận Tùng” (theo 
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thuận tự). Quả thực, một khi Pháp sẽ khởi sinh lên với mãnh lực của Nhân Duyên v.v. gọi là 
“sẽ thường luôn có được tám Duyên này”. Thế nhưng khi Cảnh Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng 
Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Tương Ứng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên đặt ở vị 
trí theo sự việc “Thuận Tùng” thường không có được Duyên phù trợ trong phương vị danh 
nghĩa tác thành “Đối Nghịch”. Bởi vì Vô Gián Duyên v.v. thường không thể không khởi sinh 
từ nơi Cảnh Duyên được (do bởi hữu quan đến Phần “Đối Nghịch”). Còn bốn Duyên phù trợ 
trong các vị trí, thường bất hữu quan đến sự việc “Đối Nghịch” trong Câu Sinh Duyên, Hỗ 
Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên đặt ở vị trí theo sự việc “Thuận Tùng” với nhau. Bởi vì một khi 
Pháp khởi sinh lên với mãnh lực của các nhóm Duyên này thường sẽ không thể không có Duyên 
phù trợ trong các vị trí. Hậu Sinh Duyên không được đặt tác thành sự việc “Thuận Tùng”. Bậc 
Hiền Trí quy định Duyên có được và không có được trong các Duyên còn lại đặt ở vi trí theo 
- sự việc “Thuận Tùng” với nhau, xong rồi nên liễu tri phương thức pháp số với mãnh lực của 
Duyên được tính đếm ít hơn trong việc tỷ giảo các Duyên áy trong Phần có hai căn nguyên v.v. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Thuận — Nghịch Duyên 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN NGHỊCH – THUẬN DUYÊN 


[192] Ро bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Ү 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Dó Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

[193] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[194] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đăng Vô Gián Duyên, đo bởi Phi Hỗ Tương Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
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Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. (Trong mỗi Duyên có một thời kỳ) 

[195] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, do bởi 
Phi Cận Y Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do 
bởi Phi Trùng Dụng Duyên (các Duyên cho đến Phi Trùng Dụng Duyên tương tự với nhau, thế 
nhưng khi đếm Phi Nghiệp Lực Duyên vào thì có năm thời kỳ)... Phi Nghiệp Lực Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ...trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[196] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, đo bởi Phi Hỗ Tương Duyên, đo bởi 
Phi Cận Y Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng 
Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật 
Thực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[197] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, đo bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, đo bởi Phi Hỗ Tương Duyên, đo bởi 
Phi Cận Y Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng 
Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật 
Thực Duyên, do bởi Phi Quyền Lực Duyên, do bởi Phi Thiền Na Duyên, đo bởi Phi Đồ Đạo 
Duyên, do bởi Phi Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Vô Hữu 
Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên 
có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[198] Do bởi Phi Cảnh Duyên trong Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Trưởng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hó Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong DỊ 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[199] Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Thời kỳ có Phi Cảnh Duyên làm Căn Nguyên trình bày tương tự với thời kỳ có Phi Nhân 
Duyên làm Căn Nguyên. 

[200] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián có ba thời kỳ. 
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Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Luc Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[201] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời 
kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Dị 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[202] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Нё Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên 
có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Trưởng Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá bốn Duyên, 
Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[203] Do bởi Phi Vô Gián Duyên...do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên...do bởi Phi Hỗ 
Tương Duyên...đo bởi Phi Cận Y Duyên trong Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Trưởng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một. 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong В& Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[204] Do bởi Phi Cận Y Duyên, до bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 
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Trong Phi Cận Y Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá hai Duyên, 
Ngài lại giản lược không khải thuyết. 


[205] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


[206] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

[207] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Tiền Sinh Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá ba 
Duyên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 


[208] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ...Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y СЫ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong 
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Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 
chín thời kỳ. 

[2091 Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Tương Ung Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 


[210] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


Trong Phi Hậu Sinh Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá ba Duyên, 
Ngài lại giản lược không khải thuyết. 


[211] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Ү Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Ү Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 


[212] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chi 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thờ: 
kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền № 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ha 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ 
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Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

[213] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Trùng Dụng Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá ba 
Duyên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. | 

[214] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Irong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Dó Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[215] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hó Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[216] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một 
thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Nghiệp Lực Căn Nguyên có Nghịch Duyên vượt quá ba Duyên, Ngài lại giản 
lược không khải thuyết. 

[217] Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền 
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Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[218] Do bởi Phi Di Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Ү Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

[219] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bắt Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bất Ly Duyên có một thời kỳ. | 

Trong РЫ Dị Thục Quả Căn Nguyên có Nghịch Duyên vượt quá ba Duyên, Ngài lại 
giản lược không khải thuyết. 

[220] Do bởi Phi Vật Thực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hó 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Luc Duyên 
có một thời kỳ. Trong Quyền Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Vật Thực Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên Кё từ hai Duyên 
trở lên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[221] Do bởi Phi Quyền Lực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Quyền Lực Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên ké từ hai Duyên 
trở lên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[222] Do bởi Phi Thiền Na Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời 

Trong Phi Thiên Na Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá một 
Duyên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[223] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, đo bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có một thời 
kỳ... Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chi Duyên 
có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Dị 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

[224] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hó Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chi Duyên 
có một thời kỳ. Trong Nghiệp Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Đồ Đạo Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá ba Duyên, 
Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[225] Do bởi Phi Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Trưởng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong 
DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Bắt Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[226] Do bởi Phi Tương Ung Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Tương Ung Duyên Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá 
hai Duyên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[227] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
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Trong Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong DỊ 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời 

[228] Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bắt Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

[229] Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh 
Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong 
Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Quyền Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Trong Phi Bất Tương Ưng Căn Nguyên có Nghịch Duyên làm Căn Nguyên vượt quá ba 
Duyên, Ngài lại giản lược không khải thuyết. 

[230] Do bởi Phi Vô Hữu Duyên... do bởi Phi Ly Khứ Duyên trong Nhân Duyên có năm 
thời kỳ...Trong Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Hễ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[231] Do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

[232] Do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do 
bởi Phi Trưởng Duyên, đo bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi 
Phi Hỗ Tương Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có một thời 
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kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[233] Do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên. Lại giản lược. 

Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một 
thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[234] Do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên. Lại giản lược. 

Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Di Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật Thực 
Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[235] Do bởi Phi Ly Khứ Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên. Lại giản lược. 

Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật Thực 
Duyên, do bởi Phi Quyền Lực Duyên, do bởi Phi Thiền Na Duyên, do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, 
đo bởi Phi Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Vô Hữu Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên 
GIẢI THÍCH РНАМ NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lập ý bắt đầu với lời nói rằng “do bởi Phi Nhân Duyên trong 
Cảnh Duyên có hai thời kỳ” (NaHetupaccayä Агаттапе dve) v.v. (Tạng Pali điều 192) 
nhằm để khải thuyết pháp số trong Phần Nghịch — Thuận Duyên. Trong Phần Nghịch — Thuận 
Duyên ấy, loại trừ Trưởng Duyên thì Duyên còn lại thường được tác thành “Thuận Tùng” trong 
Nhân Duyên đặt ở vị trí theo sự việc hữu quan với “Đối Nghịch”. Duy nhứt chỉ còn có Hậu 
Sinh Duyên là thường không được tác thành “Thuận Tùng” trong các Duyên. Những chín 
Duyên nào mà Ngài đã đề cập chỉ thuộc về Vô Sắc Pháp, với Duyên đặt ở trong vị trí phương 
vị danh nghĩa thường không được tác thành “Thuận Tùng” trong bảy Duyên còn lại, loại trừ 
Tiền Sinh Duyên và Trùng Dụng Duyên đặt ở vị trí tác thành “Đối Nghịch”. Quả thực, Pháp 
không khởi sinh từ nơi Cảnh Duyên v.v. thường không được Vô Gián Duyên v.v. Và Dị Thục 
Quả Tái Tục và các Dị Thục Quả từ nơi Tiền Sinh Duyên, ngay cả sẽ không khởi sinh từ nơi 
Trùng Dụng với Vô Ký Y Giới (Kiriyämanodhätu) cũng thường được Vô Gián Duyên v.v. 
Vì lẽ ấy, Bàn Đạo mới nói rằng “loại trừ Tiền Sinh Duyên và Trùng Dụng Duyên” là như vậy. 

Loại trừ Bất Ly Duyên, Duyên còn lại thường được tác thành “Thuận Tùng” trong Tiền 
Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên đặt ở vị trí theo sự việc tác thành “Đối Nghịch”. Loại trừ DỊ Thục Quả Duyên đi, Duyên 
còn lại thường được tác thành “Thuận Tùng” trong Nghiệp Lực Duyên đặt ở vị trí theo sự việc 
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tác thành “Đối Nghịch”. Loại trừ Duyên phù trợ ở trong tất cả mọi nơi, và Hỗ Tương Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên còn lại thường không được tác 
thành theo sự việc “Thuận Tùng” trong Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên đặt ở vị trí tác 
thành “Đối Nghịch”. Duyên ngoài ra đây thường có được với mãnh lực thích hợp — Nhân 
Duyên, Trưởng Duyên, Trùng Dụng Duyên và Đồ Đạo Duyên thường không được tác thành 
sự việc “Thuận Tùng” trong Thiền Na Duyên đặt ở vị trí tác thành “Đối Nghịch”. Trong Đồ 
Đạo Duyên đặt ở vị trí tác thành “Đối Nghịch” thường không có được Nhân Duyên và Trưởng 
Duyên tác thành sự việc “Thuận Tùng”. Trong Bất Tương Ưng Duyên đặt ở vị trí tác thành 
“Đối Nghịch”, loại trừ Tiền Sinh Duyên, thường có được Duyên còn lại tác thành sự việc 
“Thuận Tùng”. Bậc Hiền Trí khi liễu tri Duyên không có được tác thành “Thuận Tùng” trong 
các nhóm Duyên ду đặt ở vị trí tác thành “Đối Nghịch” như thể này xong tồi, thì nên liễu tri 
phương thức pháp số với mãnh lực của paap số Duyên được ít hơn trong việc tý giáo với các 
nhóm Duyên ấy. 


Các Mẫu Đề, có bát luận Mẫu Đề Nhị (Dukamätikã) nào v.v. mà Ngài đã khải thuyết 
bắt đầu từ bát luận Duyên nào trong tất cả Phần có Phần Nhị Căn Nguyên v.v. các Mẫu Đề Nhị 
áy Ngài đã khải thuyết thé theo bát luận phương thức nào với mãnh lực của Duyên ở phần có 
được và không có được, Bậc Hiền Trí nên quy định Mẫu Đề Nhị v.v. ấy cho thật tốt đẹp thể 
theo các phương thức ấy. Nên hiểu biết thẩm định trong nghĩa từ ấy, khi Đức Thế Tôn sẽ khải 
thuyết Phần có Nhị Căn Nguyên v.v. với mãnh lực của Phi Nhân Duyên rồi mới thuyết giáo 
rằng “do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên v.v. do bởi Phi Trùng Dụng Duyên” 
(NaHetupaccayä Nãrammanapaccayä v.v. Nãsevanapaccayä) như thể này, tất cả những lời 
giải thích đều y như nhau cho đến Phi Trùng Dụng Duyên, nên hiểu biết sự tương tự của nghĩa 
từ ấy với lời nói rằng. “đo bởi Phi Hỗ Tương Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ” 
(N aAfññamaññapaccayã Sahajate ekam). Nghĩa từ nào Ngài viết trong ngôn ngữ Singhalese 
(Tích Lan) Bậc Chú Giải thường tập hợp lại tính toán lẫy được năm Duyên trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên thì nên hiểu biết nội dung chủ yếu của nghĩa từ ấy như thế này “năm Duyên bắt đầu 
kế từ Phi Nhân Duyên mà Ngài đã khải thuyết là như vậy”. Bậc Hiền Trí thường có được lời 
giải đáp về thời kỳ thứ nhất trong Câu Sinh Duyên, chỗ nối tiếp với Phi Nghiệp Lực Duyên 
như thê này “do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên” (ҸаКаттарассауаӣ) như thế này, thường được 
tác thành “Thuận Tùng” và Duyên khác thì không được. Trong vi trí khác ở dạng thức này, Bậc 
Hiền Trí không nên chủ tâm về hình thái (Byañjana), chỉ nên chủ tâm về nội dung nhu yếu 
thôi. Quả thực, kiểu loại hình thái ấy bậc Сб Đức viết bằng ngôn ngữ Magadha nhằm để sáng 
tác theo ký ức của mình. 


Hơn nữa, ngay cả trong các Pháp Sở Duyên ở Phần Nghịch — Thuận đây, Pháp Hiện 
Hữu (Atthidhamma) là Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya) thường có được Nghiệp Lực Duyên, 
thế nhưng không có được Quyền Lực Duyên thì Pháp Hiện Hữu ấy nên hiểu biết với mãnh lực 
của Sắc Mạng Quyền Luc trong Hữu Tình Vô Tưởng. Và trong Cõi Ngũ Пап vào Thời Kỳ 
Chuyển Khởi thì Pháp Hiện Hữu thường có được Đồ Đạo Duyên, thế nhưng không có được 
Nhân Duyên thì Pháp Hiện Hữu ấy nên hiểu biết với mãnh lực của Si câu hành Hoài Nghi và 
- câu hành Trao Cử. Pháp Hiện Hữu thường có được Thiền Na Duyên, thế nhưng không có được 
178 


Đồ Đạo Duyên thì Pháp Hiện Hữu ấy nên hiểu biết với mãnh lực của Ý Giới và Ý Thức Giới 
Vô Nhân. Tất cả sự việc có được và sự việc không có được trong Hiện Hữu Duyên ду, thì Sắc 
Tái Tục (Sắc Nghiệp) thường chỉ có được Nghiệp Lực Duyên với mãnh lực của Nghiệp Lực 
hiện hành trong những sát na sai biệt thôi. Trong các nhóm Duyên ấy, Sắc Pháp thường không 
có được Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na 
Duyên và Đồ Đạo Duyên. Duyên đã vào được Nhị Đề mà không có “Đối Nghịch” thì trong 
Tâm Vô Nhân thường không hề có Trưởng Duyên. Trong quan niệm này, Bậc Hiền Trí nên 
liễu tri một cách bất mông muội về việc tính toán thời kỳ với mãnh lực của nhóm hỗn hợp linh 
tinh này. 
Trong điều ấy có Phần như tiếp theo đây “chỉ có Si Vô Nhân (Ahetukamoha) và DỊ 
Thục Quả và Duy Тас Vô Nhân (Ahetukavipäka) tác thành Pháp Sở Duyên trong Tạng Pali 
như thế này “do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ” (NaHetu paccayä 
Arammane dve) vì lẽ ấy, lời nói rằng “có hai thời kỳ” trong quan niệm này Ngài mới định 
láy Pháp Bất Thiện với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký. Ngay cả trong nghĩa từ 
còn lại cũng có Phần này tương tự. Còn trong Trùng Dụng Duyên thường không có được Ý 
Giới Dị Thục Quả và Vô Ký, vì lẽ ấy trong chỗ này lời nói răng “Pháp Vô Ký với Pháp Vô 
Ký” (Abyäkatatenabyäkatam) Bậc Hiền Trí nên liễu tri với mãnh lực của Ý Thức Giới Vô 
М bên phía Duy Tác. Lời nói rằng “trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (Vipäke 
ekam) đích thị là Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký. Lời nói răng “trong Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ” (Magge ekam) đó là Pháp Bất Thiện với Pháp Bất Thiện. 


Lời nói rằng “trong Nhân Duyên có năm thời kỳ” (Hetuyä pañca) trong Phần Phi 
Cảnh Căn Nguyên Ngài nói định 18у chỉ Sắc Pháp thôi. Quả thực, Sắc Pháp ấy thường khởi 
sinh do nương nhờ năm Phần, đó là: Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện, Pháp Vô Ký, Pháp Thiện với 
Pháp Vô Ký và Pháp Bắt Thiện với Pháp Vô Ký. Ngay cả trong các Bộ Ngũ (Pañcaka) cũng 
có Phần này tương tự. Lời nói rằng “trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ” (Aññamaññe 
ekam) Ngài nói định lấy Sắc Đại Hiển với Sắc Vật. Quả thực, những thể loại Sắc Pháp ау 
thường khỏi sinh do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên. Ngay са trong Phần 
Tam Căn Nguyên cũng có Phần này tương tự. Lời nói rằng “trong Nhân Duyên có chín thời 
kỳ” (Hetuyä nava) trong Phân Phi Trưởng Căn Nguyên Ngài đã đề cập đến trong Phần Thuận 
Nhân Duyên. Ngay cả lời nói rằng “ba” (Тш) v.v. cũng tương tự với nghĩa từ đã đề cập đến 
ở Phần Thuận trong thời gian trước. Trong Phần Tam Căn Nguyên, lời nói rằng “hai thời kỳ” 
(dve) tương tự với nghĩa từ đã đề cập đến trong Cảnh Duyên đo bởi Phi Nhân Duyên trong thời 
gian trước. 

Trong Phân Phi Tiền Sinh Căn Nguyên, lời nói rằng “trong Nhân Duyên có bảy thời 
kỳ” (Hetuyä satta) Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết trong Phi Tiền Sinh Duyên ở thời gian trước 
theo Phần có lời chẳng hạn như “ba Uán nương nhờ một Uán trong Vô Sắc Địa Giới” 
(Aruppe kusalam ekam khandham paficca). Ngay cả trong các Hữu Tình Vô Tưởng cũng 
có Phần này. Trong Phần Phi Nghiệp Lực Căn Nguyên, trong lời nói rằng “trong Nhân Duyên 
có ba thời kỳ” (Hetuyä tīņi) Ngài mới nói định lấy việc khởi sinh lên do bởi nương nhờ Pháp 
Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký. Theo Phần này, Bậc Hiền Trí nên liễu tri phương thức - 
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pháp số số lượng thời kỳ trong trạng thái đạt đến 1 — 2 — 3 — 5 - 7 — 9, còn ba phương thức pháp 
số số lượng khác nữa, đó là 4 — 6 8 thì không hề có những thể loại này. 





Kết Thúc Giải Thích Phần Nghịch — Thuận Duyên 
Kết Thúc Giải Thích Хіёп Minh Nội Dung Giai Đoạn Liên Quan 
Kết Thúc Xién Minh Giai Đoạn Liên Quan 


GIAI DOAN CÂU SINH (SAHAJATAVARA) 
PHÀN THUẬN TÙNG DUYÊN (PACCAYÄNULOMANAYA) 


[236] 1. Pháp Thiện câu sinh với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uân câu sinh với một Uån ở phần Thiện, một Uẫn câu sinh với ba Uẫn, hai Uán câu sinh với 
hai Uẫn. 

2. Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với các Uån ở phần Thiện. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với một Uẫn ở phần Thiện, một Uẫn và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với Ба Сап, hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với hai 
Uấn. 

[237] 4. Pháp Bất Thiện câu sinh với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uẫn câu sinh với một Uẫn ở phần Bắt Thiện, một Uẫn câu sinh với ba Uẫn, hai Сап 
câu sinh với hai Uån. 

5. Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với các Uân ở phần Bắt Thiện. 

6. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi 
Nhân Duyên, tức là ba Оп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với một Uán ở phần Bắt Thiện, 
một Оп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với ba Uán, hai Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
câu sinh với hai Uån. 

[238] 7. Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Одр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với một Ойп ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký 
Duy Tác, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với ba Uẫn, hai Uân và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ câu sinh với hai ар. Trong sát na Tái Tục, ba Uån và Sắc Tái Tục câu sinh với một 
Uẩn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả, một Uån và Sắc Tái Tục câu sinh với ba Uån, hai Uẫn và Sắc 
Tái Tục câu sinh với hai Uẩn. Sắc Tâm Cơ câu sinh với các Uẫn. Сас Uấn câu sinh với Sắc 
Tâm Cơ. Ba Sắc Đại Hiển câu sinh với một Sắc Đại Hiển, một Sắc Đại Hiển câu sinh với ba 
Sắc Đại Hiên, hai Sắc Đại Hiển câu sinh với hai Sắc Đại Hiển. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc 
Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh câu sinh với các Sắc Đại Hiển. 
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[239] §. Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với các Uån ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển. 

9, Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với các Uẫn ở phần Bất Thiện và các Sắc Đại 
Hiên. 


Nên cho quảng nghĩa tương tự thê loại trong Giai Đoạn Liên Quan. 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN THUẬN TÙNG DUYÊN 


[240] Trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có chín thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất 
Tương Ung Duyên có chín thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời 
kỳ. Nên pháp số thời kỳ tương tự với pháp số thời kỳ trong Giai Đoạn Liên Quan. 


Kết Thúc Phần Thuận Tùng Duyên 
РНАМ№ ĐỐI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANIYANAYA 


[241] Pháp Bát Thiện câu sinh với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, 
tức là Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trạo Cử câu sinh với các ап câu hành Hoài Nghi 
và câu hành Trạo Cử. 

[242] Pháp Vô Ký câu sinh với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức 
là ba Uàn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với một Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô 
Ký Duy Tác, một Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ câu sinh với ba Пап, hai Uân và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ câu sinh với hai Uán. Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, ba Uån và Sắc Tái Tục câu 
sinh với một Оап ở phần Vô Ký Dị Thục Quá, một Ойр và Sắc Tái Tục câu sinh với ba Uẩn, 
hai Uân và Sắc Tái Tục câu sinh với hai Uẫn. Sắc Tâm Со câu sinh với các Uån. Các др câu 
sinh với Sắc Tâm Cơ. 

Ba Sắc Đại Hiển câu sinh với một Sắc Đại Hiển, một Sắc Đại Hiển câu sinh với ba Sắc 
Đại Hiển, hai Sắc Đại Hiển câu sinh với hai Sắc Đại Hiển. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái 
Tục ở phần Sắc Y Sinh...Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thức Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất 
Sinh Xứ...câu sinh với các Sắc Đại Hiên. 
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Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển câu sinh với một Sắc 
Đại Hiên v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh câu sinh với các Sắc Đại Hiển. 
Nên cho quảng nghĩa tương tự thê loại trong Giai Đoạn Liên Quan. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN ĐỐI NGHỊCH DUYÊN 


[243] Trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... 
Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Thời Kỳ Trong Phần Đối Nghịch Duyên 


PHẢN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN (ANULOMAPACCANĨIYANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN THUẬN — NGHỊCH DUYÊN 


[244] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận — Nghịch Duyên 


PHẢN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN (PACCANIYÄNULOMANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH – THUẬN DUYÊN 


[245] Do bởi РЫ Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Ү 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai 
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thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

Ý nghĩa trong Giai Đoạn Câu Sinh tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Liên Quan 

Ý nghĩa trong Giai Đoạn Liên Quan tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Câu Sinh 


Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên 
GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN CÂU SINH 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Giai Đoạn Câu Sinh. 

Lời nói rằng “câu sinh với Pháp Thiện” (Kusalam đhammam ѕаһајаќо) (Tạng Pāli 
điều 236) tức là “do bởi nương nhờ Pháp Thiện mới câu sinh với Pháp Thiện”. Nghĩa từ còn 
lại trong Giai Đoạn Câu Sinh đây, nên hiểu biết theo Phần đã đề cập ở trong Giai Đoạn Liên 
Quan. Và trong phần kết thúc của Giai Đoạn Liên Quan, Ngài đã nói nghĩa từ này “ý nghĩa 
trong Giai Đoạn Câu Sinh tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Liên Quan. Ý nghĩa trong 
Giai Đoạn Liên Quan tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Câu Sinh”. Như vậy, nhằm để 
trình bày cả hai Giai Đoạn này, rằng theo ý nghĩa thì không có điều sai biệt. Quả thực, theo nội 
dung chủ yếu thì cả hai Giai Đoạn này không hè có điều sai biệt, mặc dù như thế ấy, Ngài cũng 
đề cập nhằm để nhắn mạnh ý nghĩa hỗ tương nhau. Quả thực, trong lời nói răng “nương nhờ 
Nhãn và Sắc” (Cakkhuñca paficca гйре ca) v.v. Ngài đã nói “Pháp Sở Duyên thường khởi 
sinh do bởi nương nhờ Nhãn và Sắc Pháp (Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc) tuy vậy không 
được câu sinh với nhau. Và Sắc Y Sinh, cho dù câu sinh với nhau cũng không làm duyên đối 
với Sắc Đại Hiển. Như thế, cå hai Giai Đoạn này, Ngài đề cập nhằm để nhắn mạnh sự việc làm 
duyên một cách Câu Sinh với Giai Đoạn Liên Quan, và sự việc tác thành Câu Sinh của Duyên 
mà Ngài đã sử dụng nghĩa từ răng “Liên Quan” (Paticca) với Giai Đoạn Câu Sinh. Hơn nữa, 
cả hai Giai Đoạn này, Ngài thuyết giáo với mãnh lực của việc trình bày theo phương thức 
Thuyết Giáo Hoàn Hảo (Desanäviläsa) (việc thuyết giáo một cách quảng bác) thể theo phẩm 
cách của Bậc Hữu Tình sẽ trắc tri với trường hợp ấy, và lại với mãnh lực của sự liễu tri uyên 
bác trong Từ Vô Ngại Giải (Niruttipafisambhid3). 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Câu Sinh 
Kết Thúc Giai Đoạn Câu Sinh 
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GIAI DOAN DUYÊN SINH (PACCAYAVARA) 
PHÀN THUẬN TÙNG DUYÊN (PACCAYANULOMANAYA) 


[246] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba 
Uẫn nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uán khởi sinh 
lên, hai Uàn nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ку nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Оп ở phần Thiện khởi sinh lên, một 
Ап và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uán và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

[247] 4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uán nương nhờ một Ор ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uẫn 
khởi sinh lên, hai Оп nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Bất Thiện khởi sinh lên. 

6. Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là ba Ор và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uân ở phần Bát Thiện khởi 
sinh lên, một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uân khởi sinh lên, hai Uán và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

[248] 7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký 
Duy Tác khởi sinh lên, một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ Ба Uẫn khởi sinh lên, 
hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. Trong sát na Tái Tục, ba 
Uån và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên, một Uẫn 
và Sắc Tái Tục nương nhờ ba Ойп khởi sinh lên, hai Uẫn và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uán 
khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Сап khởi sinh lên. Các Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển 
nương nhờ ba Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. Các Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là các Uấn 
ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

9. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là các 
Uàán ở phần Bất Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

10. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là các Uẫn ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 
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11. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là các Uàn ở phần Båt Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[249] 12. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là ba Пап nương nhờ một Uán ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, một Uẫn 
nương nhờ Ба Uấn và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Оп nương nhờ hai Uẫn và Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên. 

13. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uàn ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. 

14. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uán ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên, một Јар nương nhờ ba Uån và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Uẫn và 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các др ở phần Thiện và các 
Sắc Đại Hiến khởi sinh lên. 

[250] 15. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên, tức là ba Сап nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên, một Uån nương nhờ ba Uán và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ hai Пап 
và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

16. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Пап ở phần Bát Thiện và các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. 

17. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba Пап nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên, một Uẫn nương nhờ ba Uån và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Uẩn nương nhờ 
hai ар và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn ở phần Bát 
Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

[251] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là ba 
Чап nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uẫn nương nhờ ba Пап khởi sinh 
lên, hai Јар nương nhờ hai Uàn khởi sinh lên. 

[252] 2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Cảnh Duyên, 
tức là Ба Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, một Uẫn nương nhờ ba Пап 
khởi sinh lên, hai Јар nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là ba Uân 
nương nhờ một Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uán 
nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, hai Ойп nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, Ба Uân nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi sinh 
lên, một Uẫn nương nhờ ba Uẫn khởi sinh lên, hai Ойр nương nhờ hai Оп khởi sinh lên. Các 
Uẩn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên. Nhĩ 
Thức nương nhờ Nhĩ Xứ khởi sinh lên. Tỷ Thức nương nhờ Tỷ Xứ khởi sinh lên. Thiệt Thức 
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nương nhờ Thiệt Xứ khởi sinh lên. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi sinh lên. Các Uån ở 
phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[253] 4. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là 
các Uán ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

5. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên, tức là các 
Uàn ở phần Bát Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[254] 6. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Cảnh 
Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Uån ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, v.v., hai 
Uân nương nhờ hai Uán và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[255] 7. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi 
Cảnh Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uân ở phần Bất Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên, v.v., hai Пап nương nhờ hai Uån và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[256] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là 
ba Uån nương nhờ một Uàn ở phần Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ (*). 

[(*): xem điều 256] 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Trưởng Duyên, tức 
là Ба Uán nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên có ba thời kỳ (*). 

[(*): xem điều 247] 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trướng Duyên, tức là ba 
Uån và Sắc Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
khởi sinh lên, v.v., ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiến khởi sinh lên, v.v., Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Các Uán ở phần 
Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trưởng Duyên, tức là các 
Uân ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Trưởng Duyên có 17 thời kỳ nên cho 
quảng nghĩa tương tự thể loại Nhân Duyên. 

[257] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vô Gián Duyên,...do 
bởi Đẳng Vô Gián Duyên... Vô Gián Duyên và Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ, nên cho 
quảng nghĩa tương tự thé loại Cảnh Duyên. 

[258] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên. Có ba thời kỳ (*). 

[(*): xem điều 246] | 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. Có ba thời kỳ (*). 

[(*): xem điều 247] 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, tức là ba 
Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy 
Tác khởi sinh lên. v.v. Trong sát na Tái Tục, v.v. ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên v.v. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên (*). 
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[(*): Theo Phần của điều 60, nhưng Tạng Päli trong điều 258, có lẽ sẽ xuống v.v. ba 
hàng mới được bó sung cho dày đủ] 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
_ sinh lên. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ 
khởi sinh lên. Các Оп ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Câu Sinh Duyên, 
tức là các Uân ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Câu Sinh Duyên có 17 thời 
kỳ nên cho quảng nghĩa tương tự Nhân Duyên. 

[259] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, tức 
là ba Uẫn nương nhờ một Uẫn v.v. (*) 


[(*): xem điều 61] 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, 
tức là ba Uân nương nhờ một Uån v.v. (*) 

[Œ): xem điều 61] 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, tức là ba 
Uàn nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên v.v. hai 
Uån nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uán và Sắc Tâm Cơ nương nhờ một Оп ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả khởi sinh lên v.v. hai Uán và Sắc Tâm Cơ nương nhờ hai Un khởi sinh lên. Sắc 
Tâm Cơ nương nhờ các Uån khởi sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. ` 

Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Ніёп khởi sinh lên v.v. hai Sắc Đại Hiển nuong 
nhờ hai Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý 
Tiết Xuất Sinh Xứ...nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Đối với nhóm Chúng Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ 
một Sắc Đại Hiên v.v. hai Sắc Đại Hiển nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi 
sinh lên. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên. 

4. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Hỗ Tương Duyên, tức là các 
Uàn ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ nên 
cho quảng nghĩa tương tự thể loại Cảnh Duyên (xem điều 251 — 254). 

[260] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Y Chỉ Duyên, tức là ba 
Оар nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên v.v. Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ nên cho 
quảng nghĩa tương tự thé loại Câu Sinh Duyên. 

[261] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cận Y Duyên, tức là ba 
Uẫn nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên, v.v. Cận Y Duyên có bảy thời kỳ tương 
tự với Cảnh Duyên. 
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[262] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức 
là ba Uẫn ở phân Thiện khởi sinh lên v.v. hai Uẫn nương nhờ hai Оап khởi sinh lên. Các Uân 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

2. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên đo bởi Tiền Sinh Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Båt Thiện khởi sinh lên v.v. hai Uàn nương nhờ hai Uẫn 
khởi sinh lên. Các Uẩn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức là ba 
Uån nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên v.v. hai 
Uån nương nhờ hai Uẩn khởi sinh lên. Các Uân nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên đo bởi 
Tiền Sinh Duyên. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ 
Thân Xứ khởi sinh lên. Сас Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Сас Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh 
Duyên. 

4. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký do bởi Tiền Sinh Duyën, tức là các Uán ở phần 
Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do 
bởi Tiền Sinh Duyên. 

5. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Tiền Sinh Duyên, tức là 
các Uán ở phần Bát Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khói sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

6. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh 
Duyên, tức là ba Сап nương nhờ một Чап ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên v.v. hai 
Uån nương nhờ hai Uån và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Сас Uàn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

7. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Tiền 
Sinh Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Uàn ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên 
v.v. hai Ор nương nhờ hai Uán và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uân nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

[263] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, 
tức là ba Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên v.v. 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, 
ba Uån nương nhờ một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên v.v. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức là 
ba Uán nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Uẫn nương nhờ ba Uấn 
khởi sinh lên, hai Uån nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. Các Uàn ở phần Vô Ký Duy Tác 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

4. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức là 
các Uấn ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

5. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức 
là các Uån ở phần Bất Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

6. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên v.v. 
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7. Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Trùng 
Dụng Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên v.V. 

[264] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là ba Uån nương nhờ một Сап ở phần Thiện khởi sinh lên, có ba thời kỳ. 

4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, 
có ba thời kỳ. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức là 
ba Uán nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên v.v. 
ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiën khởi sinh lên v.v. 

Trong sát na Та Tục, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên v.v. 
Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 

Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi 
sinh lên. Các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức là 
сас Uán ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

9. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là các Uân ở phần Bắt Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. v.v. (*) 

[Œ): Nghiệp Lực Duyên có 17 thời kỳ. Xem Nhân Duyên 17 thời kỳ, điều 246 – 250] 

1ó. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nghiệp Lực Duyên. | 

17. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nghiệp Lực Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Оп ở phần Båt Thiện và Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên v.v. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Bắt Thiện và các Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên. 

[265] 1. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Dị Thục Quả Duyên 
tức là Ба Uàn nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên v.v. Trong sát па 
Tái Tục, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên v.v. 

Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi 
sinh lên. Các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[266] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên, tức 
là ba Uån nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, có ba thời kỳ. 

4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên v.v. 
Trong sát na Tái Tục, v.v. ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển mà có Vật Thực làm 
Xuất Sinh Xứ khởi sinh lên v.v. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức 
nương nhờ Thân Xứ khởi sinh lên. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
nuong nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

Nên bỏ vào cho đầy đủ 17 thời kỳ (tương tự Nhân Duyên). 
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[267] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Quyền Lực Duyên v.v. 

Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Quyền Lực Duyên v.v 

Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Quyền Lực Duyên v.v. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên v.v. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức 
nương nhờ Thân Xứ khởi sinh lên. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Quyền Lực Duyên. 

Nên cho quảng nghĩa tương tự thé loại Nghiệp Lực Duyên (có 17 thời kỳ). 

[268] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Thiền Na Duyên, do bởi 
Đồ Đạo Duyên. Thiền Na Duyên hay là Đồ Đạo Duyên nên cho quảng nghĩa tương tự Nhân 
Duyên (có 17 thời kỳ). 

[269] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Tương Ứng Duyên. Duyên 
này trình bày tương tự thê loại Cảnh Duyên (có bảy thời kỳ). 

[270] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên, 
tức là Ба Оп nương nhờ một Ор ở phần Thiện khởi sinh lên v.v. hai Uẫn nương nhờ hai Uán 
khởi sinh lên. Сас Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Co khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên, tức 
là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Сап ở phần Thiện khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương 
nhờ các др khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bát Tương 
Ưng Duyên, tức là ba Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Thiện khởi 
sinh lên v.v. hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. Các Ойп 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên đo bởi Bát Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ сас Uẫn khởi sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện do bởi Bất Tương Ưng Duyên, tức là ba 
Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên v.v. hai Јар nương nhờ hai Uån khởi 
sinh lên. Các Uẩn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên 
tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ сас Uàn ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ 
nương nhờ các Uån khởi sinh lên đo bởi Bắt Tương Ưng Duyên. 

6. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Bắt 
Tương Ưng Duyên, tức là ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Bắt 
Thiện khởi sinh lên v.v. hai Оп và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 
Các Оп nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bắt Tương Ưng Duyên, tức 
là Ба Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô 
Ký Duy Tác khởi sinh lên v.v. hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uán khởi sinh 
lên. Сас Ор nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Trong sát па 
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Tái Tục, ba Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ một Оар ở phần Vô Ký Di Thục Quả khởi sinh lên 
v.v. hai Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uân khởi sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. Sắc Tái Tục nương nhờ các Пап khởi sinh lên 
do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uấn khởi sinh lên. Các Uán nuong 
nhờ Sắc Tâm Co khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm Co khởi sinh lên đo bởi Bát 
_ Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uân khởi sinh lên do bởi Bắt Tương Ưng 
` Duyên. Ва Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiên khởi sinh lên v.v. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Ніё khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Uån khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi 
sinh lên. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, tức 
là các Uån ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

9. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên 
tức là các Uàn ở phần Bát Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uẫn nương nhờ 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

10. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bất Tương 
Ưng Duyên, tức là các Uån ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Сас Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán khởi sinh lên 
do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

11. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, tức là các Uàn ở phần Bát Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Các Uẩn nương nhờ Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các 
Uån khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

12. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Bất Tương 
Ưng Duyên, tức là ba Uân nương nhờ một Оп ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, 
một Uán nương nhờ ba Uán và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uẩn và Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uẫn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng 
Duyên. 

13. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên đo bởi Bất Tương 
Ưng Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện và các Sắc Đại 
Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán khởi sinh lên do bởi Bất Tương 
Ung Duyên. 

14. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Bất Tương Ưng Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên, một Сап nương nhờ ba Uàn và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên, hai Uán nương nhờ 
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hai Uån và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện 
và các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. Các Uân nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên đo bởi Bất 
Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn khởi sinh lên do bởi Bát Tương 
Ung Duyên. 

15. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, tức là ba Uấn nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên v.v. hai Оп nương nhờ hai Uán và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

16. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Bát 
Tương Ưng Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ сас Uán ở phần Bất Thiện và các 
Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uấn khởi sinh lên do bởi 
Bát Tương Ưng Duyên. | 

17. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký khới sinh 
lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Uån ở phần Bắt Thiện và Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên v.v. hai Uån nương nhờ hai Uẫn và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ сас Uẫn ở phần Båt Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Các 
Uấn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bát Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ nương nhờ các Uẩn khởi sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 


[271] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Hiện Hữu Duyên v.v. 
Trong Hiện Hữu Duyên nên phân tích thời kỳ cho đầy đủ 17 thời kỳ tương tự Câu Sinh Duyên. 
Trong Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên nên phân tích thời kỳ cho đầy đủ 17 thời kỳ tương tự 
Cảnh Duyên. Trong Bắt Ly Duyên nên phân tích thời kỳ cho đầy đủ 17 thời kỳ tương tự Câu 
Sinh Duyên. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH – THUẬN DUYÊN 


[272] Trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có Бау thời kỳ. Trong Tiền 
Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có 17 thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 17 thời kỳ. Trong Đồ 
Đạo Duyên có 17 thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có 17 thời kỳ. 

[273] Do bởi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có 
17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. v.v. Trong Bắt Ly Duyên có 17 thời kỳ. 
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[274] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ 
(trong mỗi Duyên có bảy thời kỳ)... Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[275] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bói Vô Gián 
Duyên, đo bởi Đăng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hó Tương Duyên, do bởi 
ү Chỉ Duyên, do bởi Cận Y Duyên, đo bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Trùng Dụng Duyên trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ...Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[276] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, đo bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Trùng 
Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên trong 
Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[277] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, đo bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp 
Lực Duyên, đo bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ... Trong Bất Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

[278] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp 
Lực Duyên, do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Nhân Căn Nguyên 


[279] Do bởi Cảnh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Frong Trưởng Duyên có 
bảy thời kỳ v.v. Thời kỳ có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên nên cho quảng nghĩa tương tự thé 
loại thời ky có Nhân Duyên làm căn nguyên. 

[280] Do bởi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ. Do bởi Vô Gián Duyên 
trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Do bởi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Do bởi Câu 
Sinh Duyên...Do bởi Hỗ Tương Duyên...Do bởi Ү Chỉ Duyên...Do bởi Cận Y Duyên...Do 
bởi Tiền Sinh Duyên...Do bởi Trùng Dụng Duyên...trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong 
Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Нб Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chi Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[281] Do bởi Nghiệp Lực Duyên...Do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có 
một thời kỳ...trong Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một 
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thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[282] Do bởi Vật Thực Duyên ...Do bởi Quyền Lực Duyên...Do bởi Thiền Na 
Duyên...Do bởi Рё Đạo Duyên...Do bởi Tương Ưng Ưng Duyên...Do bởi Bất Tương Ưng 
Duyên...Do bởi Hiện Hữu Đuyên...Do bởi Vô Hữu Duyên...Do bởi Ly Khứ Duyên...Do bởi 
Bắt Ly Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ...trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Thời Kỳ Trong Phần Nghịch — Thuận Duyên 
Trong Giai Đoạn Duyên Sinh 


GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN DUYÊN SINH 
GIẢI THÍCH PHẦN THUẬN TÙNG DUYÊN 


Tiếp theo đây nên hiểu biết thâm định trong Giai Đoạn Duyên Sinh. 

Lời nói rằng “nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam dhammam рассауӣ) (Tạng Pali 
điều 246) tức là “đặt ở trong vị trí Pháp Thực Tính Thiện”, giải thích là: “thực hiện Pháp Thiện 
cho tác thành Duyên” vì nghĩa lý là: “tác thành chỗ nương nhờ”. Lời nói rằng “nương nhờ 
một Uån ở phần Thiện” (Kusalam ekam khandham paccay8) có lời giải thích là: “ba Uán 
tác hành một Одп Thiện cho thành chỗ nương nhờ khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên”. Trong 
từng mỗi Câu, Bậc Hiền Trí nên liễu tri nội dung chủ yếu theo phương sách này. Lời này nói 
rằng “Các Uẩn ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên” (Vatthum paccayä vipākābyākatā kiriyäkatakiriyãä кһапаһа) (phần cuối 
điều phụ trong điều 248) Đức Thế Tôn thuyết giáo với mãnh lực của Thời Kỳ Chuyển Khởi ở 
trong Cõi Ngũ Uån. Quả thực, trong Thời Kỳ Chuyển Khởi ở trong Cõi Ngũ Uân, Sắc Tâm Cơ 
ở phần Tiền Sinh tác thành Y Chỉ Duyên đối với các Uẫn, nhưng vì nghĩa từ nói rằng “nương 
nhờ” (Paticca) có nội dung tương đồng với từ ngữ “Câu Sinh” (Sahajata). Trong Giai Đoạn 
Liên Quan không có Phần như vậy, vì lẽ ấy Đức Phật mới thuyết giáo rằng “các Uán nương 
nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên” (Vatthum paficca khandh8) như thế này, chỉ nên chủ tâm 
về Sắc Tâm Cơ ở phần Câu Sinh trong Thời Kỳ Tái Tục thôi. Ngay cả trong lời nói rằng “ba 
Ода nương nhờ một Uán ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ” (Kusalam ekam khandhañca 
vatthuñca paccayä tayo khandhä) v.v. (phần cuối điều phụ 14 trong điều 249) Bậc Hiền Trí 
nên liễu tri nghĩa lý theo Phần này tương tự. 

Lời nói rằng “Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký (khởi sinh lên) 
(Abyäkatam dhammam рассауа kusalo ca abyakato ca) (ở điều phụ 10 trong điều 248) 
Ngài đề cập ngụ ý lấy việc câu sinh của Thiện và Vô Ký với mãnh lực của Nhân Duyên. Quả 
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thực, trong sát na Tâm Thiện khởi sinh lên, các Uấn Thiện nương nhờ Sắc Tâm Со, vả lại Sắc 
Y Sinh mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ nương nhờ Sắc Đại Ніёп mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ 
khởi sinh lên với mãnh lực của Nhân Duyên. Dù cho Pháp Vô Ký ở phần Năng Duyên sẽ sai 
biệt với nhau, Bậc Hiền Trí nên liễu tri răng nghĩa từ này Ngài đề cập ngụ ý đến việc câu sinh 
của Pháp Sở Duyên với mãnh lực của Nhân Duyên. Trong vị trí thuộc kiểu loại này cũng có 
Phần này tương tự. Trong Nhân Duyên này, Ngài giải đáp về 17 điều vấn đề, vì thực hiện Câu 
Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên cho làm duyên theo nghĩa lý “tác thành chỗ nương nhờ” với 
trường hợp như уйу. Trong điều ấy Ngài chủ tâm về các Ойп và Sắc Đại Hiển với mãnh lực 
của Câu Sinh Duyên. Chủ tâm về Sắc Tâm Cơ với mãnh lực của Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh 
Duyên. Còn trong Giai Đoạn Liên Quan thường có được Duyên với mãnh lực của Câu Sinh, vì 
lẽ ấy, trong chỗ này Ngài mới giải đáp chỉ có chín điều thôi. Và trong Giai Đoạn Duyên Sinh 
ấy, những Pháp nào có 17 điều vấn đề mà Đức Thé Tôn đã lập ý giải đáp rồi, thì việc giải đáp 
trong những Pháp áy có Thiện v.v. chỉ có độc nhất câu đầu tiên, câu cuối cùng cũng độc nhất 
một Câu, tác thành độc nhất Sở Duyên từ nơi độc nhất Năng Duyên. Trong việc giải đáp có 
độc nhất Câu Khai Đầu với hai Câu Hoàn Kết tác thành Sở Duyên sai biệt nhau, mặc cho độc 
nhất Năng Duyên. Trong việc giải đáp có hai câu đầu tiên với độc nhất câu cuối cùng tác thành 
duy nhất Sở Duyên, mặc cho từ nơi Năng Duyên sai biệt nhau. Trong việc giải đáp có hai câu 
đầu tiên, hai câu cuối cùng tác thành Sở Duyên sai biệt nhau từ nơi Năng Duyên sai biệt nhau 
(phân cách nhau). Ngay cả trong Cảnh Duyên v.v. nên hiểu biết việc phân tích vấn đề và sự 
giải đáp (Vấn — Đáp) theo phương sách này. Và nghĩa từ nào Đức Thế Tôn thuyết giáo trong 
Cảnh Duyên nói rằng “các Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ” (khởi sinh lên) (Vatthum рассауа 
khandhã) nghĩa từ ấy Ngài ngụ ý chỉ lấy Uán Dị Thục Quá ở trong Thời Kỳ Tái Tục thôi, và 
Nhãn Thức v.v. Ngài đề cập khi khải thuyết phân loại từ các Pháp nương nhờ các Xứ khởi sinh 
lên do bởi Cảnh Duyên. 


Lời nói rằng “nương nhờ Sắc Tâm Co” (khởi sinh lên) (Vatthum рассауӣ) Ngài lại 
thuyết giáo nữa, cũng nhằm để khải thuyết việc khởi sinh lên của Vô Ký Dị Thục Quả và Vô 
Ký Duy Tác trong Thời Kỳ Chuyển Tộc (là nương nhờ Vật). Nghĩa từ còn lại nên hiểu biết 
theo Phần trước vậy. Trong Cảnh Duyên này, Ngài giải đáp báy điều vấn đề vì nêu Câu Sinh 
Duyên và Tiền Sinh Duyên lên làm Duyên với trường hợp như thế này, trong những vấn đề ấy, 
các Сп Ngài chủ tâm với mãnh lực của Câu Sinh Duyên, Sắc Tâm Cơ chủ tâm với mãnh lực 
của Câu Sinh Duyên (và) Tiền Sinh Duyên. Nhãn Xứ v.v. chủ tâm với mãnh lực của Tiền Sinh. 
Còn trong Giai Đoạn Liên Quan, thường có được Duyên chỉ với mãnh lực của Câu Sinh thôi, 
bởi do đó trong Giai Đoạn (Уяга) ấy, mới chỉ có lời giải đáp ba vấn đề thôi. Trong Trưởng 
Duyên, nên hiểu biết rằng “đó chỉ là Vô Ký Dị Thục Quả ở phần Siêu Thế thôi”. Vô Gián 
Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên tương tự với Cánh Duyên, vì không có Sắc Pháp. Ngay cả 
trong Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên phía trước cũng có Phần này 
tương tự. 


Trong Câu Sinh Duyên, lời nói răng “Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh” (Kafattä 
rüpam upädärñpam) tức là Sắc Tái Tục nói là Sắc Y Sinh. Nghĩa từ này Ngài đề cập ngụ ý 
lấy Sắc Pháp của độc nhất chủng Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. Nhãn Xứ v.v. nói đến với 
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mãnh lực của Cõi Ngũ Uẫn. Và trong Hỗ Tương Duyên, Ngài đề cập hàm ý lấy vấn đề mà có 
lời giải đáp tương đồng, rằng “Duyên này trình bày tương tự Cảnh Duyên” (Yathã Aram 
тарарассауя evam). Thế nhưng trong Pháp Sở Duyên thì có sự sai biệt nhau. 

Lời nói rằng “tương tự với Cảnh Duyên” (Ärammanapaccayadisam) trong Cận Y 
Duyên, Ngài lại đề cập vì có lời giải đáp tương đương với nhau, bởi vì cũng không có Sắc 
Pháp. Lời nói rằng “nương nhờ Vật đo bởi Tiền Sinh Duyên” (Vatthum Ригејаќарассауа) 
v.v. nên chủ tâm về nghĩa lý theo Phần mà đã đề cập trong Giai Đoạn Liên Quan. 

Trong Nghiệp Lực Duyên, lời nói rằng “ba thời kỳ” (Тїш) Bậc Hiền Trí nên liễu tri ba 
thời kỳ giải đáp như thế này, đó là: 1/ Pháp Thiện khởi sinh do bởi nương nhờ Pháp Thiện, 2/ 
Pháp Vô Ký khởi sinh do bởi nương nhờ Pháp Thiện, 3/ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
do bởi nương nhờ Pháp Thiện. Ngay cả trong Pháp Bắt Thiện v.v. cũng có Phần này tương tự. 

Trong Bất Tương Ưng Duyên, lời nói rằng “nương nhờ các Uån do bởi Bất Tương 
Ưng Duyên” (Khandhe Vippayuttapaccayä) có nghĩa là “các Pháp nương nhờ các Uẫn khởi 
sinh lên đo bởi Bất Tương Ưng Duyên”. Lời nói rằng “các Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ до 
bởi Bát Tương Ưng Duyên” (Khandhã vatthum Vippayuttapaccayä) có nghĩa là “các Uán 
nương nhờ Sắc Tâm Co khởi sinh lên đo bởi Bát Tương Ưng Duyên”. Nghĩa từ còn lại nên 
hiểu biết nghĩa lý theo Phần đã đề cập trong thời gian trước. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết giáo rằng “Trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ” (Hetuyä 
satfarasa) v.v. nhằm để khải thuyết lời giải đáp theo chỗ đã tìm thấy với mãnh lực của việc 
tính toán. Các thể loại Câu ấy, lời nói rằng “Trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ” (Hetuyã 
ѕаќагаѕа) có nghĩa là “Đức Thế Tôn thuyết giáo lời giải đáp về ba điều, đó là: một câu đầu 
tiên với một câu cuối cùng có hai thời kỳ, và hai câu đầu tiên với một câu cuối cùng có một 
thời kỳ, với mãnh lực ở phần Pháp Thiện, đó là: Pháp Thiện với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký với 
Pháp Thiện, Pháp Thiện và Pháp Vô Ký với Pháp Thiện. Lời giải đáp về Pháp Bất Thiện cũng 
tương tự với Pháp Thiện. Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký, Pháp Thiện — Pháp Vô Ký với Pháp 
Thiện — Pháp Vô Ký, Pháp Bát Thiện với Pháp Bắt Thiện — Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký với Pháp 
Bát Thiện — Pháp Vô Ký, Pháp Bất Thiện — Pháp Vô Ký với Pháp Bát Thiện — Pháp Vô Ký. 
Bậc Hiền Trí nên liễu tri rằng trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ như thế này. 

Trong lời nói rằng “Trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” (Arammane satta) có nghĩa 
là có lời giải đáp về bảy thời kỳ như thế này, đó là: Pháp Thiện với Pháp Thiện, Pháp Bất Thiện 
với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký, Pháp Thiện với Pháp Vô Ký, Pháp Bắt Thiện 
với Pháp Vô Ký, Pháp Thiện với Pháp Thiện — Pháp Vô Ký, Pháp Bát Thiện với Pháp Bát 
Thiện — Pháp Vô Ký. 

Lời nói rằng “một thời kỳ” (Ekam) trong DỊ Thục Quả Duyên, đích thị đó là Vô Ký 
với Vô Ký. Việc quy định ba trường hợp của thời kỳ, đó là: 17 thời kỳ, bảy thời kỳ và một thời 
kỳ trong Phần Thuận Tùng Duyên của Giai Đoạn Duyên Sinh thường có với trường hợp như 
thế này. Trong những thé loại thời kỳ ấy, Bậc Hiền Trí quy định hết cả Шау những thé loại thời 
kỳ ấy, đó là: nhóm 17 thời kỳ có 12 Duyên, nhóm bảy thời kỳ có 11 Duyên và nhóm một thời 
kỳ có một Duyên cho tốt đẹp, xong rồi nên liễu tri số lượng với mãnh lực của số lượng ít hơn 
trong việc tỷ giảo Duyên với mãnh lực của Nhị Đề Tam Đề Phát Thú v.v. ở phía trước. Quả 
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thực, với phương thức tính toán này, Bậc Hiền Trí có khả năng liễu tri việc quy định thời kỳ 
trong tất cả các Phần, có Phần Nhị Căn Nguyên v.v. vì lẽ ấy nhằm sẽ trình bày việc quy định 
thời kỳ chỉ với mãnh lực tính toán thôi, không đề cập đến lời giải đáp rằng “Pháp Thiện khởi 
sinh lên do bởi nương nhờ Pháp Thiện khác” Đức Phật lập ý bắt đầu với lời nói rằng “do bởi 
Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” (Hetupaccayã Агаттаре satta) v.v. 

Trong nghĩa từ ấy có lời giải thích “Pháp Thiện thường khởi sinh do bởi nương nhờ 
Pháp Thiện, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên”. Bậc Hiền Trí nên giải thích lời giải đáp 
trong Cảnh Duyên cho quảng nghĩa ra theo Phần này “là ba Uẫn nương nhờ một Uân ở phần 
Thiện khởi sinh lên”. Đây là trong Phần Thuận Tùng Duyên trước. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Thuận Tùng Duyên (*) 
[Œ): Nghĩa từ này đặc biệt chỉ dùng trong Phiên Bản Thái ngữ. Trong Bộ Chú Giải 
Phiên Bán Pali ngữ (quyền thứ 48) không có nghĩa từ này. Bởi vì Кё từ đây trở đi, Ngài giải 
thích liên tiếp nhau không có nêu lên chủ đề, chỉ đặc biệt có chủ đề với các sự kiện lớn ở phần 
cuối với từ ngữ là “thời kỳ” (Vara) thôi. Trong Phiên Bản địch này có dẫn dụng Bộ Chú Giải 
xen kẽ Tạng Pali để ở phần cuối mỗi đoạn kinh.] 


РНАМ№ ĐÔI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANÏIVANAYA 


[283] 1. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Nhân 
- Duyên, tức là Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trao Cử nương nhờ các Uân câu hành Hoài 
Nghi và câu hành Trạo Cử khởi sinh lên. 
2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là ba 
Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả, Vô Ký Duy 
Tác ở phần Vô Nhân khởi sinh lên v.v. hai Uàn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn 
khởi sinh lên. 
Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, Ба Uẫn và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uán ở phần Vô 
Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên v.v. hai Uẫn và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Ойп khởi sinh lên. 
Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uàn khởi sinh lên. Các Uán nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên v.v. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và 
Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Ngoại 
Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ v.v. 
Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ 
khởi sinh lên. Các Uån Dị Thục Quá Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
3. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là 
Si câu hành Hoài Nghỉ và câu hành Trạo Cử nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
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4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi 
Nhân Duyên, tức là S¡ câu hành Hoài Nghỉ và câu hành Trạo Cử nương nhờ các Uấn câu hành 
Hoài Nghi và câu hành Trạo Сї, và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[284] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Cảnh Duyên, tức là 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện khởi sinh lên. 

Phi Cảnh Duyên trong Giai Đoạn Duyên Sinh nên cho quảng nghĩa tương tự thê loại Phi 
Cảnh Duyên trong Giai Đoạn Liên Quan (Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ). 

[285] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức 
là ba Uán nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên, có ba thời kỳ. 

4. Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, 
có ba thời kỳ. | 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên. 

Trong sát na Tái Tục v.v. nên bó túc Câu Vô Ký cho hoàn bị. Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật 
Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ v.v. (*) 

[(Œ): xem điều 89, là với Phi Trưởng Duyên trong Giai Đoạn Liên Quan] - 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiên khởi sinh lên v.v. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức 
nương nhờ Thân Xứ khởi sinh lên. | 

Các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên. / 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Trưởng Duyên, tức là 
các Uân ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên v.v. Phi Trưởng Duyên nên tính 
đếm được 17 thời kỳ tương tự với Phi Câu Sinh Duyên trong Phần Thuận Duyên. 

[286] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Vô Gián Duyên... 
do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên...do bởi Phi Hỗ Tương Duyên...do bởi Phi Cận Y Duyên.. 
do bởi Phi Tiền Sinh Duyên...nên cho quảng nghĩa tương tự thể loại Giai Đoạn Liên Quan. 

[287] Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Hậu Sinh Duyên.. do 
bởi Phi Trùng Dụng Duyên v.v. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Là Phi Hậu 
Sinh Duyên hay là Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ hoàn bị nên cho quảng nghĩa tương 
tự thể loại Câu Sinh Duyên trong Phần Thuận Duyên. 

[288] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, 
tức là Tư Tâm Sở Thiện nương nhờ các Uán ở phần Thiện khởi sinh lên. 

2. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện nương nhờ các Uấn ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khói sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Duy Tác nương nhờ các Ойр ở phần Vô Ký Duy tác khởi sinh 
lên. Sắc Ngoại Phần... Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ...Ba Sắc Đại 
Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên v.v. Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
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4. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, tức 
là Tư Tâm Sở Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

5. Pháp Bắt Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, 
tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

6. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp 
Lực Duyên, tức là Tư Tâm Sở Thiện nương nhờ các Uấn ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên. 

7. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi 
Nghiệp Lực Duyên, tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện nương nhờ các Uẫn ở phần Bắt Thiện và Sắc 
Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[289] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uån nương nhờ một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên, v.v. có ba thời kỳ. 

4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Dị Thục Quả 
Duyên, có ba thời kỳ. 

7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uán ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh 
lên v.v. hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khói sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển 
nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên v.v. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ ở phân Sắc Y Sinh 
nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh ln: Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xú.. 
Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ.. 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Ніёп khởi sinh lên v.v. Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Các Uán ở phần Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, tức 
là các Uán ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Loại trừ Dị Thục Quả đi, trong 
từng mỗi thời kỳ nên phân tích cho quảng nghĩa (có 17 thời kỳ). 

[290] Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Vật Thực Duyên.. 
do bởi Phi Quyền Lực Duyên...đo bởi Phi Thiền Na Duyên, tức là Nhãn Thức nương nhờ Nhãn 
Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi sinh lên. Đây là điều sai biệt với 
nhau trong Phi Thiền Na Duyên. 

Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, tức là 
Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên v.v. Thân Thức nương nhờ Thân Xứ khởi sinh 
lên. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác Vô Nhân nương nhờ Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên. Đây là điều sai biệt với nhau trong Phi Đồ Đạo Duyên. 

Phần còn lại nên phân tích cho quảng nghĩa tương tự với Phần Nghịch Duyên trong Giai 
Đoạn Liên Quan, 

Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Tương Ưng Duyên, đo bởi 
Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Vô Hữu Duyên. 

Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Ly Khứ Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Thiện khởi sinh lên. 
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Trong Phi Ly Khứ Duyên nên phân tích cho quảng nghĩa tương tự thé loại trong Giai 
Đoạn Liên Quan. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN ĐỐI NGHỊCH DUYÊN 


[291] Trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Đăng 
Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận 
Ү Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. | 

[292] Ро bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khú 
Duyên có một thời kỳ. 

[293] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong mỗi Duyên có một điều thời kỳ) Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[294] Do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực có một thời 
kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 
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[295] Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có một 
thời kỳ... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[296] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bày thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả có 17 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất 
-Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có năm thời kỳ. 

[297] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bến thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ có một 
thời kỳ. 

[298] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ). Do bởi Phi Vô Gián 
Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, do bởi Phi Cận Y Duyên 
tương tự với Phi Cảnh Duyên. 

[299] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khử Duyên có năm thời kỳ. 

[300] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
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Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên | 
có một thời kỳ. 

Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ)...Trong Phi Ly Khứ Duyên 
.có một thời kỳ. 

[301] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên...do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có năm thời kỳ. 

[202] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ)...Trong Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[303] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Рао Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ)... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[304] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[305] Do bởi Phi Phi Di Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

Do bởi Phi DỊ Thục Quả duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ...(trong mỗi Duyên có một thời kỳ)...Trong Phi Ly Khứ 
Đuyên có một thời kỳ. 

[306] Do bởi Phi Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ (trong mỗi 
Duyên có một thời kỳ)... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

Do bởi Phi Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên 
có một thời kỳ). 

Do bởi Phi Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có 
một thời kỳ). Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ (trong mỗi 
Duyên có một thời kỳ). Do bởi Phi Tương Ứng Duyên cũng tương tự với Phi Cảnh Duyên. 
[307] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời ky. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
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Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[308] Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ (trong mỗi Duyên có một thời kỳ). 

Do bởi Phi Vô Hữu Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên cũng tương tự với Phi Cảnh 
Duyên. 


Kết Thúc Phần Đối Nghịch Duyên Trong Giai Đoạn Duyên Sinh 
GIẢI THÍCH РНАК ВОТ NGHỊCH DUYÊN 


Và Pháp Thiện thường không có trong Phần Đối Nghịch Duyên, vì lẽ ấy Ngài mới bắt 
đầu lời giải đáp кё từ Pháp Bắt Thiện v.v. trở đi với lời nói như thế này “nương nhờ Pháp Bắt 
Thiện” (Akusalam dhammam рассауӣ) (ở phần đầu điều 283). Đích thị lời giải đáp ấy 
thường được tiến hành theo Tạng Pali. Và nghĩa từ sẽ nên đề cập trong Giai Đoạn này cũng đã 
được đề cập trong Phần Đối Nghịch Duyên của Giai Đoạn Liên Quan. Và Ngài đề cập lời nói 
rằng “trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ” (NaHetuyä сайагі) v.v. nhằm để khải thuyết 
việc quy định lời giải đáp theo pháp số trong bắt luận Phần Đối Nghịch Duyên nào. Trong lời 
giải đáp ấy có việc quy định sáu thể loại, đó là: lời giải đáp về bốn thời kỳ, về 17 thời kỳ và về 
bảy thời kỳ, về năm thời kỳ, về ba thời kỳ, về một thời kỳ. Trong việc tỷ giảo Duyên trong 
Phần Duyên có Nhị Căn Nguyên và Tam Căn Nguyên v.v. nên hiểu biết phương thức pháp số 
với mãnh lực của việc quy định những thé loại йу, bởi vì bất luận Duyên nào có được lời giải 
đáp đến 17 thời kỳ vì tỷ giảo Duyên ở phần tương tự với Duyên ấy, mới có được việc giải đáp 
về 17 thời kỳ. Việc quy định só lượng ngay cả sáu thé loại còn lại thì thường là không có, vì tỷ 
giảo với Duyên có số lượng thấp hơn. Ngay cá trong việc quy định số lượng còn lại cũng như 
thế này. Khi loại trừ việc quy định số lượng cao hơn thì cũng thường có được số lượng tương 
đương và thấp hơn. Trong sự việc này sẽ không có được việc quy định số lượng cao hơn, vì thế 
điều này mới trở thành điều chỉ định trong việc quy định số lượng này. Và số lượng tương 
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đương và số lượng thấp hơn, một khi hiện hữu sự bất đồng thì không có được nội dung. Vì lẽ 
йу, trong vấn đề này Đức Thế Tôn mới thuyết giáo như vầy “do bởi Phi Nhân Duyên trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ” (NaHetupaccayä nãrammane ekam) v.v. 


Sự thật trong vấn đề này, đáng ra nên có được lời nói rằng “lời giải đáp bốn thời kỳ” với 
mãnh lực của Phi Nhân Duyên, vì Tạng Pali đã nói rằng “Trong Phi Nhân Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ”. Thế nhưng, vì những lời giải đáp ấy lại hợp với 
Phi Cảnh Pháp (Nãrammanadhamma), Hữu Cảnh Pháp (Sãärammanadhamma) mới bất 
đồng; vì lẽ ấy, mới hạ lời giải đáp xuống còn ba thời kỳ, đó là “Pháp Bát Thiện nương nhờ 
Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên, Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên, Pháp Bắt 
Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên”. Lời giải đáp chỉ có một thời 
kỳ thôi, Đức Thế Tôn thuyết giáo với khả năng của Sắc Pháp như уйу “Pháp Vô Ký nương 
nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên”. Bậc Hiền Trí khi đã liễu tri lời giải đáp bát đồng sai biệt với 
nhau trong tất са Duyên, nên hiểu biết việc quy định sẽ có được với trường hợp như thế này. 
Hơn nữa trong quan niệm này, có việc trình bày chí có Phần như tiếp theo đây, lời nói rằng 
“Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ” (Nãdhipatiyä cattāri) là “lời giải đáp đã có ở 
trong Phi Nhân Duyên”. Ngay cả trong Bộ Tứ còn lại cũng có Phần này tương tự. Lời nói rằng 
“Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ” (Nãnantare ekam) là “Vô Ký với Vô Ký với 
mãnh lực của Sắc Pháp mà có Tâm Vô Nhân làm Xuất Sinh Xứ và Sắc Pháp còn lại. Bậc Hiền 
Trí nên liễu tri đến Sắc Pháp phối hợp được trong hết cả thảy mỗi một Duyên như thế này. 
Ngay cả trong lời nói này “Trong Phi Tiền Sinh Duyên có được hai thời kỳ” (NaPurejäte 
dve) cũng đáng ra nên nói rằng “có được lời giải đáp về bốn thời kỳ” với mãnh lực của Phi 
Nhân Duyên. Nhưng vì Phi Nhân Duyên lại hợp với Phi Tiền Sinh Duyên, nên phải hạ lời giải 
đáp xuống còn hai điều, đó là: Vật và Tiền Sinh, rằng như thế này “Pháp Bát Thiện khởi sinh 
lên đo bởi nương nhờ Pháp Vô Ký, Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi nương nhờ Pháp Bất 
Thiện và Pháp Vô Ký”. Còn trong Vô Sắc Địa Giới, Ngài nói lời giải đáp có hai điều, đó là: 81 
Vô Nhân (Ahetukamoha) và Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakiriyä). Lời nói rằng “Trong Phi 
Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ” (NaVippayuttesu dve) là lời giải đáp về hai thời kỳ 
với mãnh lực của Bất Thiện Vô Nhân và Duy Tác Vô Nhân trong Vô Sắc Địa Giới. Trong lời 
nói rằng “Trong Phi Vô Hữu Duyên và Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ” 
(NoNatthiNoVigatesu ekam) nên hiểu biết đó là “Vô Ký với Vô Ký” với mãnh lực của tát cả 
Sắc Pháp. Trong Duyên có ba Căn Nguyên v.v. không có từ ngữ mới. Còn trong Phi Cảnh Nhị 
Căn Nguyên (Nãrammanadumiilakanaya), lời nói rằng “Trong Phi Trưởng Duyên có năm 
thời kỳ” (Nadhipatiyä pañca) đích thị chính là lời giải đáp đã có ở trong Phi Cảnh Duyên”. 
Trong lời nói này “Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ” (NaKamme ekam) Bậc 
Hiền Trí không nên chủ tâm về Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục, mà đặc biệt chỉ nên 
liễu tri “Vô Ký với Vô Ký” với mãnh lực của Sắc Pháp còn lại. 


Trong Phần Phi Trưởng Căn Nguyên (Nãdhipatimilakanaya), lời nói rằng “Trong 

Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ” (NaPurejäte satta) đích thị chính là lời giải đáp đã có 

ở trong Phi Tiền Sinh Duyên. Lời nói rằng “Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ” (Ма 

Рассһајаќе sattarasa) đích thị chính là lời giải đáp về 17 thời kỳ đã có ở trong Phi Hậu Sinh 
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Duyên. Có lời giải đáp ở Phi Vô Gián Duyên, Phi Đẳng Vô Gián Duyên, Phi Hỗ Tương Duyên, 
Phi Cận Y Duyên, Phi Tương Ưng Duyên, Phi Vô Hữu Duyên, Phi Ly Khứ Duyên làm căn 
nguyên tương tự với Duyên mà có Phi Cảnh Duyên làm căn nguyên. Lời giải đáp đã thông qua 
và vẫn chưa đến; và lời giải đáp đã có được và không có được trong tất cả các Duyên, thì nên 
hiểu biết thể theo việc trình bày chỉ có Phần như thể này thôi. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Đối Nghịch Duyên 


РНАМ THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 
(PACCAYÄNULOMAPACCANIYANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN 


[309] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[310] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời 
kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[311] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên, do bởi Vô Gián 
Duyên, đo bởi Đắng Vô Gián Duyên, đo bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi 
Y Chỉ Duyên, do bởi Cận Y Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ... [rong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 

[312] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Trùng Dụng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có Бау thời kỳ... Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 

[313] Do bởi Nhân Duyên, đo bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Trùng Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, đo bởi Vật Thực Duyên, do bởi Quyền Lực 
Duyên, do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, đo bởi Tương Ưng Duyên, đo bởi Bát 
Tương Ung Duyên, do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên, 
đo bởi Bất Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có bảy thời kỳ. 
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[314] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời 
kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. | 

[315] Ро bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, do bởi Di Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên v.v., do bởi Bát Ly 
Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Irong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời 
kỳ. 

[316] Do bởi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. 

[317] Do bởi Cảnh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời 
kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Thời kỳ mà có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên nên tính đếm tương tự thể loại thời kỳ mà có 
Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[318] Do bởi Trưởng Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

Do bởi Trưởng Duyên, do bởi Nhân Duyên. Lại giản lược. 

Do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Nhân Duyên, đo bởi Đăng Vô Gián Duyên nên cho 
quảng nghĩa tương tự thé loại thời kỳ mà có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên). 

[319] Do bởi Câu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Рёпр Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly К Duyên có năm thời kỳ. 
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[320] Do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ. Lại giản lược... Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

Do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên....đây lại là việc giản 
lược. 

[321] Do bởi Hỗ Tương Duyên trong Phi Nhân Duyên có bón thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[322] Do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục 
Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ kh ke 
có một thời kỳ. 

Do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Đây lại là việc giản lược. 

[323] Do bởi Y Chỉ Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ү Chỉ Duyên 
trình bày tương tự với Câu Sinh Duyên. 

Do bởi Cận Y Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ. Trong Cận Y Duyên trình 
bày tương tự với Cảnh Duyên. 

[324] Do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục 
Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có một thời kỳ. v.v. 


Do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên. ..v.v. 

[325] Do bởi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
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có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 


[326] Do bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có bảy 
thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[327] Do bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có bảy thời kỳ... Lại giản lược. ..IDo bởi Trùng Dụng Duyên, đo bởi Nhân Duyên 
v.v. do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên... Lại giản 
lược. Do bởi Bất Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có bảy thời kỳ v.v. 


[328] Do bởi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[329] Do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm 
thời kỳ. Lại giản lược... Trong Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược. 

[330] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[331] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
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Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[332] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên lại giản 
lược...Do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. v.v. Do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên lại giản 
lược. Do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên lại giản 
lược...v.v...Do bởi Bất Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trùng 
Dụng có một thời kỳ..v.v. 

[333] Do bởi Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[334] Do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ lại giản lược... Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. Đây là việc trình bày giản lược. 

[335] Do bởi Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ v.v. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có L7 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời 
kỳ. 

Do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên lại giản lược. 

[336] Do bởi Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ.v.v..Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có năm thời kỳ. | 

Do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Nhân Duyên lại giản lược. 

[337] Do bởi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Кі Duyên có năm thời kỳ. 
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Do bởi Đồ Đạo Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Đây 
là việc trình bày giản lược. Do bởi Tương Ưng Duyên tương tự với Cảnh Duyên. 

[338] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[339] Do bởi Bát Tương Duyên, đo bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có năm thời kỳ. 

[340] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 

[341] Do bởi Bắt Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
báy thời kỳ. 

[342] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên, đo bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Trùng Dụng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ... Irong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên 
có bảy thời kỳ. 

[343] Do bởi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên v.v. do bởi Trùng Dụng 
Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, đo bởi Bất Ly Duyên trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 

[344] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên lại giản 
lược...Do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Dị Thục Quả Duyên trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ... Irong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 

[345] Do bởi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên v.v. do bởi Tiền Sinh Duyên, 
. do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Bắt Ly 
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Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời ký.. .Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời 
kỳ. 

[346] Do bởi Hiện Hữu Duyên cũng tương tự với Câu Sinh Duyên. Do bởi Vô Hữu 
Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên cũng tương tự với Cảnh Duyên. Do bởi Bất Ly Duyên cũng 
tương tự với Câu Sinh Duyên. 


Kết Thúc Phần Thuận – Nghịch Duyên Trong Giai Đoạn Duyên Sinh 


РНАМ№ NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 
(PACCAYAPACCANÏIVÄNULOMANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


[347] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bốn thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Y Chi Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Dị Thục Quá Duyên có một 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bát 
Ly Duyên có bón thời kỳ. 

[348] Do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Cảnh Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[349] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

[350] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đăng Vô Gián Duyên, do bởi Phi Hỗ Tương Duyên, do bởi 
Phi Cận Y Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, đo bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng 
Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Ү 
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Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[351] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật Thực Duyên trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ... Irong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

[352] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, do bởi Phi Di Thục Quả Duyên, do bởi Phi Vật Thực Duyên, do bởi Phi Quyền Lực 
Duyên lại giản lược... Do bởi Phi Ly Khứ Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... 
Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

[353] Оо bởi Phi Cảnh Duyên trong Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Trưởng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong DỊ 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Bất Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[354] Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Hó Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[355] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có bày thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 17 thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 17 thời kỳ. 

[356] Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bốn thời 
kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Câu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Dị 
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Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Câu 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Bát Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

[357] Do bởi Phi Vô Gián Duyên, do bởi Phi Đăng Vô Gián Duyên, do bởi Phi Hỗ 
Tương Duyên, do bởi Phi Cận Y Duyên tương tự với Phi Cảnh Duyên. 

[358] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[359] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hó Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Đây là viêc trình bày một cách giản lược. Trong Bất Ly Duyên 
có một thời kỳ. | 

[360] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật 
Thực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
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17 thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 17 thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có báy thời kỳ. 
Trong Bát Tương Ưng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô 
Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 17 thời kỳ. 


[361] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bốn 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bến thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bốn thời kỳ. 


Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong Câu 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Bất Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

[362] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có 17 thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 17 thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có 17 thời kỳ. 

[363] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bốn 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bến thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bến thời kỳ. 
Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có bốn thời kỳ. 

Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Bất Ly 
Duyên có một thời kỳ. 
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[364] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... [rong Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có Бау thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[365] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có một 
thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Ү Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bát Ly Duyê có một thời kỳ. 

[366] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... [rong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một 
thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[367] Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 17 thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có 17 thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 17 thời kỳ. 

[368] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có 
bốn thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bón thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ү 
Chỉ Duyên có bốn thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
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bốn thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có bốn thời kỳ. 

[369] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[370] Do bởi Phi Vật Thực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[371] Do bởi Phi Quyền Lực Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


[372] Do bởi Phi Thiền Na Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

[373] Do bởi Phi Thiền Na Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên 
trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[374] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
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Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

[375] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh Duyên trong 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên 
có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược. 

[376] Do bởi Phi Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có năm thời kỳ... [rong Trưởng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

Do bởi Phi Tương Ưng Duyên, đo bởi Phi Nhân Duyên trong Câu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[377] Do bởi Phi Bất Tương Ung Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong DỊ 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. trong Уд 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

[378] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Quyền Luc Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Tương Ứng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[379] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Cảnh 
Duyên trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ... Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong 
Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên 
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có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

Do bởi Phi Vô Hữu Duyên, do bởi Phi Ly Khứ Duyên cũng tương tự với Phi Cảnh 
Duyên. 


Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên Trong Giai Đoạn Duyên Sinh 
GIẢI THÍCH PHÀN NGHỊCH — THUẬN DUYÊN 


Và chính vì theo trạng thái này, bậc tu học nên sắp xếp Phần Thuận Tùng Duyên йё phía 
trước, rồi lại quy định số lượng trong Phần Thuận — Nghịch Duyên, và nên sắp xếp Phần Đối 
Nghịch Duyên để phía trước, rồi lại quy định Phần Nghịch – Thuận Duyên, vả lại cũng nên 
hiểu biết lời giải đáp trong các vấn đề đã thông qua và vẫn chưa đến, đang tòn tại và không tồn 
tại, như thế này. 


_ Kết Thúc Giải Thích Phần Nghịch — Thuận Duyên 
Kết Thúc Giai Đoạn Duyên Sinh 


GIAI DOAN Y CHÍ (NISSAYAVARA) 
PHẢN THUẬN TÙNG DUYÊN (PACCAYÄNULOMANAYA) 


[380] 1. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba 
Оп nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Пап nương nhờ ba Пап khởi sinh 
lên, hai Uẫn nương nhờ hai Uán khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, một 
Оа và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uán khởi sinh lên, hai Uàn và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ hai Uấn khởi sinh lên. 

[381] 4. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Bát Thiện khởi sinh lên đo bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uẫn nương nhờ một Uán ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, v.v., hai Uån nương nhờ hai 
Un khởi sinh lên. 

5. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uán ở phần Bất Thiện khởi sinh lên. 

6. Pháp Båt Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là ba Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uẫn ở phần Bắt Thiện khởi 
sinh lên, v.v., hai Сап và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uån khởi sinh lên. 
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[382] 7. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uẩn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uân.ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký 
Duy Tác khởi sinh lên, một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uàn khởi sinh lên, 
hai Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Ойр và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uấn ở phần Vô Ký Di 
Thục Quả khởi sinh lên, một Uẩn và Sắc Tái Tục nương nhờ Ба Uân khởi sinh lên, hai Оап và 
Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uẩn khởi sinh lên. Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Ойр khởi sinh lên. 
Các Uàn nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên, một Sắc Đại Hiển nương nhờ ba Sắc Đại Hiên khởi sinh lên, hai Sắc Đại Hiên 
nương nhờ hai Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển 
khởi sinh lên. Các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ Sắc Tâm 
Cơ khởi sinh lên. 

8. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là c các Uán 
ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

9. Pháp Bát Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là các 
Uån ở phần Båt Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

10. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là các Uån ở phần Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 

11. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là các Uán ở phần Bất Thiện nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 

[383] 12. Pháp Thiện nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là ba ап nương nhờ một Uân ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên v.v. hai 
Uån nương nhờ hai Ор và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

13. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uån ở phần Thiện và Sắc Đại Hiën khởi 
sinh lên. 

14. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do 
bởi Nhân Duyên, tức là ba Uån nương nhờ một Uàn ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên, v.v., hai Uấn nương nhờ hai Uẩn và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
nương nhờ các Uấn ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. 

15. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi 
Nhân Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uån ở phần Bất Thiện và Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên, v.v., hai Uán nương nhờ hai Оп và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

16. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân 
Duyên, tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ các Uẫn ở phần Bắt Thiện và các Sắc Đại 
Hiên khởi sinh lên. 
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17. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh 
lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba Uán nương nhờ một Uẫn ở phần Bắt Thiện và Sắc Tâm Cơ 
khởi sinh lên, v.v., hai Uán nương nhờ hai Uẫn và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ nương nhờ các Uâẫn ở phần Bát Thiën và các Sắc Đại Hiên khởi sinh lên. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN THUẬN DUYÊN 


[384] Trong Nhân Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 17 thời kỳ. Trong Нб Tương Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 17 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền 
Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có 17 thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có 17 thời 
kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 17 thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 17 thời kỳ. Trong Đồ 
Đạo Duyên có 17 thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng: 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 17 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 17 thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận Tùng Duyên Trong Giai Đoạn Y Chỉ 
PHẢN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANĨYANAYA 


[385] 1. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân 
Duyên, tức là Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trao Cử nương nhờ các Uân câu hành Hoài 
Nghi và câu hành Trạo Cử khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là ba 
Оар và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ một Uẫn Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và 
Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một Ор và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ ba Uẫn khởi sinh 
lên, hai Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, ba Uán và Sắc Tái Tục nương nhờ một Uán ở phần Vô 
Ký Dị Thục Quả khởi sinh lên, v.v., hai Ойр và Sắc Tái Tục nương nhờ hai Uẫn khởi sinh lên. 
Sắc Tâm Cơ nương nhờ các Uàn khởi sinh lên. Сас Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
Ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc Đại Hiển khởi sinh lên, v.v., Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và 
Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi sinh lên. Sắc Ngoại 
Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ... 

Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, ba Sắc Đại Hiển nương nhờ một Sắc 
Đại Hiển khởi sinh lên, v.v., Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh nương nhờ các Sắc Đại Hiển khởi 
sinh lên. Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Xứ khởi sinh lên, v.v., Thân Thức nương nhờ Thân Xứ 
khởi sinh lên. Các Uán Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác nương nhờ 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 
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3. Pháp Båt Thiện nương nhờ Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là 
Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trạo Cử nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 

[386] 4. Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi 
Phi Nhân Duyên, tức là Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trao Cử nương nhờ các Uán câu 
hành Hoài Nghi và câu hành Trạo Cử, và Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG РНАМ№ NGHỊCH DUYÊN 


[387] Trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Đối Nghịch Duyên Trong Giai Đoạn Y Chí 


РНАМ THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 
(PACCAYÃNULOMAPACCANIYANAYA) 
VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHÀN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 


[388] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ...Trong Phi Trưởng 
Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 17 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có L7 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 17 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận — Nghịch Duyên Trong Giai Đoạn Y Chỉ 
- PHẦN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 
(PACCAYAPACCANIYÄNULOMANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 
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[389] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có bốn thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bến 
thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. Trong Bất 
Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

Ý nghĩa trong Giai Đoạn Y Chỉ tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Duyên Sinh 

Ý nghĩa trong Giai Đoạn Duyên Sinh tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Y Chỉ 


Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên Trong Giai Đoạn Y Chỉ 
GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN Y CHỈ 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Giai Đoạn Y СЫ. 

Lời nói rằng “(Pháp Thiện) nương nhờ Pháp Thiện” (Kusalam dhammam nissäya) 
(ở phần đầu điều 380) giải thích rằng “do bởi thực hiện Pháp Thiện cho thành vị trí nương tựa, 
theo nghĩa lý tác thành duyên”. Nghĩa từ còn lại trong Giai Đoạn Y Chỉ này, bậc tu học nên 
hiểu biết theo Phần đã đề cập đích thị chính ở trong Giai Đoạn Duyên Sinh. 

Và trong đoạn cuối của Giai Đoạn Duyên Sinh đây, lời này nói rằng “Ý nghĩa trong 
Giai Đoạn Y Chỉ tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Duyên Sinh. Ý nghĩa trong Giai Đoạn 
Duyên Sinh tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Y Chỉ” (Paccayatthañnama nissayattham 
піѕѕауаќћайпата paccayattham) như thế này, Ngài đã nói nhằm để khải thuyết sự bất sai 
biệt theo nội dung chủ yếu của cả hai Giai Đoạn này. Quả thực, theo nội dung chủ yếu của cả 
hai Giai Đoạn này thì không có chi sai biệt với nhau cả, tương tự Giai Đoạn Liên Quan với 
Giai Đoạn Câu Sinh. Ngay khi là như thế, Ngài đã thuyết giáo nhằm để nhắn mạnh ý nghĩa hỗ 
tương nhau. Quả thực, trong lời chăng hạn như “Hành phát sinh do bởi Vô Minh làm duyên” 
(Ауіјјарассауа saħkhārā) Đức Thế Tôn đã thuyết giáo “dù không phải nương nhờ Dị Thời 
Nghiệp Lực Duyên, các Duyên đang hiện hành và khởi sinh lên; và chàng hạn như các cây 
nương trú vào nhau v.v. và không một cây nào tác thành Y Chỉ Duyên đối với một cây nào, 
tương tự với Sắc Y Sinh cũng bát tác thành Y Chỉ Duyên đối với Sắc Đại Hiển như thế ấy. Са 
hai Giai Đoạn này, Đức Thế Tôn thuyết giáo nhằm để quy định việc tác thành Y Chỉ Duyên 
theo Giai Đoạn Duyên Sinh, và nhằm để quy định việc tác thành Câu Sinh và Tiền Sinh của 
Pháp mà Đức Phật thuyết giáo là “nương nhờ” (Paccayā) theo Giai Đoạn Y Chỉ. Hơn nữa, cả 
hai Giai Đoạn này, nên hiểu biết rằng Đức Thế Tôn thuyết giáo theo phương thức Thuyết Giáo 
Hoàn Hảo (Đesanävilãsa) (việc thuyết giáo một cách quảng bác) thể theo phẩm cách của Bậc 
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Hữu Tình sẽ trắc tri với trường hợp ấy, vả lại với mãnh lực của sự liễu tri uyên bác trong Từ 
Vô Ngai Giải (Nirutfipafisambhid3). 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Y Chỉ 
Kết Thúc Giai Đoạn Y Chỉ 


GIAI ĐOẠN HÓN HÒA (ЅАМЅАТТНАУАВА) 
PHÂN THUẬN TÙNG DUYÊN (PACCAYÄNULOMANAYA) 


[390] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uân hỗn hòa với một Uån ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uấn hỗn hòa với ba Uán khởi 
sinh lên, hai Uẫn hỗn hòa với hai Uán khởi sinh lên. 

2. Pháp Bắt Thiện hỗn hòa với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uån hỗn hòa với một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Јар hỗn hòa với ba Оһ khởi 
sinh lên, hai Uàn hỗn hòa với hai Uấn khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là ba 
дп hỗn hòa với một Uẫn ở phần Vô Ký Di Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, một 
Uẩn hỗn hòa với ba Uån khởi sinh lên, hai Uán hỗn hòa với hai Uån khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uẫn hỗn hòa với một Uấn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi 
sinh lên, một Uån hỗn hòa với ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uán hỗn hòa với hai Uån khởi sinh 
lên. 

[391] Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Cảnh Duyên... do bởi 
Trưởng Duyên... 

Trong Trưởng Duyên không có sát na Tái Tục. 

Các Câu (Pada) của từng mỗi Duyên, đó là: Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, 
Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên cũng tương tự với Duyên mà 
có Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[392] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức 
là ba Uån hỗn hòa với một Uán ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uẫn hỗn hòa với ba Uån khởi 
sinh lên, hai Uẩn hỗn hòa với hai Оп khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi 
sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 

2. Pháp Bát Thiện hỗn hòa với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, 
tức là ba Uẫn hỗn hòa với một Uán ở phần Bắt Thiện khởi sinh lên, một Uấn hỗn hòa với ba 
Uån khởi sinh lên, hai Uán hỗn hòa với hai Uán khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên, tức là 
ba Un hỗn hòa với một Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, 
một Uẫn hỗn hòa với ba Uån khởi sinh lên, hai Uån hỗn hòa với hai Uån khởi sinh lên. Các 
Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Tiền Sinh Duyên. 
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[393] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên 
У-У. 

2. Pháp Bắt Thiện hỗn hòa với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Trùng Dụng Duyên, 
tức là ba Uàn hỗn hòa với một Uán ở phần Bát Thiện khởi sinh lên v.v. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Trùng Dụng Duyên, tức là 
ba Uán hỗn hòa với một Uån ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên v.v. 

[394] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

2. Pháp Bất Thiện hỗn hòa với Pháp Bất Thiện khởi sinh lên đo bởi Nghiệp Lực Duyên. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nghiệp Lực Duyên v.v. 

4. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Dị Thục Quả Duyên, tức 
là ba Uán hỗn hòa với một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả v.v. 

[395] Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Vật Thực Duyên....Các 
Câu này, đó là: “do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Đồ Đạo Duyên, đo 
bởi Tương Ung Duyên” cũng tương tự với “do bởi Nhân Duyên”. 

[396] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên, 
tức là ba Uân hỗn hòa với một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên v.v. hai Uán hỗn hòa với hai 
ар khởi sinh lên. Các Uån nương nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng 
Duyên. 

2. Pháp Bát Thiện hỗn hòa với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên v.v. tức là các Uán nương 
nhờ Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. | 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên v.v. tức là các Ор nương nhờ 
Sắc Tâm Cơ khởi sinh lên do bởi Bất Tương Ưng Duyên. | 

[397] Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên “do bởi Hiện Hữu Duyên, do 
bởi Vô Hữu Duyên, đo bởi Ly Khứ Duyên, do bởi Bất Ly Duyên”...cũng tương tự với “đo bởi 
Nhân Duyên”. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN THUẬN DUYÊN 


[398] Trong Nhân Duyên có ba thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong DỊ Thục Опа Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát 
Ly Duyên có ba thời kỳ. 
Do bởi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Giai đoạn này có Nhân Duyên 
làm Căn Nguyên nên trình bày cho quảng khoát. 
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[399] Do bởi Trùng Dụng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[400] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có một thời kỳ... Irong Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận Tùng Duyên Trong Giai Đoạn Hỗn Hòa 


GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN НОК HÒA 
GIẢI THÍCH PHÀN THUẬN TÙNG DUYÊN 


Tiếp theo đây nên hiểu biết thẩm định trong Giai Đoạn Hỗn Hòa. 

Lời nói rằng “(Pháp Thiện) hỗn hòa với Pháp Thiện” (Kusalam đdhammam 
samsattho) (điều 390) giải thích rằng “do bởi thực hiện Pháp Thiện cho làm duyên theo nghĩa 
lý cùng phối hợp với trạng thái tác sự câu sinh nhau v.v.”. Lời nói rằng “hỗn hòa với một Uẫn 
ở phần Thiện” (Kusalam ekam khandham samsatfho) có lời giải thích “ba Uấn thực hiện 
Thiện Sự một Uån cho làm Tương Ung Duyên khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên”. Trong mọi 
Câu nên hiểu biết nội dung chủ yếu theo phương sách này. Уа lại trong Nhân Duyên này, Ngài 
đã sắp đặt Duyên có lời giải đáp vấn đề về ba thời kỳ, bởi vì chỉ có Vô Sắc Pháp thôi và sẽ có 
nghĩa lý là “phối hợp” (Sampayoga). Và trong Nhân Duyên là như thế nào thì trong Cảnh 
Duyên v.v. cũng như thế ấy. Trong Dị Thục Quả Duyên thì chỉ có lời giải đáp về một thời kỳ 
thôi. 

Bấy giờ, khi trình bày lời giải đáp thể theo mãnh lực của số lượng, Đức Thế Tôn mới 
thuyết giáo rằng “trong Nhân Duyên có ba thời kỳ” (Hetuyä йш) v.v. (ở điều 398). Trong 
những lời giải đáp ấy, Ngài quy định số lượng trong tất cả Tam Đề như thế này, đó là: Pháp 
Thiện với Pháp Thiện, Pháp Bất Thiện với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký. Và 
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trong mỗi một Tam Đề thường chỉ có được Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký thôi. Trong Giai Đoạn 
này, có hai thể loại quy định đó là: trong 22 Duyên có lời giải đáp về ba thời kỳ. Trong Dị Thục 
Quả Duyên có lời giải đáp về một thời kỳ với trường hợp như thể này. Lời giải đáp ở Phần 
Thuận Tùng Duyên thường không có trong Hậu Sinh Duyên, vì lẽ ấy trong việc tỷ giảo của các 
Nhị Đề Tam Đề v.v. với mãnh lực của những lời giải đáp như thế này, đó là lời giải đáp về ba 
và một thời kỳ. DỊ Thục Quả Duyên trong bát luận Nhị Đề Tam Đề nào thì Nhị Đề Tam Đề áy 
chỉ có một lời giải đáp. Nên hiểu biết việc tính toán như thể này, rằng trong các Duyên còn lại 
thì có lời giải đáp về ba thời kỳ. Nghĩa từ còn lại trong trong Phần Thuận Tùng của Giai Đoạn 
Hỗn Hòa đây có nội dung chủ yếu như thế ấy. 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Hỗn Hòa 
PHẢN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANÏYANAYA 


[401] 1. Pháp Bắt Thiện hỗn hòa với Pháp Bất Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân 
Duyên, tức là Si câu hành Hoài Nghỉ và câu hành Trạo Cử hỗn hòa với các Uẫn câu hành Hoài 
Nghi và câu hành Trạo Cử khởi sinh lên. 

2. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, tức là ba 
ап hỗn hòa với một Uàn Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh 
lên, một Ода hỗn hòa với ba Uẫn khởi sinh lên, hai Uán hỗn hòa với hai Uån khởi sinh lên. 
Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, ba Uẫn hỗn hòa với một Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi 
sinh lên, một Uẫn hỗn hòa với ba Uẫn khói sinh lên, hai Uẫn hỗn hòa với hai Uån khởi sinh 
lên. 

[402] 1. Pháp Thiện hôn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Trưởng Duyên... 
Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, tức là trong Vô Sắc Địa Giới, Ба Uán hỗn hòa với một Uån ở 
phần Thiện khởi sinh lên, v.v., hai Uån hỗn hòa với hai Uán khởi sinh lên. 

[403] 2. Pháp Bát Thiện hỗn hòa với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên v.v. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên, v.v. 

Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên đo bởi Phi Hậu Sinh Duyên...có ba 
thời kỳ. 

Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, có ba 
thời kỳ. 

[404] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực, tức 
là Tư Tâm Sở Thiện hỗn hòa với các Uån ở phần Thiện khởi sinh lên. 

2. Pháp Bất Thiện hỗn hòa với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện hỗn hòa với сас Оп ở phần Bất Thiện khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, 
tức là Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Dị Thục Quả hỗn hòa với các Uán ở phần Vô Ký Duy Tác 
khởi sinh lên. 
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[405] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Dị Thục Quả 
Duyên v.v. 

2. Pháp Bắt Thiện hỗn hòa với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên v.v. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Di Thục Quả Duyên, 
tức là ba Uấn hỗn hòa với một Ойр ở phần Vô Ку Duy Tác khởi sinh lên. Phi Nghiệp Lực 
Duyên, Phi DỊ Thục Quả Duyên trong Phần Phân Tích Duyên Hệ (Рассауауірћаћва) Giai 
Đoạn Hỗn Hòa thì không có Tái Tục, chỉ có thể có ở trong các Duyên còn lại. 

[406] 1. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Thiền Na Duyên, 
tức là ba Uẫn hỗn hòa với một Uẫn câu hành Ngũ Thức khởi sinh lên v.v. hai Uân hỗn hòa với 
hai Uán khởi sinh lên. 

[407] 1. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, 
tức là ba дп hỗn hòa với một Uân Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
khởi sinh lên v.v. hai Uẫn hỗn hòa với hai Uẫn khởi sinh lên. Trong sát na Tái Tục Vô Nhân 
У.У. 

[408] 1. Pháp Thiện hỗn hòa với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Bát Tương Ưng 
Duyên, tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uán hỗn hòa với một Uån ở phần Bát Thiện khởi sinh 
lên, v.v., hai Uàn hỗn hòa với hai Uẫn khói sinh lên. 

2. Pháp Bát Thiện hỗn hòa với Pháp Bát Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Bất Tương Ưng 
Duyên, tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uån hỗn hòa với một Uån ở phần Bắt Thiện khởi sinh 
lên, v.v., hai Uán hỗn hòa với hai Uẫn khởi sinh lên. 

3. Pháp Vô Ký hỗn hòa với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, 
tức là trong Vô Sắc Địa Giới, ba Uân hỗn hòa với một Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô 
Ký Duy Tác khởi sinh lên, v.v., hai uẫn hỗn hòa với hai Uân khởi sinh lên. 

Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên không có Tái Tục. 


VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHAN ĐỐI NGHỊCH DUYÊN 


[409] Trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[410] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quá 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 

[411] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có hai 
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thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 

[412] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên 
trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 

[413] Do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Trưởng Duyên, đo bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 

[414] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, đo bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên 
trong Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. 

[415] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, v.v., do bởi Phi Nghiệp Lực 
Duyên, đo bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, đo bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. 

[416] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[4171 Do bởi Phi Trưởng Duyên, đo bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 

[418] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

[419] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[420] Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên...do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
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ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[421] Do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên 
có hai thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[422] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

[423] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên 
có một thời kỳ...Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[424] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[425] Do bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng 
Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, đo bởi Phi Trùng Dụng Duyên 
trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[426] Do bởi Phi Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 

[427] Do bởi Phi Thiền Na Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Trưởng Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. 

[428] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày 
một cách giản lược. 
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[429] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ. | 

[430] Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. 

[431] Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng 
Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng 
Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Di Thục Quả Duyên trong Phi Dó Đạo Duyên 
có một thời kỳ. | 


Kết Thúc Phần Đối Nghịch Duyên 
GIẢI THÍCH РНАК ĐÓI NGHỊCH DUYÊN 


Và Pháp Thiện đương nhiên không có được trong Phần Đối Nghịch Duyên, do đó Ngài 
mới thực hiện lời giải đáp chỉ có Кё từ Pháp Bắt Thiện trở đi. Tắt cả lời giải đáp ấy có nội dung 
minh hiển rõ ràng. | 

Và lời chăng hạn nào đó đã nói rằng “Trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ” 
(NaHetuyä dve) (điều 409), tức là Ngài đề cập nhằm để khải thuyết việc quy định phương thức 
pháp số lời giải đáp trong Phần Đối Nghịch Duyên. Trong lời nói ấy có việc quy định số lượng 
ở ba thể loại, đó là: “hai thời kỳ, ba thời kỳ, một thời kỳ”. Bậc Hiền Trí nên liễu tri việc pháp 
số, bởi do việc tỷ giảo Duyên trong các Nhị Рё Tam Đề v.v. với mãnh lực của những thể loại 
số lượng ấy. Ngay trong quan niệm này đương nhiên cũng chỉ có việc tính toán lời giải đáp đặc 
biệt ở phần ít hơn, vì việc tỷ giảo Duyên được tính toán nhiều hơn với Duyên được tính toán ít 
hơn. Thường có được số lượng lời giải đáp tương đương, bởi do việc tỷ giảo với Duyên được 
tính toán tương đương. Cũng do ở trong Giai Đoạn này chỉ có Vô Sắc Pháp làm Sở Duyên, do 
đó Ngài mới khải thuyết 10 Duyên, đó là: Phi Nhân Duyên, Phi Trưởng Duyên, Phi Tiền Sinh 
Duyên, Phi Hậu Sinh Duyên, Phi Trùng Dụng Duyên, Phi Nghiệp Lực Duyên, Phi DỊ Thục 
Quả Duyên, Phi Thiền Na Duyên, Phi Đồ Đạo Duyên và Phi Bất Tương Ưng Duyên theo sự 
tác thành “Đối Nghịch” (Paccanika). Và 14 Duyên còn lại thường không có được. Ngay cả 
trong các Duyên đã có được đó, Phi Nghiệp Lực Duyên và Phi DỊ Thục Quả Duyên đương 
nhiên không có được trong Sở Duyên ở phần Dị Thục Quả. 

Lời nói rằng “do bởi Phi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ” 
(NaHetupaccayä падһірабуа dve) (điều 410) đó là “trong Phi Nhân Duyên có được hai lời 
giải đáp”. Ngay са trong hai nhóm giải đáp còn lại cũng có Phần này tương tự. Lời nói rằng 
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“trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ” (NaKamme ekam) đó là “Pháp Vô Ký với 
Pháp Vô Ký”, vì sắp xếp Tư Tâm Sở Duy Tác Vô Nhân cho làm Sở Duyên. Lời nói rằng “trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ” (NaVipake dve) có nghĩa là “hai lời giải đáp với 
mãnh lực của Si Vô Nhân (Ahetukamoha) và Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakiriyã)”. Lời nói 
rằng “trong Phi Thiền Ма Duyên có một thời kỳ” (NaJhãne ekam) nên hiểu biết là “lời giải 
đáp ở phân Vô Ký với mãnh lực của Ngũ Thức Vô Nhân (Ahtukapañcaviññäna)”. Lời nói 
rằng “trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ” (NaMagge ekam) nên hiểu biết là “lời giải 
đáp ở phần Vô Ký với mãnh lực của Dị Thục Quả và Duy Tác Vô Nhân”. Bậc tu học nên hiểu 


biết nội dung trong việc tỷ giảo các Duyên theo phương sách này vậy. 
Kết Thúc Giải Thích Phần Đối Nghịch Duyên 


_ PHÀN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 
(PACCAYÄNULOMAPACCANIYANAYA) 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÂN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 


[432] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Båt Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. 

[433] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

[434] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyên trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ... 

[435] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, do bởi Trưởng Duyê, do bởi Vô Gián 
Duyên, do bởi Đẳng Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi 
Y Chỉ Duyên, do bởi Cận Y Duyên, do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi и Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[436] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên v.v...do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Trùng Dụng Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[437] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên v.v. do bởi Tiền Sinh Duyên, đo bởi 
Trùng Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Vật Thực Duyên lại giản lược...do bởi 
Bát Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba 
thời kỳ. 
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[438] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên v.v. do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyê, do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời 
kỳ... Irong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 

[439] Do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên, v.v., do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, do bởi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Vật Thực Duyên lại giản lược. Do bởi 
Bát Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
một thời kỳ. 

[440] Do bởi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Phi Cảnh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[441] Do bởi Trưởng Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Trưởng Duyên, do bởi Nhân Duyên, v.v., do bởi Vô Gián Duyên, do bởi Đăng 
Vô Gián Duyên, do bởi Câu Sinh Duyên, do bởi Hỗ Tương Duyên, do bởi Y Chỉ Duyên, do 
bởi Cận Y Duyên nên cho quảng nghĩa tương tự thê loại “đo bởi Cảnh Duyên làm Căn Nguyên”. 

[442] Do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. 

[443] Do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời 
kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Đây 
là việc trình bày một cách giản lược. 

[444] Do bởi Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. 

[445] Do bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 
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[446] Do bởi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Irong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[447] Do bởi DỊ Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. 

Do bởi Di Thục Quả Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[448] Do bởi Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
` Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Vật Thực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[449] Do bởi Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. 

Do bởi Quyền Lực Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[450] Do bởi Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Thiền Na Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[451] Ро bởi Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba 
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thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quá Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. 

Do bởi Đồ Đạo Duyên, đo bởi Nhân Duyên trong Phi Trướng Duyên có ba thời kỳ. Đây 
là việc trình bày một cách giản lược. 

[452] Do bởi Tương Ung Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. 

Do bởi Tương Ung Duyên, do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[453] Do bởi Bát Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 

[454] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

[455] Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên, do bởi Cảnh Duyên lại giản lược.. 
Do bởi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Опа 
Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên lại giản lược... 

...Do bởi Tiền Sinh Duyên, đo bởi Trùng Dụng Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do 
bởi Vật Thực Duyên lại giản lược... 

Do bởi Bát Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Nhân Duyên lại giản lược.. 

..Do bởi Tiền Sinh Duyên, do bởi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Dị Thục Quả Duyên, do 
bởi Vật Thực Duyên lại giản lược... 

...Do bởi Bất Ly Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. 
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[456] Do bởi Hiện Hữu Duyên, do bởi Vô Hữu Duyên, do bởi Ly Khứ Duyên, do bởi 
Bắt Ly Duyên nên cho quảng nghĩa tương tự thể loại Duyên có Cảnh Duyên làm Căn Nguyên. 


Kết Thúc Phần Thuận — Nghịch Duyên 
GIẢI THÍCH PHÀN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN 


Đặc biệt 10 Duyên, có Phi Nhân Duyên v.v. đã có đề cập trong thời gian trước, thường 
được tác thành Đối Nghịch trong Phần Thuận — Nghịch Duyên, các Duyên còn lại thì không 
được. Ngay cả trong các Duyên đã được đặt ở vị trí theo Phần Thuận Tùng Duyên ở trong Nhân 
Duyên, thì Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên thường không được tác thành Đối Nghịch. Nên 
hiểu biết các nghĩa từ với mãnh lực của từ ngữ đã có đề cập trong thời gian trước. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Thuận — Nghịch Duyên 


РНАК NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 
(PACCAYAPACCANIYÄNULOMANAYA) 
VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


[457] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Ү Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

[458] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời 
kỳ...v.v. Trong Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. (Trong mỗi Duyên có hai thời kỳ). 

[459] Do bởi Phi Nhân Duyên, đo bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên 
trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện 
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Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[460] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên 
trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đẳng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. (Trong mỗi Duyên có một thời kỳ). 

[461] Do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Tiền Sinh Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do 
bởi Phi Dị Thục Quả Duyên, do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, do bói Phi Bất Tương Ưng Duyên 
trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đẳng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

[462] Do bởi Phi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ...v.v..Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. | 

Do bởi Phi Trưởng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời 
kỳ...Trong Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

Thời kỳ mà có Phi Trưởng Duyên làm Căn Nguyên nên phân tích tương tự với thời kỳ 
mà có Phi Nhân Duyên làm Căn Nguyên bằng cách khấu lưu Phi Nhân Duyên làm chủ yếu. 

[463] Do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Nhân Duyên có ba thời ky.. . Trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ v.v. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 

Nên cho quảng nghĩa tiếp tục ở mỗi câu mà không có viết “có ba thời kỳ”. Trong thời 
kỳ mà có Phi Tiền Sinh Duyên làm Căn Nguyên nên thực hiện ván đề trong Trùng Dụng Duyên 
và trong Đồ Đạo Duyên, mỗi loại thêm một vấn đề bằng cách khấu lưu Phi Nhân Duyên làm 
chủ yếu. Phần còn lại tương tự với Phi Nhân Duyên. 

“Do bởi Phi Hậu Sinh Duyên” hoàn bị tương tự với “do bởi Phi Trưởng Duyên”. 

[464] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Ү Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật 
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Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[465] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

[466] Do bởi Phi Nghiệp Lực Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, 
do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. Câu còn lại nên cho quảng nghĩa 
theo phương sách này. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[467] Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ v.v. Nên phần 
tích tiếp tục cho hoàn bị. Trong Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

Do bởi Phi DỊ Thục Quả Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, do 
bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Ү Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Ly Кїї Duyên có hai thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có hai thời kỳ. 

Thời kỳ mà có Phi Dị Thục Quả Duyên làm Căn Nguyên chỉ có điều sai biệt với nhau 
thôi. Phần còn lại tương tự với thời kỳ mà có Phi Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 

[468] Do bởi Phi Thiền Na Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời 
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kỳ. Trong Quyển Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

[469] Do bởi Phi Thiền Na Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, 
do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, do bởi Phi Trùng Dụng Duyên, do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong 
Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. | 

[470] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

[471] Do bởi Phi Đồ Đạo Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng Duyên, 
do bởi Phi Tiền Sinh Duyên trong Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Thiền Na duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. Do bởi Phi Dó Đạo Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên lại giản lược. 

[472] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực 

239 


Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

[473] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có 
hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Bắt Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

[474] Do bởi Phi Bất Tương Ưng Duyên, đo bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Phi Trưởng 
Duyên, đo bởi Phi Tiền Sinh Duyên, do bởi Phi Hậu Sinh Duyên, ngay cả thời kỳ có Phi Trùng 
Dụng Duyên làm Căn Nguyên cũng tương tự với thời kỳ có Phi Nhân Duyên làm Căn Nguyên. 
Phi Nghiệp Lực Duyên, Phi Dị Thục Quả Duyên, Phi Đồ Đạo Duyên, khi thêm cả ba Căn 
Nguyên này cũng tương tự với nhau. 

(Do bởi Phi Bát Tương Ưng Duyên v.v. do bởi Phi Đồ Đạo Duyên trong Cảnh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y 
Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ). 


Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên Trong Giai Đoạn Hỗn Hòa 
GIẢI THÍCH PHÀN NGHỊCH – THUẬN DUYÊN 


Chỉ có Sỉ Vô Nhân (Ahetukamoha) thường được Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên 
trong Phi Nhân Sở Duyên của Phần Nghịch – Thuận Duyên, và các Pháp còn lại thường không 
được. Phi Nghiệp Lực Duyên, Phi Nhân Duyên, Phi Trưởng Duyên và Phi Tiền Sinh Duyên, 
bậc tu học nên hiểu biết là “thường được tám cái Tâm Vô Nhân trong Phi Thiền Na Duyên”. 
Lời nói rằng “Trong Cảnh Duyên có một thời kỳ” (Arammane ekam) đó là “Vô Ký với Vô 
Ký” với mãnh lực của Tư Tâm Sở Duy Tác Vô Nhân trong Vô Sắc Địa Giới. Lời giải đáp nào 
thường có được và không được theo phương sách này, Bậc Hiền Trí nên liễu trí phương thức 
tính toán trong tất cả các Duyên với mãnh lực của lời giải đáp ау. 
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Kết Thúc Giải Thích Phần Nghịch — Thuận Duyên 
Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Hỗn Hòa 
Kết Thúc Giai Đoạn Hỗn Hòa 


GIAI ĐOẠN TƯƠNG UNG (SAMPAYUTTAVÃRA) 
PHẦN THUẬN TÙNG DUYÊN (РАССАҮАМІЛ.ОМАМАҮА) 


[475] 1. Pháp Thiện phối hợp với Pháp Thiện khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức là 
ba Uán phối hợp với một Uẫn ở phần Thiện khởi sinh lên, một Uán phối hợp với ba Uán khởi 
sinh lên, hai Uán phối hợp với hai Uán khởi sinh lên. 

[476] 2. Pháp Bắt Thiện phối hợp với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên đo bởi Nhân Duyên, 
tức là ba Uân phối hợp với một Uẫn ở phần Bát Thiện khởi sinh lên, một Uán phối hợp với ba 
Uàn khởi sinh lên, hai Uån phối hợp với hai Uán khởi sinh lên. 

[477] 3. Pháp Vô Ký phối hợp với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Nhân Duyên, tức 
là ba Оп phối hợp với một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên, 
một Uân phối hợp với Ба Uấn khởi sinh lên, hai Uán phối hợp với hai Uån khởi sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục, ba Uån phối hợp với một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả khởi 
sinh lên, một Uàn phối hợp với ba Uán khởi sinh lên, hai Uân phối hợp với hai Uẫn khởi sinh 
lên. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN THUẬN TÙNG DUYÊN 


[478] Trong Nhân Duyên có ba thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Ү 
Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Di 
Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận Tùng Duyên 
PHÂN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN - PACCAYAPACCANIYANAYA 


241 


[479] 1. Pháp Bất Thiện phối hợp với Pháp Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân 
Duyên, tức là Si câu hành Hoài Nghi và câu hành Trạo Cử phối hợp với các Uẫn câu hành Hoài 
Nghi và câu hành Trao Cử khởi sinh lên. | 

[480] 2. Pháp Vô Ký phối hợp với Pháp Vô Ký khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên, 
tức là ba Uẫn phối hợp với một Uán Vô Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
khởi sinh lên, một Uån phối hợp với ba Uàn khởi sinh lên, hai Uån phối hợp với hai Uấn khởi 
sinh lên. 

Trong sát na Tái Tục Vô Nhân, ba Uán phối hợp với một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục 
Quả khởi sinh lên, một Uẫn phối hợp với ba Uán khởi sinh lên, hai Ойр phối hợp với hai Uán 
khởi sinh lên. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 

[481] Trong Phi Nhân Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Đối Nghịch Duyên 
PHÀN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN 


[482] Do bởi Nhân Duyên trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên : có 
ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thuận – Nghịch Duyên 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHÀN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


[483] Do bởi Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Опр Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. ы; Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

Ý nghĩa trong Giai Đoạn Tương Ưng tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Hỗn Hòa 
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Ý nghĩa trong Giai Đoạn Hỗn Hòa tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Tương Ưng 
Kết Thúc Phần Nghịch — Thuận Duyên 
GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI ĐOẠN TƯƠNG ƯNG 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Giai Đoạn Tương Ưng. 

Lời nói rằng “phối hợp với Pháp Thiện” (Kusalam dhammam sampayutto) có nghĩa 
là “thực hiện Pháp Thiện cho tác thành Tương Ưng Duyên”. Nghĩa từ còn lại trong việc miêu 
thuật này, nên hiểu biết theo Phần đã đề cập trong Giai Đoạn Hỗn Hòa. 

Và trong đoạn cuối của Giai Đoạn Tương Ưng đây, lời nói như thế này “Y nghĩa trong 
Giai Đoạn Tương Ưng tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Hỗn Hòa. Ý nghĩa trong Giai 
Đoạn Hỗn Hòa tương tự ý nghĩa trong Giai Đoạn Tương Ưng”, Đức Thế Tôn thuyết giáo 
nhằm để khải thuyết rằng hai Giai Đoạn ấy có ý nghĩa bất sai biệt. Quả thực, theo nội dung chủ 
yếu của cả hai Giai Đoạn này thì không có chỉ sai biệt với nhau cả, tương tự từ ngữ “Liên 
Quan” (Paficca) với “Câu Hành” (Sahajãta) và từ ngữ “nương nhờ” (Paccay8) với “y chỉ” 
(Nissaya); mặc dù như thế ấy, Ngài thuyết giáo nhằm để nhắn mạnh ý nghĩa hỗ tương nhau. 
Quả thực, trong lời chẳng hạn như thế này “các con ngựa mà người ta buộc đôi vào nhau” dù 
cho vật dụng không được phối hợp nhau, Ngài cũng vẫn gọi là “được hỗn hòa”. Trong lời nói 
chẳng hạn như thế này “bất luận sự thâm tra (Vimañsa) nào đã câu hành với giải đãi (Kosajja), 
đã tương ưng với giải đãi, dù cho sự kiện hỗn tạp lẫn nhau cũng vẫn đạt được tương ưng”. Са 
hai Giai Đoạn này, Đức Thế Tôn thuyết giáo nhằm để nhấn mạnh đến thực tính của Tương Ưng 
Duyên có trạng thái cùng đồng sinh với nhau v.v. là Giai Đoạn Hỗn Hòa, và nhằm để nhắn 
mạnh đến Hỗn Hòa Pháp (Samsatthadhamma) có việc đồng cùng sinh với nhau v.v. là trạng 
thái tác thành Tương Ung Duyên thé theo Giai Đoạn Tương Ưng. Hơn nữa, cả hai Giai Đoạn 
này, Bậc Hiền Trí nên liễu tri rằng Đức Thế Tôn thuyết giáo theo phương thức Thuyết Giáo 
Hoàn Hảo (Desanävilãsa) (việc thuyết giáo một cách quảng bác) thể theo phẩm cách của Bậc 
Hữu Tình sẽ trắc tri với trường hợp ấy, vả lại với mãnh lực của sự liễu tri uyên bác trong Từ 
Vô Ngại Giải (Niruttipatisambhida). 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Tương Ưng 
Kết Thúc Giai Đoạn Tương Ưng 


GIAI DOAN VẤN ĐÈ (РАМНАУАВА) 
РНАМ№ THUẬN TÙNG DUYÊN (PACCAYÄNULOMANAYA) 


L NHÂN DUYÊN (HETUPACCAYA) 


243 


[484] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Nhân Duyên, tức là các Nhân 
ở phần Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng do bởi Nhân Duyên. 

2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, tức là các Nhân ở 
phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Nhân Duyên. 

3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, tức là 
các Nhân ở phần Thiện làm duyên đối với các Ор tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do 
bởi Nhân Duyên. 

[485] 4. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Nhân Duyên, tức là 
các Nhân ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng do bởi Nhân Duyên. 

5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, tức là các Nhân 
ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Nhân Duyên. 

6. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Nhân 
Duyên, tức là các Nhân ở phần Bất Thiện làm duyên đối với các Uán tương ưng và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Nhân Duyên. 

[486] 7. Pháp vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, tức là các 
Nhân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với các Uân tương ưng và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Nhân Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, các Uån ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với các Uán 
tương ưng và Sắc Tái Tục do bởi Nhân Duyên. 


GIẢI THÍCH NỘI DUNG GIAI DOAN PHÂN TÍCH УАК ĐÈ 
GIẢI THÍCH NHÂN DUYÊN (*) 
[(*): Кё từ đây trở đi, Bộ Kinh Chú Giải không có đặt chủ đề, Ngài giải thích tiếp nói 
với nhau trong Phiên Bản dịch thuật này, nêu Chú Giải xen kẽ để ở phần cuối Päli đặt thành 
chủ đề, nhằm để cho thấu hiểu là giải thích câu chuyện nào đó] 


484 — 486] Và trong sáu thời kỳ đây, Bậc Hiền Trí nên liễu tri Phần linh tinh hỗn hợp 
như thế này “có một số Duyên không đặt ở vi trí theo Phần Thuận Tùng Duyên, chỉ đặt ở vị trí 
theo Phần Đối Nghịch Duyên thôi, và có một số không đặt ở vị trí theo Phần Đối Nghịch Duyên, 
chỉ đặt ở vị trí theo Phần Thuận Tùng Duyên thôi, và có một số đặt vị trí ở cả hai phía theo 
Phần Thuận Tùng Duyên và theo Phần Đối Nghịch Duyên một cách bát định. 

Và trong các hỗn hợp linh tỉnh ấy, vẫn đề thứ nhất nên hiểu biết với mãnh lực của Hậu 
Sinh Duyên, vấn đề thứ hai nên hiểu biết với mãnh lực Bộ Tứ Pháp Thú (Catukkapatthãna), 
ván đề thứ ba nên hiểu biết với mãnh lực của Duyên còn lại tương hợp với nhau. 

Tiếp theo đây nên hiểu biết thâm định trong Giai Đoạn Vấn Đề. Lời nói chẳắng hạn như 
thế này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện đo bởi Nhân Duyên” (Kusalo đhammo 
dhammassa Hetupaccayena paccayo) Đức Thế Tôn thuyết giáo nhằm để khải thuyết lời Đáp 
Vấn (Visajjanävära) cần nêu lên trong Tam Đề Thiện (Kusalatika) với Duyên đã có được, 
chẳng hạn như thế này “Pháp Thiện có nên làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Nhân Duyên 
không” mà lẽ thường Pháp Thiện này, khi tự khởi sinh lên thì thường khởi sinh lên do bởi 22 
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Duyên còn lại, loại trừ Hậu Sinh Duyên và DỊ Thục Quả Duyên. Khi Pháp Thiện sẽ làm duyên 
đối với Pháp Thiện thì cũng thường làm duyên do bởi 20 Duyên còn lại, loại trừ Tiền Sinh 
Duyên, Hậu Sinh Duyên, DỊ Thục Quả Duyên và Bất Tương Ưng Duyên; vì lẽ áy Pháp Thiện 
thường làm duyên đối với Pháp Thiện với bất luận Duyên nào, khi sẽ khải thuyết những thé 
loại Duyên ấy theo thuận tự, Đức Thế Tôn mới lập ý bắt đầu với lời nói rằng “do bởi Nhân 
Duyên” (Hetupaccayena) v.v. Tiếp theo đây nên hiểu biết lời giải thích trong nghĩa từ ấy. Bát 
luận sự thuyết giáo nào, Đức Thế Tôn không thuyết giáo rằng “Nhân làm duyên đối với các 
Pháp tương ưng” tương tự trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ (Paccayavibhahgavära) 
(chỉ có) thuyết giáo như thế này “Nhân làm duyên đối với các Uẫn tương wng”. Trong sự việc 
mà Đức Phật Ngài thuyết giáo như thế, có lợi ích trong việc dẫn khởi như thế. Quá thực, Đức 
Thế Tôn thuyết giáo rằng “đối với các Pháp” (Dhammänam) như thé này, là nhằm để sẽ khải 
thuyết nghĩa lý “trống không”. Trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ ấy, các Pháp khi sẽ khởi 
sinh từ Duyên thì thường khởi sinh theo thành nhóm Pháp, không có khởi sinh lên theo thực 
tính đơn độc được; vì lẽ ấy, nhằm để khải thuyết nghĩa lý là “thành nhóm” trong Giai Đoạn 
Phân Tích Duyên Hệ này, Đức Phật mới thuyết giáo rằng “đối với các Uån” (Khandhãnam). 
Hơn nữa, việc khải thuyết Sở Duyên, Đức Phật lập ý nêu lên với mãnh lực của Uån trong Giai 
Đoạn Liên Quan v.v. vì lẽ ấy mới lập tức đưa lên khải thuyết ngay trong Giai Đoạn Vấn Đề 
này lần nữa theo thuận tự ấy. Vấn hỏi rằng: “Và vì lý do nào trong Giai Đoạn này mới lập ý 
đưa lên nhằm để khải thuyết như thế ?” Trả lời là: “nhằm để khải thuyết việc phân tích một 
cách bất hỗn tạp với nhau”. 

Quả thực, khi Đức Phật thuyết giáo chăng hạn như thế này “Pháp còn lại khởi sinh lên 
do bởi nương vào một Pháp”, bậc tu học cũng không có khả năng sẽ hiểu biết Năng Duyên và 
Sở Duyên một cách bắt hỗn tạp với nhau rằng “Pháp này khởi sinh lên do bởi nương nhờ Pháp 
định danh kia” khi là như thé ấy, Хіёп Thuật (Uddesa) với Хіёп Minh (Niddesa) cũng sẽ không 
có điều sai biệt với nhau, vì lẽ ấy, bậc tu học nên hiểu biết rằng Đức Phật lập ý nêu việc thuyết 
giáo lên như thế ду cũng nhằm dë khải thuyết việc phân tích một cách bát hỗn tạp. 

Lời nói rằng “Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ” (Cittasamu{tthãnarñpam) thuyết giáo nhằm 
để trình bày rằng “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên”. Thế nhưng 
trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ, Đức Thế Tôn không lập ý thực hiện việc phân tích với 
mãnh lực của Pháp Thiện v.v. không thuyết giáo rằng “có Tâm làm Xuất Sinh Xứ”, mà thuyết 
giáo là “có Nhân ấy làm Xuất Sinh Xứ” nhằm để trình bày Sắc Pháp khởi sinh lên với mãnh 
lực của các Nhân một cách phổ thông, vì lẽ ấy Sắc Pháp mà có Nhân Vô Ký làm Xuất Sinh Xứ 
trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ ấy mới hội tập đến với Sắc Tái Tục trong Thời Ky Tái 
Tục. Trong lời giải đáp còn lại cũng tương tự, bậc tu học nên hiểu biết nội dung chủ yếu theo 
phương cách này. 


Kết Thúc Giải Thích Nhân Duyên 
IL. CẢNH DUYÊN (АКАММАМАРАССАҮА) 
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[487] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới rồi tư khảo lại việc xả thí, 
trì giới và thọ trì bát quan trai giới йу. 

2/. Người tư khảo lại những Thiện Sự đã từng tích lũy thiện hảo trong thời gian trước. 

3/. Người xuất khỏi Thiền Định rồi tư khảo lại Thiền Định ấy. 

4/. Các Bậc Hữu Học tư khảo lại Tâm Chuyển Tộc rồi tư khảo lại Tâm Dũ Tịnh. 

5/. Các Bậc Hữu Học đã xuất khỏi Đạo rồi tư khảo lại Đạo ấy. 

6/. Bất luận các Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Pháp Thiện 
thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khô Đau và là Vô Ngã. 

7/. Người với Tha Tâm Trí tri đắc Tâm của tha nhân có sự 1ё toàn với Tâm Thiện. 

8/. Thiện Không Vô Biên Xứ làm duyên đối với Thiện Thức Vô Biên Xứ do bởi Cảnh 
Duyên. 

9/. Thiện Vô Sở Hữu Xứ làm duyên đối với Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ do bởi 
` Cảnh Duyên. 

10/. Các Uẫn Thiện làm duyên đối với Thần Тос Trí, Tha Tâm Trí, Тас Mạng Tùy Niệm 
Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí và Vị Lai Tiên Giác Trí do bởi Cảnh Duyên. 

[488] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cảnh Duyên, tức là 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới rồi có sự hỷ duyệt, tâm 
khoáng thần di về Thiện Sự ду; vì tư duy đến Thiện Sự ау, tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử 
và ưu tho thường khởi sinh lên. | | 

2/. Người có зи һу duyệt, tâm khoáng thần đi về các Thiện mà mình đã từng tích lũy 
thiện hảo trong thời gian trước; vì tư duy đến Thiện Sự ấy, tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử 
và ưu thọ thường khởi sinh lên. | 

3/. Người xuất khỏi Thiền Định ròi CÓ SỰ һу duyệt, tâm khoáng thần di về Thiền Định; 
vì tư duy đến Thiền Định íy, tham ái, tà kiến, hoài nghi, trạo cử thường khởi sinh lên. Đối với 
Bậc có sự đi hận (Vippatisära) khi Thiền Định đã bị táng thất, ưu thọ thường khởi sinh lên. 

[489] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh khi xuất khỏi Đạo rồi tư khảo lại Đạo ấy; tư khảo đến Nghiệp Lực đã 
_ từng tích lũy thiện hảo trong thời gian trước; tu khảo kiến giải minh lượng Pháp Thiện thê theo 
thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; với Tha Tâm Trí tri đắc Tâm của tha nhân 
có sự të toàn với Tâm Thiện. 

2/. Bất luận các Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Pháp Thiện 
thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; khi Tâm Thiện đã diệt đi rồi Tâm 
Na Cảnh ở phần Dị Thục Quả thường khởi sinh lên. 

3/. Người có sự hỷ duyệt, tâm khoáng thần di về Thiện Sự; vì tư duy đến Thiện Sự йу, 
tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử và ưu thọ thường khởi sinh lên; khi Tâm Bắt Thiện đã diệt 
đi rồi Tâm Na Cảnh ở phần Dị Thục Quả thường khởi sinh lên. 

4/. Thiện Không Vô Biên Xứ làm duyên đối với Dị Thục Quả và Duy Tác Thức Vô Biên 
Xứ do bởi Cảnh Duyên. 
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5/. Thiện Vô Sở Hữu Xứ làm duyên đối với Dị Thục Quả và Duy Tác Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ do bởi Cảnh Duyên. 

6/. Các Uån ở phần Thiện làm duyên đối với Thần Тас Trí, Tha Tâm Trí, Тас Mạng Tùy 
Niệm Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí, VỊ Lai Tiên Giác Trí và Tâm Khai Môn do bởi Cảnh Duyên. 

[490] 4. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Người có sự һу duyệt, tâm khoáng thần đi vào tham ái; vì tư duy đến tham ái Ấy, 
tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử và ưu thọ thường khởi sinh lên. 

2/. Người có sự hy duyệt, tâm khoáng thần di vào tà kiến; vì tư duy đến tà kiến ấy, tham 
ái, tà kiến, hoài nghị, trạo cử và ưu thọ thường khởi sinh lên. 

3/. Bởi do tư duy hoài nghi, hoài nghi, tà kiến, trao cử và ưu thọ thường khởi sinh lên. 

4/. Bởi do tư duy trạo cử, trạo cử, tà kiến, hoài nghi và ưu thọ thường khởi sinh lên. 

5/. Bởi do tư duy ưu thọ, ưu thọ, tà kiến, hoài nghi và trạo cử thường khởi sinh lên. 

[491] 5. Pháp Bắt Thiện làm đuyên đối với Pháp Thiện đo bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Các Bậc Hữu Học tư khảo lại các Pháp phiền não đã được đoạn tận, tư khảo lại các 
Pháp phiền não đã được ức chế, thường tri đắc các Pháp phiền não đã từng khởi sinh trong thời 
gian trước. 

2/. Bất luận các Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Pháp Bất 
Thiện thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khó Đau, là Vô Ngã; với Tha Tâm Trí thường tri 
đắc Tâm của tha nhân có sự të toàn với Tâm Bắt Thiện. 

3/. Các Uán ở phần Bát Thiện làm duyên đối với Thần Тас Trí, Tha Tâm Trí, Тас Mạng 
Tùy Niệm Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí, VỊ Lai Tiên Giác Trí và Tâm Khai Môn do bởi Cảnh 
Duyên. 

[492] 6. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh tư khảo lại các Pháp phiền não đã được đoạn tận, tri đắc các Pháp phiền 
não đã từng khởi sinh trong các thời gian trước, thường tư khảo kiến giải minh lượng thê theo 
thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; với Tha Tâm Trí, ігі đắc Tâm của tha nhân 
có sự t toàn với Tâm Bắt Thiện. 

2/. Bất luận các Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Pháp Bắt 
Thiện thé theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; khi Tâm Bát Thiện đã diệt 
đi rồi Tâm Na Cảnh ở phần Dị Thục Quả thường khởi sinh lên. 

3/. Các Uån ở phần Bát Thiện làm duyên đối với Thần Тос Trí, Tha Tâm Trí, Тас Mạng 
Tùy Niệm Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí, Vị Lai Tiên Giác Trí và Tâm Khai Môn do bởi Cảnh 
Duyên. 

[493] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh tư khảo lại Tâm Quả, tư khảo lại Níp Bàn. 

2/. Níp Bàn làm duyên đối với Tâm Quả và đối với Tâm Khai Môn đo bởi Cảnh Duyên. 

3/. Bậc Vô Sinh thường tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thé theo thực tướng là Vô 
Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; tư khảo kiến giải minh lượng Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ và các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 
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4/. Bậc Vô Sinh khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn, thính văn Cảnh Thinh với Thiên 
Nhĩ Giới; với Tha Tâm Trí, tri đắc Tâm của tha nhân có sự të toàn với Tâm ở phần Vô Ký DỊ 
Thục Quả và Vô Ký Duy Tác. 

5/. Duy Tác Không Vô Biên Xứ làm duyên với Duy Tác Thức Vô Biên Xứ do bởi Cảnh 
Duyên. 

6/. Duy Tác Thức Vô Biên Xứ làm duyên với Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ do 
bởi Cảnh Duyên. 

7/. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức do bởi Cảnh Duyên. 

8/. Thinh Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức do bởi Cảnh Duyên. 

9/. Khí Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức do bởi Cảnh Duyên. 

10/. Vị Xứ làm đuyên đối với Thiệt Thức do bởi Cảnh Duyên. 

11/. Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức do bởi Cảnh Duyên. 

12/. Các Uán ở phần Vô Ký làm duyên đối với Thần Túc Trí, Tha Tâm Trí, Túc Mạng 
Tùy Niệm Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí, Vị Lai Tiên Giác Trí và Tâm Khai Môn do bởi Cảnh 
Duyên. 

[494] 8. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Các Bậc Hữu Học tư khảo lại Tâm Quả, tư khảo lai Níp Bàn. 

2/. Níp Bàn làm duyên đối với Tâm Chuyển Tộc, Tâm Dü Tịnh và Tâm Đạo do bởi 
Cảnh Duyên. 

3/. Bất luận các Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thể 
theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã; tư khảo kiến giải minh lượng Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ và các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và 
Vô Ký Duy Tác thé theo thực tướng là Vô Thường, là Khô Đau, là Vô Ngã. 

4/. Bậc Vô Sinh khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn, thính văn Cảnh Thinh với Thiên 
Nhĩ Giới; với Tha Tâm Trí, tri đắc Tâm của tha nhân có sự të toàn với Tâm ở phần Vô Ký Dị 
Thục Quả và Vô Ký Duy Tác. 

5/. Các Uẩn ở phần Vô Ký làm duyên đối với Thân Тос Trí, Tha Tâm Trí, Тас Mạng 
Tùy Niệm Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí và VỊ Lai Tiên Giác Trí do bởi Cảnh Duyên. 

[495] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Cảnh Duyên, tức là: 

1/. Người có sự hy duyệt, tâm khoáng thần di về Nhãn, vì tư duy đến Nhãn ấy, tham ái, 
tà kiến, hoài nghi, trao cử, ưu thọ thường khởi sinh lên. | 

2/. Người có sự hy duyệt, tâm khoáng thần đi về Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Khí, 
Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ và các Uàn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác; vì tư duy 
đến về Nhĩ йу, v.v. tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử, ưu thọ thường khởi sinh lên. 


GIẢI THÍCH CẢNH DUYÊN 


487 — 495] Lời nói rằng “ха thí” (Dãnam đatvä) là “buông bỏ vật phâm chỗ đáng cho 
ra”. Hơn nữa, tức là Tư Tâm Sở làm Tác Nhân Ха Thí. Lời nói rằng “cho ra” (Datvā) là “tu 
chính Tư Tâm Sở cho thuần khiết”, là “cho khiết tịnh”. 
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Lời nói rằng “tuân thủ giới luật” (Silam samäãdayitvã) là “thường xuyên tuân thủ giới 
luật” (ЅатааапапіссаѕПа) với mãnh lực của Giới Luật có 5 Chi hoặc 10 Chi v.v. “Phát 
Nguyện Kiềm Chế? (Ѕатайапауігаё) lập ý khải thuyết với nghĩa từ này. Còn “Phòng Chỉ 
Kiềm Chế” (Sampattavirati) và “Sát Tuyệt Kiềm Chế” (Samucchedavirati) lại không có 
thuyết giáo, vì không có hiển lộ tác thành giới luật trong thế gian. Dù xác thực là không có 
thuyết giáo, thế nhưng cũng được tác thành Cảnh Duyên như nhau. Cả hai Pháp Kiềm Chế ấy, 
Sát Tuyệt Kiềm Chế tác thành Cảnh Thiện duy nhất đối với các Bậc Hữu Học, không có đối 
với các hạng người khác. 

Lời nói rằng “thọ trì bát quan trai giới” (Uposathakammam katvā) là “phụng hành 
bát trai giới” có 8 Chỉ trong ngày bát quan trai giới mà Ngài đã nói như thế này “bất sát mạng 
hữu tình và bát thâu đạo vật phẩm mà chủ nhân vật phẩm không có cho v.v.” (*) 

[(*): Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm Ba Chi (Aäguttara Nikãya, Tikanipäta)] 

Lời nói ràng “tư khảo lại việc xả thí, trì giới và thọ trì bát quan trai giới йу” (Tam 
paccavekkhafi) có nghĩa là “Bất luận Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu thường tư khảo lại Thiện 
Sự ду. Hơn nữa, ngay cả Bậc Vô Sinh cũng thường tư khảo lại. Quả thực, đối với Bậc Vô Sinh, 
Thiện Sự đã thực hiện trước kia cũng vẫn gọi là Thiện Sự như nhau, và Ngài thường tư khảo 
lại với bất luận Tâm nào thì Tâm ấy gọi là Tâm Duy Tác; vì lẽ ấy, Tâm Duy Tác áy mới không 
có được ở trong quan niệm như thế này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện” (Kusalo 
dhammo kusalassa đhammassa). Quả thực, các Nghiệp Lực sắp sửa thực hiện, được thuyết 
giáo rằng “đã xả thí rồi, đã thọ trì rồi, đã thực hiện rồi” trong lời nói như thế này “đã từng tích 
lũy thiện hảo trong thời gian trước” (Pubbe ѕисіппапі). Các Nghiệp Lực này nên hiểu biết 
là “không có sắp sửa thực hiện”. Hơn nữa, lời này thuyết giáo nhằm để trình bày Thiện Dục 
Địa Giới còn lại với Thập Phúc Hành Tông (Puññäkiriyävatthu) có xả thí v.v. 

Lời nói rằng “xuất khỏi Thiền Định” (Jhãnam vu{fhahitvä tương đương với Jhãnã 
vu{thahitvä). Hơn nữa, từ ngữ Pali cũng có thể loại này. Lời nói rằng “Bậc Hữu Học tư khảo 
lại Tâm Chuyển Tộc” (Sekkha gotrabhum) thuyết giáo ngụ ý đến Bậc Thất Lai. Quả thực, 
Bậc Thất Lai (Sotäpanna) thường tư khảo lại Tâm Chuyên Tộc. Còn lời nói răng “Dũ Tịnh” 
(Vodãnam) đây, thuyết giáo ngụ ý đến Bậc Nhất Lai (Sakadägamy) và Bậc Bất Lai 
(Anägamn), bởi vì Tâm của các Ngài ấy gọi là “Pháp Chủng Thuần Khiết”. Lời nói rằng “Các 
Bậc Hữu Học” (Sekkhä) là Bậc Thất Lai, Bậc Nhất Lai và Bậc Bát Lai. 

Lời nói rằng “xuất khỏi Đạo” (Масра vutthahitva) tức là xuất khỏi Рао mà mình đã 
chứng đắc với mãnh lực của việc vượt qua Hữu Phần (Bhavañga) của Рао và Quá. Còn việc 
xuất ra khỏi Đạo hoàn toàn rồi tư khảo lại thì thường là không có. 

Trong lời nói rằng “Thiện thể theo thực tướng là Vô Thường” (Kusalam aniccato), 
bậc tu học nên hiểu biết “đích thị chính là Thiện hiện hành trong Tam Địa Giới đã thâm khắc 
vào Minh Sát Trí”. Thế nhưng tầng Thiện Minh Sát duy nhất là Dục Địa Giới. Đức Thế Tôn 
lập ý khái thuyết Thiện Sắc Địa Giới với lời nói rằng “Tha Tâm Trí” (Cetopariyañänena). 
Khải thuyết đặc biệt chỉ ở trong Thiện Vô Sắc Địa Giới đang khởi sinh lên với mãnh lực tác 
thành Cảnh của Thiện Vô Sắc Địa Giới thì với lời nói chẳng hạn như là “Không Vô Biên Xứ” 
(Akasanañcayatanam). Lập ý khải thuyết chỉ với mãnh lực của Pháp thôi, và không liên quan 
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đến con người. Với lời nói rằng “các Uån Thiện làm duyên đối với Thần Тас Trí” (Kusala 
khandhã ¡ddhividhañãnassa) v.v. chính vì lý до ấy mà Tha Tâm Trí dù Ngài đã chủ tâm lấy 
trong thời gian trước, cũng vẫn thuyết giáo lặp lại trong quan niệm này lần nữa. Lời nói rằng 
“hý duyệt” (Assädeti) là “thụ hưởng hạnh phúc và hy duyệt với Tâm tương ưng với Tham 
(Lobha) mà câu hành Hy Thọ. Lời nói rằng “tâm khoáng thần di” (Abhinandati) tức là hy 
duyệt, là thành người khoái lạc, hài lòng với mãnh lực của Ái Dục (Tanhã) có Hy Lạc (Pīti), 
hoặc là vô cùng hỷ duyệt với mãnh lực khấu nhân tâm huyền trong Pháp mà mình đã khán kiến. 
Lời nói răng “tham ái...thường khởi sinh lên” (Каро uppajjati) có nghĩa là “Tham Ái 
thường khởi sinh lên đối với người đang hỷ duyệt”. Thuyết giáo nghĩa từ này là ngụ ý đến cả 
tám cái Tâm câu hành Tham. Lời nói rằng “tà kiến thường khởi sinh lên” (Ditthi uppajjati) 
có nghĩa là Tà Kiến tương ưng với bốn cái Tâm với mãnh lực của sự thấy sai trật rằng “có Ta 
ở trong Ta” v.v. thường khởi sinh đối với người vô cùng hỷ duyệt. Và trong trường hợp này, 
Hoài Nghỉ thường khởi sinh đối với người bát định quyết tâm (hoài nghỉ). Trạo Cử sẽ thường 
khởi sinh đối với người có tâm thần bất định. Sân Hận thường khởi sinh đối với người đang 
cùng khốn nghĩ rằng “Thiện Nghiệp Lực mà mình vẫn chưa hề được thực hiện” v.v. Lời nói 
rằng “vì tư duy đến Thiện Sự ấy” (Tam ärabbha) có nghĩa là “tác hành các Nghiệp Lực а ау 
mà mình đã tích lũy trong thời gian trước cho thành Cảnh”. Quả thực, từ ngữ này là đôi số 
nhiều thành số ít. Vả lại, theo nguồn gốc thì từ ngữ này là số ít (là hình chữ сб xưa). 


Lời nói rằng “Bậc Vô Sinh đã xuất khỏi Đạo” (Агаһа maggä vu{(hahitvã) có nghĩa 
là “đã xuất khỏi với mãnh lực của việc vượt qua Hữu Phần (Вһауайра) trong thuận tự của Quả 
trong Lộ Trình Đắc Đạo và Tâm Phản Cung Tự Tỉnh (Paccavekkhanacitta) của Bậc Vô Sinh 
ấy là Vô Ký Duy Tác”. Khi Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết Cảnh Duyên thuộc thê loại Vô 
Ký Duy Tác này xong, nhằm để sẽ khải thuyết Cảnh Duyên ở phần Vô Ký Dị Thục Quả nữa, 
Ngài mới thuyết giáo với lời mở đầu rằng “Các Bậc Hữu Học” (Sekkhava). Lời nói rằng “khi 
Tâm Thiện đã diệt đi rồi” (Kusale niruddhe) là “khi Lộ Trình Dóng Lực Minh Sát Trí 
(Vipassanäjavanavith1) đã dứt”. Lời nói rằng “Dị Thục Quả” (Vipäko) tức là DỊ Thục Quả 
Dục Địa Giới. Lời nói rằng “Tâm Na Cảnh” (Tadarammanata) là “tác thành Na Cảnh” giải 
thích là “Tâm ấy (Tâm Na Cảnh) tác hành Thiện kiến giải minh lượng vào Cảnh của Đồng Lực 
Thiện cho thành Cảnh khởi sinh lên”. Và sẽ không chỉ có khởi sinh duy nhất với mãnh lực của 
Na Cảnh, mà vẫn còn khởi sinh với mãnh lực của Hữu Phần Tái Tục (Pafisandhi bhavañga) 
và Tâm Tử nữa. Quả thực, đối với người tác hành Nghiệp Lực cho thành Cảnh rồi di tái tục thì 
Dị Thục Quả thường có Thiện tác thành Cảnh tương tự. Thế nhưng Dị Thục Опа ấy không lập 
ý khải thuyết ở trong chỗ này vì khó hiểu. Lời nói rằng “hy duyệt.. .về việc Thiện” (Kusalam 
assādeti) У.У. thuyết giáo nhằm để khải thuyết Dị Thục Quả có Thiện tác thành Cảnh trong chỗ 
cuối cùng của Đồng Lực Bất Thiện. Lời này nói rằng “đối với Dị Thục Quá Thức Xứ” 
(Viññãnañcäyatanavipäkassa) dù là Pháp khó hiểu, Đức Phật cũng vẫn thuyết giáo với mãnh 
lực của Dị Thục Quả được, vì Di Thục Quả Рао Đại (Mahaggatavipaka) không khởi sinh theo 
sự việc tác thành Na Cảnh. Lời nói rằng với “đối với Tâm Duy Tác” (Kiriyassa) là Thiện 
Không Vô Biên Xứ làm duyên theo phương thức Cảnh Duyên, đối với Tâm Duy Tác của vị đã 
đạt đến bậc Vô Sinh rồi Nhập Thiền Định một cách trái ngược lại (Pafiloma), hoặc một cách 
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xen kẽ một tàng Thiền Định trong Cảnh nơi là Không Vô Biên Xứ mà chưa từng thâm nhập. 
Lời nói rằng “đối với Tha Tâm Trí” (Cetopariyañanassa) v.v. cần phải kết nối với Khai Môn 
ở phía trước, và trong điều này có lời giải thích như thế này “các Uán ở phần Thiện làm duyên 
đối với Khai Môn của Tâm ấy (Tâm Thắng Trí) do bởi Cảnh Duyên. Lời nói rằng “tham ái” 
(Ragam) là tham ái của mình hoặc của tha nhân, thế nhưng trong quan niệm này đã có việc 
giải thích một cách minh hiển rồi, với mãnh lực từ nơi tham ái của mình. Lời nói rằng “hy 
duyệt” (Assadeti) v.v. có nghĩa lý như đã đề cập, thế nhưng trong cả ba điều Pháp có Hoài 
Nghi v.v. không thuyết giáo là “hý duyệt” (Assädeti) vì không có thực tính sẽ thích đáng duyệt 
ý. Và Tà Kiến thường khởi sinh lên trong vị trí này. Đức Thế Tôn đã không thuyết giáo Tà 
Kiến để ở trước theo thuận tự đi đến, vì lời nói rằng “hý duyệt” (Assädeti) đã bị hủy bỏ, và ` 
Tà Kiến ấy Đức Thế Tôn thuyết giáo các Pháp ấy trong các Pháp có Hoài Nghi v.v. đồng dạng 
với nhau trước rồi thuyết giáo trong thuận tự của các Pháp ấy. Và các Pháp có Tham Ái v.v. 
này, nên hiểu biết việc khởi sinh lên của Ưu Thọ với mãnh lực không tự ức chế được rằng “tại 
làm sao các Ác Pháp này khởi sinh lên ?” hoặc với mãnh lực thương tâm hối hận (Vippattisãra) 
có lời nói chăng hạn như vầy “Та lại tạo tác điều xấu ác, Ta lại tạo tác Nghiệp Lực ty liệt”. 

Lời nói răng “về Nhãn thé theo thực tướng là Vô Thường” (Cakkhum aniccafo) có 
nghĩa là “11 Sắc Pháp, đó là: 10 Sắc Thô Thiên Xứ (Ојагікауаќапа) và một Sắc Vật (Vatthu 
rũpa)” Ngài đã chủ tâm 18у, vì hiện bày theo thuận tự Minh Sát Trí. Sắc Xứ (Rũpäyatana) 
v.v. Ngài cũng chủ tâm láy nữa, vì tác thành Cảnh của Nhãn Thức v.v. Và cũng do thuyết giáo 
như thế này là với mãnh lực của Thức (Viññãna), không phải thuyết giáo với mãnh lực của 
Giới (Dhãtu), vì thế mới không có chủ tâm lấy Y Giới. Nên hiểu biết việc chủ tâm lấy Cảnh, 
và trong chỗ này vẫn không có chủ tâm lấy hết cả thế này. Lời nói rằng “tư khảo lại Tâm Quả, 
tư khảo lại Níp Bàn” (Phalam paccavekkhan tỉ nibbãnam paccavekkhanti) thuyết giáo 
nhằm để khải thuyết Cánh Thiện Sự hình thành việc tư khảo. 


Kết Thúc Giải Thích Cảnh Duyên 
Ш. TRƯỞNG DUYÊN (ADHIPATIPACCAYA) 


[496] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Trưởng Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Trưởng và Câu Sinh Trưởng. 

Ở phần Cảnh Trưởng, tức là: 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới rồi thực hiện Thiện Sự 
ấy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

2/. Người thực hiện các Thiện Sự đã từng tích lũy trong thời gian trước, cho thành Cảnh 
một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

3/. Người đã xuất khỏi Thiền Định, thực hiện Thiền Định ấy cho thành Cảnh một cách 
kiên định rồi tư khảo lại. 

4/. Các Bậc Hữu Học thực hiện Tâm Chuyển Tộc cho thành Cảnh một cách kiên định, 
rồi tư khảo lại. Thực hiện Tâm Dũ Tịnh cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 
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5/. Các Bậc Hữu Học đã xuất khỏi Đạo, thực hiện Đạo cho thành Cảnh một cách kiên 
định rồi tư khảo lại. 

Ở phần Câu Sinh Trưởng, tức là: Thiện ở phần Trưởng làm duyên đối với các Uån tương 
ưng đo bởi Trưởng Duyên. 

[497] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Truong Duyên, chi có 
duy nhất một thê loại, đó là Cảnh Trưởng, tức là: 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thường hỷ duyệt, tâm 
khoáng thần di vì thực hiện Thiện Sự áy cho thành Cảnh một cách kiên định; khi đã thực hiện 
Thiện Sự ấy cho thành Cánh một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

2/. Người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di về các Thiện Sự đã từng tích lũy trong 
thời gian trước; vì thực hiện Thiện Nghiệp Lực áy cho thành Cảnh một cách kiên định, khi đã 
thực hiện Thiện Sự ấy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh 
lên. 

3/. Người đã xuất khỏi Thiền Định thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần đi vì thực hiện 
Thiền Định ấy cho thành Cảnh một cách kiên định; khi đã thực hiện Thiền Định ấy cho thành 
Cảnh một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. ` 

[498] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Trưởng Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Trưởng và Câu Sinh Trưởng. 

Ở phần Cảnh Trưởng, tức là Bậc Vô Sinh đã xuất khỏi Đạo, thực hiện Đạo â áy cho thành 
Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

Ở phần Câu Sinh Trưởng, tức là Thiện ở phần Trưởng làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Trưởng Duyên. 

4. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Trưởng Duyên chỉ 
có duy nhất một thể loại, đó là: Câu Sinh Trưởng, tức là Thiện ở phần Trưởng làm duyên đối 
với các Uân tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Trưởng Duyên. 

[499] 5. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện đo bởi Шише Duyên, có 
hai thé loại, đó là: Cảnh Trưởng và Câu Sinh Trưởng. 

Ở phần Cánh Trưởng, tức là người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện 
tham ái cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi đã thực hiện tham ái áy cho thành Cảnh một 
cách kiên định rồi thì tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. Thường hỷ đuyệt, tâm khoáng thần 
di vì thực hiện tà kiến cho thành Cảnh một cách kiên định . Khi đã thực hiện tà kiến ấy cho 
thành Cảnh một cách kiên định rồi thì tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

Ở phần Câu Sinh Trướng, tức là Bất Thiện ở phần Trưởng làm duyên đối với các Uán 
tương ưng do bởi Trưởng Duyên. 

[500] 6. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Trưởng Duyên, có hai 
thể loại, chỉ có duy nhất một thể loại, đó là: Câu Sinh Trưởng, tức là Pháp Bắt Thiện ở phần 
Trưởng làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Trưởng Duyên. 

[501] 7. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký đo bởi 
Trưởng Duyên, chỉ có duy nhất một thể loại, đó là: Câu Sinh Trưởng, tức là Bắt Thiện ở phần 
Trưởng làm duyên đối với các Uán tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Trưởng Duyên. 
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__ [502] 8. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Trưởng Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Trưởng và Câu Sinh Trưởng. 

Ở phần Cảnh Trưởng, tức là: | 

1/. Bậc Vô Sinh thực hiện Tâm Quả cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại, 
thực hiện Níp Bàn cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

2/. Níp Bàn làm duyên đối với Tâm Quả do bởi Trưởng Duyên. 

Ở phần Câu Sinh Trưởng, tức là: Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác ở phần Trưởng 
làm duyên đối với các Uán tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Trưởng Duyên. 

[503] 9. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Trưởng Duyên, chỉ có duy 
nhất một thể loại, đó là: Cảnh Trưởng, tức là: 

1/. Người thường hy duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện Nhãn cho thành Cảnh một 
cách kiên định. Khi đã thực hiện Nhãn ду cho thành Cảnh một cách kiên định rồi thì tham ái, 
tà kiến thường khởi sinh lên. 

2/. Người thường hý duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện Nhĩ...Tý, Thiệt, Thân, sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ và các Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi đã thực hiện Nhĩ v.v. ấy cho thành Cảnh một cách 
kiên định rồi thì tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 


GIẢI THÍCH TRƯỞNG DUYÊN 


496 — 504] Trong Xiến Minh Cảnh Duyên, Đức Phật lập ý khải thuyết Thiện hữu quan 
trong Ngũ Địa Giới với mãnh lực của Bậc Hữu Học và Phàm Phu. Trong Xién Minh Câu Sinh 
Trưởng cũng tương tự. Bậc Vô Sinh thường không có việc thực hiện cho kiên định trong các 
Pháp Thiện Hiệp Thế vì đã chứng đắc Pháp bậc tối thượng, vì lẽ ấy mới lập ý khải thuyết đặc 
biệt chỉ ở phần Đạo Vô Sinh thôi. 


Kết Thúc Giải Thích Trưởng Duyên 
IV. VÔ GIÁN DUYÊN (ANANTARAPACCAYA) 


[505] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Các Uán Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Uàn Thiện khởi sinh 
sau sau do bởi Vô Gián Duyên. 

2/. Thuận Tùng làm duyên đối với Chuyên Tộc. 

3/. Thuận Tùng làm duyên đối với Dũ Tịnh. 

4/. Chuyên Tộc làm đuyên đối với Đạo. 

5/. Dũ Tịnh làm duyên đối với Đạo do bởi Vô Gián Duyên. 

[506] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Thiện làm duyên đối với Sinh Xuất (Vutthana). 

2/. Đạo làm duyên đối với Quả. | 
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3/. Thuận Tùng của Bậc Hữu Học làm duyên đối với Nhập Thiền Quả. 

4/. Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Thánh Nhân xuất khỏi Thiền Diệt làm 
duyên đối với Nhập Thiền Quả đo bởi Vô Gián Duyên. 

[507] 3. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Vô Gián Duyên, tức 
là: 

1/. Các Uấn Bát Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Uàn Bắt Thiện 
khởi sinh sau sau do bởi Vô Gián Duyên. 

[508] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Bất Thiện làm duyên đối với Sinh Xuất do bởi Vô Gián Duyên. 

[509] 5. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Các Uẩn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên trước trước 
làm duyên đối với các Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh sau sau 
đo bởi Vô Gián Duyên. 

2/. Tâm Hữu Phần làm duyên đối với Khai Môn. 

3/. Duy Tác làm duyên đối với Sinh Xuất. 

4/. Thuận Tùng của Bậc Vô Sinh làm duyên đối với Nhập Thiền Quả. 

5/. Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Vô Sinh xuất khỏi Thiền Diệt làm 
duyên đối với Nhập Thiền Quả do bởi Vô Gián Duyên. 

[510] 6. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Vô Gián Duyên, tức là: 1/. 
Khai Môn làm duyên đối với các Оп Thiện do bởi Vô Gián Duyên. 

[511] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Khai Môn làm duyên đối với các Uán Bất Thiện do bởi Vô Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH VÔ GIÁN DUYÊN 


505 — 511] Trong Vô Gián Duyên, lời nói rằng “khởi sinh trước trước” (Ригіта 
ригіта) Đức Thế Tôn thuyết giáo kết hợp Pháp Thiện khởi sinh trong cùng một Địa Giới và 
khác biệt Địa Giới. Lời nói rằng “Thuận Tùng làm duyên đối với Chuyển Tộc. Thuận Tùng 
làm duyên đối với Dũ Tịnh” (Anulomam gotrabhussa anulomam vodãnassa) thuyết giáo 
với mãnh lực của Cảnh sai biệt nhau. Lời nói rằng “Chuyên Tộc làm duyên đối với Đạo. Dũ 
Tịnh làm duyên đối với Рао” (Gotrabhü maggassa vodãnam maggassa) thuyết giáo với 
mãnh lực của Địa Giới sai biệt nhau. Và nghĩa từ “Thiện” trong lời nói rằng “Thiện làm duyên 
đối với Sinh Xuất” (Kusalam vut(hãnassa) đây, tức là Thiện hiện hành trong Tam Địa Giới. 
Lời nói rằng “Sinh Xuất” (Vufthaãnam) là Di Thục Quả hiện hành trong Tam Địa Giới. Các 
vị Cần Phẫn Tu Hành Giả (Yogävacara) thường xuất khỏi từ Lộ Trình Đồng Lực Thiện với 
những Di Thục Quả ау, vì thế Dị Thục Quả áy Ngài mới gọi là “Sinh Xuất”. Sinh Xuất åy có 
hai thể loại, đó là: 1/. Na Cảnh và 2/. Hữu Phần. Cả hai thé loại Sinh Xuất ấy là Sinh Xuất của 
Thiện Dục Địa Giới, một thê loại Hữu Phần duy nhất đó là Sinh Xuất của Thiện Đáo Đại. Lời 
nói rằng “Đạo làm duyên đối với Quả” (Maggo phalassa) đây, Đức Phật thuyết giáo tách ly 
ra, vì Dị Thục Quá Siêu Thế không làm được Sinh Xuất, vì hữu quan trong Lộ Trình Đồng 
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Lực. Lời nói răng “Thuận Tùng của Bậc Hữu Học” (Sekkhãnam anulomam) có nghĩa là 
“Thiện thường không tác thành Vô Gián Duyên đối với Pháp Hữu Học (Sekkhadhamma), vì 
lẽ ấy mới lập ý thực hiện việc tách ly ra. Lời nói rằng “đối với Nhập Thiền Quả” 
(Phalasamäpattiy5) là Nhập Thiền Quả của Quá Thất Lai, Quả Nhất Lai và Quả Bát Lai. Lời 
nói rằng “đối với Nhập Thiền Quả” (Phalasamäpattiyã) tức là Nhập Thiền Quả Bất Lai 
(Anägamiphalasamäpattfi). Trong Tâm Bắt Thiện thường có được cả hai Sinh Xuất Dị Thục 
Quả. Trong lời nói rằng “ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ку Duy Tác” (Уіракаруакаќа 
kiriyābyākatā) đây, bậc tu học nên hiểu biết Vô Ký Dị Thục Quả đặc biệt chỉ đối với Vô Ký 
Dị Thục Quả, và tương tự Vô Ký Duy Tác đặc biệt chỉ đối với Vô Ký Duy Tác. Lời nói rằng 
Tâm Hữu Phần làm duyên đối với Khai Môn” (Bhavaủgam Ävaj janãya) v.v. thuyết giáo 
với mãnh lực của Pháp hỗn hòa nhau. Trong lời nói rằng “Duy Tác” (Kiriyã) đó, Duy Tác 
Dục Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với cả hai Sinh Xuất Dị Thục Quá, và Duy Tác Đáo Đại 
làm Vô Gián Duyên chỉ đối với Hữu Phần thôi. Đức Thế Tôn lập ý bắt đầu với lời nói rằng 
“Các Pháp Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với Pháp Thiện khói sinh sau 
sau do bởi Vô Gián Duyên” khải thuyết với bất luận bày thời kỳ trong Giai Đoạn Phân Tích 
Duyên Hệ ở thời gian trước, rằng “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Thiện làm 
duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, Pháp Bát Thiện 
làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký làm 
duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện” (do bởi Vô Gián 
Duyên). Trong quan niệm này, Ngài phân tích Vô Gián Duyên một cách giản yếu với mãnh lực 
của các thời kỳ ấy. Thế nhưng, rằng theo quảng nghĩa trong quan niệm này, Ngài đã nói rằng 
“Bậc Hiền Trí nên quy định xiễn minh 10 — 17 — 60 chẵn và nhiều hơn đó nữa cho trông 
thấy tốt đẹp”. Quả thực, Vô Gián Duyên đây chẳng phải xiển minh chỉ có bày thể loại ấy thôi, 
mà хіёп minh thường có được 10 thể loại như thế này: 1/. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp 
Thiện, 2/. Đối với Dị Thục Quả, 3/. Pháp Bát Thiện làm đuyên đối với Pháp Bắt Thiện, 4/. Đối 
với DỊ Thục Quả, 5/. DỊ Thục Quả làm duyên đối với Dị Thục Quả, 6/. Đối với Duy Tác, 7/. 
Duy Tác làm duyên đối với Pháp Thiện, 8/. Đối với Pháp Bát Thiện, 9/. Đối với Dị Thục Quả, 
10/. Đối với Duy Tác. Và Vô Gián Duyên này đặc biệt sẽ được хіёп minh không chỉ có đối với 
một thé loại thôi, mà vẫn còn xiên minh được 17 thể loại nữa, đó là: 1/. Pháp Thiện làm duyên 
đối với Pháp Thiện, 2/. Đối với Dị Thục Quả Thiện, 3/. Đối với Dị Thục Quả Bát Thiện, 

4/. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, 5/. Đối với Dị Thục Quả Bát 
Thiện, 6/. Đối với Dị Thục Quả Thiện, 

7/. Dị Thục Quả Thiện làm duyên đối với Dị Thục Quả Thiện, 8/. Đối với Dị Thục Quả 
Bắt Thiện, 9/. Đối với Duy Tác, 

10/. Dị Thục Quả Bắt Thiện làm duyên đối với Dị Thục Quả Bắt Thiện, 11/. Đối với Dị 
Thục Quả Thiện, 12/. Đối với Duy Tác, 

13/. Duy Tác làm đuyên đối với Duy Tác, 14/. Đối với Thiện, 15/. Đối với Bất Thiện, 
16/. Đối với Dị Thục Quả Thiện, và 17/. Đối với Dị Thục Quả Bắt Thiện. 

Và Vô Gián Duyên này đặc biệt sẽ được xiên minh không chỉ có đối với 17 thể loại thôi, 
mà vẫn còn xin minh được 60 thé loại nữa. Là như thế nào ? 
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Là Thiện tác thành Vô Gián Duyên đối với sáu thé loại Thiện, đó là: 1 - 4/. Pháp Thiện 
Dục Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với cả bốn thé loại Thiện theo sự sai biệt của Địa 
Giới, 5/. Pháp Thiện Sắc Địa Giới và 6/. Pháp Thiện Vô Sắc Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên 
đối với Pháp Thiện khởi sinh trong các Địa Giới của mình. 

Còn Thiện tác thành Vô Gián Duyên đối với 12 thê loại Di Thục Quả, đó là: 

1/. Pháp Thiện Dục Bia Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với Dị Thục Quá Thiện Dục 
Địa Giới, 2/. Đối với Dị Thục Quả Bắt Thiện, 3/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, 4/. Đối 
với Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới, 5/. Đối với Dị Thục Quả Siêu Thé, 

6/. Pháp Thiện Sắc Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với Dị Thục Quả Sắc Địa 
Giới, 7/. Đối với Dị Thục Quả Thiện Dục Địa Giới, 

8/. Pháp Thiện Vô Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với Dị Thục Quả Thiện Dục 
Địa Giới, 9/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, 10/. Đối với Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới, 
11/. Dói với Dị Thục Quả Siêu Thế, 

12/. Pháp Thiện Siêu Thế làm duyên đối với Dị Thục Quả Siêu Thé, 

Còn Pháp Bắt Thiện làm Vô Gián Duyên đối với năm thể loại, đó là: 1/. Đối với Pháp 
Bắt Thiện, 2/. Đối với Dị Thục Quả Bắt Thiện, 3 - 5/. Đối với Dị Thục Quả hiện hành trong 
Tam Địa Gió. 

Còn Dị Thục Quả Thiện Dục Bia Giới làm Vô Gián Duyên đối với bốn thể loại Dị Thục 
Quả, đó là: 1/. Đối với Dị Thục Quả Thiện Dục Địa Giới, 2/. Đối với Dị Thục Quả Bắt Thiện, 
3/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, 4/. Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới. 

Dị Thục Quả Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với ba thé loại, đó là: 1-3/. Đối với 
Dị Thục Quả Thiện hiện hành trong cả Tam Bia GIới. 

Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới làm Vô Gián Duyên đối với hai thê loại, đó là: 1/. Đối 
với Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới, và 2/. Dị Thục Quả Thiện Dục Địa Giới. 

Dị Thục Quả Siêu Thế làm Vô Gián Duyên đối với bốn thê loại, đó là: 1 — 4/. Đối với 
Dị Thục Quả Thiện hiện hành trong Tứ Bia Giới. 

Dị Thục Quả Thiện làm Vô Gián Duyên đối với 13 thé loại, đó là: Đối với Dị Thục Quả 
với trường hợp như thế này. 

Dị Thục Quả Bắt Thiện làm Vô Gián Duyên đối với hai thể loại, đó là: 1/. Đối với Dị 
Thục Quả Bắt Thiện, và 2/. Đối với Dị Thục Quả Thiện Dục Địa Giới. 

Ngay cả trong tất cả Dị Thục Quả tác thành Vô Gián Duyên đối với 15 thể loại Dị Thục 
Quả theo trường hợp như thế này. Di Thục Quả tác thành Vô Gián Duyên ngay cả đối với Duy 
Tác có bốn thể loại, đó là: 1/. Dị Thục Quả Thiện Dục Địa Giới làm duyên đối với Duy Tác 
Dục Bia Giới, 2/. Đối với Dị Thục Quả Bát Thiện, 3/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, và 
4/. Tương tự đối với Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới cũng làm duyên đối với Duy Tác Dục Địa 
Giới. | 

Duy Tác làm Vô Gián Duyên đối với năm thé loại Duy Tác, đó là: 1 - 3/. Duy Tác Dục 
Địa Giới làm duyên đối với Duy Tác hiện hành trong Tam Địa Giới. 4/. Duy Tác Sắc Địa Giới, 
5/. Duy Tác Vô Sắc Địa Giới đặc biệt chỉ đối với Duy Tác trong các Địa Giới của minh. 
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Duy Tác làm Vô Gián Duyên đối với 11 thể loại Dị Thục Quả, đó là: 1 - 5/. Duy Tác 
Dục Địa Giới làm duyên đối với Dị Thục Quả Bát Thiện và Dị Thục Quá Thiện hiện hành trong 
trong Tứ Địa Giới, 6 - 7/. Duy Tác Sắc Địa Giới làm duyên đối với Dị Thục Quả Thiện Dục 
Địa Giới và Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, 8 - 11/. Duy Tác Vô Sắc Địa Giới làm duyên đối với 
Dị Thục Quả Thiện hiện hành trong Tứ Địa Giới. 

Còn Duy Tác Dục Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Bắt 
Thiện, có hai thể loại, đó là: 1/. Đối với Pháp Thiện, và 2/. Đối với Pháp Bắt Thiện, tức là đối 
với Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện Dục Địa Giới. 

Vô Gián Duyên Хіёп Minh thường có được 60 chẵn với trường hợp như thế này. 

Vô Gián Duyên này sẽ được xiên minh không chỉ có đối với 60 chăn thê loại thôi, mà 
vẫn còn хіёп minh được nhiều hơn nữa. Là như thế nào ? Là: 

1/. Cái Tâm Đại Thiện Dục Địa Giới thứ nhất làm Vô Gián Duyên đối với 53 cái Tâm, 
đó là: 1/. Đối với chính bản thân, 2/. Đối với bốn cái Tâm Thiện Sắc Địa Giới, 3/. Đối với 16 
cái Tâm Thiện Siêu Thế Hỷ Thọ vì phối hợp tác thành căn cơ, tập hợp lại làm đuyên đối với 
21 cái Tâm Thiện, 4/. Làm duyên đối với 32 cái Tâm Dị Thục Quả nữa, đó là: 11 cái Tâm Dị 
Thục Quả Dục Địa Giới khởi sinh với mãnh lực của Na Cảnh và Hữu Phân trong chỗ cuối cùng 
của Đồng Lực, 5/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới và Di Thục Quả Vô Sắc Địa Giới chỉ có 
hiện hành với mãnh lực của Hữu Phần thôi, 6/. Đối với 12 cái Tâm Dị Thục Quả Siêu Thế hiện 
hành với mãnh lực của Nhập Thiền Quả. 

Cái Tâm Đại Thiện thứ hai cũng tương tự. 

Còn cái Tâm Đại Thiện thứ ba và thứ tư thường tác thành Vô Gián Duyên đối với 21 cái 
Tâm còn lại, loại trừ Thiện khởi sinh trong các Địa Giới cao hơn và Dị Thục Quả Siêu Thé. 

Cái Tâm Đại Thiện thứ năm và thứ sáu tác thành Vô Gián Duyên đối với 33 cái Tâm, 
đó là: 1/. Đối với chính bản thân, 2/. Đối với chín cái Tâm Thiện câu hành Ха Thọ khởi sinh 
trong các Địa Giới cao hơn và 3/. Đối với 23 cái Tâm Dị Thục Quả. 

Cái Tâm Đại Thiện thứ bảy và thứ tám tác thành Vô Gián Duyên chỉ đối với 21саі Tâm 
thôi. 

Năm Tâm Thiện Sắc Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với 10 cái Tâm, đó là: 1/. 
Đối với Thiện Sắc Địa Giới khởi sinh ở phía sau bản thân, 2/. Đối với bốn cái Tâm Đại Dị Thục 
Quả Tương Ưng Trí và 3/. Đối với năm cái Tâm Dị Thục Quả Sắc Địa Giới. 

Thể theo chính ở Phần này, tất cả các Tâm Vô Sắc Địa Giới thì cái Tâm thứ nhất tác 
thành Vô Gián Duyên đối với 11 cái Tâm phối hợp với Tâm Dị Thục Quả của mình. Cái Tâm 
Thiện Vô Sắc Địa Giới thứ hai làm Vô Gián Duyên đối với 12 cái Tâm. Cái Tâm Thiện Vô Sắc 
Địa Giới thứ ba làm Vô Gián Duyên đối với 13 cái Tâm. Cái Tâm Thiện Vô Sắc Địa Giới thứ 
tư làm Vô Gián Duyên đối với 15 cái Tâm, đó là: 1/. Đối với 14 cái Tâm và 2/. Đối với một cái 
Tâm Nhập Thiền Quả. 

Tâm Thiện Siêu Thế đặc biệt chỉ làm duyên đối với các Tâm Dị Thục Quả của mình 
thôi. 

Tất cả tám cái Tâm câu hành Tham, từng mỗi cái Tâm Bất Thiện tác thành Vô Gián 
Duyên đối với 21 cái Tâm, đó là: 1/. Đối với 11 cái Tâm Y Thức Giới Dị Thục Quả Dục Địa 
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Giới, 2/. Đối với 9 cái Tâm Di Thục Quả Рао Đại, và 3/. Đối với một cái chính bản thân khởi 
sinh ở phía sau. 

Hai cái Tâm câu hành Sân tác thành Vô Gián Duyên đối với bảy cái Tâm, đó là: 17. Đối 
với sáu cái Tâm Y Thức Giới Di Thục Quả Dục Địa Giới câu hành Xà Thọ, và 2/. Đối với một 
cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Hai cái Tâm câu hành Hoài Nghi và Trạo Cử tác thành Vô Gián Duyên đối với 21 cái 
Tâm, đó là: 1/. Đối với 11 cái Tâm Ý Thức Giới Dị Thục Quả Dục Giới phối hợp với Tâm Dị 
Thục Quả Vô Nhân câu hành Hỷ Thọ, 2/. Đối với chín cái Tâm, đó là: a/. Đối với năm cái Tâm 
Dị Thục Quả Sắc Địa Giới và b/. Đối với bốn cái Tâm Dị Thục Sắc Vô Sắc Địa Giới, và 3/. 
Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Ngũ Thức ở phía Dị Thục Quả Thiện tác thành Vô Gián Duyên đối với Ý Giới ở phía 
Dị Thục Quả Thiện. Ý Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với hai cái Ý Thức Giới ở phía Dị 
Thục Quả. Hai cái Ý Thức Giới ở phía Dị Thục Quả ау, cái Tâm câu hành Ну Thọ tác thành 
Vô Gián Duyên đối với 12 cái Tâm, đó là: 1/. 10 cái Ý Thức Giới ở phía DỊ Thục Quả làm 
nhiệm vụ ở phần Hữu Phần, 2/. Đối với chính bản thân khởi sinh ở phía sau bản thân trong thời 
gian làm Na Cảnh, và 3/. Đối với Duy Tác Đoán Định (Votthabbanakiriyã). Còn Ý Thức Giới 
Vô Nhân câu hành Xả Thọ tác thành Vô Gián Duyên đối với 12 cái Tâm tương tự, đó là: 1/. 
Đắi với Y Giới Khai Môn, 2/. Đối với Y Thức Giới Khai Môn (có hai vị trí), và 3/. Đối với 10 
cái Ý Thức Giới Dị Thục Quả. 

Đại Dị Thục Quả ở phần Tam Nhân (Tihetuka) tác thành Vô Gián Duyên đối với 21 
cái Tâm, đó là: 1/. Đối với 10 cái Y Thức Giới ở phía Dị Thục Quả thuộc Dục Địa Giới. Loại 
trừ Tâm Thâm Tán Hy Thọ (Somanassasanfirana). 2/. Đối với Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, 3/. 
Đối với Dị Thục Quả Vô Sắc Giới, và 4/. Đối với cả hai Tâm Khai Môn. 

Dị Thục Quả Nhị Nhân (Duhetukavipäka) tác thành Vô Gián Duyên đối với 12 cái 
Tâm còn lại, loại trừ Di Thục Quá Рао Đại. 

Năm DỊ Thục Quả Sắc Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với 19 cái Tâm, đó là: 1/. 
Đối với 17 cái Tâm Tái Tục Dị Thục Quả Thiện Hữu Nhân (Sahetukakusalavipäkapatfi 
sandhicitta) hiện hành trọng cả Tam Địa Giới, và 2/. Đối với hai cái Tâm Khai Môn. 

Trong những Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Địa Giới, cái Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Địa 
Giới thứ nhất tác thành Vô Gián Duyên đối với chín cái Tâm, đó là: 1/. Đối với bốn cái Tâm 
Tái Tục Dị Thục Quả Thiện Tam Nhân thuộc Dục Địa Giới, 2/. Đối với bốn cái Tâm DỊ Thục 
Quả Vô Sắc Địa Giới và 3/. Đối với một cái Tâm Khai Y Môn (Manodvärävajjanacitta). 

Cái Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Địa Giới thứ hai tác thành Vô Gián Duyên đối với tám 
cái Tâm, loại trừ một cái Tâm DỊ Thục Quả bậc thấp hơn. 

Cái Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Địa Giới thứ ba tác thành Vô Gián Duyên đối với bảy cái 
Tâm, loại trừ hai cái Tâm DỊ Thục Quả bậc thấp hơn. 

Cái Tâm Di Thục Quả Vô Sắc Địa Giới thứ tư tác thành Vô Gián Duyên đối với sáu cái 
Tâm, loại trừ ba cái Tâm Dị Thục Quả bậc thấp. 
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Bến cái Tâm Dị Thục Quả Siêu Thế tác thành Vô Gián Duyên đối với 14 cái Tâm, đó 
là: 1/. Đối với 13 cái Tâm Dị Thục Quả Tam Nhân, và 2/. Đối với một cái chính bản thân khởi 
sinh ở phía sau. 

Ngũ Thức ở phía Dị Thục Quả Vô Nhân tác thành Vô Gián Duyên đối với Ý Giới Dị 
Thục Quá Bát Thiện. Ý Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với Y Thức Giới Vô Nhân ở phía 
Di Thục Quả Vô Nhân. 

Ý Thức Giới Vô Nhân ở phía Dị Thục Quả Bất Thiện đó, tác thành Vô Gián Duyên đối 
với 12 cái Tâm, đó là: 1/. Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau trong thời gian 
làm Na Cảnh, 2/. Đối với 9 cái Tâm Dị Thục Quả hiện hành với mãnh lực của Tái Tục và Hữu 
Phần trong thời kỳ Tử Vong (Cutikäla), và 3/. Đối với hai cái Tâm Duy Tác Dục Địa Giới câu 
hành với Xả Thọ. 

Ý Giới Duy Tác tác thành Vô Gián Duyên đối với 10 cái Tâm Ngũ Thức. 

Duy Tác Tiếu Sinh tác thành Vô Gián Duyên đối với 13 cái Tâm mà không tính trùng 
lặp, đó là: 1/. Đối với chín cái Tâm Dị Thục Quả Tam Nhân hiện hành với mãnh lực của Hữu 
Phần trong Cõi Ngũ Uẫn, và 2/. Đối với năm cái Tâm Dị Thục Quả câu hành Hy Thọ, và 3/. 
Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Duy Tác Đoán Định (Votthabbanakiriyä) tác thành Vô Gián Duyên đối với 45 cái 
Tâm, đó là: 1/. Đối với 10 cái Tâm Duy Tác Dục Địa Giới, loại trừ Ý Giới Duy Tác, 2/. Đối 
với tám cái Tâm Thiện Dục Địa Giới, 3/. Đối với 12 cái Tâm Bắt Thiện, và 4/. Đối với 15 cái 
Tâm Dị Thục Quả hiện hành với mãnh lực của Hữu Phần trong Cõi Ngũ Uẫn. 

Hai cái Tâm Duy Tác Tam Nhân Dục Bia Giới câu hành Hy Thọ tác thành Vô Gián 
Duyên đối với 25 cái Tâm đã tính rồi không tính lại nữa, đó là: 1/. Đối với 13 cái Tâm Dị Thục 
Quả Tam Nhân hiện hành với mãnh lực của Hữu Phần, 2/. Đối với năm cái Tâm Dị Thục Quả 
câu hành với Ну Thọ với mãnh lực của Na Cảnh, 3/. Đối với bốn cái Tâm Duy Tác Sắc Địa 
Giới hiện hành với mãnh lực của Chuẩn Bị (Parikamma), 4/. Đối với bốn cái Tâm Vô Sinh 
Nhập Thiền Quả câu hành Hỷ Thọ với mãnh lực của Vô Sinh Nhập Thiền Quả, và 5/. Đối với 
một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Hai cái Tâm Duy Tác Nhị Nhân câu hành Hỷ Thọ tác thành Vô Gián Duyên đối với 17 
cái Tâm mà không tính trùng lặp với nhau, đó là: 1/. Đối với 13 cái Tâm Hữu Phần theo như 
đã đề cập, 2/. Đối với năm cái Tâm Na Cảnh, và 3/. Đối với một cái chính bản thân khởi sinh 
ở phía sau. 

Hai cái Tâm Duy Tác Tam Nhân Dục Bia Giới câu hành Xà Thọ tác thành Vô Gián 
Duyên đối với 24 cái Tâm mà không tính trùng lặp với nhau, đó là: 1/. Đích thị đối với 13 cái 
Tâm Hữu Phần, 2/. Đối với 6 cái Tâm Dị Thục Quả câu hành Ха Thọ hiện hành với mãnh lực 
của Na Cảnh, 3/. Đối với một cái Tâm Duy Tác Sắc Địa Giới hiện hành với mãnh lực của 
Chuẩn Bị, 4/. Đối với bốn cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới, 5/. Đối với một cái Tâm Vô Sinh 
Nhập Thiền Quả, và 6/. Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Hai cái Tâm Duy Tác Nhị Nhân câu hành Ха Thọ tác thành Vô Gián Duyên đối với 18 
cái Tâm mà không tính trùng lặp với nhau, đó là: 1/. Đối với 13 cái Tâm Hữu Phần, 2/. Đối với 
sáu cái Tâm Na Cảnh, và 3/. Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 
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Từng mỗi cái của tất са Tâm Duy Tác Sắc Địa Giới tác thành Vô Gián Duyên đối với 
10 cái Tâm, đó là: 1/. Đối với chín cái Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong Cõi Ngũ Uấn, và 2/. 
Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở phía sau. 

Tất cả Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới, cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới thứ nhất tác 
thành Vô Gián Duyên đối với 11 cái Tâm, đó là: 1/. Đối với 9 cái Tâm Hữu Phân trong Cõi 
Ngũ Uån, 2/. Một cái nữa trong Cõi Tứ Uẫn, và 3/. Đối với một cái chính bản thân khởi sinh ở 
phía sau. Cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới thứ hai thường được hai cái Tâm Hữu Phần trong 
Cõi Tứ Uån. Cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới thứ ba được ba cái. Cái Tâm Duy Tác Vô Sắc 
Địa Giới thứ tư thường được bốn cái Tâm Hữu Phần, và một cái nữa Nhập Thiền Quả. Từng 
mỗi cái của tất cả Tâm Duy Tác Vô Sắc Địa Giới ấy tác thành Vô Gián Duyên đối với 11 - 12 
— 13 và 15 cái theo thuận tự như уйу. 

Vô Gián Duyên thường được xién minh trong rất nhiều thê loại với trường hợp như thế 
này, vì lý до ấy Ngài mới nói rằng “Bậc Hiền Trí nên quy định хіёп minh 10 — 17 — 60 chẵn 
và nhiều hơn đó nữa cho trông thấy tốt đẹp”. 


Kết Thúc Giải Thích Vô Gián Duyên 
У. ĐẲNG VÔ GIÁN DUYÊN (SAMANANTARAPACCAYA) 


[512] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Đăng Vô Gián Duyên, tức là: 

1/. Các Uẩn Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Uàn Thiện khởi sinh 
sau sau do bởi Đăng Vô Gián Duyên. 

2/. Thuận Tùng làm đuyên đối với Chuyên Tộc do bởi Đăng Vô Gián Duyên. 

3/. Thuận Tùng làm duyên đối với Dü Tịnh do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

4/. Chuyên Tộc làm duyên đối với Đạo do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

5/. Dũ Tịnh làm duyên đối với Рао đo bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

[513] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Đăng Vô Gián Duyên, tức 
là: 

1/. Thiện làm duyên đối với Sinh Xuất (Vutthana) do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

2/. Đạo làm duyên đối với Quả do bởi Đăng Vô Gián Duyên. 

3/. Thuận Tùng của Bậc Hữu Học làm duyên đối với Nhập Thiền Quả đo bởi Đăng Vô 
Gián Duyên. 

4/. Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Thánh Nhân xuất khỏi Thiền Diệt làm 
duyên đối với Nhập Thiền Quả do bởi Đăng Vô Gián Duyên. 

[514] 3. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Đăng Vô Gián Duyên, 
tức là Các Uẩn Bắt Thiện khởi sinh lên trước trước làm duyên đối với các Uán Bát Thiện khởi 
sinh sau sau đo bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

[515] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Đăng Vô Gián Duyên, 
tức là Bất Thiện làm duyên đối với Sinh Xuất do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 
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[516] 5. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Đăng Vô Gián Duyên, tức 
là: 

1/. Các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh lên trước trước 
làm duyên đối với các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh sau sau 
do bởi Đắng Vô Gián Duyên. 

2/. Tâm Hữu Phần làm duyên đối với Khai Môn do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

3/. Duy Tác làm duyên đối với Sinh Xuất do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

4/. Thuận Tùng của Bậc Vô Sinh làm duyên đối với Nhập Thiền Quả do bởi Đẳng Vô 
Gián Duyên. 

5/. Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Vô Sinh xuất khói Thiền Diệt làm 
duyên đối với Nhập Thiền Опа do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

[517] 6. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Vô Gián Duyên, tức là Khai 
Môn làm duyên đối với các Uán Thiện do bởi Đẳng Vô Gián Duyên. 

[518] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Đăng Vô Gián Duyên, 
tức là Khai Môn làm duyên đối với các Uân Bắt Thiện до bởi Đắng Vô Gián Duyên. 

512 — 518] Đăng Vô Gián Duyên v.v. đã có nội dung minh hiên. 


VI. CÂU SINH DUYÊN (SAHAJÄTAPACCAYA) (*) 
[(*): Кё từ Duyên thứ 16, Bộ Chú Giải không có giải đáp] 


[519] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện đo bởi Câu Sinh Duyên, tức là một 
Uån ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uấn do bởi Câu Sinh Duyên. Ba Uån làm duyên đối 
với một Uån do bởi Câu Sinh Duyên. Hai Uẫn làm duyên đối với hai Чап do bởi Câu Sinh 
Duyên. 

[520] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên, tức là các 
Uàn Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Câu Sinh Duyên. 

[521] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là một Uán ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo 
bởi Câu Sinh Duyên, ba Uån làm duyên đối với một Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Câu 
Sinh Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Câu Sinh 
Duyên. | 

[522] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Câu Sinh Duyên, tức 
là một Uån ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với ba Uán do bởi Câu Sinh Duyên, ba Uán làm 
duyên đối với một Uàn đo bởi Câu Sinh Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Ойр do bởi Câu 
Sinh Duyên. 

[Š23] 5. Pháp Bát Thiện làm duyën đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên, tức là 
các Uán Bát Thiện làm đuyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Câu Sinh Duyên. 

[524] 6. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Câu 
Sinh Duyên, tức là một Пап ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với ba Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ do bởi Câu Sinh Duyên, Ба Uån làm duyên đối với một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo 
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bởi Câu Sinh Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Câu 
Sinh Duyên. 

[525] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Câu Sinh Duyên, tức là: 

1/. Một Uẩn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với ba Uán 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Câu Sinh Duyên, ba Uẫn làm duyên đối với một Uán và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Câu Sinh Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uán và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Câu Sinh Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, một Uån ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với ba 
Uẩn và Sắc Tái Tục đo bởi Câu Sinh Duyên, ba Uån làm duyên đối với một Uẫn và đối với Sắc 
Tái Tục do bởi Câu Sinh Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uån và Sắc Tái Tục do bởi Câu 
Sinh Duyên. 

3/. Các Uàn làm duyên đối với Sắc Tâm Cơ do bởi Câu Sinh Duyên. 

4/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uàn do bởi Câu Sinh Duyên. 

5/. Một Sắc Đại Hiển làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên. Ba 
Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển đo bởi Câu Sinh Duyên. Hai Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển đo bởi Câu Sinh Duyên. 

6/. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần 
Sắc Y Sinh do bởi Câu Sinh Duyên. 

7/. Một Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên, 
ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển đo bởi Câu Sinh Duyên, hai Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên. 

8/. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh do bởi Câu Sinh Duyên. 

9/. Một Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên đối với ba Sắc Đại 
Hiển do bởi Câu Sinh Duyên, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiên do bởi Câu 
Sinh Duyên, hai Sắc Đại Hiên làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên. 

10/. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh do bởi Câu Sinh Duyên. 

11/. Một Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm đuyên đối với ba Sắc Đại 
Hiển đo bởi Câu Sinh Duyên, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển do bởi Câu 
Sinh Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm đuyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên. 
Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh do bởi Câu Sinh Duyên. 

12/. Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, một Sắc Đại Hiển làm duyên đối 
với ba Sắc Đại Hiển do bởi Câu Sinh Duyên, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại 
Hiển do bởi Câu Sinh Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Câu 
- Sinh Duyên. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh do bởi Câu 
Sinh Duyên. 

[526] 8. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là các Uán ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiên làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Câu Sinh Duyên. 
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[527] 9. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký làm đuyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh 
Duyên, tức là các Пап ở phần Bát Thiện và các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Câu Sinh Duyên. 


УП. HỖ TƯƠNG DUYÊN (AÑÑAMARÑÑAPACCAYA) 


[528] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Hó Tương Duyên, tức là một 
Пап ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uẫn do bởi Hỗ Tương Duyên, ba Uán làm duyên đối 
với một Uàn do bởi Hỗ Tương Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uán đo bởi Hỗ Tương 
Duyên. | 

[529] 2. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Hỗ Tương Duyên, 
tức là một Uán ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với ba Uẫn do bởi Hỗ Tương Duyên, ba Uán 
làm duyên đối với một Uån do bởi Hỗ Tương Duyên, hai Uân làm duyên đối với hai Uån do 
bởi Hỗ Tương Duyên. 

[530] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hỗ Tương Duyên, tức là: 

1/. Một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với ba Оп 
do bởi Hó Tương Duyên. Ва Uán làm duyên đối với một ап do bởi Hỗ Tương Duyên. Hai 
Uàn làm duyên đối với hai Uẫn do bởi Hỗ Tương Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với ba 
Uån và Sắc Tâm Cơ do bởi Hỗ Tương Duyên, ba Uán làm duyên đối với một Оп và Sắc Tâm 
Cơ do bởi Hó Tương Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uån và Sắc Tâm Cơ do bởi Hỗ 
Tương Duyên. | 

3/. Các Uán làm duyên đối với Sắc Tâm Cơ đo bởi Hỗ Tương Duyên. Sắc Tâm Cơ làm 
duyên đối với сас Uån đo bởi Hỗ Tương Duyên. 

4/. Một Sắc Đại Hiển làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển do bởi Hỗ Tương Duyên, ba 
Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển do bởi Hỗ Tương Duyên, hai Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Hỗ Tương Duyên. 

5/. Đối với Sắc Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
v.v. (*) [(*): xem điều 524]. 

6/. Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, một Sắc Đại Hiển làm duyên đối 
với ba Sắc Đại Hiên do bởi Hỗ Tương Duyên, ba Sắc Đại Hiên làm duyên đối với một Sắc Đại 
Hiển, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Hỗ Tương Duyên. 


УШ. Y CHỈ DUYÊN (NISSAYAPACCAYA) 


[531] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Y Chỉ Duyên, tức là một Uán 
ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uẫn đo bởi Y Chỉ Duyên, ba Uấn làm duyên đối với một 
Uân do bởi Y Chỉ Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uán do bởi Y Chỉ Duyên. 
[532] 2. Pháp Thiện làm đuyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Y Chỉ Duyên, tức là các Uán 
ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chi Duyên. 
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[533] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Y Chỉ Duyên, 
tức là một Ойр ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y 
Chỉ Duyên, ba Uàn làm duyên đối với một Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên, 
hai Uàn làm duyên đối với hai Uân và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên. 

[534] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Y Chỉ Duyên, tức là 
một Uån ở phần Bát Thiện làm duyên đối với ba Оп do bởi Y Chỉ Duyên, Ба Uàn làm duyên 
đối với một Uẩn do bởi Y Chỉ Duyên, hai Uẫn làm duyên đối với hai Uán do bởi Y Chỉ Duyên. 

[535] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Y Chỉ Duyên, tức là các 
Uẩn ở phần Båt Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Y Chỉ Duyên. 

[536] 6. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Y 
Chỉ Duyên, tức là một Uần ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với ba Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ do bởi Y Chỉ Duyên, ba Uẩn làm duyên đối với một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi 
Y Chỉ Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chỉ 
Duyên. 

[537] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Y Chỉ Duyên, tức là: 

1/. Một Uån ở phần Vô Ký Di Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với ba Uẫn 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên, ba Uån làm duyên đối với một ар và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Uân và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, một Uán ở phần Vô Ký Di Thục Quả làm duyên đối với ba 
Uån và Sắc Tái Tục do bởi Y Chỉ Duyên, ba Uån làm duyên đối với một Uàn và Sắc Tái Tục 
do bởi Y Chỉ Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uån và Sắc Tái Tục do bởi Y Chỉ Duyên. 

3/. Các Uàn làm duyên đối với Sắc Tâm Cơ do bởi Y Chỉ Duyên. Sắc Tâm Cơ làm duyên 
đối với các Uân do bởi Y Chỉ Duyên. 

4/. Một Sắc Đại Hiển làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển do bởi Y Chỉ Duyên, ba Sắc 
Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển đo bởi Y Chỉ Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm 
duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Y Chỉ Duyên. 

5/. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, Sắc Tái Tục ở phần 
Sắc Y Sinh do bởi Y Chỉ Duyên. | 

6/. Ó phần Sắc Ngoại Phẳn...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ...Sắc Quý Tiết Xuất Sinh 
Xú... 

7/. Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, một Sắc Đại Hiển làm duyên đối 
với ba Sắc Đại Hiển do bởi Y Chỉ Duyên, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển 
do bởi Y Chỉ Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Y Chỉ Duyên. 

8/. Các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh do bởi Y Chỉ 
Duyên. 

9/. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức đo bởi Y Chỉ Duyên, Nhĩ Xứ... Tỷ Xứ... Thiệt 
Xứ...Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức do bởi Y Chỉ Duyên. 

10/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy 
Tác do bởi Ү Chỉ Duyên. 
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[538] 8. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Y Chỉ Duyên, tức là Sắc 
Tâm Cơ làm duyên đối với các Uân Thiện do bởi Y Chỉ Duyên. 

[539] 9. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bất Thiện đo bởi Y Chi Duyên, tức là Sắc 
Tâm Cơ làm duyên đối với các Uân Bát Thiện do bởi Y СЫ Duyên. 

[540] 10. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Y Chỉ Duyên, 
tức là một Uàn ở phần Thiện và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với ba Uẫn do bởi Y Chỉ Duyên, 
ba Ойр và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với một Uẫn do bởi Y Chỉ Duyên, hai Uẫn và Sắc Tâm 
Cơ làm duyên đối với hai Uân do bởi Y Chỉ Duyên. 

[541] 11. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm đuyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Y Chỉ 
Duyên, tức là các Uán ở phần Thiện và các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên. 

[542] 12. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Y 
Chỉ Duyên, tức là một Uẫn ở phần Bát Thiện và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với ba Uán do bởi 
Y СЫ Duyên, ba Uån và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với một Uẫn đo bởi Y Chỉ Duyên, hai 
Uån và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với hai Оп đo bởi Y Chỉ Duyên. 

[543] 13. Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Y Chỉ 
Duyên, tức là сас Uån ở phần Bắt Thiện và các Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Y Chỉ Duyên. 


ІХ. САМ Y DUYÊN (UPANISSAYAPACCAYA) 


[544] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cận Y Duyên, có ba thể loại, 
đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới. luật, thọ trì bát quan trai giới; thực hiện các Thiện Sự 
áy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

2/. Người thực hiện các Thiện Sự đã từng tích шу thiện háo trong thời gian trước, cho 
thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

3/. Người xuất khỏi Thiền Định, thực hiện Thiền Định cho thành Cảnh một cách kiên 
định rồi tư khảo lại. - 

4/. Các bậc Hữu Học thực hiện Tâm Chuyên Tộc cho thành Cảnh một cách kiên định 
rồi tư khảo lại. Thực hiện Tâm Dü Tịnh cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

5/. Các Bậc Hữu Học xuất khỏi Đạo, thực hiện Đạo cho thành Cảnh một cách kiên định 
rồi tư khảo lại. 

Ở phần Vô Gián Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Các Оп Thiện khởi sinh trước trước làm duyên đối với các Uån Thiện khởi sinh sau 
sau do bởi Cận Y Duyên. 

2/. Thuận Tùng làm duyên đối với Chuyên Tộc do bởi Cận Y Duyên. 

3/. Thuận Tùng làm duyên đối với Dũ Tịnh do bởi Cận Y Duyên. 

4/. Chuyển Tộc làm duyên đối với Đạo do bởi Cận Y Duyên. 
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5/. Dũ Tịnh làm duyên đối với Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người nương nhờ Tín rồi xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực 
hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo 
cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi 
sinh lên. 

2/. Người nương nhờ Tín... Giới... Văn... Thí.. .Tuệ...rồi xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì 
bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi 
sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện 
Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. ˆ 

3/. Tín...Giới... Văn... Thí... Tuệ làm duyên đối với Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ do bởi Cận 
Y Duyên. 

4/. Chuẩn Bị của Sơ Thiền làm duyên đối với Sơ Thiền do bởi Cận Y Duyên. 

5/. Chuẩn Bị của Nhị Thiền làm duyên đối với Nhị Thiền do bởi Cận Y Duyên. 

6/. Chuẩn Bị của Tam Thiền làm duyên đối với Tam Thiền do bởi Cận Y Duyên. 

7/. Chuẩn Bị của Tứ Thiền làm duyên đối với Tứ Thiền đo bởi Cận Y Duyên. 

8/. Chuẩn Ві của Không Vô Biên Xứ làm duyên đối với Không Vô Biên Xứ do bởi Cận 
Y Duyên. 

9/. Chuẩn Bị của Thức Vô Biên Xứ làm duyên đối với Thức Vô Biên Xứ do bởi Cận Y 
Duyên. 

10/. Chuẩn Bị của Vô Sở Hữu Xứ làm duyên đối với Vô Sở Hữu Xứ do bởi Cận Y 
Duyên. 

11/. Chuẩn Bị của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm duyên đối với Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ do bởi Cận Y Duyên. 

12/. Sơ Thiền làm duyên đối với Nhị Thiền do bởi Cận Y Duyên v.v. 

13/. Tứ Thiền làm duyên đối với Không Vô Biên Xứ, Không Vô Biên Xứ làm duyên 
đối với Thức Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ làm duyên đối với Vô Sở Hữu Xứ, Vô Sở Hữu 
Xứ làm duyên đối với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ do bởi Cận Y Duyên. 

14/. Chuẩn Bị của Thiên Nhãn Trí làm duyên đối với Thiên Nhãn Trí do bởi Cận Y 
Duyên. 

15/. Chuẩn Bị của Thiên Nhĩ Giới làm duyên đối với Thiên Nhĩ Giới do bởi Cận Y 
Duyên. 

16/. Chuẩn Bi của Thần Тас Trí làm duyên đối với Thần Тас Trí do bởi Cận Y Duyên. 

17/. Chuẩn Bị của Tha Tâm Trí làm duyên đối với Tha Tâm Trí đối với Cận Y Duyên. 

18/. Chuẩn Bị của Túc Mạng Tùy Niệm Trí làm duyên đối với Túc Mạng Tùy Niệm Trí 
đo bởi Cận Y Duyên. 

19/. Chuẩn Bị của Tùy Nghiệp Thú Trí làm duyên đối với Tùy Nghiệp Thú Trí do bởi 
Cận Y Duyên. 

20/. Chuẩn Bị của Vị Lai Tiên Giác Trí làm duyên đối với Vị Lai Tiên Giác Trí do bởi 
Cận Y Duyên. 
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21/. Thiên Nhãn Trí làm duyên đối với Thiên Nhĩ Giới do bởi Cận Y Duyên. 

22/. Thiên Nhĩ Giới làm duyên đối với Thần Túc Trí do bởi Cận Y Duyên. 

23/. Thần Тас Trí làm duyên đối với Tha Tâm Trí do bởi Cận Y Duyên. 

24/. Tha Tâm Trí làm duyên đối với Тас Mạng Tùy Niệm Trí do bởi Cận Y Duyên. 

25/. Тас Mạng Tùy Niệm Trí làm duyên đối với Tùy Nghiệp Thú Trí do bởi Cận Y 
Duyên. 

26/. Tùy Nghiệp Thú Trí làm duyên đối với Vị Lai Tiên Giác Trí do bởi Cân Y Duyên. 

27/. Chuẩn Bị của Sơ Рао làm duyên đối với Sơ Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

28/. Chuẩn Bị của Nhị Đạo làm duyên đối với Nhị Đạo đo bởi Cận Ү Duyên. 

29/. Chuẩn Bị của Tam Đạo làm duyên đối với Tam Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

30/. Chuẩn Bị của Tứ Đạo làm duyên đối với Tứ Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

31/. Sơ Đạo làm duyên đối với Nhị Đạo đo bởi Cận Y Duyên. 

32/. Nhị Đạo làm duyên đối với Tam Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

33/. Tam Đạo làm duyên đối với Tứ Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

34/. Các Bậc Hữu Học đã nương nhờ Đạo, thực hiện Nhập Thiền Định vẫn chưa sinh 
cho khởi sinh lên, Nhập Thiền Định đã khởi sinh rồi tư khảo kiến giải minh lượng các Pháp 
Hành (Pháp Hữu Vị) thê theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

35/. Đạo làm duyên đối với Nghĩa Vô Ngại Giải (Atthapatisambhidä), Pháp Vô Ngại 
. Giải (Dhammapafisambhidä), Từ Vô Ngai Giải (Niruttipafisambhidä), Biện Vô Ngai Giải 
(Patibhãnapafisambhidä), và đối với việc tác thành Bậc thông tuệ trong Xứ (Thãna) và Phi 
Xứ (Athãna) của các Bậc Hữu Học do bởi Cận Y Duyên. 

[545] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cận Y Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: | 

1/. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới rồi thường hy duyệt, tâm 
khoáng thần đi vì thực hiện các Thiện Sự ấy cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi thực hiện 
các Thiện Sự ấy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

2/. Người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện các Thiện Sự đã từng tích 
lũy thiện hảo trong thời gian trước cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi thực hiện các Thiện 
Sự ấy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

3/. Người đã xuất khỏi Thiền Định thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện 
Thiền Định cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi thực hiện Thiền Định ấy cho thành Cảnh 
một cách kiên định rồi tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

Ở phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người đã nương nhờ Tín thường ngã mạn, chấp thủ tà kiến. 

2/. Người đã nương nhờ Giới... Văn... Thí... Tuệ rồi thường ngã mạn, chấp thù tà kiến. 

3/. Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ làm duyên đối với tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến 
và đối với sự dục vọng do bởi Cận Y Duyên. 

[546] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cận Y Duyên, có ba thể loại, 
đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 
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Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là Bậc Vô Sinh xuất khỏi Đạo, thực hiện Đạo cho thành 
Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

Ở phần Vô Gián Cận Y Duyên, tức là; 

1/. Thiện làm đuyên đối với Sinh Xuất đo bởi Cận Y Duyên. 

2/. Đạo làm duyên đối với Quả do bởi Cận Y Duyên. 

3/. Thuận Tùng của các Bậc Hữu Học làm duyên đôi với Nhập Thiền Quả do bởi Cận 
Y Duyên. 

4/. Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Thánh Nhân xuất khỏi Thiền Diệt làm 
duyên đối với Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người nương nhờ Tín rồi làm cho bản thân phải khốn khó, làm cho bản thân tiêu táo 
bất an, thường cảm thọ khổ có sự tầm cầu làm khởi nhân. 

2/. Người nương nhờ Giới... Văn... Thí... Tuệ rồi làm cho bản thân phải khốn khó, làm 
cho bản thân tiêu táo bất an, thường cảm thọ khổ có sự tầm cầu làm khởi nhân. 

3/. Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ, 
đối với Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

4/. Thiện Nghiệp Lực làm duyên đối với Di Thục Quả do bởi Cận Y Duyên. 

5/. Bậc Vô Sinh nương nhờ Đạo thực hành việc Nhập Thiền Định Duy Tác vẫn chưa 
khởi sinh cho khởi sinh lên, Nhập Thiền Định Duy Tác đã khởi sinh, tư khảo lại Pháp Hành 
(Pháp Hữu Vị) thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

6/. Đạo làm duyên đối với Nghĩa Vô Ngai Giải (Atthapafisambhidä), Pháp Vô Ngại 
Giải (Dhammapafisambbhid3), Từ Vô Ngai Giải (ÑNiruttipafisambhida), Biện Vô Ngại Giải 
(Patibhãnapafisambhiđãä), và đối với việc tác thành Bậc thông tuệ trong Xứ (Thãna) và Phi 
Xứ (Athãna) của các Bậc Vô Sinh do bởi Cận Y Duyên. 

7/. Đạo làm duyên đối với Nhập Thiền Ома do bởi Cận Y Duyên. 

[547] 4. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cận Y Duyên, có ba 
thể loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và шшш Cận Y Duyên. 

Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện tham ái cho thành Cảnh một 
cách kiên định. Khi đã thực hiện tham ái cho thành Cảnh một cách kiên định rồi thì tham ái, tà 
kiến thường khởi sinh lên. 

2/. Người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện tà kiến cho thành Cảnh một 
cách kiên định. Khi đã thực hiện tà kiến cho thành Cảnh một cách kiên định rồi thì tham ái, tà 
kiến thường khởi sinh lên. 

Ó phần Vô Gián Cận Y Duyên, tức là 3/. Các Uán Bắt Thiện khởi sinh lên trước trước 
làm duyên đối với các Uẫn khởi sinh sau sau do bởi Cận Y Duyên. 

Ó phần Thường Cận Y Duyên, tức là 4/. Người đã nương vào tham ái rồi thực hiện việc 
sát mạng hữu tình, thâu đạo tài vật, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cắt 
chặn nơi giao lộ dë cướp đoạt không cho dư sót, thực hiện việc cướp đoạt chỉ trong một nhà, 
đứng rình trấn lột nơi đường vắng vẻ, mạo phạm vợ của người, thực hiện việc sát lược thôn 
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dàn, thực hiện việc sát lược thị dân, sát mạng mẫu thân, sát mạng phụ thân, sát mạng bậc Vô 
Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với tâm hiểm ác, phá hòa hợp Tăng Đoàn. 

5/. Người đã nương vào sân hận rồi thực hiện việc sát mạng hữu tình, thâu đạo tài vật, 
vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cắt chặn nơi giao lộ để cướp đoạt không 
cho du sót, thực hiện việc cướp đoạt chỉ trong một nhà, đứng rình trán lột nơi đường văng уе, 
mạo phạm vợ của người, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, sát 
mạng mẫu thân, sát mạng phụ thân, sát mạng bậc Vô Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với 
tâm hiểm ác, phá hòa hợp Tăng Đoàn. 

6/. Người đã nương vào 51 mê, ngã mạn, tà kiến và sự dục vong rồi thực hiện việc sát 
mạng hữu tình, thâu đạo tài vật, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cắt chặn 
nơi giao lộ để cướp đoạt không cho dư sót, thực hiện việc cướp đoạt chỉ trong một nhà, đứng 
rình trấn lột nơi đường vắng vẻ, mạo phạm vợ của người, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực 
hiện việc sát lược thị dân, sát mạng mẫu thân, sát mạng phụ thân, sát mạng bậc Vô Sinh, chích 
thân huyết Đức Như Lai với tâm hiểm ác, phá hòa hợp Tăng Đoàn. 

7/. Tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến và sự dục vọng làm duyên đối với tham ái, 
sân hận, 51 mê, ngã mạn, tà kiến và đối với sự dục vọng do bởi Cận Y Duyên. 

[548] 8/. Sát mạng hữu tình làm duyên đối với sát mạng hữu tình do bởi Cận Y Duyên. 

9/. Sát mạng hữu tình làm duyên đối với thâu đạo tài vật..đối với tính đục tà hạnh ...đối 
với vọng ngữ...đối với ly gián ngữ...đối với thô ác ngữ...đối với hồ ngôn loạn ngữ... đối với 
ý tham ác...đối với ý cừu hận...đối với ý tà kiến đo bởi Cận Y Duyên. 

10/. Thâu đạo tài vật làm duyên đối với thâu đạo tài vật do bởi Cận Y Duyên. 

11/. Thâu đạo tài vật làm duyên đối với tính dục tà hạnh, đối với vọng ngữ (giản lược 
nội dung), đối với ý tà kiến và đối với sát mạng hữu tình do bởi Cận Y Duyên. 

Nên liên kết cho thành vòng luân chuyến tỉnh lược. 

[549] 12/. Tính dục tà hạnh làm duyên đối với tính dục tà hạnh do bởi Cận Ү Duyên. 

13/. Tính dục tà hạnh làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với thâu đạo tài vật 
do bởi Cận Y Duyên. | 

14/. Vọng ngữ làm duyên đối với vọng ngữ do bởi Cận Y Duyên. 

15/. Vọng ngữ làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với tính đục tà hạnh đo bởi 
Cận Y Duyên. | 

16/. Ly gián ngữ làm duyên đối với ly gián ngữ do bởi Cận Y Duyên. 

17/. Ly gián ngữ làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với vọng ngữ do bởi Cận 
Y Duyên. 

18/. Thô ác ngữ (hạ lưu thoai) làm đuyên đối với thô ác ngữ do bởi Cận Y Duyên. 

19/. Thô ác ngữ (hạ lưu thoại) làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với ly gián 
ngữ do bởi Cận Y Duyên. 

20/. Hồ ngôn loạn ngữ làm duyên đối với hồ ngôn loạn ngữ do bởi Cận Y Duyên. 

21/. Hồ ngôn loạn ngữ làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với thô ác ngữ do 
bởi Cận Y Duyên. 

22/. Y tham ác làm duyên đối với ý tham ác do bởi Cận Y Duyên. 
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23/. Ý tham ác làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với hồ ngôn loạn ngữ do 
bởi Cận Y Duyên. 

24/. Y cừu hận làm duyên đối với ý cừu hận do bởi Cận Y Duyên. 

25/. Y cừu hận làm duyên đối với sát mạng hữu tình v.v. đối với ý tham ác do bởi Cận 
Y Duyên. 

26/. Ý tà kiến làm duyên đối với ý tà kiến do bởi Cận Y Duyên. 

27/. Y tà кіёп làm duyên đối với sát mạng hữu tình, thâu đạo tài vật, tính dục tà hạnh, 
vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hó ngôn loạn ngữ, ý tham ác, ý cừu hận do bởi Cận Y Duyên. 

[550] 28/. Nghiệp lực sát mạng mẫu thân (*) làm duyên đối với nghiệp lực sát mạng 
mẫu thân do bởi Cận Y Duyên. 

[(Œ): Y nghĩa trong điều 548 — 549 — 550 tập hợp lại ở trong điều 547, là với “Bát Thiện 
làm duyên đối với Bát Thiện”.] 

29/. Nghiệp lực sát mạng mẫu thân làm duyên đối với nghiệp lực sát mạng phụ thân, 
nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh, nghiệp lực chích huyết thân Đức Như Lai, nghiệp lực phá 
hòa hợp Tăng Đoàn...chuẩn xác tà kiến đo bởi Cận Y Duyên. 

30/. Nghiệp lực sát mạng phụ thân làm duyên đối với nghiệp lực sát mạng phụ thân do 
bởi Cận Y Duyên. 

31/. Nghiệp lực sát mạng phụ thân tác thành nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh, nghiệp 
lực chích huyết thân Đức Như Lai, nghiệp lực phá hòa hợp Tăng Đoàn, chuẩn xác tà kiến... 
nghiệp lực sát mạng mẫu thân do bởi Cận Y Duyên. 

32/. Nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh làm duyên đối với nghiệp lực sát mạng Bậc Vô 
Sinh do bởi Cận Y Duyên. 

33/. Nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh làm duyên đối với nghiệp lực chích huyết thân 
Đức Như Lai v.v. nghiệp lực sát mạng phụ thân do bởi Cận Y Duyên. 

34/. Nghiệp lực chích huyết thân Đức Như Lai làm duyên đối với nghiệp lực chích huyết 
thân Đức Như Lai do bởi Cận Y Duyên. 

35/. Nghiệp lực chích huyết thân Đức Như Lai làm duyên đối với nghiệp lực phá hòa 
hợp Tăng Đoàn v.v. nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh do bởi Cận Y Duyên. 

36/. Nghiệp lực phá hòa hợp Tăng Đoàn làm duyên đối với nghiệp lực phá hòa hợp Tăng 
Đoàn do bởi Cận Y Duyên. 

37/. Nghiệp lực phá hòa hợp Tăng Đoàn làm duyên đối với chuẩn xác tà kiến v.v. nghiệp 
lực chích huyết thân Đức Như Lai do bởi Cận Y Duyên. 

38/. Chuẩn xác tà kiến làm duyên đối với chuẩn xác tà kiến do bởi Cận Y Duyên. 

39/. Chuẩn xác tà kiến làm duyên đối với nghiệp lực sát mạng mẫu thân, nghiệp lực sát 
mạng phụ thân, nghiệp lực sát mạng Bậc Vô Sinh, nghiệp lực chích huyết thân Đức Như Lai 
và đôi với nghiệp lực phá hòa hợp Tăng Đoàn do bởi Cận Y Duyên. 

Nên liên kết cho thành vòng luân chuyển tỉnh lược. 

[551] 5. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện đo bởi Cận Y Duyên, chi có duy 
nhất một thé loại, đó là Thường Cán Y Duyên, tức là: 
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1/. Người đã nương vào tham ái rồi xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, 
thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành 
Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho 
khởi sinh lên. 

2/. Người đã nương vào sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vong rồi xả thí, tuân 
thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh 
Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh 
lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

3/. Tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vọng làm duyên đối với Tín, Giới, 
Văn, Thí, Tuệ do bởi Cận Y Duyên. ` 

4/. Người đã sát mạng hữu tình rồi kỳ vọng йё sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát 
mạng hữu tình íy, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định 
cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, 
thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

5/. Người đã thâu đạo vật phẩm mà chủ nhân vật phẩm không có cho rồi kỳ vọng để sẽ 
thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát mạng hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát 
quan trai giới, thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh 
lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thăng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập 
Thiền Định cho khởi sinh lên. 

6/. Người đã nói lời giả dối rồi kỳ vọng dë sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát mạng 
hữu tình ấy, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho 
khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực 
hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

7/. Người đã nói lời ly gián rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát mạng 
hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho 
khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực 
hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

8/. Người đã nói lời thô tục (hạ lưu thoại) rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp 
lực sát mạng hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành 
Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho 
khởi sinh lên, thực hiện Thăng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh 
lên. | 

9/. Người đã nói lời vô ích rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát mạng 
hữu tình Ấy, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho 
khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực 
hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

10/. Người đã cắt chận nơi giao lộ rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực 
sát mạng hữu tình ấy, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền 
Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh 
lên, thực hiện Thăng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 
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11/. Người đã cướp đoạt không cho dư sót rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của 
nghiệp lực sát mạng hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực 
hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo 
cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi 
sinh lên. 

12/. Người đã thực hiện cướp đoạt chi trong một nhà rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả 
báo của nghiệp lực sát mạng hữu tình y, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giói, 
thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành 
Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho 
khởi sinh lên. 

13/. Người đã đứng rình trắn lột nơi đường vắng vẻ rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo 
của nghiệp lực sát mạng hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, 
thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành 
Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho 
khởi sinh lên. 

14/. Người đã mạo phạm vợ của tha nhân rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp 
lực sát mạng hữu tình ду, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành 
Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho 
khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh 
lên. 

15/. Người đã thực hiện việc sát lược thôn dân rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của 
nghiệp lực sát mạng hữu tình ду, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực 
hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo 
cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi 
sinh lên. 

16/. Người đã thực hiện việc sát lược thị dân rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của 
nghiệp lực sát mạng hữu tình йу, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực 
hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo 
cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi 
sinh lên. 

17/. Người đã sát mạng mẫu thân rồi kỳ vọng йё sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát 
mạng mẫu thân, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới. 

18/. Người đã sát mạng phụ thân rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực sát 
mạng phụ thân, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới. 

19/. Người đã sát mạng Bậc Vô Sinh rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực 
sát mạng Bậc Vô Sinh, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới. 

20/. Người đã chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hiểm ác rồi kỳ vọng để sẽ thanh 
trừ quả báo của nghiệp lực chích thân huyết Đức Như Lai, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì 
bát quan trai giói. 
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21/. Người đã phá hòa hợp Tăng Đoàn rồi kỳ vọng để sẽ thanh trừ quả báo của việc phá 
hại Tăng Đoàn, mới xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai 2161. 

[552] 6. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Cận Y Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Vô Gián Cận Y và Thường Cận Y. 

О phần Vô Gián Cận Y, tức là Bất Thiện làm duyên đối với Sinh Xuất (Vutthana) do 
bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người đã nương vào tham ái rồi làm cho bản thân phải khốn khổ, làm cho bản thân 
tiêu táo bất an, thường cảm thọ khổ có sự tầm cầu làm khởi nhân. 

2/. Người đã nương vào sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vọng rồi làm cho bản 
thân phải khốn khổ, làm cho bản thân tiêu táo bất an, thường cảm thọ khó có sự tầm cầu làm 
khởi nhân. 

3/. Tham ái, sân hận, 51 mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vọng làm duyên đối với Thân Thọ 
Lạc, Thân Thọ Khổ và Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

4/. Bất Thiện Nghiệp Lực làm duyên đối với Dị Thục Quả do bởi Cận Y Duyên. 

[553] 7. Pháp Vô Ку làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cận Y Duyên, có ba thé’ 
loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

Ó phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh thực hiện Quả cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. Thực 
hiện Níp Bàn cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

2/. Níp Bàn làm duyên đối với Quá do bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Vô Gián Cận Y Duyên, tức là: | 

1/. Các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh trước trước làm 
duyên đối với các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi sinh sau sau đo 
bởi Cận Y Duyên. 

2/. Tâm Hữu Phần làm duyên đối với Khai Môn. 

3/. Duy Tác làm duyên đối với Sinh Xuất (Vutthana). 

4/. Thuận Tùng của Bậc Vô Sinh làm duyên đối với Nhập Thiền Quả. 

5/. Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của Bậc Thánh Nhân xuất khỏi Thiền Diệt 
làm duyên đối với Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

О phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Thân Thọ Lạc làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ và đối với 
Nhập Thiền Quả đo bởi Cận Y Duyên. 

2/. Thân Thọ Khổ làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ và đối với 
Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

3/. Quý Tiết làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ và đối với Nhập 
Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

_ 4/. Vật Thực làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ và đối với Nhập 
Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 
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5/. Trú Xứ làm duyên đối với Thân Thọ Lạc, đối với Thân Thọ Khổ và đối với Nhập 
Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

6/. Thân Thọ Lạc, Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm duyên đối với Thân 
Thọ Lạc, Thân Thọ Khổ và đối với Nhập Thiền Quả do bởi Cận Y Duyên. 

7/. Nhập Thiền Quả làm duyên đối với Thân Thọ Lạc do bởi Cận Y Duyên. 

8/. Bậc Vô Sinh nương nhờ Thân Thọ Lạc thực hành việc Nhập Thiền Định Duy Tác 
vẫn chưa khởi sinh cho khởi sinh lên, Nhập Thiền Định Duy Tác đã khởi sinh, tư khảo lại Pháp 
Hành (Pháp Hữu Vì) thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

9/. Bậc Vô Sinh nương nhờ Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, thực hành việc 
Nhập Thiền Định Duy Tác vẫn chưa khởi sinh cho khởi sinh lên, Nhập Thiền Định Duy Tác 
đã khởi sinh, tư khảo lại Pháp Hành (Pháp Hữu Vi) thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ 
Đau, là Vô Ngã. 

[554] 8. Pháp Vô Ký làm đuyên đối với Pháp Thiện do bởi Cận Y Duyên, có ba thê loại, 
đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Bậc Hữu Học thực hiện Quả cho thành Cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. Thực 
hiện Níp Bàn cho thành cảnh một cách kiên định rồi tư khảo lại. 

2/. Níp Bàn làm duyên đối với Chuyển Tộc, Dũ Tịnh và Đạo do bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Vô Gián Cận Y Duyên tức là Khai Môn làm duyên đối với các Uẫn ở phần Thiện 
do bởi Cận Y Duyên. | 

Ó phần Thường Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người đã nương nhờ Thân Thọ Lạc rồi xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai 
giới, thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh lên, thực 
hành Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, thực hiện Nhập Thiền Định 
cho khởi sinh lên. 

2/. Người đã nương nhờ Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ rồi xả thí, tuân thủ 
giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thực hành Thiền Định cho khởi sinh lên, thực hành Minh Sát 
Trí cho khởi sinh lên, thực hành Đạo cho khởi sinh lên, thực hiện Thắng Trí cho khởi sinh lên, 
thực hiện Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên. 

3/. Thân Thọ Lạc, Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm đuyên đối với Tín, 
Giới, Văn, Thí, Tuệ do bởi Cận Y Duyên. 

[555] 9. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện đo bởi Cận Y Duyên, có ba thể 
loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

Ở phần Cảnh Cận Y Duyên, tức là: 

1/. Người thường hý duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện Nhãn cho thành Cảnh một 
cách kiên định. Khi đã thực hiện Nhãn ấy cho thành Cảnh một cách kiên định rồi thì tham ái, 
tà kiến thường khởi sinh lên. 

2/. Người thường hỷ duyệt, tâm khoáng thần di vì thực hiện Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ và các Uẫn ở phần Vô Ký Di Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
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cho thành Cảnh một cách kiên định. Khi đã thực hiện Nhĩ v.v. áy cho thành Cảnh một cách 
kiên định rồi thì tham ái, tà kiến thường khởi sinh lên. 

Ó phần Vô Gián Cận Y Duyên, tức là Khai Môn làm duyên đối với các Uán Bất Thiện 
do bởi Cận Y Duyên. 

Ở phần Thường Cận Ү Duyên, tức là: | 

1/. Người đã nương nhờ Thân Thọ Lạc ri sát mạng hữu tình, thâu đạo vật phẩm mà chủ 
nhân vật phẩm không có cho, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cắt chặn 
nơi giao lộ dë cướp đoạt không cho dư sót, thực hiện việc cướp đoạt chi trong một nhà, đứng 
rình trán lột nơi đường vắng vẻ, mạo phạm vợ của người, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực 
hiện việc sát lược thị dân, sát mạng mẫu thân, sát mạng phụ thân, sát mạng bậc Vô Sinh, chích 
thân huyết Đức Như Lai với tâm hiểm ác, phá hòa hợp Tăng Đoàn. 

2/. Người đã nương nhờ Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ rồi sát mạng hữu 
tình, thâu đạo vật phám mà chủ nhân vật phẩm không có cho, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác 
ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cắt chặn nơi giao lộ dé cướp đoạt không cho du sót, thực hiện việc cướp 
đoạt chỉ trong một nhà, đứng rình trán lột nơi đường vắng vẻ, mạo phạm vợ của người, thực 
hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, sát mạng mẫu thân, sát mạng phụ 
thân, sát mạng bậc Vô Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với tâm hiểm ác, phá hòa hợp Tăng 
Đoàn. 

3/. Thân Thọ Lạc, Thân Thọ Khổ, Quý Tiết, Âm Thực, Trú Xứ làm duyên đối với tham 
ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sự dục vọng do bởi Cận Y Duyên. 


GIẢI THÍCH CẬN Y DUYÊN 


551 — 555] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Cận Y Duyên. 

544] Lời nói răng “nương nhờ Tín” (Saddham upanissäya) là thực hiện Đức Tin (tức 
là sự tương tín) trong Nghiệp Lực, Quả Báo của Nghiệp Lực, kiếp này và kiếp sau v.v. cho 
thành chỗ nương nhờ một cách kiên cố, giống như là người ta tin rằng phía đưới mặt đất có 
nước mới đào mặt đất như thế nào thì đanh môn đệ tử có Đức Tin cũng như thế ду, {ш Опа Вао 
và Thiện Công Đức của xả thí v.v. rồi thường “Hiến Cấp Thí” (Paricagadäna) v.v. vì lẽ ấy, 
Ngài mới nói rằng “nương nhờ Tín”. Trong lời nói rằng “nương nhờ Giới? (Silam 
upanissäya) v.v. giải thích rằng “thực hành các thê loại Pháp này có Giới v.v. cho thành chó 
nương nhờ một cách kiên có”. Quả thực, người có Giới Luật là bậc thông tuệ trong Uy Lực Tối 
Thượng của Giới Luật (SIlanubhäva) và trong Thiện Công Đức của Giới Luật. Do y cứ Giới 
Luật (Sila) mới ха thí đối với người có Giới Luật, tuân thủ Giới Luật bậc cao thượng, thọ trì 
bát quan trai giới trong ngày bán nguyệt, có ngày 14 âm lịch v.v. cho thuần khiết, bất khuyết 
phap. Do y cứ “Phẩm Chất Giới Luật” (Silasampatti) thường thực hành các Ап Đức Pháp 
(Gunadhamma) có Thiền Định v.v. cho khởi sinh lên. Ngay cả bậc đa văn thính kiến, với Tuệ 
Văn Như Nguyện Dĩ Thường (Sutamaya Paññä) đã trắc tri đến mọi thé loại phẩm chất hữu 
quan với Phúc Hành Tông (Puññakiriyavatthu) có xả thí v.v. và sự sai biệt của sầu muộn âm 
trầm và sự thuần khiết của Thiện Pháp có xả thí v.v. và y cứ Tuệ Văn tu hành Thiện Pháp có 
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xả thí v.v. Ngay cả bậc phóng khí có sự khiêm tốn trong phương thức hiến cấp, y cứ việc tín 
ngưỡng cùng với việc quyên hiến (Сара) của mình mới xả thí, tuân thủ giới luật vì liễu giải 
rằng xả thí mà người có Giới cho ra thường có rất nhiều quả báo, thọ trì bát quan trai g1ới VÌ 
việc thực hành như thế mới thành người có Tâm thuần khiết, thường thực hành các Ân Đức 
Pháp (Gunadhamma) có Thiền Định v.v. cho khởi sinh lên. Phía bậc hữu phước quy định việc 
liễu đắc lợi ích trong kiếp này và kiếp sau, và phương sách sẽ siêu xuất khỏi thế gian, y cứ tri 
thức một cách chu đáo rằng bởi do điều thực hành này có thể làm cho bản thân người ta đạt 
đến sự lợi ích vừa ở trong kiếp này vừa ở trong kiếp sau, vì thế thường tu hành Thiện Pháp có 
xả thí v.v., và Pháp có Tín v.v. sẽ không chỉ là đức tính duy nhất của việc xả thí không thôi, 
thường là đức tính ngay chính của Tín v.v. sẽ khởi sinh lại với bản thân trong ngày vi lai, vì lẽ 
ду Đức Thế Tôn mới thuyết giáo rằng “Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ tác thành Cận Y Duyên đối 
với Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ?” (Saddhã silam sutam саго paññã saddhäya sīlassa sutassa 
cägassa paññãya). Lời nói rằng Chuẩn Bị” (Parikammam) có nghĩa là bậc tu học nên chủ 
tâm lấy Chuẩn Bị ở trong phần ban đầu, không phải tác thành Vô Gián Duyên, mà đích thị là 
Chuẩn Bị của Thiên Nhãn Thức, thường có đối với cả hai Trí, đó là: Túc Mạng Tùy Niệm Trí 
và Vi Lai Tiên Giác Trí, ngoài ra không có Chuẩn Bị. Cả hai Trí này đích thị là thị tùng của 
Thiên Nhãn. Khi đã thành tựu Thiên Nhãn ấy, cả hai Trí cũng thành tựu theo. Ngay khi là như 
thế, bậc tu học nên hiểu biết rằng Chuẩn Bị của Nhãn Thức lập ý hướng tâm nhằm để thé loại 
tri thức ấy tác thành Chuẩn Bị của cả hai Trí, bởi vì са hai Trí ấy không có mọi chuẩn tắc (Сай) 
tương tự Thiên Nhãn, và do vậy mới đặc biệt có thêm Chuẩn Bị ở trong cả Trí này. Lời nói 
rằng “Thiên Nhãn làm duyên đối với Thiên Nhĩ Giới” (Đibbacakkkhu dibbãya so(adhã 
шуа) (điều 544 điều phụ 21) có nghĩa là “Thiên Nhãn của bậc trông thấy Sắc ở nơi xa xôi, ròi 
sẽ cần phải lắng nghe âm thanh của thể loại Sắc ấy, tác thành Cận Y Duyên đối với sự thanh 
triệt của Nhĩ Giới”. Và Thiên Nhĩ Giới thường tác thành Cận Y Duyên đới với Thần Túc Trí 
với mãnh lực thành người đã thính đáo âm thanh của thể loại Sắc ấy, rồi có ý định đi đến chỗ 
ду. Bậc Hiền Trí nên liễu tri việc tác thành Cận Y Duyên với mãnh lực của sự phù trợ đối với 
các Pháp ấy trong tất cả mọi nơi, với trường hợp như thế này. Lời nói rằng “đã nương nhờ 
Đạo, thực hiện Nhập Thiền Định vẫn chưa sinh cho khởi sinh lên” (Maggam upanissäya 
anuppannam samapattim) (điều 544 điều phụ 34) сб nghĩa là “Với các Đạo а ấy, bất luận 
Bậc Thánh Nhân nào thực hiện các Nhập Thiền Định cho khởi sinh lên vì tình huống nguy 
hiểm hy thiểu và đã đoạn lìa, vì thế, Đạo của các Bậc Thánh Nhân áy mói gọi là “tác thành Cân 
Y Duyên đối với Nhập Thiền Định”. Lời nói rằng “tư khảo kiến giải” (Vipassanti) là “thường 
kiến giải minh lượng vì nhu yếu cho Đạo bậc cao khởi sinh lên”. Lời nói rằng “Nghĩa Vô Ngại 
Giải” (Atthapafisambhidä) là lời mở đầu, đích thị là Đức Thế Tôn thuyết giáo đến các Pháp 
Vô Ngại Giải (Patisambhida) đã được thành tựu bởi do việc chứng đắc Đạo. Vả lại, chính đích 
thị Đạo gọi là tác thành Cận Y vì hiện hành trong các Cảnh ấy về sau của các Pháp Vô Ngại 
Giải này đã được thành tựu với trường hợp như thế này. 


545] Lời nói rằng “đã nương nhờ Tín Tín thường ngã mạn, chấp thủ tà kiến” 
(Saddham upanissäya jappeti) có nghĩa là “thường làm cho ngã mạn hiện hành rằng “Ta là 
người có Tín kiền thành”. Lời nói rằng “thường chấp thủ tà kiến” (Ditthim ganhati) có nghĩa 
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là “người suy nghĩ với mãnh lực của niềm tin trong các lời nói mà bát tư khảo nội dung với Trí 
Tuệ, là thường chấp thủ lấy Tà Kiến với mãnh lực của sự ngộ giải rằng “người hiện hữu v.v.” 
Lời nói rằng “Giới, Văn, Thí, Tuệ” (Silam sutam сарат paññam) có nghĩa là “khởi sinh 
Ngã Mạn lên răng “Ta là người có Giới Luật (Giới), là người đã nghiêng tai lắng nghe (Văn), 
có sự buông bỏ (Thí), có tri thức mọi phương diện (Tuệ)”. Và khi người thực hiện sự ngộ giải 
với mãnh lực của Tà Kiến cho khởi sinh lên trong Giới, Văn, Thí và Tuệ, tương tự sự ngộ giải 
với mãnh lực của Ngã Mạn, thường chấp thủ lấy Tà Kiến. Nên hiểu biết thâm định trong lời 
nói rằng “đối với tham ái” (Rãgassa) v.v. các thé loại Tà Kiến, Ngã Mạn ấy, từng mỗi Pháp 
tác thành Cận Y Duyên đối với tham ái trong thời gian y cứ Phẩm Chất có Tín v.v. rồi tán 
dương bản thân. Tác thành Cận Y Duyên đối với Sân Hân trong thời gian у cứ Phẩm Chất có 
Tín v.v. rồi trào tiếu tha nhân. Tác thành Cận Y Duyên đối với Si Mê tương ưng với cả hai 
Tham Ái và Sân Hận tác thành Cận Y Duyên đối với sự dục vọng Hữu Công Đức 
(Bhavasampatfi) và Tài Sản Công Đức (Bhogasampatti) vì y cứ Phẩm Chất có Tín v.v. Đức 
Thế Tôn lập ý chỉ có khải thuyết Thiện Hiệp Thế (Lokiyakusala) trong quan niệm này thôi, 
với trường hợp như vầy. Còn Thiện Siêu Thế (Lokuttarakusala) là Pháp an tịnh, tinh lương, 
tối thượng, tuyệt diệt Pháp Bát Thiện, vì thế, mới coi như là bát tác thành Cận Y Duyên đối với 
Bát Thiện trong quan niệm này, tương tự mặt trăng bát tác thành Cận Y Duyên đối với bóng 
tối như thế ấy. 


546] Lời nói rằng “làm cho bản thân phải khốn khó” (Ätäpefi) v.v. Đức Thế Tôn 
thuyết giáo nhằm йё khái thuyết Vô Ký Pháp với mãnh lực của Thân Thọ КЪ. Quả thực, người 
có Tín, y cứ Tín, không sợ hãi đối với sự lạnh quá nóng quá, chỉ quan tâm trong việc kiến tạo 
v.v. có các trường hợp sai khác, gọi là thường làm cho bản thân phải khốn khổ, làm cho bản 
thân tiêu táo bất an. Người nghĩ suy rằng “Ta đã có Tài Sản Công Đức (Bhoga sampatti) rồi 
sẽ tạo tác Phước Báu” gọi là “thường cảm thọ khổ đau vì có sự tầm cầu làm khởi nhân”. Ngay 
cả người có Giới, gọi là “thường làm cho bản thân phải khốn khó, làm cho bản thân tiêu táo bất 
an với mãnh lực của Khổ Hành Điều Tiết Dục (Dhũtaäga — Tu Hành Đầu Đà), có việc tu 
hành ở ngoài trời (Abbhokãsikavatthu - Tu Hành Không Khoáng Xứ) v.v. nhằm để thọ trì 
Giới Luật”. Gọi là “thường cảm thọ khổ đau vì có sự tầm cầu làm khởi nhân” với mãnh lực 
thành người thọ trì Khô Hành Điều Tiết Dục với việc tu hành trì bình khát thực (Pindapäta) 
v.v. Ngay cả người đã nghiêng tai lắng nghe (Văn), nghĩ suy rằng “Ta sẽ thực hành cho phù 
hợp đối với Bậc Đa Văn (Bahussuta)”. Trì bình khất thực theo Phần đã đề cập đến, gọi là 
“thường làm cho bản thân phải khốn khổ, làm cho bản thân tiêu táo bất an”. Gọi là “thường 
cảm thọ khó đau vì có sự tầm cầu làm khởi nhân” ‚ Ngay са người có sự buông bỏ (Thị), vì tâm 
tính luôn thiên hướng trong việc phóng khí, xả khí cho hết đến nỗi không còn điều kiện để 
phụng dưỡng sinh mạng mình, hoặc thực hiện việc xả khí khí quan v.v. gọi là “thường làm cho 
bản thân phải khốn khó, làm cho bản thân tiêu táo bất an”. Gọi là “thường cảm thọ khổ đau vì 
có sự tầm cầu làm khởi nhân” vì đã đem vật chất ra ё tién hành việc phóng khí. Ngay cả người 
hữu trí (Tuệ), y cứ sự hữu trí, không suy nghĩ đến sự lạnh nóng v.v. tận lực chú tâm trong việc 
học thuộc lòng, với nghĩ suy rằng “Ta sẽ làm cho có Trí Tuệ tăng lên cao tôt” gọi là “thường 
làm cho bản thân phải khốn khó, làm cho bản thân tiêu táo bát an”. Trông thấy tác nghiệt trong 
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Tà Mạng và Thiện Công Đức trong Chánh Mạng, mới từ bỏ Tà Mạng và tầm cầu cơ năng 
phụng dưỡng sinh mệnh với việc mưu sinh triệt để can tịnh. Gọi là “thường cảm thọ khó đau 
vì có sự tầm cầu làm khởi nhân”. 


Lời nói răng “đối với Thân Thọ Lạc” (Kãyikassa sukhassa) là “đối với Thân Thọ Lạc 
trong thời gian An Lạc khởi sinh lên đối với sắc thân, mà có Sắc tinh lương, có Tín v.v. làm 
Xuất Sinh Xứ, đã tiếp xúc trong thời gian sử dụng công cụ của sự an lạc mà khởi sinh lên bởi 
do у cứ Phẩm Chất có Tín v.v. Và đối với Thân Thọ Lạc có sự hân hoan và hý lạc (Ртб), không 
có sự khốn khổ với mãnh lực của công cụ sự an lạc làm khởi nhân, làm Xuất Sinh Xứ đã xúc 
cấp; và đối với Thân Thọ Lạc trong thời gian Quả Dị Thục an lạc khởi sinh lên vì công cụ của 
sự an lạc áy đã tao tác trong thời gian khởi sinh lên của sự an lạc. Và đối với Thân Thọ Khổ 
trong thời gian Khổ Đau khởi sinh lên theo Phần đã đề cập đến, và trong thời gian có việc sát 
mạng và bị giam trong ngục tù mà người đã phải ức chế vì không có được Ân Đức Phẩm Vị 
(Gunasamapatfi) có Тїп v.v. phối hợp. Và trong thời gian Nhập Thiền Quả, y cứ Tín v.v. hiện 
hành, từng mỗi Pháp trong các Pháp có Tín v.v. nên hiểu biết rằng làm duyên đo bởi Cận Ү 
Duyên đối với Nhập Thiền Quả. Lời nói rằng “Thiện Nghiệp Lực” (Kusalam kammam) là 
Tư Tâm Sở Thiện (Kusalacetanä) tác thành Cận Y Duyên đối với Dị Thục Quả của mình. Thế 
nhưng Tư Tâm Sở ấy đặc biệt phải có năng lực, thường không có năng lực yếu đuối được. 
Trong điều ấy có câu chuyện như tiếp theo đây (Udãharana - làm lệ chứng). 


“Kë chuyện với nhau rằng: Một phụ nữ muốn thắt сб tự tử, mới treo sợi dây trên thân 
cây, và sửa soạn sắp bày vật dụng thích hợp. Ngay lúc đó, một kẻ cướp (Cora) nghĩ suy rằng 
về đêm Ta đi thắng vào nhà ấy rồi sẽ lấy sợi dây này buộc một số vật dụng lấy cắp đi, rồi mới 
lấy con đao cắt dây xuống”. Theo trình tự, sợi dây â áy đã biến thành con rắn độc hù dọa, và tên 
cướp sợ hãi không dám di vào. Phụ nữ ra khỏi nhà và đã đút сб vào trong sợi dây thòng lọng 
thắt cổ tự tử. Tư Tâm Sở đã có năng lực сат chỉ hãm lạc điều nguy hiểm tác thành Cận Y 
Duyên đối với Dị Thục Quả của mình với trường hợp như thế này”. Thế nhưng lời nói này 
cũng không đáng giữ lấy một cách xác tín, bởi vì Nghiệp Lực đã có cơ hội cắm chỉ được điều 
nguy hiểm của Dị Thục Quả thế này thì thường cho quả báo, còn Nghiệp Lực vẫn chưa cho гб 
sinh DỊ Thục Quả như đã đề cập thì không tác thành Cận Y Duyên đối với Dị Thục Quả. Trong 
lời nói rằng “Nghiệp Lực” (Kammam) đây, Bậc Hiền Trí nên liễu tri rằng “đó là Nghiệp Lực 
hiện hành trong cả Tứ Địa Giới”. Và lời nói mà Ngài đã nói tiếp theo “Đạo tác thành Cận Y 
Duyên đối với Nhập Thiền Quả”, là đã nói với mãnh lực của Pháp mà không có Tư Tâm Sở 
(Cetanä). Với lời nói ấy, khải thuyết cho thấy rằng “đích thị Pháp vẫn còn cho DỊ Thục Quả 
khởi sinh lên tác thành Cận Y Duyên đối với Dị Thục Quả của mình”. 


547] Lời nói rằng “đã nương vào tham ái rồi thực hiện việc sát mạng hữu tình” 
(Ragam ирапіѕѕауа panam hanafi) có nghĩa là “Người có tính xung động trong bất luận vật 
dục nào, thường sát mạng hữu tình ngăn cản trong vật dục ау, hoặc vì lợi ích đối với vật dục 
ау. Ngay cả trong thâu đạo tài vật, v.v. bậc tu học nên hiểu biết nội dung theo phương sách này. 
Lời nói rằng “cắt chặn nơi giao lộ” (Sandhim chỉindati) v.v. thuyết giáo với mãnh lực của 
“Thâu Đạo” (Adinnadana). Lời nói rằng “nơi giao lộ” (Sandhim) trong quan niệm ấy ngụ ý 
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lấy “vách nhà”. Lời nói rằng “cướp đoạt không cho dư sót” (Nillopam harati) là “kẻ trộm 
lén đi vào”. 


Lời nói rằng “thực hiện việc cướp đoạt chỉ trong một nhà” (Ekägarikam karoti) là 
“rất nhiều người cùng nhau bao quanh phía sau duy nhất một căn nhà để cướp đoạt”. Lời nói 
rằng “đứng rình trấn lột nơi đường vắng vë” (Paripanthe titthati) là “đứng rình thực hiện 
điều hung ác người lữ hành”. Trong lời nói rằng “đã nương vào sân hận rồi” (Dosam 
upanissäya) v.v. có nghĩa là “tạo tác sự sân hận cho khởi sinh lên với mãnh lực của sự phẫn 
hận rằng “Ông ấy đã gây sự hủy diệt hoàn toàn đối với Ta” v.v. cho tác thành Cận Y Duyên. 
Lời nói rằng “đã nương vào si mê rồi” (Moham ирапіѕѕӣуа) là “tác hành sự si mê che giấu 
tác nghiệt trong “Sát Mạng” (Panatipata) v.v. cho tác thành Cận Y Duyên. Lời nói răng “đã 
nương vào ngã mạn” (Mãnam upanissäya) là “thực hiện sự kiêu ngạo rằng “Tai sao mới 
không được giết chứ”, “tại sao chúng ta mới không được trộm chứ” cho tác thành Cận Y Duyên. 
Hoặc giải thích rằng “Gặp ai ông ta cũng coi thường vũ nhục” rồi dẫn lấy việc coi thường ấy 
cũng tác thành Cận Y Duyên. Lời nói rằng “đã nương vào tà kiến rồi” (Di{thim upanissãya) 
là “tạo tác tà kiến trong “các nghỉ thức cúng tế thần thánh” (Үаййа) v.v. tương tự các vị Bà La 
Môn và nhóm người ăn bám (Рагаѕіќа) cùng bọn người dă man (Milakkha — Dã Nhân), cho 
tác thành Cận Y Duyên. Lời nói rằng “sự dục vọng” (Patthanam ирапіѕѕа ya) là “thực hiện 
sự dục vọng chàng han nhu thé loai này “nếu như Tôi hoàn thành xuất sắc công việc này, và sẽ 
thực hiện lễ cúng tế như thế này cho Ngài, hoặc Ngài hãy đem vật lễ cúng tế Hội Chúng Thiên 
kia đến cho Tôi, hoặc hãy đem lây cho người đẳng kia, hoặc là Ngài hãy đến cùng làm bạn hữu 
(Sahaya) của chúng tôi đang thực hiện công việc này”, cho thành Cận Y Duyên. Trong lời nói 
rằng “tham ái, sân hận, ngã mạn, tà kiến và sự dục vọng làm duyên đối với tham ái” (Кароо 
doso mana ditthi patthanā rãgassa) đây, tham ái vừa tác thành Cận Y Duyên đối với tham ái 
và vừa đối với Pháp có sân hận v.v. Ngay cả trong sân hận v.v. cũng có Phần này tương tự. 


548] Lời nói rằng “Sát mạng làm duyên đối với sát mạng” (Panatipato рапайра 
tassa) có nghĩa là “người ưa thích sát mạng hữu tình thường sẽ lại sát mạng hữu tình khác nữa, 
vì đặt ở trong vị trí bất kiềm chế”. Hoặc là thường sát mạng gia quyến bằng hữu của người bị 
sát mạng đến gây tón thương lần nữa. Sát Mang (Panatipata) tác thành Cận Y Duyên đối với 
Sát Mạng (Pāņātipāta) với trường hợp như thế này. Lại nữa, Sát Mạng tác thành Cận Y Duyên 
đối với Thâu Đạo (Adinnādāna) v.v. trong thời gian sát mạng chủ nhân hoặc thủ hộ nhân, láy 
cắp đồ đạc của họ đi. Trong việc sát mạng người chồng rồi mạo phạm vợ của người, trong thời 
gian nói đối rằng “không có sát mạng”, trong thời gian nói lời ly gián nhằm để che giấu Nghiệp 
Lực tự bản thân đã tạo tác, hoặc vì muốn tạo tác Nghiệp Lực mà vẫn chưa được tạo tác trong 
thời gian nói lời thô tục (hạ lưu thoại), nói lời vô ích, trong thời gian chú mục kỳ vọng được tài 
sản của tha nhân, trong thời gian nghĩ suy rằng khi ông ta đã bị sát tử rồi thân tộc cùng thân 
hữu, triều thần của ông ta phải tiêu thất toàn bộ đi v.v., và trong thời gian chấp thủ tà kiến với 
mãnh lực của người đã tạo tác Nghiệp Lực khốn khổ rằng Sát Mạng của ông ta sẽ đứt khoát 
như thể này v.v. Bậc Hiền Trí nên liễu tri nội đung trong sự luân chuyên Pháp có Thâu Đạo 
(Адіппайаӣпа) v.v. làm khởi nhân theo phương sách này. - 
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550] Lời nói rằng “Nghiệp lực sát mạng mẫu thân làm duyên đối với nghiệp lực sát 
mạng mẫu thân” (Mãtughätakammam mãtughãtakammassa) có nghĩa là “Nghiệp Lực sát 
mạng mẫu thân tác thành Cận Y Duyên đối với Nghiệp Lực sát mạng mẫu thân”. Đối với người 
trông thấy người khác đã sát mạng mẫu thân rồi vì thế cũng sát mạng mẫu thân của mình với 
sự nghĩ suy rằng việc làm như thế thích đáng; hoặc với mãnh lực của việc sát mạng trong một 
kiếp rồi sát mạng trong kiếp khác nữa; hoặc trong cùng một kiếp với nhau, với khả năng của 
việc chỉ thị lặp đi lặp lại rằng Ngài hãy di sát mạng mẫu thân của ông ta; hoặc với mãnh lực 
của việc sát hại lần thứ hai nhằm để cho đứt khoát tử vong với việc sát hại hai lần. Ngay cả câu 
còn lại, bậc tu học nên hiểu biết nội dung tương tự theo chỗ thích hợp với Phần này. Một vài 
nhóm Giáo Thọ nói rằng Bắt Thiện có năng lực bát tác thành Cận Y Duyên đối với Bát Thiện 
có năng lực yếu kém, vì lẽ ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo chỉ với mãnh lực của Vô Gián 
Nghiệp Lực (Anantariyakamma) hữu quan với Nghiệp Lực Đạo Lộ (Kammapatha) thôi. 
Như thế, không đáng tin cậy nhận chân. Bởi vì người tạo đã tác Nghiệp Lực có Sát Mạng v.v. 
bị can ngăn lại “vì sao tạo tác thế ấy” thường thực hiện trạng thái vừa nổi giận vừa nóng nảy. 
Và khi phiền não có ước lượng ít oi đã khởi sinh lên, ông ta thường để cho phiền não ấy tăng 
lên và thường thực hiện việc xâm phạm, vì lẽ áy Pháp Bát Thiện hữu năng lực thường tác thành 
Cận Y Duyên đối với Pháp Bắt Thiện suy bạc lực, và Pháp Bắt Thiện suy bạc lực cũng thường 
tác thành Cận Y Duyên ngay cả đối với Bất Thiện hữu năng lực tương tự. Và lời nào mà Ngài 
đã nói để ở trong lời giải thích хїёп thuật của Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ rằng “Pháp gọi 
là “tác thành Cận Y Duyên” vì có nghĩa lý “là Tác Nhân hữu năng lực”. Lời nói ду Ngài đã nói 
chỉ “vì thực tính của việc thành Tác Nhân hữu năng lực” mà thôi, không phải là Pháp tác thành 
Cận Y Duyên. Quả thực, các Nghiệp Lực và Phiền Não, là đa năng lực hoặc suy bạc lực, sẽ là 
Tác Nhân đều có năng lực hết cả. 


551] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong lời nói rằng “Người đã nương vào 
tham ái rồi thường ха thí” (Ragam upanissãäya dãnam deti) v.v. Người thám nhập у cứ sự 
hỷ duyệt trong Sinh Hữu (Uppattibhava) hoặc trong các tài sản (Bhoga) rằng như thế này 
“làm thế nào Ta mới sẽ đầu nhập kết bằng hữu với Chúng Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương 
được nhỉ ?” rồi mới xả thí. Ngay cả trong việc tuân thủ giới luật và thọ trì bát quan trai giới 
cũng có Phần này tương tự. Và khi người thực hành Thiền Định cho khởi sinh vì nhu yếu ức 
chế tham ái, thực hành Minh Sát Trí cho khởi sinh vì nhu yếu xả ly tham ái, thực hành Đạo cho 
khởi sinh vì nhu yếu đoạn tuyệt Hữu (Bhava), đoạn tuyệt Sinh (Jati) gọi là liên kết y kháo 
tham ái làm cho khởi sinh lên. Lại nữa, khi thúc đây cho Thắng Trí và Nhập Thiền Định khởi 
sinh, vì muốn cho xa lìa tham ái cũng gọi là liên kết y kháo tham ái cho khởi sinh lên tương tự. 
Quả thực, chỉ với sự nhu yếu này thôi, vị áy thường đã là người ха lia tham ái. | 


Lời nói rằng “đối với Tín” (Saddhãya) là sự tương tín hiện hành với mãnh lực của xả 

thí v.v. Ngay cả trong Giới v.v. cũng có Phần này tương tự. Giống như là khi thúc đây Tín v.v. 

cho khởi sinh với mãnh lực của xả thí v.v. gọi là liên kết y kháo tham ái cho khởi sinh như thế 

nào, bậc tu học nên hiểu biết rằng ngay cả tham ái v.v. cũng gọi là tác thành Cận Y Duyên абі 

với Tín v.v. như thế ấy. Lời nói rằng “để sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực” (tassa 

patighätatthäya) là “nhằm để cám chỉ Dị Thục Quả”, giải thích là “nhằm dé cho Dị Thục Quả 
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không có cơ hội khởi sinh lên”. Trong các Pháp Xuất Sinh Phản Ứng (Sappatighätadhamma) 
(Pháp có việc thanh trừ) chỉ có giải thích ngần này. Vấn hỏi rằng: “Bất luận Pháp Vô Gián 
Nghiệp Lực nào không có “bài xích lực” (Patighäta) (thanh trù) tại làm sao Đức Thế Tôn lại 
thuyết giáo rằng «аё sẽ thanh trừ quả báo của nghiệp lực” trong các Pháp Vô Gián Nghiệp 
Lực áy ?” Trả lời là “thuyết giáo với mãnh lực phẩm cách của vị áy”. Quả thực, vị йу thường 
có phẩm cách là sẽ tiến hành để nhu yếu sẽ tiêu trừ Pháp ấy (Dị Thục Quả). Đức Thế Tôn lập 
ý chủ tâm lấy phẩm cách ấy, mới thuyết giáo như thế này. 


552] Lời nói rằng “Người đã nương vào tham ái rồi làm cho bản thân phải khốn 
khó” (Ragam upanissãya attānam atapeti) bậc tu học nên hiểu biết lại tất cả sự việc theo 
Phần trước, ấy là “người trông thấy phần Phước Báu đã được tạo tác gian nan khốn khổ của 
người đã hy duyệt trong bát luận tài sản nào, thì thường cũng (bắt chước) làm theo như thế ấy”. 
Lời nói rằng “đối với Thân Thọ Lạc” (Кауікаѕѕа sukhassa) là “hoạch đắc sự an lạc do thực 
hiện Thiện Sự với mãnh lực của việc vượt thoát Bắt Thiện có tham ái v.v.” hoặc là với mãnh 
lực của việc thụ hưởng tính dục (Paribhogakäma) của người vẫn chưa trông thấy tác nghiệt 
với mãnh lực của tham ái v.v. Lời nói rằng “đối với khó đau” (Dukkhassa) là “sự khổ đau 
khởi sinh lên với mãnh lực của việc tiếp cận phiền não v.v.” (việc tự làm cho bản thân phải 
khốn khổ) hoặc sự khó đau khởi sinh lên với mãnh lực của việc sát mạng và việc bi giam trong 
ngục tù hiện hành bởi tác nhân của tham ái v.v. Lời nói rằng “đối với Nhập Thiền Quả” 
(Рһајаѕатараќбуа) ngụ у đến Ап Đức Pháp (Gunadhamma) mà vi Cần Phẫn Tu Hành Giả 
(Vogävacara) cho khởi sinh lên, vì đã đoạn tuyệt được phiền não có tham ái v.v. hoặc ngụ ý 
đến Chúng Đức (Gunajãti) mà Bậc đã chán ghét những thê loại tham ái ấy v.v. đã am hiểu sâu 
sắc. 


553] Lời nói rằng “Thân Thọ Lạc” (Kãyikam sukham) v.v. có nghĩa là “khi sự an lạc 
khởi sinh lên, người hy duyệt sự an lạc ấy, thực hiện sự an lạc ấy cho khởi sinh lên hoài hoài 
với cùng một thể loại tác duyên íy. Sự an lạc ở thời gian trước gọi là tác thành Cân Y Duyên 
đối với sự an lạc ở thời gian sau. Và trong những sự lạnh nhạt v.v. khi người ta giao thiệp quá 
mức mà sự nóng nảy có sự nóng пау do bởi lửa v.v. Sự an lạc ban đầu thường tác thành Cận Y 
Duyên đối với sự khổ đau sau này. Hơn nữa trong quan niệm này, Thân Thọ Khổ của vị khấu 
nhân tâm huyền trong các dục trần rằng “tiếp xúc cánh tay có lông mềm mại của nữ du sĩ ngoại 
đạo (Paribbajikä) này là an lạc thực nhỉ !” như thế này, thường tác thành Cận Y Duyên đối 
với Thân Thọ Khổ trong địa ngục. Còn khi vị du già tu hành giá (Yog?) có sự an lạc vì không 
có bệnh và Nhập Thiền Quả, Thân Thọ Lạc thường tác thành Cận Y Duyên đối với Nhập Thiền 
Quả. Và khi người thụ hưởng sự an lạc vì đã tiêu trừ khổ đau, tương tự Đức Thế Tôn Nhập 
Thiền Quá, trấn tịnh bệnh hoạn (Abadha) vì đã tiêu trừ khó đau, Thân Thọ Khổ thường tác 
thành Cận Y Duyên đối với Thân Thọ Lạc và đối với Nhập Thiền Quả. Quý tiết (Utu) tốt đẹp 
thường tác thành Cận Y Duyên đối với sự an lạc và đối với Nhập Thiền Quả. Quý tiết không 
tốt đẹp thường tác thành Cận Y Duyên đối với sự khổ đau. Hơn nữa, khi người dục cầu thụ 
hưởng sự an lạc khởi sinh lên với mãnh lực của Sắc Pháp khởi sinh trong Nhập Thiền Định 
bằng cách ức chế sự không tốt đẹp bởi do Quý Tiết biến hoại. Cho dù Quý Tiết sẽ không tốt 
đẹp (của Ngài) cũng được làm duyên đối với Nhập Thiền Quá tương tự. Ngay cả trong Ẩm 
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Thực (Bhojana) và Trú Xứ (Ѕепаѕапа) cũng có Phần này tương tự. Tiếp đến, lời nói rằng 
“Thân Thọ Lạc” (Кауікат sukham) v.v. Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết kết hợp lại nhau 
một cách đặc biệt. Thế nhưng bậc tu học nên hiểu biết sự làm duyên của những thé loại Pháp 
ấy thé theo Phần đã đề cập trong thời gian trước tương tự. Lời nói rằng “Nhập Thiền Quả làm 
duyên đối với Thân Thọ Lạc” (Phalasamäpatfi kãyikassa sukhassa) là “Nhập Thiền Định 
làm duyên đối với sự an lạc khởi sinh lên với mãnh lực của Sắc Pháp có Nhập Thiền Định làm 
Xuất Sinh Xứ”. 

Quả thực, vị đu già tu hành giả (YogT) đã xuất khỏi Nhập Thiền Định rồi thường được 
thụ hưởng sự an lạc ду. 

554] Trong lời nói rằng “Người đã nương nhờ Thân Thọ Lạc rồi ха thí” (Kãyikam 
upanissäya sukham dãnam) v.v. bậc tu học nên hiểu biết sự an lạc và SỰ khó đau tác thành 
Cận Y Duyên với mãnh lực an lạc đã được đón nhận rồi vẫn chưa có suy giảm di, rằng “làm 
thế nào sự an lạc này của Ta sẽ không được suy giảm đi nhỉ ?” hoặc với mãnh lực của việc đạt 
đáo an lạc mà bản thân chưa đạt đến, rằng “làm thế nào Ta sẽ am hiểu sâu sắc sự an lạc thế này 
trong lần sau nữa nhỉ ?” Ngay cả trong khó đau cũng nên hiểu biết với mãnh lực của sự suy 
giảm đi, rằng “làm thế nào khổ đau sẽ suy giảm đi nhỉ ?” hoặc với mãnh lực của dục cầu không 
cho khổ đau khởi sinh, rằng “khó đau thế này không nên khởi sinh lại nữa”. Đích thị Quý Tiết, 
Vật Thực và Trú Xứ có Phần như đã đề cập. Tiếp đến, ngay cả trong lời nói rằng “Thân Thọ 
Lạc” (Kãyikam sukham) v.v. có nghĩa là “vì Tín thường khởi sinh ngay cả với người đã đạt 
đáo an lạc” như trong lời nói rằng “Bàn đạo Moggallana Bậc giải thoát thống khổ, việc thâm 
khắc lý giải Đức Phật Ngài vừa là tác thành y thác (Sarana) và vừa là tác thành thiện lương, 
thường khởi sinh ngay với người đạt đáo khó đau”(*) 


[(Œ): Tăng Chi Bộ Kinh (Sampayuttanikäya), Phẩm Sáu Xứ блан 18 / 
[524 / 331] 

Và như trong lời nói rằng “Đức Thế Tôn tự giác ngộ thật phù hợp một Đức Phật, Đức 
_ Phật ấy thường khải thuyết nhàm để quy định liễu đắc khô đau thế này”.(*) 

[(Œ): Tiêu Bộ Kinh — Tự Thuyết Kinh (Khuddakanikäya - Одапа) 25 / 59 / 93] 

Lại nữa, người thường làm cho hoàn mãn trong Giới Luật v.v. nhằm để phối hợp bản 
thân trong an lạc, và xa lìa khỏi sự khổ đau, vì lẽ ấy an lạc và khó đau, Đức Thế Tôn lập ý khải 
thuyết tác thành Cận Ү Duyên của Tín v.v. Ngay cả Quý Tiết v.v. bậc tu học nên phối hợp lý 
giải một cách thích hợp. 

555] Ngay cả trong lời nói rằng “Người đã nương nhờ Thân Thọ Lạc rồi sát mạng 
hữu tình” (Kayikam sukham upanissãya panam hanafi) v.v. nên hiểu biết sự an lạc v.v. tác 
thành Cận Y Duyên đích thị theo đường lối của Phần mà Bàn Đạo đã đề cập rồi vậy. 

Và trong Câu Phân Phối (Bhãjaniya) của Cận Y Duyên đây, bậc tu học nên rằng Cận 
Y Duyên được chia ra 23 thời kỳ, đó là: 1/. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi 
Cận Y Duyên ba thời kỳ, 2/. Đối với Pháp Bắt Thiện hai thời kỳ, 3/. Đối với Pháp Vô Ký ba 
thời kỳ. 4/. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cận Y Duyên ba thời kỳ, 
5/. Đối với Pháp Thiện một thời kỳ, 6/. Đối với Pháp Vô Ký hai thời kỳ. 
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Ngay cả Pháp Vô Ký cũng làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cận Y Duyên ba thời 
kỳ, 7/. Đối với Pháp Thiện ba thời kỳ, 8/. Đối với Bất Pháp Thiện ba thời kỳ. Như thế mới 
thành tám thời kỳ Pháp Thiện, sáu thời kỳ Pháp Bắt Thiện, chín thời kỳ Pháp Vô Ký. 


Kết Thúc Giải Thích Cận Y Duyên 
X. TIỀN SINH DUYÊN (РОКЕЈАТАРАССАҮА) 


[556] 1. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Tiền Sinh Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Tiền Sinh và Vật Tiền Sinh. 

Ở phần Cảnh Tiền Sinh, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thê theo thực tướng là Vô Thường, 
là Khô Đau, là Vô Ngã. 

2/. Bậc Vô Sinh tư khảo kiến giải minh lượng Nhĩ, Tý, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Khí, Vị, 
Xúc..,và Sắc Tâm Cơ thể theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

3/. Bậc Vô Sinh khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Trí, thính văn Cảnh Thinh với 
Thiên Nhĩ Giới Trí. 

4/. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức đo bởi Tiền Sinh Duyên. 

5/. Thinh Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức, Khí Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức, Vị Xứ 
làm duyên đối với Thiệt Thức, Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức đo bởi Tiền Sinh Duyên. 

Ở phần Vật Tiền Sinh, tức là: 

1/. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức do bởi Tiền Sinh Duyên. 

2/. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức đo bởi Tiền Sinh Duyên. 

3/. Tỷ Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức do bởi Tiền Sinh Duyên. 

4/. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức do bởi Tiền Sinh Duyên. 

5/. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức do bởi Tiền Sinh Duyên. 

6/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy 
Tác do bởi Cận Y Duyên. 

[557] 2. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Tiền Sinh Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Cảnh Tiền Sinh và Vật Tiền Sinh. 

О phần Cảnh Tiền Sinh, tức là: 

1/. Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thể theo thực tướng 
là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

2/. Bậc Hữu Học và Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Nhĩ, Ту, Thiệt, Thân, Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc và Sắc Tâm Cơ thê theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

3/. Bậc Hữu Học và Phàm Phu khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Trí, thính văn Cảnh 
Thinh với Thiên Nhĩ Giới Trí. | 

Ó phần Vật Tiền Sinh, tức là Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uàn Thiện do bởi Tiền 
Sinh Duyên. 
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[558] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Tiền Sinh Duyên, có hai 
thể loại, đó là: Cảnh Tiền Sinh và Vật Tiền Sinh. 

Ở phần Cảnh Tiền Sinh, tức là: 

1/. Người hy duyệt, tâm khoáng thần di Nhãn, vì tư duy Nhãn ấy thì tham ái, tà kiến, 
hoài nghi, trao cử và ưu thọ thường khởi sinh lên. 

2/. Người hỷ duyệt, tâm khoáng thần di Nhĩ, Tý, Thiệt, Thân, Sắc, Thỉnh, Khí, Vi, Xúc 
và Sắc Tâm Cơ, vì tư duy Nhĩ v.v. thì tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử và ưu thọ thường khởi 
sinh lên. 

Ó phần Vật Tiền Sinh, tức là Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uån Bắt Thiện do bởi 
Tiền Sinh Duyên. 


GIẢI THÍCH TIÊN SINH DUYÊN 


556 — 558] Trong Tiền Sinh Duyên, ngay cả Nhãn Xứ v.v. Đức Thế Tôn thuyết giáo với 
mãnh lực của Sắc Pháp thô thiển. Còn Thủy Giới (Apodhatu) v.v. chỉ có tác thành Cảnh Tiền 
Sinh Duyên thôi. Lời nói rằng “Ө phần Vật Tiền Sinh tức là Nhãn Xứ” (Vatthupure jatam 
cakkhväyatanam) v.v. Đức Thế Tôn thuyết giáo nhằm để khải thuyết Sắc Tâm Cơ khởi sinh 
lên trước. Lời nói rằng “Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục 
Quả” (Vatthu vipākābyākatānam) thuyết giáo ngụ ý đến Tiền Sinh Duyên trong Thời Kỳ 
Chuyên Khởi. 


Kết Thúc Giải Thích Tiền Sinh Duyên 
ХІ. HẬU SINH DUYÊN (РАССНАЈАТАРАССАҮА) 


[559] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hậu Sinh Duyên. 

Ó phần Hậu Sinh, đó là các Uân Thiện khởi sinh đăng sau làm duyên đối với sắc thân 
này khởi sinh trước do bởi Hậu Sinh Duyên. 

[560] 2. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hậu Sinh Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh, đó là các Uån Bát Thiện khởi sinh dàng sau làm duyên đối với sắc 
thân này khởi sinh trước do bởi Hậu Sinh Duyên. 

[561] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hậu Sinh Duyên. 

Ó phần Hậu Sinh, đó là các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác khởi 
sinh đằng sau làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước do bởi Hậu Sinh Duyên. 


GIẢI THÍCH HẬU SINH DUYÊN 


559 — 561] Trong Hậu Sinh Duyên, lời nói rằng “đối với sắc thân này” (Imassa 
kãyassa) tức là sắc thân phối hợp với Tứ Sắc Đại Hiển. Lời nói rằng “làm duyên do bởi Hậu 
Sinh Duyên” (Рассһајаќарассауепа рассауо) có nghĩa là “thành Pháp khởi sinh đằng sau và 

284 


làm duyên với mãnh lực của việc bang trợ. Hậu Sinh Duyên này khi đến Phần Thuận Tùng 
trong Giai Đoạn Vấn Đề (Pañhãvãra) rằng “su làm duyên bởi do nghĩa lý đích thị chính là 
bang trợ mới gọi là Hậu Sinh Duyên”. 


Kết Thúc Giải Thích Hậu Sinh Duyên 
XII. TRÙNG DỤNG DUYÊN (АЅЕУАМАРАССАҮА) 


[562] 1. Pháp Thiện làm đuyên đối với Pháp Thiện do bởi Trùng Dụng Duyên, đó là: 

1/. Các Uán Thiện khởi sinh trước trước làm duyên đối với сас Uån Thiện khởi sinh sau 
sau do bởi Trùng Dụng Duyên. 

2/. Tâm Thuận Tùng làm duyên đối Tâm Chuyển Tộc do bởi Trùng Dụng Duyên. 

3/. Tâm Thuận Tùng làm duyên đối với Tâm Dũ Tịnh do bởi Trùng Dụng Duyên. 

4/. Tâm Chuyển Tộc làm duyên đối với Tâm Đạo đo bởi Trùng Dụng Duyên. 

5/. Tâm Юй Tịnh làm duyên đối với Tâm Đạo đo bởi Trùng Dụng Duyên. 

[563] 2. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Trùng Dụng Duyên, 
đó là các Uẩn Bắt Thiện khởi sinh trước trước làm duyên đối với các Uẩn Bất Thiện khởi sinh 
sau sau do bởi Trùng Dụng Duyên. 

[564] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký до bởi Trùng Dụng Duyên, đó là 
các Uân ở phần Vô Ký Duy Tác khởi sinh trước trước làm duyên đối với сас Uán ở phần Vô 
Ky Duy Tác khởi sinh sau sau do bởi Trùng Dụng Duyên. 


GIẢI THÍCH TRÙNG DỤNG DUYÊN 


562 — 564] Trong việc chủ tâm lấy lời nói chẳng hạn như là “Tâm Thuận Tùng làm 
duyên đối với Tâm Chuyển Tộc” (Anulomam gotrabhussa) trong Trùng Dụng Duyên chia 
ra được một Phần. Nên hiểu biết nguyên nhân của việc chia ra ấy đích thị chính là theo Phần 
đã đề cập trong thời gian trước vậy. 


Kết Thúc Giải Thích Trùng Dụng Duyên 
ХШ. NGHIỆP LỰC DUYÊN (KAMMAPACCAYA) 


[565] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Nghiệp Lực Duyên, đó là Tư 
Tâm Sở làm duyên đối với các Uẫn tương ưng do bởi Nghiệp Lực Duyên. 
[566] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nghiệp Lực Duyên, có hai 
thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên và Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. 
Ở phần Câu Sinh, tức là Tư Tâm Sở Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
do bởi Nghiệp Lực Duyên. 
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Ó phần Dị Thời, tức là Tư Tâm Sở Thiện làm duyên đối với các Uàn Dị Thục Quả và 
Sắc Tái Tục đo bởi Nghiệp Lực Duyên. 

[567] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Nghiệp Lực 
Duyên, đó là Tư Tâm Sở Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

[568] 4. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Båt Thiện do bởi Nghiệp Lực Duyên, 
đó là Tư Tâm Sở Bắt Thiện làm duyên đối với các ар tương ưng do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

[569] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nghiệp Lực Duyên, có 
hai thể loại, đó là Câu Sinh Duyên và DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên. 

Ó phần Câu Sinh, tức là Tư Tâm Sở Bát Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

Ở phần Dị Thời, tức là Tư Tâm Sở Bát Thiện làm duyên á đối với các Uàn Di Thục Quả 
và Sắc Tái Tục do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

[570] 6. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký do bởi 
Nghiệp Lực Duyên, tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện làm duyên đối với các Uẫn tương ưng và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ до bởi Nghiệp Lực Duyên. 

[571] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nghiệp Lực Duyên, đó là 
Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với các Uán tương 
ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Nghiệp Lực Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, Tư Tâm Sở ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với các 
Uân tương ưng và Sắc Tái Tục do bởi Nghiệp Lực duyên. Tư Tâm Sở làm duyên đối với Sắc 
Tâm Cơ do bởi Nghiệp Lực Duyên. 


GIẢI THÍCH NGHIỆP LỰC DUYÊN 


565 — 571] Trong lời này nói rằng “Tư Tâm Sở làm duyên đối với các Uán tương 
ưng” (Kusala cetana sampayuttakanam) trong Nghiệp Lực Duyên, Tu Tâm Sở Đức Thế Tôn 
` không thuyết giáo rằng “Câu Sinh” vì không có việc phân tích tác thành Câu Sinh Nghiệp Lực 
Duyên và Di Thời Nghiệp Lực Duyên. Thế nhưng trong việc giải đáp (Vissajjanã — Đáp Vấn) 
Pháp Vô Ký, việc phân tích â áy hiện hữu, vì lẽ йу Tư Tâm Sở tác thành Câu Sinh và Di Thời. 
Đức Thế Tôn mới thuyết giáo để trong Giai Đoạn йу. Từ ngữ “Tái Tục” (Pafisandhi) thuyết 
giáo với mãnh lực của Sắc Tái Tục. Lời nói rằng “Tư Tâm Sở làm duyên đối với Sắc Tâm 
Cơ” (Сеѓапа vatthussa) thuyết giáo nhằm để khải thuyết rằng “Vô Sắc Pháp y kháo Sắc Tâm 
Cơ trong sát na Tái Tục thường hiện hành vì Sắc Tâm Cơ làm duyên một cách đích thực. Ngay 
cả Tư Tâm Sở cũng được làm đối với Sắc Tâm Cơ. 


Kết Thúc Giải Thích Nghiệp Lực Duyên 
XIV. DỊ THỤC QUÁ DUYÊN (VIPÄKAPACCAYA) 


286 


[572] Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Dị Thục Quả Duyên, đó là: 
một Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do 
bởi Dị Thục Quả Duyên, ba Uân làm duyên đối với một Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, hai 
Uàn làm duyên đối với hai Uån và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Dị Thục Quả Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, một Uân ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với ba Uán 
và Sắc Tái Tục do bởi Dị Thục Quả Duyên, ba Uán làm duyên đối với một Uẫn và Sắc Tái Tục 
do bởi DỊ Thục Quả Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uán và Sắc Tái Tục do bởi Dị Thục 
Quả Duyên. Các Uán làm duyên đối với Sắc tâm Cơ do bởi Dị Thục Quả Duyên. 


GIẢI THÍCH DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 


Ngay cả trong Dị Thục Quả Duyên, bậc tu học nên hiểu biết nội dung trong Thời Kỳ Tái 
Tục theo Phần này tương tự. 


Kết Thúc Giải Thích Dị Thục Quả Duyên 
XV. УАТ THỰC DUYÊN (АНАВАРАССАҮА) 


[573] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Vật Thực Duyên, đó là Vật 
Thực ở phần Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng do bởi Vật Thực Duyên. 

[574] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Vật Thực Duyên, đó là Vật 
Thực ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Vật Thực Duyên. 

[575] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Vật Thực 
Duyên, đó là Vật Thực ở phần Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ do bởi Vật Thực Duyên. 

[576] 4. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Vật Thực Duyên, đó 
là Vật Thực ở phần Bát Thiện làm duyên đối với các Uán tương ưng do bởi Vật Thực Duyên. 

[577] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Vật Thực Duyên, đó là 
Vật Thực ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Vật Thực Duyên. 

[578] 6. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký đo bởi Vật 
Thực Duyên, đó là Vật Thực ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với сас Uån tương ưng và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Vật Thực Duyên. 

[579] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Vật Thực Duyên, đó là Vật 
Thực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyen đối với các Uån tương ưng và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Vật Thực Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, Vật Thực ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với сас Uån 
tương ưng và Sắc Tái Tục đo bởi Vật Thực Duyên. 

Đoàn Thực làm duyên đối với sắc thân này do bởi Vật Thực Duyên. 


GIẢI THÍCH VẬT THỰC DUYÊN 
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573 — 579] Lời nói rằng “đối với sắc thân này” (Imassa kãyassa) trong Vật Thực 
Duyên có nghĩa là “làm đuyên do bởi Vật Thực Duyên với mãnh lực của Sắc Pháp vẫn tón tại 
có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ cho khởi sinh lên, với mãnh lực của việc bang trợ đối với Sắc 
Pháp còn lại trong sắc thân thành tựu với Tứ Sắc Đại Hiển này hiện hành với mãnh lực của Tứ 
“Thừa Кё” (Santati) (*) gọi là Vật Thực (Аһага). 

[(*) Sắc sinh từ Tứ Xuất Sinh Xứ, đó là: Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, Vật Thực]. 

Ngay cả trong Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya) v.v., bậc tu học nên hiểu biết Thời 
Ку Tái Tục đích thị là theo Phần mà Bàn Đạo đã có đề cập đến. Trong tất cả nghĩa từ còn lại 
có nội dung minh hiển hết cả rồi vậy. 


Kết Thúc Giải Thích Vật Thực Duyên 
Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Giai Đoạn Phân Tích Vấn Đề 


ХУІ. QUYỀN LỰC DUYÊN (INDRIYAPACCAYA) (*) 
[(*): Phần giải thích của Bộ Chú Giải coi như đã chấm dứt, kể từ Duyên thứ 16 cho đến 
hết không có Bộ Chú Giải giải đáp.] 


[580] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Quyền Lực Duyên, đó là các 
Quyền Lực ở phần Thiện làm duyên đối với các Uân tương ưng đo bởi Quyền Lực Duyên. 

[581] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Quyền Lực Duyên, đó là các 
Quyền Lực ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Quyền Lực Duyên. 

[582] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Quyền Lực 
Duyên, đó là các Quyền Lực ở phần Thiện làm duyên đối với các Uẫn tương ưng và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Quyền Lực Duyên. 

[583] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Quyền Lực Duyên, 
đó là các Quyền Luc ở phần Bát Thiện làm duyên đối với các Одр tương ưng do bởi Quyền 
Lực Duyên. 

[584] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Quyền Lực Duyên, đó 
là các Quyền Lực ở phần Bất Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Quyền 
Lực Duyên. 

[585] 6. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Quyền 
Lực Duyên, đó là các Quyền Lực ở phần Bát Thiện làm duyên đối với các Uán tương ưng và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Quyền Lực Duyên. 

[586] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Quyền Lực Duyên, đó là: 

1/. Các Quyền Lực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy tác làm duyên đối với 
các Сап tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Quyền Lực Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, các Quyền Lực ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với 
các Гап tương ưng và Sắc Tái Tục do bởi Quyền Lực Duyên. 

3/. Nhãn Quyền Lực làm duyên đối với Nhãn Thức do bởi Quyền Lực Duyên. 
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4/. Nhĩ Quyền Luc làm duyên đối với Nhĩ Thức do bởi Quyền Lực Duyên. 

5/. Tỷ Quyền Lực làm duyên đối với Tỷ Thức do bởi Quyền Lực Duyên. 

6/. Thiệt Quyền Lực làm duyên đối với Thiệt Thức do bởi Quyền Lực Duyên. 

7/. Thân Quyền Lực làm duyên đối với Thân Thức đo bởi Quyền Lực Duyên. 

8/. Sắc Mạng Quyền Lực làm duyên đối với Sắc Tái Tục do bởi Quyền Lực Duyên. 


ХУП. THIÊN NA DUYÊN (ЈНАМАРАССАҮА) 


[587] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Thiền Na Duyên, đó là các 
Chi Thiền Na ở phần Thiện làm duyên đối với các Ор tương ưng đo bởi Thiền Na Duyên. 

[588] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Thiền Na Duyên, đó là các 
Chi Thiền Na ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Thiền Na Duyên. 

[589] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Thiền Na 
Duyên, đó là các Chi Thiền Na ở phần Thiện làm duyên đối với các Uẫn tương ưng và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Thiền Na Duyên. 

[590] 4. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Thiền Na Duyên, đó 
là các Chi Thiền Na ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với các Uấn tương ưng do bởi Thiền Na 
Duyên. | 

[591] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Thiền Na Duyên, đó là 
các Chi Thiền Na ở phần Båt Thiện làm duyên đối với sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Thiền Na 
Duyên. 

[592] 6. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký đo bởi Thiền 
Na Duyên, đó là các Chi Thiền Na ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với các Оп tương ưng và 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Thiền Na Duyên. 

[593] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Thiền Na Duyên, đó là các 
Chi Thiền Na ở phần Vô Ký Dị Thục Опа và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với các Uân tương 
ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Thiền Na Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, các СЫ Thiền Na ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với 
сас Uån tương ưng và Sắc Tái Tục đo bởi Thiền Na Duyên. | 


ХУШ. DÓ ĐẠO DUYÊN (MAGGAPACCAYA) 


[594] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Đồ Đạo Duyên, đó là các Chi 
Đạo ở phần Thiện làm duyên đối với сас Uån tương ưng do bởi Đồ Đạo Duyên. 

[595] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Đồ Dạo Duyên, đó là các 
Chi Đạo ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Đồ Đạo Duyên. 

[596] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Đồ Đạo 
Duyên, đó là các Chỉ Đạo ở phần Thiện làm đuyên đối với các Оп tương ưng và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Đồ Đạo Duyên. 

289 


[597] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Đồ Đạo Duyên, đó là 
các Chi Đạo ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với các Uân tương ưng do bởi Đồ Đạo Duyên. 

[598] 5. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Đồ Đạo Duyên, đó là 
các Сы Đạo ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Đồ Đạo Duyên. 

[599] 6. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký đo bởi Đồ 
Đạo duyên, đó là các Chi Đạo ở phần Bắt Thiện làm duyên đối với các Uẫn tương ưng và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Đồ Đạo Duyên. 

[600] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Đồ Đạo Duyên, đó là các 
Chi Đạo ở phần Vô Ký Di Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với các Uån tương ưng 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Đồ Đạo Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, các Сы Đạo ở phần Vô Ký Di Thục Quả làm duyên đối với các 
Uån tương ưng và Sắc Tái Tục do bởi Đồ Đạo Duyên. 


XIX. TƯƠNG ƯNG DUYÊN (SAMPAYUTTAPACCAYA) 


[601] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Tương Ưng Duyên, đó là một 
Uấn ở phân Thiện làm duyên đối với ba Uån do bởi Tương Ưng Duyên, ba Uàn làm duyên đối 
với một Uån do bởi Tương Ưng Duyên, hai Uẫn làm duyên đối với hai Uån do bởi Tương Ưng 
Duyên. 

[602] 2. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Tương Ưng Duyên, 
đó là một Uån ở phần Bát Thiện làm duyên đối với ba Uån do bởi Tương Ưng Duyên, ba Uån 
làm duyên đối với một Uàn đo bởi Tương Ưng Duyên, hai Опр làm duyên đối với hai Uấn do 
bởi Tương Ưng Duyên. 

[603] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Tương Ưng Duyên, đó là 
một Uẫn ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với ba Uån đo bởi 
Tương Ưng Duyên, ba Uàn làm duyên đối với một Uàn do bởi Tương Ưng Duyên, hai Uẫn 
làm duyên đối với hai Uån đo bởi Tương Ưng Duyên. 

Trong sát na Tái Tục, một Uån ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với ba Uấn 
do bởi Tương Ưng Duyên, ba Uån làm duyên đối với một Чап do bởi Tương Ưng Duyên, hai 
Uån làm duyên đối với hai Un do bởi Tương Ưng Duyên. 


ХХ. ВАТ TƯƠNG UNG DUYÊN (УІРРАҮОТТАРАССАҮА) 


[604] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Bất Tương Ưng Duyên, có 
hai thể loại, đó là: ở phần Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 
Ở phần Câu Sinh Duyên, tức là các Пап ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 
Ở phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Un ở phần Thiện làm duyên đối với sắc thân này 
khởi sinh trước do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 
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[605] 2. Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Bất Tương Ưng Duyên 
có hai thể loại, đó là Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 

Ó phần Câu Sinh Duyên, tức là các Uán ở phần Bát Thiện làm đuyên đối với Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Uån ở phần Bát Thiện làm duyên đối với sắc thân 
này khởi sinh trước do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

[606] 3. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Bát Tương Ưng Duyên, có 
ba thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 

Ở phần Câu Sinh Duyên, tức là: 

1/. Các Uấn ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên đối với Sắc 
Tái Tục do bởi Bất Tương Ưng Duyên. Các Uán làm duyên đối với Sắc Tâm Cơ do bởi Bất 
Tương Ưng Duyên. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uán đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

О phần Tiền Sinh Duyên, tức là: 

1/. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

2/. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ thức do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

3/. Tỷ Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

4/. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

5/. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

6/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy 
Tác do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

[607] 4. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện до bói Bất Tương Ưng Duyên, chỉ 
có một thể loại, đó là Tiền Sinh, tức là Sắc Tâm Cơ khởi sinh trước làm duyên đối với các Uán 
Thiện đo bởi Bất Tương Ưng Duyên. 

[608] 5. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Bất Tương Ưng Duyên, 
chỉ có một thể loại, đó là Tiền Sinh, tức là Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uẫn Bát Thiện 
do bởi Bất Tương Ưng Duyên. 


XXI. HIỆN HỮU DUYÊN (ATTHIPACCAYA) 


[609] 1. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Hiện Hữu Duyên, đó là một 
Uán ở phần Thiện làm duyên đối với Ба Uẫn do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uán làm duyên đối 
với một Оп do bởi Hiện Hữu duyên, hai Uẫn làm duyên đối với hai Uån do bởi Hiện Hữu 
Duyên. 
[610] 2. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hiện Hữu Duyên, có hai thể 
loại, đó là: Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 
291 


Ở phần Câu Sinh Duyên, tức là các Uån Thiện câu sinh với nhau làm duyên đối với Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ó phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Uån Thiện làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh 
trước do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[611] 3. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Hiện Hữu 
Duyên, đó là một Uán ở phần Thiện làm duyên đối với ba Uàn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do 
bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uán làm duyên đối với một Ойр và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi 
Hiện Hữu Duyên, hai Uẫn làm duyên đối với hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện 
Hữu Duyên. 

[612] 4. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Hiện Hữu Duyên, đó 
là một Uán làm duyên đối với ba Uán do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uån làm duyên đối với một 
Uẩn do bởi Hiện Hữu Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uán do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[613] 5. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hiện Hữu Duyên, có hai 
thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên. 

Ở phần Câu Sinh Duyên, tức là các Uån Bắt Thiện câu sinh với nhau làm duyên đối với 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Uẫn Bắt Thiện làm duyên đối với sắc thân này khởi 
sinh trước do bởi Hiện Hữu Duyên. | | 

[614] 6. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Hiện 
Hữu Duyên, đó là một Uán làm duyên đối với ba Uán và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện 
Hữu Duyên, ba Uán làm duyên đối với một Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu 
Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Uẫn và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

[615] 7. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hiện Hữu Duyên, có năm 
thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền 
Lực Duyên. 

Ở phần Câu Sinh Duyên, tức là: 

1/. Một Uån ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm duyên đối với ba Uân 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uån làm duyên đối với một Uấn và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu Duyên, hai Uán làm duyên đối với hai Јар và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu Duyên. 

2/. Trong sát na Tái Tục, một Uån ở phần Vô Ký DỊ Thục Quả làm duyên đối với ba 
Uẩn và Sắc Tái Tục do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uàn làm duyên đối với một Uẫn và Sắc Tái 
Tục до bởi Hiện Hữu Duyên, hai Uån làm duyên đối với hai Оп và Sắc Tái Tục do bởi Hiện 
Hữu Duyên. Các Uán làm duyên đối với Sắc Tâm Cơ do bởi Hiện Hữu Duyên. Sắc Tâm Cơ 
làm duyên đối với các Uån do bởi Hiện Hữu Duyên. 

3/. Một Sắc Đại Hiển làm duyên đối với ba Sắc Đại Hiển do bởi Hiện Hữu Duyên, ba 
Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại Hiển do bởi Hiện Hữu Duyên, hai Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi Hiện Hữu Duyên. Các Sắc Đại Ніёп làm duyên đối 
với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ và Sắc Tái Tục ở phần Sắc Y Sinh do bởi Hiện Hữu Duyên. Sắc 
Ngoại Phần...Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ... Sắc Quý Tiết Xuất Sinh Xứ v.v. 
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4/. Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tướng, một Sắc Đại Hiển làm duyên đối 
với ba Sắc Đại Hiển do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Sắc Đại Hiển làm duyên đối với một Sắc Đại 
Hiển do bởi Hiện Hữu Duyên, hai Sắc Đại Hiển làm duyên đối với hai Sắc Đại Hiển do bởi 
Hiện Hữu Duyên. 

Ở phần Tiền Sinh Duyên, tức là: 

1/. Bậc Vô Sinh tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thê theo thực tướng là Vô Thường, 
là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

2/. Bậc Vô Sinh tư khảo khán kiến Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Sắc 
Tâm Cơ thé theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

3/. Bậc Vô Sinh khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Trí. 

4/. Bậc Vô Sinh thính văn Cảnh Thinh với Thiên Nhĩ Giới Trí. 

5/. Sắc Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức đo bởi Hiện Hữu Duyên, Thinh Xứ v.v. Khí 
Xứ v.v. Sắc Xứ v.v. Xúc Xứ làm duyên đối với Thân Thức do bởi Hiện Hữu Duyên. 

6/. Nhãn Xứ làm duyên đối với Nhãn Thức do bởi Hiện Hữu Duyên. 

7/. Nhĩ Xứ làm duyên đối với Nhĩ Thức đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

8/. Tỷ Xứ làm duyên đối với Tỷ Thức do bởi Hiện Hữu Duyên. 

9/. Thiệt Xứ làm duyên đối với Thiệt Thức do bởi Hiện Hữu Duyên. 

10/. Thân Xứ làm duyên đối với Thân Thức đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

11/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Ойр ở phần Vô Ký Dị Thục Quá và Vô Ký Duy 
Tác do bởi Hiện Hữu Duyên. 

О phần Hậu Sinh Duyên, tức là các Uán ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Tác 
làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước do bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ở phần Vật Thực Duyên, tức là Đoàn Thực làm duyên đối với sắc thân này do bởi Hiện 
Hữu Duyên. 

О phần Quyền Lực Duyên, tức là Sắc Mạng Quyền Luc làm duyên đối với Sắc Tái Tục 
do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[616] 8. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Hiện Hữu Duyên, chỉ có một 
thể loại, đó là Tiền Sinh Duyên, tức là: 

1/. Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Nhãn thể theo thực tướng 
là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô Ngã. 

2/. Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu tư khảo kiến giải minh lượng Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, 
Sắc, Thinh, КЫ, Vị, Xúc, Sắc Tâm Cơ thê theo thực tướng là Vô Thường, là Khổ Đau, là Vô 
Ngã. 

3/. Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu khán kiến Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Trí. 

4/. Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu thính văn Cảnh Thinh với Thiên Nhĩ Giới Trí. 

5/. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uân Thiện do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[617] 9. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bất Thiện đo bởi Hiện Hữu Duyên, chỉ có 
một thể loại, đó là Tiền Sinh Duyên, tức là: 

1/. Người hy duyệt, tâm khoáng thần di Nhãn, vì tư duy Nhãn ấy thì tham ái, tà kiến, 
hoài nghi, trạo cử, ưu thọ thường khởi sinh lên. 
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2/. Người hỷ duyệt, tâm khoáng thần аі Nhĩ, Ту, Thiệt, Thân, Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc 
...Sắc Tâm Cơ, vì tư duy Nhĩ йу v.v. thì tham ái, tà kiến, hoài nghi, trao cử, ưu thọ thường khởi 
sinh lên. Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với các Uán Bát Thiện do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[618] 10. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm đuyên đối với Pháp Thiện đo bởi Hiện Hữu 
Duyên, chỉ có một thể loại, đó là Câu Sinh — Tiền Sinh (*), tức là một Uẫn ở phần Thiện câu 
sinh với nhau và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với ba Uån do bởi Hiện Hữu Duyên v.v. hai Uån 
và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với hai Uán đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

[©]: Câu Sinh Tiền Sinh (SahajãtaPurejãta) ngụ ý đến “tác thành Câu Sinh kết hợp 
với Tiền Sinh” (Missaka — Hỗn Нор)] 

[619] 11. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hiện Hữu 
Duyên, có ba thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Vật Thực Duyên (*) và Hậu Sinh 
Quyền Lực Duyên. 

[(*): ngụ ý đến “Hậu Sinh kết hợp với Vật Thực”] 

Ó phần Câu Sinh Duyên, tức là các Uẫn câu sinh với nhau và Sắc Đại Hiển làm duyên 
đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh Vật Thực Duyên, tức là các Uån khởi sinh về sau và Đoàn Thực làm 
duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước do bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ở phần Hậu Sinh Quyền Lực Duyên, tức là các Uán Thiện khởi sinh về sau và Sắc Mạng 
Quyền Lực làm duyên đối với Sắc Tái Tục do bởi Hiện Hữu Duyên. 

[620] 12. Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Hiện 
Hữu Duyên, chỉ có một thể loại, đó là Câu Sinh Tiền Sinh, tức là một Uẫn ở phần Bát Thiện 
câu sinh với nhau và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với ba Uẫn do bởi Hiện Hữu Duyên, ba Uẫn 
và Sắc Tâm Cơ làm duyên đối với một Uàn đo bởi Hiện Hữu Duyên, hai Uån và Sắc Tâm Cơ 
làm duyên đối với hai Uán đo bởi Hiện Hữu Duyên. 

[621] 13. Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Hiện 
Hữu Duyên, có ba thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Vật Thực Duyên và Hậu Sinh 
Quyền Lực Duyên. 

Ó phần Câu Sinh Duyên, tức là các Uân Bắt Thiện câu sinh với nhau và Sắc Đại Hiển 
làm duyên đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ do bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ó phần Hậu Sinh Vật Thực Duyên, tức là các Uẫn Bắt Thiện khởi sinh về sau và Đoàn 
Thực làm duyên đối với sắc thân này khởi sinh trước do bởi Hiện Hữu Duyên. 

Ó phần Hậu Sinh Quyền Lực Duyên, tức là các Uán Bát Thiện khởi sinh về sau và Sắc 
Mạng Quyền Lực làm duyên đối với Sắc Tái Tục do bởi Hiện Hữu Duyên. 


XXII. VÔ HỮU DUYÊN (NATTHIPACCAYA) 


[622] Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Vô Hữu Duyên, đó là các Uán 
Thiện khởi sinh trước trước làm duyên đối với các Uån Thiện khởi sinh sau sau do bởi Vô Hữu 
Duyên v. v. 
Nên cho quảng nghĩa tương tự thể loại Vô Gián Duyên. 
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ХХШ. LY KHỨ DUYÊN (VIGATAPACCAYA) 


[623] Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện đo bởi Ly Khứ Duyên, đó là các Ода 
Thiện khởi sinh trước trước làm duyên đối với các Uán Thiện khởi sinh sau sau do bởi Ly Khứ 
Duyên v.v. u 

Nên cho quảng nghĩa tương tự thể loại Vô Gián Duyên. 


XXIV. ВАТ LY DUYÊN (AVIGATAPACCAYA) 


[624] Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Bắt Ly Duyên, đó là một Uẫn ở 
phần Thiện làm duyên đối với ba Uån đo bởi Bất Ly Duyên, ba Uán làm duyên đối với một 
Јар do bởi Bất Ly Duyên, hai Јар làm duyên đối với hai Ор đo bởi Båt Ly Duyên v.v. 

Nên cho quảng nghĩa tương tự thể loại Hiện Hữu Duyên. 


Kết Thúc Giai Đoạn Phân Tích Vấn Đề 
VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHẦN THUẬN TÙNG DUYÊN 


L РНАМ NHÂN CĂN NGUYÊN 
(HETUMŨLAKANAYA) 


PHẢN THUÀN TINH CĂN NGUYÊN 
(SUDDHAMŨLAKANAYA) 


625] Trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Y СЫ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời 
kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Bắt Ly Duyên có 13 thời kỳ. 


11 NHÂN ТАП HỢP – НЕТОЅАВНАСА 11 
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626] Vì Nhân Duyên trong Trưởng Duyên có bốn thời kỳ... Trong Câu Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bốn thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


24 NHÂN HIỆP LỰC - HETUGHATANA 24 
(9 BIẾN HÀNH HIỆP LỰC - ЅАМАММАСНАТАМА 24) 


627] 1. Năm Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duy n. Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Вау Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Di Thục Quả Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

= 6, Bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, 

Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, 
Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

9. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 


9 HỮU QUYÈN LỰC DÓ ĐẠO HIỆP LỰC 
(SAINDRIYAMAGGAGHATANA 9) 


10. Bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

11. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

12. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có 
hai thời kỳ. 
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13. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

14. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

15. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

16. Mười Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

17. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

18. Mười Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU TRƯỞNG QUYÈÊN LỰC DÓ ĐẠO HIỆP LỰC 
(SADHIPATIINDRIYAMAGGAGHATANÃ 6) 


19. Tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

20. Mười Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên có hai thời kỳ. 

21. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Luc Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Båt Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

22. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quá Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
hai thời kỳ. 

23. Chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y СЫ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

24. Mười Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Nhân Căn Nguyên 
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П. РНАМ CẢNH CĂN NGUYÊN 
(ARAMMANAMŨLAKANAYA) 


7 CÁNH ТАЧ HỢP - ÄRAMMANASABHÃÄGA 7 


[628] Vì Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 


5 CÁNH LINH TINH HIỆP LỰC 
(ARAMMANAPAKINNAKAGHATANA 5) 


[629] 1. Ba Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Bốn Duyên đó là: Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

5. Tám Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


Ш. PHÀN TRƯỞNG CĂN NGUYÊN 
(ADHIPATIMŨLAKANAYA) 


15 TRƯỞNG ТАО HỢP — АРНІРАТІЅАВНАСА 15 


[630] Vì Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Cảnh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Y Chỉ Duyên có tám thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương 
Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bắt Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có tám thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có tám thời kỳ. 


30 TRƯỞNG HIỆP LỰC (ADHIPATIGHATANA 30) 
6 LINH TINH HIỆP LỰC - PAKINNAKAGHATANA 6 (*) 
[Œ): Hiệp Lực thứ 1, 2 và 3 là Hỗn Hợp Hiệp Lực (Missakaghatan8) đó là: 
Câu Sinh + Linh Tinh. Không phối hợp với Tâm] 
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[631] 1. Ba Duyên đó là: Trưởng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có tám thời 
kỹ. А | r 

2. Bôn Duyên đó là: Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bât Ly Duyên 
có tám thời kỳ. 

3. Năm Duyên đó là: Trưởng Duyên, Y Chi Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bât Ly Duyên có bôn thời kỳ. 

4. Ba Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên, Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bât Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


24 CÂU SINH HIỆP LỰC (ЅАНАЈАТАСНАТАМА 24) 
6 DỤC TRƯỞNG HIỆP LỰC - CHANDÄDHIPATIGHATANÄ 6 


7. Năm Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. | 

8. Вау Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

9. Sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

10. Sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

11. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

12. Bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 TÂM TRƯỞNG HIỆP LỰC - CITTÄDHIPATIGHATANA 6 


13. Bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

14. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

15. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 
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16. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 

17. Mười Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyên Lực Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

18. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 САМ TRƯỞNG HIỆP LỰC - VIRIYÄADHIPATIGHATANÃÄ 6 


19. Bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

20. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
ba thời kỳ. 

21. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

22. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

23. Mười Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

24. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 THÂM TRƯỞNG HIỆP LỰC - VIMAMSÄDHIPATIGHATANÄ 6 


25. Tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

26. Mười Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

27. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 
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28. Chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 

29. Mười một Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

30. Mười Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


IV. PHẢN VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(ANANTARAMŨLAKANAYA) 


6 VÔ GIÁN TÁU HỢP - АМАМТАВАЅАВНАСА 6 


[632] Vì Vô Gián Duyên trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 


3 VÔ GIÁN LINH TINH HIỆP LỰC 
(ANATARAPAKINNAKAGHATANÃ 3) 


[633] 1. Năm Duyên đó là: Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Vô 
Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Trùng Dụng 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


У. PHẢN ĐĂNG VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(SAMANANTARAMŨLAKANAYA) 


6 ĐĂNG VÔ GIÁN ТАО HỢP – ЅАМАМАМТАКАЅАВНАСА 6 


[634] Vì Đẳng Vô Gián Duyên trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 


3 ĐĂNG VÔ GIÁN LINH TINH HIỆP LỰC 
(SAMANANTARAPAKINNAKAGHATANÃ 3) 
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- [635] 1. Năm Duyên đó là: Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Vô 
Hữu Duyên và Ly Kht Duyên có bảy thời kỳ. 
2. Sáu Duyên đó là: Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Trùng Dụng 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
3. Sáu Duyên đó là: Đăng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


VI. PHÀN CÂU SINH CĂN NGUYÊN 
(SAHAJÄTAMŨLAKANAYA) 


14 CÂU SINH ТАС HỢP – ЅАНАЈАТАЅАВНАСА 14 


[636] Vì Câu Sinh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Bất Ly 
Duyên có chín thời kỳ. 


10 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 10 


[637] 1. Bốn Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có chín thời kỳ. 

2. Năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hễ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Вау Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 
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9. Sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Bảy Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


УП. PHAN HỖ TƯƠNG CĂN NGUYÊN 
(AÑÑAMARÑÑAMŨLAKANAYA) 


14 HỖ TƯƠNG ТАО НОР – AÑÑAMAÑÑASABHAGA 14 


[638] Vì Hó Tương Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Luc Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 


6 HỖ TƯƠNG CÂU SINH HIỆP LỰC 
(АММАМАММАЅАНАЈАТАСНАТАМА 6) 


[639] 1. Năm Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. | 

5. Вау Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Вау Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


УШ. PHÀN Y CHÍ CĂN NGUYÊN 
(NISSAYAMŨLAKANAYA) 


17 Y CHỈ TÁU HỢP – NISSAYASABHÃGA 17 
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[640] Vì Y Chỉ Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời 
kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dó Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 


20 Y CHÍ HIỆP LỰC - NISSAYAGHATANA 20 
10 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 10 (*) 
[(Œ): Không phối hợp với Tâm] 


[641] 1. Ba Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có 13 thời 
kỳ. r r 

2. Bôn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Trưởng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bât Ly Duyên 
có tám thời kỳ. | 

3. Bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

4. Bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có năm thời kỳ. 

5. Năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Trưởng Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

6. Năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Quyền Luc Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

7. Năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

8. Sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

9. Tám Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


10 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 10 


11. Bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có chín thời kỳ. 
12. Năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 
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13. Sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

14. Năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

15. Sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

16. Năm Duyên đó là: Y Chi Duyên, Câu Sinh Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

17. Sáu Duyên đó là: Y Chi Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

18. Bảy Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

19. Sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

20. Bảy Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


IX. PHÀN САХ Y CĂN NGUYÊN 
(UPANISSAYAMŨLAKANAYA) 


13 САМ Y ТАЮ HỢP – UPANISSAVYASABHÃGA 13 


[642] Vì Cận Y Duyên trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bày thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


CÂN Y HIỆP LỰC (UPANISSAYAGHATANÄ) 
7 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 7 


[643] 1. Ba Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên và Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện 
Hữu duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

3. Tám Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

4. Năm Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Vô Hữu 
Duyên và Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. | 
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5. Sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

6. Hai Duyên đó là: Cận Y Duyên và Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. 

7. Sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


X. PHẦN TIỀN SINH CĂN NGUYÊN 
(PUREJÄTAMŨLAKANAYA) 


8 TIỀN SINH ТАО HỢP – РОВЕЈАТАЅАВНАСА 8 


[644] Vì Tiền Sinh Duyên trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ...Trong Trưởng Duyên có 
‚ một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. ' 


TIỀN SINH HIỆP LỰC (РОКЕЈАТАСНАТАМА) 
7 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 7 


[645] 1. Ba Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba 
thời kỳ. | 

2. Năm Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Y Chỉ duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Bốn Duyên đó là: Tiền Sinh Puya Cánh Duyên, Hiên Hữu Duyên và Båt Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Tám Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Сы Duyên, Cận 
Y Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


XI. PHÀN HẬU SINH CĂN NGUYÊN 
(PACCHÄJÃTAMŨLAKANAYA) 


3 HẬU SINH ТАП HỢP -PACCHAJATASABHAGA 3 
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[646] Vì Hậu Sinh Duyên trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ... Trong Hiện Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 


HẬU SINH HIỆP LỰC (РАССНАЈАТАСНАТАМА) 
1 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 1 


1. Bốn Duyên đó là: Hậu Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có ba thời kỳ. 


XII. PHÀN TRÙNG DỤNG CĂN NGUYÊN 
(ASEVANAMŨLAKANAYA) 


5 TRÙNG DỤNG ТАО HỢP - ASEVANASABHAGA 5 


[647] Vì Trùng Dụng Duyên trong Vô Gián Duyên có ba thời kỳ... Trong Đăng Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


TRÙNG DỤNG ТАЧ HỢP (АЅЕУАМАСНАТАМА) 
1 LINH TINH HIỆP LỰC - PAKINNAKAGHATANÃ 1 


1. Sáu Duyên đó là: Trùng Dụng Duyên, Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


ХШ. PHÀN NGHIỆP LỰC CĂN NGUYÊN 
(KAMMAMŨLAKANAYA) 


14 NGHIỆP LỰC ТАО HỢP - КАММАЅАВНАСА 14 


[648] Vì Nghiệp Lực Duyên trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ...Trong Đẳng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ung 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


11 NGHIỆP LỰC HIỆP LỰC (КАММАСНАТАМА 11) 
2 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 2 
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[649] 1. Hai Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên và Cận Y Duyên có hai thời kỳ 
2. Sáu Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


9 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 9 


3. Sáu Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

4. Bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. I 

6. Bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba 
thời kỳ. 

7. Bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. i 

9. Chín Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hô Tương Duyên, Y Chi 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

11. Chín Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


XIV. РНАМ DỊ THỤC QUÁ CĂN NGUYÊN 
(VIPÄKAMŨLAKANAYA) 


DỊ THỤC QUÁ ТАО HỢP - УІРАКАЅАВНАСА 14 


[650] Vì DỊ Thục Quả Duyên trong Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Trưởng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vật 
Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên 
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có một thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Tương Ứng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


DỊ THỤC QUÁ HIỆP LỰC (УІРАКАСНАТАМА) 
5 CÂU SINH HIỆP LỰC -SAHAJATAGHATANA 5 


[651] 1. Năm Duyên đó là: DỊ Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: DỊ Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

3. Вау Duyên đó là: Dị Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Di Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

5. Вау Duyên đó là: Dị Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


ХУ. РНАМ№ УАТ THỰC CĂN NGUYÊN 
(AHÄRAMŨLAKANAYA) 


11 VAT THỰC ТАЧ HỢP - AHARASABHAGA 11 


[652] Vì Vật Thực Duyên trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ... Trong Câu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Nghiệp Luc Duyên có bày thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy 
thời kỳ. 


34 УАТ THỰC HIỆP LỰC - ÄHÄRAGHATANÃ 34 
1 LINH TINH HIỆP LỰC - PAKINNAKAGHATANÃ 1 


[653] 1. Ba Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy 
thời kỳ. 


33 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 33 
9 BIẾN HÀNH HIỆP LỰC - ЅАМАММАСНАТАМА 9 
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2. Năm Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên có bày thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

6. Sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. i 

9. Bảy Duyên đó là; Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 


9 HỮU NGHIỆP LỰC HIỆP LỰC - ЅАКАММАСНАТАМА 9 


11. Sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

12. Вау Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

13. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

14. Bảy Duyên đó là; Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

15. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

16. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. | 

17. Chín Duyên đó là; Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 
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18. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp Lực 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 

19. Chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Di Thục Quả Duyên, Bát Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU QUYÈN LỰC HIỆP LỰC - SAINDRIYAGHATANÃÄ 9 


20. Sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

21. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

22. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

23. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

24. Bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

25. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

26. Chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

27. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

28. Chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU TRƯỞNG QUYÈN LỰC HIỆP LỰC 
(SADHIPATHNDRIYAGHATANÃ 6) 


29. Вау Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 
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30. Chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

31. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

32. Tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

33. Mười Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

34. Chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 


XVI. PHẦN QUYÈN LỰC CĂN NGUYÊN 
(INDRIYAMŨLAKANAYA) 


14 ООҮЁМ LỰC ТАО HỢP – INDRIYASABHAGA 14 


[654] Vì Quyền Lực Duyên trong Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Trưởng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Y СЫ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Di Thục 
Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bắt 
Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


76 QUYÊN LỰC HIỆP LỰC - INDRIYAGHATANA 76 
4 LINH TINH HIỆP LỰC - PAKINNAKAGHATANA 4 (*) 
[Œ): Hiệp Lực thứ 1, 2 và 3 là Hỗn Hợp Hiệp Lực (Міѕѕакарћаќапа) 
đó là: Câu Sinh + Linh Tinh] 


[655] 1. Ba Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy 
thời kỳ. 

2. Bốn Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

3. Năm Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

312 


72 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 72 
9 BIẾN HÀNH HIỆP LỤC - SAMAÑÑAGHATANA 9 


5. Năm Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

6. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

7. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

8. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

9. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

11. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

12. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

13. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 


9 HỮU DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - SAMAGGAGHATANÃ 9 


14. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

15. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

16. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và В& Ly Duyên có ba thời kỳ. 

17. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

18. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

19. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời 
kỳ. 
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20. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

21. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

22. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU THIÊN NA HIỆP LỰC - ЅАЈНАМАСНАТАМА 9 


23. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

24. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

25. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

26. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

27. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

28. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

29. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

30. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

31. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU THIÊN NA DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - ЅАЈНАМАМАССАСНАТАМА 9 
32. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 


Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. 
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33. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

34. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

35. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

36. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

37. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có một thời ky. 

38. Mười Duyên đó là: Quyền Luc Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Dó Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

39. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Dó Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

40. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và В& Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU VAT THỰC HIỆP LỰC - ЅААНАВАСНАТАМА 9 


41. Sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

42. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

43. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

44. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Вах Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Båt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

45. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

46. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời 
kỳ. 
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47. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

48. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. | 

49. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU TRƯỞNG DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - ЅАРНІРАТІМАССАСНАТАМА 6 


50. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

51. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

52. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba 
thời kỳ. | 

53. Tám Duyên đó. là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời 
kỳ. | ` ~ 

54. Mười Duyên đó là: Quyên Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. | | 

55. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU TRƯỞNG УАТ THỰC HIỆP LỰC - ЅАРНІРАТІАНАВАСНАТАМА 6 


56. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu và Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

57. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

58. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 
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59. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

60. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. | 

61. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU NHÂN DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - SAHETUMAGGAGHATANÃ 9 


62. Bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

63. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

64. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

65. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có hai thời kỳ. 

66. Tám Duyên đó là: Quyền Luc Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

67. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

68. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

69. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

70. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU NHÂN TRƯỞNG ĐỎ ĐẠO HIỆP LỰC 
(SAHETUADHIPATIMAGGAGHATANÃ 6) 
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71. Tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

72. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

73. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 

74. Chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

75. Mười một Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

76. Mười Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


XVII. PHÀN THIỀN NA CĂN NGUYÊN 
(JHÃẦNAMŨLAKANAYA) 


10 THIÊN МА ТАО HỢP — ЈНАМАЅАВНАСА 10 


[656] Vì Thiền Na Duyên trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ...Trong Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


36 THIÊN NA HIỆP LỰC - JEANAGHATANA 36 
9 BIÊN HÀNH HIỆP LỰC - ЅАМАММАСНАТАМА 9 


[657] 1. Năm Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 
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5. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một 
thời kỳ. | 

8. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

9. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 


9 HỮU QUYÊN LỰC HIỆP LỰC - SAINDRIYAGHATANÃ 9 


10. Sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có Бау thời kỳ. 

11. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

12. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời 
К ` \ 

13. Bảy Duyên đó là: Thiên Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, Quyên Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

14. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

15. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. | 

16. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời ky. 

17. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

18. Sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - SAMAGGAGHATANÄ 9 
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19. Sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

20. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dó Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

21. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Нӧ Tương Duyên, Y Chi 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

22. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, 
Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

23. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả. 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. | 

24. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 

25. Вау Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hễ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

26. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

27. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên có một thời kỳ. . 


9 HỮU QUYÊN LỰC DÓ ĐẠO HIỆP LỰC 
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28. Bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

29. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

30. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

31. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời 
kỳ. 

32. Tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y СЫ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 
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33. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

34. Mười Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

35. Chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

36. Mười Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


ХУШ. РНАМ№ DÓ ĐẠO CĂN NGUYÊN 
(MAGGAMŨLAKANAYA) 


13 ĐỎ ĐẠO ТАО HỢP - МАССАЅАВНАСА 13 


[658] Vì Dó Đạo Duyên trong Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Trưởng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quá Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có báy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


57 ВО ĐẠO HIỆP LỰC - МАССАСНАТАМА 57 
9 BIÉN HÀNH HIỆP LỰC - ЅАМАММАСНАТАМА 9 


[659] 1. Năm Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chi Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

3. Вау Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chi Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

4. Sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Вау Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 
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7. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Вау Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

9. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời 


9 HỮU ООҮЁМ LỰC HIỆP LỰC - SAINDRIYAGHATANÃA 9 


10. Sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

11. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

12. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

13. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

14. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

15. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

16. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

17. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

18. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU THIÊN NA HIỆP LỰC - ЅАЈНАМАСНАТАМА 9 


19. Sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ эшн Thiền Na Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 
20. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 
21. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 
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22. Вау Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na Duyên, 
Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

23. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

24. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

25. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

26. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

27. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU QUYÈN LỰC HIỆP LỰC - SAINDRIYAGHATANÃ 9 


28. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

29. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

30. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

31. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba 
thời kỳ. 

32. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời 
y. \ ~ 

33. Chín Duyên đó là: Đô Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên có một thời kỳ. 

34. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

35. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có một thời kỳ. 

323 


36. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU TRƯỞNG QUYÈN LỰC HIỆP LỰC 
(SADHIPATHNDRIYAGHATANA 6) 


37. Bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

38. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có ba thời kỳ. 

39. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Luc Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

40. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

41. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực ар Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

42. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên có một thời kỳ. 


9 HỮU NHÂN QUYÈN LỰC HIỆP LỤC 
(SAHETUINDRIYAGHATANÃ 9) 


43. Вау Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

44. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Ү Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

45. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chi Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
hai thời kỳ. 

46. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

47. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị 
Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

48. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có 
một thời kỳ. 
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49. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

50. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

51. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ung Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


6 HỮU NHÂN TRƯỞNG QUYÈN LỰC HIỆP LỰC 
(SAHETUADHIPATIINDRIYAGHATANÃ 6) 


52. Tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có bón thời kỳ. 

53. Mười Duyên đó là: Dó Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên có hai thời kỳ. 

54. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

55. Chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. 

56. Mười một Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

57. Mười Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 


XIX. PHÀN TƯƠNG UNG CĂN NGUYÊN 
(SAMPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


13 TƯƠNG UNG ТАС HỢP – SAMPAYUTTASABHÃÄGA 13 


[660] Vì Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Luc Duyên có ba thời kỳ. 
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Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 


2 TƯƠNG UNG HIỆP LỰC - SAMPAYUTTAGHATANA 2 


[661] 1. Sáu Duyên đó là: Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

2. Bảy Duyên đó là: Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


XX. PHẦN ВАТ TƯƠNG ОМС CĂN NGUYÊN 
(VIPPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


17 ВАТ TƯƠNG UNG ТАО HỢP – УІРРАҮОТТАЅАВНАСА 17 


[662] Vì Bát Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Hó Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Бауер có năm thời 
kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 


13 ВАТ TƯƠNG ƯNG HIỆP LỰC - VIPPAYUTTAGHATANA 13 
9 LINH TINH HIỆP LỰC - PAKINNAKAGHATANÃ 9 (*) 
[(Œ): Hiệp Lực thứ 1 — 4 là Hỗn Hợp Hiệp Lực] 


[663] 1. Ba Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có 
năm thời kỳ. 

2. Bốn Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên có năm thời kỳ. 

3. Năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

4. Năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chi Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Bốn Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Hậu Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên có ba thời kỳ. 

6. Năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 
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7. Sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

8. Tám Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Cánh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

9. Sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chi Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


4 CÂU SINH HIỆP LỤC - SAHAJATAGHATANA 4 


10. Năm Duyên đó là: Bắt Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

11. Sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

12. Sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

13. Bảy Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


XXI. PHAN HIỆN HỮU CĂN NGUYÊN 
(ATTHIMŨLAKANAYA) 


18 HIỆN HỮU ТАЧ HỢP – АТТНІЅАВНАСА 18 


[664] Vì Hiện Hữu Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Ү Duyên có 
một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có Бау 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 


29 HIỆN HỮU HIỆP LỰC - ATTHIGHATANA 29 
19 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 19 (*) 
[Œ): Hiệp Lực 1 — 11 là Hỗn Hợp Hiệp Lực] 


[665] 1. Hai Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

2. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y СМ Duyên và Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

3. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên và Bát Ly Duyên có tám thời kỳ. 
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4. Bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên và Bất Ly Duyên 
có tám thời kỳ. 

5. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Vật Thực Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

6. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Quyền Lực Duyên và Bát Ly Duyên có bảy thời 
kỳ. r ` r 

7. Bôn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chi Duyên, Quyên Lực Duyên và Bât Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

8. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bắt Ly Duyên có năm 
thời kỳ. | 

9. Bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bất Ly 
Duyên có năm thời kỳ. 

10. Năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên và Bát Ly Duyên có bốn thời kỳ. 

11. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

12. Bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Hậu Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và 
Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

13. Ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Tiền Sinh Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

14. Năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 

15. Bến Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Bất Ly Duyên 
có có ba thời kỳ. 

16. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, 
Bát Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

17. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Ү Duyên, 
Tiền Sinh Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

18. Tám Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Ү Chỉ Duyên, 
Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

19. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và В& Ly Duyên có một thời kỳ. 

Đây gọi là Phần Linh Tính (Pakinnakanaya). 


10 CÂU SINH HIỆP LỰC - ЅАНАЈАТАСНАТАМА 10 


[666] 1. Bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên và Bắt Ly 
Duyên có chín thời kỳ. o 
2. Năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duy6en, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 
3. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ. 
328 


4. Năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên và Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

5. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Bát Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

6. Năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

7. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên và Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. 

8. Вау Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

9. Sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 

10. Bảy Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên có một thời kỳ. 


XXII. РНАМ VÔ HỮU CĂN NGUYÊN 
(NATTHIMŨLAKANAYA) 


6 VÔ HỮU ТАС HỢP – МАТТНІЅАВНАСА 6 


[667] Vì Vô Hữu Duyên trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ... Irong Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 


3 VÔ HỮU LINH TINH HIỆP LỰC 
(МАТТНІРАКІММАКАСНАТАМА 3) 


[668] 1. Năm Duyên đó là: Vô Hữu Duyên, Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Cận 
Y Duyên và Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Vô Hữu Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Trùng Dụng Duyên và Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Vô Hữu Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
XXIII. PHÀN LY KHỨ CĂN NGUYÊN 

(VIGATAMŨLAKANAYA) 


6 LY KHỨ TÁU HỢP — VIGATASABHÃGA 6 
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[669] Vì Ly Khứ Duyên trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ... Trong Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 


3 LY KHỨ LINH TINH ТАЙ HỢP - УІСАТАРАКІММАКАСНАТАМА 3 


[670] 1. Năm Duyên đó là: Ly Khứ Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận 
Y Duyên và Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Sáu Duyên đó là: Ly Khứ Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Trùng Dụng Duyên và Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

3. Sáu Duyên đó là: Ly Khứ Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 


XIV. PHÀN ВАТ LY CĂN NGUYÊN 
(AVIGATAMŨLAKANAYA) 


18 BÅT LY ТАО HỢP – AVIGATASABHÃGA 18 


[671] Vì Bất Ly Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cảnh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
một thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bắt Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. 


29 ВАТ LY HIỆP LỰC - АУІСАТАСНАТАМА 29 
19 LINH TINH HIỆP LỰC - РАКІММАКАСНАТАМА 19 (°) 
[(*): Hiệp Lực 1 — 11 là Hỗn Hợp Hiệp Lực] 


[672] 1. Hai Duyên đó là: Bát Ly Duyên và Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. 

2. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Y Chỉ Duyên và Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. 

3. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Trưởng Duyên và Hiện Hữu Duyên có tám thời kỳ. 

4. Bốn Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên và Hiện Hữu Duyên 
có tám thời kỳ. | 

5. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Vật Thực Duyên và Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 

6. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Quyền Lực Duyên và Hiện Hữu Duyên có bảy thời 
kỳ. 
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7. Bốn Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên và Hiện Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. 

8. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có năm 
thời kỳ. 

9. Bốn Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Y Chi Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. 

10. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên và Hiện Hữu Duyên có bốn thời kỳ. 

11. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng 
Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

12. Bến Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Hậu Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. | 

13. Ba Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Tiền Sinh Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

14. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. | 

15. Bốn Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Cánh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Hiện Hữu Duyên 
có có ba thời kỳ. | 

16. Sáu Duyên đó là: Bát Ly Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát 
Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

17. Sáu Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Tiền 
Sinh Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

18. Tám Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận 
Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

19. Sáu Duyên đó là: Bắt Ly Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Bất Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

Đây gọi là Phần Linh Tinh (Pakinnakanaya). 


10 CÂU SINH HIỆP LỰC - SAHAJÄTAGHATANÃ 10 


[673] 20. Bón Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên và Hiện Hữu 
Duyên có chín thời kỳ. 

21. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duy6en, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên 
và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

22. Sáu Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

23. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên và Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. 

24. Sáu Duyên đó là: Bát Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Bát Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 
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25. Năm Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

26. Sáu Duyên đó là: Bất Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

27. Bảy Duyên đó là: Bát Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

28. Sáu Duyên đó là: Bắt Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Y СЫ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 

29. Bảy Duyên đó là: Bắt Ly Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Thời Kỳ Trong Phần Thuận Tùng Duyên 


GIẢI THÍCH VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG HIỆP LỰC 
PHẢN THUẬN TÙNG DUYÊN СОА GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ 


РНАМ NHÂN CĂN NGUYÊN 
(HETUMŨLAKANAYA) 


[625] Bây giờ, nhằm để sẽ khải thuyết lời giải đáp trong Giai Đoạn Vấn Đề này với 
mãnh lực của phương thức pháp số, Đức Thế Tôn mới thuyết giáo lời nói rằng “Trong Nhân 
Duyên có bảy thời kỳ” (Hetuyä satta) v.v. Các lời nói ấy, lời nói rằng “рау thời kỳ” (satta) 
là “có lời giải đáp bảy thời kỳ” tức là như thế này “lời giải đáp ba thời kỳ có Thiện làm căn 
nguyên, đó là: Pháp Thiện với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Thiện và Pháp Thiện — Pháp 
Vô Ký với Pháp Thiện. Pháp Bắt Thiện có lời giải đáp ba thời kỳ tương tự với Pháp Thiện. 
Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký chỉ có lời giải đáp về một thời kỳ thôi. 

Lời nói rằng “Trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ” (Arammane nava) là “trong Cảnh 
Duyên có lời giải đáp chín thời kỳ mà từng mỗi thời kỳ có một câu đầu và một câu cuối cùng 
(Ауавапа). Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có mười thời kỳ” (Adhipatiyã dasa) là 
(trong Trưởng) có lời giải đáp mười thời kỳ, như thế này: 

1/. Lời giải đáp bốn thời kỳ có Pháp Thiện làm căn nguyên, đó là: Pháp Thiện làm duyên 
đối với Pháp Thiện do bởi Câu Sinh Duyên và Cảnh Duyên, làm duyên đối với Pháp Thiện chỉ 
có do bởi Cảnh Duyên thôi, làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên và do bởi 
Cảnh Duyên, làm duyên đối với Pháp Thiện — Pháp Vô Ký chỉ có do bởi Câu Sinh Duyên thôi. 

2/. Lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Bát Thiện làm căn nguyên, đó là: Pháp Bát Thiện 
làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Câu Sinh Duyên và Cảnh Duyên, làm duyên đối với 
Pháp Vô Ký chỉ có đo bởi Câu Sinh Duyên thôi, làm duyên đối với Pháp Bất Thiện — Pháp Vô 
Ký chỉ có do bởi Câu Sinh Duyên thôi, (và) 

3/. Lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên, đó là: Pháp Vô Ký làm duyên 
đối với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên và Cảnh Duyên, làm duyên đối với Pháp Thiện 
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chỉ có do bởi Cảnh Duyên thôi, làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cảnh Duyên tương 
tự. Và trong Trưởng Duyên này thường có được bảy thời kỳ Cảnh Trưởng và bảy thời kỳ Câu 
Sinh Trưởng tương tự. 

Lời nói rằng “Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ” (Anantare satta) tức là trong 
Vô Gián Duyên có lời giải đáp bảy thời kỳ, như thế này: “lời giải đáp hai thời kỳ có Pháp Thiện 
làm căn nguyên, lời giải đáp hai thời kỳ có Pháp Bất Thiện làm căn nguyên, lời giải đáp ba thời 
kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên”. Ngay cả trong Đăng Vô Gián Duyên cũng có lời giải đáp 
bảy thời kỳ tương tự như уйу. 

Lời nói rằng “Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ” (Ѕаһајаќе nava) có nghĩa là 
trong Câu Sinh Duyên có lời giải đáp chín thời kỳ, như thế này: “lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp 
Thiện làm căn nguyên, lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Bát Thiện làm căn nguyên, lời giải đáp 
một thời kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên, lời giải đáp một thời kỳ có Pháp Thiện — Pháp Уд 
Ký làm căn nguyên, lời giải đáp một thời kỳ có Pháp Bát Thiện — Pháp Vô Ký làm căn nguyên. 

Lời nói răng “Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ” (Aññamaññe (трі) tức là trong 
Hó Tương Duyên có lời giải đáp ba thời kỳ, như thế này: “Pháp Thiện với Pháp Thiện một thời 
kỳ, Pháp Bắt Thiện với Pháp Bất Thiện một thời kỳ, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký một thời 
kỳ”. 

Lời nói rằng “Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ” (Nissaye terasa) có nghĩa là trong 
Y Chỉ Duyên có lời giải đáp 13 thời kỳ, như thế này: “lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Thiện 
làm căn nguyên, lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Bất Thiện làm căn nguyên, lời giải đáp ba thời 
kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên đích thị do bởi Câu Sinh Duyên. Và trong lời giải đáp thời 
kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên đây, thường có được với Tiền Sinh Duyên, quả thực là Pháp 
Vô Ký với Pháp Vô Ký làm Câu Sinh Duyên với nhau cũng được, làm Tiền Sinh Duyên cũng 
được. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện chỉ có đo bởi Tiền Sinh Duyên thôi, làm 
duyên đối với Pháp Bất Thiện cũng tượng tự. Pháp Thiện — Pháp Vô Ký làm duyên đối với 
Pháp Thiện do bởi Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên, làm duyên đối với Pháp Vô Ký chỉ 
có do bởi Câu Sinh Duyên thôi. Pháp Bất Thiện — Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát 
Thiện do bởi Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên, làm duyên đối với Pháp Vô Ký một cách 
duy nhất chỉ có do bởi Câu Sinh Duyên. 

Lời nói rằng “Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ” (Upanissaye nava) có nghĩa là 
trong Cận Y Duyên có lời giải đáp chín thời kỳ, từng mỗi thời kỳ có một câu đầu tiên và một 
câu cuối cùng. Trong Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ ду, Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết phân 
loại 23 thời kỳ. Các thời kỳ ấy, Cảnh Cận Y Duyên có bảy thời kỳ, Vô Gián Cận Y Duyên có 
bảy thời kỳ, Thường Cận Ү Duyên có chín thời kỳ. 

Lời nói rằng “Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ” (Purejate йш) có nghĩa là trong 
Tiền Sinh Duyên có lời giải đáp ba thời kỳ, như thế này: “Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp 
Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát 
Thiện”. 

Lời nói rằng “Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ” (Рассһајаќе tīņi) có nghĩa là 
trong Hậu Sinh Duyên có lời giải đáp ba thời kỳ, như thế này: “Pháp Thiện làm duyên đối với 
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Pháp Vô Ký, Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên đối với 
Pháp Vô Ký”. 

Lời nói rằng “Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ” (Asevane tini) có nghĩa là 
trong Trùng Dụng Duyên có lời giải đáp ba thời kỳ tương tự với Hỗ Tương Duyên. 

Lời nói rằng “Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ” (Kamme satta) có nghĩa là 
trong Nghiệp Lực Duyên có lời giải đáp bảy thời kỳ tương tự Nhân Duyên. Các lời giải đáp 
bảy thời kỳ ấy thì Dị Thời Nghiệp Lực Duyên được đến trong lời giải đáp hai thời kỳ, và trong 
năm thời kỳ còn lại đặc biệt chỉ được đến với Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên thôi. 

Lời nói rằng “Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (Vipāke ekam) tức là trong 
Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ, đó là Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký. 

Trong Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, từng 
mỗi Duyên có lời giải đáp bảy thời kỳ đích thị tương tự với Nhân Duyên. Và trong quan niệm 
này, Quyền Lực Duyên đã có rồi với mãnh lực của Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. 

_ Lời nói rằng “Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ” (Sampayutte tīņi) tức là trong 
Tương Ưng Duyên có lời giải đáp ba thời kỳ, như thế này: “lời giải đáp một thời kỳ có Pháp 
Thiện làm căn nguyên, một thời kỳ có Pháp Bát Thiện làm căn nguyên, ba thời kỳ có Pháp Vô 
Ký làm căn nguyên, đó là: Pháp Vô Ký với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký với Pháp Bắt Thiện 
làm duyên do bởi Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên; Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký làm 
duyên do bởi Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên; Pháp Thiện với Pháp Vô 
Ký và Pháp Bắt Thiện với Pháp Vô Ký là duyên do bởi Vật Tiền Sinh Duyên”. 

Lời nói rằng “Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ” (Atthiyã terasa) có nghĩa là 
trong Hiện Hữu Duyên có lời giải đáp 13 thời kỳ, như thế này: “ba thời kỳ có Pháp Thiện làm 
căn nguyên, đó là: Pháp Thiện với Pháp Thiện làm duyên do bởi Câu Sinh Duyên, Pháp Vô Ку 
với Pháp Thiện làm duyên đo bởi Câu Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên; Pháp Thiện — Pháp Vô 
Ký với Pháp Thiện làm duyên chỉ có duy nhất do bởi Câu Sinh Duyên; ba thời kỳ ở phần Pháp 
Bắt Thiện làm căn nguyên cũng có tương tự; thế nhưng Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký làm duyên 
đo bởi Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên; Pháp Thiện và Pháp Vô Ký và Pháp Bát Thiện với Pháp Vô Ký làm duyên đo bởi Vật 
Cảnh Tiền Sinh Duyên; Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Câu 
Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên; đích thị chính Pháp Bắt Thiện với Pháp Vô Ký ấy làm duyên 
đỗi với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên; Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Câu Sinh 
Duyên, Tiền Sinh Duyên và đích thị chính Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký ấy làm duyên đối 
với Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên. | 

Trong Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên có lời giải đáp bảy thời kỳ tương tự Vô Gián 
Duyên và Đăng Vô Gián Duyên. Trong lời này nói rằng “Trong Bắt Ly Duyên có 13 thời kỳ” 
(Avigate terasa) là trong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ tương tự Hiện Hữu Duyên. Như thế, 
trong Phần Thuận Tùng Duyên của Giai Đoạn Vấn Đề này có việc quy định bảy thể loại phương 
thức pháp số, như thế này: lời giải đáp một thời kỳ, ba thời kỳ, năm thời kỳ, bảy thời kỳ, chín 
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thời kỳ, mười thời kỳ, 13 thời kỳ. Trong số lượng lời giải đáp bảy thể loại ấy, lời giải đáp một 
thời kỳ chỉ có một Duyên thôi với khả năng Di Thục Quả Duyên. 

Lời giải đáp ba thời kỳ có năm Duyên với khả năng Hỗ Tương Duyên, Tiền Sinh Duyên, 
Hậu Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên và Tương Ưng Duyên. 

Lời giải đáp năm thời kỳ chỉ có một Duyên thôi với khả năng Bất Tương Ưng Duyên. 

Lời giải đáp về bảy thời kỳ có mười Duyên với khả năng Nhân Duyên, Vô Gián Duyên, 
Đăng Vô Gián Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 

Lời giải đáp chín thời kỳ có ba Duyên với khả năng Cảnh Duyên, Câu Sinh Duyên và 
Cận Y Duyên. 

Lời giải đáp mười thời kỳ chỉ có một Duyên thôi với khả năng Trưởng Duyên. Lời giải 
đáp 13 thời kỳ có ba Duyên với khả năng Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. 
Như thế, bậc tu học quy định các thời kỳ đã được trình bày trong các Duyên ấy như đã giải 
thích đến đây, với mãnh lực của số lượng cho thật tốt đẹp, rồi nên thâm định số lượng qua việc 
tý giảo Duyên trong Nhị Căn Nguyên (Dukamnla) và Tam Căn Nguyên (Tikamnla) v.v. với 
mãnh lực của các Duyên ấy. Bậc Hiền Trí không nên phối hợp Duyên ở phần Tấu Hợp 
(Sabhãga) với nhau (không được vào với nhau), hoặc ở phần mâu thuẫn với nhau. Là như thế 
nào ? Là Trưởng còn lại, loại trừ Thâm Trưởng, trong Cảnh Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô 
Gián Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Trùng 
Dụng Duyên, Vật Thực Duyên, Thiền Na Duyên, Vô Hữu Duyên và Trưởng Duyên. Ly Khứ 
Duyên là Bất Tâu Hợp (Visabhãga) của Nhân Duyên trước tiên. Câu Sinh Duyên v.v. là Táu 
Hợp (Sabhāga) (được vào với nhau) của Nhân Duyên. Vì lý do nào ? Vì có thực tính tương tự. 
Quả thực, Nhân Duyên làm duyên do bởi Tác Nhân (Hetu) đối với bất luận Pháp nào, thì cũng 
làm Câu Sinh Duyên v.v. đối với các Pháp ấy. Thế nhưng không làm Cảnh Duyên v.v. đối với 
các Pháp ấy. Vì lý do ấy, Cảnh Duyên v.v.mới gọi là “bất tấu hợp đối với Nhân Duyên”, vì lẽ 
áy, Nhân Duyên mới không nên phối hợp với những thể loại chăng hạn như Cảnh Duyên v.v., 
hoặc là không nên phối hợp những thể loại chăng hạn như Cảnh Duyên v.v. với Nhân Duyên. 
Ngay cả Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Tương Ưng Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên và Bất Ly Duyên cũng mâu thuẫn lẫn nhau, mới 
không nên phối hợp với nhau nữa. Các thể loại Pháp ấy, bậc tu học sẽ có được bát luận thời kỳ 
nào trong việc phối hợp với Pháp được vào với nhau, loại trừ Pháp không được vào với nhau 
đi, nhằm để sẽ khải thuyết một cách giản yếu các thê loại thời kỳ ấy, Đức Thế Tôn mới thuyết 
giáo rằng “Vì Nhân Duyên trong Trướng Duyên có bốn thời kỳ” (Hetupaccayä adhipatiyä 
cattāri) v.v. Các thể loại thời kỳ ấy, do việc tỷ giảo Nhân Duyên với Trưởng Duyên (vì láy 
Nhân Duyên cùng với Trưởng Duyên) đích thực được bảy thời kỳ với mãnh lực của phương 
thức pháp số Duyên ít hơn; ngay khi là như thế, vì trong tất cả các Trưởng, chỉ có Thâm Trưởng 
ngoài ra đây là không làm được Nhân Duyên, vì thế Đức Thế Tôn lập ý loại trừ Pháp ở phần 
Bát Тап Hợp (không được vào với nhau) đi, mới thuyết giáo rằng “bốn thời kỳ” (Cattäri) với 
mãnh lực của Pháp ở phần Tấu Hợp với nhau. Lời giải đáp bốn thời kỳ ấy, bậc tu học nên hiểu 
biết là như thế này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Nhân Duyên, đo bởi 
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Trưởng Duyên, là Thâm Trưởng (Vimamsädhipafi) ở phần Thiện làm duyên đối với các Uán 
tương ưng”. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, do bởi Trưởng 
Duyên là “Thâm Trưởng ở phần Thiện làm duyên đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh 
Xứ”. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Nhân Duyên, do bởi 
Trưởng Duyên là “Thâm Trưởng ở phần Thiện làm duyên đối với các Uån tương ưng và Sắc 
Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ”. Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký đo bởi Nhân 
Duyên, do bởi Trưởng Duyên là “Thám Trưởng ở phần Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy 
Tác làm duyên đối với các Uẫn tương ưng và Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Cũng 
trong chỗ này, nên chủ tâm lây Vô Ký Di Thục Quả chỉ từ nơi Pháp Siêu Thế 
(Lokuttaradhamma) thôi. 

Còn Cảnh Duyên và Vô Gián Duyên v.v. Ngài lại không có phối hợp vì là Bắt Táu Hợp 
(Visabhäga) với nhau. 

Bậc tu học khi đã hiểu biết về thời kỳ có được và không có được trong tất cả các Duyên 
theo phương sách này rồi thì nên phối hợp làm thời kỳ với mãnh lực ở phần có được. 

626] Lời nói răng “Trong Câu Sinh Duyên có båy thời kỳ” (Ѕаһајаќе satta) có nghĩa 
là “lời giải đáp đã có ở trong Nhân Duyên”. Lời nói rằng “Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời 
kỳ” (Аййатаййе tīņi) tức là “đích thị lời giải đáp đã có ở trong Phần Thuần Tịnh Hỗ Tương 
Duyên” (SuddhikaAññamaññapaccaya) (hoàn toàn Hỗ Tương Duyên). Lời nói răng “Trong 
Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ” (Nissaye satta) tức là “lời giải đáp đã có ở trong Nhân Duyên”. 
Lời nói rằng “Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (Уіраке ekam) là “đã ở trong DỊ 
Thục Quả Duyên hoàn toàn”. Lời nói rằng “Trong Quyền Lực Duyên và Đồ Đạo Duyên có 
bốn thời kỳ” (Indriyamaggesu cattāri) là “đích thị có Phần như đã đề cập trong thời gian 
trước”. Lời nói rằng “Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ” (Sampayutte tīņi) tức là 
“đích thị lời giải đáp đã có ở trong Phần Thuần Tịnh Tương Ưng Duyên” (Suddhika 
Sampayuttapaccaya). Lời nói rằng “Trong Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ” 
(Vippayutte tīņi) tức là “bậc tu học nên hiểu biết lời giải đáp chỉ rút 14у Sắc Pháp mà có Tâm 
Thiện v.v. làm Xuất Sinh Xứ lên làm Sở Duyên”. Lời nói rằng “Trong Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ” (Atthiavigatesu ваба) là “đích thị lời giải đáp đã có ở trong 
Nhân Duyên”. | 

627] Nhân Duyên có việc phối hợp giải thích cùng với bát luận nhóm Duyên nào, có 2l 
Duyên với Trưởng Duyên v.v. Đức Thế Tôn khi lập ý khải thuyết lời giải đáp trong Phần Nhị 
Căn Nguyên (Dumälakanaya) với mãnh lực của nhóm Duyên ấy như thế này rồi, bấy giờ, 
nhằm để sẽ khải thuyết phương thức pháp số trong Phần Tam Căn Nguyên (Timñlakanaya) 
v.v. mới thiết lập điều quy định, thuyết giáo răng “Năm Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ” 
(Hetusahajãtanissayaatthiavigatanti satta) v.v. với trường hợp như vầy. 

Thế nhưng trong các kinh điển, Bậc Giáo Thọ Sư đã viết tên Duyên có văn tự bị thiếu 
sót đi, là như thế này (Nissa Upanissa Adhipa) Ngài viết các từ ngữ ấy với mãnh lực của sự 
bất quan tâm, vì lẽ ấy trong nën tảng như thế mới phải thêm phần Pali cho đầy đủ. Và điều quy 
định mà Ngài đã thiết lập thường trình bày đến nghĩa lý rằng “Vì hội tập vào với bốn Duyên 
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có Câu Sinh Duyên v.v. thì Nhân Duyên đây thường có được lời giải đáp bảy thời kỳ chỉ trong 
Phân phân tích của mình thôi.” Và nếu như hội tập Hỗ Tương Duyên vào trong quan niệm này 
thì thường có được lời giải đáp ba thời kỳ trong Hỗ Tương Duyên. Nếu hội tập vào với Tương 
Ưng Duyên thì đích thị có lẽ có được lời giải đáp ba thời kỳ ấy thôi. Nếu hội tập Bất Tương 
Ưng Duyên vào với nhau cũng có được lời giải đáp ba thời kỳ ở trong Nhị Đề Nhân — Bát 
Tương Ưng. Nếu hội tập vào với Dị Thục Quá Duyên thì thường chỉ có được duy nhất một lời 
giải đáp thôi, vì tỷ giảo các Duyên ở phần Táu Hợp (Sabhãga) với Dị Thục Quá. Thế nhưng 
nếu hội tập vào với Quyền Lực Duyên và Đồ Đạo Duyên thì trong chỗ này thường có được lời 
giải đáp bốn thời kỳ trong Phần Nhị Căn Nguyên với Quyền Lực Duyên và Đồ Đạo Duyên ấy. 
Thế nhưng hội tập Hỗ Tương Duyên vào với cả hai Duyên ấy thì cho lấy đem ra lời giải đáp 
hai thời kỳ, đó là: “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký” và “Pháp Thiện làm duyên đối 
với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký”. Trong các lời giải đáp bốn thời kỳ trình bày để trong Nhị Đề 
Nhân — Trưởng thường có được lời giải đáp hai thời kỳ còn lại, mới sẽ bó sung Tương Ưng 
Duyên vào trong chó này nữa, và chính vì thé duy trì được lời giải đáp hai thời ký ấy. Và nêu 
như thêm Bắt Tương Ưng Duyên vào thì sẽ có được lời giải đáp hai thời kỳ ngoài ra đó nữa. 
Nếu như bó sung Dị Thục Quả Duyên vào trong các nhóm Duyên ấy thì thường chỉ có được 
duy nhất lời giải đáp một thời kỳ trong Nhị Đề ấy. Và khi không phụ gia thêm Duyên mà có 
phương thức tính toán ít hơn Nhị Đề Nhân — Trưởng với Trưởng Duyên thì thường chỉ có được 
lời giải đáp bốn thời kỳ thôi. Khi vừa gia phụ thêm vào thì thường có được lời giải đáp hai thời 
kỳ và một thời kỳ với mãnh lực của chính nhóm Duyên ấy. Bậc tu học khi đã thấu hiểu số lượng 
ở trong việc phối hợp hội tập với nhau của các Duyên ấy như đã miêu thuật đến đây rồi, và nên 
tiếp tục phối hợp số lượng pháp số trong Phần Tam Căn Nguyên (Timñlakanaya) v.v. 


Và các nhóm Hiệp Lực (Ghatanä) đây, Đức Thế Tôn thuyết giáo với mãnh lực của 
Nhân Duyên có chín Hiệp Lực, thì theo bốn nhóm Hiệp Lực đầu tiên nhất với Phần Biến Hành 
không có Dị Thục Quả Hiệp Lực (là vẫn chưa có hội tập với Di Thục Quả Duyên) thế nhưng 
trong đoạn giải đáp Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký thì thường có được Dị Thục Quả làm tác nhân 
trong chỗ này. 


Năm Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó, thuyết giáo với mãnh lực của Nhân ở phần Dị Thục 
Quả, và đã thuyết giáo trong chỗ ấy với Dị Thục Quả ở phần Câu Sinh và Sắc Pháp ở phần Câu 
Sinh với các DỊ Thục Quả. Các nhóm Hiệp Lực йу, Dị Thục Quả và Sắc Pháp mà có DỊ Thục 
Quả áy làm Xuất Sinh Xứ thì thường có được trong Hiệp Lực đầu tiên. Trong Hiệp Lực thứ hai 
thì có được Dị Thục Quả và Sắc Vật trong Thời Kỳ Tái Tục. Trong Hiệp Lực thứ ba thì đặc 
biệt duy nhất chỉ có được Vô Sắc Pháp. Hiệp Lực thứ tư đặc biệt chỉ có Sắc Vật thôi. 


Mười lăm Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó hữu quan với Quyền Lực Duyên, thuyết giáo với 
mãnh lực của Nhân Vô Si (Amohahetu). Trong mười lăm nhóm Hiệp Lực ấy, nhóm đầu tiên 
có chín Hiệp Lực không có Trưởng. Nhóm sau có sáu Hiệp Lực và có Trưởng. Ngay cả trong 
bốn Hiệp Lực đầu tiên không có Trưởng, trong từng mỗi Hiệp Lực đã được thuyết giáo với 
Nhân Vô $1 tương tự với nhóm thuộc Biến Hành. Năm Hiệp Lực sau được thuyết giáo với 
mãnh lực của Nhân Vô Si ở phần Dị Thục Quả. 
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Các nhóm Hiệp Lực không có Trưởng ấy, lập ý khải thuyết Hiệp Lực đầu tiên để trong 
Nhị Đề Nhân — Trưởng trong thời gian trước có bốn thời kỳ. Trong Hiệp Lực thứ hai cắt bỏ 
Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Trong Hiệp Lực thứ ba không có Sắc Vật. Trong Hiệp 
Lực thứ tư có được Pháp Thiện làm duyên đối với Sắc Tâm. Pháp Vô Ký thường chỉ có được 
Sắc Pháp mà có Pháp Vô Ký làm Xuất Sinh Xứ thôi (Sắc Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục). 

Ngoài ra đó, Hiệp Lực thứ năm phối hợp với DỊ Thục Quả, có Phần như đã đề cập trong 
thời gian trước. Ba Hiệp Lực có Trưởng ở phía trên lại được thuyết giáo với mãnh lực của Nhân 
thể theo Phần Biến Hành với cả ở phần Dị Thục Quả và không ở phần Dị Thục Quả. Hiệp Lực 
thứ nhất trong các nhóm Hiệp Lực áy có bốn thời kỳ, đích thị có Phần như đã đề cập ròi vậy. 
Trong Hiệp Lực thứ hai không có Sắc Pháp. Trong Hiệp Lực thứ ba không có Vô Sắc Pháp. 
Ngoài ra đó, ba Hiệp Lực được thuyết giáo với mãnh lực của Nhân phía DỊ Thục Quả. Hiệp 
Lực thứ nhất trong các nhóm Hiệp Lực ду đã có được cả Sắc Pháp và Danh Pháp. Hiệp Lực 
thứ hai chỉ có được Danh Pháp thôi. Và Hiệp Lực thứ ba đặc biệt chỉ có Sắc Pháp. Bậc tu học 
khi đã thấu hiểu số lượng ở trong việc phối hợp hội tập với nhau của các Duyên йу như đã miêu 
thuật đến đây rồi, và nên tiếp tục phối hợp số lượng pháp số trong Phần Tam Căn Nguyên 
(Timũlakanaya) v.v. 


Kết Thúc Phần Nhân Căn Nguyên 


PHẢN CÁNH CĂN NGUYÊN 
(ARAMMANAMŨLAKANAYA) 


628 — 629] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Hiệp Lực có Cánh làm căn 
nguyên. Có bảy Duyên với Trưởng Duyên v.v. là Táu Hợp với Cảnh Duyên, 16 Duyên còn lại 
là Bất Tấu Hợp với nhau, vì lẽ ấy không nên phối hợp 16 Duyên ấy (với Cảnh Duyên) và chỉ 
nên phối hợp với bảy Duyên ấy thôi. Các nghĩa từ ấy, với lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên 
có bảy thời kỳ” (A dhipatiyä satta) có nghĩa là (trong Trưởng Duyên có lời giải đáp bảy thời 
kỳ) đó là lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Thiện làm căn nguyên như thế này “Pháp Thiện làm 
duyên 1/. Đối với Pháp Thiện, 2/. Đối với Pháp Bắt Thiện, 3/. Đối với Pháp Vô Ký”; lời giải 
đáp một thời kỳ có Pháp Bát Thiện làm căn nguyên; lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Vô Ký làm 
căn nguyên. Lời nói rằng “Trong Y Chỉ Duyën có ba thời kỳ” (Nissaye trại) là lời giải đáp 
ba thời kỳ, có Pháp Vô Ký làm căn nguyên đích thị với mãnh lực của Vật. 

Lời nói rằng “Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ” (Upanissäye satta) tương tự như 
đã đề cập trong thời gian trước. Lời nói rằng “Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ” 
(Purejate tīņi) là lời giải đáp ba thời kỳ, có Pháp Vô Ký làm căn nguyên với mãnh lực của Vật 
và Cảnh. Lời nói rằng “Trong Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ” (Vippayutte йш) là 
lời giải đáp ba thời kỳ, có Pháp Vô Ký làm căn nguyên với mãnh lực duy nhất của Vật. Lời nói 
rằng “Trong Hiện Hữu và Bắt Ly Duyên có ba thời kỳ” (Atthiavigatesu tIni) là lời giải đáp 
ba thời kỳ, có Pháp Vô Ký làm căn nguyên với mãnh lực của Vật và Cánh. Tương tự thê loại 
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trong Phần Nhân Căn Nguyên, Ngài thiết lập Hiệp Lực nhằm đề khải thuyết điều quy định như 
thế nào, ngay cả trong Phần Cảnh Căn Nguyên v.v. cũng như thế ấy tương tự. 

Các nhóm Hiệp Lực ấy, đối với năm Hiệp Lực mà Ngài thiết lập để ở trong Phần Cảnh 
Căn Nguyên này thì Hiệp Lực thứ năm trong các nhóm Hiệp Lực áy có Trưởng với mãnh lực 
của Cảnh Trưởng Duyên. Các nghĩa từ ấy, lời nói răng “bầy thời kỳ” (satta) là lời giải đáp đã 
có chính ngay trong Nhị Рё Cảnh — Trưởng. Hiệp Lực thứ hai không có Trưởng. Các nghĩa từ 
йу, lời nói rằng “ba thời kỳ” (tīņi) là lời giải đáp có Pháp Vô Ký làm căn nguyên với mãnh 
lực của Vật và Cảnh, hoặc duy nhất với một mãnh lực của Cảnh. Hiệp Lực thứ ba phối hợp 
trong Y Chỉ Duyên. Các nghĩa từ ấy, lời nói rằng “ba thời kỳ” (tīņi) là có Vô Ký làm căn 
nguyên với mãnh lực của Vật. Hiệp Lực thứ tư và Hiệp Lực thứ năm có Trưởng trong hai điều 
ду. Lời nói rằng “một thời kỳ” (ekam) trong Hiệp Lực thứ bốn, tức là Pháp Bất Thiện có Pháp 
Vô Ký làm căn nguyên với mãnh lực của Vật và Cảnh, hoặc duy nhất với một mãnh lực của 
Cảnh. Lời nói rằng “một thời kỳ” (ekam) trong Hiệp Lực thứ năm, tức là Pháp Bất Thiện có 
Pháp Vô Ký làm căn nguyên tác thành Y Chỉ Duyên. 

Bậc tu học nên hiểu biết phương thức pháp số trong Phần Tam Căn Nguyên v.v. với 
mãnh lực Duyên đã có được trong quan niệm này, như đã miêu thuật đến đây. Ngay cả trong 
Phần có Trưởng Duyên làm căn nguyên, cũng tương tự. Thế nhưng, đối với Bần Đạo sẽ xin 
không nói lời giải thích một cách quảng nghĩa với mãnh lực của Cảnh Duyên, Quyền Lực 
Duyên và Dị Thục Quả Duyên, và chỉ sẽ đề cập một cách thích hợp trong các chỗ ấy thôi. 


PHẢN TRƯỞNG CĂN NGUYÊN 
(ADHIPATIMŨLAKANAYA) 


630 — 631] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Trưởng Duyên. Lời nói rằng 
“Trong Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ” (Ѕаһајаќе satta) là lời giải đáp bảy thời kỳ, có Pháp 
Thiện làm căn nguyên với mãnh lực của Câu Sinh Duyên. Lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp Bát 
Thiện làm căn nguyên, và lời giải đáp nữa một thời kỳ có Pháp Vô Ký làm căn nguyên. Và 
Cảnh Trưởng Duyên thường không có được Câu Sinh Duyên và Câu Sinh Duyên cũng thường 
không có được Cảnh Trưởng Duyên. Lời nói rằng “Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ” 
(Aññamaññc ёі) là có lời giải đáp ba thời kỳ, chỉ có với mãnh lực của Câu Sinh Trưởng 
Duyên thôi. Lời nói răng “Trong Y Chỉ Duyên сб tám thời kỳ” (Nissaye attha) là có Pháp 
Thiện làm căn nguyên ba thời kỳ, có Pháp Bát Thiện làm căn nguyên ba thời kỳ, và có Pháp 
Vô Ký làm căn nguyên hai thời kỳ. Quả thực, Trưởng ở phần Pháp Vô Ký thường làm chỗ 
nương nhờ của Pháp Vô Ký tác thành Câu Sinh Duyên và Cảnh Duyên thường làm chỗ nương 
nhờ của Pháp Bắt Thiện tác thành chỉ duy nhất Cảnh Duyên. Thế nhưng không làm chỗ nương 
nhờ của Pháp Thiện tác thành cả hai trường hợp. Lời giải đáp có Vô Ký làm căn nguyên chỉ có 
hai thời kỳ thôi, hội tập thành lời giải đáp tám thời kỳ với lời giải thích như vây. 

Lời giải đáp bảy thời kỳ trong Cận Y Duyên đích thị tương tự với Cảnh Duyên. Lời nói 
rằng “Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ” (Purejãte ekam) là Pháp Vô Ký Trưởng 
(Abyakatadhipati) làm duyên đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực của Cảnh Duyên. Lời nói 
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rằng “Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ” (Vipake ekam) là Pháp Vô Ký Siêu Thế 
(Lokut tarabyäkata) với Pháp Vô Ký. Lời giải đáp bảy thời kỳ trong Vật Thực Duyên v.v. 
đích thị đã có trong Phần Nhất Căn Nguyên (Ekamilakanaya) trong thời gian trước. Lời nói 
rằng “Trong Bắt Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ” (Vippayutte cat(ãri) là Pháp Vô Ký 
với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Bát Thiện, Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký và Pháp Thiện 
với Pháp Vô Ký. Lời giải đáp tám thời kỳ trong Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên đích thị 
tương tự với Y Chỉ Duyên. Và trong quan niệm này, các Hiệp Lực mà Ngài bát phối hợp với 
Cảnh Duyên v.v. theo thuận tự, phối hợp với Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trước. Vẫn 
hỏi rằng “Vì lý do nào ?” Trả lời là “Vì hội tập cả hai Trưởng Duyên vào với nhau”. Các nhóm 
Hiệp Lực ấy, trong Hiệp Lực đầu có được Vật và Cảnh (Vật Cảnh - Vatthãrammana) với 
mãnh lực của Cảnh Trưởng Duyên. 

Trong Hiệp Lực thứ hai chỉ có duy nhất Vật, đối với người có sự hỷ duyệt một cách 
mãnh liệt với mãnh lực làm chỗ nương nhờ (đối với người thực hiện cho mãnh liệt với mãnh 
lực làm chỗ nương nhờ rồi đang hỷ duyệt). Trong Hiệp Lực thứ ba có được Pháp Thiện v.v. 
làm đuyên đối với các Sắc Pháp do bởi Câu Sinh Trưởng Duyên. Có được Vật làm duyên đối 
với Bất Thiện do bởi Cảnh Trưởng Duyên. Ba điều Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết 
giáo với mãnh lực của Cảnh Trưởng Duyên. Các nhóm Hiệp Lực йу, lời nói rằng “bảy thời 
kỳ” (satta) trong Hiệp Lực thứ nhất mà Вап Đạo đã nói trong thời gian trước rồi. 

Lời nói rằng “một thời kỳ” (ekam) trong Hiệp Lực thứ hai, là Vật và Cảnh khởi sinh 
trước làm duyên đối với Båt Thiện. Trong Hiệp Lực thứ ba, chỉ có Vật làm duyên đối với Bất 
Thiện thôi. Ba điều Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó, phổ biến đối với Pháp cả ở phần Dị Thục Quả 
và chẳng phải Dị Thục Quả, được thuyết giáo với mãnh lực của Câu Sinh Trưởng Duyên. Các 
nhóm Hiệp Lực ấy, trong Hiệp Lực thứ nhất có được cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Hiệp Lực 
thứ hai đặc biệt chỉ có được duy nhất một thê loại Vô Sắc Pháp. Hiệp Lực thứ ba chỉ có được 
Sắc Pháp thôi. Ba Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của DỊ Thục Quả 
Trưởng Duyên (Vipäkãdhipafipaccay3). 

Ngay cả ba Hiệp Lực ấy, Hiệp Lực thứ nhất có được cả Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. Hiệp 
Lực thứ hai có được Vô Sắc Pháp. Hiệp Lực thứ ba chỉ có được Sắc Pháp thôi. Sáu Hiệp Lực 
tiếp nối từ nơi đó phối hợp với Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên, được thuyết giáo với 
mãnh lực của Tâm Trưởng Duyên (Cittãdhipatipaccaya). Sáu nhóm Hiệp Lực áy thì ba Hiệp 
Lực không có Dị Thục Quả và ba Hiệp Lực có Dị Thục Quả. Phương thức tính toán trong các 
nhóm Hiệp Lực ấy đã minh hiển rồi. Sáu Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với Cần 
Trưởng Duyên (Viriyädhipatipaccaya). 

Vấn hỏi rằng “Chàng phải Đức Thế Tôn nên thuyết giáo Hiệp Lực với mãnh lực của 
Cần Trưởng theo thuận tự là đầu tiên hay sao ? (thế mà) vì sao Đức Phật lại không thuyết giáo 
như thế ?? Giải đáp là “Vì nhóm Hiệp Lực áy tương tự với Hiệp Lực đã thuyết giáo với mãnh 
lực của Nhân ở phía trước”. Quả thực, Hiệp Lực đã thuyết giáo với mãnh lực của Nhân ở phía 
trước hữu quan với Đồ Đạo (Magga), vì Nhân Vô Si là Thám Trưởng, và vì Thâm Trưởng hình 
thành Chánh Kiến (Sammäditthi). Lại nữa, ngay cả Cần cũng coi như là Đồ Đạo, vì là Chánh 
Tinh Tán (Sammāvāyāma) và Tà Tinh Tán (Micchavayama), vì lẽ ấy Đức Thế Tôn mới 
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thuyết giáo luân chuyển các Hiệp Lực với Cần ấy là tương tự với Hiệp Lực đã thuyết giáo với 
mãnh lực của Nhân ở phía trước. Phương thức tính toán ngay cả trong nhóm Hiệp Lực ấy đã 
minh hiển. 


РНАХ VÔ GIÁN - ĐĂNG VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(ANANTARA – SAMANANTARAMŨLAKANAYA) 


632 — 635] Lời nói rằng “bảy thời kỳ” (satta) trong Hiệp Luc có Vô Gián Duyên và 
Đẳng Vô Gián Duyên làm căn nguyên, có nghĩa là “có lời giải đáp bảy thời kỳ như thế này: 
Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và đối với Pháp Vô Ký, Pháp Bất Thiện làm duyên 
đối với Pháp Bát Thiện và đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên ngay cả ba: đối với 
Pháp Thiện, đối với Pháp Bắt Thiện và đối với Pháp Vô Ký. Lời nói rằng “Trong Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ” (Катте ekam) là Tư Tâm Sở Thiện Đạo (Kusalamaggacetan8) làm 
duyên đối với Pháp Vô Ký Dị Thục Quả của mình. Và trong nhóm Duyên ду chỉ có ba Hiệp 
Lực thôi. Nhóm Hiệp Lực ấy phối hợp theo thuận tự lời giải đáp có nhiều thời kỳ. 

Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Hiệp Lực có Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên và Y Chỉ Duyên làm căn nguyên. Bát luận Duyên nào đã được thuyết giáo để trong 
Phần Nhị Căn Nguyên, thì các Duyên ấy là tấu hợp với Duyên đang ở phía trên, vì lẽ ấy bậc tu 
học khi đã thấu hiểu phương thức tính toán ở trong Phần Nhị Căn Nguyên rồi thì nên hiểu biết 
phương thức tính toán trong từng mỗi các Hiệp Lực với mãnh lực của Duyên được tính toán ít 
hơn trong các Duyên dẫn dắt liên tiếp đến phía cuối cùng. 


PHÀN CÂU SINH CĂN NGUYÊN 
(SAHAJÃTAMŨLAKANAYA) 


636 — 637] Các nhóm Hiệp Lực йу, Hiệp Lực mà có Câu Sinh Duyên làm căn nguyên 
thì có 10 nhóm Hiệp Lực. Trong 10 nhóm Hiệp Lực íy, Ở phần Vô Di Thục Quả Hiệp Lực có 
năm Hiệp Lực, ở phần Hữu DỊ Thục Quả Hiệp Lực cũng có năm Hiệp Lực. 

Trong cả hai thể loại ấy, ở phần Vô Dị Thục Quả Hiệp Lực trước thì trong Hiệp Lực thứ 
nhất có lời giải đáp chín thời kỳ như thế này: Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện, đối 
với Pháp Vô Ký, và đối với Pháp Thiện — Pháp Vô Ký; Pháp Thiện — Pháp Vô Ký làm duyên 
đối với Pháp Vô Ký, hội tập lại thành bốn thời kỳ. Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt 
Thiện, đối với Pháp Vô Ký, đối với Pháp Bát Thiện - Vô Ký; Pháp Bát Thiện — Vô Ký làm 
duyên đối với Pháp Vô Ký. Pháp Vô Ký chỉ có làm duyên đối với Pháp Vô Ký thôi. Các lời 
giải đáp ấy trong lời giải đáp tám thời kỳ có Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện v.v. có được cả Vô 
Sắc Pháp (Danh Pháp) và Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ, trong Pháp Vô Ký thì có 
được Sắc Vật. Các Sắc Pháp thì chỉ có được Sắc Vật thôi trong lời giải đáp phía Pháp Vô Ký 
trong Hiệp Lực thứ hai. 
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Trong Hiệp Lực thứ ba thì chỉ Vô Sắc Pháp thôi ngay cả ba Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực 
thứ tư thì đặc biệt chỉ có Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ thôi. Trong Hiệp Lực thứ năm 
thì có được Vô Sắc Pháp với Sắc Vật trong Thời Kỳ Tái Tục. 

Trong Hữu DỊ Thục Quả Hiệp Lực, trong Hiệp Lực thứ nhất có được Tâm Dị Thục Quả 
và Sắc Pháp mà có Tâm DỊ Thục Quả làm Xuất Sinh Xứ. Trong Hiệp Lực thứ hai thì có được 
DỊ Thục Quả và Sắc Vật. Trong Hiệp Lực thứ ba thì chỉ có duy nhất Dị Thục Quả. Trong Hiệp 
Lực thứ tư thì chỉ có được Sắc Pháp mà có Tâm DỊ Thục Quả làm Xuất Sinh Xứ thôi. Trong 
Hiệp Lực thứ năm thì đặc biệt chỉ có Sắc Vật. 


PHẢN HỖ TƯƠNG CĂN NGUYÊN 
(AÑÑAMARÑÑAMŨLAKANAYA) 


638 — 639] Trong Phần Hỗ Tương Căn Nguyên có sáu Hiệp Lực. Các sáu nhóm Hiệp 
Lực ấy, ba Hiệp Lực đầu tiên là Vô Dị Thục Quả Hiệp Lực và ba Hiệp Lực cuối là Hữu Dị 
Thục Quả Hiệp Lực. Phương thức tính toán trong các nhóm Hiệp Lực åy minh hiển rồi. 


PHẢN Y CHỈ CĂN NGUYÊN 
(NISSAYAMŨLAKANAYA) 


640 — 641] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Phần có Y Chỉ Duyên làm căn 
nguyên. Lời nói rằng “Vì Y Chỉ Duyên trong Cánh Duyên có ba thời kỳ” (Nissayapaccayã 
Arammane tīņi) bậc tu học nên hiểu biết lời giải đáp ba thời kỳ với mãnh lực của Pháp Thiện 
v.v. liệt cử Vật (Vatthu) lên tác thành Cảnh hiện hành (hiện hành do bởi lẫy Vật làm Cảnh). 
Lời nói rằng “Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ” (Upanissaye ekam) là Pháp Bát Thiện 
khấu lưu Vật tác thành Cảnh Cận Y khởi sinh lên. Nghĩa từ còn lại nên hiểu biết theo Phần mà 
Bàn Đạo đã đề cập trong Phần Nhị Căn Nguyên trong thời gian trước. 

Và trong Y Chỉ Duyên này có mười Hiệp Lực. Sáu nhóm Hiệp Lực ở phía trên được 
thuyết giáo với mãnh lực của Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Bốn Hiệp Lực tiếp nối từ 
nơi đó được thuyết giáo duy nhất với mãnh lực của Tiền Sinh Duyên. Tiếp nối mười Hiệp Lực 
được thuyết giáo duy nhất với mãnh lực của Câu Sinh Duyên. 

Trong các nhóm Hiệp Lực ấy, lời nói rằng “13 thời kỳ” (terasa) trong Hiệp Lực thứ 
nhất tức là lời giải đáp 13 thời kỳ mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo đích thị để ở trong Phần 
Phân Tích Y Chỉ Duyên. Lời nói rằng “tám thời kỳ” (аба) trong Hiệp Lực thứ hai tức là lời 
giải đáp tám thời kỳ, đó là lời giải đáp bảy thời kỳ với mãnh lực của Câu Sinh Trưởng Duyên 
và một thời kỳ ở phần Bắt Thiện đo thực hiện Vật (Vatthu) cho mãnh liệt. Lời nói rằng bảy 
thời kỳ” (satta) trong Hiệp Lực thứ ba tức là lời giải đáp bảy thời kỳ đích thị đã có ở trong 
Quyền Lực Duyên. 

Lời nói rằng “năm thời kỳ” (pañca) trong Hiệp Lực thứ tư tức là lời giải đáp năm thời 
kỳ đích thị đã có ở trong Bất Tương Ưng Duyên. Lời nói rằng “bốn thời kỳ” (cattāri) trong 
Hiệp Lực thứ năm tức là lời giải đáp có Pháp Thiện v.v. làm duyên đối với Sắc Pháp mà có 
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Tâm làm Xuất Sinh Xứ, và Vật làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện. Lời nói rằng “ba thời kỳ” 
(mi) trong Hiệp Lực thứ sáu tức là Pháp Thiện v.v. làm duyên đối với Sắc Pháp mà có Tâm 
làm Xuất Sinh Xứ. Trong bốn Hiệp Lực với khả năng của Tiền Sinh Duyên, lời nói rằng “ba 
thời kỳ” (tIni) trong Hiệp Lực thứ nhất tức là Vật làm duyên đối với Pháp Thiện v.v. và Vật 
có Nhãn v.v. làm đuyên đối với Pháp Vô Ký. Trong Hiệp Lực thứ hai chỉ có Vật thôi làm duyên 
đối với Pháp Thiện v.v. Trong Hiệp Lực thứ ba, lời nói rằng “một thời kỳ” (ekam) tức là Vật 
làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện. Trong Hiệp Lực thứ tư, tức là Vật có Nhãn v.v. làm đuyên 
đối với năm nhóm của Tâm Thức (tức là Ngũ Song Thức). Bậc tu học nên hiểu biết theo Phần 
mà Bàn Đạo phân tích mười Hiệp Lực ra thành hai phía, đó là: Hữu DỊ Thục Quả Hiệp Lực và 
Vô Dị Thục Quả Hiệp Lực do bởi Câu Sinh Duyên mà đã đề cập để ở trong Phần Câu Sinh Căn 
Nguyên rồi. 


РНАМ“ CÂN Y CĂN NGUYÊN 
(UPANISSAYAMŨLAKANAYA) 


642 - 643] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Hiệp Lực mà có Cận Y Duyên 
làm căn nguyên. Lời nói rằng “Trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” (Агаттапе satta) là lời 
giải đáp đã có ở trong Cảnh Cận Y Duyên. Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có bảy thời 
kỳ” (Adhipatiyā satta) cũng tức là những thời kỳ ấy tương tự. Các Vô Gián Duyên và Đắng 
Vô Gián Duyên thì đích thị những lời giải đáp ấy đã có ở trong Vô Gián Cận Y Duyên. Lời nói 
rằng “Trong Y Chỉ Duyên có một thời kỳ” (Nissaye ekam) tức là Vật làm duyên đối với 
Pháp Bát Thiện. Lời nói rằng “Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ” (Ригејаќе ekam) tức 
là Vật hoặc Cảnh đích thị làm duyên đối với Pháp Bát Thiện ấy. Lời nói rằng “Trong Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ” (Аѕеуапе tini) thuyết giáo với mãnh lực của Vô Gián Cận Y 
Duyên. Lời nói rằng “Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ” (Kamme dve) thuyết giáo 
với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. Lời nói rằng “Trong Bát Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ” (Vippayutte ekam) thuyết giáo với mãnh lực của Cảnh Cận Y Duyên. Trong Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên cũng tương tự. 

Lời giải đáp bảy thời kỳ trong Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên tương tự với Vô Gián 
Duyên. Và Hiệp Lực mà có Cận Y Duyên làm căn nguyên thì có bảy Hiệp Lực. Các nhóm Hiệp 
Lực ấy với ba điều ở phía trên được thuyết giáo với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. Trong ba 
Hiệp Lực ấy, trong Hiệp Lực thứ nhất với lời nói rằng “bảy thời kỳ” (satta) có nghĩa là “có 
lời giải đáp bảy thời kỳ như thế này: Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện v.v. Pháp Vô 
Ký cũng tương tự (hội tập thành sáu). Pháp Bát Thiện làm duyên duy nhất đối với Pháp Bát 
Thiện. Lời nói rằng “một thời kỳ” (ekam) trong Hiệp Lực thứ hai có nghĩa là “Pháp Vô Ký 
có Nhãn v.v. làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện”. Trong Hiệp Lực thứ ba tức là Vật làm duyên 
_ đối với Pháp Bắt Thiện. Hai Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Vô 
Gián Cận Y Duyên. Việc tính toán trong các nhóm Hiệp Lực này đã minh hiển. Tiếp nói từ nơi 
đó, có hai Hiệp Lực nữa được thuyết giáo với mãnh lực của Vô Gián Cận Y Duyên và Thường 
Cận Y Duyên. Trong hai Hiệp Lực ấy, Tư Tâm Sở Thiện và Вах Thiện Hiệp Thé, Ngài chủ tâm 
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láy thể theo sự tác thành duyên trong Hiệp Lực thứ nhất. Còn trong Hiệp Lực thứ hai chủ tâm 
chỉ lấy duy nhất Thiện Siêu Thé. 


PHẢN TIỀN SINH CĂN NGUYÊN 
(PUREJÄTAMŨLAKANAYA) 


644 — 645] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Hiệp Lực có Tiền Sinh Duyên 
làm căn nguyên. Lời nói rằng “Trong Cảnh Duyên có ba thời kỳ” (Arammape їі) tức là 
Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện v.v. Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có một 
thời kỳ” (A đhipatiyã ekam) tức là Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bất Thiện. Trong các 
Hiệp Lực còn lại cũng có cùng một Phần này. Và có Phần này có bảy nhóm Hiệp Lực, trong 
các nhóm Hiệp Lực ду, Hiệp Lực thứ nhất được thuyết giáo với mãnh lực của Vật và Cảnh. 
Hiệp Lực thứ hai được thuyết giáo với mãnh lực của Vật. Hiệp Lực thứ ba được thuyết giáo 
với mãnh lực của Cảnh. Hiệp Lực thứ tư được thuyết giáo với mãnh lực của thời gian Vật làm 
Cảnh. Hiệp Lực thứ năm được thuyết giáo với mãnh lực của Cảnh Trưởng Duyên. Hiệp Lực 
thứ sáu được thuyết giáo với mãnh lực của thời gian Vật làm Cảnh Trưởng Duyên. Hiệp Lực 
thứ bảy được thuyết giáo với mãnh lực của Nhãn Vật v.v. 


PHÀN HẬU SINH CĂN NGUYÊN 
(PACCHAJATAMŨLAKANAYA) 


646] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong Hiệp Lực có Hậu Sinh Duyên làm căn 
nguyên. Hai mươi Duyên thường phối hợp không được, và đặc biệt chỉ phối hợp được có ba 
Duyên thôi. Trong Phần này đích thị chỉ có một Hiệp Lực thôi. Hiệp Lực ấy nên hiểu biết với 
mãnh lực của Pháp Thiện v.v. làm duyên đối với sắc thân. Ngay cả trong Phần có Trùng Dụng 
Duyên làm căn nguyên cũng có cùng một Hiệp Luc tương tự. 


РНАМ NGHIỆP LỰC CĂN NGUYÊN 
(KAMMAMŨLAKANAYA) 


648 — 649] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Hiệp Lực có Nghiệp Lực Duyên 
làm căn nguyên. Lời nói rằng “Trong Vô Gián Duyên có một thời kỳ” (Anantare ekam) 
Ngài đã đề cập với mãnh lực của Tư Tâm Sở trong Đạo (Magga). Trong lời nói rằng “Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ” (Aññamañãe іі) nên chủ tâm lẫy ngay cả Vật trong Thời 
Kỳ Tái Tục. Lời nói rằng “Trong Cận Y Duyên có hai thời kỳ” (Upanissaye dve) tức là hai 
thời kỳ đã đề cập trong thời gian trước với mãnh lực của Vô Gián Cận Y Duyên và Thường 
Cận Y Duyên. Và ngay cả các Hiệp Lực còn lại, nên hiểu biết theo Phần đã đề cập như thế này 
trong thời gian trước. Và trong Phần này có 11 nhóm, và hai Hiệp Lực đầu tiên của các nhóm 
Hiệp Lực ấy được thuyết giáo với mãnh lực của Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Do chia ra Thường 
Cận Y Duyên và Vô Gián Cận Y Duyên, tiếp nối từ nơi đó có bốn Hiệp Lực nữa với mãnh lực 
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của “Đồng Thời Nghiệp Lực Duyên” (Ekakhanikakammapaccaya) của các Pháp ở cả phần 
Hữu Di Thục Quả và Vô DỊ Thục Quả. Trong bốn điều Hiệp Lực ду, trong Hiệp Lực thứ nhất 
đã có được Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ cùng câu hành với Vô Sắc Pháp. Trong Hiệp Lực thứ hai 
đã có được Vật câu hành với Vô Sắc Pháp. Trong Hiệp Luc thứ ba đặc biệt chỉ có duy nhất Vô 
Sắc Pháp. Trong Hiệp Lực thứ tư đặc biệt chỉ có Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, còn Sắc Tái Tục đã 
có được trong Thời Kỳ Tái Tục. Tiếp nối từ nơi đó, năm Hiệp Lực nữa là Hữu DỊ Thục Quả, 
và có Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước rồi. 


PHÀN DỊ THỤC QUÁ CĂN NGUYÊN 
(VIPÄAKAMŨLAKANAYA) 


650 — 651] Năm Hiệp Lực ở trong Phần có Dị Thục Quả Duyên làm căn nguyên và đã 
có nội dung minh hiển rồi. 


PHÀN VẬT THỰC CĂN NGUYÊN 
(AHÄRAMŨLAKANAYA) 


652 — 653] Lời nói răng “bảy thời kỳ” (satta) v.v. trong Phần có Vật Thực Duyên làm 
căn nguyên, có Phần mà Bàn Đạo đã đề cập tương tự. Và trong Phần này có tất cà 34 nhóm 
Hiệp Lực. Năm Hiệp Lực đầu tiên trong các nhóm Hiệp Lực ấy, Ngài đã đề cập do bởi tác 
thành ở cả phần Hữu Dị Thục Quả Hiệp Lực và Vô Dị Thục Quả Hiệp Lực tương tự. Trong 
Hiệp Lực thứ nhất của các Hiệp Lực ấy thì thường có được cả Tứ Thực. Trong Hiệp Lực thứ 
hai đặc biệt chỉ có ba Danh Vật Thực thôi. Trong Hiệp Lực thứ ba thì có Vật làm Sở Duyên. 
Trong Hiệp Lực thứ tư không có Vật. Trong Hiệp Lực thứ năm chỉ có Sắc Pháp làm Sở Duyên. 
Tiếp nối từ nơi đó thì có năm Hiệp Lực nữa, có Phần như Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian 
trước. Tiếp nối từ nơi đó là chín Hiệp Lực mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo với mãnh lực của 
Vật Thực là Tư Tâm Sở (Ý Tư Thực - Manosañcetanahara). Tiếp nối từ nơi đó là chín Hiệp 
Lực được thuyết giáo với mãnh lực của Thức Thực mà không có Trưởng. Tiếp nối từ nơi đó là 
sáu Hiệp Lực được thuyết giáo với mãnh lực của Thức Thực mà có Trưởng. Trong sáu Hiệp 
Lực ấy thì có ba Hiệp Lực được thuyết giáo với mãnh lực của các Pháp ở cả phần Hữu Dị Thục 
Quả Hiệp Lực và Vô DỊ Thục Quả Hiệp Lực tương tự (hoặc hội tập nhau). Ba Hiệp Lực khác 
được thuyết giáo chỉ với duy nhất mãnh lực Hữu Dị Thục Quả Hiệp Lực. Trong ba Hiệp Lực 
ấy, không có Sắc Vật vì không có Dị Thục Quả Hiệp Thế (Lokiyavipäka). 


PHÀN ООҮЁМ LỰC CĂN NGUYÊN 
(INDRIYAMŨLAKANAYA) 


654 — 655] Lời nói rằng “Trong Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ” (Purejãte ekam) 
trong Phần có Quyền Lực Duyên làm căn nguyên, có một Hiệp Lực đó là: Pháp Vô Ký với 
Pháp Vô Ký với mãnh lực của Nhãn Quyền Lực v.v. Hiệp Lực có hai căn nguyên còn lại, nên 
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hiểu biết theo Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước. Và trong Phần này có tất cả 
76 nhóm Hiệp Lực. Hiệp Lực thứ nhất trong 76 nhóm Hiệp Lực ấy có được các Quyền Lực 
theo nghĩa lý tác thành duyên. Trong Hiệp Lực thứ hai không có Sắc Mạng Quyền Lực, bởi vì 
ngay cả Sắc Mạng Quyền Lực ấy thường không làm chỗ nương nhờ. Trong Hiệp Lực thứ ba 
tức là Vô Sắc Quyền Lực làm duyên đối với Sắc Pháp. Trong Hiệp Lực thứ tư tức là Nhãn 
Quyền Lực v.v. làm duyên đối với Nhãn Thức v.v. Tiếp nối từ nơi đó là chín Hiệp Lực mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết giáo với mãnh lực của Vô Sắc Quyền Lực câu sinh với nhau. Chín Hiệp Lực 
kế tiếp từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Quyền Lực hình thành Đồ Đạo (Magga). 
Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Quyền Lực ở phần Chi 
Thiền (Añgajhana). Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của 
Quyền Lực ở cả phần Thiền Na và Đồ Đạo. Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo 
chỉ với duy nhất mãnh lực Quyền Lực. Sáu Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó thì có Trưởng. Sáu Hiệp 
Lực tiếp nối từ nơi đó phối hợp với Đồ Đạo, với mãnh lực của Cần Trưởng và Thâm Trưởng. 
Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó thì không có Trưởng, với mãnh lực của Nhân Vô Si. Trong 
tất cả sáu nhóm Hiệp Lực mà có Trưởng ấy, có cả Phần bất phối hợp và phối hợp đo bởi Dị 
Thục Quả Duyên, và nên hiểu biết theo Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước. 


РНАМ№ THIÊN NA CĂN NGUYÊN 
(JHÄNAMŨLAKANAYA) 


656] Ngay cả trong Hiệp Lực có hai căn nguyên mà có Thiền Na Duyên làm căn nguyên, 
cũng nên hiểu biết theo Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước tương tự. Và trong 
Phần này có tất cả 36 nhóm Hiệp Lực. Chín Hiệp Lực đầu tiên của các nhóm Hiệp Lực áy duoc 
Đức Thế Tôn thuyết giáo với mãnh lực của tất cả Chi Thiền Na, không nhắm đến sự tác thành 
Quyền Lực và Đồ Đạo. Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với Chi Thiền Na ở 
phần Quyền Lực. Chín Hiệp Lực tiếp nói từ nơi đó được thuyết giáo với Сы Thiền Na hình 
thành Đồ Đạo. Chín Hiệp Lực tiếp đến được thuyết giáo với Chi Thiền Na ở phần Quyền Lực 
và Đồ Đạo. Lại nữa, cả bốn Hiệp Lực phía trên trong chín nhóm Hiệp Lực này phổ biến đối 
với Hữu DỊ Thục Quả và Vô Dị Thục Quả. Năm Hiệp Lực cuối thì chỉ có được Hữu DỊ Thục 
Quả thôi. Các nhóm Hiệp Lực ấy đã được Bàn Đạo đề cập trong thời gian trước tương tự. 


PHÀN ĐÔ ĐẠO CĂN NGUYÊN 
(MAGGAMŨLAKANAYA) 


658 — 659] Trong Phần Hiệp Lực có hai căn nguyên mà có Đồ Đạo Duyên làm căn 
nguyên thì nên hiểu biết theo Phần mà Вап Đạo đã đề cập rồi vậy. Và trong Phần này có tất cả 
57 nhóm Hiệp Lực. Chín Hiệp Lực đầu tiên của các nhóm Hiệp Lực ấy được Đức Thế Tôn 
thuyết giáo với toàn Chi Đồ Đạo, không hội tập đến sự tác thành Quyền Lực và Thiền Na. Chín 
Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Đồ Đạo ở phần Quyền Lực. 
Chín Hiệp Lực tiếp nói từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Đồ Đạo ở phần Thiền Na. 
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Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Đồ Đạo cả ở phần Quyền 
Lực và Thiền Na. Sáu Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực Đồ Đạo ở 
phần Trưởng. Chín Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của Đồ Đạo và 
Nhân không làm Trưởng. Sáu Hiệp Lực tiếp nói từ nơi đó được thuyết giáo với mãnh lực của 
Đồ Đạo và Nhân làm Trưởng. Trong nhóm có chín Hiệp Lực thì hiện hữu năm nhóm là Hữu 
DỊ Thục Quả Hiệp Lực. Trong nhóm có sáu Hiệp Lực thì hiện hữu ba nhóm Hữu DỊ Thục Quả 
Hiệp Lực. Còn lại là Phố Thông (Sadhãrana). Nhóm Hiệp Lực ấy có Phần như Ва Đạo đã đề 
cập trong thời gian trước rồi. 


РНАМ TƯƠNG UNG САМ NGUYÊN 
(SAMPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


660 — 661] Trong Phần Hiệp Lực có hai căn nguyên mà có Tương Ưng Duyên làm căn 
nguyên đã minh hiên rồi. Trong Phần này chỉ có hai Hiệp Lực thôi. Trong hai Hiệp Lực ấy, 
một Hiệp Lực đã được Đức Thế Tôn thuyết giáo với mãnh lực của Pháp phô thông, một Hiệp 
Lực kia được thuyết giáo mãnh lực của DỊ Thục Quả. , 


PHÅN ВАТ TUONG UNG CĂN NGUYÊN 
(VIPPAYUTTAMŪLAKANAYA) 


662 — 663] Ngay cå trong Phần có Bất Tương Ưng Duyên làm căn nguyên, Hiệp Lực có 
hai căn nguyên đã minh hiên rồi. Trong Phần này có tất cả 13 nhóm Hiệp Lực. Lời nói rằng 
“năm thời kỳ” (райса) trong Hiệp Lực thứ nhất tức là Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô 
Ký, Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký làm đuyên đối với cả ba Pháp: 
1/. Đối với Pháp Thiện, 2/. Đối với Pháp Bất Thiện và 3/. Đối với Pháp Vô Ký. 

Và trong Phần này, Bất Tương Ưng Duyên đây câu sinh với nhau cũng có, khởi sinh về 
sau và khởi sinh trước cũng có. Trong Hiệp Lực thứ hai chỉ có khởi sinh trước và câu sinh với 
nhau thôi. Và đích thị nhóm Duyên ấy đã được Đức Thế Tôn thuyết giáo để trong Hiệp Lực 
thứ ba với mãnh lực của Trưởng. Các nhóm Duyên ấy có được bốn thời kỳ như thế này: Pháp 
Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp 
Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký và đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực của Cảnh 
Trưởng Duyên. Lời nói rằng “ba thời kỳ” (tii) trong Hiệp Lực thứ tư tức là Pháp Thiện v.v. 
làm duyên đối với Pháp Vô Ký. Và trong chỗ này có được cả Sắc Quyền Luc và Danh Quyền 
Lực. Trong Hiệp Lực thứ năm chỉ có Danh Pháp làm duyên thôi. Trong Hiệp Lực thứ sáu tức 
là Sắc Vật (Sắc Pháp) làm duyên. Trong Hiệp Lực thứ bảy tức là Sắc Pháp làm duyên đối với 
Pháp Thiện và Pháp Vô Ký với mãnh lực của Minh Sát Trí. Chỉ có Sắc Tâm Cơ làm đuyên đối 
với Pháp Bất Thiện với mãnh lực tác thành hy duyệt. Trong Hiệp Lực thứ tám tức là đích thị 
Sắc Tâm Cơ ấy làm duyên đối với Pháp Bát Thiện. Trong Hiệp Lực thứ chín tức là Nhãn v.v. 
làm duyên đối với Pháp Vô Ký. Trong Hiệp Lực thứ mười thì Pháp Thiện v.v. làm duyên đối 
với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Trong Hiệp Lực thứ 11 tức là Vật làm duyên đối 
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với các Uân trong Thời Kỳ Tái Tục. Trong Hiệp Lực thứ 12 tức là các Uán làm duyên đối với 
Sắc Tái Tục trong Thời Kỳ Tái Tục. Trong Hiệp Lực thứ 13 tức là các Uàn làm duyên đối với 
Sắc Vật trong Thời Kỳ Tái Tục. 


PHÀN HIỆN HỮU CĂN NGUYÊN 
(ATTHIMŨLAKANAYA) 


664 — 665] Nên hiểu biết thẩm định trong Phần có Hiện Hữu Duyên làm căn nguyên. 
Lời nói rằng “Trong Cận Y Duyên có một thời kỳ” (Upanissaye ekam) tức là Pháp Vô Ký 
làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực của Cảnh Cận Y Duyên. Các Hiệp Lực còn lại 
trong Phần Nhị Căn Nguyên đã minh hiển rồi. Và trong Phần này có tất cả 29 nhóm Hiệp Lực. 
Trong Hiệp Lực thứ nhất có được Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Hậu Sinh Duyên với 
mãnh lực của Vô Sắc Pháp, Vật Cảnh (Vatthãrammana), Sắc Đại Hiển, Quyền Lực và Vật 
Thực. Trong Hiệp Lực thứ hai có được Đoàn Thực và Sắc Mạng Quyền Lực khởi sinh trong 
đăng sau. Chỉ có Hiệp Lực thứ nhất và thứ hai với Trưởng Duyên, Ngài sắp thành Hiệp Lực 
thứ ba và Hiệp Lực thứ tư trong nhóm Hiệp Lực tiếp nối. Đặc biệt Hiệp Lực thứ nhất với Tứ 
Vật Thực lại được sắp thành Hiệp Lực thứ năm. Hiệp Lực thứ nhất với Sắc Mạng Quyền Lực 
sắp thành Hiệp Lực thứ sáu. Hơn nữa, với Sắc Pháp và Vô Sắc Quyền Lực lại được sắp thành 
Hiệp Lực thứ bảy. Và hoặc là đặc biệt chỉ có Hiệp Lực thứ hai với các Pháp Quyền Lực sắp 
thành Hiệp Lực thứ bảy thôi. Đặc biệt Hiệp Lực thứ nhất và thứ hai với Bát Tương Ưng Duyên 
sắp thành Hiệp Lực thứ tám và Hiệp Lực thứ chín. Các nhóm Hiệp Lực áy, trong Hiệp Lực thứ 
chín với Trưởng Duyên sắp thành Hiệp Lực thứ mười. Trong Hiệp Lực thứ 11 tiếp nối từ nơi 
đó, lấy Sắc Vật ra với mãnh lực làm duyên. Trong Hiệp Lực thứ 12 chỉ có các Vô Sắc Pháp 
làm duyên thôi. Trong Hiệp Lực thứ 13 có Vật ở phần Cảnh làm duyên. Trong Hiệp Lực thứ 
14 chỉ có Vật làm duyên thôi. Trong Hiệp Lực thứ 15 chỉ có Cảnh làm duyên thôi. Trong Hiệp 
Lực thứ 16 chỉ có Vật làm Cảnh thôi. Trong Hiệp Lực thứ 17 đích thị Vật làm Cảnh theo sự tác 
thành Cảnh Trưởng. Trong Hiệp Lực thứ 18 đích thị Vật làm Cảnh với mãnh lực của Cảnh Cận 
Y Duyên. Trong Hiệp Lực thứ 19 chỉ có Vật v.v. làm duyên thôi. Cả 19 nhóm Hiệp Lực này 
gọi là Linh Tĩnh Hiệp Lực (Pakinpakaghatanä) mà Đức Thế Tôn đã thuyết giáo do bởi không 
chủ tâm lẫy Câu Sinh. Mười nhóm Hiệp Lực tiếp nối từ nơi đó đã được thuyết giáo với mãnh 
lực của Câu Sinh Hiệp Lực. 


PHÀN VÔ HỮU LY KHỨ CĂN NGUYÊN 
(NATTHIVIGATAMŨLAKANAYA) 


667 — 670] Trong Phần có Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên làm căn nguyên có hai 
Hiệp Lực với mãnh lực của Cận Y Duyên, Trùng Dụng Duyên và Nghiệp Lực Duyên tương tự 
trong Phần có Vô Gián Duyên và Đăng Vô Gián Duyên làm căn nguyên. 


PHÀN ВАТ LY CĂN NGUYÊN 
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(AVIGATAMŨLAKANAYA) 


671 — 673] Hiệp Lực mà có Bất Ly Duyên làm căn nguyên đích thị tương tự với Phần 
có Hiện Hữu Duyên làm căn nguyên. 


Và các Hiệp Lực đã đề cập ở trong Giai Đoạn Vấn Đề đây chỉ có hai thê loại thôi, đó là: 
Linh Tinh Hiệp Lực và Câu Sinh Hiệp Lực. Các nhóm Linh Tinh Hiệp Lực và Câu Sinh Hiệp 
Lực, với các Hiệp Lực mà Ngài bắt đầu đề cập ké từ Cảnh Duyên làm căn nguyên v.v. bắt liên 
hiệp Câu Sinh, gọi là Linh Tinh Hiệp Lực. 


Các nhóm Linh Tinh Hiệp Lực ấy, ngay cả trong Hiệp Lực có Cảnh Duyên làm căn 
nguyên cũng có năm Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Trưởng Duyên làm căn nguyên thì có sáu 
Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Vô Gián Duyên làm căn nguyên thì có ba Hiệp Lực. Trong Hiệp 
Lực có Đẳng Vô Gián Duyên làm căn nguyên thì có ba Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Y Chỉ 
Duyên làm căn nguyên thì có 10 Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Cận Y Duyên làm căn nguyên 
thì có bảy Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Tiền Sinh Duyên làm căn nguyên thì bảy Hiệp Lực. 
Trong Hiệp Lực có Hậu Sinh Duyên và Trùng Dụng Duyên làm căn nguyên thì mỗi thể loại 
chỉ có một Hiệp Lực thôi. Trong Hiệp Lực có Nghiệp Lực Duyên làm căn nguyên thì có hai 
Hiệp Lực. Có Vật Thực Duyên làm căn nguyên thì có một Hiệp Lực. Có Quyền Lực Duyên 
làm căn nguyên thì có bốn Hiệp Lực. Có Bất Tương Ưng Duyên làm căn nguyên thì có chín 
Hiệp Lực. Có Hiện Hữu Duyên làm căn nguyên thì có 19 Hiệp Lực. Có Vô Hữu Duyên làm 
căn nguyên và Ly Khứ Duyên làm căn nguyên thì có ba Hiệp Lực. Có Bất Ly Duyên làm căn 
nguyên thì có 19 Hiệp Lực. Như thế, hết cả thảy Linh Tinh Hiệp Lực mới có 103 Hiệp Lực. Và 
các nhóm Hiệp Lực này gọi là Linh Tỉnh Hiệp Lực vì không có việc quy định với Câu Sinh 
Duyên. Và Hiệp Lực được có Câu Sinh Duyên, Ngài gọi là Câu Sinh Hiệp Lực. Nhóm Hiệp 
Lực ấy thường không được có trong Hiệp Lực có Cảnh Duyên làm căn nguyên. Trong Hiệp 
Lực có Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh 
Duyên, Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên làm căn nguyên, bởi vì các 
nhóm Duyên ấy thường không làm duyên đối với Pháp câu sinh với nhau. Lại nữa, các nhóm 
Pháp ấy không làm duyên đối với Pháp câu sinh với nhau như thế nào thì thường không tác 
thành Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, 
Đề Đạo Duyên và Tương Ưng Duyên đối với Pháp không được câu sinh với nhau như thế ấy. 
Vì lẽ ấy, tất cả 24 Hiệp Lực trong Hiệp Lực có Nhân Duyên làm căn nguyên đích thị mới gọi 
là Câu Sinh Hiệp Lực. Trong Hiệp Lực có Trưởng Duyên làm căn nguyên thì có 24 Hiệp Lực. 
Trong Hiệp Lực có Câu Sinh Duyên làm căn nguyên thì có 10 Hiệp Lực. Có Hỗ Tương Duyên 
làm căn nguyên thì có sáu Hiệp Lực. Có Y Chỉ Duyên làm căn nguyên thì 10 Hiệp Lực. Có 
Nghiệp Lực Duyên làm căn nguyên thì chín Hiệp Lực. Có DỊ Thục Quả Duyên làm căn nguyên 
thì có năm Hiệp Lực. Có Vật Thực Duyên làm căn nguyên thì 33 Hiệp Lực. Có Quyền Lực 
Duyên làm căn nguyên thì có 72 Hiệp Lực. Có Thiền Na Duyên làm căn nguyên thì có 36 Hiệp 
Lực. Có Đồ Đạo Duyên làm căn nguyên thì có 57 Hiệp Lực. Có Tương Ưng Duyên làm căn 
nguyên thì có hai Hiệp Lực. Có Bất Tương Ưng Duyên làm căn nguyên thì có bốn Hiệp Lực. 
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Có Hiện Hữu Duyên làm căn nguyên thì có 10 Hiệp Lực. Có Bất Ly Duyên thì có 10 Hiệp Lực 
như thế này. 

Hết cả thảy Câu Sinh Hiệp Lực mới có 312 Hiệp Lực. Hết cả thảy Hiệp Lực có 415, đó 
là: Linh Tinh Hiệp Lực ở phía trên có 103 Hiệp Lực và nhóm Câu Sinh Hiệp Lực này nữa có 
312 Hiệp Lực, kết hợp trong Giai Đoạn Vấn Đề với trường hợp như thé này. 

Các nhóm Duyên ấy, bát luận Duyên Pháp (Paccayadhamma) nào không hiện bày với 
mãnh lực tên gọi, chỉ được biết với nhau, ngay cả các nhóm Duyên ấy cũng nên khải thuyết 
trong các Hiệp Lực, Ngài đã đề cập một cách phô thông đối với Pháp ở phần Dị Thục Quả và 
chàng phải Dị Thục Quả, chàng hạn kë từ Phần có Nhân làm căn nguyên v.v. trở đi. Quả thực, 
các nhóm Pháp này, đó là: 12 Nhân, sáu Cảnh, bốn Trưởng, bốn Vật Thực, 10 Quyền Lực, bảy 
Chi Thiền Na, gọi là Duyên Pháp (Paccayadhamma). Các nhóm Pháp ấy, bất luận Pháp nào 
là phần Thiện một cách độc nhất, là phần Bất Thiện một cách độc nhất, là phân DỊ Thục Quả 
Thiện một cách độc nhất, là phần Dị Thục Quả Bát Thiện một cách độc nhất, là phần Di Thục 
Quả một cách độc nhất, là phần chắng phải Di Thục Quả một cách độc nhất, Bậc Hiền Trí quy 
` định các nhóm Pháp ấy cho tốt đẹp, nên phối hợp Pháp ở phần Dị Thục Quả vào trong Hiệp 
Lực ở phần DỊ Thục Quả, nên phối hợp Pháp mà chẳng phải Di Thục Quả vào trong Hiệp Lực 
chàng phải Dị Thục Quả một cách thích hợp dé sẽ phối hợp được. 


Kết Thúc Giải Thích Việc Pháp Số Thời Kỳ 
Trong Hiệp Lực Phần Thuận Duyên Của Giai Đoạn Vấn Đề 


TUYẾN ВАТ PHÀN NGHỊCH DUYÊN СОА GIAI DOAN VẤN ĐÈ (*) 
[Œ): Lời nói rằng “Tuyên Bạt” (Uddhãra) là từ ngữ được sử đụng trong Bộ Chú Giải, 
là phương cách hội tập nhóm Duyên vào với nhau bằng cách chọn lọc ra các Duyên không có 
liên quan. Trong quyên kinh này, xin sử dung từ ngữ này một cách nhất quán] 


[674] Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên... đo bởi Câu Sinh 
Duyên...do bởi Cận Y Duyên... | | 

Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện do bởi Cảnh Duyên...do bởi Cận Ү 
Duyên. | 

Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên...do bởi Câu Sinh 
Duyên... do bởi Cận Y Duyên... do bởi Hậu Sinh Duyên...do bởi Nghiệp Lực Duyên... 

Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh Duyên. 

[675] Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Cảnh Duyên...do bởi 
Câu Sinh Duyên... do bởi Cận Y Duyên... 

Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên...đo bởi Cận Y 
Duyên.. 

Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên...do bởi Câu Sinh 
Duyên...do bởi Cận Y Duyên... do bởi Hậu Sinh Duyên...do bởi Nghiệp Lực Duyên... 
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Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký do bởi Câu Sinh 
Duyên. 

[676] Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký do bởi Cảnh Duyên...do bởi Câu 
Sinh Duyên...đo bởi Cận Y Duyên... đo bởi Tiền Sinh Duyên...do bởi Hậu Sinh Duyên... do 
bởi Vật Thực Duyên...do bởi Quyền Lực Duyên... 

Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên...do bởi Cận Y 
Duyên... đo bởi Tiền Sinh Duyên... 

Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện do bởi Cảnh Duyên...do bởi Cận Y 
Duyên...do bởi Tiền Sinh Duyên... 

[677] Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện, có hai thê loại, đó là 
Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô 
Ký, có bốn thé loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên. 

[678] Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, có hai thể loại, 
đó là: Câu Sinh Duyên và Tiền Sinh Duyên. Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với 
Pháp Vô Ký, có bốn thể loại, đó là: Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và 
Quyền Lực Duyên. 


Kết Thúc Việc Tuyển Bạt Phần Đối Nghịch Duyên Của Giai Đoạn Vấn Đề 
VIỆC PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHÀN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN 


[679] Trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 15 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. 
Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ung Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín 
thời kỳ. 


PHẦN PHI NHÂN CĂN NGUYÊN 
(NAHETUMŨLAKANAYA) 


[680] Vì Phi Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 15 thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên 
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có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 


[681] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng Duyên có 15 thời 
kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. 
Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 


[682] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có I1 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín 
thời kỳ. 


[683] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 
thời kỳ... Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ 
Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
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có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[684] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên trong 
Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
` Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[685] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi 
Y Chỉ Duyên trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[686] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi 
Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

— [687] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi 
Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. 
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Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[688] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, v.v., vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu Sinh Duyên 
trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bắt Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[689] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Trùng 
Dụng Duyên, vì Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ.. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[690] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v, vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Di 
Thục Quả Duyên, vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. | 

[691] Vì Phi Nhân Duyên, уі Phi Cảnh Duyên, v.v, vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Thiền 
Na Duyên trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[692] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Thiền 
Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ứng Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì 
Phi Vô Hữu Duyên trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[693] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi 
Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ... 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bắt Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[694] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi 
Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, 
vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Phi Nhân Căn Nguyên 
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РНАМ PHI CẢNH CĂN NGUYÊN 
(NAÄRAMMANAMŨLAKANAYA) 


[695] Vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ... Trong Phi Trưởng 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên 
có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[696] Vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 
thời kỳ... Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ 
Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. v.v. 
Pháp số này nên cho quảng nghĩa tương tự Phần Phi Nhân Căn Nguyên. Vì Phi Trưởng Duyên, 
vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên tương tự với Phần Phi Nhân Căn Nguyên. 


РНАМ PHI CÂU SINH CĂN NGUYÊN 
(NASAHAJÄTAMŨLAKANAYA) 


[697] Vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có 11 thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quá Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
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chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bắt Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[698] Vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

Vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên.. đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHÀN PHI HỖ TƯƠNG CĂN NGUYÊN 
(NAAÑÑAMAÑÑAMŨLAKANAYA) 


[699] Vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Phi Nhân Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Ома Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[700] Vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Cận Ү Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có I1 thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 
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[701] Vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi 
Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược. 


РНАМ PHI Y CHỈ CĂN NGUYÊN 
(NANISSAYAMŨLAKANAYA) 


[702] Vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi Nhân Duyên có 11 thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Hó Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời 
_ kỳ. Trong Phi Ly КЬ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[703] Vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[704] Vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ...Trong Phi 
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Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền 
‚ Ма Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Bắt Ly Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHÀN PHI САМ Y CĂN NGUYÊN 
(NAUPANISSAYAMŨLAKANAYA) 


[705] Vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[706] Vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 13 thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hó Tương Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Тіёп Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[707] Vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy 
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thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[708] Vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trướng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên trong Phi Y Chỉ Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khử Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[709] Vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHÂN PHI TIỀN SINH CĂN NGUYÊN 
(NAPUREJATAMŨLAKANAYA) 


[710] Vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có 13 thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[711] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 13 thời kỳ... Trong Phi Vô Gián duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên 
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có 13 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Y Chi Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[712] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[713] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì РЫ Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hễ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ...Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Dó Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có 11 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[714] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Y 
Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có 3 thời kỳ...Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có hai thời 
kỳ. 


PHẢN PHI HẬU SINH CĂN NGUYÊN 
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(NAPACCHÃJÄTAMŨLAKANAYA) 


[715] Vì Phi Hậu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Quả Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[716] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 15 thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
15 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[717] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín 
thời kỳ. 

[718] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật 
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Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[719] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Y Chi Duyên, vì Phi Cận 
Y Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược. Vì Phi Trùng Dụng Duyên tương tự với Phi Nhân Duyên. 


PHẢN PHI NGHIỆP LỰC CĂN NGUYÊN 
(NAKAMMAMŨLAKANAYA) 


[720] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có 15 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 15 thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 15 thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[721] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược.. 

Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Bắt 
Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[722] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, у.у., vi Phi Y 
Chi Duyên trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[723] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Cận Y Duyên trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
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Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Luc Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[724] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì 
Phi Hậu Sinh Duyên trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ... [rong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dó Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. Vì Phi Di Thục Quả Duyên tương tự với Phần 
Phi Nhân Căn Nguyên. 


PHÀN PHI VẬT THỰC CĂN NGUYÊN 
'(ÑNAÄHÄRAMŨLAKANAYA) 


[725] Vì Phi Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 15 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Đây là việc trình 
bày một cách giản lược... Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[726] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Trưởng 
Duyên có 15 thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Phi Bất Ly Duyên có 
chín thời kỳ. 

[727] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Câu Sinh Duyên trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ.. .Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có bày thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[728] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi 
Cận Y Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
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11 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[729] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Cận Y Duyên trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[730] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, у.у., vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi 
Hậu Sinh Duyên trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyển Lực Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[721] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi 
Trùng Dụng Duyên, vì Phi Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[732] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì 
Phi Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên trong Phi Tương Ung 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


PHẢN PHI QUYÈN LỰC CĂN NGUYÊN 
(NAINDRIVAMŨLAKANAYA) 


[733] Vì Phi Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ.. - Trong Phi Cảnh 
Duyên có 15 thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Bát Ly Duyên có 
chín thời kỳ. 

[734] Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên...đây là việc 
trình bày một cách giản lược. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược... Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[735] Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Câu Sinh Duyên trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
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có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
11 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[736] Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi 
Cận Y Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ...Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 11 thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có 11 thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[737] Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Cận Y Duyên trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. (Nên tính như thế này) 
vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu Sinh Duyên trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời 
kỳ... Irong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

[738] Vì Phi Quyên Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Nghiệp Lực Duyên 
trong Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[739] Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Nghệp Lực Duyên, vì 
Phi Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ưng 
Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. Vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên nên trình bày cho quảng nghĩa tương 
tự thể loại Phần Phi Nhân Căn Nguyên. Vì Phi Tương Ưng Duyên nên trình bày cho quảng 
nghĩa tương tự thé loại Phần Phi Hỗ Tương Căn Nguyên. 


РНАМ PHI ВАТ TƯƠNG ƯNG CĂN NGUYÊN 
(NAVIPPAYUTTAMŨLAKANAYA) 
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[740] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ...Trong Phi 
Cảnh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ung Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô 
Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên 
có chín thời kỳ. 

[741] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi 
Trưởng Duyên có chín thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đăng 
Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hó 
Tương Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Cán Y Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 


[742] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, 
vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Ү Chỉ Duyên trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Bất 
ly Duyên có chín thời kỳ. 


[743] Vì Phi Bát Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên lại giản 
lược Duyên làm căn nguyên. Vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên 
có hai thời kỳ. 

[744] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên lại giản 
lược Duyên làm căn nguyên. Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi DỊ Thục Quả Duyên, vì Phi 
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Quyền Lực Duyên trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ, v.v.,..Trong Phi Bất Ly Duyên 
có một thời kỳ. 


PHẢN PHI HIỆN HỮU CĂN NGUYÊN 
(NOATTHIMŨLAKANAYA) 


[745] Vì Phi Hiện Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Bát Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[746] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Y Chỉ 
Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. 

[747] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[748] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (lại giản lược 
Duyên làm căn nguyên). Vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ.. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Di Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[749] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (lại giản lược 
Duyên làm căn nguyên). Vì Phi Trùng Dụng Duyên, vì Phi DỊ Thục Quả Duyên, vì Phi Vật 
Thực Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[750] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi 
Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Trùng Dụng Duyên, vì Phi DỊ Thục Quả 
Duyên, vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên trong 
Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Ly 
Duyên có hai thời kỳ. 
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[751] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên trong Phi Bát 
Ly Duyên có hai thời kỳ. Vì Phi Vô Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ (đây là 
việc trình bày một cách giản lược). Trong Phi Vô Hữu Duyên và trong Phi Ly Khứ Duyên 
tương tự với Phi Nhân Duyên. Vì Phi Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ (đây 
là việc trình bày một cách giản lược). Vì Phi Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời 
kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Vì Phi Bất Ly Duyên tương tự với Phi Hiện Hữu Duyên. 


Kết Thúc Việc Pháp Số Thời Kỳ 
Trong Phần Đối Nghịch Duyên Của Giai Đoạn Vấn Đề 


GIẢI THÍCH VIỆC TUYÊN ВАТ PHÀN ĐÓI NGHỊCH DUYÊN 
(VIỆC THU TẬP DUYÊN VÀO THÀNH NHÓM) 


674— 751] Bây giờ là Phần Đối Nghịch Duyên. Nên hiểu biết thâm định trong Phần Đôi 
Nghịch, như tiếp theo đây. 

Các Vấn Đề đã hiện hữu chẳng hạn như theo Phần “Pháp Bất Thiện nương nhờ Pháp 
Bắt Thiện khởi sinh lên do bởi Phi Nhân Duyên” trong Giai Đoạn Liên Quan v.v. xién minh ra 
một cách giản lược với mãnh lực của các Duyên đã hiện hữu như thế nào, thì như thế ấy khi 
trình bày Phần Đối Nghịch một cách giản yếu, với độc nhất trạng thái bất quảng nghĩa, các Bậc 
Pháp Tướng Kiết Tập Pháp Tạng mới хіёп minh Duyên thuộc Pháp Thiện v.v. ở Phần Thuận 
chàng hạn như là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Cảnh Duyên” (Kusalo 
dhammo kusalassa dhammassa Агаттарарассауепа рассауо). Và chính Đức Thế Tôn đã 
lập ý khải thuyết các thé loại Duyên ду với mãnh lực thành từng nhóm Duyên Hệ, và bát khải 
thuyết với mãnh lực của mỗi thể loại Duyên. Bậc Hiền Trí nên liễu tri phân loại mối Duyên Hệ 
mà Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết theo thành nhóm ở tại nơi йу. 

Quả thực, ngay tất cả 24 thé loại Duyên này thì thường được hội tập vào trong tám 
Duyên. Trong tám Duyên nào ? Đó là trong Cảnh Duyên, Câu Sinh Duyên, Cận Y Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên. 
Như thế nào ? 

Quả thực, 16 Duyên còn lại, loại trừ tám Duyên này thì có sáu Duyên, đó là: Nhân 
Duyên, Hó Tương Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên và Tương 
Ưng Duyên câu sinh với nhau thành cùng một phần, trích yếu hội tập vào trong Câu Sinh Duyên 
vì đích thị làm duyên đối vối các Pháp câu sinh với nhau. 

Còn năm Duyên này, đó là Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng Duyên, 
Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên khởi sinh lên rồi diệt mát, thường được hội tập vào trong 
Cận Y Duyên, theo thực tính của Vô Gián Cận Y Duyên vì làm duyên đối với Pháp khởi sinh 
lên trong thuận tự của mình. 

Ү Chỉ Duyên có hai thể loại, đo chia thành Câu Sinh Y Duyên và Tiền Sinh Y Duyên. 
Trong hai thể loại ấy, Câu Sinh Y Duyên thường được hội tập vào trong Câu Sinh Duyên vi 

368 


làm chỗ nương nhờ của các Pháp câu sinh với nhau; Tiền Sinh Y Duyên thường được hội tập 
vào trong Tiền Sinh Duyên. 


Ngay cả Trưởng Duyên cũng có hai thể loại, đó là Câu Sinh Trưởng Duyên và Cảnh 
Trưởng Duyên. Trong hai thể loại ấy, Câu Sinh Trưởng Duyên thường được hội tập vào trong 
Câu Sinh Duyên vì đích thị làm Trưởng Duyên đối với các Pháp câu sinh với nhau. Cảnh 
Trưởng Duyên đích thị làm Vô Gián Cận Y Duyên, vì lẽ ấy mới hội tập vào trong Cận Y Duyên 
theo thực tính của Cảnh Cận Y Duyên. 


Bát Tương Ưng Duyên có ba thể loại, do chia thành Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên 
và Hậu Sinh Duyên. Trong ba thê loại ấy, Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên thường được hội 
tập vào trong Câu Sinh Duyên vì đích thị làm Bát Tương Ưng Duyên đối với các Pháp câu sinh 
với nhau. Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên thường được hội tập vào trong Tiền Sinh Duyên vì 
Pháp khởi sinh lên trước làm duyên đối với Pháp khởi sinh trong phía sau. Hậu Sinh Bát Tương 
Ưng Duyên thường được hội tập vào trong Hậu Sinh Duyên vì Pháp khởi sinh lên trong phía 
sau làm duyên với mãnh lực của việc phù thực đối với Pháp khởi sinh lên trước. 


Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, mỗi Duyên có sáu thể loại với mãnh lực của Câu 
Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên, và 
với mãnh lực của Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, mỗi Duyên có một Duyên nữa. Các nhóm 
Duyên ấy, Câu Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên thường được hội tập vào trong 
Câu Sinh Duyên vì chỉ có các Pháp câu sinh với nhau làm duyên do bởi Hiện Hữu Duyên và 
đo bởi Bất Ly Duyên thôi. Tiền Sinh Duyên thường được hội tập vào trong Tiền Sinh Duyên 
vì Pháp khởi sinh trước làm duyên đối với Pháp khởi sinh phía sau. Các Hậu Sinh Duyên 
thường được hội tập vào trong Hậu Sinh Duyên vì Pháp khởi sinh phía sau làm duyên với mãnh 
lực của việc phù thực đối với Pháp khởi sinh trước. Các Pháp ở phần Vật Thực thường được 
hội tập vào trong Đoàn Thực Duyên. Và các Pháp ở phần Quyền Lực thường được hội tập vào 
trong Sắc Mạng Quyền Lực Duyên. Mười sáu thé loại Duyên này nên hiểu biết là trích yếu hội 
tập vào trong tám Duyên này với trường hợp như уду. Lại nữa, ngay cả tám Duyên này cũng 
có liệt kê vào trong Hỗ Tương Duyên. Quả thực, Cảnh Duyên đã trình bày ở phía trên thành 
hai thể loại, bởi do chia ra “làm Trưởng” và “chăng phải Trưởng”. Trong hai thê loại ấy, Duyên 
ở phần “làm Trưởng” thường được hội tập vào trong Cận Y Duyên theo thực tính của Cảnh 
Cận Y Duyên. Ở phân “chẳng phải Trưởng” thường toàn là Cảnh Duyên. 


Ngay cả Nghiệp Lực Duyên cũng có hai thể loại với mãnh lực của Câu Sinh Nghiệp Lực 
Duyên và Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Trong hai thể loại ấy, Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên 
thường hội tập vào trong Câu Sinh Duyên vì làm Nghiệp Lực Duyên đối với các Pháp câu sinh 
với mình. Dị Thời Nghiệp Lực Duyên có hai thể loại, đó là “Hữu Năng Lực” (Balava) và “Suy 
Bạc Lực” (Dubbala). Trong hai thể loại ấy, Hữu Năng Lực Nghiệp Lực Duyên 
(Balavakammapaccaya) làm duyên làm chỗ nương nhờ một cách cường liệt đối với các Pháp 
Dị Thục Quả, vì lẽ ấy mới hội tập vào trong Cận Y Duyên. Lại nữa, Hữu Năng Lực Nghiệp 
Lực Duyên thường làm duyên đối với các Sắc Pháp. Còn Suy Bạc Lực Nghiệp Lực Duyên 
thường chỉ có làm duyên đối với các Vô Sắc Pháp thé theo Dị Thời Nghiệp Lực Duyên thôi. 
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Ngay cả Vật Thực Duyên cũng có hai thể loại, theo phần Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. 
Trong hai thể loại ấy, Vô Sắc Vật Thực chỉ có làm duyên đối với Pháp câu sinh với mình thôi, 
vì thế mới hội tập vào trong Câu Sinh Duyên. Sắc Vật Thực thường không có làm duyên đối 
với các Pháp câu sinh với nhau, thường khởi sinh lên trước hoặc khởi sinh về sau. Sắc Vật 
Thực đã vượt qua sát na Sinh (Оррадакһара) rồi đến sát na Trụ (Thitikhana) của mình 
thường vẫn còn làm Vật Thực Duyên cho thành tựu, vì lẽ ду mới sắp làm Vật Thực Duyên. 

Ngay cả Quyền Lực Duyên cũng có hai thể loại, theo phần Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp. 
Trong hai thể loại ấy, Quyền Lực Duyên ở phần Vô Sắc Pháp thường cho thành tựu việc làm 
Quyền Lực Duyên đối với các Pháp câu sinh với mình, vì lẽ йу mới hội tập vào trong Câu Sinh 
Duyên. Còn Sắc Quyền Lực Duyên (Quyền Lực Duyên ở phần Sắc Pháp) có hai thể loại, bởi 
do chia ra thành nội phần và ngoại phần. Trong hai thé loại ấy, Nội Phần Quyền Lực Duyên 
khởi sinh lên trước làm Quyền Lực Duyên đối với Nhãn Thức v:v. luôn cả Pháp tương ưng mà 
khởi sinh lên ở phía sau, vì lẽ ấy đích thị mới hội tập vào trong Tiền Sinh Duyên. Ngoại Phần 
Quyền Lực Duyên tức là Sắc Mạng Quyền Lực. Ngay cả Danh Sắc Quyền Lực ấy sẽ làm đuyên 
đối với các Pháp câu sinh với nhau, và thường chỉ có làm với mãnh lực cung dưỡng thôi, không 
phải với mãnh lực của việc cho khởi sinh lên, vì lẽ â áy mới sắp làm Quyền Lực Duyên. 


Cả tám thể loại Duyên này, nên hiểu biết là “thường được hội tập vào lẫn nhau với 
trường hợp như thế này. Đây là Phần Tổng Hợp (Saủgaha) với mãnh lực làm Hỗ. Tương của 
16 Duyên còn lại, và của chính tám thể loại Duyên ấy, chỉ có trong tám Duyên này. 

Bây giờ, bậc tu học nên hiểu biết cả 24 Duyên hội tập vào trong từng mỗi Duyên trong 
tám Duyên này. Cả 24 Duyên ấy, chỉ có Cảnh Duyên thường hội tập vào trong Cảnh Duyên 
thôi, mà là Duyên đầu tiên (thứ nhất) của tám Duyên ấy, còn 23 Duyên còn lại thường không 
được hội tập vào. Mười lăm Duyên này, đó là Nhân Duyên, Câu Sinh Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Y Duyên, Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Câu Sinh Vật Thực Duyên, Câu Sinh Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, Câu 
Sinh Bát Ly Duyên thường được hội tập vào trong Câu Sinh Duyên thứ hai. Chín Duyên này, 
đó là Cảnh Duyên ở phần Trưởng, Trưởng Duyên ở phần Cảnh, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián 
Duyên, Cận Y Duyên, Trùng Dụng Duyên, Hữu Năng Luc Nghiệp Lực Duyên ở phần Dị Thời, 
Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên thường được hội tập vào trong Cận Y Duyên thứ ba. Sáu Duyên 
này, đó là Tiền Sinh Duyên, Tiền Sinh Y Duyên, Tiền Sinh Quyền Lực Duyên, Tiền Sinh Bắt 
Tương Ưng Duyên, Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, Tiền Sinh Bát Ly Duyên thường được hội tập 
vào trong Tiền Sinh Duyên thứ tư. | 

Bốn Duyên này, đó là Hậu Sinh Duyên, Hậu Sinh Båt Tương Ưng Duyên, Hậu Sinh 
Hiện Hữu Duyên và Hậu Sinh Bắt Ly Duyên thường được hội tập vào trong Hậu Sinh Duyên 
thứ năm. Dị Thời Nghiệp Lực Duyên, Ngài đã liệt kê vào trong Nghiệp Lực Duyên thứ sáu. Ba 
Duyên này, đó là Vật Thực Duyên, Vật Thực Hiện Hữu Duyên, Vật Thực Bát Ly Duyên, Ngài 
đã liệt kê với mãnh lực Đoàn Thực trong Vật Thực Duyên thứ bảy. Ba Duyên này, đó là Sắc 
Mạng Quyền Lực Duyên, Quyền Hiện Hữu Duyên và Quyền Bát Ly Duyên thường được hội 
tập vào trong Quyền Lực Duyên thứ tám. Bậc tu học khi đã hiểu biết là từng các Duyên ấy hội 
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tập vào trong từng mỗi Duyên trong cả tám Duyên này như vây, thì nên hiểu biết là bất luận 
Duyên nào đến hội tập vào trong bất luận Duyên nào thì Duyên ấy Ngài đã chủ tâm lấy với 
mãnh lực của Duyên hội tập vào. 

Mười lăm điều Vấn Đề (Райһа) này, đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện 
do bởi Cảnh Duyên” chăng hạn như thế này trong Phần Đối Nghịch đây, trong 49 điều Vấn Đề 
mà Ngài đã nêu lên lời giải đáp rồi, với mãnh lực của tám Duyên này làm chỗ hội tập của các 
Duyên với trường hợp như vầy. Các Vấn Đề ấy, Vấn Đề khai đầu trước tiên với Thiện có bốn 
điều, đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp 
Bát Thiện, Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Thiện làm đuyên đối với Pháp 
Thiện - Vô Ký”. Vấn Đề khai đầu với Bát Thiện cũng có bốn điều tương tự. Còn Vấn Đề khai 
đầu với Vô Ký có ba điều, đó là “Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Vô Ký 
làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện”. Vấn Đề khai 
đầu với hai căn nguyên cuối cùng với một căn nguyên có bốn Vấn Đề, đó là “Pháp Thiện và 
Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với 
Pháp Vô Ký, Pháp Bất Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bát Thiện, Pháp Bất 
Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký”. Các thể loại Vấn Đề ấy, bát luận Duyên 
nào chắc chắn là có được trong Vấn Рё thứ nhất thì Ngài hội tập các Duyên ấy rồi nói là ba 
Duyên. Trong Vấn Đề thứ hai có hai Duyên. Trong Vấn Đề thứ ba có năm Duyên. Trong Vấn 
Đề thứ tư chỉ có một Duyên thôi. Trong Vấn Đề thứ năm có ba Duyên. Trong Vấn Đề thứ sáu 
có hai Duyên. Trong Vấn Đề thứ bảy có năm Duyên. Trong Vấn Đề thứ tám chỉ có một Duyên 
thôi. Trong Vấn Đề thứ chín có bảy Duyên. Trong Vấn Рё thứ 10 có ba Duyên. Trong Vấn Đề 
thứ 11 có ba Duyên. Trong Vấn Рё thứ 12 có hai Duyên. Trong Vấn Рё thứ 13 có bốn Duyên. 
Trong Vấn Рё thứ 14 có hai Duyên. Ngay cå trong Vấn Đề thứ 15 cũng có bốn Duyên tương 
tự với nhau. Các nhóm Duyên ấy Đức Thế Tôn không có thuyết giáo là “do bởi Câu Sinh 
Duyên” (Sahajãtapaccayena) mà thuyết giáo là “câu sinh với nhau, khởi sinh phía sau” 
(Sahajãtam pacchãjãtam) Bàn Đạo sẽ miêu thuật nguyên nhân trong việc thuyết giáo như thế 
ду trong thời gian tới. i 


Và ràng khi theo giản lược thì trong quan niệm này có việc quy định chỉ có sáu nhóm 
Duyên thôi, đó là 1 - 2 — 3 — 4 - 5 và 7 Duyên. Quả thực, cả 24 Duyên Đối Nghịch có lời khởi 
điểm là “việc quy định Vấn Đề với mãnh lực của việc quy định một cách tột đỉnh trong Phần 
Đối Nghịch của Giai Đoạn Vấn Đề, và việc quy định Duyên mà Ngài đã hội tập vào từng mỗi 
Duyên ấy, trình bày nơi này có Phi Nhân Duyên v.v. thì Duyên của Giai Đoạn Vấn Đề tiếp nối 
từ nơi đây thường không có được trong cùng một Phần Đối Nghịch, mà sẽ có được về sau, vì 
lẽ ấy chỉ có duy nhất một Duyên rằng như thế này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện 
và Pháp Vô Ký đo bởi Câu Sinh Duyên”. Khi Duyên ấy bị phủ định trong bất luận Vấn Đề nào 
thì Vấn Đề ấy thường khuyết phạp đi. Và cả hai Duyên đã đến trong bất luận Vấn Đề nào rằng 
như thế này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bất Thiện do bởi Cảnh Duyên và đo bởi Cận 
Y Duyên”, các Duyên ấy một khi Duyên thứ nhất đã bị phủ định rồi, như thế này “vì Phi Cảnh 
Duyên” (Магаттапарассауяӣ) thì Vấn Đề ấy thường có được với mãnh lực của Duyên ngoài 
ra đây; thế nhưng một khi cả hai Duyên ấy đã bị phủ định rồi, thì thời kỳ ấy mới khuyết phạp 
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đi. Cả 3 — 4— 5 hoặc 7 nhóm Duyên thường có được trong bất luận Vấn Đề nào thì Vấn Đề ấy 
thường có được trong các Duyên ấy với mãnh lực của các Duyên còn lại, loại trừ Duyên mà 
Ngài đã phủ định, như đã được miêu thuật như thế này. Và một khi các Duyên đã bị phủ định 
rồi, thì tất cả các thời kỳ ấy thường khuyết phạp đi. Và như vậy, đây là thực tính ở trong điều 
này. 

Bậc Hiền Trí nên liễu tri chủng loại của các Duyên mà Ngài đã nói tóm tắt trong các 
Vấn Đề ấy, kế từ đầu và việc giảm bớt hoặc không giảm bớt từng các Vấn Đề ấy, trong từng 
các Duyên ấy, với thực tính này. 

Tiếp theo đây, là sự quảng nghĩa trong câu chuyện áy. Trong Vấn Đề thứ nhất trước 
tiên, Ngài đã khải thuyết 19 Duyên với ba Duyên. Như thế nào ? Quả thực, Pháp Thiện thường 
không làm duyên đối với Pháp Thiện chỉ có do bởi Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên và Bất Tương Ưng Duyên thôi, mà thường làm duyên do bởi 20 Duyên còn lại. 
Các Duyên ấy thì Cảnh Duyên chỉ có một Duyên thôi. Còn 15 Duyên do hội tập các Duyên vào 
với nhau, Ngài nói rằng thường được hội tập vào trong Câu Sinh Duyên. Khi Nhân Duyên bị 
phủ định đi thì các Duyên ấy mới có 14 Duyên. Và lời nói rằng “Pháp Thiện thường làm duyên 
đối với Pháp Thiện do bởi Câu Sinh Duyên” là Đức Phật thuyết giáo ngụ ý đến 12 Duyên còn 
lại, bởi đo lấy hai Duyên này ra, vì Pháp Thiện không làm Di Thục Quả Duyên (và) không làm 
Bát Tương Ưng Duyên đối với Pháp Thiện. Ngài nói rằng “chín Duyên thường được hội tập 
ngay cả trong Cận Y Duyên với mãnh lực làm chỗ hội tập của các Duyên”. 

Các nhóm Duyên ấy, Cánh Duyên ở phần Trưởng và Trưởng Duyên ở phần Cảnh tăng 
bó vào với Cận Y Duyên với mãnh lực làm Cảnh Cận Y Duyên. Phía Pháp Thiện thường không 
làm DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên đối với Pháp Thiện, vì lẽ ấy Ngài mới lây đem ra, ròi nói răng 
“làm duyên với Cận Y Duyên” (Upanissayapaccayena рассауо) (ở điều 674) vì ngụ ý láy 
sáu Duyên còn lại. Nên hiểu biết 19 Duyên mà Ngài đã khải thuyết với ba Duyên trong Vấn 
Đề thứ nhất (Thiện — Thiện) với trường hợp như thế này. Các nhóm Duyên ấy, trong Phi Nhân 
Đối Nghịch (ЖаНеќирассапїуа) đây, Pháp Thiện thường làm duyên đối với Pháp Thiện do 
bởi Phi Nhân Duyên, vì lẽ ấy Bậc Hiền Trí nên rút láy Pali lên trình bày theo Phần mà Ngài đã 
nói trong Cảnh Duyên v.v. với lời khởi điểm răng như thế này “Người đã xả thí, tuân thủ giới 
luật, thọ trì bát quan trai giới rồi thường tư khảo lại Thiện Sự ấy, thường tư khảo đến các Thiện 
Sự đã thực hiện thiện hảo rồi trong thời gian trước”. 

Và khi Cảnh Duyên đã bị phủ định rồi, thì Bậc Hiền Trí nên đem toàn bộ của Cảnh 
Duyên ấy ra, bỗ sung toàn bộ của Nhân Duyên rồi trình bày phần Pati ấy và trùng lặp lại. Ngay 
cả trong việc phủ định Duyên còn lại cũng có phần này tương tự. Và khi bất luận Duyên nào 
bị phủ định ra thì bất luận thời kỳ nào bị khuyết phạp đi, Bàn Đạo sẽ miêu thuật các thời kỳ Ấy 
trong thời gian tói. 

Và trong Vấn Đề thứ hai (Thiện — Bất Thiện) Ngài đã khải thuyết ba Duyên với hai 
Duyên. Như thế nào ? Đó là “Pháp Thiện thường không làm duyên đối với Pháp Bát Thiện với 
Vô Gián Duyên v.v.” vì lẽ áy Đức Phật mới đem lẫy nhóm Vô Gián Duyên v.v. ra, rồi thuyết 
giáo là “làm duyên đo bởi Cận Y Duyên” (Upanissayapaccayena рассауо) bởi do ngụ ý lấy 
Cảnh Trưởng Duyên và Thường Cận Y Duyên mà Đức Phật đã liệt kê vào với Cảnh Cận Ү 
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Duyên. Vì lẽ ấy, Bậc Hiền Trí nên hiểu biết là са ba nhóm Duyên này, Đức Thế Tôn đã lập ý 
khái thuyết với hai Duyên trong Vẫn Рё thứ hai, đó là hoàn toàn Cảnh Duyên với Trưởng 
Duyên và Cận Y Duyên với mãnh lực của Cảnh Trưởng Duyên. 

Và trong Vấn Đề thứ ba (Thiện — Vô Ký) Ngài đã khải thuyết 18 Duyên với năm Duyên. 
Như thế nào ? Đó là “Pháp Thiện thường không làm duyên đối với Pháp Vô Ký chỉ có do bởi 
Hỗ Tương Duyên, Tiền Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên, Dị Thục Quả Duyên và Tương Ưng 
Duyên thôi, mà làm do bởi 19 Duyên còn lại. Các nhóm Duyên ấy thì Cảnh Duyên chỉ có một 
Duyên thôi. Cũng vì Pháp Thiện thường không làm duyên đối với Pháp Vô Ký với Hỗ Tương 
Duyên, Di Thục Quả Duyên và Tương Ưng Duyên. Nhân Duyên bị phủ định ra, thì Ngài chủ 
tâm láy một bộ Nghiệp Lực Duyên nữa, vì lẽ ấy Ngài mới đem năm nhóm Duyên này ra, rồi 
khải thuyết 10 Duyên theo Câu Sinh Duyên. Sáu Duyên mà Ngài đã đề cập trong thời gian sau 
do bởi Cận Y Duyên, loại trừ Trùng Dụng Duyên thì Duyên còn lại mới có năm. Hậu Sinh 
Duyên chỉ có một thôi. Nghiệp Lực Duyên có hai thể loại với mãnh lực Câu Sinh Nghiệp Lực 
Duyên và DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên, vì lẽ áy bậc tu học nên hiểu biết là 18 nhóm Duyên đây 
mà Ngài đã khải thuyết với năm Duyên trong Vấn Đề thứ ba với trường hợp như thế này. 

Trong Vấn Đề thứ tư, Ngài đã khải thuyết 10 Duyên chỉ có với một Duyên thôi. Như 
thế nào ? Đó là, quả thực, Pháp Thiện thường không làm duyên đối với Pháp Thiện — Vô Ký 
với Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên và Bất Tương Ưng Duyên. 
Trong những 15 Duyên mà Ngài đã đề cập trong Câu Sinh Duyên, Nhân Duyên đã bị phủ định 
rồi, như thế bậc tu học nên trừ năm nhóm Duyên này ra, rồi nên hiểu biết là Ngài đã khải thuyết 
10 Duyên còn lại với một Duyên trong Vấn Đề thứ tư này. 

Và các nhóm Duyên ấy, Ngài đã khải thuyết với các nhóm Duyên ấy. 

Trong bốn điều Vấn Đề có các nhóm Pháp Thiện này v.v. như thế nào thì bậc tu học nên 
hiểu biết là từng các nhóm Duyên ấy Đức Thế Tôn đã khải thuyết với từng các nhóm Duyên 
ấy trong bốn điều Vẫn Đề, ngay cả có Pháp Bắt Thiện v.v. như thế ấy (Bốn Vấn Đề là Bất 
Thiện — Bát Thiện, Bát Thiện — Bát Thiện, Bắt Thiện — Vô Ký, Bát Thiện — Bát Thiện). 

Ngài đã khải thuyết 23 Duyên với bảy Duyên trong Vấn Đề thứ nhất của ba điều Vấn 
Đề có Pháp Vô Ký v.v. tiếp nối từ nơi đó là như thế nào ? Đó là Pháp Vô Ký làm duyên đối 
với Pháp Vô Ký ngay cả do bởi 24 Duyên. Và khi Nhân Duyên bị phủ định ra, mới có 23 
Duyên. Các nhóm Duyên ấy thì Cảnh Duyên chỉ có một Duyên thôi. Cũng vì Nhân Duyên ở 
phần Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên, là do Ngài chủ tâm chỉ 14у một bộ nhằm để liệt 
kê Pháp bát câu sinh với nhau ở trong quan niệm này, vì thế Ngài mới đem ba nhóm Duyên ấy 
ra, rồi khải thuyết 12 Duyên với Câu Sinh Duyên. Có sáu Duyên mà Ngài đã khải thuyết trong 
thời gian sau do bởi Cận Y Duyên. Tiền Sinh Duyên chỉ có một Duyên thôi. Hậu Sinh Duyên, 
Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên cũng tương tự. Bậc Hiền Trí nên liễu tri rằng 23 nhóm 
Duyên này mà Ngài đã khải thuyết với bảy Duyên trong quan niệm này với trường hợp như 
vầy. 

Ngay cả trong Vấn Đề thứ hai, Ngài đã khải thuyết 12 Duyên với ba Duyên. Như thế 
nào ? Đó là Cảnh Duyên chỉ có một Duyên thôi. Còn sáu Duyên, đó là Cảnh Trưởng Duyên, 
Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên và Cận Y Duyên, Ngài 
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đã khải thuyết với mãnh lực của Cảnh Cận Y Duyên do bởi Cận Y Duyên. Và Tiền Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, Ngài đã khải thuyết 
do bởi Tiền Sinh Duyên. Bậc Hiền Trí nên liễu tri rằng 12 nhóm Duyên này mà Ngài đã khải 
thuyết với ba Duyên trong Vấn Đề thứ hai với trường hợp như thế này. Ngay cả trong Vấn Đề 
thứ ba cũng có Phần này. 

Trong Vấn Đề thứ nhất của bốn điều Vấn Đề mà có hai căn nguyên tiếp nối từ nơi đó, 
Đức Phật không có thuyết giáo rằng “do Ьбі Câu Sinh Duyên, до bởi Tiền Sinh Duyên” 
(Sahajãtapaccayena Purejãtapaccayena) khải thuyết ba Duyên với mãnh lực Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên với hai Duyên rồi Đức Phật thuyết giáo rằng “câu sinh với 
nhau, khởi sinh trước với nhau” (Sahajãtam Purejätam). Quả thực, các Uấn Thiện khi cho 
thành tựu việc làm duyên đối với Pháp Thiện cùng với Sắc Vật làm Câu Sinh Duyên, đù có 
thực là như thế cũng không làm Câu Sinh Duyên được. Vì lý do nào ? Vì hỗn hòa với Sắc Vật. 
Vì lẽ ấy Ngài mới nói rằng “câu sinh với nhau” (Sahajãtam) với mãnh lực Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên mà làm nhóm Câu Sinh ấy. Ngay cả trong Sắc Vật cũng có 
Phần này tương tự. Quả thực, ngay cả Sắc Vật ấy sẽ khởi sinh trước cũng xác thực, nhưng 
không có làm Tiền Sinh Duyên được, vì hội tập với Uàn. Lời nói rằng khởi sinh trước” 
(Purejãtam) đã thuyết giáo với mãnh lực của Y Chỉ Duyên v.v. khởi sinh trước một cách duy 
nhất. 

Với mãnh lực của bốn Duyên: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên, Đức Phật đã lập ý khải thuyết với bón Duyên mà Ngài nói rằng “Câu Sinh Duyên, 
Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên” (Sahajãtam Pacchãjãtam Аһагат 
Indriyam) trong Vấn Đề thứ hai. Trong thời kỳ này thường có được Câu Sinh Duyên, không 
có được Hậu Sinh Duyên v.v. và lời nói ấy Ngài đã nói với mãnh lực của Hậu Sinh Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, đề cập là Vật Thực Duyên và Quyền Luc Duyên bởi vì các 
Uẩn Thiện — Vô Ký và Sắc Đại Hiển làm duyên đối với Sắc Y Sinh do bởi bốn Phần, đó là: 
Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, Bát Ly Duyên. Và Pháp Thiện khởi sinh về 
sau đích thị làm duyên đối với các nhóm Sắc Y Sinh ấy với các nhóm Sắc Đại Hiển tương tự 
với mãnh lực của Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. Ngay cả Đoàn Thực với Pháp Thiện khởi 
sinh về sau cũng làm duyên đối với sắc thân khởi sinh trước với mãnh lực của Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên. Ngay cả Sắc Mạng Quyền Luc với Pháp Thiện khởi sinh về sau cũng làm 
duyên đối với Sắc Tái Tục đích thị với mãnh lực của Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên. Như 
thế, lời này nói rằng “Câu Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực 
Duyên” (Ѕаһајаќат Рассһајаќат Aharam Indriyam) Đức Phật đã thuyết giáo ngụ ý đến 
việc làm đuyên đo bởi bốn Phần này. Và Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và Quyền Lực 
Duyên thường không có được trong quan niệm này. Ngay cả trong hai điều Vấn Đề hội tập với 
Pháp Bát Thiện, trong thời gian tới cũng có Phần này tương tự. Bậc Hiền Trí nên hiểu biết 
chủng loại của các Duyên mà Ngài đã nói một cách giản lược để trong các nhóm Vấn Đề ấy 
trong quan niệm này, với trường hợp như vầy. Và trong thời gian tới Bàn Đạo sẽ làm cho minh 
hiển việc giảm bớt hoặc không giảm bớt từng các Vấn Đề ấy, trong từng các Duyên ау. 
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Kết Thúc Giải Thích Việc Tuyến Bạt Phần Đối Nghịch Duyên 


GIẢI THÍCH NỘI DUNG ТАМ ĐÈ THIỆN PHÁT THÚ (*) 

[(Œ): Phiên địch theo chủ đề của Phiên Bản Chú Giải Thái Ngữ. Phiên Bản Chú Giải 

Miến Điện là “Chú Giải Toán Thuật Đối Nghịch” (Paccanïyagananavannanäã) = Giải 
Thích Việc Pháp Số Trong Phần Đối Nghịch phù hợp với chủ đề của Tạng Pali] 


679 — 751] Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết 15 thời kỳ, đây là “Pháp Thiện làm duyên 
đối với Pháp Thiện” (Kusalo đhammo kusalassa đhammassa) v.v. với khả năng Phần Thuận 
Tùng. Vì ngay trong Phần Đối Nghịch thì đích thị là cũng không có khởi sinh hơn những thời 
kỳ này được, chỉ có thấp hơn này thôi, vì thế, bấy giờ nhăm để khải thuyết thời kỳ sẽ có được 
trong Phần Đối Nghịch của bất luận thời kỳ nào kê từ đầu tiên với mãnh lực số lượng, Đức Thế 
Tôn mới lập ý bắt đầu lời nói rằng “Trong Phi Nhân Duyên có 15 thời kỳ” (NaHetuyä 
pannarasa) v.v. (ở phần đầu của điều 679). 

Các nghĩa từ ấy, lời nói răng “Trong Phi Nhân Duyên” (NaHetuy8) là có được 15 thời 
kỳ với khả năng của các Duyên theo như đã khải thuyết. Trong Phi Cảnh Duyên thì Nhân 
Duyên thường tăng bó vào trong Câu Sinh Duyên. Trong từng thời kỳ ấy, Cảnh Duyên hoàn 
toàn thường khuyết phạp đi. Những thời kỳ ấy thường có được lời giải đáp với mãnh lực của 
Duyên còn lại. Ngay cả trong Duyên còn lại cũng tương tự trong Phi Cảnh Duyên. Nhân Duyên 
thường được tương hợp trong Câu Sinh Duyên. Và các Duyên đặt ở vị trí Phần Đối Nghịch 
rằng như thế này “Trong Phi Cận Y Duyên, trong Phi Vô Gián Duyên” (NaUpanissaye 
NaAnantare) (các Duyên ấy) thường khuyết phap đi trong các thời kỳ ấy. Các thời kỳ ấy 
thường tiếp thu lời giải đáp với mãnh lực Duyên còn lại. Còn bốn thời kỳ trong Phi Câu Sinh 
Duyên thường bị khuyết phạp, đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Pháp Vô 
Ký, Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện và Pháp Vô Ký, Pháp Thiện và Pháp 
Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện và Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp 
Bất Thiện”. Quả thực, Ngài đề cập đến Duyên liệt kê vào nhóm 1 (việc hội tập Duyên) với 
mãnh lực của 11 Duyên, là “làm duyên do bởi Câu Sinh Duyên” (Ѕаһајаќарассауепа 
paccayo) (ở điều 674 — 676). Trong hai điều thời kỳ đầu tiên của bốn nhóm thời kỳ này, một 
khi Tổng Hợp Duyên bị phủ định ra (Pafisedha), thì các thời kỳ ấy thường không có tiếp thu 
được lời giải đáp, bởi do tình trạng khác. Lời nói rằng “câu sinh với nhau, khởi sinh trước | 
với nhau” (Sahajãtam Ригејаќат) Ngài nói ngụ ý láy Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong hai điều thời kỳ cuối cùng. Khi Câu Sinh Duyên bị phủ định ra, thì thường là 
các thời kỳ ấy vừa không có được lời giải đáp với mãnh lực của Duyên còn lại, có Nhân Duyên 
v.v. và vừa không có được Tiền Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, Bất Ly Duyên; 
vì lẽ ду mà cả bốn thời kỳ này mới khuyết phap đi. Lời nói ràng “11 thời kỳ” (Екадаѕа) Ngài 
lại nói với mãnh lực của thời kỳ còn lại. 

Trong điều ấy, nên có lời vấn hỏi rằng “Khi Nhân Duyên bị phủ định ra, thì các thời kỳ 
ấy mới có với mãnh lực của Trưởng Duyên v.v. còn lại. Vậy vì lý do nào khi Câu Sinh Duyên 
bị phủ định ra, thì thời kỳ mới không có với mãnh lực của Nhân Duyên v.v. còn lại ? Giải đáp 
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là “Vì không có Pháp sẽ đến dẫn chứng”. Quả thực, Nhân Duyên v.v. gọi là “vẫn còn có Pháp 
(còn lại để) đẫn chứng” vì vẫn còn có một Phần Câu Sinh Duyên nữa (hoặc vì là một Phần của 
Câu Sinh Duyên). Vì lẽ ду, một khi nhóm Nhân Duyên v.v. ау đã bị phủ định ra, thì các thời 
kỳ ấy thường được tiếp thu lời giải đáp với mãnh lực của Duyên khác. Thế nhưng Câu Sinh 
Duyên không có Pháp (còn lại để) dẫn chứng, thường gom láy hết cả thảy Nhân Duyên v.v. 
vào cùng, vì lẽ ấy khi Câu Sinh Duyên ấy bị phủ định ra (Patisedha), thì hết cả thảy các Nhân 
Duyên ấy v.v. mới cùng bị phủ định ra, bởi vì Nhân Duyên v.v. được gọi là “sẽ bất câu sinh 
với nhau thì thường là không có”. Vì Câu Sinh Duyên không có Pháp dẫn chứng, và một khi 
Câu Sinh Duyên ấy bị phủ định ra, thì cả hai thời kỳ áy mới không có, với trường hợp như vầy. 
Và trong thời kỳ mà Ngài đã có lời giải đáp rằng “câu sinh với nhau, khởi sinh trước với 
nhau” (Sahajãtam Ригејаќат) thì mặc dù chỉ có Câu Sinh Duyên sẽ xác thực là không có, 
nhưng vì trong quan niệm này, các Vô Sắc Uån chỉ có câu sinh với nhau làm duyên với mãnh 
lực Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên. Và khi Câu Sinh Duyên đã bị phủ định 
rồi, thì nhất định Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên câu sinh với nhau thành 
một Phần duy nhất, cũng cùng bị phủ định ra, và vì thế ngay cả các thời kỳ ấy mới không có 
được lời giải đấp. Tát cả bốn thời kỳ ấy trong quan niệm này mới khuyết phạp đi, với trường 
hợp như уйу. Lời nói rằng “11 thời kỳ” (Ekadasa) là Ngài chỉ có đề cập với mãnh lực thời kỳ 
còn lại thôi. Ngay cá trong Phi Hỗ tương Duyên, Phi Y Chỉ Duyên và Phi Tương Ưng Duyên, 
các thời kỳ ấy cũng khuyết phạp đi. Vấn hỏi rằng “Уі lý do nào ?” Giải đáp là “vì có chuẩn tắc 
(Сай) tương tự Câu Sinh Duyên, tự hồ như là “Câu Sinh Duyên ở phần Vô Sắc Pháp thường 
hội tập Tứ Vô Sắc Uán một cách không dư sót như thế nào, thì ngay cả Hỗ Tương Duyên, Y 
Chi Duyên và Bất Ly Duyên cũng như thế ấy”. Vì lẽ ấy nên hiểu biết là “khi nhóm Duyên này 
đã bị phủ định ra rồi, thì các thời kỳ ấy mới không có được lời giải đáp, vì các nhóm Duyên 
này có chuẩn tắc tương tự với Câu Sinh Duyên”; vì lẽ ấy Đức Thế Tôn mới thuyết giáo rằng 
“Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 11 thời kỳ, Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ, Phi Tương 
Ưng Duyên có 11 thời kỳ” (NaAññamaññe ekãdasa NaNissaye ekãdasa NaSampayutte 
ekadasa). Trong điều ấy, nên có lời vấn hỏi rằng “Các nhóm Duyên này có chuẩn tắc tương tự 
Câu Sinh Duyên vì làm chỗ hội tập của Tứ Uàn sai biệt do bởi Thiện v.v. một cách bắt sai biệt 
thực sự, thế nhưng loại trừ Câu Sinh Duyên rồi, thì Pháp Thiện cũng không làm duyên do bởi 
trường hợp khác, đối với Pháp Thiện — Vô Ký; vì lẽ ấy khi Pháp Thiện ấy bị phủ định ra thì 
thời kỳ ấy cũng khuyết phạp đi (là lẽ thường nhiên) thế nhưng Pháp Thiện thường không làm 
Hỗ Tương Duyên đối với Pháp Thiện — Vô Ký, một khi Pháp Thiện ấy bị phủ định ra. Tại làm 
sao thời kỳ ấy mới phải khuyết phạp đi cùng ?” Giải đáp là “Vì có sự hiện hành với mãnh lực 
của Pháp nương nhờ hỗ tương nhau (Hỗ Tương Duyên) tự hồ như là Pháp Thiện - Vô Ký 
không làm Câu Sinh Duyên đối với Pháp Thiện, thế nhưng thời kỳ ấy cũng khuyết phạp đi 
trong khi rút láy Pháp Thiện ra, vì có sự hiện hành đo bởi Y Chỉ Duyên v.v. với mãnh lực của 
Pháp câu sinh với nhau như thế nào, ngay cả trong quan niệm này khi rút Pháp Thiện åy ra thì 
thời kỳ ấy thường khuyết phạp đi, vì có sự hiện hành đo bởi làm Câu Sinh Duyên v.v. với mãnh 
lực của Pháp ở phần Hỗ Tương Duyên như thế ấy”. 
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Và lời nói rằng “làm duyên do bởi Hỗ Tương Duyên” (NaAññamaññapaccayena 
рассауо) có nội dung như thế này “bất luận Pháp nào đạt đến coi như là Hỗ Tương Duyên thì 
việc làm duyên với nhóm Pháp ấy thường không có, thế nhưng khi Pháp Thiện làm duyên đối 
với Pháp Thiện — Vô Ký với mãnh lực của Câu Sinh Duyên v.v., thường bất thành chỉ với Pháp 
là Hỗ Tương Duyên thôi, vì lẽ ấy khi Pháp Thiện ấy bị phủ định ra thì thời kỳ ấy mới khuyết 
phạp đi, và thời kỳ ấy thường khuyết phạp đi như thế nào, thì ngay cả ba thời kỳ còn lại cũng 
thường khuyết phap đi như thế ấy. Ngay cả bón thời kỳ ấy thường khuyết phap di với trường 
hợp như уйу. 

Ngay cả trong lời nói rằng “Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ” (NaNissaye 
екадаѕа) đây, có lời giải đáp như thế này “vì Nhân chỉ có làm duyên các Pháp câu sinh với 
nhau thành một Phần đồng nhất, làm chỗ nương nhờ của các thời kỳ áy, vì thế khi Pháp làm 
chỗ nương nhờ bị phủ định ra thì các thời kỳ ấy mới khuyết phạp đi cùng. 

Lời nói rằng “Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 13 thời kỳ” (Ригејаќе terasa) có nghĩa 
là có 13 thời kỳ, vì đem lấy hai thời kỳ có hai căn nguyên có lời giải đáp mà Ngài đã có nói 
rằng “câu sinh với nhau, khới sinh trước với nhau” (Sahajãtam Purejãtam) ra đi, tự hồ 
như là “Khi rút láy Câu Sinh Duyên ra thì các lời giải đáp ấy thường không có lời giải đáp với 
mãnh lực của Y Chi Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên, một cách đặc biệt chỉ có ở 
phần Tiền Sinh Duyên như thế nào, ngay khi Tiền Sinh Duyên đã bị phủ định ra đi, thì các thời 
kỳ ấy thường không có được lời giải đáp với mãnh lực của Ү Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên, một cách đặc biệt chỉ có Hậu Sinh Duyên như thé ấy; vì lẽ ấy bậc tu học nên 
hiểu biết rằng có 13 thời kỳ vì đã đem ra những thời kỳ ấy. 

Trong lời nói rằng “Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 15 thời kỳ” (NaPacchäijäte 
pannarasa) đây, thường có được các thê loại Vấn Đề ấy ngay cả với mãnh lực của Duyên còn 
lại, loại trừ Hậu Sinh Duyên trong các “Xứ Cảnh Vi Lai” (Agatasathäna), (khởi nguyên) là 
“làm duyên do bởi Hậu Sinh Duyên” (Pacchãjãtapaccayena paccayo) hoặc là như thế này 
“câu sinh với nhau, khởi sinh trước với nhau, Vật Thực, Quyền Lực” (Ѕаһајаќат 
Purejãtam Aharam Indriyam), vì lẽ ấy Đức Thế Tôn mới thuyết giáo chỉ có 15 thời kỳ thôi. 
Trong các nghĩa từ “Trong Phi Nghiệp Lực Duyên” (NaKamme) v.v. có lời giải đáp là “vì 
Nhân ở ngay Nghiệp Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, 
Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên, và cũng chỉ là một Phần của Tứ Un sai biệt do bởi Thiện 
v.v. vì thế, loại khỏi các Pháp ấy đi, thì Pháp câu sinh với nhau mới được sắp làm đuyên với 
mãnh lực của Pháp còn lại, vì lẽ ấy, việc giải đáp Vấn Đề mới không khuyết phạp đi, dù chỉ 
một điều duy nhất. 

Lời nói rằng “Trong Phi Tương Ưng Duyên có 11 thời kỳ” (NaSampayutte ekãdasa) 
có nghĩa là “vì Nhân là Pháp tương ưng với nhau làm duyên với mãnh lực của Pháp nương nhờ 
hỗ tương nhau có Câu Sinh Duyên v.v. trong bốn thời kỳ ấy, vì thế nên hiểu biết rằng chỉ có 
các thời kỳ ấy khuyết phạp đi, vì phủ định Tương Ưng Duyên. 

Lời nói rằng “Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ” (NaVippayutte 
nava) có nghĩa là “sáu thời kỳ này, đó là: bốn thời kỳ mà chỉ có độc nhất câu cuối cùng khởi 
sinh rặt chỉ với mỗi Pháp có hai căn nguyên, và hai thời kỳ mà có câu cuối cùng khởi sinh chỉ 
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với Pháp có hai căn nguyên và hai căn nguyên đã phối hợp một cách duy nhất với Duyên Pháp 
Bất Tương Ưng. Các thời kỳ ấy thường làm duyên với mãnh lực Câu Sinh Duyên v.v.; vì lẽ ду 
khi Bát Tương Ưng Duyên bị phủ định ra đi, thì ngay са các thời kỳ ấy cũng thường khuyết 
phạp đi cùng; vì lẽ ấy mới chỉ có được chín thời kỳ thôi với Nhân Duyên v.v. Đức Thế Tôn 
mới thuyết giáo răng “Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ” (NaVippayutte 
пауа). Ngay cả trong Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên, bậc tu học nên hiểu biết chỉ có chín 
thời kỳ ấy thôi. Quả thực, các thời kỳ ấy nhất định phối hợp với Pháp là Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên, vì lẽ ấy các thời kỳ ấy mới khuyết phạp đi vì việc phủ định các Pháp Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên ấy, dù cho bất luận thời kỳ nào đã hiện hữu. Bậc tu học nên điểm 
xuyết bồ trí lời giải đáp trong các thời kỳ ду với mãnh lực của Cảnh Duyên, hoặc với mãnh lực 
của Vô Gián Duyên v.v. Bậc tu học nên điểm xuyết bó trí lời giải đáp với mãnh lực của năm 
Duyên sai biệt với Câu Sinh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sinh Duyên, Vật Thực Duyên và 
Quyền Lực Duyên, hoặc với mãnh lực của Pháp Bắt Tương Ưng vẫn đang hiện hữu với nhau 
và vẫn chưa có xa lìa đi. Khi Đức Thế Tôn lập ý khải thuyết thời kỳ trong Phần Đối Nghịch thê 
theo phương thức pháp số như thế này, bấy giờ khi sẽ khải thuyết việc pháp số Duyên Hệ với 
mãnh lực của Duyên có hai căn nguyên v.v. mới lập ý bắt đầu lời nói rằng “Vì Phi Nhân Duyên 
trong Phi Cảnh Duyên có 15 thời kỳ” (NaHetupaccayä Nãrammape panparasa) v.v. (ó 
điều 680) tiếp theo đây nên hiểu biết thẩm định trong nghĩa từ áy. Trong Nhị Đề Phi Nhân Căn 
Nguyên (NaHetumñlakaduka) làm duyên ở phần Pháp Số nhiều hơn, và khi phối hợp với 
Duyên ở phần Pháp Số ít hơn thì thường làm duyên ở phần Pháp Số ít hơn. Trong Phần Tam 
Căn Nguyên (Тіт Шакапауа), hai thời kỳ đó là: Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, 
Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện. Trong lời nói rằng “Trong Phi Cận Y Duyên 
có 13 thời kỳ” (NaUpanissaye terasa) thường khuyết phạp đi. Vẫn hỏi rằng “Vì lý do nào ?” 
Trả lời là “Vì Phi Cận Y Duyên mà Ngài kết nối với Phi Cảnh Duyên. Quả thực, các thời kỳ 
này hiện hành với mãnh lực của Cảnh Duyên và Cận Y Duyên. Và cả hai Duyên ấy đã bị phủ 
định ra, thì các thời kỳ ấy Ngài mới chủ tâm lấy với số lượng chỉ có của Cảnh Trưởng Duyên 
và Cảnh Cận Y Duyên thôi. 


Ngay cả trong Phần Lục Căn Nguyên (Chamilakanaya), lời nói rằng “Trong Phi Cận 
Y Duyên có 13 thời kỳ” (NaUpanissaye terasa) đích thị cũng chính là 13 thời kỳ ду. Thế 
nhưng trong Thất Lục Căn Nguyên (Sattamilakanaya), lời nói rằng “Trong Phi Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ” (NaUpanissaye satta) tức là tám thời kỳ, đó là: bốn thời kỳ hiện hành 
với mãnh lực của Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên đây, đó là 1/. Pháp Thiện 
làm duyên đối với Pháp Thiện, 2/. Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện, 3/. Pháp Bắt 
Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, 4/. Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện; 
và với bốn thời kỳ khuyết phạp đi trong quan niệm này vì hữu quan với Câu Sinh Duyên mà 
thường khuyết phạp đi; vì lẽ ấy Đức Thế Tôn mới thuyết giáo răng “рау thời kỳ” (satta) là 
với mãnh lực của Duyên còn lại. Lời nói rằng “Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 11 thời kỳ” 
(NaPurejäte екадаѕа) là có 11 thời kỳ vì hữu quan với Câu Sinh Duyên. Lời nói rằng “Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ” (NaPacchãjäte nava) có nghĩa là “Quả thực trong 11 
thời kỳ này, vì tién hành lấy hai thời kỳ có hai căn nguyên và có Pháp Vô Ký là câu cuối cùng 
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đã có lời giải đáp là “câu sinh với nhau, khởi sinh trước với nhau, Vật Thực, Quyền Lực” 
(Ѕаһајаќат Ригејаќат Aharam Indriyam) (ở điều 677 — 678) ra đi ngay khi có việc phủ 
định Câu Sinh Duyên thì các thời kỳ ấy cũng vẫn không có khuyết phạp đi với mãnh lực của 
Hậu Sinh Duyên. Thế nhưng, khi có việc phủ định Hậu Sinh Duyên với Câu Sinh Duyên thì 
các thời kỳ này thường khuyết phạp đi; vì lẽ ấy Đức Thế Tôn mới thuyết giáo là “chín thời 
kỳ” (nava) là với mãnh lực của Duyên còn lại. 

Lời nói rằng “Trong Phi Y Chỉ Duyên có 11 thời kỳ” (NaNissaye ekãdasa) trong 
Phần Bát Căn Nguyên (Atthamñlakanaya) các nghĩa từ giải thích đích thị tương tự với Phần 
mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước rồi vậy. Tiếp theo đây nên hiểu biết thẩm định 
trong Phần Cửu Căn Nguyên (Navamülakanaya). Lời nói rằng “Trong Phi Cận Y Duyên có 
năm thời kỳ” (NaUpanissaye райса) (ở điều 685) có nghĩa là “có năm thời kỳ, đó là: ba thời 
kỳ có ba nhóm của Pháp Thiện v.v. có Pháp Vô Ký là nơi cuối cùng, và hai thời kỳ có hai căn 
nguyên có Pháp Vô Ký là câu cuối cùng. Nên hiểu biết thâm định trong năm thời kỳ ấy với 
mãnh lực của Pháp là Di Thời Nghiệp Lực Duyên, Đoàn Thực, Sắc Mạng Quyền Luc và Hậu 
Sinh Duyên. 

Trong Phần Thập Căn Nguyên (Dasamilakanaya) đích thị các thời kỳ áy thường сб. 
ngay trong nghĩa từ chẳng hạn như là “Trong Phi Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ” 
(NaPurejate райса). Lời nói rằng “Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ” (NaPacchã 
jãte tīņi) là thời kỳ còn lại, vì tiến hành lấy hai thời kỳ có hai căn nguyên có Pháp Vô Ký là 
câu cuối cùng đã hiện hữu với mãnh lực của Hậu Sinh Duyên ra đi, đích thị ba thời kỳ ấy 
thường có ngay trong Phi Hậu Sinh Duyên. Lời nói rằng “Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai 
thời kỳ” (NaAtthiyä dve) (ở điều 686) đó là Pháp Thiện và Pháp Bát Thiện làm duyên đối với 
Sắc Tái Tục (Sắc bị Nghiệp Lực kiến tạo) với mãnh lực của Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Và 
trong quan niệm này thường không được DỊ Thục Quả vì hữu quan với Cận Y Duyên. Việc 
pháp số trong Phần Thập Nhất Căn Nguyên (Ekãdasamilakanaya) đích thị cũng tương tự với 
Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước. | 

Trong Phần Thập Nhị Căn Nguyên (Dvadasamülakanaya) lời nói rằng “Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ” (Nakamme ekam) (ở điều 688) là Pháp Vô Ký với Pháp 
Уб Ký, và trong điều Ấy, bậc tu học nên hiểu biết thâm định với mãnh lực của Vật Thực Duyên 
và Quyền Lực Duyên. Ngay cả trong Phần Thập Tam Căn Nguyên (Terasamilakanaya) v.v. 
đích thị là bậc tu học nên chủ tâm lấy lời giải đáp này trong “Xứ Cảnh Vị Lai” (Agatasathana) 
là “một thời kỳ” (ekam) trong tất са các Duyên. Thế nhưng trong Vật Thực Duyên, nên hiểu 
biết lời giải đáp với mãnh lực của Quyền Lực Duyên. Trong Quyền Lực Duyên nên hiểu biết 
lời giải đáp với mãnh lực của Vật Thực Duyên. 

Trong Phần Thập Tứ Căn Nguyên (Catudasamilakanaya) v.v. thường không có được 
trong Phi Hiện Hữu Duyên và Phi Bất Ly Duyên vì hữu quan với Phi Nghiệp Lực Duyên, vì lý 
do ấy Ngài mới không đề cập đến. Ngài đề cập lời nói rằng “Vì Phi Vật Thực Duyên Phi 
Thiền Na Duyên” (Nãhãrapaccayä NaJhãnapaccayã) do bởi tiến hành lấy Quyền Lực 
Duyên ra đi, vì lẽ ấy trong vị trí như thế ấy, bậc tu học nên hiểu biết lời giải đáp một thời kỳ 
với mãnh lực của Quyền Lực Duyên. Lời nói rằng “Vì Phi Dị Thục Quả Duyên vì Phi Quyền 
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Lực Duyên” (NaVipäkapaccayä NalIndriyapaccay8) (ở điều 690) Ngài đề cập do bởi đem 
Vật Thực Duyên ra đi, vì lẽ Ấy trong vị trí ấy nên hiểu biết lời giải đáp một thời kỳ với mãnh 
lực của Vật Thực Duyên, và được gọi là “việc pháp số trong hai thời kỳ này định đặt theo sự 
việc làm đối nghịch” thì thường là không có, vì lẽ áy Ngài mới không khái thuyết chung với 
nhau. 


Kết Thúc Phần Phi Nhân Căn Nguyên 


Tiếp theo đây, ngay cả trong Phần Phi Cảnh Căn Nguyên v.v., nên hiểu biết thâm định 
việc quy định số lượng căn nguyên trong các Nhị Đề chỉ có bốn thôi, đó là: 15 – 13 — 11 — 9. 
Còn trong Phần Tam Căn Nguyên v.v. thường có được số lượng lời giải đáp mà Ngài đã quy 
định, đó là bó túc thêm 7 — 5 — 3 - 2 — 1 nữa, vì trong việc cùng phối hợp với nhau của đa số 
Duyên, thì bất luận có được lời giải đáp nào trong việc cùng phối hợp với nhau của bất luận 
Duyên nào trong các nhóm Duyên ấy, thì bậc tu học nên quy định các lời giải đáp và các Duyên 
ấy cho tốt đẹp, rồi nêu lên lời giải thích theo Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong thời gian trước. 
Thế nhưng, trong hết cả thảy các Phần Phi Cảnh Căn Nguyên v.v. bậc tu học nên liên kết các 
Câu có Câu Phi Cảnh v.v. với Câu Phi Nhân đã trải qua rồi điệt mát đầu tiên, xong rồi thực 
hiện Phần Luân Hoàn (Luân Chuyển Tuần Hoàn). Vả lại, vì Câu Nhân ấy tương tự với Phần 
đã đề cập trong Phần Phi Nhân Căn Nguyên, vì thế Ngài mới không khải thuyết một cách quảng 
nghĩa, và chỉ khải thuyết một cách giản lược. Tiếp theo đây, nên hiểu biết thám định trong các 
nghĩa từ ấy. Trong Phần Phi Nhân Căn Nguyên, vì trong Phi Cảnh Duyên và vì trong Phi Cận 
Y Duyên, mỗi phân loại thường có được 15 thời kỳ với nhau, thường có được 13 thời kỳ vì 
cùng phối hợp với nhau như thế nào, thì trong tông quát thường chỉ có được 13 thời kỳ như thế 
áy thôi. Tự hồ như là trong Phi Cận Y Duyên nhất të thường có Бау thời kỳ với Phi Cảnh Duyên 
và Phi Câu Sinh Duyên như thế nào, thì ngay trong Phi Câu Sinh Duyên nhất të cũng có bảy 
thời kỳ với Phi Cận Y Duyên và Phi Cảnh Duyên như thế ấy. Lời nói rằng “Vì Phi Y Chỉ 
Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ” (NaNissayapaccay3 
NaUpanissayapaccayã №аРассһајаќе їі) (ở điều 286) là lời giải đáp ba thời kỳ có Pháp 
Thiện v.v. và Pháp Vô Ký là nơi cuối cùng. Trong các Duyên ấy có Sắc Tái Tục và Sắc Vật 
Thực làm Sở Duyên. 


Trong bốn nhóm có Phi Vật Thực Duyên và Phi Quyền Lực Duyên làm căn nguyên, 
thường không có thời kỳ một cách nhất định, tương tự trong Phần Phi Nhân Căn Nguyên, vi 
bát liên kết với Phi Nghiệp Lực Duyên. Trong Phần Phi Quyën Luc Càn Nguyên, lời nói ràng 
“Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ, vì lē â йу nên làm việc pháp số như thế này” 
(Nāhāre tīņīti kãtabbam) (ở điều 737) giải thích là “loại trừ Phi Cận Y Duyên và Phi Tiền 
Sinh Duyên, bậc tu học nên liên kết hai Duyên này từ Phi Quyền Lực Duyên, rồi thực hiện việc 
pháp số với Phi Vật Thực Duyên với hai Duyên này, là như thế này “Vì Phi Quyền Lực Duyên, 
V.V., vì Phi Cận Y Duyên trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Vì Phi Quyền Lực 
Duyên, v.v., vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ” (Na 
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Indriyapaccayä v.v. МаОрапіѕѕауарассауя Nāhāre їі). Các Câu ау, lời nói răng “ba thời 
kỳ” (tīņi) là “đích thị Pháp Thiện v.v. làm duyên đối với Pháp Vô Ký”. 

Tiếp theo đây có lời giải thích trong nghĩa từ ấy: Pháp Thiện và Pháp Bất Thiện làm 
duyên đối với Sắc Tái Tục và đối với sắc thân khởi sinh trước do bởi Hậu Sinh Duyên. Còn 
Tâm và Tâm Sở ở phần Vô Ký làm duyên một cách duy nhất do bởi Hậu Sinh Duyên. Bậc tu 
học nên điểm xuyết bồ trí ba lời giải đáp với mãnh lực của các Duyên này, như lời giải thích 
đến đây. 

Và Đức Thế Tôn đã thuyết giáo rằng “Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ” 
(Nahare dve) (điều 737) vì liên kết với Hậu Sinh Duyên trong thời gian sau. Trong điều ấy chỉ 
có lời giải đáp này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực ở phần Sắc Tái 
Tục” và “Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực ở phần Sắc Tái Tục 
tương tự”; thế nhưng, vì Vật Thực Duyên bị phủ định ra, Đoàn Thực mới không được làm 
duyên, ngay cá với mãnh lực Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. 

Trong Phần Tứ Căn Nguyên (Catumilakanaya) của Phần Phát Thú có Phi Bất Tương 
Ưng Duyên làm căn nguyên. Lời nói rằng “Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ” (Na 
Upanissaye райса) (điều 741) là “có lời giải đáp năm thời kỳ, đó là: Pháp Thiện làm duyên 
đối với Pháp Thiện câu sinh với nhau; Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, là đề cập 
đến Sắc Tái Tục; Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện câu sinh với nhau; Pháp 
Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, là đề cập đến Sắc Tái Tục; Pháp Vô Ký làm đuyên 
đối với Pháp Vô Ký câu sinh với nhau. Lời nói rằng “Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên v.v. 
trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ” (NaVippayutte v.v. NaUpanissaye tīņi) là ba thời 
kỳ có Pháp Thiện v.v. làm đuyên đối với Pháp Vô Ký, theo Phần mà Bàn Đạo đã đề cập trong 
thời gian trước. i 

Lời nói rằng “Vì Phi Hiện Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ” (No 
Atthipaccayä NaHetuyä nava) là chín thời kỳ mà Ngài đã nói rằng “khởi sinh vì Phi Nhân 
Duyên trong Phi Hiện Hữu Duyên”. Quả thực, tất cả các thời kỳ ấy, một thời kỳ có một căn 
nguyên là chỗ cuối cùng, thường có được với mãnh lực của Vô Gián Duyên và Thường Cận Y 
Duyên. Ngay cả trong lời nói rằng “Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ” (Na Ấrammane 
nava) bậc tu học nên đặt chính các thời kỳ ấy trong Phi Cảnh Duyên, rồi phân chia Cận Y 
Duyên ra làm hai. Lời nói rằng “cho đến ngay cả Y Chỉ Duyên” (Үауа nissayampi) có nghĩa 
là “trong Phần có Phi Hiện Hữu Duyên làm căn nguyên” bậc tu học nên đặt trong Phi Cảnh 
Duyên với việc luân chuyển như thế này “Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì 
Phi Cảnh Duyên” (NoAtthipaccayäã NaHetupaccayä МаАгаттапрарассауӣ) đi cho đến Y 
Chỉ Duyên rồi nên điểm xuyết bó trí lời giải đáp hai thời kỳ trong Phi Cận Y Duyên cùng với 
Duyên như thế này, hoặc bát luận một Duyên nào có Phi Trưởng Duyên v.v. tiếp sau đây. 

Đức Thế Tôn đã thiết lập thực tính như thế này rồi chủ tâm lấy bảy Duyên, Кё từ Phi 
Cảnh Duyên cho đến Phi Y Chỉ Duyên nữa, rồi thuyết giáo rồi “Trong Phi Cận Y Duyên có 
hai thời kỳ” (NaUpanissaye dve) (điều 746) trong điều này, bậc tu học nên điểm xuyết bố trí 
lời giải thích (Yojana) (liên từ) từ Phi Cảnh Duyên với tất cả Câu, luôn cá có Phi Y Chỉ Duyên 
là chỗ cuối cùng, phía trước và phía sau, là như thế này “Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi 
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Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Vì Phi Hiện Hữu 
Duyên, vì Phi Nhân — Phi Cảnh Trưởng Duyên trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ 
(NoAtthipaccayä NaHetupaccayãä NaAÄrammanapaccayä NaUpanissaye dve NoAtthi 
рассауа NaHetunärammananädhipatipaccayãä NaUpanissaye dve). Và lời nói rằng “hai 
thời kỳ” (dve) ở trong chỗ này, bậc tu học nên hiểu biết với mãnh lực của Duyên, của Sắc Tái 
Tục, với mãnh lực của Dị Thời Nghiệp Lực Duyên, đó là “Pháp Thiện làm duyên đôi với Pháp 
Vô Ký, Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký”. Trong Phi Tiền Sinh Duyên v.v. với 
Câu Phi Cận Y nên hiểu biết là có lời giải đáp hai thời kỳ trong chỗ của Nhị Đề. Thế nhưng 
trong quan niệm này, Ngài không chủ tâm lấy Nghiệp Lực Duyên. Vì khi chủ tâm láy Nghiệp 
Lực Duyên ấy thì hai thời kỳ ấy thường khuyết phạp đi cùng, thường không có được lời giải 
đáp trong việc tỷ giáo bất luận lời giải đáp nào với bát luận lời giải đáp nào, lời giải đáp nào 
thì có được và lời giải đáp nào khuyết phap đi, bậc tu học nên quy định hết tất cá lời giải đáp 
ấy cho tốt đẹp, rồi nên làm rõ thêm số lượng trong tất cả Phần Đối Nghịch. 


Kết Thúc Giải Thích Nội Dung Tam Đề Thiện Phát Thú 


PHÁP SỐ THỜI KỲ TRONG PHÀN THUẬN – NGHỊCH DUYÊN 
РНАМ NHÂN CĂN NGUYÊN 
(HETUMŨLAKANAYA) 


NHÂN ТАО HỢP - НЕТОЅАВНАСА 


[752] Vì Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có Бау thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời ky. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. 


24 NHÂN HIỆP LỰC - НЕТОСНАТАМА 24 


[753] 1. Vì năm Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
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Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Luc Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. 

[754] 2. Vì sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên, Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[755] 3. Vì bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có ba 
thời kỳ... Irong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[756] 4. Vì sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. | 

[757] 5. Vì sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
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Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[758] 6. Vì sáu Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một 
thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[759] 7. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[760] 8. Vì bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đề 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 

[761] 9. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hễ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
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có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 

- kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[762] 10. Vì bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bốn thời 
kỳ...Trong Phi Trưởng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
bón thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bến thời kỳ. 

[763] 11. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Luc Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có hai thời kỳ. | 

[764] 12. Vi chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

[765] 13. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi 
Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
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hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

[766] 14. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[767] 15. Vì chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 

[768] 16. Vì 10 Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có môt thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Тіёп Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[769] 17. Vì chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Ома Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 

386 


Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[770] 18. Vì 10 Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[771] 19. Vì tám Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có bón thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 
bốn thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bến 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bón thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Ly Кїї Duyên có bốn thời kỳ. 

[772] 20. Vì 10 Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

[773] 21. Vì chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên 
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có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời 
kỳ. 

[774] 22. Vì chín Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[775] 23. Vì 11 Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ứng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ ...Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[776] 24. Vì 10 Duyên đó là: Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Nhân Căn Nguyên 


РНАМ CẢNH CĂN NGUYÊN 
(ARAMMANAMŨLAKANAYA) 


CÁNH ТАО HỢP - АКАММАМАЅАВНАСА 
[777| Vì Cảnh Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên 


có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên 
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có chín thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Luc Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ung Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ Trong Phi Bất Ly Duyên 
có chín thời kỳ. 


5 CÁNH HIỆP LỰC - ÄRAMMANAGHATANÃ 5 


[778] 1. Vì ba Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên và Cận Y Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời lỳ. Trong Ры Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[779] 2. Vì bốn Duyên đó là: Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất 
Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. 

[780] 3. Vì sáu Duyên đó là: Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
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thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[781] 4. Vì sáu Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[782] 5. Vì tám Duyên đó là: Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, 
Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
môt thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Cảnh Căn Nguyên 


PHẢN TRƯỞNG CĂN NGUYÊN 
(ADHIPATIMŨLAKANAYA) 


TRƯỞNG ТАО HỢP – ADHIPATISABHAGA 


[783] Vì Trưởng Duyên trong Phi Nhân Duyên có 10 thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
10 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có tám thời 
kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
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Quả Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Dó Đạo Duyên có 
10 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 10 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 10 thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 


30 TRƯỞNG HIỆP LỰC - ADHIPATIGHATANÄ 30 


[784] 1. Vì ba Duyên đó là: Trưởng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có tám thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bày thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có bón thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có tám thời kỳ. 

[785] 2. Vì bốn Duyên đó là: Trưởng Duyên, Y Chi Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có tám thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có tám thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có tám thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 
tám thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có tám 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có tám thời kỳ. 


[786] 3. Vì năm Duyên đó là: Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương 
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Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bốn thời kỳ. 

[787] 4. Vì ba Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên và Cận Y Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[788] 5. Vì sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hễ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[789] 6. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, 
Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hà Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[790] 7. Vì năm Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ 
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Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Рао 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
bảy thời kỳ. 

[791] 8. Vì bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[792] 9. Vì sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[793] 10. Vì sáu Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục 
Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[794] 11. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
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thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[795] 12. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[796 (*)] Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[Œ): Tạng Ран vượt qua điều này, vì không có Chi Pháp, mới tính điều Hiệp Lực thứ 
13 ở điều 797, trừ điều 796] | 

[797] 13. Vì bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy 
thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[798] 14. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyën, Y 
Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
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Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[799] 15. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dó Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. 

[S00] 1ó. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 

[801] 17. Vì 10 Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cánh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[802] 18. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dó Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[803] 19. Vì bảy Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy 
thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[804] 20. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, ү 
Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[805] 21. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. 

[806] 22. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời 
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kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[807] 23. Vì 10 Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[808] 24. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục 
Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Кх Duyên 
có một thời kỳ. | | 

[809] 25. Vì tám Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly trong Phi Cảnh Duyên 
có bốn thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bến thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

[810] 26. Vì 10 Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Di Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền 
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Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

[811] 27. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời ky...Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên . 
có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời 
kỳ. 

[812] 28. Vì chín Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đề Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[813] 29. Vì 11 Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Båt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[814] 30. Vì 10 Duyên đó là: Trưởng Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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Kết Thúc Phần Trưởng Căn Nguyên 


PHẢN VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(ANANTARAMŨLAKANAYA) 


VÔ GIÁN ТАО HỢP - ANANTARASABHAGA 


[815] Vì Vô Gián Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. 


3 VÔ GIÁN HIỆP LỰC - АМАМТАВАСНАТАМА 3 


[816] 1. Vì năm Duyên đó là: Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Vô 
Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Hó Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[817] 2. Vì sáu Duyên đó là: Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, 
Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Luc Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
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Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[818] 3. Vì sáu Duyên đó là: Уб Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y 
Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có một thời 
kỳ. 


Kết Thúc Phần Vô Gián Căn Nguyên 


PHÂN ĐĂNG VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(SAMANANTARAMŨLAKANAYA) 


ĐĂNG VÔ GIÁN TÁU HỢP - ЅАМАМАМТАВАЅАВНАСА 


[819] Vi Đăng Vô Gián Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 
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[820] 1. Vì năm Duyên đó là: Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, Vô 

Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 

có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy 

thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. 

Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 

Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Luc Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
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Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[821] 2. Vì sáu Duyên đó là: Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, 
Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Нб Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[822] 3. Vì sáu Duyên đó là: Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Gián Duyên, Cận Y Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y 
Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt Ly Duyên có một thời 
kỳ. 


Kết Thúc Phần Đẳng Vô Gián Căn Nguyên 


PHẢN CÂU SINH CĂN NGUYÊN 
(SAHAJÄATAMŨLAKANAYA) 


CÂU SINH ТАЧ HỢP – ЅАНАЈАТАЅАВНАСА 


[823] Vì Câu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có chín thời 
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kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. 
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[824] 1. Vì bến Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. 

[825] 2. Vì năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[826] 3. Vì sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Tương 
Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[827] 4. Vì năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
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Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[828] 5. Vì sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[829] 6. Vì năm Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ.. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất 
Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[830] 7. Vì sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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[831] 8. Vì bảy Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[832] 9. Vì sáu Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bắt 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[833] 10. Vì bảy Duyên đó là: Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Di 
Thục Quả Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Câu Sinh Căn Nguyên 


PHÀN HỖ TƯƠNG CĂN NGUYÊN 
(AÑÑAMAÑÑAMŨLAKANAYA) 


HỖ TƯƠNG ТАО HỢP - AÑÑAMAÑÑASABHAGA 
[834] Vì Hỗ Tương Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 


có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời 
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kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


6 HỖ TƯƠNG HIỆP LỰC - AÑÑAMAÑÑAGHATANA 6 


[835] 1. Vì năm Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[836] 2. Vì sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[837] 3. Vì sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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[838] 4. Vì sáu Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[839] 5. Vì bảy Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[840] 6. Vì bảy Duyên đó là: Hỗ Tương Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục 
Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Hỗ Tương Căn Nguyên. 


PHÀN Y CHỈ CĂN NGUYÊN 
(NISSAYAMŨLAKANAYA) 


Y CHÍ ТАО HỢP – NISSAYASABHÄAGA 
[841] Vì Y Chỉ Duyên trong Phi Nhân Duyên có 13 thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 


13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. 
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Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời kỳ. 


20 Y CHỈ HIỆP LỰC - NISSAYAGHATANÃ 20 


[842] 1. Vì ba Duyên đó là: Y Chi Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có 13 thời kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có Бау thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời kỳ. 

[843] 2. Vì bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Trưởng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có tám thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có tám thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có tám thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 
tám thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có tám 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bến thời 
kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có tám thời kỳ. 

[844] 3. Vì bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng 
Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên 
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có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[845] 4. Vì bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[846] 5. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Trưởng Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bến thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quá Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bốn thời kỳ. | 

[847] 6. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[848] 7. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời 
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kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[849] 8. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. . Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[850] 9. Vì tám Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y Duyên, 
Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Luc Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[851] 10. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[852] 11. Vì bốn Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong 
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Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. 

[853] 12. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Төп Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[854] 13. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[855] 14. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[856] 15. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Bắt 
Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
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Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Luc Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


[857] 16. Vì năm Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 


[858] 17. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Di 
Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly К Duyên có một thời 
kỳ. 


[859] 18. Vì bảy Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Di 
Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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[860] 19. Vì sáu Duyên đó là: Y Chỉ Duyên, Câu Sinh Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Bắt 
Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[861] 20. Vì bảy Duyên đó là: Y Сы Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị 
Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Y Chỉ Căn Nguyên 


PHÀN САХ Y CĂN NGUYÊN 
(UPANISSAYAMŨLAKANAYA) 


CÂN Y ТАО HỢP – UPANISSAYASABHÄGA 


[862] Vì Cận Y Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Luc Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ưng Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên 
có chín thời kỳ. 
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7 CÂN Y HIỆP LỰC - UPANISSAYAGHATANÃÄ 7 


[863] 1. Vì ba Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[864] 2. Vì sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 

[865] 3. Vì tám Duyên đó là: Cận Y Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[866] 4. Vì năm Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Vô 
Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy 
_thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
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Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ưng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. 

[867] 5. Vì sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, 
Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[868] 6. Vì hai Duyên đó là: Cận Y Duyên và Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có hai thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo: Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[869] 7. Vì sáu Duyên đó là: Cận Y Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Cận Y Căn Nguyên 
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PHAÀN TIÊN SINH CĂN NGUYÊN 
(PUREJÄTAMŨLAKANAYA) 


TIÊN SINH ТАО HỢP - РОВЕЈАТАЅАВНАСА 


[870] Vì Tiền Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


7 TIỀN SINH HIỆP LỰC - РОКЕЈАТАСНАТАМА 7 


[871] 1. Vì ba Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[872] 2. Vì năm Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Luc Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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[873] 3. Vì bốn Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
_ Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 

Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thói kỳ. | 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. 

[874] 4. Vì sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[875] 5. Vì sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 

[876] 6. Vì tám Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Cận Y Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
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thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[877] 7. Vì sáu Duyên đó là: Tiền Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Tiền Sinh Căn Nguyên 


PHÀN HẬU SINH CĂN NGUYÊN 
(PACCHÃJÄTAMŨLAKANAYA) 


HẬU SINH ТАС HỢP -PACCHAJATASABHAGA 


[878] Vì Hậu Sinh Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


1 HẬU SINH HIỆP LỤC - PACCHAJÄTAGHATANA 1 


[879] Vì bón Duyên đó là: Hậu Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời 
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kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. . 


Kết Thúc Phần Hậu Sinh Căn Nguyên 


PHẢN TRÙNG DỤNG CĂN NGUYÊN 
(ASEVANAMŨLAKANAYA) 


TRÙNG DỤNG ТАО HỢP - АЅЕУАМАЅАВНАСА 


[880] Vì Trùng Dụng Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có ba thời kỳ. 


1 TRÙNG DỤNG HIỆP LỰC - АЅЕУАМАСНАТАМА 1 


[881] Vì sáu Duyên đó là: Trùng Dụng Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, 
Cận Y Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hiện 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Trùng Dụng Căn Nguyên 
PHÀN NGHIỆP LỰC CĂN NGUYÊN 


(KAMMAMÙLAKANAYA) 
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NGHIỆP LỰC ТАО HỢP - КАММАЅАВНАСА 


[882] Vì Nghiệp Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị 
Thục Quá Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có hai thời 
kỳ. 


11 NGHIỆP LỰC HIỆP LỰC - КАММАСНАТАМА 11 


[883] 1. Vì hai Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên và Cận Y Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có hai thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Câu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Y Chỉ Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bắt Ly Duyên có hai thời kỳ. 

[884] 2. Vì sáu Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, 
Cận Y Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 
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[885] 3. Vì sáu Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Vật 
Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[886] 4. Vì bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[887] 5. Vì tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

[888] 6. Vì bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật 
Thực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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[889] 7. Vì bảy Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, рі 
Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[890] 8. Vì tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khé Duyên có một thời kỳ. 

[891] 9. Vì chín Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 

[892] 10. Vì tám Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời _ 
kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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[893] 11. Vì chín Duyên đó là: Nghiệp Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khi Duyên có một 
thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Nghiệp Lực Căn Nguyên 


PHẢN DỊ THỤC QUÁ CĂN NGUYÊN 
(VIPÄKAMŨLAKANAYA) 


DỊ THỤC QUÁ ТАЧ HỢP ~ УІРАКАЅАВНАСА 


[894] Vì Dị Thục Quả Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 


5 DỊ THỤC ООА HIỆP LỰC - VIPAKAGHATANA 5 


[895] 1. Vì năm Duyên đó là: DỊ Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
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Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[896] 2. Vì sáu Duyên đó là: Di Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... 
Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[897] 3. Vì bảy Duyên đó là: Dị Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[898] 4. Vì sáu Duyên đó là: Dị Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[899] 5. Vì bảy Duyên đó là: Di Thục Quả Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời ` 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 


Kết Thúc Phần Dị Thục Quả Căn Nguyên 


PHÀN VẬT THỰC CĂN NGUYÊN 
(AHARAMŨLAKANAYA) 


УАТ THỰC ТАО HỢP - АНАКАЅАВНАСА 


[900] Vì Vật Thực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. 


34 УАТ THỰC HIỆP LỰC - АНАВАСНАТАМА 34 


[901] 1. Vì ba Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[902] 2. Vì năm Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
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Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền ` 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có | 
bảy thời kỳ. 

[903] 3. Vì sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và В& Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực có ba thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[904] 4. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[905] 5. Vì sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[906] 6. Vì sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục 
Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. Trong 
Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
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Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[907] 7. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[908] 8. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyển Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[909] 9. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục 
Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[910]10. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
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Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[911]11. Vì sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[912]12. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. МЕЕ Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[913]13. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

[914114. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
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Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. | 

[915]15. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Di Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Ү Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[916]16. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[917] 17. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Di Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên,và 
Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[918] 18. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Di Thục Quả Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
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Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[919] 19. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên 
có một thời kỳ. Irong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 

[920] 20. Vì sáu Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[921] 21. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[922] 22. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү 
Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
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có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bắt Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

[923] 23. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có ba thời kỳ.. Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[924] 24. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Quyền Luc Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[925] 25. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y . 
Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ứng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[926] 26. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hà Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. 
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Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
một thời kỳ. 

[927] 27. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di 
Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[928] 28. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
một thời kỳ. 

[929] 29. Vì bảy Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[930] 30. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ 
Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
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Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[931] 31. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có ba thời kỳ. | 

[932] 32. Vì tám Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү 
Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[933] 33. Vì 10 Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ 
Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Опа Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ung Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời ky...Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[934] 34. Vì chín Duyên đó là: Vật Thực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y 
Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong 
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Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Vật Thực Căn Nguyên 


PHÀN ООҮЁМ№ LỰC CĂN NGUYÊN 
(INDRIYAMŨLAKANAYA) 


QUYỀN LỰC TÁU HỢP – INDRIYASABHÃGA 


[935] Vì Quyền Lực Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
bảy thời kỳ. 


76 QUYÈN LỰC HIỆP LỰC - INDRIYAGHATANÃÄ 76 


[936] 1. Vì ba Duyên đó là: Quyền Luc Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... [rong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Di Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[937] 2. Vì bốn Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
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Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng 
Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[938] 3. Vì năm Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[939] 4. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bắt 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
...Trong Phi Cảnh Duyên có một sát na. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[940] 5. Vì năm Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
bảy thời kỳ. 
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[941] 6. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


[942] 7. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү 
Chỉ Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


[943] 8. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bắt 
Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong РЫ Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


[944] 9. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
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có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 

[945] 10. Vì bảy Duyên đó là: Quyển Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[946] 11. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[947] 12. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, Dị 
Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[948] 13. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 

436 


có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[949] 14. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Đồ 
Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Båt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. 

15. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên,Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

16. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
ba thời kỳ. 

17. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


18. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

19. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Phi Ly Кї 
Duyên có một thời kỳ. 

20. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

21. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

22. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... [rong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

23. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc 
trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 
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24. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

25. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

26. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

27. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

28. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

29. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

30. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục 
Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

31. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

32. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

33. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
ba thời kỳ. 

34. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
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và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

35. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên 
сб ba thời kỳ. 

36. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đề Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

37. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

38. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quá Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách 
giản lược... rong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

39. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

40. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 

41. Vì sáu Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc 
trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

42. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

43. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

44. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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45. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời . 
kỳ. 

46. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Кїї 
Duyên có một thời kỳ. | 

47. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

48. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục 
Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

49. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

50. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy 
thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

51. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách gián lược... Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

52. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

53. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược.. .Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

54. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách 
giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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55. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Vật Thực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản ` 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

56. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

57. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

58. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược.. . Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

59. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
một thời kỳ. 

60. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách ` 
giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

61. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

62. Vì bảy Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bốn thời | 
kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

63. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
hai thời kỳ. 

64. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 
trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

65. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
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Cảnh Duyên có hai thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có hai thời kỳ. 

66. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Cảnh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược...Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

67. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

68. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách 
giản lược.. - Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

69. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyën, Y Chi 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

70. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách 
giản lược... Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[950] 71. Vì tám Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu 
Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 
bốn thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bốn 
thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bốn thời 
kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

[951] 72. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Dị Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền 
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Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

[952] 73. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu 
Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có hai thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời 
kỳ. 

[953] 74. Vì chín Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu 
Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền 
Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương 
Ứng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[954] 75. Vì 11 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[955] 76. Vì 10 Duyên đó là: Quyền Lực Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Уб Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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PHẢN THIÊN NA CĂN NGUYÊN 
(IHANAMŨLAKANAYA) 


THIÊN NA ТАС НОР -JHANASABHAGA 


[956] Vì Thiền Na Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ 
Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có Бау thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 
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[957] 1. Vì năm Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. 

2. Vì sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

3. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

4. Vì sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương 
Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

5. Vì sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

6. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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7. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

8. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

9. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và В& Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

10. Vì sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

11. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

12. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

13. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Буер trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


14. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

15. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

16. Vì chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

17. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

18. Vì chín Duyên đó là: Thiền Ма Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 
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19. Vì sáu Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

20. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hễ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời 
kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

21. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

22. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Đồ Đạo 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. | 

23. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ү Chỉ 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

24. Vì bảy Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quá 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

25. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

26. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

27. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

28. Vì chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Нб Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
Е. ` | ` 

29. Vì bảy Duyên đó là: Thiên Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyên Lực 
Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời 
kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

30. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

31. Vì chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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32. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Dó Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

33. Vì tám Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân ` 
Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

34. Vì chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

35. Vì 10 Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

36. Vì chín Duyên đó là: Thiền Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. ` ~ 

37. Vì 10 Duyên đó là: Thiên Na Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Thiền Na Căn Nguyên 


PHẢN ĐỎ РАО CĂN NGUYÊN 
(MAGGAMŨLAKANAYA) 


DÓ ĐẠO ТАП HỢP – МАССАЅАВНАСА 


[958] Vì Đồ Đạo Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có bày thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có Бау thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời 
kỳ. 
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[959] 1. Vì năm Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. 

2. Vì sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

3. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

4. Vì sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân "50 có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

5. Vì sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

— 6. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 

7. Vì tám Duyên đó là: Dó Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chi 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

8. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

9. Vì tám Duyên đó là: DÓ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

10. Vì sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

11. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

12. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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13. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

14. Vì bày Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

15. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên. Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

16. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 

17. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. | 

18. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 

19. Vì sáu Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

20. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời 
kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

21. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

22. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Thiền Na 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Båt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 
ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

- 23. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

24. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

25. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất 
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Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

26. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Ү Chỉ Duyên, Dị Thục Quả 
Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

27. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một 
thời kỳ. 

28. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y СЫ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

29. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

30. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

31. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Thiền Na Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

32. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

33. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

34. Vì 10 Duyên đó là: Dó Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có một thời kỳ. 

35. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả 
Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

36. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 
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37. Vì bảy Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

38. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 

Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

39. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

40. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

41. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

42. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bắt Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

43. Vì bảy Duyên đó là: Dó Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chi Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Nhàn trong Phi Cảnh Duyên có bốn thời kỳ. 
v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

44. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có hai thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

45. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Luc Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

46. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có hai thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

47. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

48. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

49. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
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Duyên và Båt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. | 

50. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly 
Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

51. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khú 
Duyên có một thời kỳ. 

52. Vì tám Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên 
có bốn thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

53. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bắt Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời 
kỷ. ` 

54. Vì chín Duyên đó là: Đô Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên 
trong Phi Cảnh Duyên có hai thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có hai thời kỳ. 

55. Vì chín Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chỉ Duyên, DỊ Thục Quả Duyên, Quyền Luc Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên 
trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

56. Vì 11 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Di Thục Quả Duyên, Quyền Lực Duyên, Tương Ưng Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

57. Vì 10 Duyên đó là: Đồ Đạo Duyên, Nhân Duyên, Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, 
Y Chi Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu 
Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. | 


Kết Thúc Phần Đồ Đạo Căn Nguyên 


PHÀN TƯƠNG ОМС CĂN NGUYÊN 
(SAMPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


TƯƠNG ОМС ТАО HỢP – SAMPAYUTTASABHAGA 
[960] Vì Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 


Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
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thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


2 TƯƠNG ƯNG HIỆP LỰC - SAMPAYUTTAGHATANA 2 


[961] 1. Vì sáu Duyên đó là: Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ. v.v. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

2. Vì bảy Duyên đó là: Tương Ung Duyên, Câu Sinh Duyên, Hó Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một 
thời kỳ. v.v. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Tương Ưng Căn Nguyên 


PHÂN BÁT TƯƠNG ƯNG CĂN NGUYÊN 
(VIPPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


ВАТ TƯƠNG ƯNG ТАП HỢP — УІРРАҮОТТАЅАВНАСА 


[962] Vì Bất Tương Ưng Duyên trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi 
Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


13 BÁT TƯƠNG ОМС HIỆP LỰC - УІРРАҮОТТАСНАТАМА 13 
[963] 1. Vì ba Duyên đó là: Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên 


trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
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Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


[964] 2. Vì bốn Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 


[965] 3. Vì năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Trưởng Duyên, Y СМ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có bến thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực có bốn thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Phi Vật Thực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi 
Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có bốn thời kỳ. 


[9661 4. Vì năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Luc Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
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có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[967] 5. Vì bến Duyên đó là: Bắt Tương Ưng Duyên, Hậu Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên 
và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

[968] 6. Vì năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[969] 7. Vì năm Duyên đó là: Bát Tương Ưng Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền 
Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ.. Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Dó Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vó 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 


[970] 8. Vì tám Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Ү 
Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
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có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[971] 9. Vì sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
...Irong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[972] 10. Vì năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[973] 11. Vì sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[974] 12. Vì sáu Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Dị Thục Quả Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
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Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[975] 1. Vì năm Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện 
Hữu Duyên và Bát Ly Duyên...Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Phi Tương 
Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có một thời kỳ. 

[976] 13. Vì bảy Duyên đó là: Bất Tương Ưng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Bát Tương Ưng Căn Nguyên 


РНАМ HIỆN HỮU CĂN NGUYÊN 
(ATTHIMŨLAKANAYA) 


HIỆN HỮU ТАЧ HỢP - АТТНІЅАВНАСА 


[977] Vì Hiện Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có 13 thời ky.. .Trong Phi Cảnh Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y СМ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời kỳ. 
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[978] 1. Vì hai Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
có 13 thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Phi Câu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Y 
Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ 
Duyên có 13 thời kỳ. | 

[979] 2. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chi Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có 13 thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Nghiệp 
Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có 13 thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 13 thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 13 thời kỳ. | 

[980] 3. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có tám thời kỳ.. -Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có tám thời kỳ. 

[9811 4. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyën, Y Chỉ Duyên và Bát Ly 
Duyên trong Phi Nhân Duyên có tám thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hó Tương Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có 
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tám thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có tám 
thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có tám thời 
kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có tám thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có tám thời kỳ. 
Trong Phi Ly Khứ Duyên có tám thời kỳ. 

[982] 5. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Vật Thực Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Dị Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[983] 6. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Quyền Lực Duyên và Bát Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có Бау thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bắt 
Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Ly Кїї 
Duyên có bảy thời kỳ. | 

[984] 7. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Ү Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đăng 
Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng có ba thời kỳ. Trong 
Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi 
Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 
| [985] 8. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bắt Ly Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Irong Phi Cảnh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
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Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô 
Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Trùng Dụng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi 
Vô Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[986] 9. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Bát Tương Ưng Duyên 
và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có năm thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. 

[987] 10. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Trưởng Duyên, Ү Chỉ Duyên, Bất 
Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có bốn thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián 
Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên 
có bốn thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có bốn thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bốn thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có bốn thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có bốn thời kỳ. 

[988] 11. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát 
Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục 
Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 
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[989] 12. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Hậu Sinh Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương 
Ứng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên 
có ba thời kỳ. 

[990] 13. Vì ba Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Tiền Sinh Duyên và Bất Ly Duyên trong 
Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[991] 14. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bất 
Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[992] 15. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Tiền Sinh Duyên và Bất 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Y Chỉ 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
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Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khú 
Duyên có ba thời kỳ. 

[993] 16. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[994] 17. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Cận Y 
Duyên, Tiền Sinh Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ... Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[995] 18. Vì tám Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Bát Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi 
Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô 
Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[996] 19. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Y Chỉ Duyên, Tiền Sinh Duyên, Quyền 
Lực Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Câu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Ү 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
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_ Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[997] 20. Vì bốn Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên và Bắt 
Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có chín thời kỳ...Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Phi Hỗ Tương Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Cận Ү Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có 
chín thời kỳ. 

[998] 21. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi DỊ 
Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền 
Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[999] 22. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong 
Phi Cảnh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời 
kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[1000] 23. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Bắt 
Tương Ưng Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có ba thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời 
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kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Dị Thục Quả Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vật 
Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có ba thời kỳ. 

[1001] 24. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ 
... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[1002] 25. Vì năm Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, DỊ 
Thục Quả Duyên và Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ...Trong Phi Cảnh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát 
Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly 
Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[1003] 26. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quả Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời kỳ.. 
Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đắng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ: Trong Phi Hậu Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bát Tương Ưng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời 
kỳ. 

[1004] 27. Vì bảy Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chỉ Duyên, Dị Thục Quá Duyên, Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên 
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có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đồ 
Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vô 
Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[1005] 28. Vì sáu Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Dị 
Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có một thời 
kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đăng Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực 
Duyên có một thói kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên 
có một thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có một 
thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 

[1006] 29. Vì bảy Duyên đó là: Hiện Hữu Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, 
Y Chi Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Bất Tương Ưng Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Nhân 
Duyên có một thời kỳ... Trong Phi Cảnh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trưởng Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Vô Gián Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có 
một thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tiền Sinh Duyên có một thời 
kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng Duyên có một thời kỳ. 
Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Phi Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có một thời kỳ. Trong Phi 
Đồ Đạo Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Vô Hữu 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Ly Khứ Duyên có một thời kỳ. 


Kết Thúc Phần Hiện Hữu Căn Nguyên 


PHẢN VÔ HỮU CĂN NGUYÊN - PHÀN LY KHỨ CĂN NGUYÊN — 
PHÅN ВАТ LY CĂN NGUYÊN 
(NATTHIMŨLAKANAYA – VIGATAMŨLAKANAYA – 
AVIGATAMŨLAKANAYA) 


[1007] Vì Vô Hữu Duyên trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Vì Ly Khứ Duyên 
trong Phi Nhân Duyên có bảy thời kỳ. 
Са Vô Hữu Duyên, cả Ly Khứ Duyên trình bày tương tự với Vô Gián Duyên. 
Vì Bất Ly Duyên trong Phi Nhân Duyên có 13 thời kỳ. 
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Hiện Hữu Duyên Ngài đã cho quảng nghĩa như thế nào, thì Bất Ly Duyên nên trình bày 
cho quảng nghĩa như thế ấy. 


Kết Thúc Phần Thuận – Nghịch Của Giai Đoạn Vẫn Đề 
GIẢI THÍCH PHÀN THUẬN - NGHỊCH DUYÊN 


752 - 1007] Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Phần Thuận — Nghịch Duyên. 
Bắt luận Duyên nào trong các Duyên đã có việc pháp số trong Phần Thuận Tùng Duyên như 
thế này “Trong Nhân Duyên có chín thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” (Hetuyã 
satta Ärammane nava) và trong Phần Đối Nghịch Duyên như thế này “Trong Phi Nhân 
Duyên có 15 thời kỳ. Trong Phi Cảnh Duyën có 15 thời kỳ” (NaHetuya рарра rasa 
NaÄrammane panparasa) đã định đặt theo Phần Thuận Tùng Duyên. Bậc tu học nên hiểu 
biết việc pháp số với mãnh lực của thời kỳ tương tự trong các thời kỳ đã có trong Phần Đối 
Nghịch Duyên của Duyên đã được định đặt theo sự việc làm Đối Nghịch với thời kỳ đã có 
trong Phần Thuận Tùng Duyên của các Duyên ду. Quả thực, trong Phần Thuận Tùng Duyên 
đã có bảy thời kỳ trong lời nói răng “Trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ” (Hetuyä satta). 
Trong Phần Đối Nghịch, ở Phi Cảnh Duyên đã có 15 thời kỳ trong lời nói rằng “Trong Phi 
Cảnh Duyên có 15 thời kỳ” (Na Arammane Рарпагаѕа). Tất cả 15 thời kỳ mà Ngài đã đề 
cập trong Phi Cảnh Duyên thì bảy thời kỳ này “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện, 
Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện — 
Vô Ký, Pháp Bất Thiện làm duyên đối với Pháp Bát Thiện, Pháp Bắt Thiện làm duyên 
đối với Pháp Vô Ky, Pháp Bát Thiën làm duyën đối với Pháp Bắt Thiện — Vô Ký, Pháp 
Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký” tương tự với bảy thời kỳ mà Ngài đã đề cập để ở 
trong Nhân Duyên. Lời nói rằng “Vì Nhân Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” 
(Hetupaccayä NaArammanpe satta) Ngài đã nói ngụ ý lấy bảy thời kỳ ấy. Ngay cả trong lời 
nói rằng “Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ” (Na Adhipatiya satta) v.v. cũng có Phần 
này twong tự. 

Còn trong Phi Câu Sinh Duyên thường không có được thời kỳ, cho đù rất có thể đồng 
đạng, vì Nhân Duyên không có việc bát câu sinh với nhau, vì lẽ ду Ngài mới không điểm xuyết 
bó trí lời giải thích với Phi Câu Sinh Duyên а ấy. Ba thời kỳ có Pháp Thiện v.v. thường có được 
Sắc Xứ (Rũpäyatana) trong Phi Hỗ Tương Duyên. Lời nói rằng “ba thời kỳ” (tīņi) Ngài đã 
nói ngụ ý láy ba thời kỳ â йу. Trong Phi Tương Ưng Duyên cũng tương tự. Còn trong Phi Bắt 
Tương Ung Duyên thì bậc tu học nên hiểu biết ba thời kỳ với mãnh lực của Vô Sắc Pháp, đó 
là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bát 
Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký”. Phi Y Chỉ Duyên, Phi Hiện Hữu Duyên 
và Phi Bất Ly Duyên thường không có được, tương tự Phi Câu Sinh Duyên, vì lý do áy Ngài 
mới không điểm xuyết bố trí lời giải thích lập lại với các Duyên ấy. Trong điều này có việc quy 
định chỉ có hai thé loại, đó là “bảy thời kỳ, ba thời kỳ” với trường hợp như thế này. Bậc tu 
học nên giảm bớt số lượng của Duyên được tính đếm nhiều hơn với Duyên được tính đếm ít 
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hơn, với mãnh lực của điều quy định ấy, xong rồi nên hiểu biết phương thức pháp số trong tất 
cả các Duyên Hiệp Lực. 

Tiếp theo đây, nên hiểu biết thẩm định trong các Hiệp Lực (Ghatan8) ấy. Lời nói rằng 
Vì bốn Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và 
Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh Duyên có bảy thời kỳ” (HetuSahajãtaNissayaAtthi 
Avigatanfi NaArammanpe satta) có nghĩa là bậc tu học nên làm rõ thêm là “Trong Phi Cảnh 
Duyên có bảy thời kỳ theo Phần như thế này “Pháp Thiện làm đuyên đối với Pháp Thiện do 
bởi Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, Bắt Ly Duyên và Phi Cảnh 
Duyên”; “Nhân Thiện làm duyên đối với các Uẫn tương ưng do bởi Nhân Duyên, Câu Sinh 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên, Bát Ly Duyên và Phi Cảnh Duyên”. Ngay cả trong lời 
nói rằng “Trong Phi Trưởng Duyên có bảy thời kỳ” (NaAdhipatiyā satta) v.v. cũng có Phần 
này tương tu. | 

Trong Hiệp Lực thứ hai, Ngài đề cập là “ba thời kỳ” (tini) trong Duyên còn lại, loại trừ 
Phi Tương Ưng Duyên, vì vừa tăng bó Hỗ Tương Duyên vào. Còn trong Phi Tương Ung Duyên, 
Ngài đề cập là “một thời kỳ” (ekam) ngụ ý đến Danh Pháp và Sắc Pháp trong Thời Kỳ Tái 
Tục mà bát tương ưng lẫn nhau (phân ly lẫn nhau). Và trong qua niệm này thường không có 
được Hỗ Tương Duyên tác thành Phần Đối Nghịch, vì tăng bó vào trong Phần Hiệp Lực Thuận 
(Anulomaghatan3), vì lẽ ấy Ngài mới không có đề cập là “Trong Phi Hỗ Tương Duyên” 
(NaAññamaññe). Ngay cả trong các Hiệp Lực còn lại, Ngài không đề cập các Duyên được 
tăng bó, thường không có được tác thành Phần Đối Nghịch tương tự trong quan niệm này. 
Trong Hiệp Lực thứ ba chỉ có lời giải đáp ba thời kỳ ấy thôi, trong khắp cả mọi nơi, vì Tương 
Ưng Duyên vừa được tăng bổ vào. Trong Hiệp Lực thứ tư có lời giải đáp ba thời kỳ, đó là 
“Pháp Thiện v.v. làm duyên đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ”, vì vừa tăng bó _ 
Bát Tương Ung Duyên vào. Trong Hiệp Lực thứ năm, vì có Dị Thục Quả Duyên vừa tăng bó 
vào trong Phần Nhị Đề, mới có lời giải đáp một thời kỳ, đó là “Pháp Vô Ký với Pháp Vô Ký”. 
Ngoài ra đây, trong Dị Thục Quả Duyên và Tương Ưng Duyên cũng có Phần này tương tự. 

Lời nói rằng “Vì bảy Duyên đó là: Nhân Duyên, Câu Sinh Duyên, Y Chỉ Duyên, 
Quyền Lực Duyên, Đồ Đạo Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên trong Phi Cảnh 
Duyên có bốn thời kỳ” (HetuSahajãtaNissayalndriyaMaggaAtthiAvigatanti NaÄramma 
ne cattari) (điều 672) có nghĩa là bậc tu học nên hiểu biết lời giải đáp bốn thời kỳ trong Phi 
Cảnh Duyên với mãnh lực của bảy Duyên này, đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp 
Thiện, Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp thiện làm duyên đối với Pháp Thiện 
— Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký”. Ngay cả trong Hiệp Lực còn lại cũng 
có Phần này tương tự. Lời nói rằng “Trong Phi Hỗ Tương Duyên có hai thời kỳ” (NaAñña 
maññe dve) đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện — Vô Ký, Pháp Vô Ký làm duyên 
đối với Pháp Vô Ký”. Ngay cả trong lời giải đáp hai thời kỳ thì về sau cũng có Phần này tương 
tự. Bậc tu học nên hiểu biết phương thức pháp số với mãnh lực của Duyên có được trong các 
Hiệp Lực theo phương sách này. 

Và tất cả các Hiệp Lực ấy thì Ngài đã nói rằng có 415 Hiệp Lực với mãnh lực Câu Sinh 
Hiệp Lực (Ѕаһајаќарһаѓапаӣ) và với mãnh lực Linh Tinh Hiệp Lực (Pakinnakaghafan8) trong 
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Phần Thuận — Nghịch Duyên này. Mặc dù vậy, ngay cả trong tất cả các Duyên định đặt theo 
Phần Thuận Tùng Duyên trong các Hiệp Lực ấy thường không có được ở Phần Đối Nghịch. 
Và trong Phần Nhân Căn Nguyên đây, đã có 19 Duyên theo Phần Đối Nghịch, vì năm Duyên 
định đặt theo Phần Thuận Tùng Duyên trong Hiệp Lực thứ nhất. Như thế, đặc biệt chỉ có Duyên 
còn lại định đặt ở Phần Thuận Tùng Duyên, đã đi đến tác thành Phần Đối Nghịch. Và một khi 
theo Phần Thuận Tùng Duyên trong quan niệm này thì nên hiểu biết là đa số các Duyên đã đi 
đến tác thành Phần Đối Nghịch. Như vậy, bậc tu học nên hiểu biết các phương thức này một 
cách thích hợp, ngay са trong Phần có Cảnh Duyên làm căn nguyên v.v. tương tự trong Phần 
có Nhân Duyên làm căn nguyên. 


Kết Thúc Giái Thích Phần Thuận — Nghịch Duyên 
VIỆC PHÁP SÓ THỜI KỲ TRONG PHẢN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


PHẢN PHI NHÂN CĂN NGUYÊN 
(NAHETUMŨLAKANAYA) 


[1008] Vì Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ...Trong Trưởng Duyên 
có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đẳng Vô Gián Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Phi Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Phi Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Phi Tiền 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Di Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Phi Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Quyền Lực Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Phi Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Đồ Đạo Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Phi Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Phi Bất Tương Ưng Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Phi Hiện Hữu Duyên có 13 thời ky. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời ky. Trong 
Phi Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Phi Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

[1009] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ... 
Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ 
Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

[1010] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên trong Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ... Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có 
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chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly 
Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

[1011] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ... Irong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có chín thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Bất Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. 
Trong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

[1012] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ...Trong Hỗ Tương 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp 
Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có Бау thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong Båt 
Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên 
có 13 thời kỳ. 

[1013] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Hỗ Tương Duyên có ba thời 
kỳ... Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai 
thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[1014] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Y 
Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương 
Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 
bảy thời kỳ. 
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[1015] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, v.v., vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Y 
Chỉ Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ... Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[1016] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Ү Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Hậu Sinh Duyên có ba 
thời kỳ...Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[1017] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi Cận Y Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu Sinh Duyên trong Nghiệp Lực Duyên 
có hai thời kỳ... Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1018] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Trùng Dụng Duyên, vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Dị Thục 
Quả Duyên trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1019] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ưng Duyên, 
vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên trong Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

[1020] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi DỊ Thục Quả Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ... 
Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1021] Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn nguyên) vì 
Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ưng 
Duyên, vì Phi Bất Tương Ứng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duy6en, vì Phi Ly Khứ Duyên trong Vật 
Thực Duyên có một thời kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 
một thời kỳ. | 


Kết Thúc Phần Phi Nhân Căn Nguyên 


PHÀN PHI CẢNH CĂN NGUYÊN 
(NAARAMMANAMŨLAKANAYA) 


[1022] Vì Phi Cảnh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Trưởng Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Ү 
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Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bắt Tương Ứng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời 
kỳ. 

[1023] Vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián 
Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Y 
Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương 
Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 
bảy thời kỳ. 


РНАМ PHI TRƯỞNG CĂN NGUYÊN 
(ADHIPATIMŨLAKANAYA) 


[1024] Vì Phi Trưởng Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên có 
chín thời kỳ. Nên cho quảng nghĩa tương tự Phần Phi Nhân Căn Nguyên. 


РНАМ PHI VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(ÑNAANANTARAMŨLAKANAYA) 


[1025] Vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên trong Nhân Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Câu 
Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 
thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên 
có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương 
Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có 13 thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 


PHẢN PHI ĐĂNG VÔ GIÁN CĂN NGUYÊN 
(ÑNASAMANANTARAMŨLAKANAYA) 


[1026] Vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên trong 
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Ү Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản 
lược. 


PHẢN PHI CÂU SINH CĂN NGUYÊN 
(NASAHAJÄTAMŨLAKANAYA) 


[1027] Vì Phi Câu Sinh Duyên trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ...Trong Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1028] Vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ... Irong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền 
Lực có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Bát Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1029] Vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Y 
Chỉ Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ... [rong Tiền Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Bắt Ly Duyên có năm thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHẦN PHI HỖ TƯƠNG CĂN NGUYÊN 
(NAAÑÑAMARÑÑAMŨLAKANAYA) 


[1030] Vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Ү 
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Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1031] Vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời 
kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất 
Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1032] Vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián 
Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHẢN PHI Y CHỈ CĂN NGUYÊN 
(NANISSAYAMŨLAKANAYA) 


[1033] Vì Phi Y Chỉ Duyên trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ... Trong Trưởng Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu 
Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trọng 
Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có Бау thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 
bảy thời kỳ. 

[1034] Vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ...Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một 
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thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[1035] Vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hó 
Tương Duyên trong Cán Y Duyên có chín thời ky... Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền 
Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHẢN PHI CẬN Y CĂN NGUYÊN 
(NAUPANISSAYAMŨLAKANAYA) 


[1036] Vì Phi Cận Y Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. 
Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng Duyên 
có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. 

[1037] Vì Phi Cận Ү Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên trong Y 
Chỉ Duyên có ba thời kỳ... [rong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày 
một cách giản lược. 


PHẦN PHI TIÊN SINH CĂN NGUYÊN 
(NAPUREJÄTAMŨLAKANAYA) 


[1038] Vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Ү Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
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Bát Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời 
kỳ. 

[1039] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hó Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Hậu Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có chín thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có chín thời kỳ. 

[1040] Vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên có chín thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời ly. Trong Båt Ly Duyên có năm thời kỳ. 
Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHÂN PHI HẬU SINH CĂN NGUYÊN 
(NAPACCHÄJÄTAMŨLAKANAYA) 


[1041] Vì Phi Hậu Sinh Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Luc Duyên có bảy thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 13 thời 
kỳ. 

[1042] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực 
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Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 

[1043] Vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ... Trong Nghiệp Lực 
Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một 
thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. Đây là 
việc trình bày một cách giản lược. 


PHẢN PHI TRÙNG DỤNG CĂN NGUYÊN 
(NAÄSEVANAMŨLAKANAYA) 


[1044] Vì Phi Trùng Dụng Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Đẳng Vô Gián Duyên có năm thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Ү Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Nghiệp Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có năm thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 13 thời 
kỳ. 

[1045] Vì Phi Trùng Dụng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, 
vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ...Trong Cận Y Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyển Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHÀN PHI NGHIỆP LỰC CĂN NGUYÊN 
PHÀN PHI DỊ THỤC QUÁ CĂN NGUYÊN 
(NAKAMMAMŨLAKANAYA – NAVIPAKAMŨLAKANAYA) 


[1046] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
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Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy 
thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Bát Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời 
kỳ. 

[1047] Vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, 
vì Phi Hó Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời 
kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Vật 
Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Tương Ưng 
Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy 
thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. Vì Phi Di Thục Quả Duyên trong Nhân 
Duyên có bảy thời kỳ (nên cho quảng nghĩa tương tự Phần Phi Nhân Căn Nguyên)... Trong Bát 
Ly Duyên có 13 thời kỳ. 


PHÀN PHI УАТ THỰC CĂN NGUYÊN 
(NAAHÄRAMŨLAKANAYA) 


[1048] Vì Phi Vật Thực Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đắng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ 
Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Dị Thục 
Quả Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có bảy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong 
Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có 
13 thời kỳ. | 

[1049] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ... Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đắng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có chín thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có 13 thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có báy thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm 
thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 13 thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly 
Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 
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[1050] Vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, v.v., vì Phi Nghiệp Lực Duyên, 
vì Phi Di Thục Quả Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ưng 
Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên trong 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ...Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. trong Bất Ly 
Duyên có một thời kỳ. 


PHẢN PHI QUYÈN LỰC CĂN NGUYÊN 
(NAINDRIYAMŨLAKANAYA) 


[1051] Vì Phi Quyền Lực Duy6en trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ...Trong Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược... Trong Bất Ly Duyên có 13 
thời kỳ. Vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên (Ngài lại giản lược 
Phần Căn Nguyên) vì Phi Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, 
vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ 
Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong 
Bắt Ly Duyên có một thời kỳ. Vì Phi Quyền Lực Duyên trong Nghiệp Lực Duyên có bảy thời 
kỳ. Vấn Đề (Pañhä) tương tự trong Phần Phi Nhân Căn Nguyên. Đây là việc trình bày một 
cách giản lược. 


РНАМ PHI THIÊN NA CĂN NGUYÊN 
(NAJHÄNAMŨLAKANAYA) 


[1052] Vì Phi Thiền Na Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. .. Trong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. 
Phần Phi Thiền Na Căn Nguyên này nên cho quảng nghĩa tương tự Phần Phi Nhân Căn Nguyên. 


PHẢN PHI DÓ ĐẠO CĂN NGUYÊN 
(NAMAGGAMŨLAKANAYA) 


[1053] Vì Phi Dó Đạo Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ. Đây là việc trình bày 
một cách giản lược... [rong Bất Ly Duyên có 13 thời kỳ. Nên cho quảng nghĩa tương tự Phần 
Phi Nhân Căn Nguyên. 


PHÀN PHI TƯƠNG UNG CĂN NGUYÊN 
(NASAMPAYUTTAMŨLAKANAYA) 


[1054] Vì Phi Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ 

478 


Tương Duyên có một thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Di Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Bát 
Tương Ung Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có bảy thời 
kỳ. 

[1055] Vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Trưởng 
Duyên có ba thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có năm thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có một thời kỳ. 
Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Dị Thục Quả Duyên có một thời kỳ. 
Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na 
Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có 
năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1056] Vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong 
Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên 
có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có năm thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có bảy thời kỳ. 
Trong Bắt Ly Duyên có bảy thời kỳ. 

[1057] Vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên (Ngài lại giản lược Phần căn 
Nguyên)...vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên trong Cận Ү 
Duyên có chín thời kỳ...Trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có 
hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. 
Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong 
Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. 

[1058] Vì Phi Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, v.v., vì Phi Y Chỉ duyên, vì Phi 
Cận Y Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên trong Hậu Sinh Duyên có ba thời kỳ... Trong Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời 
kỳ. Trong Bát Ly Duyên có năm thời kỳ. Đây là việc trình bày một cách giản lược. 


PHAÀN PHI ВАТ TƯƠNG ОМС CĂN NGUYÊN 
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[1059] Vì Phi Bát Tương Опе Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ... Irong Cảnh 
Duyên có chín thời kỳ. Trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời 
kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Tiền Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Di Thục Quả Duyên có một thời kỳ. Trong 
Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên 
có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong Tương Ung Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Hiện Hữu Duyên có năm thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có năm thời kỳ. 


[1060] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong 
Trưởng Duyên có ba thời kỳ...Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Câu Sinh Duyên có ba thời kỳ. Trong Hỗ Tương Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Trùng 
Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong DỊ Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên 
có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có ba thời kỳ. 


[1061] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên trong Câu Sinh Duyên có 
ba thời kỳ...Trong Hỗ Tương Duyên có ba thời kỳ. Trong Y Chỉ Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có năm thời kỳ. Trong Di Thục Quả 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có ba thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có ba 
thời kỳ. Trong Thiền Na Duyên có ba thời kỳ. Trong Đồ Đạo Duyên có ba thời kỳ. Trong 
Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có ba thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên 
có ba thời kỳ. 

[1062] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, 
vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Y Chỉ Duyên (*) có ba thời kỳ... Trong Cận Y Duyên có chín 
thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên 
có một thời kỳ. 

[(Œ): Không có Duyên này] 


[1063] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi 
Trưởng Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, 
vì Phi Hỗ Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên trong Nghiệp Lực Duyên 
có hai thời kỳ... Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 
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[1064] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên (Ngài lại giản lược Phần Căn 
Nguyên) vì Phi Nghiệp Lực Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ... Trong Quyền Lực 
Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bất Ly Duyên có một 
thời kỳ. 

[1065] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên v.v. vì Phi Nghiệp Lực Duyên, 
vì Phi Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Vật Thực Duyên trong Quyền Lực Duyên có một thời 
. kỳ...Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1066] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên (Ngài lại giản lược Phần Căn 
Nguyên) vì Phi Vật Thực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương 
Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên trong Quyền Lực Duyên có một thời 
kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1067] Vì Phi Bát Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên (Ngài lại giản lược Phần Căn 
Nguyên) vì РЫ Dị Thục Quả Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên trong Vật Thực Duyên có một 
thời kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 

[1068] Vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Nhân Duyên (Ngài lại giản lược Phần Căn 
Nguyên) vì Phi Quyền Luc Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương 
Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên trong Vật Thực Duyên có một thời 
kỳ... Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ. 


РНАМ PHI HIỆN HỮU CĂN NGUYÊN 
(NOATTHIMŨLAKANAYA) 


[1069] Vì Phi Hiện Hữu Duyên trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ...Trong Trưởng 
Duyên có bảy thời kỳ. Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Đăng Vô Gián Duyên có 
bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. 
Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ 
Duyên có bảy thời kỳ. 

[1070] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên trong Vô Gián 
Duyên có bảy thời kỳ...Trong Đẳng Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ. Trong Cận Y Duyên có 
chín thời kỳ. Trong Trùng Dụng Duyên có ba thời kỳ. Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời 
kỳ. Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Khứ Duyên có bảy thời kỳ. 

[1071] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đẳng Vô Gián Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời 
kỳ... Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. 

[1072] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đắng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Cận Y Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu 
Sinh Duyên, vì Phi Trùng Dụng Duyên, vì Phi DỊ Thục Quả Duyên, vì Phi Vật Thực Duyên, 
vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương Ưng 
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Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên, vì Phi Bắt 
Ly Duyên trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ. 

[1073] Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên, vì Phi Cảnh Duyên, vì Phi Trưởng 
Duyên, vì Phi Vô Gián Duyên, vì Phi Đăng Vô Gián Duyên, vì Phi Câu Sinh Duyên, vì Phi Hỗ 
Tương Duyên, vì Phi Y Chỉ Duyên, vì Phi Tiền Sinh Duyên, vì Phi Hậu Sinh Duyên, vì Phi 
Trùng Dụng Duyên, vì Phi Nghiệp Lực Duyên, vì Phi DỊ Thục Quả Duyên, vì Phi Vật Thực 
Duyên, vì Phi Quyền Lực Duyên, vì Phi Thiền Na Duyên, vì Phi Đồ Đạo Duyên, vì Phi Tương 
Ưng Duyên, vì Phi Bất Tương Ưng Duyên, vì Phi Vô Hữu Duyên, vì Phi Ly Khứ Duyên, vì 
Phi Bất Ly Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ. 


PHẢN PHI VÔ HỮU CĂN NGUYÊN 
(NONATTHIMŨLAKANAYA) 


[1074] Vì Phi Vô Hữu Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Đây là việc trình bày 
một cách giản lược... Ïrong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. Nên cho quảng nghĩa tương tự Phần 
Phi Nhân Căn Nguyên. 


PHÀN PHI LY KHỨ CĂN NGUYÊN 
(NOVIGATAMŨLAKANAYA) 


[1075] Vì Phi Ly Khứ Duyên trong Nhân Duyên có bảy thời kỳ... Đây là việc trình bày 
một cách giản lược... [rong Bát Ly Duyên có 13 thời kỳ. Nên cho quảng nghĩa tương tự Phần 
Phi Nhân Căn Nguyên. 


PHẦN PHI ВАТ LY CĂN NGUYÊN 
(NOAVIGATAMŨLAKANAYA) 


[1076] Vì Phi Bát Ly Duyên trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ. Đây là việc trình bày 
một cách giản lược... Trong Vô Hữu Duyên có bảy thời kỳ. Trong Ly Кї Duyên có bảy thời 
kỳ. Nên cho quảng nghĩa tương tự Phần Phi Hiện Hữu Căn Nguyên. 


Kết Thúc Pháp Số Thời kỳ 
Trong Phần Nghịch – Thuận Duyên Của Giai Đoạn Vấn Đề 
Kết Thúc Tam Đề Thứ Nhất: Tam Đề Thiện 


GIẢI THÍCH PHÀN NGHỊCH - THUẬN DUYÊN 


1008 — 1076] Bắt luận thời kỳ nào tương tự với thời kỳ của Duyên đã được định vị ở 

Phần Thuận Tùng, trong tất cả các thời kỳ của Duyên đã được định vị ở Phần Đối Nghịch, 

trong tất cả các Duyên đã có việc pháp số trong Phần Thuận Tùng như thế này “Trong Nhân 
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Duyên có bảy thời kỳ, trong Cảnh Duyên có chín thời kỳ” và trong Phần Đối Nghịch như 
thế này “Trong Nhân Duyên có 15 thời Ку, trong Cảnh Duyên có 15 thời kỳ”, bậc tu học 
nên hiểu biết phương thức pháp số với mãnh lực của các thời kỳ ấy ngay cả trong Phần Nghịch 
— Thuận Duyên (này). 


Quả thực, trong Phi Nhân Duyên ở Phần Đối Nghịch có được 15 thời kỳ như Tạng Рай 
nói răng “Trong Nhân Duyên có 15 thời kỳ” (NaHetuyã pannarasa). Trong Cảnh Duyên ở 
Phần Thuận Tùng có được chín thời kỳ như Tạng Раі nói rằng “Trong Cảnh Duyên có chín 
thời kỳ” (Arammane nava). Bất luận một thời kỳ nào trong chín thời kỳ, trong 15 thời kỳ mà 
Ngài đã đề cập để trong Phi Nhân Duyên là cùng đồng dạng với chín thời kỳ mà Ngài đã đề 
cập để ở trong Phi Cảnh Duyên. Bậc tu học nên hiểu biết việc pháp số với mãnh lực của các 
thời kỳ ấy. Tất cả các thời kỳ ấy, bất luận một thời kỳ nào trong chín thời kỳ mà Ngài đã đề 
cập để trong Cảnh Duyên, thì các thời kỳ ấy tương tự với chín thời kỳ này, đó là: Pháp Thiện 
làm duyên đối với Pháp Thiện, đối với Pháp Bắt Thiện, đối với Pháp Vô Ký; Pháp Bất Thiện 
làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, đối với Pháp Thiện, đối với Pháp Vô Ký; Pháp Vô Ký làm 
duyên đối với Pháp Vô Ký, đối với Pháp Thiện, đối với Pháp Bất Thiện trong 15 thời kỳ mà 
Ngài đã đề cập trong Phi Nhân Duyên. Lời nói rằng “Vì Phi Nhân Duyên trong Cảnh Duyên 
có chín thời kỳ” (NaHetuyã Ärammane nava) (điều 1008) Ngài đề cập ngụ ý đến chín thời 
kỳ ấy. Ngay cả trong lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có 10 thời kỳ” (Adhipatiyã dasa) 
v.v. cũng có Phần này tương tự. Quả thực, bất luận thời kỳ nào mà Ngài đã đề cập trong Phần 
Thuận Tùng (Anulomaganan8) (việc pháp số thời kỳ trong Phần Thuận Tùng Duyên) của 
Cảnh Duyên v.v. thì ngay cả các thời kỳ ấy nên hiểu biết là thường được thích dụng, ngay cà 
trong việc tỷ giáo với Phi Nhân Duyên. 

Bậc tu học nên hiểu biết việc làm rõ thêm về Ра của các thời kỳ ấy theo phương sách 
này, đó là “Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện do bởi Phi Nhân Duyên, do bởi Cảnh 
Duyên”. Người đã xả thí, tuân thủ giới luật, thọ trì bát quan trai giới, thường tư khảo lại các 
Thiện Sự ấy. Người thường tư khảo lại các Thiện Sự đã từng tích lũy trong thời gian trước. 
Trong lời này nói rằng “Уі Phi Nhân Duyên trong Trưởng Đuyên có 10 thời kỳ” 
(NaHetupaccayä Adhipatiyā dasa) bậc tu học nên làm rõ thêm thời kỳ ở trong Phần Phân 
Tích Thuận Tùng (Anulomavibhadga) với mãnh lực của Trưởng còn lại, khi đã loại trừ Thám 
Trưởng. Trong quan niệm này, có việc quy định sáu phương thức pháp số, như thế này 9 — 10 
—7—3— 13 – 1, bậc tu học nên giảm bớt việc đếm (số lượng) ngay cả của Duyên mà có việc 
pháp số nhiều hơn Duyên có việc pháp số ít hơn, với mãnh lực của việc quy định các phương 
thức pháp số ấy, rồi nên hiểu biết phương thức pháp số trong việc tỷ giảo của toàn bộ các Phần 
có ba căn nguyên v.v. có Phần Phi Nhân Căn Nguyên v.v. Đây là đặc tính phố cập trước tiên. 
Thế nhưng đặc tính này vẫn không hiện hành trong việc tỷ giảo toàn bộ, và trong việc tỷ giảo 
bát luận Duyên nào với bất luận Duyên nào, bất luận thời kỳ nào mâu thuẫn nhau thì nên đem 
các thời kỳ ấy ra đi, rồi nên hiểu biết phương thức pháp số trong quan niệm này, với mãnh lực 
của các Duyên ấy vẫn đang còn ở lại. Và trong lời này nói rằng “Vì Phi Nhân Duyên, vì Phi 
Cảnh Duyên trong Trưởng Duyên có bảy thời kỳ” (NaHetupaccayä NaArammana 
рассауа Адһірабуя satta) (điều 1009) thường cắm chỉ được ba thời kỳ này với mãnh lực của 
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Cảnh Trưởng Duyên, đó là: Pháp Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, Pháp Vô Ký 
làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện. Vấn hỏi 
rằng “Vì lý do nào ?” Trả lời là “Vì Ngài đã nói rằng “Vì Phi Cảnh Duyên” 
(М aÂrammanapaccay8)” vì lẽ ду, trong quan niệm này thì bậc tu học nên đem các thời kỳ а íy 

ra đi, rồi nên hiểu biết bảy thời kỳ theo Phần của Câu Sinh Trưởng Duyên, đó là: Pháp Thiện 
làm duyên đối với Pháp Thiện, đối với Pháp Vô Ký, đối với Pháp Thiện — Vô Ký; Pháp 
Bắt Thiện làm duyên đối với Pháp Bắt Thiện, đối với Pháp Vô Ký, đối với Pháp Bắt Thiện 
— Vô Ký; Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký. Các thời kỳ này thường có được, là 
với mãnh lực của Trưởng còn lại, khi đã loại trừ Thám Trưởng, vì Tạng Раі nói rằng “Vì Phi 
Nhân Duyên” (NaHetupaccay8). Trong Phần Nhị Đề, bậc tu học nên hiểu biết phương thức 
pháp số với mãnh lực Duyên có phương thức pháp số ít hơn, và với mãnh lực số lượng bất mẫu 
thuẫn nhau, với trường hợp như thé này. 

Và trong bất luận các Duyên nào định đặt theo Phần Đối Nghịch, là bất luận Duyên nào 
không định đặt theo Phần Thuận Tùng, bậc tu học nên hiểu biết ngay với các Duyên ấy. Vấn 
hỏi rằng “Rằng đến đây là như thế nào ? Trả lời là “Khi Vô Gián Duyên định đặt theo Phần 
Đối Nghịch thì Đẳng Vô Gián Duyên, Trùng Dụng Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên 
thường không định đặt theo Phần Thuận Tùng. Khi Câu Sinh Duyên định đặt theo Phần Đối 
Nghịch thì Nhân Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo 
Duyên và Tương Ưng Duyên thường không định đặt theo Phần Thuận Tùng. Khi Y Chỉ Duyên 
(*) định đặt theo Phần Đối Nghịch thì Vật Tiền Sinh Duyên thường không định đặt theo Phần 
Thuận Tùng. Khi Vật Thực Duyên hoặc Quyền Lực Duyên định đặt theo Phần Đối Nghịch thì 
Nhân Duyên, Hỗ Tương Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên và 
Tương Ưng Duyên thường không định đặt theo Phần Thuận Tùng. Thế nhưng, khi Cảnh Duyên 
định đặt theo Phần Đồi Nghịch thì Trưởng Duyên và Cận Y Duyên thường không định đặt theo 
Phần Thuận Tùng. Lại nữa, Cảnh Trưởng Duyên và Cảnh Cận Y Duyên thì thường không thể 
có được. Theo phương sách này, trong mỗi tình trạng diễn biến thì nên hiểu biết lời giải đáp ở 
phần “có được” và “không có được”, rồi nên làm rõ thêm về các thời kỳ với mãnh lực của lời 
giải đáp ở phần “có được”. 

[(): Nội dung chủ yếu trong các Câu này thì máu thuẫn đối với thực tính và Tạng Pal! 
ở điều 1048 và điều 1051, tuy nhiên cần phải phiên dịch tương đồng theo Bộ Chú Giải Pali của 
cả Thái ngữ và Міёп ngữ]. 

Ngay cả các thời kỳ trong lời nói rằng “Trong Vô Gián Duyên có bảy thời kỳ” 
(Anantare satta) ó Phần Tam Căn Nguyên v.v. đích thị đã có ở trong Phần Nhị Căn Nguyên. 
Còn trong Phần Thất Căn Nguyên v.v. lời nói rằng “Vì Phi Câu Sinh Duyên trong Y Chỉ 
Duyên có ba thời kỳ” (NaSahajãtapaccayä Nissaye tini) đó là “ba thời kỳ ở trong Vật Y Chỉ 
Duyên (Vatthunissayapaccaya) với mãnh lực của Tiền Sinh Duyên”. Lời giải đáp hai thời kỳ 
trong Nghiệp Lực Duyên với mãnh lực của Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Lời giải đáp một thời 
kỳ trong Vật Thực Duyên với mãnh lực của Đoàn Thực. Lời giải đáp một thời kỳ trong Quyền 
Lực Duyên với mãnh lực của Sắc Mạng Quyền Lực Duyên. Các Pháp có Pháp Thiện v.v. mà 
có Pháp Vô Ký là chỗ cuối cùng với mãnh lực của Hậu Sinh Duyên đã đến theo thuận tự với 
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lời nói rằng “Trong Bất Tương Ưng Duyên có ba thời kỳ” (Vippayutte tii). Lời nói rằng 
“Trong Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có năm thời kỳ” (AtthiAvigatesu pañca) có 
nghĩa là “lời giải đáp với ba thời kỳ ấy và lời giải đáp hai thời kỳ này, đó là: Pháp Thiện — Vô 
Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Bắt Thiện – Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô 
Ký” thường có với mãnh lực của Hậu Sinh Quyền Lực Duyên (Рассһајабпагіуарассауа). 
Và кё từ Hậu Sinh Duyên làm Đối Nghịch (PaccanTka) trở đi. Lời nói rằng “Trong Hiện Hữu 
Duyên và Bát Ly Duyên có một thời kỳ” (AtthiAvigatesu ekam) đó là: “Pháp Vô Ký làm 
duyên đối với Pháp Vô Ký”, với mãnh lực của Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên, một khi 
đã chủ tâm lấy Vật Thực Duyên rồi, thì không nên chủ tâm lấy Quyền Lực Duyên. Lại nữa, 
một khi chủ tâm lấy Quyền Lực Duyên rồi, thì tương tự không nên chủ tâm lấy Vật Thực 
Duyên. Уап hỏi rằng “Vì lý do nào ?” Trả lời là “Vi khi cà hai Duyên mà Bậc Chú Giải Sư chủ 
tâm láy duy nhất một Duyên, cũng sẽ không có việc đếm thời kỳ; ngay cả chẳng hạn như khi 
Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên định đặt theo Phần Đối Nghịch. Đức Thế Tôn không lập ý 
thực hiện Phần Thuận Tùng cho thành một điều duy nhất, do bởi Vật Thực Duyên hoặc do bởi 
Quyền Lực Duyên (nhưng làm cho tách ly nhau) rồi thuyết giáo trong chỗ cuối cùng là “Trong 
Quyền Lực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có một thời kỳ. Trong Bắt Ly 
Duyên có một thời kỳ. Trong Vật Thực Duyên có một thời kỳ. Trong Hiện Hữu Duyên có 
một thời kỳ. Trong Bát Ly Duyên có một thời kỳ” (Indriye ekam Ауа ekam Avigate 
ekam Ahãre ekam Atthiyä ekam Avigate ekam). Đích thị các nghĩa từ còn lại ở trong quan 
niệm này đã có nội dung minh hiển rồi. 


Kết Thúc Phần Phi Nhân Căn Nguyên 


Tiếp theo đây, nên hiểu biết thâm định trong Phần Phi Cảnh Căn Nguyên v.v. Trong 
Phần Hỗ Tương Căn Nguyên, lời nói rằng “Vì Phi Hỗ Tương Duyên trong Nhân Duyên có 
ba thời kỳ” (NaAññãamañfñapaccayã Hetuyä tini) tức là các Pháp có Pháp Thiện v.v. làm 
duyên đối với Sắc Pháp mà có Tâm làm Xuất Sinh Xứ. Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên 
có tám thời kỳ” (Adhipatiyä аһа) có nghĩa là “những 10 thời kỳ mà Ngài đã đề cập để trong 
Trưởng Duyên thì có được tám thời kỳ còn lại, bởi do chiết khấu hai thời kỳ ra, đó là: (*) “Pháp 
Thiện làm duyên đối với Pháp Thiện và Vô Ký, Pháp Bát Thiện làm duyên đối với Pháp Bát 
Thiện và Vô Ку”. Lời nói rằng “Trong Câu Sinh Duyên có năm thời kỳ” (Sahajãte pañca) 
tức là hai thời kỳ này “Pháp Thiện và Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký, Pháp Bát Thiện 
và Vô Ký làm duyên đối với Pháp Vô Ký” cùng với ba thời kỳ mà Ngài đã đề cập để ở trong 
Nhân Duyên. 

[(*): Phần Pali của Bộ Chú Giải Thái ngữ ở trang 150 dòng thứ 11 là “Kusalo kusalassa 
akusalo akusalassa” tức là Pháp Thiện — Pháp Thiện (Ku — Ku), Pháp Bát Thiện — Pháp Bát 
Thiện Aku — Aku) đã sai trật thực tính. Trong chỗ này, nên phiên dịch theo Phần Pali của Bộ 
Chú Giải Miến ngữ, đó là “Kusalo kusalabyakatassa akusalo akusalabyäka tassa”] 

Lời nói rằng “Trong Y Chỉ Duyên có bảy thời kỳ” (Nissaye satta) có nghĩa là “hai 
thời kỳ này “Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp Thiện, Pháp Vô Ký làm duyên đối với Pháp 
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Bắt Thiện” cùng với năm thời kỳ thường có với mãnh lực tác thành Vật (Vatthu). Lời nói rằng 
Trong Nghiệp Lực Duyên có ba thời kỳ” (Kamme timi) đích thị là “ba thời kỳ mà Ngài đã 
đề cập trong Nhân Duyên áy thôi”. Ngay cả trong Tam Đề còn lại cũng có Phần này tương tự. 
Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có ba thời kỳ” (Adhipatiyä їшї) đó là “thời kỳ mà đã 
đề cập trong thời gian trước”. 

Trong Phần Phi Vật Thực Căn Nguyên, lời nói rằng “Trong Hỗ Tương Duyên có ba 
thời kỳ” (Aññamañãe трі) có nghĩa là “bậc tu học nên hiểu biết về thời kỳ với mãnh lực Tâm 
Sở (Cetasika) còn lại, loại trừ Vật Thực. Cũng ngay trong quan niệm này, trong Phi Vật Thực 
Duyên và Phi Quyền Lực Duyên, Ngài chủ tâm chỉ có lấy mỗi lần một Duyên thôi, không chủ 
tâm lấy hai Duyên hợp lại nhau, tương tự trong thời gian trước (tức là trình bày phân ly, bắt 
trình bày hội tập). 

Lời nói rằng “Vì Phi Tương Ưng Duyên trong Nhân Duyên có ba thời kỳ” (NaSam 
payuttapaccayä Hetuyä tīņi) tương tự với thời kỳ mà Ngài đã đề cập để ở trong Phi Hỗ Tương 
Duyên trong thời gian trước. Lời nói rằng “Trong Trưởng Duyên có tám thời kỳ” 
(Adhipatiyä attha) tương tự với lời giải đáp đã đề cập trong thời gian trước. Nên hiểu biết 
thấm định trong Phi Bất Tương Ưng Căn Nguyên, lời nói rằng “Trong Nghiệp Lực Duyên có 
năm thời kỳ” (Kamme pañca) đó là “có năm thời kỳ như thế này “Tư Tâm Sở có Thiện v.v. 
làm duyên đối với Pháp Thiện v.v. câu sinh với nhau, Tư Tâm Sở Thiện và Bất Thiện khởi sinh 
di biệt sát na làm duyên đối với Pháp Dị Thục Quả, và đối với Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực làm 
Xuất Sinh Xứ”. Trong Vật Thực Duyên và Quyền Lực Duyên có ba thời kỳ tương tự với Câu 
Sinh Duyên. Trong Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên v.v. có ba thời kỳ tương tự với Nhân 
Duyên. 

Trong Phần Phi Hiện Hữu Căn Nguyên, có lời giải thích là “vì Nhân (Hetu) gọi là 
“không có Phi Hiện Hữu (NoAtthi)” mà khẳng định có Hiện Hữu (Atthi), vì thế Ngài mới 
không chủ tâm lấy Nhân Duyên ấy, rồi nói rằng “Trong Phi Cảnh Duyên có chín thời kỳ” 
(NaÄrammane nava) (Nhân Duyên trình bày không được). Ngay cả các Duyên khác hài hòa 
thực tính với Hiện Hữu Duyên thường không định đặt theo Phần Thuận Tùng trong quan niệm 
này tương tự Nhân Duyên. 

Và trong lời này nói rằng “Trong Nghiệp Lực Duyên có hai thời kỳ” (Kamme dve) 
Ngài đề cập với mãnh lực của Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. Toàn bộ Duyên thường có được 
theo Phần Đối Nghịch. Và các thời kỳ, tiếp nối từ nơi ấy Ngài không chủ tâm lấy bát luận 
Duyên nào, ngay cả đã có ở Phần Thuận Tùng; chủ tâm 18у theo Phần Đối Nghịch thì дї hậu 
Duyên ấy thường có được việc phối hợp. Chính vì lý do áy, trong quan niệm này Ngài mới nói 
rằng “Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên v.v. vì Phi Bắt Ly Duyên trong Nghiệp 
Lực Duyên có hai thời kỳ” (NoAtthipaccayä NaHetupaccayã — ре - NoAvigata paccayÃ 
Kamme дуе). Vấn hỏi rằng “Và vì lý do nào Ngài mới không chủ tâm láy Duyên ấy trong vị 
trí của chính bản thân mình vậy ?” Trả lời là “Vì khi toàn bộ Duyên còn lại định đặt theo Phần 
Đối Nghịch thì thường chỉ có được duy nhất một Duyên thôi là ở Phần Thuận Tùng”. Quả thực, 
đây là thực tính trong Phần Nghịch — Thuận Duyên: “khi toàn bộ Duyên định đặt ở Phần Đối 
Nghịch, và Duyên nào được làm duyên duy nhất ở Phần Thuận Tùng thì dĩ hậu Ngài sẽ đề cập 
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đến Duyên ấy”. Ngay cả trong lời nói rằng “Vì Phi Hiện Hữu Duyên, vì Phi Nhân Duyên 
v.v. vì Phi Bát Ly Duyên trong Cận Y Duyên có chín thời kỳ” (No Atthipaccayä 
№аНеќирассауӣ — ре — NoAvigatapaccayä Upanissaye nava) cũng có Phần này tương tự. 
Và nghĩa từ này Ngài đã đề cập với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. Trong mỗi thời kỳ 
“có được” và “không có được” mà Ngài đã đề cập đầu tiên và về sau, nên hiểu biết theo Phần 
này vậy. 


Kết Thúc Giải Thích Phần Nghịch — Thuận Duyên Của Giai Đoạn Vấn Đề 
Và Kết Thúc Nội Dung Của Tam Đề Thiện Phát Thú 
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SÁCH DAN 
TỰ MẪU K 


Kataññükatavedt: Báo Đáp Ап Đức 

Каќайагӣра: Sắc Tái Tục 

Kabaliủkarähãra: Đoàn Thực 

Karunä: Bi Mẫn 

Kalalarũpa: Sắc Chủng Tử 

Kattukamyatächanda: Tướng Tác Dục 

Каттајагӣра: Sắc Nghiệp 

Kammapaccaya: Nghiệp Lực Duyên 

Kammapatha: Nghiệp Lực Đạo Lộ 

Kammatthana: Nghiệp Xứ 

Катађћауа: Dục Hữu, Dục Giới Hữu 

Kãmävacarakiriyã: Duy Tác Dục Địa Giới 

Катяуасагакиѕаја: Thiện Dục Bia Giới 

Kãmävacarakusalacetanã: Tư Tâm Sở Thiện Dục Địa Giới 

Käãmävacarabhũmi: Dục Địa Giới, Cõi Dục Giới 

Катӣуасагауірака: Dị Thục Quả Dục Bia Giới 

Kãmävacaravipäkahetu: Nhân DỊ Thục Quả Dục Địa Giới 

Катеѕитіссћасӣга: Tính Dục Tà Hạnh 

Kälavimutfi: Ngoại Thời 

Kãlapafipakkhayuga: Bát Đồng Thời 

Kaya: Sắc Thân 

Kãyapassaddhi: Thân Bình Tịnh 

Käyaviññãna: Thân Thức 

Кауяуаќапа: Thân Xứ 

Kãyikadukkha: Thân Thọ Khổ 

Kãyikasukha: Thân Thọ Lạc 

KãyindrTya: Thân Quyền Lực 

Karana: Nguyên Nhân 

Кігіуа: Duy Tác 

Kiriyäkhandha: Јар Duy Tác 

Кігіуасіќа: Tâm Duy Tác 

Kiriyãjavana: Đồng Lực Duy Tác 

Kiriyajati: Giống Duy Tác, Chúng Loại Duy Tác 

Kiriyañanasampayutta: Duy Tác Tương Ưng Trí 

Kiriyabyäkatakhandha: Uån Vô Ký Duy Tác 
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Кіпуађуакаќа: Vô Ký Duy Tác 
Kiriyãämanodhätu: Ý Giới Duy Tác 
Kiriyahetu: Nhân Duy Tác 

Kukkucca: Hói Hân, Yếm Ó, Yếm Phiền, Tâm Phiền 
Kusalakhandba: Uån Thiện 

Kusalacetanã: Tư Tâm Sở Thiện 
Kusalajavanavithĩ: Lộ Trình Đồng Lực Thiện 
Kusalajavana: Đông Lực Thiện 

Kusalajäti: Giống Thiện, Chúng Loại Thiện 
Kusaladhamma: Thiện Pháp, Pháp Thiện 
Kusalabyäkata: Vô Ký Thiện 

Kusalavipäka: DỊ Thục Quả Thiện 
Kusalahetu: Nhân Thiện 

Kusalajavana: Đông Lực Thiện 
Kusalañãnasampayutta: Thiện Tương Ung Trí 
Kusalatika: Tam ĐỀ Thiện 

Kosajja: Giải Đãi, Lại Nọa 

Kotikappa: Mười Triệu Kiếp 


TỰ MẪU G - KH - GH 


Khandaka: Đoạn Văn 

Geyya: Thi Tập 

Сања: Thi Thư, Kệ Ngôn 
Gandhäyatana: Khí Xứ 
Gandhãrammana: Khí Cảnh, Cảnh Khí 
Gunasamapatti: Ân Đức Phẩm Vị 
Gunajati: Chúng Đức 

Gotrabhū: Chuyển Tộc 
Gotrabhikusala: Chuyên Tộc Thiện 
Сһаќапаӣ: Hiệp Lực 

Ghãnaviññana: Ту Thức 
Ghãnaviññãnadhãtu: Tỷ Thức Giới 
Ghana: Tỷ, Lỗ Mũi 

Ghãnäyatana: Ту Xứ 

Ghãnindriya: Tỷ Quyền 


TỰ MẪU C 


Catukkapatthäna: Bộ Tứ Phát Thú 
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Catutthajhãna: Tứ Thiền 

Catumilakanaya: Phần Tứ Căn Nguyên 
Catuvokärabhava: Tứ Ойр Hữu, Cõi Giới Tứ Пап 
Cakkhväyatana: Nhãn Xứ | 

_ Cakkhãäyatana: Nhãn Xứ 

Cakkhundriya: Nhãn Quyền 

Cakkhupasäda: Nhãn Thanh Triệt 
Cakkhuviññäna: Nhãn Thức 
Cakkhuviãññãnacitta: Tâm Nhãn Thức 
Cakkhuviññãnadhãtu: Nhãn Thức Giới 
Сава: Thí 

Саіштаћагајіка: Tứ Đại Thiên Vương 
Cittacetasika: Tâm — Tâm Sở 

Cittajarũpa: Sắc Tâm 

Cittasamutthanarũpa: Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
Citta: Тат 

Cittekaggatä: Nhất Tâm 

Cuticitta: Tâm Tử 

Cñlavedalla: Tiêu Phương Quảng 
Cuddasakamilakanaya: Phần Thập Tứ Căn Nguyên 
Cetanä: Tư Tâm Sở 

Сеќапякатта: Tư Tâm Sở Nghiệp Lực 
Cetanädhamma: Pháp Tư Tâm Sở 
Се{апаһага: Tư Thực 

Cetasika: Tâm Sở 

Cetasikadhamma: Pháp Tâm Sở 
Cetopariyañäna: Tha Tâm Trí 


TỰ MẪU СН-Ј 


Chamũkanaya: Phần Lục Căn Nguyên 
Chanda: Dục 

Chandädhipati: Dục Trưởng 
Janakapaccaya: Xuất Sinh Duyên 
Javana: Đồng Lực 

Jayamadgala: Hảo Vận Khí Kiết Tường 
Jãtaka: Kinh Bốn Sinh, Тас Sinh Truyện 
Лура: Thiệt, Lưỡi 

Jivhãyatana: Thiệt Xứ 


© ды < = 
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Jivhaviññanadhatu: Thiệt Thức Giới 
Jivhindriya: Thiệt Quyền 


TỰ MẪU JH-—Ñ 


Jhãnapaccaya: Thiền Na Duyên 
Ñanavippayutta: Bất Tương Ưng Trí ` 
Ñãnasampayutta: Tương Ưng Trí 
Ñeyyadhamma: Chánh Giáo Nghĩa Pháp 


TỰ MẪU TH 


Tika: Phụ Chú Giải 
Тһапа: Xứ, VỊ Trí 
Thitarüpa: Sắc Trụ 
Thitikhana: Sát Na Trụ 


TỰ MẪU T—TH 


Табуајһапа: Tam Thiền 

Tadärammanacitta: Tâm Na Cảnh 

Tadarammana: Na Cảnh 

Tattramajjhattatã: Trung Gian 

Tikatikapatthana: Tam Đề Tam Đề Phát Thú 
Tikapatthãana: Tam Đề Phát Thú 

Tika: Tam, Ba 

Тіріќака: Tam Tạng 

Timñlakanaya: Phần Tam Căn Nguyên 
Tiratanaänubhäva: Оу Lực Tối Thượng Tam Bảo 
Tihetukakämävacaravipäka: DỊ Thục Quả Dục Địa Giới Tam Nhân 
Tihetuka: Tam Nhân 

Terasamilakanaya: Phần Thập Tam Căn Nguyên 
Tevisatimilakanaya: Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên 
Theragäathã: Trưởng Lão Tăng Kệ 

Therigäthä: Trưởng Lão Ni Kệ 

Thĩna: Hôn Trầm 


TỰ MẪU D 


DãnapäramI: Ха Thí Toàn Thiện, Ха Thí Ba La Mật 
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Dvädasamilakanaya: Phần Thập Nhị Căn Nguyên 
Dvävisatimilakanaya: Phần Nhị Thập Nhị Căn Nguyên 
Dvwipañcaviññãnacitta: Tâm Ngũ Song Thức 
Dasamilakanaya: Phần Thập Căn Nguyên 

Ditthi: Kiến 

Di(thisamaññatã: Kiến Giải Bình Hàng _ 
Dibbacakkhu: Thiên Nhãn 

Dibbasotadhätu: Thiên Nhĩ Giới 

Dukkhavedanä: Khổ Thọ 

Dukkham: Khổ Đau 

Dukatikapat(häna: Nhị Đề Tam Đề Phát Thú 
Dukapatthana: Nhị Đề Phát Thú 

Dukamätikã: Mẫu Đề Nhị 

Dukamälakanaya: Phần Nhị Căn Nguyên 
DukamilaEkaavasãäna: Nhị Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Dutiyajhäna: Nhị Thiền 

Duhetukavipäka: Dị Thục Quả Nhị Nhân 

Desanä: Thuyết Giáo 

Desanäviläsa: Thuyết Giáo Hoàn Hảo 

Domanassa: Ưu Thọ 

Dosa: Sân Нап 


TỰ MẪU DH 


Dhammajäti: Pháp Chúng 

Dhammänubhava: Uy Lực Tối Thượng Pháp Bảo 

Dhammadäna: Pháp Thí 

DhammasaaganTpakarana: Kinh Pháp Tụ 
Dhammasaägahakäcäriya: Đức Pháp Tướng Kiết Tập Pháp Tạng 
Dhammasenäpati: Đức Pháp Vương, Pháp Tướng, Nghĩa Sư Chi Trưởng 
Dhammapafisambhidä: Pháp Vô Ngai Giải 

Dhammapaccanrya: Pháp Đối Nghịch 

Dhammapada: Kinh Pháp Cú 

Dhammavinaya: Pháp Luật 

Dhammäanuloma: Pháp Thuận Tùng 
Dhammänulomapaccanriyapa((häana: Pháp Thuận — Nghịch Phát Thú 
Dhammärammana: Cảnh Pháp 

Dhütañga: Tu Hành Đầu Đà, Khổ Hành Điều Tiết Dục 


TỰ MẪU М 
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Navamflakanaya: Phần Cửu Căn Nguyên 
NaHetupaccaya: Phi Nhân Duyên 
NaÄrammanadhamma: Pháp Phi Cảnh 

Natthipaccaya: Vô Hữu Duyên 
Nan8äkhanikakammapaccaya: DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên 
Nănäkhanika: Sát Na DỊ Biệt 

Nāmarūpa: Danh Sắc 

NãmaAhära: Danh Vật Thực 

Namalndriya: Danh Quyền Lực 

NÑikãya: Tông Phái 

Niddesa: Хіёп Minh 

Nipphannarüpa: Sắc Thành Sở Tác 

Nibbana: Níp Bàn 

Niyatamicchäditthi: Chuẩn Xác Tà Kiến 

Nirutti: Ngôn Ngữ 

Ñiruttipatisambhidä: Từ Vô Ngại Giải 

Nirodhakhana: Sát Na Diệt 

NÑissayapaccaya: Y Chỉ Duyên 

NÑissayavara: Giai Đoạn Y Chỉ 

М№іѕѕауа: Y Chỉ 

Nevasaññãnãsaññãyatanakiriyã: Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Nevasaññänäs шн. atanakusala: Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Nevasaññanasaññayatana: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 








TỰ MẪU P 


Paribbäjikã: Nữ Du 51 Ngoại Đạo 
Parikamma: Chuẩn Bị 
Рагіуага: Tập Yếu 
Puññakiriyävatthu: Phúc Hành Tông 
Puñña Катта: Phước Báu Nghiệp Lực 
Pubbenivasanusatiñana: Túc Mạng Tùy Niệm Trí 
Pañeakhandha: Ngũ Uẫn 
Pañcapakaranat(hakathã: Chú Giải Ngũ Bộ Kinh 
Pakatipanissayapaccaya: Thường Cận Y Duyên 
Pakatũpanissaya: Thường Cận Y 
Pakinnakaghatanä: Linh Tình Hiệp Lực 
Paticcavära: Giai Đoạn Liên Quan 
Paticca: Liên Quan 
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Patighãta: Bài Xích Lực (Thanh Trừ) 
Pafipuggala: Đối Đắng Nhân 
Patibhaga: Đối Ứng 
Patibhãnapafisambbhidä: Biện Vô Ngai Giải 
Pafisandhi: Tái Tục 
Pafisandhicitta: Tâm Tái Tục 
Pafisandhikäla: Thời Kỳ Tái Tục 
Pafisandhikhana: Sát Na Tái Tục 
Pafisandhiviññana: Thức Tái Tục 
Pafisandhivipäka: DỊ Thục Quả Tái Tục 
Patisedha: Phủ Định, Phủ Nhận 
Pathamajhäna: Sơ Thiền 
Pabhava: Khởi Nguyên, Hữu Nhân, Nguyên Thủy 
Parikappapucchãä: Quyết Tâm Thâm Vấn 
Paricägadäna: Hiến Cấp Thí 
Paribhogakäma: Việc Thụ Hưởng Tính Dục 
Pavattikäla: Thời Kỳ Chuyên Khởi 
Paccanika: Đối Nghịch 
PaccanTyapat(hana: Phần Nghịch Duyên Phát Thú 
Paccayavära: Giai Đoạn Duyên Sinh 
Paccayavibhaủgavara: Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ 
Paccayasangaha: Tổng Hợp Duyên | 
Paccaya: Duyên, Duyên Hệ 
Рассауапшота: Thuận Duyên 
Paccayãnulomapaccaniyapafthäna: Phần Thuận — Nghịch Duyên Phát Thú 
Paccayuppamna: Sở Duyên 
Paccayuppannadhamma: Pháp Sở Duyên 
Paccavekkhanacitta: Tâm Phản Cung Tự Tỉnh 
Pacchãjãtapaccaya: Hậu Sinh Duyên 
Рассһајаќауіррауиќќа: Hậu Sinh Bắt Tương Ưng 
Рассһајаѓауіррауџќарассауа: Hậu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên 
Pacchãjãtatthipaccaya: Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Pañcadvära: Ngũ Môn 
Pañcamnlakanaya: Phần Ngũ Căn Nguyên 
Pañcaviññãna: Ngũ Thức 
Pañcaviññãnadhamma: Pháp Ngũ Thức 
Pañcavokãärabhava: Ngũ Uân Hữu, Cõi Giới Ngũ Uán 
Paññã: Tuệ 
Pañhavara: Giai Đoạn Vẫn Đề 
Patthana: Phát Thú 
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Pandita: Bậc Hiền Trí 

Pannarasamilakanaya: Phần Thập Ngũ Căn Nguyên 
Pannatfivära: Giai Đoạn Định Danh 

Payoga: Cần Miễn 

Parivarata Atthakathä: Chú Giải Cải Biến 
Panatipata: Sát Mạng 

Päräsita: Nhóm Người Ăn Ват 

Pituphãtakamma: Nghiệp Lực Sát Mạng Phụ Thân 
Pisunäväcä: Ly Gián Ngữ 

Piti: Hy 

Pitisomanassa: Hân Hoan Duyệt Y 

Pucchävära: Giai Đoạn Thâm Vấn 

Purisindriya: Nam Quyền Lực 
Purejãtanissayapaccaya: Tiền Sinh Y Duyên ` 
Purejãtapaccaya: Tiền Sinh Duyên 
Purejãtavippayutta: Tiền Sinh Bất Tương Ưng 


TỰ MẪU PH 


Рһагиѕауаса: Thô Ác Ngữ 
Phalacifía: Tâm Quả 
Phalasamäpatti: Nhập Thiền Quả 
Phassa: Tiếp Xúc 

Рһаѕѕаһага: Xúc Thực 
Photthabba: Sở Xúc 
Photthabbayatana: Xúc Xứ 
Phoffthabbarammana: Cảnh Xúc 


TỰ MẪU B -BH 


Віја: Chủng Tử 
Buddhavacana: Phật Ngôn 
Buddhānubhāva: Uy Lực Tối Thượng Đức Phật 
Buddhasäsanä: Phật Giáo 
Buddhamäamaka: Tín Đồ Phật Giáo 
Вуӣарада: Сїт Hàn 
Byañjana: Hình Thái 
Brahmapärisajjã: Bộc Tòng Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên 
Ваһігатаһарһӣќагӣра: Sắc Đại Hiển Ngoại Phần 
Ваһігагӣра: Sắc Ngoại Phần 
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Bhavasamapatfi: Hữu Công Đức 
Bhavanga: Hữu Phần 

Bhavadgacitta: Tâm Hữu Phần 

Вһауапа: Tu Tập 

Вһауагӣра: Sắc Bản Tính 
Bhogasamapatfi: Tài Sản Công Đức 
Bhojana: Âm Thực, Thiện Thực, Phạn Thực 


TỰ MẪU M 


Maigalasutta: Kinh Kiết Tường 
Мапаѕікага: Tác Y 
Manodvära: Y Môn 
Manodhätu: Y Giới 
Manoviññãnadhätu: Y Thức Giới 
Мапоѕайсеќапаћага: Y Tư Thực 
Masgsavithi: Lộ Trình Đắc Đạo 
Mahagøgatakiriyã: Duy Тас Рао Đại 
Mahagøatakusala: Thiện Рао Đại 
Mahäpat(hänapakarana: Đại Kinh Điển Phát Thú 
Mahābhūtarūpa: Sắc Đại Hiển 
Mahāvedalla: Đại Phương Quảng 
Magsapaccaya: Dó Đạo Duyên 
Macchariya: Lận Sắc 
Mãtikãnikkhepavära: Giai Đoạn Toát Yếu Mẫu Đề 
Mãtughãtakamma: Nghiệp Lực Sát Mạng Mẫu Thân 
Мапа: Ngã Mạn 
Micchattaniyatacitta: Tâm Tà Thực Tính Cố Nhiên 
Міссһакаттапќа: Tà Nghiệp 
MicchãAjTva: Tà Mạng 
Micchädiftthi: Tà Kiến 
Micchāvācā: Та Ngữ 
Micchavayama: Tà Tinh Tấn 
Micchāsamādhi: Tà Định 
Micchãsankappa: Tà Tư Duy 
Middha: Thụy Miễn 
Milakkha: Dã Nhân, Người Dã Man 
Mudita: Tùy Hy | 
Musäväda: Vọng Ngữ 
Mũlaräka: Căn Nguyên 
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Маһа Moggallāna: Đại Trưởng Lão Mục Kiền Liên 
Moghapañhä: Vô Hiệu Vấn Đề 

Mohamnlacifta: Tâm Căn Si 

Moha: 51 Mê 


TỰ MẪU Y-R 


Yathakammipagañana: Tùy Nghiệp Thú Trí 

Yamakapakarana: Kinh Song Đối 

Yamakapätihãriya: Song Đối Thần Túc Thông 

Yevapanakacetasika: Lánh Ngoại Tâm Sở, Tâm Sở Ngoài Ra 
Үопіѕотапаѕікага: Như Lý Tác ý, Tác Y Khôn Khéo 

Yogävacara: Cần Phẫn Tu Hành Giả 

Rasa: VỊ 

Каѕауаќапа: VỊ Xứ 

Каѕагаттапа: Cảnh VỊ 

Raga: Tham Ái 

Вара: Sắc, Sắc Pháp 

Rũpakäya: Sắc Thân 

Варајаб: Sắc Chúng, Giống Sắc 

RũpajTvitindriya: Sắc Mạng Quyền 

Rũpabhava: Sắc Hữu, Cõi Sắc Giới 

КараКара: Sắc Sắc 

Rũpaindriya: Sắc Quyền Lực 

Rũpäyatana: Sắc Xứ 

Rüpabyakata: Vô Ký Sắc 

Rñũpärammana: Cảnh Sắc 

Rũpävacara: Cõi Sắc Giới 

Rñpavacarakiriyã: Duy Tác Sắc Giới, Duy Tác Sắc Địa Giới 
Rñpävacarakusala: Thiện Sắc Giới, Thiện Sắc Địa Giới 
Rñpävacarakusalacetanä: Tư Tâm Sở Thiện Sắc Giới, Tư Tâm Sở Thiện Sắc Địa Сібі 
Rñpävacarakusalahetu: Nhân Thiện Sắc Giới, Nhân Thiện Sắc Địa Giới 
Rũpãvacarabhimi: Sắc Địa Giới, Cõi Sắc Giới 

Rñpäavacaravipäka: Dị Thục Quả Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Sắc Giới 


TỰ MẪU L 


Lohiruppädakamma: Nghiệp Lực Chích Huyết Thân Đức Như Lai 
Lokiyavipäka: Di Thục Quả Hiệp Thế 
Lokiyadhammadesanä: Thuyết Giáo Pháp Hiệp Thế 
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Lokuttarakusalacetanã: Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế 
Lokuttarakusalahetu: Nhân Thiện Siêu Thế 
Lokuttarabhũmi: Siêu Thế Địa Giới 
Lokuttaravipäka: DỊ Thục Quả Siêu Thế 
Lobhahetu: Nhân Tham 


ТО МАО V 


Vannanä: Giải Thích 
Vatthu: Vật, Vật Chất, Vật Phẩm 
Vatthukãäma: Vật Dục 
Vatthupurejãtapaccaya: Vật Tiền Sinh Duyên 
Vatthupurejãäta: Vật Tiền Sinh 
Vatthurũpa: Sắc Vật 
Vācanāmagga: Bói Tụng Đạo Lộ 
Vigatapaccaya: Ly Khứ Duyên 
Vicara: Tứ, Khảo Lu, Tư Sách, Thám Cứu, Thâm Tra, Khảo Tra, Tư Khảo 
Vicikicchã: Hoài Nghi 
Viññãänakhandha: Thức Uẫn 
Viññãnadhätu: Thức Giới 
Viññãnañcãäyatanakusala: Thiện Thức Xứ 
Viññãnañcãyatana: Thức Xứ 
Viññãnãhãra: Thức Thực 
Vinicchaya: Thâm Định 
Vitakka: Tầm, Tư Lu, Tư Duy 
Vithncitta: Lộ Trình Tâm 
Vippattisära: Thương Tâm Hồi Hân 
_ Vipäka: Di Thục Quả 
Vipakakhandha: Пап Dị Thục Quả 
Vipäkacitta: Tâm DỊ Thục Quả 
Уіракајай: Giống Dị Thục Quả, Di Thục Quả Chúng 
Vipãkañãnasampayutta: DỊ Thục Quả Tương Ứng Trí 
Vipäkapaccaya: DỊ Thục Quả Duyên 
Vipakamanodhätu: Ý Giới Dị Thục Quả 
Vipakamilakanaya: Phần Dị Thục Quả Căn Nguyên 
Уіракађуакаќа: Vô Ký DỊ Thục Quả 
Vipassanã: Minh Sát 
Vipassanti: Tư Khảo Kiến Giải 
Vipassanäjavanavithi: Lộ Trình Đồng Lực Minh Sát 
Vimamsã: Thám 
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Vimamsädhipati: Thâm Trưởng 

'Vimokkha: Giải Thoát 

Viraticetasika: Tâm Sở Kiềm Chế, Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
Viriya: Cần 

Viriyädhipati: Cần Trưởng 

Уігодһірассауа: Đối Nghịch Duyên 
Vigatimilakanaya: Phần Ly Khứ Căn Nguyên 
Vissajjanã: Đáp Vấn, Lời Giải Đáp 

Vutthana: Sinh Xuất 

Vedanäkhandha: Thọ Uấn 

Vedalla: Phương Quảng 

Veneyyasatta: Hữu Tình Khả Huấn Luyện 
Veyyäkarana: Giải Thuyết 
Votthabbanakiriya: Duy Tác Đoán Định 
'Vofthabbana: Đoán Định 

Vodäna: Dũ Tinh 

Vorakasa: Cơ Duyên Tuyệt Hảo 


TỰ MẪU S 


Sakkapañhãsutta: Dé Thích Sở Vấn Kinh 
Saccadhamma: Pháp Chân Đế 
Saraddhä: Tín, Đức Tin 
Sabbaññuta Хара: Toàn Giác Trí 
Sila: Giới Luật 
STlasãmaññatä: Giới Luật Bình Hằng 
Silaãnubhava: Uy Lực Tối Thượng Giới Luật 
STlasampatti: Phẩm Chất Giới Luật 
Ѕатадаӣпапіссаѕа: Thường Xuyên Tuân Thủ Giới Luật 
Ѕатадӣпауігаб: Phát Nguyện Kiềm Chế 
Sampattavirati: Phòng Chỉ Kiềm Chế 
Samucchedavirati: Sát Tuyệt Kiềm Chế 
Sakadägämiphala: Nhất Lai Опа (Tư Ра Hàm Quả) 
Sati: Niệm, Tri Слас, Lý Trí, Lý Tính 
Sati Paññã: Niệm Tuệ, Tài Trí 
Samanantarapaccaya: Đăng Vô Gián Duyên 
Ѕатапќара апа: Hoàn Bão Phát Thú 
Samädhi: An Chỉ, Thiền Định 
Samäñpatti: Nhập Định, Nhập Thiền 
Samutthãna: Xuất Sinh Xứ 
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Savipakaghafanä: Hữu DỊ Thục Quả Hiệp Lực 
Sahajãtakammapaccaya: Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên 
Sahajãtaghafanä: Câu Sinh Hiệp Lực 
Ѕаһајаќарассауа: Câu Sinh Duyên 
Sahajãätavära: Giai Đoạn Câu Sinh 
Sahajãtavippayutta: Câu Sinh Bất Tương Ưng 
Sahajãtavippayuttapaccaya: Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Ѕаһајаќа: Câu Sinh 
Sahajätatthipaccaya: Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Sahajãtädhipati: Câu Sinh Trưởng 
Sahajatädhipatipaccaya: Câu Sinh Trưởng Duyên 
Sahetukakämävacaravipäaka: Dị Thục Quả Dục Địa Giới Hữu Nhân 
Sahetukakusalavipäkapatisandhicitta: Tâm Tái Tục DỊ Thục Quả Thiện Hữu Nhân 
Sahetukacitta: Tâm Hữu Nhân 
Sañghãnubhava: Uy Lực Tối Thượng Tăng Bảo 
Sañkhãradhamma: Pháp Hữu Vi (Pháp Hành) 
Saikhärakhandha: Hành Uân 
Sangahanaya: Phần Tổng Hợp 
SangTtikãla: Thời Kỳ Kiết Tập 
Saùgāyanā: Hội Nghị Kiết Tập Tam Tạng 
Saủghabhedakamma: Nghiệp Lực Phá Hòa Hợp Tăng Đoàn 
Samsafthavara: Giai Đoạn Hôn Hòa 
Saññäkhandha: Tưởng Uàn 
Sattamũlakanaya: Phần Thất Căn Nguyên 
Sattarasakamilakanaya: Phần Thập Thất Căn Nguyên 
Saddayuga: Đồng Âm Thanh 
Saddäyatana: Thinh Xứ 
Saddãärammana: Cảnh Thinh 
Saddhãä: Tín, Đức Tin 
Ѕапќаб: Thừa Kế 
Sanfranakicca: Thâm Tán Sự Vụ 
Sappatighatadhamma: Pháp Xuất Sinh Phản Ứng (Pháp Có Việc Thanh Trừ) 
Sabbamilakanaya: Phần Tổng Căn Nguyên 
Sampayuttapaccaya: Tương Ung Duyên 
Sampayuttavära: Giai Đoạn Tương Ưng 
Ѕатрауоға: Phối Hợp ` 
Samphappaläpa: Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Nói Lời Vô Ích 
Sambhava: Khởi Sinh 
Sammäãkammanta: Chánh Nghiệp 
Sammäjïva: Chánh Mạng 
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баттаа йн: Chánh Kiến 

Sammaädi{thisutta: Kinh Chánh Kiến 
Sammäväcäã: Chánh Ngữ 

Sammäväyäma: Chánh Tinh Tán 

ЅаттаАјїуа: Chánh Mạng 
Samsafthadhamma: Hỗn Hòa Pháp 
Sãrammanadhamma: Hữu Cảnh Pháp 
Sãsanadhamma: Giáo Dục Phật Pháp 
Sãsanapugøala: Giáo Dục Nhân Tính 
Sãsanasathãna: Giáo Dục Sở Tại 

Sãsanavidhĩ: Giáo Dục Lễ Nghi 

Sukhavedanä: Lạc Thọ 

Sufamayapañãñä: Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường, Tuệ Văn 
Suta: Văn 

Suftanipãta: Kinh Tập 

Suftänuloma: Kinh Tạng Phụ Thuộc 
Sekkhadhamma: Pháp Hữu Học 

Senäsana: Trú Xứ 

Sotãpanna: Bậc Thất Lai (Bậc Tu Đà Hườn) 
Sotäpattiphala: Thất Lai Quả (Quá tu Ра Hườn) 
Sotaviññãäna: Nhĩ Thức 

Sotaviññãnacitta: Tâm Nhĩ Thức 

Sota: Nhĩ, Lỗ Tai 

Sotäyatana: Nhĩ Xứ 

Sotindriya: Nhĩ Quyền 

Somanassa: Hỷ Thọ 

Somanassañana: Hoan Hy Trí 
Solasamnlakanaya: Phần Thập Lục Căn Nguyên 


TỰ MẪU H 


Hadayavatthu: Sắc Tâm Cơ, Sắc Ý Vật 

Hasituppädakiriyãä: Duy Tác Tiếu Sinh 

Hiri: Таш 

Hetävigataduka: Nhị Đề Nhân — Bất Ly 

Hetuphala: Nhân Quả Liên Quan 

Hetupaccaya: Nhân Duyên 

Hetupaccayaanulomanaya: Nhân Duyên Phần Thuận Tùng 

HetuSampayuttaduka: Nhị Đề Nhân — Tương Ưng 

HetuÄrammanaAdhipatitika: Tam Đề Nhân — Cảnh — Trưởng 
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TỰ MẪU А 


Akusala: Bất Thiện 
Akusalakhandha: Uån Bắt Thiện 
Akusalacetanã: Tư Tâm Sở Bắt Thiện 
Akusalajavana: Đồng Lực Bắt Thiện 
Akusalajäti: Giống Bát Thiện, Bất Thiện Chủng 
Akusaladhamma: Pháp Bát Thiện 
Akusalamilakanaya: Phần Bát Thiện Căn Nguyên 
Akusalavipaka: DỊ Thục Quả Bắt Thiện 
Akusalahetu: Nhân Bất Thiện 
Akusalapada: Câu Bắt Thiện 
Ассһагіуа Abbhũtadhamma: Vị Tăng Hữu Thần Kỳ 
Agajhana: Chỉ Thiền Na 
Айратарра: Сы Đồ Đạo (12) 
Ajanakapaccaya: Bát Xuất Sinh Duyên 
Aññoññãapafipakkhayuga: Bất Đồng Dạng 
Attanomati: Tư Kiến, Cá Nhân Kiến Giải 
Atthakathä: Chú Giải 
Atthayuga: Đồng Nghĩa Lý 
Adinnãdäana: Thâu Đạo 
Adosa: Vô Sân 
Adhipatfipaccaya: Trưởng Duyên 
Adhimokkha: Thắng Giải 
Adhivacana: Từ Ngữ 
Апайа: Vô Ngã 
Anantarapaccaya: Vô Gián Duyên 
Anantariyakamma: Vô Gián Nghiệp Lực 
Anantarũpanissayapaccaya: Vô Gián Cận Y Duyên 
Anägataisañana: VỊ Lai Tiên Giác Trí 
Anagamiphala: Bất Lai Quả (А Na Hàm Quả) 
Aniccam: Vô Thường 
Aniyatadhamma: Bát Định Pháp 
Anutika: Tiểu Phụ Chú Giải 
Anuloma: Thuận Tùng 
Anulomakusala: Thiện Thuận Tùng 
Anulomagananä: Phần Thuận Tùng 
Anulomapaccaniyapa(thäna: Thuận — Nghịch Phát Thú 
Апшоштара Папа: Thuận Tùng Phát Thú 
Anuññäta: Sự Phê Chuẩn 
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Anottappa: Vô Quý 
Арагіуараппа: Pháp Bất Hữu Quan Tam Giới 
Abbhokasikavatthu: Tu Hành Không Khoáng Xứ 
Abbhũtadhamma: Vị Tằng Hữu Pháp 
Abhijjhã: Y Tham Ас 
Abhiññã: Thắng Trí 
Abhiññãkusala: Thiện Thắng Trí 
Abhidhammamätikã: Các Câu Mẫu Đề Vô Tỷ Pháp 
Amohahetu: Nhân Vô Si 
Amoha: Vô S1 
Arahattamagøa: Đạo Vô Sinh 
Arahantaghãtakamma: Nghiệp Lực Sát Mạng Bậc Vô Sinh 
Ahirika: Vô Tàm 
Arũpakhandha: Vô Sắc Uán 
AripajIvitindriya: Vô Sắc Mạng Quyền 
Arñpadhamma: Vô Sắc Pháp 
Arüpabhava: Vô Sắc Hữu 
Arñpabhimi: Vô Sắc Địa Giới 
Агӣрауіраӣка: Dị Thục Quá Vô Sắc Giới 
Aripaindriya: Vô Sắc Quyền Lực 
Arũpävacara: Cõi Vô Sắc Giới 
Aripävacarakiriyã: Duy Tác Vô Sắc Giới 
Arũpävacarakusala: Thiện Vô Sắc Giới 
Aripävacarakusalahetu: Nhân Thiện Vô Sắc Giới 
Arūpāvacarabhūmi: Vô Sắc Địa Giới 
Arñpävacaravipäka: Dị Thục Quá Vô Sắc Giới 
Alobhahetu: Nhân Vô Tham 
Alobha: Vô Tham 
Avigatapaccaya: Bất Ly Duyên 
Avipakaghatanä: Vô DỊ Thục Quả Hiệp Lực 
Asaññabhava: Vô Tưởng Bia Giới 
Asaññasattabrahma: Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng 
Asaññasatta: Vô Tưởng Hữu Tình 
Asaiủkhatadhãtu: Vô Vi Giới (Nibbãna) _ 
Ahetukacitta: Tâm Vô Nhân 
Ahetukacittuppäada: Tâm Khởi Sinh Vô Nhân 
Ahetukapañcaviññana: Ngũ Thức Vô Nhân 
Ahetukamanoviññanadhãtu: Y Thức Giới Vô Nhân 
Ahetukamoha: Si Vô Nhân 
Ahetukavipaka: DỊ Thục Quả Vô Nhân 
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Ahetukavipãkamanoviññänadhãtu: Ý Thức Giới Dị Thục Quả Vô Nhân 
Aññamaññapaccaya: Hỗ Tương Duyên 
Aññamañña: Hỗ Tương 
Atthamälakanaya: Phần Bát Căn Nguyên 
Atthãrasamũilakanaya: Phần Thập Bát Căn Nguyên 
Atthapatisambhidä: Nghĩa Vô Ngai Giải 
Atthidhamma: Hiện Hữu Pháp 
Atthipaccaya: Hiện Hữu Duyên 
Abyäkatadhamma: Pháp Vô Ký 
Abyäkatapada: Câu Vô Ký 
Abyäkatavipäka: Vô Ký Di Thục Quả 
Abyäkata: Vô Ký 
Abyäkatadhipati: Vô Ký Trưởng 
Akäãsänañcäyatanakusala: Thiện Không Vô Biên Xứ 
Akãsãnañcãyatana: Không Vô Biên Xứ 
Akiñcaññãyatana: Vô Sở Hữu Xứ 
Agatasathana: Xứ Cảnh VỊ Lai 
Äcariyaväada: Giáo Thọ Kiến Giải 
А тіѕадӣпа: Tài Thí 
А тіѕарӣја: Dụng Vật Phẩm Tế Lễ 
Apodhãtu: Thủy Giới 
Äyatana: Xứ, Cảm Giác Khí Quan, Cảm Giác Đối Tượng 
Arammanapaccaya: Cảnh Duyên 
Arammanapurejãtapaccaya: Cảnh Tiền Sinh Duyên 
Arammanapurejãta: Cảnh Tiền Sinh 
` Ärammanädhipati: Cảnh Trưởng 
Arammanädhipatipaccaya: Cảnh Trưởng Duyên 
Arammanadhipatiduka: Nhị Đề Cảnh Trưởng 
Arammanipanissayapaccaya: Cảnh Cận Y Duyên 
Агаттарӣрапіѕѕауа: Cảnh Cận Y 
Avajjanacitta: Tâm Khai Môn 
Ävajjanamanodhätu: Y Giới Khai Môn 
Ауајјапа: Khai Môn 
Аѕеуапарассауа: Trùng Dụng Duyên 
Аһага: Vật Thực, Thực Phẩm 
Аһагајагӣара: Sắc Vật Thực 
Ahãrapaccaya: Vật Thực Duyên 
Aharasamutthanarüpa: Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ 
Ahäãratthipaccaya: Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
Idivuttaka: Như Thị Ngữ Kinh 
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Itthindriya: Nữ Quyền Lực 

Iddhividhañana: Thần Тос Trí 

Indriyapaccaya: Quyền Lực Duyên 

Indriyarñpa: Sắc Quyền Lực 

Isisattamo: Đệ Thất Ап Tu Giả 

Іѕѕа: Таг Đó, Dó Ку, Ngật Thố 

Utu: Quý Tiết 

Utusamutthanarüpa: Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 

Udãna: Tự Thuyết Kinh 

Uddhacca: Trao Cử, Hồ Tư Loạn Tưởng 

Uddesavära: Giai Đoạn Хіёп Thuật 

Ubhatovibhaäga: Nhất Đối Phân Tích 

Ореккћа: Xá, Bất Thiên Tâm, Bắt Thiên Bát Y 
Upekkhävedanä: Xà Thọ 

Uposathakamma: Thọ Trì Bát Quan Trai Giới 
Upacaya: Tích Trữ 

Upathambhaka: Lòng Bảo Trợ 

Upathambhapaccaya: Bảo Trợ Duyên 
Upanissayapaccaya: Cận Y Duyên 

Uppatfibhava: Sinh Hữu 

Uppädakhana: Sát Na Khói Sinh 

Upadarüpa: Sắc Y Sinh 

Орауяѕа: Não Hai 

Ekavatthuka: Đồng Trú Căn 

Ekärammana: Đồng Cảnh 

Ekuppäda: Đồng Sinh 

Ekanirodha: Đồng Diệt 

Ekaaggasäsanipathambhaka: Bậc Đệ Nhất Báo Trợ Tôn Giáo 
Ekakhanikakammapaccaya: Đồng Thời Nghiệp Lực Duyên 
Ekamnlakanaya: Phần Nhất Căn Nguyên 
EkamūlaEkaavasāna: Nhất Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Ekavisatimilakanaya: Phần Nhị Thập Nhất Căn Nguyên 
Екадаѕакатакапауа: Phần Thập Nhất Căn Nguyên 
Ekũnavisatimilakanaya: Phần Thập Cửu Căn Nguyên 
Okkantikkhana: Sát Na Tái Tục 

Okāsa: Môn Hộ 

Ottappa: Quý, Úy Tội, Nội Cửu, Quý Cửu 
Ојагікауаѓапа: Sắc Thô Thiên Xứ 


LỜI PHỤC NGUYÊN СОА BIÊN TẬP VIÊN 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO 
МАНА THERA) đã hình thành sắc bén và đã dịch thuật toàn bộ Tạng Abhidhamma từ Chánh 
Tạng Pāli sang Việt Ngữ; tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dầy của Ngài Đại 
Trưởng Lão TỊNH SỰ. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sở 
học sở cầu thuộc Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Toàn Thiện (Tam Thập Pháp Ba La 
Mật) với hạnh Trí Tuệ, thành tựu Toàn Giác Trí (ЅАВВАММОТА ХАМА) xuyên suốt cho 
đến ngày Kỷ Hạ chứng đắc được Quả Vị Vô Thượng Chánh Đắng Giác. 

Ngưỡng mong công đức biên tập Bộ Chú Giải Phát Thú (PATTHANA) Phân I 
(ВНАСА D Quyền thứ 85 / 91 thuộc Chánh Tạng Thái Ngữ sang Việt Ngữ, hội túc duyên Quả 
Phước Báu to lớn, con xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh 
cao này hướng đến hai bậc Đại Ân Sư của con, là Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ 
(ЅАМТАКІССО МАНА THERA) và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULARO MAHA 
THERA) với tất cả lòng thành kính tri ân của con. . 

Ngưỡng mong công đức biên tập Bộ Chú Giải Phát Thú (РАТТНАМА) Phần І 
(ВНАСА D Quyên thứ 85 / 91 thuộc Chánh Tạng Thái Ngữ sang Việt Ngữ, hội túc duyên Quả 
Phước Báu to lớn, con xin thành kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến Song 
Thân trí kính của con (là Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý); và cũng xin cho đến Cô Tư Tu Nữ 
Phạm Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Lý – Phú Định, Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh 
là Vũ Thị Phương — Annapolis, Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì Chánh 
Pháp, đến Cô Tu Nữ Tịnh Nhẫn KHANTIMA (Lê Thị Phương Thảo) và những Bậc Hữu Ап 
Phật Tử cao quý đã ủng hộ và trợ giúp cho việc đánh máy, hiệu đính, điều chỉnh và bó túc với 
tất cả những kỷ năng kỳ công, và phát hành Bộ Chú Giải Phát Thú (РАТТНАМА) Phần І 
(ВНАСА D Quyên thứ 85 / 91 thuộc Chánh Tạng Thái Ngữ sang Việt Ngữ, và chí đến toàn 
thê Quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp, xin luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước 
như ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả ау. 

Ngưỡng mong Ân Đức Pháp Bảo với Tam Tạng Chánh Pháp luôn mãi được tòn tại lâu 
dài đến năm ngàn năm Phật Lịch, đem lợi lạc thù thắng vi điệu đến tất cả Chư Phạm Thiên, 
Chư Thiên và Nhân Loại, và với tất cả chúng sinh hữu duyên và khả huấn luyện. 


Anumodanä, Anumodanä, Anumodanä 
Với tất cả tắm lòng từ ái 
(Mettäparamatthapäramn) 
Hết lòng cần kính, 
Bhikkhu Pasado 
(Nguyện Hoàn Thành Hạnh Nguyện Chánh Đắng Giác) 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song, 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp hương. 
Bậc Trí biết cách cúng đường, 
Kiên trì chân chính, con đường phúc vinh. 


In the world, there are three things of value for one who gives ... 


Before giving, the mind of the giver is happy, 

While giving, the mind of the giver is peaceful. 

After giving, the mind of the giver is uplifted. 
(A.N. 6.37) 


Gió Từ quét sạch rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh 


SABBADANAM DHAMMANAM ЛМАТІ 
PHÁP THÍ THÙ THẮNG HƠN MỌI THÍ 
VÔ NHÂN KÍCH ХОС ĐẠO ОПА NAN THÀNH 
Không người công kích, Đạo Quả khó thành 


“Trắc ёп chi Tâm, 
Nhân chỉ đoan dã, 
Tu ó chỉ Tâm, 
Nghĩa chỉ đoan dã.” 
“Có lòng trắc ån là nguồn gốc của соп người, 
Có biết xâu hỗ là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


“Đạo tắt kiên Tâm, 
Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hồi trình, 
Tốc tiến am tu chân thân, 
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Nhất nhật phi thăng, 
Tiên ban liệt danh.” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng át vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vi với biệt danh.” 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


САМ TÁC РЁ THI 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong dực quyện, 
Hoa khai bàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc đương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn, 
Thân hữu kỷ đa vinh hiên sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ап. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Vạn lý giang san bát cái di, 
Thiên bạn chị lan hương ánh nhật, 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 
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CHU Y: 

Xin sửa chữa một số điểm sai sót trong Chánh Tang PHÁT THÚ, Quyền 40: 
1.Trang 115 [104]: 

Phi Trưởng Duyên..Phi Tiền Sinh Duyên.. Phi Hậu Sinh Duyên..Phi Trùng Dụng Duyên...Phi 
Dị Thục Quả Duyên..Phi Bất Tương Ưng Duyên với Phi Nhân Duyên có 2 thời kỳ. 

2. Trang 117 [107]: 

Phi Tương Ưng Duyên với Phi Cảnh Duyên có 5 thời kỳ. 

Phi Vô Hữu Duyên với Phi Cảnh Duyên có 5 thời kỳ. 

Phi Ly Khứ Duyên với Phi Cảnh Duyên có 5 thời kỳ. 

3. Trang 122 [121] : 

Phi Ly Khứ Duyên với Phi DỊ Thục Quả Duyên có 5 thời kỳ. 

4. Trang 123 [122]: 

Phi Vật Thực Duyên với Phi Di Thục Quả Duyên có 5 thời kỳ. 

5. Trang 124 [127]: 

Phi Vật Thực Duyên với Phi Bất Tương Ưng Duyên có 1 thời kỳ. 

6. Trang 130, 138, 139, 144 [144], [166], [169]. [184]: 

Phi Trưởng Duyên với ....có 9 thời kỳ. ˆ 

7. Trang 141 [176]: 

Phi Vô Gián Duyên..Phi Đẳng Vô Gián Duyên với Bất Tương Ưng Duyên có 5 thời kỳ. 
8. Trang 199: 

Dưới hàng Phi Hậu Sinh Duyên với ...xin bó túc thêm: 

Phi Trùng Dụng Duyên với Phi Bát Tương Ưng Duyên và Phi Nhân Duyên có 2 thời kỳ. 
9. Trang 216 [318]: 

Dưới hàng Dị Thục Quá Duyên với...xin bó túc thêm: 

Vật Thực Duyên với Phi Tiền Sinh Duyên có 7 thời kỳ. 

10. Trang 218, 219, 222 [319], [320], [322]: 

Vô Hữu Duyên với ...Ly Khứ Duyên với ...có 7 thời kỳ. 

11. Trang 227: 

Trùng Dụng Duyên ... và Đồ Đạo Duyên ... có 1 thời kỳ. 

12. Trang 240: Phần Cửu Căn Nguyên 

Хш sửa “Phi Nghiệp Lực Duyên thứ hai” là “Phi Nghiệp Lực Duyên, Phi Dị Thục Quả Duyên 
và Phi Đồ Đạo Duyên có 1 thời kỳ”. | 

13. Trang 304, hàng thứ 2 xin sửa lại: “Pháp Thực Tính Vô Ký...” 


Biên Tập Viên thành thật xin cáo lỗi về những điểm sai sót. 
Xin các Bậc Học Giả niệm tình tha thứ. 
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CATUDDISA ЅАМСНА УІНАВА 
BAN TU THU ТО PHƯƠNG TĂNG TỰ 
5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG KINH SÁCH 





Ти ТШ DU VN +. 1600640202095 444668066866313020sx96v6wex§ 2s svstssigs0vs4dsvs йз $22.00 
Tu Nữ Phuóc An THINH:¿iisi16166206021061106625661ã 60640466554 645%6944164464634š064204%456854ãe $50.00 
Tu N Minh ДИ ЛЛК bé ha ЛГ ГГ К Л ЛЛК КККК ТУГОЛ $50.00 
Tü0Ñlr NW'ATE МИ» ды 000102192660ỗ628Á22i2t00 t9 t559U9A056234cáw26002sx/4ã944ã3200A92xibiie $218.00 
Tu Ni Tinh КЕКЕНЕ u upo ushyashpa u ЧАЕК КЕККЕ ВОЕНА $500.00 
Tu Nữ Tịnh Nhẫn Khantimä (Lê Thị Phương Thảo)............................s‹ --s55-<s- $700.00 


(Xin Hồi Hướng cho Cô Chú Bác, Lê Хиуёп, Lê Thị Hòa, Lê Thị Bé, Lê Thị Xiu, Lê Thị Ngọt, 
Lê Thị Diệu, Lê Thị Như, Lê Dứt, và Chia Quả Phước Ваи Em Thomas V Le, Võ Nhựt Viên, 
Các Cháu J. Le, Peter Ге) 


CÔ Nhi TU HD 2471246138 a SS uu Sa Gu au asahan spp sos Q $216.00 
Са. Kim Ngọc Trần (Thiện Kim), Casey Hằng Nguyễn (Diệu Mỹ), các Con Kayla Hồng 

Vy Trần, Kaylin Ngọc Vy Trần, Bà Ngô Khanh....................................2-- s2 5 s25 sssoss $200.00 
DDS Linii T Тайыз ыйы T Кы иы ыыы ыны ыан НОВЫЕ $200.00 
Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Юс Nguyën....................................... $1,400.00 
Chi Ly Kim НОе асое ананан вна ааа араа $10,000.00 


(Hài Hướng Phước Ваи Cho Ông Nội Lý Hữu, Bà Nội La Nga, Ông Ngoại Trương Văn Ваи, 
Bà Ngoại Chung Thị Khém, Ba Lý Trân và Mẹ Trương Thị Mùi) 


Cô Tuyết Cao (P.D.Đồng Thanh)...................... -.... c5 <<  ccc 5c S2 S255 5533552 $500.00 
C Ngoc Thành. аана ДАНОН АРЕН надаа Ае $180.00 
Cô Nguyễn Thị Thu Thảo....................... --.. оона онаа ааа 2n. анааан $50.00 
C0 khiue Т. Мїй;.. usa КЫЫ КАНЫБЫЗ $50.00 
Co Lac Man (Ма О) асов 0215516 неча КЫН КАЛК $400.00 
Bà Trần Thị Bằng (Diệu Ðạ£).......................... - -.. -----GG c1 ve $400.00 
Gd. Thùy Oanh & Dương Thái Bình..................................oc оноос о оона оо вв зв вә $200.00 
Са. Hoàng Chương & Tưởng Vàn.......................ssssssssosssssoosassssssssossosossssss $100.00 
Са. Trịnh Thái Hằng, Trịnh Đức Minh, Trịnh Đức Huy,Nguyễn Tăng Bích Hạnh.$400.00 
Cô Bình Ngọc (Hương Bửu Brewster)....................................sssssssssssssssasssses $300.00 
Са. Chi Linh & Andy TÍN các 56a2s2116x44504580066554504664vetelossieswaksasitebics sbs2xkcassae $250.00 
Gd. Lë Уап Định & Phạm THỊ Nga..............................ssssssassassssssasosasssssssoos $500.00 


( Xin Hồi Hướng Cho Ông Bà Lê Chư, Nguyễn Thị Cho, Phạm Lợi, Nguyễn Thị Cúc, Cha Ме 

Lê Huyễn, Phạm Thị Mịn, Phạm Hữu Hương, Nguyễn Thị Long) 

Са. Phạm Hữu Đạt & Lë Ái CƠ.....................--. cc- c0 HƠ SH. Hy my se $100.00 

( Xin Hói Hướng Cho Cha Me Phạm Ngọc Ва, Đặng Thị Sang, Chia Quả Phước Ваи các Con 
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Thomas Phạm, Hữu Thiện Phạm) 
Са. Thạch Xuân & Lê Thị Phượng, conTâm Thạch & Trí Thạch....................81,320.00 


Cô Ruth Nga Nguyễn (Minh Tám)................................................................ $300.00 
Cô Lê Thị Kim Loan................ -. -. - -- - -- ее е е н ее а е жеее е еее енене нона 006 1000696 $100.00 
СӨЛ Thi К Dũ ае кнн maut аана $200.00 
Cô Sáu Canni пас: оосар ова ЕЕ ОЬ е в еее ене е е езе ез 64646 E6 4x9 $250.00 
Са. Lê Văn Hướng (Nhuận Thiện), Trần Thị Lộc và các con 

Lê Thị Minh Trang, Lê Minh Nghiëm.................................................... $800.00 
Cô Nonyen Thi Thi Hone u uuu Инны $60.00 
Lë Thị Minh Trang.................-.-.--------c cm ооо HH In 900 неее ооо оннан $40.00 
Cô Kim Thạch Pham...........................................................................81,000.00 
Са. Việt Đỗ & Nguyễn Thanh Tuyën........................................................ $3,000.00 


(Hồi Hướng Cho Bà Ngô Thị Kim Xuân, Ông Ngoại Lê Trung Nghĩa, Cậu Út Lê Hữu Khoa, 
Cậu Bảy Lê Khanh) 

Са. Huỳnh Văn Tây (Minh Phương)&Huỳnh Lan (Điệu Tuyết) ......................... $400.00 
(Hồi Hướng Cho Cha Trần Văn Dậu, Trần Văn Вау, Trần Văn Nhiều, Bà Đình Thị Kiếm, 
Dương Thị Hên, Trần Thị Hai, và Cha Huỳnh Ngọc Đảnh) 


Cụ Lưu Hoa..................... co c Ăn Ơn в евз еее е еее 0. 0.010 неее в вае 01000805096 $30.00 
Vivian Ноў. аснаванне е еее е ее ее еже еее е дне вен бон ене жеее езез вв вө» $20.00 
Cô Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội...................-.--- «ооо: $200.00 


(Xin Hỏi Hướng Cha Mẹ Lý Chiêu Phong và Lâm Đông Phi, xin Chia Quả Phước Ваи сас Con 
và Cháu) 


Cô Cinta, Cô Mai, Cô Lan, Cô Sáu, Cô Vân & Anh TÌình.......................-.. -‹ s- $1,000.00 
Са. Cô Lệ Hoa (Lương Thu Hồng, Lê Thương (Lệ Tâm), Crystal Le (Tâm Hiếu Duyên), 
và Holly Kiều Lê (Tâm Hiếu Nguyệt) ...................................................... $1,350.00 
Bác Huệ Tâm..................... -.- --- еее еее ее езе ев HO евз ев ев еее взен неее вв 000000 68090 $100.00 
Bác Diệu Huy .....................-.---.- SH зев ев вв Hi 009609006 вееевев ненае $50.00 
Bác Thanh Ngọc..............-.-.-- con C0 в 9 n9 K0 In In 000 000000 019088 $50.00 
Cô Nguyễn Thị Thu Hing escanea нина нын бин ыраны ылын $200.00 
Cô Huỳnh Ngọc Đính (Daya), các con Nguyễn Бап Châu, Nguyễn Đông Phương..$450.00 
Ono То ОВО auct нк ыны инн ынырыы aka usss ......$50.00 
. Cô Huỳnh Ngọc Mai.................-...-- c9 00 In Ki in ti 08 $50.00 
Cô Huỳnh Ngọc Lan và con Sujatã Nguyễn Hồng Айыыл наан ыруы: $600.00 
Cô Phương Т. Trần & Michael Harding..................................................... $400.00 


(Hài Hướng Ông Nội Trần Văn Quới, Bà Nội Lê Thị Lập, Ông Ngoại Trân Văn Cự, Bà Ngoại 
Nguyễn Thị Liễu, Cha Т! rân Văn Sanh; và xin chia Quả Phước Ваи đến Ме Trần Thị Sum) 


Са. Tôn Thất Ban & Nguyễn Thị Màn...................................................... $500.00 
Са. Tôn Nữ Các Phương (Tâm Thiện) & Quang Phạm.....................-..-.--.--- $1,000.00 
Са. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt) & Phạm Cẩm Vân (Diệu Giác)..................... $5,000.00 
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(Hồi Hướng Cho Cha Mẹ Phạm Bá Giáp, Nguyễn Thị Hớn, Nguyễn Thị Rót, Trương Ấn, Trần 
Thị Thương, Trương Hoàng Phiên) 


Са. Bác Sĩ Hoàng Đình Hiển (Tuệ Hiểu) & Cô Thanh Tịnh .................................... €150.00 
Lý Tùng Phương (Tịnh Phuóc)............................................................... €400.00 
10 L6 Van cài 2a E ООГОН Т К E E AE €250.00 


Sādhu! Sādhu! Sādhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 


513 


514 


Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI СОА NGÀI TRƯỞNG LÃO ЈАТА (1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - 
$ ТАРІ - CHƯƠNG |, II & Ш (1000 QUYỂN) - TỔNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & LINH TINH 
s* TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 
$ TẬP II - CHƯƠNG IV (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) | 
Ф TẬP II - CHƯƠNG V (QUYỂN І - QUYỂN II - QUYỂN Ш (100 QUYỂN)) - TỔNG HỢP 
THOÁT LY LỘ TRÌNH 
$ TẬP IV - CHƯƠNG VI & УП - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC PHÁP (100 QUYỂN) 
% TẬP V - CHƯƠNG УШ (QUYỂN I - QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (100 QUYỂN) 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (ТАЈ BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: ТАРІ - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH I (200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ СОА CHU PHẬT - ТАРІ - PHÂN I - CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT ĐẠO РОА TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC (100 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SUU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SUU TẬP PHÁP IV - Y NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V - Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ ТАМ HỢP (100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 
24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN “NĂM PHÚT” 
(100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THÚC VỀ CÁC MỘNG САМН & ТО SINH HOAT Вб PHẨM (100 QUYỂN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHU PHẬT - ТАРІ - PHÂN I - CHÚ MINH Ш (100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBÄNA (100 QUYỂN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 
31) BỘ PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (QUYỂN THỨ 40)(100 QUYỂN) 
32) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (PHẦN I- QUYỂN I)(50 QUYỂN) 
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33) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI KUNDALÃ (100 QUYỂN) 
Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


VÔ TỶ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THIỀN GIẢ (100 QUYỂN) 

+ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - ЅАМАРНІКАММАТТНАМА & 
VIPASSANÄKAMMATTHÃANA (100 QUYỂN) 

> BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH IV (100 QUYỂN) 

+ CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYỂN) 

> CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XÚ (100 QUYỂN) 

<» CHÁNH TANG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

+ GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

+ GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP Ш (500 QUYỂN) 

> GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP Ш (TÁI BẢN LẦN THỨ ID (500 QUYỂN) 

< TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

+ GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (100 QUYỂN) 

+ BẢO TANG TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO (100 QUYỂN) 

+ PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIẢ (100 QUYÊN) 

+ ĐẠO HÀNH LAI ĐÁO NÍP ВАМ (100 QUYỂN) 
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